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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 


Lời giới thiệu 


Cuộc đời đức Phật là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều 
SỬ Ø1a, triết gia, học giả, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cô, nhạc 
sĩ, họa sĩ, những nhà điêu khắc, nhà viết kịch, phìm ảnh, sân 
khấu... Và hàng ngàn năm nay đã có vô số tác phẩm về cuộc 
đời đức Phật, hoặc mang tính lịch sử, khoa học hoặc phát 
xuất từ cảm hứng nghệ thuật, hoặc từ sự tôn kính thuần tín 
ngưỡng tôn giáo, đủ thể loại, nhiều tầm cỡ, đã có ảnh hưởng 
sâu xa trong tâm khảm biết bao độc giả, khán giả, khách 
hành hương chiêm bái và những người yêu thích thưởng 
ngoạn nghệ thuật. 

Tuy nhiên, qua văn chương, thi phú, hội họa, điêu 
khắc... một số tác phâm không khỏi ít nhiều nhuốm màu sắc 
cá tính, tình cảm, phong cách, tầm nhìn hoặc trình độ nhận 
thức chủ quan của tác giả. Do đó, nhiều tác giả đã đánh tráo 
đức Phật lịch sử thành một nhân vật thần thoại, một đẳng 
siêu huyền; những tác giả khác có dụng ý đánh đồng cuộc 
đời đức Phật với những hoạt động đây chủ quan của mình, 
hâu phô trương bản ngã hay đề cao uy tín cá nhân, đã không 
ngân ngại biến đức Phật thành một con người tầm thường, 
dung tục. Và tệ hại nhất là không ít tác giả ngoại đạo có âm 
mưu phá hoại Phật giáo, đã khéo léo tôn vinh đức Phật lên 
tận mây xanh, nhưng thực ra là đề xuyên tạc sự thật, đánh 
lừa quần chúng. 


“Thây rõ điều nguy hại nảy, Sư Giới Đức (Minh Đức 
Triều Tâm Ảnh) đã kiên nhẫn đọc rất nhiều tác phẩm, cùng 
những sử liệu đáng tin cậy để tìm tòi, tra cứu, đối chiếu, xác 
minh sự thật qua những chứng cứ di tích lịch sử, với tâm 
nguyện cống hiến một tác phẩm vừa giàu tính văn chương 
nghệ thuật vừa đầy đủ những chỉ tiết khách quan và trung 
thực nhất về cuộc đời đức Phật. 

Với lỗi văn kế chuyện, tất nhiên phải có nhiều đoạn văn 
chương hư cấu, chỉ cốt để chuyển mạch, để làm cho câu 
chuyện càng thêm thi vị, hấp dẫn, đồng thời làm rõ bối cảnh 
của những sự kiện lịch sử mà vẫn không làm mất đi ý nghĩa 
sâu xa, mâu nhiệm của những pháp thoại được trình tự trích 
dẫn một cách trung thực, đúng lúc và đúng chỗ. 

Tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm “Một cuộc đời, một 
vằầng nhật nguyệt” đến quý bạn đọc để chúng ta cùng chia 
sẻ với tác giả lòng kính ngưỡng sâu xa một bậc giác ngộ đầy 
trí tuệ và vị tha nhân ái, một con người lịch sử nhưng siêu 
việt và sáng ngời như một vằng nhật nguyệt. 

Trân trọng. 


Tổ Đình Bửu Long, ngày 20-4-2008 
Hòa thượng Viên Minh 
Phó Ban Thiền Học 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 
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Con Chó Khôn Ngoan 


Vào thời không có đức Phật Chánh Đăng Giác ra đời, tại 
vùng Allakappa bị dịch bệnh hoành hành, lây lan từ người 
này sang người khác, nhà nảy sang nhà khác làm cho rất 
nhiều người chết, đói kém Xây Ta khắp nơi. Những người 
còn mạnh khỏe, chưa bị lây nhiễm, tìm cách bỏ đi nơi khác, 
trong đó có gia đình hai vợ chồng và một đứa con nhỏ. Trên 
quãng đường hành trình gian lao vất vả, chắng tìm đâu ra cái 
ăn, họ lây lất tắm thân tàn, dường như sắp chết đến nơi, lạc 
vào một trại nuôi súc vật. Người chủ trại hỏi ra, biết họ nhịn 
đói đã nhiều ngảy nên thương tình làm cơm sữa cho ba 
người ăn tùy thích! Người chồng, suốt dọc đường, vì có cái 
øì đều nhường cho vợ, cho con nên bị cái đói hành hạ nhiều 
hơn. Được cho ăn đồ ngon, không kềm chế được, người 
chồng đã ăn quá nhiêu nên bị trúng thực rồi mạng chung 
ngay đêm đó. Trước khi mất, oan nghiệt thay, người chồng 
nhìn thấy con chó cái của chủ trại, to lớn, đẫy đà do được 
thực phẩm đây đủ, sung mãn đang chơi trò chơi vợ chồng 
với một con chó đực cũng to lớn, nung núc thịt và mỡ. Chỉ 
một khởi niệm luyến ái, yêu thích con chó cái (hâm mộ, ước 
ao vật thực đầy đủ) thì tức khắc, thức tái sanh nhập vào thai 
bào con chó ấy! 
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Đủ tháng, đủ ngày, chó mẹ sinh ra một chú chó đực xinh 
xắn, dễ thương, khôn ngoan, dễ dạy (do mới từ cõi người 
sinh ra)! Được mấy tháng tuổi, chú chó con lớn như thối, 
càng lớn, càng khôn, chủ nói gì nó biết đấy, do vậy, đi đâu, 
chủ trại nuôi gia súc thường dẫn nó đi theo. 

Một hôm có một vị đạo sĩ (vốn là một vị Độc Giác Phật) 
đến nhà chủ trại để khất thực. Chủ nhà thành kính cúng 
dường vật thực thượng vị, lại còn thỉnh mời ngài để được 
đặt bát hăng ngày. Nơi ngụ cư của vị đạo sĩ là một hang đá 
trong một ngôi rừng văng, không gần. mà cũng không xa 
làng xóm bao nhiêu. Vào môi buôi chiều, lúc rảnh rỗi, ông 
chủ trại thường đến chỗ đạo sĩ, vẫn an sức khỏe, nghe pháp 
hoặc cúng dường thêm dầu đèn, một vài loại thuốc cảm sốt, 
ho, nhức đau thông thường do thời khí hoặc hơi đá, sương 
mù, gió độc. Và lúc nào cũng có chú chó con đi theo. Ông 
chủ trại thông minh, linh mẫn đã biết cách huấn luyện chú 
chó mỗi lần đi hay về đến hang đá thăm vị đạo sĩ. Trên 
đường ởi, nơi nào có bụi rậm, có một hang hốc sâu, ông chủ 
trại lây một hòn đá ném vảo và giả vờ kêu la, vỗ tay, đập 
chân âm ïĩ; con chó tinh minh, biết ý chủ nên nó sủa theo. 
Làm vậy, cốt ý là đuôi thú dữ! Năm bảy lần thành quen, 
thành quán tính, các lần đi và về sau, không cần chủ ném đá 
nữa, hễ cứ thấy bụi rậm, hang hốc sâu là chú chó cứ cong 
đuôi sủa âm ï, sủa vô hồi kỳ trận; và chắc hắn rằng, có thú 
dữ nào ở trỏng, chắc phải trốn biệt hoặc chạy mất tiêu. 

Thấy việc huấn luyện chú chó thuần thục rồi, hôm kia 
đến thăm đạo sĩ, người chủ trại nói rằng: “Lúc nào con chó 
này đến đây một mình, nó sủa lên thì xin đạo sĩ cứ hiểu cho 
là nó thay mặt con, thỉnh ngài về nhà để đặt bát cúng 
dường!” 

Thế là bắt đầu từ đây, chú chó thường thay mặt chủ trại. 
Khi được chủ ra dấu hiệu chỉ tay vô rừng, là nó cong đuôi, 
mừng rỡ chạy đi. Hễ ngang qua những bụi rậm, những hang 
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hốc... thì nó nhớ bài học, châu mỏ sủa loạn cả lên. Đến hang 
đá nơi đạo sĩ ở, nó cũng sủa từ ngoài xa, đến khi thấy được 
đạo sĩ rồi, nó sủa ba tràng nữa, rồi năm bẹp bên chân đạo sĩ, 
ve vậy đuôi, liếm chân hoặc đưa mắt hiền lành, trong sáng 
nhìn đạo sĩ như cố ý chờ đợi. Hiểu ý, đạo SĨ xoa đầu nó một 
cách rất trìu mến rôi với y bát, với gậy cầm tay lên đường. 
Thể là con chó chạy trước, đến các chỗ rậm, sủa, làm công 
việc an ninh, dọn đường mới trở lại dẫn đạo sĩ đi tiếp. Đến 
nhà chủ trại, sau khi nhận đây đủ vật thực, đạo sĩ ôm bát trở 
lại hang thì chú chó cũng cần mẫn, tận tụy làm công việc 
“vệ sĩ?của mình rất mực chu đáo! Và bao giờ cũng vậy, 
phần vật thực còn thừa, loại cứng loại mềm, chú chó được 
hưởng phân “tàn thực” một cách rất ngon lành! 

Cứ thế, thời gian trôi qua, sau mấy tháng an cư, khi 
người chủ trại dâng cúng y áo, vật dụng tứ sự, đạo sĩ (vị Độc 
Giác Phật) phải lên đường, du phương hóa độ người hữu 
duyên. 

Từ khi vị đạo sĩ ra đi, con chó ngảy ngảy năm bên 
ngưỡng cửa, nhìn vào rừng, mắt buôn rười rượi. Vài ba lần, 
nó vào ra hang núi, lùng sục, kiếm tìm, thất vọng, trở về, bỏ 
ăn bỏ uống! Người chủ trại lo lắng, vuốt ve trìu mến, đưa 
thức ăn ngon tận miệng, nhưng nó cũng không chịu ăn. 
Mười hôm sau thì con chó chết, tức khắc hóa sanh làm một 
vị thiên tử ở cõi trời Tãvatimsa. Đặc biệt vị trời này không 
những cao sang, chói sáng mà còn có giọng nói ngân vang, 
du dương, trầm bỗng không ai bì nên có tên là thiên tử 
Ghosaka). Hết phước báu cõi trời, thời hiện tại nảy, 
Ghosaka sinh vào thai bào của một cô kỹ nữ. Sợ ảnh hưởng 
đến nghề nghiệp của mình, nên vừa sinh ra, cô kỹ nữ đã đem 
quăng đứa trẻ nơi một đồng rác bên vệ đường. 

Sớm hôm ây, người làm công cho một vị đại phú hộ đi 


t2 Nghĩa: Người có tiếng nói lớn, vang xa, du dương, mỹ diệu. 
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ngang, thấy một bầy bổ câu quây quần, xúm xít xung quanh 
một vật lạ. Tò mò, đến xem thì ông thấy một hải nhi còn đỏ 
hỏn, được bẩy bồ câu bảo vệ chu đáo; nghĩ đây là điềm triệu 
lạ thường, đứa hài nhi có thê là quý nhân trong tương lai nên 
ăm bông về nhà đề nuôi dưỡng. 

Vị đại phú hộ là chủ ngân khô của triều đình, làm chủ tất 
cả các nghiệp đoàn thương mãi tại kinh thành KosambiI, ở 
cạnh ông luôn túc trực một lão bà-la-môn g1ỏI về chiêm tinh, 
thiên văn, thuật số... Sáng hôm ấy, vị đại phú hộ hỏi vị cỗ 
vấn, tham mưu của mình rằng: 

- Ngài đoán quẻ, xem thử trong ngày hôm nay, tại kinh 
thành có chuyện lạ thường gì xảy ra không? 

Lão bà-la-môn sau khi gieo quẻ nói rằng: 

- Mọi việc đều bình thường, duy có một điều lạ, hài nhỉ 
nào sinh ra trước ø1ờ sao mai mọc sớm hôm nay, sau này sẽ 
phú quý, danh vọng, địa vỊ... không kế xiết được! 

VỊ đại phú hộ mỉm cười hỏi: 

- Thế thì có băng ta hiện nay không? 

- Hơn, hơn nhiều! Nếu không muốn nói, khi vị này có 
mặt thì ngài sẽ bị lu mờ như ánh sáng ngôi sao so với ánh 
sáng đom đóm vậy! 

Cật mình, lo lắng, vị đại phú hộ tức tốc cho hăng chục 
gia nhân lùng sục khắp kinh thành, xem thử có đứa trẻ nào 
sinh ra sớm hôm nay, trước g1ờ sao mai thì với ø1á nào cũng 
phải mua về cho băng được! Khi biết đấy là đứa hải nhi còn 
đỏ hỏn mà người làm công của mình vừa nhặt được, ông đã 
trả một ngàn đồng tiền vàng mãsaka đem về nuôi dưỡng. Tự 
nghĩ: “Vợ ta, ít hôm nữa thì đến ngày sinh. Nếu là gái thì ta 
sẽ nhận đứa trẻ này làm con. Nếu là trai - thì ta sẽ giết chết 
đứa trẻ này để trừ hậu hoạn sau này nó sẽ tranh đoạt ngôi vị 
phú quý, giàu sang và địa vị của ta!” 

Quả thật vậy, ba hôm sau, vợ ông sinh được con trai; 
ông bèn cho người bỏ đứa hài nhi đầu cổng trại nuôi gia súc, 
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nơi mây trăm con bò vô ra hãng ngày, với ÿ nghĩ: “Ta được 
học hỏi từ giáo chủ Ni-kiền-tử rằng, thân nghiệp tội nặng 
hơn ý nghiệp. Vậy ta sẽ không đích thân ra tay giết chết nó 
mà chỉ sai người đặt nó ở đó thôi!” 

Người chăn bò, khi mở công lùa đàn bò ra khỏi chuồng 
chợt thấy một con bò mẹ to lớn, đứng bốn chân vững chắc 
như bốn trụ đồng, dường như cố ý bảo vệ vật gì bên dưới. 
Tò mò đến xem, thì thấy một đứa trẻ. Tự nghĩ: “Thật lạ 
lùng! Con bò mẹ này đã có linh tính gì đây, đứng bảo vệ đứa 
trẻ vì sợ các con bò khác đụng nhằm hoặc dẫm đạp chết. 
Vậy đứa trẻ này, không phải là một con người tầm thường, 
ta phải đem về để nuôi dưỡng, sau nảy sẽ có chỗ nhờ cậy!” 

Chiều hôm đó, ông đại phú hộ cho người đi xem thử đứa 
bé đã bị đàn bò dẫm đạp chết chưa? Khi biết là còn sống do 
người chăn bò đã mang về nhà, ông đại phú hộ lại phải tốn 
thêm một ngàn đồng mãsaka nữa. Rồi lần này ông cho mang 
ra quăng tại nghĩa địa, nơi thường có hăng trăm dê, cừu ăn 
cỏ và hăng trăm kên kên, diều hâu tìm kiếm xác chết, săn bắt 
các động vật nhỏ như chỗn, cáo, thỏ... Lần này thì đứa trẻ 
được một con dê cái to lớn nằm ôm và bảo vệ, liễm đâu, 
liễm tóc rất ư là thâm thiết, lại còn tìm cách cho trẻ bú no nê 
bầu sữa của mình nữal Người chăn dê thấy hiện tượng lạ 
lùng lại đem về nuôi! 

Rồi còn nữa, tiếp theo là quăng vào giữa xa lộ thương 
mãi thường có hằng trăm đoản xe có bò hoặc ngựa kéo, 
chuyền tải hàng hóa phương này sang phương khác. Hai con 
bò dẫn đâu đoàn xe, thấy trẻ bèn dừng lại không chịu đi. 
Người chủ chiếc xe đem về nuôi. Ông đại phú hộ lại tốn 
thêm một ngàn đồng mãsaka, cho đến một ngàn đồng 
kahapana, người chủ xe mới cho nhượng lại. Tức giận quá, 
lần này thì ông cho quăng trẻ xuống vực sâu cho tan xác 
nhưng lại được lau sậy nâng đỡ! Người tiều phu lại nhặt 
được. 
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Biết là mệnh trời hoặc phước báu của trẻ bảo vệ, ông đại 
phú hộ đành phải mang về nuôi dưỡng chung với con trai 
của mình! 

Hai trẻ lớn lên rất thương yêu nhau, bao giờ con ông đại 
phú hộ vẫn xem Ghosaka là anh. Trong khi vui chơi hoặc 
trong khi học hành, Ghosaka luôn chứng tỏ sự thông minh, 
sáng dạ, khôn ngoan và khéo léo hơn con trai ông đại phú 
hộ. Còn nữa, Ghosaka luôn tỏ ra lễ phép, lễ độ, dễ dạy, dễ 
bảo và chưa hề làm ông phải mếch lòng về điều gì! Đối với 
cả đại gia đình, người làm, kẻ ở, bạn hữu, quyến thuộc... ai 
cũng yêu thích và cảm mến Ghosaka hơn con trai ông chủ. 
Chính vì vậy ngày càng làm cho ông chủ bực mình, khó 
chịu; sự thù hận như tro than cứ âm ỉ cháy mãi ở trong lòng. 
Hôm kia, không chịu nồi, ông chủ suy nghĩ mưu kế giết trẻ. 

Ngoại ô thành phố có một chủ lò gôm, vốn là người làm 
công thuở trước của ông, mang ơn ông rất, sâu nặng. Ông tìm 
đến, sau khi thăm hỏi xã giao, ân cân năm tay ông chủ lò 
gốm, rồi nhờ một việc. Ông nói nhỏ vừa đủ nghe: 

- Tôi có đứa con nuôi, nó ngỗ nghịch, hoang tàn, bất 
hiểu, cứng đầu, khó dạy, sau nảy sẽ là hiểm họa cho gia 
đình, họ tộc. Tôi nhờ ông làm ơn ra tay giết nó giúp. Ở đây 
có rất nhiều lò lửa cháy đỏ rực, quăng nó vảo trong là xương 
thịt thành tro ngay, ma không biết, quý không hay! Ông làm 
được việc ấy là bảo vệ được gia sản và thanh danh gia đình 
tôi sau này. Tôi nhớ ơn ông. Bây giờ ông nhận trước một 
ngàn đồng tiền vàng kahäpana, xong xuôi công việc, tôi sẽ 
đên trả thêm bằng ngân lượng như vậy nữa. 

Ban đâu, ông chủ lò gồm chân chừ, nhưng thấy số tiền 
cả đời ước mơ cũng không thấy, nên tối mắt, gật đầu ưng 
thuận. Cả hai to nhỏ ra dấu hiệu, bảy mưu kế thực hiện. 

Đúng ngày hẹn, ông đại phú hộ kêu Ghosaka đến bên: 

- Này con thân! Cha có đặt ở nhà thợ lò gốm một số 
bình, chậu đặc biệt đề tiễn cung. Bây giờ, con đi ngay đến 
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đó xem thử số hàng ấy đã được thực hiện xong chưa? 

Ông chủ chỉ đường. Nghe lời, cậu bé Ghosaka ngoan 
ngoãn chạy đi. Ra đến đầu ngõ, Ghosaka gặp đứa em, con 
ông chủ, đang chơi đáo với trẻ hàng xóm. Thấy Ghosaka, 
đứa trẻ năm tay kéo lại, hỏi đi đâu. Ghosaka kề lại. Đứa trẻ 
nói: 

- Vậy thì anh hãy ở đây đánh đáo giúp em, gỡ gạc giúp 
em! Còn việc kia để em đi thay cho! 

Khi đứa trẻ đến nhà chủ lò gốm, nghe nói đúng nguyên 
văn là hàng gốm đặc biệt đã thực hiện xong chưa thì ông 
biết phải làm gì rồi! 

- Này cậu bé, hãy ra đây mà xem! Ông giả vờ vui vẻ nói 
- Hàng như thế này! Đang ở chỗ này này! 

Rồi ông dẫn trẻ lui sau. Bất ngờ, ông xách hồng chân 
đứa trẻ quăng vào lò than đang cháy đỏ ngọn, đứa trẻ không 
kịp kêu la một tiếng. Rồi ông còn cân thận phủ than, củi lửa 
thêm nữa để xóa hết tất cả mọi dấu tích. Ông âm thầm làm 
một mình, vì hôm ây ông đã cho tất cả mọi người nghỉ việc. 

Ghosaka đã đánh đáo gỡ thua cho em, đợi lâu không 
thấy em về. Đến nhà chủ lò gốm, trong ngoài thấy vắng 
tanh, tưởng là em đã về nhà rồi, đành quay lui. 

Ông đại phú hộ chợt dưng thấy nóng ruột, đứng đợi bên 
hiên, đăm đăm nhìn ra đâu ngõ... thì lù lù thấy Ghosaka 
bước vào. Ngạc nhiên, ông hỏi han tự sự. Ghosaka kể lại đầu 
đuôi. 

Như gáo lửa xôi xuống đâu, nhưng ông vẫn cô gắng 
bình tĩnh, cho dong xe ngựa chạy nhanh đến nhà ông chủ lò 
gốm. Vừa đến cửa, ông đã ba chân, bốn cắng chạy vào bên 
trong, hét toáng lên: “Hãy dừng tay lại! Hãy dừng tay lại 
Đó là con trai yêu quý của ta!” Nhưng muộn mất rồi! Ông 
chủ lò gốm nghe được, thất thêu bước ra, mặt như gà bị cắt 
tiết, run lây bây! Nói gì được nữa, trách gì được nữa, vì ông 
chủ lò gốm đã làm đúng “hợp đồng” một cách nghiêm túc! 
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Càng lớn lên thì tư cách Ghosaka càng thêm chững chạc, 
càng đẹp người, đẹp nết hơn. Nhưng ông đại phú hộ đã 
không còn ăn cơm chung với Ghosaka nữa! Ông thù ghét 
Ghosaka, thù hận Ghosaka đã đến tận xương, tận tủy! 

Sự mất tích đứa con trai, được ông phú hộ che giấu rất 
kỹ, bảo là đã cho đi du học ở Takkasila tận nước Gandhara 
kia lận! Tuy nhiên, Ghosaka vẫn mơ hồ biết, mơ hỗ hiểu. 
Nhất là đêm đêm, tiếng khóc của người mẹ lọt qua kẽ hở các 
bức tường, vọng đến tai Ghosaka. Biết nguyên nhân bởi 
mình, Ghosaka càng để ý nết ăn, nết ở, càng để ý chăm sóc, 
hâu hạ ông bả rất mực chu đáo hầu mong cứu vãn một phần 
nào tình yêu thương trống văng trong gia đình ông đại phú 
hộ. 

Đến tuổi thanh niên, Ghosaka trông rất khôi ngô tuẫn tú, 
ai thấy cũng mến, cũng ưa! Tuy nhiên, ông phú hộ lại tìm 
cách giết chàng kiêu khác. 

Hôm nọ, ông trao cho Ghosaka hai lá thư xanh đỏ khác 
nhau, được niêm phong cân thận rồi ông dặn dò: 

- Tại thủ đô Vesali, ta có một người bạn làm ăn thâm 
giao, đấy là triệu phú Gãmaka, hỏi tên ông tại các cửa hàng 
thì ai cũng biết. Gặp ông, con trao lá thư màu xanh, đấy là 
những bản giao kèo, cam kết chuyện làm ăn những món 
hàng sắp tới! Rời Vesäli con tìm đến thủ đô Videha, ta cũng 
có một người bạn thâm giao khác là triệu phú KikiIfttara, hỏi 
ông thì ai cũng biết con sẽ đưa lá thư màu đỏ, con đừng hỏi 
han gì vì đó là chuyện bí mật trên thương trường của chúng 
ta. 

Ông chủ sai người hầu đóng cho chàng một một cỗ xe 
hai ngựa để lên đường, với tay nải, với lương thực... tức tốc 
đi ngay! Đến Vesäli, Ghosaka mới mở rộng tầm con mắt, 
thây kinh thành này xa hoa tráng lệ hơn Kosambi nhiều. Hỏi 
tên triệu phú Gãmaka, người ta vui vẻ chỉ đường, hóa ra đây 
là một dinh thự nguy nøa, giàu sang tột bực. 
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Gặp triệu phú Gãmaka, chàng kính cân chào hỏi rồi trao 
lá thư màu xanh. Đúng là chuyện làm ăn, những món hàng 
quốc cấm, lời lãi được tính toán người bốn, người sáu... Ông 
triệu phú cười sảng khoái: 

- Thật là tri ân vị ân nhân đã chỉ chuyện làm ăn cho ta! 
Ta cũng cám ơn con lặn lội đường xa đến đây! Con trai của 
bạn ta cũng là con trai của ta. Con hãy ở lại đây vuI chơi Ít 
ngày, ta sẽ xem con như thượng khách! 

Người tớ gái dọn cơm thết đãi, sau đó quét dọn phòng ô Ốc 
cho Ghosaka nghỉ ngơi. Cô cứ liếc nhìn chàng rồi tủm tỉm 
cười hoài vi chàng trai trẻ đẹp quá, hiển lành quá. Khi người 
ở gái đi mua hoa về để chưng cho đẹp thì bắt gặp cô tiểu 
thư, con triệu phú ở cửa. Cả hai to nhỏ chuyện trò. Nghe nói 
chàng trai đẹp lắm, tuấn tú lăm, tò mò, cô tiêu thư bạo gan 
hé cửa nhìn. Ghosaka vì đường xa mệt mỏi nên ngủ say như 
chết, đâu có biết gì! Cô tiêu thư đến ngắm nhìn, do sợi dây 
luyễn ái từ quá khứ, cô động lòng và yêu thương ngay! Chợt 
thấy nơi tay nải của chàng trai rơi ra một lá thư màu đỏ, 
động tính hiếu kỳ, cô tiêu thư lấy nước miếng nhẹ nhàng 
thấm lên, mở dấu niêm phong ra đọc. Chữ là một thứ chữ 
chưa hoàn chỉnh, lẫn lộn nhiều ký hiệu chấm, móc, ngoặc... 
phức tạp... Nhờ tinh thông văn tự, cú pháp, văn phạm, ký tự, 
dấu hiệu... cô tiểu thư vừa đọc, vừa đoán. Đại ý, thư gởi 
triệu phú KikIttara ở Videha, như sau: 

“. Bạn thân mến! Cậu thanh niên mang lá thư màu đỏ 
này đưa đến tay bạn, chính là người đã giết chết con trai của 
ta một cách rất tức tưởi. Vì địa vị, vì danh vọng của ta ở 
Kosambi nên ta chẳng thê làm gì được, sợ mang tiếng xấu! 
Vậy bạn hãy giúp ta, tìm cách giết nó đi! Ta biết bạn là 
người cần thận, chu đáo lại có nhiều mưu kế hay, giỏi - vậy 
hãy chịu khó giúp ta — ta sẽ tri tạ hậu hĩ, sau khi xong việc! 
Ký tên: Đại phú hộ KosambiI!” 

Đọc xong lá thư, cô tiểu thư toát mô hôi hột. Vì quá yêu 
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thương chảng trai, cô gái liên tức khắc viết giả mạo một bức 
thư khác. Thư gởi triệu phú KikIfttara, như sau: 

“- Bạn thân mến! Cậu thanh niên mang lá thư màu đỏ 
này đưa đến tay bạn, là đứa con trai mả ta rất yêu mến. Vậy 
khi nhận được thư này, bạn chịu khó săm giúp cho ta 100 
mâm lễ vật, có cả vải vóc, rượu trà, gắm lụa Kãsi, tư trang, 
tư dụng quý đẹp được đặt trên những mâm vàng, mâm bạc - 
trên những cỗ xe hai ngựa, bốn ngựa cao sang và lộng lẫy. 
Rồi bạn và người thân uy tín, thay mặt ta, đến kinh thành 
Vesäli, hỏi cưới cô tiểu thư, con của triệu phú Gamaka — 
cũng là bạn của chúng ta, giúp ta! Lúc này ta giả yếu và lại 
hay đau ôm bất thường, không đi đâu được! Vậy việc đại sự 
cho nó, bạn coI nó như là con của bạn mà lo chu toàn cho ta 
nhé! Mọi tốn kém ta sẽ trả lại gấp đôi, bạn đừng lo ngại gì! 
Kính mến! Triệu phú Kosambi!” 

Viết xong, cô tiểu thư khéo tay, niêm phong trở lại rồi 
bỏ vào đấy, nửa rơi ra ngoài y như cũ! 

Hôm sau, Ghosaka vô tư lên đường, đến Videha, tìm ra 
dinh thự của triệu phú Kikitftara kính cần, lễ phép trao phong 
thư màu đỏ. Đọc xong thư, ông triệu phú vuI1 mừng, triệu tập 
cả đại gia đình, giới thiệu chàng trai rồi tuyên bố hỷ sự mà 
ông bạn thâm tình nhờ cậy. Nhìn thấy Ghosaka, ai cũng phát 
tâm yêu mến nên sẵn sàng vui vẻ giúp một tay! Chính 
Ghosaka cũng ngạc nhiên, ngây người về chuyện lạ; và hôm 
ở nhà triệu phú Gamaka, chính chàng cũng cảm nghe trái 
tim mình rung động khi thấy mặt cô tiêu thư quý phái, xinh 
đẹp ấy! 

Thế rồi, cả hai gia đình triệu phú chung lo công việc. 
Hôn lễ cử hành tốt đẹp. Ông nhạc gia thương chàng trai và 
con gái cưng của mình nên tặng cho một biệt cư, trong một 
ngôi vườn có cây trái, hoa lá xanh tươi bốn mùa để hưởng 
tuần trăng mật, xây tô ấm! Thật là hạnh phúc đến quá bất 
ngờ làm cho Ghosaka choáng ngợp! 
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Mọi việc diễn ra, đến tai đại phú hộ Kosambi, chăng 
hiểu trời trăng gì nữa, tức quá, ông hộc máu tươi, ngất xiu. 
Tỉnh lại, ông biên thư cho người triệu về, viện cớ đau ốm 
quá nặng, hai vợ chỗng hãy về cho ông thăm lần chót! Thấy 
Ghosaka tức tốc muốn lên đường, cô tiêu thư biết chàng quá 
thật thà, quá ngây thơ và quá trung hậu nên đem chuyện lá 
thư tận tình kê lại cho chàng nghe. Ghosaka hiểu. Chàng 
hiểu ông triệu phú manh tâm muốn hãm hại chàng lâu rồi, 
nhưng phận làm con, không công sinh thì cũng có công nuôi 
dưỡng từ tâm bé, không biết làm sao cho lưỡng toàn? Tuy 
nhiên, khi cấp tốc nhận được lá thư thứ hai, mới biết quả 
thật ông đại phú hộ đã lâm bệnh nặng! Thế là hai vợ chồng 
son trẻ phải lựa ngày, tính ngày để lên đường: nhưng cô tiêu 
thư căn dặn là phải nhất nhất nghe theo lời nàng mới tránh 
khỏi tai họa. Chàng đồng ý. Thế là tức khắc, nàng không nệ 
bạc vàng, với giá rất cao, tìm thuê ba mươi người thân tín, 
cung cấp ba mươi con ngựa nòi, ngựa khỏe, đặt một đường 
dây liên lạc, từng trạm, từng trạm dọc đường, từ nhà triệu 
phú Kosambi - để báo tin cho nàng biết hằng ngày về bệnh 
tình của ông ta. Khi biết chắc, quả thật ông triệu phú chỉ còn 
ăn cháo loãng, đang năm trên giường bệnh, hai vợ chồng 
mới chính thức lên đường! Vừa về đến cửa nhà, Ghosaka 
chưa biết làm gì - thì cô tiêu thư đã bù lu bù loa khóc 
thương thảm thiết. Ai cũng thương tình cô dâu có hiểu, tránh 
đường để cho cô đi. Đến bên giường, cô lại đấm tay, đấm 
chân, đấm ngực, càng khóc lóc lớn hơn nữa. Ông đại phú hộ 
lúc ấy hơi thở đã yêu, mở hé mắt ra — thì thấy ‹ cô gái đập cái 
đầu xuống ngực mìinh như trời long đất lở. Ông bị vỡ tim 
ngay lúc ây rôi qua đời. Mọi người nhẹ nhàng kéo cô gái ra, 
an ủi, dỗ dành, bảo thôi đừng khóc nữa, không ai thoát khỏi 
cái chết, đừng thương tâm như vậy nữa! Một hồi sau, cô mới 
chịu nín, còn tất ta, tất tưởi, giọt ngăn, giọt dài — không ai 
biết là chính cô vừa giết ông phú hộ độc ác một cách rất 
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khôn khéo! 

Sau đó, đám tang được cử hành trọng thể. Bảy ngày sau, 
đức vua Udena, quốc vương nước Vamsä phong Ghosaka 
chức đại thủ khố thay cha, và chàng vẫn làm chủ tịch nghiệp 
đoàn thương mãi. Đã giàu, chàng lại giàu hơn do thời gian 
sau, vị triệu phú Gamaka tại Vesali mất, để lại cho vợ chàng 
cả một gia tài cự phú nữa! Tuy nhiên, hai vợ chồng Ghosaka 
còn có tâm lòng quảng đại hơn các triệu phú khác một việc: 
Là họ đã đồng lòng, cùng có trái tim bị mân giống nhau nên 
họ đã lập những trại tế bần khắp nhiều nơi, và còn thường 
xuyên cúng dường các sa-môn, đạo sĩ đến Kosambï! Nhưng 
sau khi được gặp đức Phật và giáo pháp của ngài, hai ông bà 
đã kiến tạo khu lâm viên tên là Ghositärama như đã nói ở 
trên để cúng dường thập phương Tăng. Rồi tuần tự, thứ lớp, 
hai vị triệu phú bạn thân của ông bà là triệu phú Kukkuta và 
triệu phú Pavãrika đồng kiến tạo hai khu lâm viên khác, có 
tên là Kukkutärama và Pãvärikarubavana rồi cúng dường 
đến thập phương Tăng có đức Phật chứng minh. 
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Chánh Hậu 
Của Đức Vua Udena 


Trong mùa an cư năm thứ tám, khi nghe tin đức Phật ở 
Kosambi thì chư trưởng lão và tỳ-khưu tăng các nơi về đảnh 
lễ ngài ngày càng đông. Tôn giả Sãriputta bàn với các vị 
trưởng lão hiện có mặt để phân bố họ đến ba khu lâm viên 
để an cư mùa mưa. Trưởng lão Vappa, Assaji, Yasa, Upäli, 
Kaluday!1... đảm trách tu tập và giáo giới khoảng ba trăm tỳ- 
khưu ở lâm viên GhosItarama. Trưởng lão Kimbila, Bhagu, 
Nandiya... hướng dẫn tu tập và giáo giới chừng một trăm 
năm mươi tỳ-khưu ở lâm viên Kukkufarama. Trưởng lão 
Devadatta, Bhaddiya, Anuruddha... chăm sóc sự tu tập và 
giáo giới cho chừng khoảng như vậy ở lâm viên 
Pavarikarubavana. Riêng hai trưởng lão NadI Kassapa và 
Gaya Kassapa chăm sóc hội chúng hơn một trăm vị ty-khưu 
đâu-đà khổ hạnh thì tùy nghi lựa chọn trú xứ cho mình. 

Khi hội chúng rời chân đi rồi, hai trưởng lão Bhaddiya 
và Anuruddha tìm gặp tôn giả Sãriputta, đại ý rằng: 

- Trưởng lão Devadatta chỉ lo tu tập, trưởng dưỡng các 
thắng trí nhưng không chịu hướng tâm, hướng trí đến việc 
đoạn tận các lậu hoặc, không biết phải khuyên nhủ làm sao? 

- Biết làm sao được! Tôn giả Sãriputta mỉm cười — tuy 
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nhiên, bên cạnh Devadatta luôn có mặt hiền giả Bhaddiya, 
bậc đầy đủ sáu thông: luôn có mặt hiển giả Anuruddha, 
người mềm mỏng, dịu hiền mà ai cũng phải cảm mến, do 
vậy, hiện tại vẫn chưa có gì đáng ngại! 

Anuruddha chợt cười vui: 

- Hóa ra, việc phân bố người và công việc, bậc Tướng 
quân Chánh pháp vẫn hơn chúng đệ một, hai cái đầu! 

Các bậc thánh gặp nhau, chia tay nhau, ai lo việc nây, an 
nhiên và thanh bình xiết bao! Và như vậy, tại khu rừng lớn 
Bhesakala, gần cô thành Susumãragira, an cư ở đây chỉ có 
đức Phật, tôn giả Sãriputta, Ananda, thị giả Upaväna cùng 
vài mươi vị ty-khưu đã có sơ quả, nhị quả trong đó có tỳ- 
khưu Kaccäyana. Đến gần ngày an cư, tỳ-khưu Kaccãyana 
đến đức Phật xin đề tải thiền quán thích hợp với đời sống 
độc cư. Đức Phật giáo giới xong rồi nhắc nhở câu cuối: 

- Hãy tháo gỡ, quăng bỏ tất thảy mọi kiến thức, tri thức 
cũ! Hãy lắng nghe và học hỏi những lời pháp hiện tiền, 
phong phú, sinh động, mới mẻ chưa ai viết ra, chưa ai đọc 
lên ở chính nơi thân, tâm của mình trong tương quan với 
ngoại giới. Sinh diệt ở đấy mà bất tử cũng ở đấy! Lúc nào 
cần thiết, Như Lai sẽ có mặt tức khắc ở bên cạnh. 

Tỳ-khưu Kaccãyana phủ phục đảnh lễ rồi rút vào tĩnh cư 
ở một hang đá sâu ở khu rừng bên cạnh; chàng quyết chứng 
quả vô sanh ngay mùa an cư này! Và quả đúng như vậy, tỳ- 
khưu Kaccãyana dễ dàng chứng quả A-la-hán với bốn tuệ 
phân tích, sau này nổi danh là đệ nhất biện tải trong giáo hội 
của đức Tôn Sư — nên a1 cũng gọi là Maha Kaccayana. 

Đức vua Udena, nội ngoại cung, triều đình đều nghe bàn 
tán xôn xao về đức Phật, các vị sa-môn và giáo pháp. Lúc cả 
ba vị đại triệu phú hầu như nhất loạt hiến cúng ba đại lâm 
viên thì cả kinh thành Kosambi như lên cơn sốt. Chưa thôi, 
trên những con đường phó, phường ấp, các tụ lạc, làng mạc 
ở ngoại ô xuất hiện các sa-môn áo vàng ngày càng nhiều. Họ 
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ăn bận tươm tất, dù hoại sắc, dù vải xấu, vải lượm... nhưng 
vẫn toát ra phong cách chừng mực, chững chạc, trang 
nghiêm. Ngay cả việc đi khất thực cũng vậy, vị nào trông 
cũng đàng hoàng, ung dung, chậm rãi. Có một số vị cao ráo, 
đẹp đề, phước tướng chói sáng, và rõ ràng không phải là 
những kẻ đi ăn xin! Còn nữa, có một sô vị quác thước, uy 
nghị, đính đạc toát ra trình độ tri thức, học vân, trông chăng 
khác gi những bậc hiền triết, ấn sĩ! Như thế rõ là, họ không 
giống các đạo sĩ, du sĩ trong các tôn giáo cô truyền trước đây 
tại các xứ sở này. Họ bắt đầu nghe tin về đức Phật, bàn tán 
sự xuất thân của đức Phật và uy lực về giáo pháp của Người. 
Họ biết răng, hai vị đại vương và quân thần của hai đế quốc 
Mapadha và Kosala đã phủ phục, quy y tôn giáo mới này. 
Và nghe đâu, trình độ kiến thức và tu chứng của các vị đệ tử 
của Người còn cao siêu hơn các vị giáo chủ đương thời nữa. 

Tuy nhiên, đức vua Udena vốn là tay VÕ biển, vũ phu, 
thô lỗ quen VỚI nếp sông, nếp nghĩ trần tục; ông chỉ thích 
săn băn, tửu sắc, ca vũ không thèm để ý đến dư luận về 
những sa-môn, đạo sĩ xin ăn trong quốc độ của ông. Triều 
thần cũng vậy mà các bà thứ phi cũng vậy, họ thích thú vui 
ngũ dục hơn là các giá trị tinh thân. 

Chỉ riêng hoàng hậu Sãmävatfi là người đầu tiên trong 
nội cung ởi nghe giáo pháp tại lâm viên Ghositarama qua 
các trưởng lão Yasa, Kaã|uday!... trước đây. Bà đã thầm tín 
giáo pháp này. Khi nghe đức Phật đến, niềm háo hức nghe 
pháp đã thôi thúc bà, nhưng do bụng mang dạ chửa với đủ 
mọi thứ kiêng khem phức tạp, bắt bà phải nẫn ná từ ngày 
này sang ngày khác. Hôm kia, biết đức vua đi săn băn ở một 
rừng xa, bà với hai thị nữ tùy tùng, săm sanh lễ vật trọng 
hậu, lên cỗ xe hai ngựa đến khu rừng Bhesakalã. 

Đức Tôn Sư biết nhân duyên tốt đẹp của bà chánh cung 
hiền thiện này, nên ngài ngồi đợi dưới gốc cây ngoài bìa 
rừng. Khi cỗ xe không còn đi được, hai thị nữ dìu bà bước 
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qua một lôi đi nhỏ thì bả nghe tiếng nói thoảng vào tai: 

- Này, Samavati! Hãy cần thận từng bước đi, chăng phải 
gấp gáp gì mà ảnh hưởng đến thai nhi! Như Lai đang ở đây! 
Đang đợi bà ở đây! 

Thế là bà Sãmavati thấy đức Phật sau khi nghe được 
tiếng nói trầm ấm vi diệu ấy. 

- Không cần phải đảnh lễ, bà đã đảnh lễ ở trong tâm rồi! 
Hãy ngôi nhẹ nhàng trên tảng đá kia, Như Lai sẽ nói 
chuyện! 

Chợt dưng, bà SamavafI cảm giác như gặp lại một vị cha 
già hiền lành, nhân hậu lâu xa nảo đó trong quá khứ! Bả cảm 
nghe một sự bình yên, mát mẻ, một hạnh phúc lạ lùng tuôn 
tràn, thắm đẫm cả châu thân. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bà nói —- Nghe đức Thế Tôn đến 
Kosambi đã lâu, hôm nay con mới có địp đến thăm! Con 
ngưỡng mong rằng, đứa con trong bụng con, dẫu trai hay gái 
phải làm một con người tốt, quý nhất là được làm một cận 
sự nam hay một cận sự nữ trong giáo hội thanh tịnh cho đến 
trọn đời! 

- Như Lai đã chấp nhận, đã chứng minh cho sự quy y 
của cả hai mẹ con; và rồi cả hai mẹ con sẽ được như 
nguyện! 

Rồi đức Phật cặn kẽ giải thích nghĩa đích thực của “sự 
trở về nương tựa Tam Bảo” từ nghĩa “sự tướng” đến nghĩa 
“lý tính” ra sao! Sự tướng chính là đức Phật ba đời, Giáo 
pháp ba đời và Tăng chúng ba đời! Lý tính nghĩa Phật Bảo 
chính là sự giác ngộ, tánh sáng suốt, tỉnh thức thường trực 
trong tâm trí mình. Lý tính nghĩa Pháp Bảo, là chân lý, là sự 
thật phải luôn tuân chỉ, thực hành! Lý tính nghĩa Tăng Bảo 
chính là luôn hướng đến sự hiền thiện, thanh tịnh, chính 
trực, quang minh cao đẹp! 

Biết bà hoàng hậu là bậc trí thức nên đức Phật chỉ nói 
tóm tắt về Tam Bảo với những thuật ngữ khá cao siêu. Nhờ 
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quán đúng cơ căn nên bà tức khắc thây pháp, đắc quả Nhập 
Lưu với tâm tịnh tín bất động. Bà cúi xuông khom lưng 
đảnh lễ đức Phật mà có vài giọt nước mắt lăn đọng như mây 
hạt kim cương! 

Khi tôn giả Sãriputta, Ananda vừa thọ nhận xong lễ vật 
cúng dường của hoàng hậu — thì một đoàn tỳ-kheo, tỳ-kheo- 
ni tìm đến, chừng năm mươi vị. Họ đến từ Vesäli và cả 
Rãjagaha. Trong số đó, có trưởng lão ni Gotami, Yasodhara, 
Nanda và Rahula cùng một sô vị thuộc dòng Sãkya khác 
nữa. Họ viện cớ thấy đức Phật đi vắng lâu ngày nên muốn 
tìm đến đây đề an cư, đồng thời để học hỏi giáo pháp. 

Khi được thấy thân quyến của đức Phật, bà vô cùng hâm 
mộ, quyến luyến đến năm tay trưởng lão ni Gotami và 
Yasodharä không chịu rời. Lát sau, do trí thông minh có sẵn, 
bà thưa trình: 

- Bạch đức Thế Tôn! Đệ tử có một khu Từng gỗ hương 
trâm rất quý báu, cũng không xa đây lắm. Đây là nơi có sẵn 
một số cốc liêu, nhà nghỉ cùng các công trình phụ mà đệ tử 
thường hay lui tới để an dưỡng. Quý ni sư mình mai vóc 
hạc, tu hành kham khô mà ở đây thanh khí từ vỏ, từ lá, từ 
nhựa hương chiên đàn đỏ, chiên đàn vàng... rất tốt cho sức 
khỏe của chư ni! Đệ tử xin được cúng dường cho trưởng lão 
ni cùng ni chúng thập phương thì hạnh phúc cho đệ tử lắm 
vậy. 

Đức Phật mỉm cười, ngài biết nhân là vậy, duyên là vậy. 
Còn hội chúng thì tán thán “Sãdhu, sãadhu” đầy hoan hỷ và 
VUI VẺ. 

Thế là mùa an cư năm ấy, tôn giả Sãriputta và Ananda 
ngoài việc tiếp đón liên tục ba vị đại triệu phú và bạn hữu 
của họ, còn phải thay mặt đức Phật thuyết pháp đến hội 
chúng cư sĩ. Riêng đức Phật thì tùy nghi. Lúc thì ngài dẫn 
Nanda cùng đi, xuất hiện ở lâm viên này, mai ngài xuất hiện 
ở lâm viên khác để giáo giới chư tỳ-khưu! Đôi lúc ngài lại 
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dẫn theo Rãhula, sang khu rừng gỗ hương để giáo gIỚI tỳ- 
khưu-m. Ông hoàng si tình, tỳ-khưu Nanda, vân chưa tiễn 
bộ, vẫn còn nhớ nhung quay quắt vị hôn thê công nương 
xinh đẹp. Đi bên Phật, được ngài ân ần nhắc nhở, hướng dẫn 
một vài phương pháp tu tập đề đối trị, đại đức nảy trông đã 
khá hơn. Sa-di Rãahula lúc này đã gần mười bốn tuôi, đã là 
một thiếu niên cường tráng và khỏe mạnh. Đức Phật chỉ dạy 
những pháp ngăn, thật ngăn, dị giản về hít thở, đi đứng nằm 
ngôi... để Rãhula tự suy nghĩ, tìm kiếm thêm. Đôi khi, đức 
Phật chỉ cách nhìn ngăm mọi vật xung quanh, các trạng thái 
nơi thân, nơi tâm mình; và phải phản ánh cho trung thực, 
chính xác! Luôn luôn, lúc nào cũng phải biết dùng chánh 
niệm và tỉnh giác để an trú trong hiện tại. Ý thức trong sáng 
luôn luôn được thắp lên, bất kê lúc nào! Đức Phật thấy rõ 
Raãhula khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng quắc, lấp lánh niềm 
vui, nhưng ngài biết rõ, không phải là sự đắc pháp mà do tao 
ngộ, gặp gỡ cả “đại gia đình”! Trưởng lão ni Gotamr trông 
đã vững chãi, đã hoàn toàn làm chủ bản thân, an trú pháp và 
chu toàn rất tốt mọi công việc trong ngoài! Đúng là bản lãnh 
một bậc Ni trượng! T-khưu-nI Yasodhara trông cứng cáp 
hơn nhờ g1Óó sương, mưa năng: ngài còn đọc được sự tĩnh 
lặng và bình an nhất định trong đôi mắt của bà. 

Nhưng khi mưa gió quá, không đi đầu được thì đức Phật 
ân ở động sâu. Chỉ riêng tôn giả Sãriputta mới biết răng, đức 
Phật luôn luôn có công việc của ngài. Chúng phi nhân như 
thọ thân, sơn thân, dạ-xoa, a-tu-la, rồng, càn-thát-bà, kim-xí- 
điều, cưu-bàn-trà, Tứ đại thiên vương, Sakka, phạm thiên... 
luôn là hội chúng, thính chúng của đức Phật nơi này và nơi 
khác, kế cả giữa đêm hôm khuya khoắt. 

Hôm kia, trời mây thưa, gió nhẹ có vẻ tạnh ráo, sáng 
sớm, đức Phật lại ôm bát ra đi một mình. Ngài đi rất xa về 
phía Tây Bắc thuộc thượng nguồn sông Yamuna, đến vùng 
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Kuru, thị trân Kammäsadhamma?, gần các ngôi đên thờ các 
vị thần của bà-la-môn giáo. Đức Phật tọa thiền suốt đêm tại 
một vòm công bằng đá, sáng ngày, ngài ôm bát theo con lộ 
chính trong thị trần để khất thực. Trời mưa rất nhẹ, chỉ như 
sương mù lay bay, đường đất thắm nước, không có bụi, khí 
trời mát mẻ. Đây là vùng đất, là xứ sở của bả-la-môn giáo! 
Các vị sa-môn, chư tỳ-khưu cho biết răng, ở đây rất khó 
kiếm vật thực mặc dâu đời sống cư dân khá sung túc họ vẫn 
không đặt bát cho người khác tôn giáo! Tuy nhiên, nhờ 
tướng hảo quang minh, sự sáng chói từ hào quang lan tỏa 
nơi ngài đã hấp dẫn lôi cuốn mọi người nên vật thực ngài 
cũng có đủ! Lựa tìm một cội cây tại ngã ba đường, đức Phật 
xếp bốn tắm y hai lớp rồi ngồi độ thực. Dùng xong, ngài trú 
quang định để chờ đợi hai kẻ hữu duyên sẽ đắc quả A-na- 
hàm (Anagamn)! 

Thị trấn Kanumãsadamma có một bả-la-môn gia chủ 
hữu danh, đấy là ông bà Mãgandi. Suốt đêm, ông ở trong 
đền để chăm lo việc tế thần lửa, trên đường về nhà, ông chợt 
thây đức Phật ngồi dưới cội cây! Sửng SỐ, ông đứng lặng, 
ngăm nhìn mê mải - vị nảy là ai mà đẹp quá! Cả thân thể sao 
mà tỏa sáng như châu ngọc! Từ vừng trán, khuôn mặt, cái 
mũi, cái miệng, chân mày, đôi mắt, vai, ngực, chân tay... cả 
những ngón tay... đều do thợ điêu khắc tuyệt hảo của đức 
thần Brahmaä! “Chà! Ông tự nghĩ — Ta có cô con gái xinh 
đẹp tuyệt trần, nếu có được một chú rễ đông sàng tướng hảo 
tuyệt mỹ như thế này thì mới thật là xứng đáng!” Nhà ông 
cũng ở gần đây nên ông hấp tấp đến báo cho bà hay: “Này 
bà, có một chàng trai tuyệt đẹp, đúng là quý nhân, quý 
tướng! Bà hãy mau đến gốc cây đầu đường kia mà xem! Ta 
đã chọn cho con gái rượu của chúng ta một tắm chông đấy!” 

Đức Phật biết chuyện gì xảy ra nên ngài bước xuống, để 


t? Hoặc Kammäsadamma - gần Delhi ngày nay. 
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lại một dấu bàn chân? rồi đi sang hướng khác. 

Khi hai ông bà Mãgandi dẫn cô gái Mãgandiyäã tìm đến 
thì không thấy đức Phật đâu mà chỉ thấy dâu bàn chân có cả 
ngàn căm bánh xe, trông rõ ràng như điêu khắc ở trên đất. 
Hai ông bả vốn có tải xem tướng, bà giỏi hơn ông, thấy dấu 
bàn chân lạ lùng nên đồng ngồi xuống, săm soi nhìn kỹ. 

Bà nói: 

- Không phải là dấu bàn chân của con người, ông mày ạ! 
Ông trông có lầm chăng? Đâu có phải của con người? 

- Con người thật mà! Ông gật đầu “chắc nụi” - Ta thấy 
rõ là con người băng xương bằng thịt thật mả! 

- Thể thì lạ lùng quá! Dấu bàn chân này oai lực lãm! 

Ông tròn mắt, gặng hỏi: 

- Ma vương chăng? 

- Nói bậy! 

- Quỷ vương chăng? 

- Càng nói bậy! 

- A-tu-la vương chăng? 

- Đừng có “hăm hồ”! Bà chau mày, nói như gắt - Dấu 
bàn chân này rất trung chính, chẵng có tả ma, quỷ quái nào ở 
đây cả! 

- Vậy thì thọ thần, chư thiên gì ở đây rồi! 

- Còn chưa đáng kể gì! Vị nảy còn cao sang, oai lực hơn 
nữa kìal 

- Đại phạm thiên chăng? 

- Cái này thì tôi chịu! Bà lắc đầu — nhưng dấu bàn chân 
này phải là của một con người đã tận diệt mọi khát dục, khát 
vọng ở đời! 

- Khiếp! Thế là không thể bắt người này làm chồng con 
gái cưng của chúng ta nữa hay sao? 

Bà trầm ngâm một lúc, có lẽ suy nghĩ lung lắm, sau đó, 


6) Nguyện lực để lại dẫu bàn chân được gọi là “Padacetiya”. 
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bà thở dài, nói như hơi gió thoảng: 

- Hỏng rồi ông mày ạ! Theo tôi được học thì dấu bản 
chân có ngản căm bánh xe như thế này, trong nhân tướng 
học, nói về đại quý nhân thì chỉ có hai người. Một là đức 
Chuyển luân Thánh vương, hai là đức Phật Chánh Đăng 
Giác. Nếu là Chuyên luân Thánh vương thì luôn có 7000 cô 
tiên nữ theo hâu, con gái ta cũng không bén mảng tới được. 
Tuy nhiên, vì dấu bản chân này quá thiêng liêng và trong 
sạch nên ta phải loại bỏ ông này ra. Vậy chỉ còn là dấu bàn 
chân của đức Chánh Đăng Giác thì con gái ta dẫu đẹp như 
chúa của tiên nữ, vị ấy cũng không thèm để dính một ngón 
chân đầu! 

- Phải đấy, này hai ông bà Mãgandi - Đức Phật đã đứng 
bên vệ đường, gân sát bên họ, cất giọng phạm âm - Nhận xét 
như vậy là chính xác! Thuở ấy có ba cô tiên nữ thiên kiều bá 
mỊị, con gái của Đại ma vương, chúa cõi trời Paranimmita- 
vasavatff”” nõn nường, lả lơi, gợi tình; đã đến quyên dụ Như 
Lai, mê hoặc Như Lai băng thiên sắc, thiên âm, thiên 
hương... Phải biết rằng, thiên sắc ấy tế nhị, thù thăng, mỹ 
diệu. Thiên âm ấy tế nhị, thù thăng, mỹ diệu. Thiên hương 
ây tế nhị, thù thắng, mỹ diệu. Thế nhưng, một sát-na nhanh 
như ánh chớp, Như Lai cũng không đề cho lục căn bị vướng 
vào đâu cả. Như Lai không hề động tâm! Huống hồ là cô gái 
đẹp của ông bà! 

Rồi đức Phật đọc lên câu kệ: 

“- Đã nhận thấy sự rỗng không, bọt bẻo, bất tịnh của ái 
dục, bất mãn và tham vọng. Như Lai không còn thích thú, 
đắm say trong dục lạc phù phiếm của ái tình nữa. Cái thân 
thê xú uễ, ô trược ấy là cái gì? Như Lai không bao giờ muốn 


) Cõi trời Tha hóa tự tại. 
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sờ chạm đến nó, dầu chỉ đụng bằng chân!”9) 

Lạ lùng làm sao, đức Phật chỉ nói chừng ấy, xác chứng 
một sự thực —- mà ông bà Mãgandi tức khắc, chứng quả Bất 
Lai - quỳ năm vóc sát đất, đảnh lễ ngài với lòng tri ân vô 
hạn. Riêng cô gái Magandiya thì tức tưởi, khóc lóc bỏ chạy! 
Cô thấy mình bị sỉ nhục một cách đau đớn khi đức Phật chê 
thân thể cô xú uế, ô trược... không muốn sờ chạm đến, dầu 
chỉ đụng bằng chân! Xấc xược thế là cùng! Vậy nên, bắt đầu 
từ đấy, cô cột oán kết với đức Phật bằng một mối hận thủ 
sâu sắc. Cô quyết tìm cơ hội báo thủ”. 

Còn ông bà Mãgandi, sau khi để lại toàn bộ gia sản cho 
người em trai là bả-la-môn Cũlamãgandi, gởi gắm chăm sóc 
cô con gái, hai người tìm đến khu rừng lớn Bhesakalã xin 
xuất gia, trở thành tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, không lâu sau họ 
đắc quả A-la-hán. 


€9 Phỏng dịch từ cầu kệ ngôn:”Disvana tanham aratim ragañca. Nahosi 
chando apI methunasmimm. Kimevidam muttakarisapunnam. Padäpinam 
samphusItum na Icche”. 

''' Chuyện xảy ra năm sau, khi cô được làm thứ phi đức vua Udena — xem sau. 
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Một Số Giới Điều 
Cần Thiết 


Hôm kia, chợt đức Phật bảo thị giả Upavana đi thỉnh 
mời tất cả trưởng lão phụ trách ba khu lâm viên, tụ họp tại 
khu rừng Bhesakala. Khi đã đầy đủ tất cả chư vị thánh tăng 
A-la-hán, đức Phật nói: 

- Chư tăngi ni tại Kosambiï hiện nay có gần một ngàn vị, 
số lượng ấy không ít đâu, phàm tăng thì quá đông, chắc chăn 
nhiều việc xâu ác đã duyên khởi! Vậy, trong hai tháng an cư 
mùa mưa vừa rồi, tại các khu lâm viên do chư vị đảm trách, 
có chuyện gì xảy ra do các phàm tăng gây nên, có thể đưa 
đến hậu quả không tốt như: phá hòa hợp tăng, tạo nên sự bất 
tịnh; hoặc khi thọ dụng tứ sự, cách sử dụng tứ sự, cách mặc 
y, mang bát, dù dép, lúc độ thực, tại nhà ăn, nhà tăm hơi, 
nhà vệ sinh, đi quá sớm, về quá muộn; thân cận vua quan, 
giới cầm quyên, nhà giàu có, nơi có nữ nhân... làm mắt đức 
tin của các hàng cư sĩ? Chư vị hãy phản ánh để chúng ta 
cùng tìm biện pháp đối trị - để cho giáo pháp ở quốc độ 
Vamsa này được toàn hảo hơn! 

Đức Phật vừa phác họa sơ khởi thì chư trưởng lão đã 
biết rõ là ngài đã năm bắt toàn bộ vận đề phát sanh. Quả là 
có quá nhiều vẫn đề, chưa biết nêu vẫn đề nào trước, vẫn đề 
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nào sau nên họ 1m lặng. 

Tôn giả Upali nói: 

- Bạc đức Thế Tôn! Đệ tử đã tìm cách phân chia từng 
chúng từ ba mươi đến năm mươi vị; mỗi chúng như vậy có 
hai vị đại đức phụ trách! Có chúng thiên về tụng đọc, ôn tập 
kinh. Có chúng chứng tỏ nề nếp oai nghi giới hạnh. Có 
chúng chỉ thích học Abhidhamma! Có điều rõ ràng nhất là 
bốn phận giữa thầy và trò, trò và thầy còn nhiều khiếm 
khuyết. Bốn phận đối với kẻ trên người dưới cũng chưa có 
quy định cụ thể. Đối xử trong tương quan chung cũng có 
nhiều việc đáng phàn nản... 

Tôn giả Kã|udãyi phản ánh tiếp: 

- Có một nhóm tỳ-khưu ở BãrãnasI và Kãsi đến hôm đầu 
mùa an cư. Người thì trùm đầu lùm thùm băng vải hoa, vải 
xanh, vải đỏ; trùm rồi cột một ØÓc CÓ thắt nơ, cột hai sóc có 
thắt con bươm bướm; kẻ để tóc um tùm, kẻ để râu một 
chòm, hai chòm, tỉa râu mép, để râu cằm và ngược lại! 
Chúng quăng đép lung tung, ào ảo bước vào lâm viên nhìn 
ngược, nhìn xuôi, chăng chào hỏi ai; tự động đấy cửa liêu 
côc, quăng bát, quăng y, quăng gậy lung tung... 

Cách trình bày cụ thể có hình ảnh như vậy làm ai cũng 
mỉm cười và ai cũng biết đấy là sự thật mà họ hay nhắc nhở, 
chỉnh đồn lại... 

Tôn giả Yasa nói: 

- Đây là lỗi tại tôi chưa đủ thì giờ giáo hóa. Một số trong 
họ là các đạo sĩ lõa thể, thờ thần lửa hoặc khổ hạnh sang. 
Sau khi nghe pháp, họ đồng đến đây xin xuất gia tỳ-khưu 
chứ chưa phải là tỳ-khưu. 

Tôn giả Anuruddha nói: 

- Chuyện của trưởng lão Yasa nói thì còn khả thứ được; 
nhưng có một số trường hợp, đã là tỳ-khưu rồi mà con đeo 
hoa tai, đeo dây chuỗi ở cô, đeo vòng ở tay... lại còn đeo 
nhẫn vàng, nhẫn bạc, nhẫn ngọc nữa chứ! Còn nữa, không 
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những tóc để quá hai ngón tay mả còn chải tóc với sáp ong, 
với dầu nước óng ánh. Có một số vị lấy dầu thoa mặt, phân 
thoa mặt, vẽ mắt bằng bột phần đỏ, bột phấn vàng. Có vị còn 
hát ca lí lố, õng ẹo nhảy múa... Còn nữa, lúc trời lạnh, họ 
sắm áo choàng băng lông chồn, lông cừu, lông thỏ... thật là 
quái đỊ làm sao! 

Tôn giả Bhaddiya mỉm cười tiếp: 

- Những việc mà chúng ta đã chấn chỉnh ở Trúc Lâm, ở 
Đại Lâm, ở Kỳ Viên... bây giờ đang xảy ra ở đây. Chư vị 
trưởng lão biết không, thật không thể tưởng tượng được. Tôi 
đã loáng thoáng thấy chỗ này và chỗ nọ, các vị tỳ-khưu vừa 
từ ngoại đạo sang; đi bát, họ lây cái bầu đựng nước, cái hũ 
đựng nước, cái âu chứa đồ dơ; và khiếp nhất, quỷ sứ cũng 
phải bỏ chạy khi vị ftÿy-khưu nọ đi bát bằng cái sọ người, 
bằng cái đầu lâu người chết! 

Tiếng cười nhè nhẹ thoảng qua. 

Rồi nhiều vị khác tiếp tục nêu ra sự thực, đại lược như 
sau: 

- Sử dụng dao có cán bằng bạc, bằng vàng, có nạm 
ngọc... 

- Mùng mền, thảm len, gối kê tay, gỗi kê chân, gối 
năm... đều rắc dầu thơm... 

- Ngủ chung một giường, chung một tâm trải, ăn chung 
một đĩa, uông chung một côc.. 

Tôn giả Ananda phát biển: 

- Hôm tại Kỳ Viên, tôi vắt đại y trên vai để đi trì bình 
khất thực. Mới được một đỗi đường thì gặp một cơn gió lốc 
cuốn bay tâm đại y; rồi y nội, y ngoại rơi rớt tìm lum. Một 
tay tôi túm chặt y bát, một tay lượm đại y, vội vã trở về Kỳ 
Viên đề sửa sang lại. Buổi chiều, tôi tường trình sự việc cho 
đức Thế Tôn nghe. Ngài dạy: “Này Ananda! Như Lai cho 
phép chư tỳ-khưu phải sắm dây lưng chắc bên để cột y nội 
và đại y để tránh trường hợp tương tự xảy ra!” Thế rồi, sau 
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đó, một số tỳ-khưu đã săm dây lưng, dây buộc để trang điểm 
cho mình. VỊ thì dùng dây tơ, sợi len bện lại thành từng 
vòng xoắn; cái thì giống hình con rắn nước, cái giống sợi 
dây xích. Chưa thôi, họ còn bày trò làm khóa thắt lưng bằng 
vàng, băng bạc, cột nơ, thắt bướm hai đầu đề dài lòng thòng 
bảy hoặc tám lóng tay. Có vị cài bằng những hột nút ngà, 
nút sừng, nút vàng, nút bạc... Chưa thôi, áo lót thì quân tùy 
tiện như vòi voi, vắt lên như đuôi cá, có tua, có ren...hăn 
hồi... ! 

Tôn giả Vappa nói: 

- Cũng tương tợ vậy. Một lần nọ, tại Vesäli, có một tỳ- 
khưu bị bệnh, không có gậy, không bước đi được, không có 
dây cột bát, không ôm bình bát nối. Chuyện đến tai, đức Thế 
Tôn đã cho phép sắm gậy và dây cột bát. Thế rồi, một số vị 
tỳ-khưu lây cớ ây, sắm đủ mọi loại gậy cầu kỳ bằng kim loại 
quý, bằng mắt tre, bằng kỳ mộc, quái mộc, bằng. øỗ trâm 
hương, chạm trổ công phu đủ mọi dạng hình rông rắn, sư tử, 
cọp beo, chuột chôn, công hạc... các loại. Dây cột bát cũng 
vậy, đều là cái cớ để họ trang sức cho mình! Rồi lại còn sắm 
thêm một túi đeo, hai túi đeo... ở cổ, ở vai, quanh lưng nữa... 

Tôn giả Assaj1 nói: 

- Có vị t-khưu có tật nhai lại thức ăn. Cứ hễ chiều đến 
là vị ấy “ựa” lại thức ăn buổi trưa đề nhai lại cho nên miệng 
ông ta cứ nhóp nhép hoài. Đức Phật đã vén mở quá khứ của 
vị ấy rồi nói rằng: “Do nghiệp quá khứ, ông ta là điền chủ, 
đã bóc lột, đã bóp túi, nặn hầu mấy chục người tá điền nô lệ 
nên phải bị đọa làm trâu cảy, trâu kéo liên tục mấy chục kiếp 
trâu để trả nợ. Do thói quen nhai lại, nghiệp còn dư sót... nên 
ông ta phải nhai lại thức ăn như trâu. Vậy Như Lai cho phép 
được nhai lại đối với những aI có tật nhai lại”. Sự thực là 
vậy. Nhưng tôi đã từng thấy nhiều vị tỳ-khưu, buôi chiều, 
ban đêm không chịu tọa thiền, kinh hành, học hỏi kinh, luật, 
Abhidhamma... mà miệng thì cứ nhóp nhép, nhóp nhép! Khi 
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biết ra thì hóa ra đấy là thức ăn chùng, thức ăn vụng được 
cất giấu sau buổi trưa. Không thế thì nhai tỏi, nhai gừng, 
nhai quế, nhai cam thảo, nhai hương hồi, nhai vỏ nhựa ngọt, 
nhựa thơm... 

Rồi lần lượt, chư trưởng lão có mặt như Devadatta, 
Kimbila, Bhagu, Nandiya, Nadikassapa, Gayäkassapa đều 
có phát biểu, kế ra một số trường hợp xoay quanh những 
việc bất ôn xảy ra tại nhà kho, nhà bếp, phòng tắm hơi, nhà 
tăm, hồ tăm, nhà vệ sinh - tiểu tiện, đại tiện, các hầm rác, hồ 

c... Và cuối cùng, chư vị trưởng lão đề nghị cắm hăn tất 
thảy các trò chơi, không chỉ của sa-di mà còn là của các tỳ- 
khưu nữa, đó là: trò chơi cờ tắm ô vuông, mười ô vuông, 
đánh gậy, ném xúc xăc, thối kèn bằng lá cây, uốn dẻo, nhào 
lộn, bắn cung, đó chữ, nhái điệu bộ hát kịch, phường tuông, 
huýt sáo, vật lộn... 

Thấy chư vị trưởng lão đã bao quát trọn vẹn mọi việc đã 
xảy ra, đang xảy ra... Tôn giả Sãriputta vốn là bậc có sẵn duệ 
trí, ngài dường như tóm tắt lại: 

- Bạch đức Thế Tôn! Đúng là có quá nhiều vẫn đề mà đệ 
tử biết rằng, chư vị trưởng lão ở đây cũng đã khô tâm không 
it Và chính quý ngải cũng đã nhắc nhở, giáo giới rồi. Đối 
với bậc trí, kẻ đã thấy, một hạt bụi cũng thấy thì mọi giới 
điều, giới luật đều có sẵn trong tâm và trí của mình; nói cách 
khác, mọi biểu tướng, biểu hiện ở bên ngoài của quý ngài đã 
là giới điều, luật nghỉ! Nhưng đối với kẻ ngu, người không 
thấy, núi Tu-di cũng không thây thì chúng ta phải đưa ra, 
điều một này, điều hai này, nói một lần này, nói hai lần này, 
nói ba lần này; việc này nên làm nảy, việc kia không nên 
làm nảy... nói mãi mãi, nói hoài hoài như thế... thì may ra, 
lâu ngày chây tháng, một tí bụi sương cũng dính được trên 
đầu ngọn cỏ kusa! Chư vị trưởng lão vốn sẵn có từ, có nhẫn, 
có xả... nên đã làm như vậy, đã làm được điều kỳ diệu như 
vậy trong thời gian gần đây tại các khu lâm viên. Tuy nhiên, 
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giáo pháp của đức Tôn Sư là toàn cõi châu Diêm-phù-đề; rồi 
còn phải tồn tại năm ngàn năm nữa; vậy nên, những quy 
định, những chế định dù bất thành văn nhưng cũng phải 
được bố cáo rộng rãi, từng điểm một, từng trường hợp một, 
hâu quảng bá sâu rộng cho bảy chúng tu học”! Đóa hoa đức 
hạnh, giới hạnh phải mãn khai, khi ấy, khu vườn giáo pháp 
mới ngát ngào hương sắc được... 

Nhìn quanh chư vị trưởng lão, cảm giác ai cũng đồng 
thuận, tôn giả tiếp: 

- Hiện tại, dường như chưa có điều đáng tiếc, hệ trọng 
xảy ra, vậy chúng ta nên gói gọn vận đề mà đưa ra một số 
điều về thanh quy, gồm những việc cấp thiết như sau: 

Một, tư cách và trách nhiệm của thây đối với trò. 

Hai, tư cách và bổn phận của trò đối với thây. 

Ba, thái độ xử sự lúc giao tiếp với đức vua, triều thần, 
quan lại, giáo chủ và đồ chúng các tôn giáo bạn; giới trí 
thức, danh gia, triệu phú, người của các giai cấp. 

Bốn, tư cách, thái độ xử sự với các vị trưởng lão, vị cao 
hạ đối với vị thấp hạ và ngược lại, tỳ-khưu đối với sa-di và 
ngược lại; với tỳ-khưu-nl, sa-di-m; với thiện nam tín nữ. 

Năm, những việc cần làm khi đến, lúc đi khỏi rừng, cội 
cây, nghĩa địa, lâm viên, tu viện, tịnh xá... 

Sáu, thời khắc và cung cách đi vào phố, vảo làng, vảo 
xóm để khất thực và trở về cùng cách thức mặc y, mang 
bát... cái øì được phép và cái gì không được phép... 

Bảy, công việc nơi trú xứ; những việc cần phải làm để 
mang lại lợi ích chung; ví dụ quét dọn liêu cốc, vườn tược, 
phơi phóng sàng tọa, y và bát, cất đặt, sắp xếp bàn ghế, dọn 
dẹp nhà giảng, nhà hội; làm đầy các ghè nước nơi nảy và nơi 
kia... 

Tám, cách xử sự và những việc cần phải làm, phải ý 


4) Ty-khưu, Tỳ-khưu-ni, sa-dI, sa-di-ni, sikkkhamani, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. 
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thức tại nhà ăn, hồ tắm, phòng tắm hơi, nhà vệ sinh - đại 
tiện, tiêu tiện, hố rác, hầm rác.. 

Chín, biết rõ giờ đức Phật thuyết pháp, giáo giới; giờ 
chư trưởng lão tập hợp khi có công việc chung... 

Mười, sắp đặt thì giờ, đâu là tập thể, đâu là cá nhân, để 
việc trì bình khất thực, chư thí chủ thỉnh mời, kinh hành, tọa 
thiền, nghỉ ngơi không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung... 

Kính bạch đức Thế Tôn! Đây là mười nhóm công việc 
khá cần thiết ở trong lúc này, có thể áp dụng cho cả tÿ-khưu 
và fÿ-khưu-mi vì chúng sẽ ôn định được đời sông. nội bộ, 
kiện toàn tư cách, phẩm hạnh của hàng tăng ni; đồng thời 
tạo uy tín đối với quần chúng, thêm đức tin cho cư sĩ tại gial 

Khi tôn giả Sãriputta dứt lời, chư vị trưởng lão đồng tán 
thán. Tôn giả Ẩnanda thì nhiệt tình nhất: 

- Thật tuyệt vời thay là trí tuệ của bậc Tướng quân 
Chánh pháp! Tung một nắm hoa lên trời, lúc rơi xuống, là vị 
anh cả của chúng ta biết rõ cánh nào rơi trước, cánh nào rơi 
sau trong một thứ lớp, trật tự không chê vào đâu được! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Ừ, Như Lai cũng thấy như thế! Và Như Lai cũng chấp 
thuận cả mười điều, cả mười nhóm công việc. Vậy, các vị 
trưởng lão hãy tùy nghĩ sắp xếp thì giờ để thảo luận từng 
điểm một, chế định từng điểm một. Nhưng phải lưu ý là phải 
dựa trên từng trường hợp cụ thê, đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ 
Xảy Ta... 

Thế rồi, tại lâm viên Ghositärama, đưới sự chủ tọa của 
tôn giả Sãriputta, suốt bảy ngày, chư vị trưởng lão đã sơ 
thảo được một thanh quy khả dĩ đáp ứng được nội dung, nhu 
câu đề cập. Đức Phật chuẩn y. Tôn giả Upali nhờ được tiếng 
giới hạnh uy nghiêm, quy củ, mẫu mực tỏa sáng trong giáo 
hội bấy lâu nay nên được đại hội đề cử làm bậc thượng thủ 
tối cao giám sát thanh quy này! Tôn giả Ananda do trí nhớ 
tốt đã tuyên đọc lại ba lần. Ai cũng hoan hỷ. Sau đấy, chư vị 
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trưởng lão trở về trú xứ của mình để giáo giới chư tỳ-khưu 
còn non nớt, vụng về hoặc bừa bãi, phóng túng, thiểu trí... đi 
vào nề nếp. Tôn giả Sãriputta và Änanda còn đi sang khu 
rừng trầm hương để phố biến một số giới luật mới cho 
trưởng lão ni Gotami và ni chúng ở đây. 
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Hiện Tại Pháp Lạc 


Sau hạ thứ tám, chư vị trưởng lão phân bố đi các nơi để 
tuyên thuyết một số giới điều liên hệ đến mười nhóm thanh 
quy đã chấn chỉnh tại lâm viên Ghositãrama. Riêng ni chúng 
tại khu rừng trầm hương thì chỉ giữ lại chừng ba mươi 
người; số còn lại, trưởng lão ni Gotami, Yasodharä dẫn họ 
về Koliyä và Sakya để thành lập ni viện ở quê nội và quê 
ngoại. Đi theo giúp đỡ có bốn vị trưởng lão cùng bản quán — 
đó là Bhaddiya, Kimbila, Kãl|udayl, Devadatta. Đức Phật 
cũng gật đầu mỉm cười cho Rãhula dẫn theo một số sa-di về 
thăm quê! Riêng ngài thì chỉ giữ lại tôn giả SãrIputta, 
Ananda, thị giả Upavãna và có thêm Nanda nữa. 

Khi mọi người đã ra đi hết rồi, đức Phật nói chuyện với 
tôn giả SãrIputta: 

- Kỳ Viên, Trúc Lâm, Đại Lâm... là quan trọng nhất vì 
số lượng tăng đông nhất nên các vị trưởng lão phải trở về 
đó. Tại Vamsa nảy, ba cơ sở ở Kosambiĩ tạm thời đã đặt 
được nền móng. Các vị giáo thọ ở đây, tuôi đạo, kinh 
nghiệm cũng như trình độ giáo pháp đều còn non trẻ; sau 
này, chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn. 

Thế rồi, đức Phật dẫn theo chừng hai trăm vị tỳ-khưu 
còn non yếu nhất đến xứ Kuru, họ đa phần là bà-la-môn 
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giáo. Là nơi mà đức Phật vừa độ cho vợ chồng gia chủ bà- 
la-môn Mãgandi chứng quả A-na-hàm rồi xin xuất gia. Khi 
hai vợ chồng khẳng khái từ bỏ gia sản, tặng không cho 
người em trai Cù|amagandi rôi theo đoàn sa-môn - đã làm 
cho thị trấn bản tán không ngớt. Chuyện cô gái Mãgandiyã 
xinh đẹp tuyệt trần mà “ông ta” không dám sờ chạm vì ghê 
tởm, dầu đụng băng chân họ cũng đã được nghe và dư luận 
ây hiện đang còn nóng hồi. Ông em trai của vợ chồng 
Mãgandi nghe xốn tai quá khi quân chúng có vẻ cười nhạo, 
sỉ nhục cháu mình; tức giận tràn hông, mây ngày hôm sau, 
ông cho cô gái phục sức sang trọng, diễm lệ vào triều đình, 
dâng cho đức vua Udenal Dung nhan cô gái đã làm xiêu 
lòng đức vua tửu sắc, ông tức khắc phong cho cô ta làm thứ 
phi. Chuyện này, nhân dân cũng đang bàn tán. Bây giờ, nghe 
tin “ông Phật ấy” lại đến, làm cho mọi người ai cũng tò mò! 

Đức Phật và hội chúng ngụ trong một khu rừng văng, 
không gần mả cũng không xa thị trần Kammasadhamma bao 
nhiêu. Buổi sáng, trước lúc xuống xóm làng để khất thực, 
đức Phật đặn bảo tôn giả Sãriputta, Ananda: 

- Như Lai nhờ hai ông kiểm soát toàn bộ tóc, râu, y và 
bát của tất cả tỳ-khưu này. Ai không đúng cách, phải chỉnh 
sửa lại. Toản bộ phải đi chân đất, không được mang theo dù, 
dép, gậy, đeo đấy nào trên vai, trên cố. Phải tập tành, chỉ vẻ 
cho họ cách đi dọc đường, từng bước đi chánh niệm, tỉnh 
giác ra sao. Khi đi, không nhìn qua, nhìn lại, mặt hơi cúi 
xuống, nhìn đăng trước chừng một đòn gánh. Khi đứng 
trước cửa mọi nhà, xoay nghiêng người và bình bát ra sao, 
nhận vật thực phải im lặng như thế nào; nếu cân, chỉ đọc 
một câu kệ phúc chúc là đủ. Người đặt bát dẫu là ai, cũng 
đừng nhìn ngắm! Nhớ đừng năm giữ tướng chung, nam nữ, 
trẻ giả; đừng năm giữ tướng riêng, những chi tiết về thân 
thể, tay chân, mặt mũi; lúc nào cũng phải lắng nghe hơi thở 
của mình, bình hòa, vắng lặng và mát mẻ... 
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Nhờ được hướng dẫn tốt, nên khi đoàn sa-môn có đức 
Phật, tôn giả Sãriputta, Ananda, Nanda, Upaväna dẫn đầu 
đều trông đẹp như Phạm thiên; lại trông rất có trật tự, kỷ 
cương, quân chúng trông, ai cũng thích, ai cũng phát tâm 
hoan hỷ. Một SỐ ngoại đạo cũng phải phát tâm tín mộ, đặt 
bát cúng dường... 

Buổi chiêu, nhân dân quanh vùng, có rất đông đồ chúng 
bà-la-môn tìm đến khu rừng để chiêm ngưỡng “ông Phạm 
thiên đẹp để” cùng nghe pháp. Đức Phật biết dân chúng ở 
đây thật thà, chất phát, tâm và trí họ còn khá trong sáng chưa 
bị vẫy nhiễm nhiều bụi cát như tại các kinh thành lớn nên 
ngài phương tiện, ân cần giáo giới dịu dảng với giọng phạm 
âm như người mẹ hiền. Đồng thời, cũng do đức tin sai lạc 
nhiều đời, với quá nhiều thần linh bà-la-môn huyền hoặc, ru 
ngủ, họ rất sợ thánh thân phạt tội, “không cấp giấy thông 
hành lên nước trời” nên đức Phật cũng biểu tỏ một vải uy 
lực thần thông cho họ thấy, họ tin. Và sau đó, ngài mới nói 
đến các cảnh trời, nhân và quả, tâm và cảnh từ thấp lên cao... 
Các ngày hôm sau, người ta kéo đến đông hơn nữa. Thế rồi, 
ngài lại giao cho tôn giả Sãriputta, Ananda thuyết pháp. Và 
rõ ràng, vị nào thuyết cũng dịu dàng, lưu loát, rõ ràng, phân 
minh, khúc chiết... với những đoản ngôn, ví dụ dễ nghe, dễ 
hiểu. Những ngày hôm sau nữa, một sô bả-la-môn trí thức, 
một số doanh gia, phú hộ tìm đến. Ai cũng được thỏa mãn. 
Ai cũng cảm thấy rất hài lòng, rất có đức tin đối với tôn giáo 
mới nảy! Người ta quy y tất đông. Một số cư sĩ trí thức 
chứng quả Tu-đà-hoàn! Một sô thanh niên của nhiều giai 
cấp xin xuất gia. Thế rồi, khu rừng này lại biến thành một 
khu lâm viên nữa với một số cốc liêu, nhà giảng, các công 
trình phụ... 

Đặc biệt, thời gian ở đây, đức Phật giảng nói cho chư tỳ- 
khưu về Bốn Niệm Xứ - là bài kinh quan trọng cho tất thảy 
mọi người, không kế xuất gia hay tại gia. Đối với các vị tỳ- 
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khưu trẻ, sơ tu lại cảng quan trọng, vì nhờ vậy, họ mới biết 
chính xác niệm thân, thọ, tâm, pháp ra sao... 

Đức Phật giảng rất chi ly, giản dị, dễ hiểu từ thấp lên 
cao, từ cạn vào sâu. Ngài nói: 

- Này các thầy tỳ-khưu! Đây là con đường độc lộ, độc 
đạo, độc nhất đưa đến an vui, thanh tịnh cho chúng sanh; 
vượt thoát sầu não, diệt trừ khô ưu, hướng đến chánh trí, 
thành tựu tuệ giác, đạt được tự do tối thượng, an vui tuyệt 
đói, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. 

Này các thầy tỳ-khưu! Thế nào là Bốn chỗ niệm, Bốn 
lãnh vực cần phải chú tâm, soI chiếu, minh sát, quán niệm? 
Đấy là thân, thân thẻ, thân sắc; thọ, cảm giác; tâm, các trạng 
thái tâm lý; và pháp, đối đượng của tâm®), 

Bây giờ nói về cái cân phải chú tâm, quản niệm thứ nhất 
là thân. Là cái thân này, từ lúc sanh ra cho đến lúc bị thiêu 
xác hoặc bị quăng bỏ nơi nghĩa địa, nó sinh diệt liên tục, 
biến đồi liên tục từ hài nhi, âu thơ, thiếu niên, trung niên, già 
lão rồi tử vong. Thanh xuân thì trẻ trung, đẹp đế; già lão thì 
suy yếu, nhăn nheo, xấu xí. Đấy là sự thật, là tất yếu. Nó lại 
còn chứa đầy vật bắt tịnh. Nhưng chúng sanh thì không biết, 
không thấy sự thật ấy nên yêu mến, đam mê, luyến ái cái 
thân nảy một cách quá đáng. Muốn nó ăn cho no, cho ngon, 
cho sướng. Mặc cho nó đẹp, nó sang, nó oail Trang điểm 
cho nó kiểu cách, mỹ miễu, lộng lẫy! Xoa dầu thơm, tắm 
hương liệu, bôi cao dưỡng da cho nó mỡ màng, non tơ, lắng 
lẫy nữa! Chưa thôi, lại còn làm sao cho mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân được thỏa mãn tất thảy mọi dục lạc ở đời. Thỏa mãn rồi 
còn muốn thỏa mãn nữa, thỏa mãn nữa... Dục lạc càng thỏa 
mãn càng thiếu, càng uống càng khát, nên cuộc chạy đuôi, 
săn tìm ấy không thể dừng lại, suốt đời không thấy dấu hiệu 


Thân (kãya), thọ, cảm giác (Vedanä), tâm (tâm vương - citta và tâm sở- 
cetasika), pháp(dhamma).. 
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dừng lại! Trên đường tìm kiếm ấy, thức tri của nó bị tham, 
sân, s1, tà Vạy, bất chánh chỉ phối... nên nó tạo tác các nghiệp 
ác, bất thiện pháp, nói chung là mười nghiệp bất thiện“) để 
rôi bị quả báo đau khổ, đọa sanh vào 4 con đường dữ là địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la! Vậy, đầu tiên, ta phải đề ý 
đến cái thân vì nó thô thiển, dễ thấy; vì nó phải ăn uống, đi 
đứng, ngồi nằm, co vào, duỗi ra, hít thở...; vì nó ở bên ta 
suốt ngày, suốt đêm; vì nó cùng ở chung căn nhà với ta, nó 
chở mang ta từ lúc sinh đến lúc chết. Và nếu chúng ta không 
thây rõ nó, không kiểm soát được nó thì nó sẽ vọng động tạo 
tác ác nghiệp ngay tức khắc. 

Vậy, cái gọi là niệm thân nghĩa là ghi nhớ cái thân, chú 
tâm nơi cái thân, chánh niệm nơi cái thân sẽ có hai lợi ích. 
Thứ nhất ta sẽ kiểm soát được nó, làm chủ được nó; và khi 
kiêm soát được nó, làm chủ được nó thì nó không còn vọng 
động để tạo tác các ác nghiệp. Đây là lợi ích thuộc về tục đề, 
tục thê, thế gian, nó là nhân sanh thiện pháp, phước báu của 
nó là cõi người và cõi trời, không còn đọa vào những cảnh 
giới đau khổ nữa. Lợi ích thứ hai thuộc về bình diện tuệ 
giác, xuất thế, là khi thấy thực cái thân, là tông hợp sắc, nó 
chỉ là sắc; là sắc sanh, sắc già lão, sắc tàn lụi, sắc hoại diệt; 
thật sự thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã, dukkha của 
chúng, chẳng còn rơi vào chấp thủ, vào các khái niệm phạm 
trù nữa, ta sẽ có được cái thây chân đề, như thực là cánh cửa 
mở vào cõi siêu thế, Niết-bàn, chấm dứt tất cả khổ. 

Này các thầy tỳ-khưu, hãy tập sự niệm thân! Hãy chăm 
chú, quan sát, chú tâm, nhìn ngắm nó khi đi đứng nằm ngồi, 
co tay, duỗi chân, khi mặc y, mang bát, đi trị bình khất thực, 
khi đang ăn, đang uống, đại, tiểu tiện... Suốt ngày, ba thời, 
sáu khắc thì ý thức, trực thức phải được thắp sáng lên như 


°? Thân 3 (Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh); khâu 4 (nói dối, nói hai lưỡi,nói thêu 
dệt, nói ác độc), ý 3 (tham, sân, tà kiên). 
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ngọn đèn để nhìn ngắm tất thảy mọi oai nghi cử động của 
nó. Phải liên tục, miên mật chánh niệm, tỉnh giác. Còn khi 
tọa thiền, kinh hành, các thầy phải chú tâm vào hơi thở. Hơi 
thở nó dài ngắn, thô tế ra sao thì phải được ghi nhận trung 
thực, như thực. Phải thấy rõ hơi thở cụ thê như thực băng tuệ 
tri chứ không phải thấy hơi thở bằng tưởng tri hay thức trl. 
Cái thấy bởi tưởng tri, bởi thức tri và tuệ tri giống nhau và 
khác nhau ra sao, các thây cũng phải thấy, phân biệt cho 
thông tỏ!). 

Này các thầy tỳ-khưu! Tưởng tri, thức tri, tuệ tri đều là 
thấy, chức năng thấy giống nhau. Ví dụ như thấy hình 
tướng, hình dáng, hình sắc, âm thanh, mùi, vị... một cách 
khái quát, tổng quát, thoáng qua... gọi là tưởng tri (tri giác). 
Thấy qua kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết; phân biệt rõ 
ràng màu sắc, hình dáng, các chỉ tiết... là cái thấy của thức 
tri (thức, tâm vương). Chỉ có thấy rõ thực tánh, bản chất như 
thực của các pháp mới sử dụng tuệ tri (thấy như thực thấy). 
Một đứa trẻ chỉ có tưởng tri còn thức tri thì muội lược, yếu 
ớt, nhỏ nhiệm. Lớn lên, trưởng thành do học hỏi, do kinh 
nghiệm - thức tri mới được vun bồi, huân tập. Tất cả mọi trí 
trên thế gian đều thuộc về thức {rl, trí năng, cho dẫu là thắng 
trế”' (ngũ trí thần thông) thì vẫn còn là phàm phu, tại thế. 
Chỉ có ai tu tập tuệ quán, quán chiếu mới sử dụng tuệ tri để 
thây rõ sự vô thường, vô ngã và dukkha của các pháp, nhờ 
vậy mới mở hé được cánh cửa Niết-bàn, siêu thế, chấm dứt 
tất cả khổ. 

Này các thầy tỳ-khưu! Cũng là cái thân, nhưng với ai 
quá nhiều tham dục thì phải biết nhờm gớm cái thân này, nó 
đây đủ ba mươi hai thể trược. Nói cách khác, chắng có gì 
đáng quý, đáng đam mê, đáng ái luyến cái thân này cả; nó 


~T^~— ">.u^~— 


¿ Kế hi là tưởng (sañña), thức (viññana), tuệ (pañña).. 
` Abhiñña. 
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chỉ là nước, sức nóng, đất, không khi... kết hợp mà thành; nó 
gồm có tóc, râu, lông, móng, răng, da, xương, thịt, gân, tủy, 
ruột non, ruột già, mô hôi, đàm, mủ, phân, mô hôi, nước 
tiêu... mà thôi! Cứ quán tưởng như thế, niệm tưởng như thế 
để tham dục, ái luyến cái thân một cách quá đáng sẽ yên 
lặng đi, giảm nhẹ đi! Trường hợp này cũng nên ra tận nghĩa 
địa lẫy cái tử thi mà làm đề mục. Hãy quan sát, nhìn ngăm 
cái tử thi từ khi mới chết, một cô gái hoặc một chàng trai 
tuôi đang còn thanh xuân. Qua vài ngày, cái thây sẽ trương 
phình, hôi thối; những ai tham thích hình dáng, khi thấy cái 
thây trương phình ấy thì chắng còn mê gì cái hình dáng nữa! 
Ngày hôm sau, cái thây sẽ bằm xanh, bầm tím, rỉ nước; ai 
tham thích màu da sẽ không còn tham thích màu da nữa. Cái 
thây sẽ dần dân thối rữa, xú uế nông nặc; ai tham thích xông 
ướp hương hoa cho cái thân sẽ bắt đầu thấy ghê tởm cái 
thân. Rồi cái thây sẽ đứt lìa, nối với nhau bởi những sợi gân, 
bầy nhây máu thịt sẽ đối trị với những ai yêu thích sự săn 
chắc của cơ bắp. Cái thây bị thú vật như kên kèn, quạ, diều 
hâu, chó rừng... mô, căn, khới, gặm để đối trị với những aI 
yêu thích mông, ngực. Các chi tiết, bộ phận của tử thi rã rời, 
đứt khúc năm ngồn ngang để đối trị với người thích nhìn 
ngăm tay chân nõn nà, ngọc chuốt! Cái thây bị phân hủy, nát 
nhừ, vương vãi đây kia thích hợp với người ưa trang điểm 
cho thân thể được đẹp đẽ, diễm kiều! Tướng sâu trùng, dòi 
bọ, kiến ruôi.. đục khoét, bấu rúc.. sẽ đối trị với người thích 
sở hữu, chấp thủ cái thân của mình. Rồi còn đống xương 
khô, phơi bảy trắng hếu giữa năng mưa dành cho ai thích 
hàm răng đẹp! Như thế, khi hành giả quán sát thực, thấy 
thực mười tướng của tử thi như vậy sẽ quán tưởng rằng: 
Thật vậy, sự thật là như vậy, thân này cũng y như thế ây, 
cũng cùng một bản chất như vậy, cũng trở thành như vậy và 
sẽ không thể tránh khỏi trạng thái ấy! Nhờ vậy, dần dà tâm 
đam mê, ái luyến để tìm thỏa mãn cho cái thân sẽ đi đến 
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giảm trừ, muội lược, chấm dứt hăn; không còn bám víu, 
chấp thủ vào cái thân, không còn nô lệ cho cái thân nữa! 
Này các thầy tỳ-khưu! Cái thứ hai cần phải chú tâm, 
quan sát, quán niệm là thọ, tức cảm giác. Cảm giác có hai, là 
cảm giác ở nơi thân và cảm giác ở nơi tâm. Cảm giác ở nơi 
thân, là cảm giác thuộc về cơ thê vật chất, thuộc sinh lý. Khi 
một cái gì, một đôi tượng nào tác động lên thần để ta có cảm 
giác dễ chịu, sảng khoái, thích thú, đây được gọi là lạc! Cái 
øì đó, một đối tượng nào đó, tác động lên thân để ta bị đau, 
nhức, tê, ngứa... đưa đến cảm giác khó chịu, bực bội - đây 
được gọi là khổ. Còn những khi không có lạc hay khổ mà có 
cảm giác trung tính, được gọi là xả! Cảm giác ở nơi tâm thì 
thuộc về tâm lý tức là một loại cảm giác đã tác động vào 
tâm. Khi ta thấy sung sướng, an vui, hạnh phúc... có vợ đẹp, 
con xinh; thành đạt danh vọng, tiền tài, sản nghiệp, địa vị; 
được may mắn, được khen ngợi... thì ta khoái thích, sung 
sướng, mãn nguyện gọi là hỷ. Những khi ta thất bại, thua 
thiệt, rủi ro, bị chê bai, phỉ báng; vợ chồng, con cái bất hòa, 
ly tán; sản nghiệp tiêu vong, mất mát; xa người mình 
thương, ở gần người mình ghét... tất thảy đưa đến đau khổ, 
buồn chán, sầu não, ưu phiên... đấy được gọi là ưu! Còn 
những khi không có hỷ hay ưu thì có xả. Hỷ, ưu, xả - đấy là 
ba cảm thọ của tâm. Vậy, hành giả khi quán niệm, theo dõi, 
chú tâm vào các cảm thọ, dù ở nơi thần hoặc ở nơi tâm thì 
đều phải được ghi nhận rõ ràng, vô tư, khách quan, trung 
thực. Những cảm thọ ở nơi thân như nhức răng, đau mắt.. thì 
dễ ghi nhận vì nó có đối tượng cụ thể được gọi là thô tháo; 
những cảm thọ ở nơi tâm thì vi tế hơn, phát sanh nhanh hơn 
nên cần sự chú tâm nhiều hơn. Một hành giả chú tâm, minh 
sát các cảm thọ có công phu liên tục, miên mật có thê thấy 
rõ cả ba giai đoạn lúc cảm giác sanh, lúc cảm giác tôn tại và 
cả lúc cảm giác diệt mất. Tức là sanh, trụ và diệt. Ở đây, 
không cần thiết phải tinh tấn, nỗ lực gì một cách cường liệt, 
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căng thăng: mà cũng chắng cần khởi dậy một ý niệm tịnh 
hóa, loại trừ, chối bỏ hay phủ nhận mà cứ lắng nghe nó một 
cách trung thực, định tĩnh, sáng suốt thì nó sẽ tự động sinh, 
tự động diệt theo đúng bản chất của nó. Nói cách khác, các 
cảm giác là những ngọn gió hoặc cơn cuồng phong sẽ lay 
động thân, lay động tâm; và lưu ý, xem chừng là nó sẽ làm 
cho lửa tham, lửa sân bùng lên, bốc cháy, thiêu đốt thiện 
pháp. Vậy nên, không chỉ khi đi đứng năm ngồi, ăn uống, 
mặc y, mang bát, tắm rửa, đại tiêu tiện, tọa thiên, kinh hành 
mà phải công phu suốt ngày, suốt đêm, ngoại trừ lúc có giấc 
ngủ sâu! 

Này các thây tỳ-khưu! Cũng từ cảm giác, cảm thọ đi sâu 
thêm một chút nữa, là quan sát, minh sát, quán niệm tâm. 
Tâm đây gọi chung là tâm ý hay là các trạng thái tâm lý. Cái 
tâm thì rất vi tế. Thường thường, chúng sanh không thấy 
được tâm ý của mình vì bản chất của tâm nó chập chờn, dao 
động luôn; nó như chú ngựa ham thích dong ruồi, như khỉ 
vượn mải mê níu nhánh, vin cành. Nó khởi quá nhanh mà 
hành tung thì bất định. Lại mù mờ như khói như sương. Chỉ 
những hành giả nào niệm thân, niệm thọ lâu ngày mới bước 
sang được giai đoạn niệm tâm. Không dễ gì ta thấy được ta 
đang tham hay ta đang sân. Tại sao thế? Vì khi ta đang nhìn 
ngăm một cô gái đẹp, một đóa hoa đẹp hay một cảnh sắc 
đẹp, do bị đối tượng thu hút nên ta đã mái mê nhìn ngăm 
hình dáng, màu sắc, các chi tiết bộ phận... mà không biết 
tâm ưa thích, tham muốn, ái luyến khởi lên lúc nào! Sân 
cũng vậy. Khi nghe một tiếng chửi mắng, một lời phi báng 
thì ta liền tá hỏa tam tinh, nôi sừng, nôi sộ ngay. Nói cách 
khác, khi một đối tượng là một sắc, một thanh... làm ta khó 
chịu, ta bị nó cuốn theo không biết lúc nào! Có người nửa 
chừng mới biết. Có người rời khỏi đối tượng rồi mới biết. 
Có người, lúc tưởng nhớ lại mới biết. Chỉ hành giả có công 
phu thâm sâu mới biết rõ nó khi vừa khởi sanh, đang chỉ 
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phối tâm và cả sau khi nó ra đi! Vậy, niệm tâm đi sau niệm 
thọ là bước chuẩn bị, là hành trang nội lực cần thiết. Lúc 
niệm tâm phải cần trang bị chánh niệm, tỉnh giác cao độ. 
Tâm, khái quát có cả thảy mười sáu loại tâm cần phải nhìn 
ngăm rõ ràng, vô tư, trong sáng và chân thực: 

Tâm có tham tức là mọi tham muốn, ưa thích, đam mê, 
ái luyến phải biết rõ, thấy rõ như vậy. 

Tâm không có tham phải biết rõ, thấy rõ như vậy. 

Tâm có sân tức là các trạng thái tâm nóng nảy, bực bội, 
sân hận, chúng ra sao thì phải biết rõ, thấy rõ như vậy. 

Tâm không có sân, phải biết rõ, thấy rõ như vậy. 

Tâm có s1 tức là các trạng thái tâm đần độn, mê mờ, tối 
tăm, si mê, phải biết rõ, thấy rõ như vậy. 

Tâm không có si, phải biết rõ, thây rõ như vậy. 

Tâm có thu nhiếp tức là tâm có tập trung, có thu thúc, 
phải biết rõ, thấy rõ như vậy. 

Tâm bị tán loạn nghĩa là tâm phóng dật, vọng tưởng, thất 
niệm, bất giác, hỗn loạn, bối rối...” phải biết rõ, thấy rõ như 
vậy. 

Tâm quảng đại là tâm rộng lớn!” phải biết rõ, thấy rõ 
như vậy. 

Tâm không quảng đại” phải biết rõ, thấy rõ như vậy. 

Tâm hữu hạn là tâm có giới hạn, có biên độ” phải biết 
TỐ, thây rõ như vậy. 

Tâm vô thượng?) phải biết rõ, thấy rõ như vậy. 

Tâm có định"? phải biết rõ, thấy rõ như vậy. 


®) Vikkhitta-citta: Tâm hỗn loạn, bối rối. 

'' Tâm sắc giới-hàm chỉ Tứ vô lượng tâm. 

Tâm không rộng lớn — không chỉ là tâm nào,có thể là Dục giới và một phần 
Sắc giới (hạn cuộc trong đề mục hoặc tầng thiền của mình). 

'® Tâm Dục giới - giới hạn, ràng buộc trong ngũ dục.. 

°? Anuttara-citta: Tâm cao nhất, không có tâm nào hơn - có thể là định phi 
phi tưởng, tầng cao nhất trong Vô sắc giới. 

9 Samähita -citta: Tâm Ổn định, có định, an trụ vững vàng. 
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Tâm không có định”) phải biết rõ, thấy rõ như vậy. 

Tâm giải thoát là tâm tự do, không dính mắc” phải biết 
rõ, thây rõ như vậy. 

Tâm không giải thoát”) phải biết rõ, thấy rõ như vậy. 

Này các thầy tỳ-khưu! Quán niệm tâm là như thế, những 
trạng thái tâm có mặt trong hiện tại như thế nào phải được 
nhìn ngắm đúng như vậy, đừng bao giờ xen dự vào đây một 
phản ứng chủ quan nào, chồng lên chúng một tưởng một tư 
nào. Và các trạng thái tâm ấy cũng phải được nhìn ngắm 
xuyên suốt cả ba giai đoạn sanh khởi, tồn tại và diệt tận của 
chúng nữa. 

Cuối cùng là niệm pháp. Pháp ở đây là gì? Pháp rất rộng 
nghĩa, chỉ giới hạn pháp với nghĩa là đối tượng của tâm trên 
hành trình tu tập. 

Này các thây tỳ-khưu! Đầu tiên là năm triền cái”), tức là 
năm pháp nó vấn, nó quân chặt, nó che lấp sự tịnh định và 
trong sáng của tâm trí: Hôn trầm, thụy miên — hoài nghi — 
sân — phóng tâm - dục”. Bất cứ ai chưa tu tập cũng bị năm 
pháp này chi phối; người đang tu tập cũng bị chúng chi phối. 
Vậy khi nào có những pháp chướng ngại này phát sanh, phải 
nhìn cho rõ mặt mày của chúng. Phải chú tâm, phải biết rõ, 
phải thấy rõ (tuệ tri) hôn trầm, thụy miên qua ba giai đoạn 
sanh, trụ và diệt. Các pháp chướng ngại khác như nghi, sân 
nhuê, trạo hồi, tham dục cũng được nhìn ngăm như thế. Và 
như vậy, chỉ cần đối trị như vậy, đừng nên gia cô thêm một 


® Asamähita-citta: Tâm không có định, không ôn định, không an trụ được. 

''' Vimutta-citta: Tâm giải thoát tạm thời. 

6) Avimutta- citta:Tâm không có giải thoát tạm thời - tức còn bị buộc ràng, 
dính mắc ở trạng thái nào đó, chấp thủ nào đó. 

'® NTvarana:Triền cái, âm cái (vấn, quấn, xoay chuyên, che lấp) 

®)' Thĩna-middha (hôn trầm, thụy miên), vicikiccha (hoài nghị, bất định, bất 
nhất, bất quyết), vyäpada (sân, nhuế, hại, nộ, nóng nảy, giận đữ), uddhacca- 
kukkucca (trạo hối: phóng tâm, phóng đật, ăn nắn hối quá, lo âu), (kãma- 
chanda (dục, tham muôn, tham dục) 
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ý niệm nào khác, vì trong chú tâm và tuệ tri đã có đầy đủ 
tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác”). Đấy là cách loại trừ, diệt 
tận, bứng nhồ năm triền cái bởi tuệ quán. Còn nếu sử dụng 
định để đối trị thì ta phải tự tìm một đề mục thiền định 
(trong 40 đề mục) thích hợp để gia công tu tập. Nếu để mục 
(đối tượng) được chú tâm liên tục, tinh cần thì những thiền 
chỉ sẽ tuần tự phát sanh. Lúc tầm thiền chi được nung nóng, 
chú niệm miên mật - thì nó sẽ đối trị với hôn trầm, thụy 
miên (giải đãi, lừ đừ, mệt mỏi, buồn ngủ). Khi tứ thiền chỉ 
phát sanh thì hoài nghi, lưỡng lự, bất nhất, bất quyết sẽ 
không còn. Lúc phỉ thiền chi với năm hiện tượng” xảy ra 
nơi thân thì nóng nảy, bực bội, khó chịu, sân nhuê... sẽ ra đi. 
Khi lạc thiền chi hiện khởi thì những buông lung, phóng dật, 
trạo cử... không tồn tại. Và cuối cùng, khi nhất tâm thiền chỉ 
thành tựu thì mọi tham muốn, dục lạc, khát ái, khát VỌNE... 
sẽ lặn chìm, mất bóng. Như thế có nghĩa là khi 5 thiền chỉ 
phát sanh, được duy trì, được làm cho sung mãn thì nó sẽ tạo 
ra một năng lực mạnh mẽ, khả dĩ làm cho năm triền cái 
không thê nhúc nhích được, chúng sẽ như cáu bợn được lặn 
chìm dưới đáy bát nước, hoặc như một đám cỏ bị một tảng 
đá lớn đè lên trên... Nếu định còn yếu. sơ khởi thì gọi là cận 
định; thuần thục, chín muỗi, vững chắc hơn thì gọi là an chỉ 
định (định sơ thiền - nơi vắng lặng các dục vật chất). 

Pháp tiếp theo mà hành giả cần phải chú tâm, thấy rõ, 


t? Đây là nguyên lý đối trị 5 pháp triển cái của tuệ quán, tuệ tri, của minh sát. 
Còn với định — thì có 5 thiền chỉ đối trị với 5 triền cái: Tầm, tứ, phỉ, lạc, nhất 
tâm - đối trị trực tiếp với hôn trầm- -thụy miên, nghi, sân nhuế, trạo hối, tham 
dục. 

(2 Một, tiểu hỷ (mọc ốc, nồi da gà, rần rần cả người một cách dễ chịu...). Hai, 
khinh hý (nhẹ nhàng, lâng lâng với cảm giác như bốc khỏi mặt đất). Ba, hải 
triều hỷ (như sóng chao, như nằm trên võng ru). Bốn, quang hỷ (thấy ánh 
sáng, điểm sáng, ánh sáng xẹt qua xẹt lại hoặc thân phát ánh sáng). Năm, sung 
mãn hỷ (được tâm mát, no đầy cả thân tâm).. 
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biết rõ - đây là ngũ thủ uân?, tức là sắc uân, thọ uấn, tưởng 
uấn, hành uấn và thức uẫn - mà chúng sanh thường chấp thủ 
là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Phải tuệ tr1, phải thây rõ như 
thực răng, sắc chỉ là sắc; đây là sắc sanh, đây là sắc diệt - 
chẳng có ta, có ngã nào ở đây cả. Thọ, cảm giác, cũng vậy, 
phải tuệ tri, phải thấy rõ như thực rằng, cảm giác chỉ là cảm 
giác, đây là cảm giác sanh, đây là cảm giác diệt - chẳng có 
ta, có ngã nào ở đấy cả. Quán sát tưởng, hành và thức cũng 
phải được nhìn ngắm như chân, như thực như thế. Chúng có 
mặt, thấy rõ chúng có mặt, chúng ra đi thấy rõ chúng ra đi. 
Đừng để cho sắc chồng chất lên sắc mà thành sắc uân. Đừng 
để cho thọ chồng chất lên thọ mà thành thọ uân. Tưởng, 
hành và thức cũng vậy. Rỗng không, rỗng rang, vô thường, 
VÔ ngã. 

Này các thầy tỳ-khưu! Còn nữa, hành giả tu tập cần phải 
sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Thế 
nào là sáu nội ngoại xứ? 

Ở đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu nội; sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp là sáu ngoại. Trong ngoài mà gặp nhau, 
xem chừng là chúng sẽ sanh khởi trùng trùng phiền não, kiết 

sử“). Ví dụ mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, duyên hai pháp 
n tức khắc tham sân, thương ghét sanh khởi. Vậy, phải 
tuệ tri như chân, như thực rằng, mắt chỉ là mắt, tai chỉ là tai, 
sắc chỉ là sắc, thanh chỉ là thanh. Giả dụ kiết sử đã sanh khởi 
— thì cũng thấy rõ kiết sử đã sanh khởi, đang sanh khởi, đang 
tôn tại, đang diệt mất. Đối với mũi - hương, lưỡi - vị, thân - 
xúc, ý - pháp cũng phải được tuệ tri, được nhìn ngắm như 
chân, như thực như thế, đúng với bản tánh sanh diệt của các 
pháp. Chúng rỗng không, rỗng rang, vô thường, vô ngã. 


“. _ Upädãna-pañca khandha: Ngũ thủ uẩn: Sắc uân, thọ uẫn, tưởng uân, hành 
uẩn và thức uẫn. 
' Kết dính, kết buộc, sai khiến. 
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Này các thây tỳ-khưu! Cứ quán niệm như thế, tu tập như 
thế, hành trì miên mật như thế - chư vị càng ngày càng thấy 
pháp sanh, pháp diệt rõ ràng, như chân như thực. Cả bảy 
giác chi, bảy yếu tố giác ngộ, bảy yếu tổ đưa đến giác ngộ 
cũng phải được thường trực quán niệm, tuệ tri. Khi có niệm 
giác chi, biết rõ, thây rõ đang có niệm giác chi. Khi không 
có niệm giác chi cũng phải được biết rõ, thấy rõ không có 
niệm giác chị. Khi niệm giác chi được củng cố, huân trưởng, 
cụ túc, viên mãn cũng biết cũng thấy rõ ràng niệm giác chi 
như thế. Cứ như vậy là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, an, định và 
xả. 

Này các thây tỳ-khưu! Cuối cùng là Tứ diệu đế. Thế nảo 
là sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn Sự Thật về 
khổ, tập, diệt và đạo? Đây là khô, phải như thật tuệ tri. Đây 
là khô tập, phải như thật tuệ tri. Đây là khổ diệt, phải như 
thật tuệ tri. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, phải như 
thật tuệ tri. 

Này các thây tỳ-khưu! Đấy là toàn bộ bốn lãnh vực quán 
niệm mà các thây phải nghiêm túc hành trì để chấm dứt sầu 
bi ưu não ở trên đời; nó có công năng đưa đến an lạc, hạnh 
phúc, thanh tịnh, chánh trí, giác ngộ, giải thoát... ngay trong 
hiện tại nảy! Người nảo nhiệt tình, chuyên tâm, tính cần 
hành trì rốt ráo có thể đặc đạo quả A-la-hán, không thì cũng 
A-na-hảm, Bất Lai. Đừng nói là bảy năm, sáu năm, năm 
năm, bốn năm, ba năm, hai năm... mà chỉ cần một năm tu tập 
tinh mật là được như thế. Cũng không nhất định là một năm, 
mà chỉ cần bảy tháng, sáu tháng, năm tháng, bốn tháng, hai 
tháng, một tháng, nửa tháng cũng được như ý. Có thể có vị 
chỉ cần bảy ngày là thành đạt rốt ráo cứu cánh của sa-môn 
hạnh, xứng đáng là một thiện gia nam tử xuất gia, từ bỏ gia 
đình cần cầu vượt thoát mọi khổ ách đa mang trên trần thế! 

Đức Thế Tôn chấm dứt thời pháp dài. Rợn ngợp là các 
pháp cốt lõi, tính yêu! Đại chúng hoan hý. Một số tỳ-khưu 
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đắc quả Nhập Lưu. Một số tăng trưởng đức tin. Một số thấy 
rõ đường đi. Một số đã biết rõ mình phải tự điều chỉnh thân, 
khẩu, ý, tứ oai nghi như thế nào cho xứng đáng với phẩm 
mạo sa-môn. Một số khác nữa, khá đông chưa năm bắt 
được, có lẽ phải còn nghe đi nghe lại rất nhiều lần qua các vị 
trưởng lão. 

Tôn giả Änanda rất hạnh phúc vì ngài đã thuộc nằm lòng 
không bỏ quên bất cứ một câu nào, một đoạn nảo; và rồi 
đây, hễ có dịp, hễ đức Thế Tôn cho phép thì tôn giả sẽ trùng 
tuyên lại. 

Tôn giả Sariputta trí nhớ cũng đâu có kém gì. Ngài chăm 
chú tiếp thu khái quát, tổng hợp... như một thống kê, như 
một biểu đô mà các phân đoạn, tiết, mục của thời pháp được 
tóm thâu, phân chia thứ lớp rất phân minh. Nói cách khác, 
ngài nắm chắc toàn bộ nội dung và ngữ nghĩa. Gặp lúc giảng 
thuyết lại — ngài sẽ đi từ cái nguyên lý, cái phô quát ấy rồi sẽ 
tự tìm ra phương pháp, cách thức để phân tích và giải nghĩa 
các chi tiết. 

Và quả thật như thế. Những ngày hôm sau, các tỳ-khưu 
phương xa tìm đến, tôn giả Sãriputta và Ananda đã phải 
thuyết lại, được đức Phật khen ngợi vô cùng. 

Như tâm đắc về thời pháp Bốn lãnh vực quán niệm vi 
diệu, hôm kia, tôn giả Sãriputta hỏi Phật: 

- Bạch đức Tôn Sư! Bài kinh Bốn Niệm Xứ tôi thượng 
này dường như bao hảm toàn bộ giáo pháp thoát khô. Đệ tử 
an lạc cả từng chân tơ kẽ tóc khi thuyết lại cho chư vị tỳ- 
khưu phương xa. Đệ tử xin được mạo muội nêu ra một ý 
nghĩ đã khởi sanh, đang khởi sanh; rằng là pháp môn tu này 
có thể giảng nói giới hạn hay không giới hạn cho hảng tại 
g1a cư sĩ được chăng? 

- Được chứ, này Sãriputtal Được, đối với cư sĩ nào có 
căn cơ thượng trí! Đây là giới hạn. Được, đối với cư sĩ nảo 
có tâm hồn thuần phác chưa thâm nhiễm quá nhiều kiến 
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thức, danh lợi hoặc những chân lý có sẵn! Đây là giới hạn. 
Được, cho phần đông sống đời có chánh niệm, tỉnh giác 
trong hơi thở, lúc đi đứng nằm ngồi... để có được hiện tại 
pháp lạc. Đây là không giới hạn. 

- Vậy là đệ tử hiểu rồi! Bạch đức Thế Tôn! Dân chúng 
bộ lạc Kuru dễ thương này họ mộc mạc, hiền lương và chân 
thật. Nếu đức Thế Tôn cho phép, đệ tử sẽ giảng nói Bốn 
Niệm Xứ tất đị giản, rất dễ tiếp thu cho họ nghe hiểu và thực 
hành. 

- Ứ! Như Lai để cho ông tùy nghi! 

Đúng là trí tuệ của bậc đệ nhất đại đệ tử. Những thời 
pháp tiếp theo, tôn giả Sãriputta đã giảng nói đến hai hàng 
cư sĩ. Và ngạc nhiên xiết bao, họ đã tiếp thu khá dễ dàng rồi 
sau đó, đã thực hành rất tốt, đã áp dụng được Bốn Niệm Xứ 
trong đời sống hằng ngày — mang đến kết quả lợi lạc, an vui, 
hạnh phúc cho cư dân xứ này thật không kê xiết! 
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Về Hơi Thở 


Ra giêng, thời tiết có nắng nhẹ, dễ chịu, đức Phật và hội 
chúng tỳ-khưu chuẩn bị du hành sang nơi khác; hai hảng cư 
sĩ và quần chúng quyến luyến, sụt sùi tiễn chân dọc hai bên 
đường. Tôn giả Sãriputta đi sau cùng, dừng lại thuyết cho họ 
nghe một thời pháp, dạy phải biết áp dụng Bốn Niệm Xứ 
trong đời sống để vượt thoát khổ ưu, nhất là chấm dứt được 
ngay những giọt nước mắt ái niệm để có được sự an vui 
trong hiện tại. Hãy trở lại với hơi thở đi thôi! Hãy an trú vào 
hơi thở đi thôi! 

Mọi người đã nghe lời, ra về hết, tôn giả Ananda hóa ra 
vẫn chưa chịu rời vị sư huynh khả kính, đáng mến của mình, 
ngài hỏi: 

- Hơi thở! Hơi thở! Thưa tôn huynh! Thế nào an trú hơi 
thở có hiệu quả để được hiện tại pháp lạc? 

- Hay lắm! Này hiền đệ! Câu trả lời này chỉ có đức Tôn 
Sư mới có đủ thấm quyên để giảng nói. Tôi là ai mà lại dám 
đánh trống qua cửa nhà sắm? 

Khi dừng chân tại khu rừng cây đa ven đường, độ ngọ 
xong, đức Phật lựa ngồi một chỗ cao ráo dưới sốc cây; tịnh 
chỉ một lát rồi ngài nói với đại chúng vây quanh: 

- Đáng lý ra, về hơi thở, về an trú hơi thở trong hiện tại, 
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Sãriputta có khả năng, có duệ trí để trả lời cho Ananda nghe 
được, nhưng do bản chất khiêm tốn, do tôn kính Như Lai, do 
không dám qua mặt Như Lai; lại còn muốn cho phần đông 
được nghe nên ông ta đã thoái thác như vậy đấy! 

Tôn giả Ananda nói: 

- Lành thay! Bạch đức Thế Tôn! Chúng đệ tử muốn 
nøhe cho rõ ràng về hơi thở, cách thở, toàn bộ nguyên lý của 
nó để khả đĩ tu tập Bốn Niệm Xứ một cách có hiệu quả hơn. 

- Vậy thì hãy nghe đây, này chư tỳy-khưu! Như Lai sẽ 
giảng, nhưng Như Lai sẽ thuyết tóm tắt, còn Sãriputta sẽ 
thuyết lại bằng trí tuệ phân tích chi ly, sắc bén của ông ta; và 
cũng nhờ thế, các thầy có thể đặt câu hỏi, đưa ra câu trả lời 
giữa nhau như là buổi hội thoại, một cuộc pháp đàm thú vị 
vậy. 

Rồi đức Thế Tôn đã giảng như sau: 

- Này chư tỷ-khưu! Phép quán niệm hơi thở nó có lợi ích 
tối thượng, có hiệu quả và công năng tối thượng. Người sơ 
cơ khi tu tập sẽ làm cho lắng dịu bất an, rỗi loạn do nóng 
nảy, giận hờn, bức xúc, buôn chán... gì gì đó tan biến đi. Kẻ 
trung căn thì giảm trừ được phóng dật, buông lung, trạo cử, 
vọng tưởng, thất niệm, bất giác do đã có chỗ để nương tựa, 
đã có chỗ để an trú. Bậc thượng căn, nêu muốn định, có 
định, đi sâu vào các tầng thiền định; muốn tuệ, có tuệ, từ cạn 
vào sâu đề lần lượt chứng đắc các tầng thánh đạo quả! 

Này các thầy tỳ- -khưu! Thở thì ai cũng phải thở, có thở 
mới sống được, nhưng mấy ai thấy mình đang thở, biết mình 
đang thở và thở ra sao? Dường như ai cũng giao phó việc ấy 
cho sinh lý tự nhiên của cơ thể - thở, dường như là phận 
việc, chức năng của bộ phôi, ít ai để ý tới! Và quả đúng như 
thế, tất cả mọi người, tất cả chúng sanh — không ai quan tâm 
đến hơi thở cả; cái mà họ quan tâm là làm thế nào cho mình 
được sung sướng; gia đình, vợ con mình được ăn ngon, mặc 
đẹp, sở hữu tài sản kho đụn — còn thế Ølan, mỌI người, dầu 
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cho đói khô, thiên tai, dịch họa họ cũng không màng quan 
tâm! Chuyện â ấy thì chư vị biết rồi, Như Lai không cân nhắc 
lại. Chỉ cho đến khi tay đã nhúng chàm, chỉ đến khi tội lỗi 
đã đắm sâu, chỉ cho đến khi đau khổ, thống khổ, chán 
chường, tuyệt vọng... họ mới đấm ngực, bức tóc, than cha, 
oán mẹ, kêu trời, kêu đất. Giáo pháp của Như Lai là giáo 
pháp chỉ nói đến khổ, nguyên nhân khổ và con đường diệt 
khô. Vậy những ai cảm thấy mình đau khô thì hãy đến với 
giáo pháp của Như Lai. Và tập thở, lắng nghe hơi thở, theo 
dõi hơi thở, an trú vào hơi thở là bước đầu tiên của con 
đường nội quán. 

Này các thầy tỳ-khưu! Trong thời pháp hôm trước, khi 
quán niệm thân, Như Lai có nói đến hơi thở - như dài ngăn, 
sâu cạn, thô tế - chúng vào ra như thế nào, cân phải chú 
niệm. Ở đây, Như Lai cũng trở lại đề tài này nhưng sẽ rộng 
rãi hơn, chi tiết và có hệ thống hơn, không chỉ dành riêng 
cho lãnh vực thân mà cả thọ, tâm và pháp nữa. Chúng ta sẽ 
có bốn cách thở thuộc quán niệm thân, bốn cách thở thuộc 
quán niêm thọ, bốn cách thở về quán niệm tâm và bốn cách 
thở về quán niệm pháp. Hãy lắng nghe và Như Lai sẽ giảng 
nói. 

Này các thầy tỳ-khưu! Thế nào là bốn cách thở thuộc về 
quán niệm thân? 

Ở đây, vị tỳ-khưu khi thở vô dài, biết rõ, thấy rõ đang 
thở vô dài. Khi thở ra dài, biết rõ, thấy rõ đang thở ra dài. 

Khi thở vô ngăn, biết rõ, thấy rõ đang thở vô ngắn. Khi 
thở ra ngắn, biết rõ đang thở ra ngăn. 

Cảm giác toàn thân khi thở vô, vị ấy thực tập, lăng nghe, 
theo dõi, phi nhận. Cảm giác toàn thân tôi thở ra, vị ây thực 
tập, lăng nghe, theo dõi, ghi nhận.. 

An tịnh thân hành khi thở vô, vị ấy thực tập, lắng nghe, 
theo dõi, ghi nhận. An tịnh thân hành khi thở ra, vị thực tập, 
lắng nghe, theo dõi, ghi nhận.. 
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Bốn cách thở thuộc về thân này, Như Lai nhắc nhở các 
thầy chữ tuệ tri, nghĩa là thấy rõ, biết rõ hơi thở thực, trực 
tiếp trên hơi thở đang vận hành vảo ra, xuống lên chứ không 
bởi tưởng tri hay thức trị. Cảm giác toàn thân là ghi nhận 
trực tiếp, trọn vẹn toàn thân hơi thở; phải học, phải thực tập, 
phải thực hành bài học hơi thở ấy. Cảng thực tập, cảng chú 
niệm thì hơi thở sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng, vi tế hơn. Khi 
mà hơi thở nhẹ nhàng, vi tế thì cái thân sẽ không còn thô 
cứng, tÊê ngứa hoặc nhức đau nữa, nó đã được ồn định rồi, đã 
được điều phục rồi. Hơi thở an tịnh, thân cũng được an tịnh. 
Chính ở đây là an tịnh thân hành khi thở vô, an tịnh thần 
hành khi thở ra; phải tuệ tr1 điều ây, thực tập điều ây. 

Này các thây tỳ-khưu! Thế nào là bốn cách thở thuộc về 
quán niệm thọ? 

Cảm giác hý khi thở vô, vị ấy thực tập, lắng nghe, theo 
dõi, ghi nhận. Cảm giác hỷ khi thở ra, vị ấy cũng làm như 
vậy. 

Cảm giác lạc khi thở vô, vị ây thực tập, lắng nghe, theo 
dõi, ghi nhận. Cảm giác lạc khi thở ra, vị ây cũng làm như 
vậy.. 

Cảm giác tâm hành khi thở vô, vị ây thực tập, lăng nghe, 
theo dõi, ghi nhận. Cảm giác tâm hành khi thở ra, vị ây cũng 
làm như thế. 

An tịnh tâm hành khi thở vô, vị ây thực tập, lắng nghe, 
theo dõi, ghi nhận. An tịnh tâm hành khi thở ra, vị ấy cũng 
làm như thế. 

Đây là lãnh vực của cảm thọ, cảm giác nhưng đã được 
loại trừ khổ và ưu. Tại sao vậy? Vì khi hơi thở đã nhẹ 
nhàng, thân đã ồn định, an tịnh thì khổ và ưu không còn tồn 
tại mà chỉ có các cảm thọ hý, lạc trên lộ trình tu tập thiền 
quán. Vậy, khi có hỷ hay có lạc, vị ấy vẫn với tuệ tri, nhìn 
ngăm chúng như chân, như thực khi thở vô cũng như khi thở 
ra. Khi mà lạc đã thấm sâu, đến độ sung mãn thì tâm như 
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được thâm ướt, tâm mát rồi nó sẽ đưa đến sự an tịnh của 
tâm. Và đây chính là an tịnh tâm hành, là pháp lạc, là thực 
phẩm an lạc, nó nuôi dưỡng thân tâm trên lộ trình tu tập của 
mỗi người. 

Này các thây tỳ-khưu! Thế nào là bốn cách thở thuộc về 
quán niệm tâm? 

Cảm giác tâm khi thở vô, vị ấy thực tập, lăng nghe, theo 
dõi, ghi nhận. Cảm giác tâm khi thở ra, vị ấy cũng làm như 
vậy. 

Với tâm hân hoan khi thở vô, vị ây thực tập, lắng nghe, 
theo dõi, ghi nhận. Với tâm hân hoan khi thở ra, vị ấy cũng 
làm như vậy. 

Với tâm định tĩnh, khi thở vô, vị ây thực tập, lắng nghe, 
theo dõi, ghi nhận. Với tâm định tĩnh khi thở ra, vị ấy cũng 
làm như thế. 

Với tâm giải thoát, khi thở vô, vị ấy thực tập, lăng nghe, 
theo dõi, ghi nhận. Với tâm giải thoát khi thở ra, vị ấy cũng 
làm như thế. 

Tâm ở đây, nó không đơn giản là tâm thức hay tâm ý. 
Nó gồm cả tưởng, hành và thức. Nó gồm tất thảy tâm vương 
và tâm sở. Nói cách khác, nó gồm cả mười sáu loại tâm 
trong thời pháp quán niệm tâm. Tuy nhiên, ở đây, do thân 
tâm đã trở thành một khối thuần nhất an tịnh thì các loại tâm 
xấu, ác, bất thiện sẽ không còn tồn tại. Nếu hơi thở càng 
được an trú thì an tịnh càng được kiên trú, theo đó, các loại 
tâm lành, tốt, thiện sẽ nấy sinh, nó chi phối, lây lan ảnh 
hưởng làm cho thọ, tưởng và các tâm sở liên hệ cũng đều 
được thấm nhuần, thanh lương; và đó là các loại tâm hân 
hoan, định tĩnh, giải thoát. 

Này các thây tỳ-khưu! Thế nào là bốn cách thở thuộc về 
quán niệm pháp? 

Với vô thường tùy quán khi thở vô, vị ấy thực tập, lắng 
nghe, theo dõi, ghi nhận. Với vô thường tùy quản khi thở ra, 
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cũng y như thế.. 

Với ly ái tùy quán khi thở vô, vị ấy thực tập, lắng nghe 
theo dõi, ghi nhận. Với ly ái tùy quán khi thở ra, cũng y như 
thế. 

Với tịch diệt tùy quán khi thở vô, vị ấy thực tập, lắng 
nghe, theo dõi, ghi nhận. Với tịch diệt tùy quán khi thở ra, 
cũng y như vậy. 

Với xả ly tùy quán khi thở vô, vị ấy thực tập, lăng nghe, 
theo dõi, ghi nhận. Với xả ly tùy quán khi thở ra, cũng y như 
vậy. 

Khi tâm đã có được hân hoan, định tĩnh, giải thoát, 
nghĩa là giải thoát tạm thời được các triền cái, kiết sử, trần 
cầu, thầy tỳ-khưu còn cân phải đi sâu vào quán chiếu, minh 
sát các pháp đề phát sanh tuệ giác, tuệ minh. Đến đây, thầy 
tỳ-khưu quán sát như thực tánh thấy rõ sắc sanh sắc diệt, thọ 
sanh, thọ diệt, tưởng sanh, tưởng diệt, hành sanh hành diệt, 
thức sanh, thức diệt. Nói gọn hơn là danh sắc sanh, danh sắc 
diệt. Chúng sanh diệt rất nhanh, chúng tụ rồi tan, chúng có 
rồi mất, chúng đến rồi đi. Nói cách khác, chúng sanh khởi, 
an trú, lụi tàn... tức là thay đối, biến hoại, vô thường. Nhờ vô 
thường tùy quán” ấy mà thây tỳ-khưu không còn thấy tướng 
của các hành, mở được cánh cửa thứ nhất là vô tướng giải 
thoát”. 

Còn ly ái tùy quán? Ở đây vì thấy tất cả mọi danh sắc, 
nghĩa là thân hành, tâm hành đều thay đôi, biến hoại, vô 
thường nên thây tỳ-khưu sẽ không khởi lên lòng ái dục với 


) Aniccãnupassĩ - người ta thường dịch là vô thường tủy quán — nhưng thật 
ra, anupassĩ đồng nghĩa với anupassaka - người đứng quan sát, là người đứng 
xem- là người đứng quan sát vô thường thì chính xác hơn.Cũng có từ tương 
đương là Aniccanupassani. 

'' Animitta vimokkha: Vô tướng giải thoát. Ý nói- vì chúng thay đổi luôn — 
nên các pháp vốn không có một tướng nào cả, một thực thể nào cả. 
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các pháp hữu vi, với các hành?” nữa nên gọi là ly ái; và 
cũng nhờ ly ái tùy quán” nên thoát khỏi các khổ, mở được 
cánh cửa giải thoát thứ hai là vô ái giải thoát”). 

Này các thầy tỳ-khưu! Thế nào là tịch diệt tùy quán 
Tịch diệt nghĩa là văng lặng các hành, nghĩa là Niết-bàn. 
Thật ra, hai cửa trước đã hàm nghĩa Niết-bàn rồi; một, hai 
phân Niết-bàn; nhưng chỉ có ở đây Niết-bàn mới toàn diện 
hơn. Ở đây, khi thầy tỳ- -khưu thây được sự vắng lặng các 
hành, hoặc các hành là rỗng không như thân cây chuối 
không có lõi, các hành vô ngã, đồng nghĩa thấy được không 
tánh của các hành trong đạo lộ siêu thế, vị ây mở được cánh 
cửa cuối cùng được gọi là tịch diệt giải thoát hoặc không 
tánh giải thoát”). 

Cuối cùng, nảy các thầy tỳ-khưu! Là xả ly tùy quán! Khi 
thây được vô tướng, vô ái, không tánh, vị ấy đã giải thoát, 
biết mình đã giải thoát nhưng không chấp thủ vào giải thoát 
ây nên được gọi là xả ly tùy quán. Nói cách khác là để tâm 
rỗng rang, không dính mắc bên trong, không dính mắc bên 
ngoài để tùy duyên rộng độ chúng sanh. 

Này các thây tỳ-khưu! Đây là nguyên lý thở; nói cách 
khác là toàn bộ cách thở, phương pháp thở trong bài pháp 


(4o 


? Sankhãra: Hành, sự lăng xăng tạo tác - gọi chung là 50 tâm sở - đi liền với 
các tâm vương đề tạo tác các nghiệp bất thiên, thiện, bất động — thành dục 
hữu, sắc hữu, vô sắc hữu đề thọ sanh ba cõi dục, sắc và vô sắc giới. 

' Vjiragãnupassĩ: Ly ái tùy quán. Thật ra rãga ở đây hàm nghĩa cả tham, cả ái, 
cả dục, cả tình dục. Vì ly ái nên thoát khỏi các khô - nên còn được gọi là khổ 
tùy quán (dukkhanupassan3). Cũng có từ tương đương là vô nguyện tùy quản 
(appamthrtanupassan3). 

# Aragä vimokkha: Vô ái giải thoát - cùng một nghĩa vô nguyện giải thoát 
(appamthrta vimokkha). 

 Nirodhãnupassï: Tịch diệt tùy quán — cùng một nghĩa với không tánh tùy 
quán (suññatanupassan8). 

®)' Suññãta vimokkha: Không tánh giải thoát. Giải thích thêm: Vì thấy mọi 
danh pháp, sắc pháp đều duyên khởi, vô tự tính, vô ngã — nên thấy được 
không tánh của các pháp. 


60 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


VÉ HƠI THỞ 


Bốn Niệm Xứ! Không có, không còn một cách thở nào khác. 
Hãy như thế mà thọ trì! Điều gì chưa lãnh hội, chưa khai 
thông thì cứ hãy tìm bậc Chưởng giáo của các ông mà học 
hỏi để tu tập cho có hiệu quả hơn. 
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Chỉ Việc Thở Thôi 


Bài pháp cô đọng quá, súc tích qua, tôn giả Ananda tuy 
có thể tuyên thuyết lại được, nhưng về hàm lượng ngữ nghĩa 
để áp dụng vào đời sống tu tập hăng ngảy thì còn nhiều thắc 
mắc. 

Lúc gặp riêng bậc chưởng giáo, tôn giả Ananda hỏi: 

- Đầu tiên là bốn lãnh vực quán niệm, nếu nói cạn và 
sâu, thô và tế thì chúng ta nên đi tuần tự thân, thọ, tâm, 
pháp, có phải vậy không, hiền huynh? 

- Đúng là vậy. 

- Bây giờ cho đệ hỏi về thân. Bốn oai nghi đi đứng nằm 
ngồi, co tay, duỗi chân, mặc y, mang bát, nói cười, tắm rửa, 
đại tiểu tiện... ta phải thường trực chú niệm mọi cử chỉ, mọi 
động thái đang diễn ra, đang xảy ra, đang vận hành, đang 
tương tác với ngoại giới; nghĩa là toàn bộ chúng đều được 
trực thức nhìn ngăm trong hiện tại, hiện tiễn mà không nên 
để cho một sát-na thất niệm, buông lung, phóng dật nào? 

- Đúng vậy! 

- Đối với những người nhiều tham dục, nhiều đam mê 
thân xác và tình dục thì biện pháp đối trị cho căn cơ ấy thì 
nên quán ba mươi hai thể trược và mười tướng của tử thi? 

- Đúng là vậy, hiền đệ đã hiểu rất chính xác. 
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- Về thân còn có hơi thở. Có cách niệm hơi thở nghiêng 
vào định, đi sâu vào định. Có cách niệm hơi thở nghiêng về 
tuệ, phát triển tuệ giác? Tuy nhiên, cả định và tuệ đều phải 
nhẹ nhàng, thanh thản, tự nhiên đừng cố gắng thái quá, nỗ 
lực thái quá; đừng bắt hơi thở phải như thế này, phải như thế 
kia; nghĩa là hơi thở mình sao thì cứ ghi nhận tự nhiên, trung 
thực như thế. Và quan trọng nhất, là phải thường trực thắp ở 
đấy một ngọn đèn! 

- Chính xác! 

- Tuy nhiên, khi mình nhìn ngắm một ngọn núi, một con 
suối, một rừng hoa, một dòng sông, một con đường mòn... 
thì chúng ta không thể nào vừa an trú hơi thở một cách trọn 
vẹn vừa nhìn ngắm đối tượng ngoại giới một cách trọn vẹn, 
như thực, như chân được? 

- Dĩ nhiên là vậy, hiển đệ! Vòng tròn của một bánh xe 
chỉ tiếp xúc mặt đất chỉ một điểm thì tâm ta cũng vậy, chỉ 
một đôi tượng: khi có đối tượng này thì không có đỗi tượng 
kia. Tâm ta không thể có hai tư tưởng đồng hiện hữu. 

- Thọ, cảm giác nơi thân, nơi tâm cũng phải trong sáng 
và chân thực như thế, tự nhiên như thế? 

- Ừ! Hiền đệ đã năm được nguyên lý. 

- Tâm sanh khởi do duyên căn trần; nói cách khác, 
duyên xúc, thọ mới có ái, thủ, hữu. Vậy, nếu cảm giác được 
nhìn ngắm trong sáng, chân thực thì tâm, theo đó, cũng 
trong sáng và chân thực. Từ đây mà ta quán tâm, vả ta sẽ tuệ 
tri các trạng thái của tâm, phải vậy không hiền huynh? 

- Đúng vậy! 

- Duyên căn-trần-thức như thế nên có pháp như thế. Rồi 
trên lộ trình tu tập, đâu là pháp chướng ngại, kiết sử, phiên 
não, đâu là pháp thanh lương, quang sáng, vô nhiễm... cũng 
bởi đó mà ta tuệ tri, chứng nghiệm trong lòng mình, có phải 
vậy không thưa bậc Chưởng giáo? 

- Hay lắm! Tuyệt vời lắm! Tôn giả Sãriputta tán thán - 
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Hiền đệ vừa có trí đa văn, bây giờ lại có thêm trí phân tích, 
cô đọng rất thiện xảo nữa! 

Tôn giả Ananda mỉm cười: 

- Và đệ còn biết nữa rằng, chỉ cần thở, chỉ cần an trú trên 
hơi thở thì tất cả cái gọi là cảm giác, tâm, pháp gì đó sẽ lần 
lượt hiện ra để ta tuệ tri như thực; và rồi không chóng thì 
chầy cũng nêm thưởng được hương vị của pháp bảo tận đầu 
nguôn. 

- Chỉ việc thở thôi, đúng vậy — Tôn giả SãrIputta cũng 
mỉm cười đáp lại - Hy vọng bậc đa văn, lợi trí của chúng ta 
sẽ làm được như thế, sẽ thành tựu được như thế. 
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Hóa Độ Du Sĩ 
Magandiya 


Hôm kia, đức Phật lại ôm bát một mình đi khất thực, trở 
lại thị trân Kammaãsadhamma, sau đó tìm đến một khu rừng 
đề nghỉ trưa. Ngài có một cuộc hẹn vào buổi chiều ở nhà 
người bà-la-môn thờ thân lửa thuộc dòng họ Bhãradväja. 

Du sĩ Mãgandiya°), một biện sĩ thuộc phái hưởng lạc, 
trong khi đi bộ ngao du, rong chơi đây đó, ghé nhà người bà- 
la-môn thờ thần lửa có tiếng trong vùng, thây đâu đó đã 
được dọn đẹp, sửa soạn tươm tất; chính giữa phòng khách 
thấy có một tâm nệm cỏ đẹp được đan bện công phu, tinh 
xảo như đang chờ đợi, để dành cho ai đó. Ngạc nhiên, y hỏi: 

- Cái chỗ ngồi chỉ là có rác mà có vẻ trân trọng thế kia, 
dường như được soạn sẵn cho một vị sa-môn khổ hạnh nào 
đó phải chăng? 

- Là vậy mà không phải vậy - Người bà-lamôn mỉm 
cười, dịu dàng nói - tắm tọa cụ là cỏ rác nhưng tâm của tôi 
không hề cỏ rác chút nào! Còn đức Thế Tôn đâu phải là khổ 
hạnh sư, ngải là một bậc Chánh Đăng Giác, một vị đại A-la- 


° Mãgandiya này còn thanh niên - theo Buddhaghosa giảng giải, ông ta là 
cháu trai của bà-la-môn Mãgandi - chuyện dấu chân Phật và cô con gái ở 
trong một chương trước(Tự điển Pã|i Proper Names ghi là Mãgandiya chứ 
không phải Magandliya). 
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hán, là bậc thầy của chư thiên và loài người. 

Du sĩ Magandiya chợt cười ha hả: 

- À ha! Ông sa-môn Gotama hả? Ông. ta đúng là một 
huyển sư, một tà sư! Ta vừa hay tin, vợ chồng ông cậu của 
ta đã bị ông ta quyến dụ nên bỏ cả gia sản để xuất gia theo 
ông ta rồi! Ô, đúng vậy : rồi! Đúng là sa-môn Gotama rồi! Ôi, 
thật là bất hạnh thay! Ông ta còn là một vị đã phá hoại sự 
sông nữa! 

- Này Mãgandiya! Ông hãy thận trọng lời nói! Người 
bà-la-môn trừng mắt - tại sao ông dám bảo sa-môn Gotama 
là người phá hoại sự sống? 

- Đúng vậy chứ, tôi nói khác sao được? Sa-môn Gotama 
đã tự mình hành thân hoại thể; ăn, ở, mặc đêu tiết chế, diệt 
dục rồi dạy cho đệ tử từ bỏ gia đỉnh, sông không gia đình 
làm cho không biết bao nhiêu mầm sông của chúng hữu tình 
không được mở mắt chào đời! Thế không được gọi là hủy 
diệt sự sống hay sao? 

Người bả-la-môn cất giọng bình tĩnh, ra đòn phản công, 
không khoan nhượng: 

- Thôi được rồi, tôi nói chuyện không lại với ông. Nếu 
có ngon lành thì ông hãy đến đối thoại với sa-môn Gotama. 
Và tôi biết chắc chăn một điều răng, là ông sẽ cúi đầu, thụt 
lưỡi, im re, run lập cập khi mà sa-môn Gotama chất vẫn ông. 
Tại sao vậy? Ôi! Có biết bao nhiêu là vua chúa trí giả, nhiều 
vương tộc trí giả, nhiều bà-la-môn trí giả, nhiều danh sĩ trí 
giả, nhiều đại triệu phú trí giả... đã phải quy y theo sa-môn 
Gotama? Ôi! Có biết bao nhiêu là du sĩ, biện sĩ, lang thang 
sĩ, miệng lưỡi trơn tuột, lắc léo, trườn uốn như con lươn; 
biết bao nhiêu là khổ hạnh sĩ, đạo sĩ, cuông sĩ, ngu sĩ sĩ... với 
môi mép hàng tôm, hàng cá, đánh tráo chữ nghĩa lươn lẹo 
như con buôn... Họ đấy, một phân đã phải co giò, vác căng, 
khòm lưng lủi trỗn như chuột chù, chuột hôi; một phần quy 
giáo samôn Gotama hoặc đệ tử của sa-môn Gotama. Và 
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cũng rất đông là ngân ấy trí thức đã xuất gia theo giáo pháp 
của đức Tôn Sư. Ông là gì? Là một biện sĩ lỗi lạc ư? Là một 
lang thang sĩ của phái hưởng lạc ư? Hãy giữ cái lưỡi cho 
cứng, cái lưng cho thăng mà đối thoại với sa-môn Gotama, 
một bậc Chắng Đăng Giác hằng triệu triệu năm mới xuất 
hiện một lần. Có xứng không? Hãy chờ đây! 

- Thôi được tôi, đừng có mà tán thán kẻ phá hoại sự 
sông kia một cách cuồng tín như thế. Chửi rủa và phi báng 
ta như thế là đủ rồi. Kẻ trí không chấp nê miệng lưỡi của 
bọn ngu ngốc có cái tâm trí đen thui như cột nhà cháy. Được 
rôi, ta sẽ đợi và ta sẽ làm cho sa-môn Gotama thụt lưỡi, im 
re cho mà xem. Hãy dỏng tai mà nghe! 

Đức Thế Tôn với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, nghe 
biết cuộc đối thoại vừa rồi, ngài xả thiền đi đến nhà người 
bà-la-môn thờ thần lửa. Bà-la-môn Bhãradvãja tiếp đón đức 
Phật một cách cung kính, trong lúc du sĩ Magandiya chỉ 
chào hỏi ngài có vẻ xã g1ao. 

Ngồi trên chỗ đã được chuẩn bị sẵn, đức Phật lướt nhìn 
bà-la-môn chủ nhà và du sĩ Mãgandiya rồi vào đề ngay: 

- Có phải vừa rồi đã có một cuộc nói chuyện thú vỊ - cục 
đất quăng qua, cục bùn ném lại - giữa hai vị từ tắm nệm cỏ 
này? 

Du sĩ Mãgandiya ớn lạnh xương sống. Bà-la-môn lông 
tóc dựng ngược, thưa bạch: 

- Chính vì con đã không chịu nỗi cái ngông nghênh, ngã 
mạn của ông đạo sĩ nảy nên đã có những lời khiếm nhã với 
y, có lẽ đã làm bân tai bậc thiên nhĩ thuần tịnh. Chính vì con 
muốn trình bày chuyện ấy với đức Thế Tôn, nhưng hóa ra 
ngài đã biết tất cả rồi! 

Đức Phật quay sang du sĩ Magandiya: 

- Sự sống, theo quan niệm của ngươi là như thế nào hở 
Magandiya? 

Mãgandiya thận trọng, giữ sự im lặng cần thiết, xem thử 
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có cái bẫy nào ở đây không! 

- Hay theo học thuyết có vẻ cao siêu và lọc lõi của giáo 
phái ngươi là sự trưởng thành, khôn ngoan, kinh nghiệm 
phải được thực hiện qua sáu giác quan? Và suốt cuộc đời là 
phải làm cho sáu giác quan ấy được tích lũy kinh nghiệm 
không hạn chế qua sự thỏa mãn sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp? Và đấy chính là hạnh phúc tối thượng theo như thánh 
thư của phái hưởng lạc? 

- Đúng là vậy! Thánh điển của chúng tôi đã có truyền lại 
như thế. 

- Và vì Như Lai chủ trương sống phòng hộ sáu giác 
quan, nghịch với quan điểm của phái hưởng lạc nên ngươi 
cho là Như Lai phá hoại sự sống? 

- Đúng là vậy, thưa sa-môn Gotama. 

Đức Phật cất giọng ôn nhu, điềm đạm: 

- Nhưng nếu có những người hưởng thụ năm món dục 
lạc, đến một lúc nào đó cảm thấy chán mứa, cảm thây không 
chịu nồi; họ muốn tìm một nơi thanh văng, muốn xa lìa đời 
sống ngũ dục thì ngươi nghĩ về họ như thế nào hở 
Magandiya? 

Mãgandiya cất giọng lửng thứng: 

- Tôi không có ý kiến gì với hạng người ấy. 

- Thế có một người khác, sau khi hưởng thụ ngũ dục, 
thây nó dường như cảng uống thì càng khát, không bao giờ 
thỏa mãn được dù săn đuổi suốt cuộc đời nên họ cảm thấy 
ngũ dục là nguy hiểm thì ngươi nghĩ về họ như thế nào hở 
Mapandiya? 

Mãgandiya vẫn ơ thờ, dấm dăng: 

- Cũng thế! Hơi đâu! Cứ mặc! Kệ chúng! Tôi vẫn không 
có ý kiến gì, vì quả thật thế gian có những hạng người như 
vậy. 

- Vậy thì năm món dục lạc - Đức Phật vẫn từ hòa, kiên 
nhẫn - đối với người này thì vị ngọt, đối với người khác thì 
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chán mứa, đối với người khác nữa là nguy hiểm, có phải vậy 
không, Magandiya? 

Mãgandiya bây giờ mới gật đầu, có vẻ như “Chính ta 
cũng đồng quan điểm như vậy đó, có gì là lạ lắm đâu!”: 

- Đúng thật vậy rồi! 

- Như Lai cũng thế đấy, này Mãgandiya! Thuở còn tại 
gia, Như Lai hưởng thụ đây đủ, hưởng thụ sung mãn năm 
món dục lạc; đến một lúc nào đó, Như Lai cảm thấy không 
còn chịu nổi, cảm thấy nó nhiệt não, nóng bức, chán ngây 
nên Như Lai đã từ bỏ chúng, xuất ly chúng. Nhờ từ bỏ 
chúng, xuất ly chúng nên Như Lai được vô khổ, vô phiền, an 
tịnh, thảnh thơi... Đấy đâu phải là hủy diệt sự sông hở 
Mãgandiya? Hay đấy lại là sự sống thanh bình, mát mẻ, êm 
đềm, hư tĩnh, thanh cao hơn, hơn là sự sông bẩy nhây, bì 
bọp trong vũng ngũ dục tối tăm, thấp hèn như dòi bọ no nê 
trong đống phần hôi, xác thối, cá ươn của chúng? 

Mãgandiya nín lặng, ông chợt toát mô hôi lạnh và cảm 
thấy mình đang bị tấn công: và thánh điển của mình đã bắt 
đầu bị lộ khuôn mặt có nhọ đen và bùn bần... 

- Dục lạc cõi người hạ liệt, thấp kém lắm, này 
Magandiyal! Một người sinh lên cõi trời Ba mươi ba được 
chúng thiên nữ hầu hạ, thọ hưởng các thiên dục một cách 
sung mãn, vị trời kia có khao khát trở lui thọ hưởng năm 
món dục lạc của cõi người nữa không, này Magandiya? 

- Thưa không, vì dục lạc cõi trời thù thắng, vi diệu hơn 
CỐI người. 

- Ví như một người bị bệnh cùi với thân thể lở loét, hư 
thối, nứt chảy, bị các loại trùng đục khoét đang dùng móng 
tay cào rách các vết thương rồi đốt chúng bởi lửa nóng, 
người ấy cảm thấy khoái trá vì dịu cơn ngứa, vì đã ngứa. 
Nhưng một người lành mạnh hay một người củi đã khỏi 
bệnh, khi nhìn cảnh tượng ấy, có ao ước được như người củi 
ây không, này Mãgandiya? 
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- Thưa không, không những không ao ước mà còn thấy 
tình cảnh ấy là đáng sợ. 

- Dục lạc thế gian cũng tương tợ như người bị bệnh cùi 
với tình cảnh như vậy. Lẫy móng tay cảo rách các vết 
thương, hơ lửa nóng để tìm sự khoái trá, đã ngứa, nghĩa là 
tìm vui trong khổ, khổ thọ lại cho là lạc thọ, đây được gọi là 
ngu si điên đảo tưởng, là kiến chấp hoang vu tưởng, ngươi 
có biết không, thầy ngươi có biết không, thánh điển của nhà 
ngươi có biết không, Mãgandiya? 

Mãgandiya cúi đầu, tự nghĩ: “Vậy là, giáo thuyết của 
giáo phái ta đã thật sự không còn chỗ đứng trước ví dụ cụ 
thể, hiện thực của sa-môn Gotama rồi.” 

- Dục là lửa nóng, dục là khổ não, dục là đáng sợ, phải 
biết xa lìa. Dẫu cho lạc cõi trời, lạc của định sắc và vô sắc; 
chúng vi tế, thanh lương, thù thắng hơn rất nhiều; nhưng đối 
với bậc trí, họ cũng viễn ly, xa lánh đề sống đời an tịnh, giải 
thoát, vô bệnh, đúng như kệ ngôn: 

- Vô bệnh, lợi tối thắng 

Niết-bàn, lạc tối thắng 

Bát chánh là độc đạo 

An Ôn và bất tử”. 

Nghe đến đây, du sĩ Mãgandiya cố gỡ gạc sĩ diện nên 
hoan hý thốt lên: 

- Đúng là vậy, sa-môn Gotama đã nói rất đúng: “Vô 
bệnh, lợi tối thăng. Niết-bàn, lạc tối thăng”. Các vị Tôn Sư, 
đại Tôn Sư của chúng tôi cũng truyền bài kệ ấy. 

- Vậy thế nào là không bệnh, thế nào là Niết-bàn, hở 
Magandiya? 

Mãgandiya lúng túng, giả vờ lấy tay xoa bóp chân tay 
của mình rồi nói: 

- Tôi nay cũng hoản toàn vô bệnh, chăng có triệu chứng 
ốm đau, bệnh tật gì. 

- Nói như vậy chứng tỏ ngươi không hiểu gì cả, chứng tỏ 
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ngươi đã bị Tôn Sư, đại Tôn Sư của ngươi lừa gạt TÔI, ngươi 
có biết không? 

- BỊ lừa gạt như thế nào, thưa sa-môn Gotama? 

- Câu kệ ngôn ấy không có trong thánh điển của giáo 
phái ngươi. Đấy là kệ ngôn của bậc Chánh Đắng Giác quá 
khứ còn truyền tụng giữa nhân gian, lâu quá, người ta quên 
mất hai câu sau. Tôn Sư, đại Tôn Sư của nhà ngươi, chỉ biết 
hai câu trước, đọc lên như vẹt mà không hiểu pháp ngữ của 
nó mà chỉ còn hiểu nơi thường ngữ thôi. 

- XIn được nghe lời chỉ dạy. 

- Này Mãgandiya!l Có một người mù bị lừa gạt về màu 
sắc thì ngươi cũng bị lừa gạt về vô bệnh và Niết-bàn; hãy 
nghe, và Như Lai sẽ có ví dụ cụ thể. 

- Thưa vâng. 

- Một người sinh ra đã mù, không biết gì về màu sắc, 
không có khái niệm gì về thế giới xung quanh. Hôm kia, có 
một kẻ vô công rỗi nghè, lây chuyện lừa gạt thiên hạ làm thú 
tiêu khiển; y lấy một tâm vải thô dính nhọ dâu vả bùn đất 
đem tặng người mù, nói răng:“Đây là chiếc áo được sản xuất 
và may thêu tại xứ Kãsi, trắng như bông, lóng lánh những 
SỢI tơ trời, đẹp lắm, bạn hãy mặc vào đi.” Người mù, tin 
tưởng người sáng mắt, mặc vào, đi tới, đi lui cảm thấy sung 
sướng, hãnh diện — nhưng đâu có biết rằng, mình bị người 
sáng mắt chơi xỏ, lường gạt? Cũng vậy là trường hợp của 
ngươi, này Mãgandiya. Năm món dục lạc là khổ, là nóng 
bức, là nhiệt não, là cục bướu, là thấp thỏI... nhưng Tôn Sư, 
đại Tôn Sư của ngươi lại chủ trương hưởng lạc, col khổ thọ 
như lạc thọ thì chúng đã không chơi xỏ, lường gạt ngươi là 
øì, này kẻ mù mắt? 

Magandiya lạnh người, bàng hoàng. Lát sau, y hỏi: 

- Vậy làm thế nảo để được sáng mắt, thưa sa-môn 
Gotama quý kính? 

- Đối với những người mù mắt thì người ta thường làm 
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như thế nào để chữa trị, hở Mãgandiya? 

- Tuỳ theo bệnh mù mắt nặng, nhẹ của từng người mà có 
thê nhờ y khoa xét nghiệm, để biết có người không thể chữa 
trị được do quá nặng bởi mù mắt tiên thiên, bẩm sinh; có 
người mù, nhẹ, do từng nguyên nhân bệnh lý khác nhau, thì 
có thê mồ xẻ hoặc có thể xức thuốc, bôi thuốc tùy từng 
trường hợp! 

- Cũng tương tợ vậy, này Mãgandiya! Đối với người mù 
mắt quá nặng do tiên thiên, bẩm sinh được ví như người có 
vô minh, chấp kiến quá sâu dày, Như Lai không thê chữa trị 
được. Riêng đối với người mù mắt nặng, nhẹ do các trường 
hợp bệnh lý khác nhau, Như Lai sẽ chữa trị theo nhiều cách. 
Có người, Như Lai chỉ cho họ thấy các cảnh giới đau khổ 
của tứ ác đạo và hạnh phúc nơi các cõi trời. Có người, Như 
Lai hướng dẫn cho họ tu tập bồ thí, trì giới. Có người, Như 
Lai chỉ cho họ các đề mục về thiền định. Có người, do có 
căn cơ sâu dày, Như Lai sẽ mô xẻ, phân tích chi ly về khổ, 
về nguyên nhân khô, về diệt khổ, về con đường diệt khô. Có 
người, do có rất ít bụi cát trong mắt, Như Lai chỉ nói vài câu 
tinh yêu, cốt lõi của giáo pháp, tương tợ như chỉ cần một tí 
thuốc để xức, để bôi thì người kia liền lành bệnh... Và khi 
mắt đã được chữa lành, được sáng tỏ thì người mù mắt mới 
biết là mình bị lừa gạt. Khi ngươi thân cận với bậc chân 
nhân, ngươi mới học hiểu được rằng dục lạc thế gian là nhiệt 
não, là bệnh chướng, là cái đáng kinh sợ, nhờm gớm, xa la. 
Cái thân này chính là bệnh, là cục bướu, là cải mũi tên cần 
phải nhỗ đi. Đến đây, ngươi mới nghĩ được rằng: Hóa ra, từ 
lâu ta đã bị phinh phờ, lường gạt, dối lừa nên đã xem khổ 
thọ là lạc thọ, sinh ra kiến chấp điên đảo tưởng, sinh ra chấp 
thủ ngũ uân. Bậc chân nhân dạy rằng: Do chấp thủ nên có 
hữu, có hữu thì có sinh, có sinh nên có giả chết. Đấy là tập 
khởi toàn bộ khổ uẫn. Thấy rõ toàn bộ khổ uẫn ấy là sáng 
mắt, là vô bệnh. Châm dứt toàn bộ khổ uân ấy là Niết-bàn. 
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Thực hiện con đường đến Niết bản chỉ có một đạo lộ duy 
nhất là bát chánh, là lộ trình của an ôn và bắt tử vậy. 

Nghe xong thời pháp, bả-la-môn thờ thần lửa thuộc dòng 
họ BhaãradvaJa mở sáng được con mắt tuệ, có thể tự đi được 
bằng đôi chân của mình. Còn du sĩ Mãgandiya thì xin được 
quy y và xuất gia, thọ đại giới. Đức Phật bảo răng, vì ông là 
ngoại đạo, cân phải biệt trú bốn tháng; thứ nhất là để suy 
gẫm, gột rửa những tri kiến cũ đã đóng khói, mọc rêu trong 
tâm thức truyền đời của ông; thứ hai là để học hỏi những oai 
nghi tế hạnh, thực tập những pháp căn bản vào buổi đầu. 

Nghe vậy, du sĩ Mãgandiya xin được biệt trú bỗn năm 
rồi hăn thọ đại giới sau. 

- Điều ấy là rất tốt, này Mãgandiya! 

Đức Phật nói thế xong, và ngài còn biết rõ rằng, vị du sĩ 
này, sau này sẽ là một vị A-la-hán. 
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Cũng tại Kuru, thị trần Thullakotthika, đức Phật còn độ 
thêm một người đặc biệt nữa, đây là chàng thanh niên 
Ratthapala. 

Hay tin đức Phật du hành đến thị trấn Thullakotthika 
cùng với hội chúng ty-khưu; các bà-la-môn gia chủ hay tin 
tìm đến rất đông. Đức Phật đã có nhiều buổi pháp thoại 
khích lệ, làm cho họ thích thú, hoan hỷ, phát khởi đức tin. 
Trong số đó có một chàng thanh niên con một gia đình 
thượng tộc, cự phú... nghĩ rằng: “Như đức Thế Tôn VỚI 
những thời pháp thanh cao, vi diệu, ta đã hiểu được rằng, 
đời sông tại gia không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, 
đắp y, mang bát, từ bỏ mái gia đình đây những buộc ràng 
phiền não, xuất gia, sống đời không gia đình.” Nghĩ thế 
xong, chàng đến bên chân đức Phật, xin được xuất gia. 

Đức Phật nói: 

- Ông đã được cha mẹ cho phép chưa, này Ratthapäla? 

Khi được biết là chưa, đức Phật khuyên là hãy trở về nhà 
thuyết phục sao cho gia đình băng lòng đã. 

Khi thanh niên Ratthapäla vừa bước đi khuất bóng, đức 
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Phật nhiếp tâm một lát rồi ngài mỉm cười. 

Tôn giả Ananda đứng hầu một bên, ngạc nhiên về nụ 
cười ấy, bèn thưa hỏi lý do; và vì hội chúng tỳ-khưu cũng 
mong muốn tìm biết nguyên nhân; đức Phật đành phải kê 
khái quát chuyện tương lai: 

- Thanh niên Ratthapäla này sẽ rất khó khăn mới được 
xuất gia. Cũng như Sãriputta trước đây, phải nhịn ăn, nhịn 
uống gần chết mới thực hiện được ước nguyện của mình. 
Ratthapala còn khó khăn hơn SãrIputta, vì dù sao, SãrIputta 
có đông các em trai và gái; còn Ratthapala lại là con trai độc 
nhất trong một gia đình mà tài sản, vảng ngọc và kho đụn 
không biết làm gì cho hết. Lớn lên trong nhung lụa, 
Ratthapala được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong 
an lạc; và ăn uống, vui chơi, thụ hưởng ngũ dục một cách 
đây đủ, sung mãn không thiếu thứ gì. 

Khi biết được ý định xuất gia của con, ban đầu hai ông 
bà nghiêm khắc cấm đoán; rồi sau đã phải hết lời năn nỉ, van 
xin; đã trăm phương nghìn cách đề níu giữ chân đứa con trai 
thân yêu bằng quyên lực, bằng lý lẽ, bằng tình cảm nhưng 
vô ích. Ratthapala một mực 1m lặng như thần tượng đá và 
giữ vững ý mình: Một là chết hai là được xuất gia. Cô vợ trẻ 
sụt sùi, đẫm nước mắt bi lụy và đám thê thiếp, người hầu 
cũng vậy. Bạn bè, thân hữu Ratthapala, những vị công tử 
giàu sang, con em của những gia đình khá giả cũng rủ nhau 
tìm đến khuyên lơn phải trái. Tất thảy đều vô ích. Thế rồi, 
do bỏ ăn bỏ uống nhiều ngày, sợ con chết, hai ông bà đành 
phải bấm bụng cho Ratthapala ra đi, nhưng phải hứa là thỉnh 
thoảng về thăm gia đình... 

Đức Phật chỉ kề ngang đây rồi dừng lại. 

Tôn giả Ananda nôn nóng hỏi tiếp: 

- Rồi sau đó ra sao, bạch đức Thê Tôn? 

- Vậy nên chúng ta phải ở lại thị trấn này năm bảy hôm 
nữa, đợi Ratthapala đến đây rồi Như Lai sẽ cho ông ta thọ 
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đại giới. Với thiện căn và túc duyên sẵn có, sau này, 
Ratthapala sẽ trở thành một vị ty-khưu có đời sống với hạnh 
kiểm mẫu mực, ưa thích độc cư, viễn ly, tỉnh cần thiền quán. 
Khi trở thành vị A-la-hán rồi, tám năm sau, Ratthapala mới 
xin phép Như Lai về thăm gia đình. Và chính chuyến đi này, 
với cung cách xử sự, với hành trạng vô nhiễm và vắng lặng 
của vị tÿ-khưu thánh nhân mới để lại bài học vô giá, để lại 
tâm gương sáng có ấn tượng sâu đậm trong hàng tứ chúng 
mai hậu. 

Tôn giả Sãriputta với bản tính khiêm cung, dầu cũng biết 
chuyện tương lai của vị tỳ-khưu, nhưng vẫn thưa bạch: 

- Xin đức Thế Tôn cho đại chúng được nghe. 

- Ừ, Như Lai sẽ kế tiếp đây. Trở lại Kuru, về thị trấn 
Thullakotthika, con trai của Như Lai ôm bát khất thực từng 
nhà một rồi đến đứng trước cửa ngôi nhà cũ của mình. Lúc 
ây, người cha của tôn giả đang đứng chải tóc, trông thấy 
Ratthapãla, do nhiều năm xa cách, thay đổi diện mạo ông 
không nhận ra nên đã nỗi giận, quát lớn: 

- Hãy cút đi! Hãy xéo đi cho khuất mắt! Chính vì những 
sa-môn đầu trọc như các ông, bọn ăn xIn đầu đường xó chợ 
đã làm cho ta phải mất một đứa con trai độc nhất trong gia 
đình. 

Nói xong, ông giận dữ đóng cửa lại, quay lưng bước vào 
trong. Con trai của Như LaI, vì là một vị A-la-hán, không 
lây thế làm điều, đứng thêm một lát nữa rồi chậm rãi bước 
quảnh ra ngõ sau, để đến một ngôi nhà khác. Lúc ấy, người 
nữ tỳ trước đây của Ratthapäla, tất tả đang bưng nồi cháo 
ngảy hôm qua còn thừa đem đổ vào hố rác. Tỳ-khưu 
Ratthapala bèn dừng chân lại, nói với người nữ tÿ: 

- Này chị, nếu cần phải quăng đồ số cháo thừa ấy thì xin 
chị hãy đồ nó vào bát của tôi đây. 

Sau khi trút cháo thừa vào bát theo yêu câu của vị sa- 
môn; người nữ tỳ sực nhớ lại giọng nói, thoảng nhìn tướng 
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tay, tướng chân, dáng đứng, khuôn mặt, chị ta hoảng kinh 
nhận ra vị cựu chủ của mình. Hớt hải, chị ta ba chân bốn 
căng chạy một hơi vào gặp người mẹ của tôn giả: 

- Chủ mẫu ơi! Chủ mẫu ơi! Mau ra mà xem! Cậu ấm, 
công tử của chúng ta đã trở về! 

Rồi cô thuật lại chuyện xảy ra vừa rồi. 

Vọt dậy, bà nói nhanh: 

- Nếu ngươi nói đúng sự thật, ta sẽ cho ngươi thoát khỏi 
thân phận nô tỳ. 

Đến gặp chồng mình, bà la bai bải: 

- Trời ơi là trời! Ông có biết không? Con trai của chúng 
ta! Cục cưng của chúng ta! Hòn ngọc, hòn vàng của chúng 
ta đang ăn món cháo chua mà con nữ tỳ đem đi quăng đỗ 
đấy! Có khô không chứ! Ông hãy chống mắt ra mà xem kia 
kìa! 

Trong lúc ây, tỳ-khưu Ratthipala đang ngồi dựa vào bức 
tường, an nhiên thọ thực. Cả hai ông bà ra tận nơi, nhìn kỹ, 
thây rõ là con trai yêu quý của mình. 

- Này con yêu! Nỡ lòng nào mà con lại thọ dụng cái thứ 
nước cháo chua đem đi quăng đồ ấy, cái thứ mà chó nhà 
giàu cũng không thèm ngửi? Đây là nhà của con mà! Hãy 
vào nhà đi con! 

Tỳ-khưu Ratthapäla, ngước đầu lên, nghĩ là mình phải 
nói những lời khách sáo để thức tỉnh mọi người nên cất 
giọng điềm đạm: 

- Chúng tôi là những sa-môn sống đời không cửa, không 
nhà - đầu đường, xó chợ - thì làm gì có gia đình nảo, thưa 
g1a chủ? 

- Thôi mà con! Nói gì những lời như gai đâm, như muối 
xát làm cha mẹ đau lòng! Hãy vào nhà đi con! Đến đây rồi 
thì con phải vào nhà chứ? 

- Thưa gia chủ, quả thật là tôi có đến nhưng tôi không 
nhận được một lời nói tử tế nào mà chỉ nhận được những lời 
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sỉ nhục. 

- Ôi! Vì ta không nhận ra con đó thôi! Ôi! Làm sao mà 
cha mẹ có thể nhận ra con qua gần mười năm xa cách? Ôi! 
Làm sao cha mẹ có thể hình dung một chảng trai tuân tú, phi 
phàm trước kia, bây giờ đã biến thành một sa- môn gây gÒ, 
khắc khổ? Nhưng mà thôi, hãy đứng lên, vào nhà rồi cha mẹ 
sẽ cúng dường những món ăn mà con thường ưa thích thuở 
trước. 

- Thôi vừa rồi, gia chủ. Hôm nay tôi đã thọ thực xong. 

- Vậy này con thân yêu, hãy nhận lời mời ngày mai đến 
thọ thực nhé. 

Tỳ-khưu Ratthapäla im lặng nhận lời rồi tìm đến một 
khu rừng vắng đề tịnh chỉ, thọ hưởng lạc về thiền, thọ hưởng 
lạc về quả. 

Trong lúc ây, cha mẹ của Ratthapala chuẩn bị mưu kế để 
dụ dỗ đứa con trai của mình. Bao nhiêu kim cương, ngọc lục 
bảo, vàng khối, vàng nén, tiền vàng to, nhỏ... trong rương 
tráp, nơi này vả nơi kia chất thành ba đống lớn - lây màn hoa 
che lại. Lại còn chỉ ly cặn kẽ bảo cô vợ trẻ và những tỳ thiếp 
xinh xắn trước đây của Ratthapäla, phải tắm và gội đầu băng 
nước thơm; ăn mặc phải thật đẹp, tế nhị, gợi cảm... làm thế 
nào cho tượng đá cũng phải xao xuyến, rung động... 

Sáng ngày, lúc mặt trời đã lên cao, ty-khưu Ratthapala 
đắp y, mang bát rời khỏi ngôi rừng, thong dong bộ hành đến 
ngôi nhà cha mẹ của mình, được mời ngôi nơi chỗ đã được 
soạn sẵn, đã được tính trước. 

Vừa mới yên vị, bức màn vải hoa trước mặt được kéo 
lên, Ratthapala chợt thấy ba đống châu báu chất cao, ánh 
sáng và màu sắc lóng la lóng lánh chói ngời. Và tiếng của 
cha chàng trầm ấm, như mật ngọt rót vào tai: 

- Này con thân yêu! Đống châu báu lớn nhất là của tổ 
tiên đề lại. Đống ít hơn một tí là tài sản mà cha đã khổ công 
kinh doanh, làm ăn một đời. Đống nhỏ nhất là của mẹ con, 
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một đời chất bóp, dành dụm được. Tất cả đây là của con, 
ngay từ bây giờ. Vậy con hãy hoàn tục, trở lại cuộc sống của 
một gia chủ hiền thiện; vừa thụ hưởng ngũ dục sung sướng 
một đời mà còn có thê làm các công đức, bó thí cũng dường 
øì đó tuỳ thích... 

Con trai của Như Lai mỉm nụ cười trong tâm, nhưng 
giọng nói rất bình thản: 

- Châu báu nhiều thì sầu bi khô ưu não nhiều, lại dễ kéo 
theo nhiễu ác nghiệp do tà vạy, bất chánh... Châu báu ít thì 
sầu bi khổ ưu não ít, nhưng mà tâm trí đâu có an ốn, nhẹ 
nhàng, thanh lương, trong sáng trong thế giới tham sân và ái 
dục ấy? Vậy, muốn giải thoát ưu não cho mình, gia chủ hãy 
sắm một chiếc xe lớn với bốn con ngựa kéo, mang ba đống 
châu báu này đem đỗ xuống sông Gaủga, có lẽ là việc làm 
tốt nhất cho gia chủ đấy! 

Hai ông bà bàng hoàng. Cô vợ trẻ và những nàng tỳ 
thiếp xinh như mộng đã ăn mặc, trang điểm diễm lệ từ 
phòng bên bước ra, vây quanh tôn giả với hoa hương thượng 
hạng thơm lừng. Họ đồng thanh cất tiếng hỏi: 

- Thưa phu quân! Chẳng hay vì mục đích những vị tiên 
nữ có sắc đẹp như thế nào mả phu quân lại chê chúng thiếp 
đề sống đời phạm hạnh sa-môn? 

- Thưa các bà chị! Các bà chị lầm rồi! Mục đích của sa- 
môn phạm hạnh không phải tầm thường, hạ liệt như thế. Các 
vị tiên nữ dẫu xinh đẹp như thế nào, đối với thầy tỳ-khưu 
viễn ly trần câu, họ cũng chỉ được xem như là những đống 
thịt thôi mà thôi! 

Các cô vợ cũ la lên: 

- Ôi! Than ôi! Phu quân đã gọi chúng em là những bà 
chị! 

- Ôi! Phu quân nói thân nữ của chúng em là tầm thường, 
là hạ liệt! 

- Ôi! Phu quân còn nói chúng em là những đồng thịt 
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thối! 

Rồi họ ngã ra, bất tỉnh. 

Ty-khưu Ratthapala chợt ôm bát, đứng dậy: 

- Thôi vừa rồi, thôi đủ rồi là những trò quyến dụ ngây 
thơ và trẻ con ây! Một ngàn lần thể, một vạn lần như thế 
cũng không thê làm động tâm những đứa con trai, đệ tử của 
đức Tôn Sư. Nếu gia chủ không đặt bát cúng dường thi tôi 
xIn được từ giã, không nên ngôi nán thêm một chút nào nữa 
trong cái địa ngục ái luyến, trong cái hầm hồ ái dục hạ liệt 
này. 

Nghe vậy, cả nhà hối hả đặt bát với thức ăn thượng vị, 
loại cứng, loại mềm. Thọ thực xong, rửa tay xong, tay vừa 
rời khỏi bình bát, con trai của Như Lai đọc lên bài kệ nói 
đến “Tính chất dơ uẽễ, khổ, vô thường của thân xác, nhưng 
người đời lại muốn tô điểm, trau chuốt, phủ hương, phủ hoa 
ra bên ngoài để lừa bịp kẻ ngu... Ngọc ngà, châu báu thế 
gian cũng tương tợ thế. Dù người thợ săn kia có gian manh, 
quỹ quyệt, bỏ trong lưới sập những thức ăn ngon, mỹ vị, mỹ 
hương thì chúa loài nai khôn ngoan vẫn không bao giờ dính 
bẫy đâu”. 

Câu chuyện còn dài nhưng đức Phật chỉ kế đến chỗ cần 
thiết nhất để khích lệ, sách tấn những vị tỳ-khưu sơ tu còn 
trẻ. Hội chúng hoan hỷ bởi pháp thoại ấy nên họ đã tinh cần 
tu tập hơn. 


S0 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


CÔ BÉ VISAKHAÄ 


Cô Bé Visakhä 


Rời Kuru, đức Phật và hội chúng tỷ-khưu bây giờ đã lên 
đến năm trăm vị, lần lượt bộ hành một quãng đường xa diệu 
vợi, xuôi Nam, vượt Kosambl, vượt KãsI, BãranasI, vượt 
Mãgadha, theo bờ Bắc sông Gangã, xuống miền Đông đến 
vương quốc Anga, kinh thành Campã là một bộ tộc nhỏ 
nhưng giàu sang, thạnh mậu. Đây cũng là một địa chỉ có khá 
nhiều nhân duyên với giáo pháp. 

Đức Phật chưa đến Anga, nhưng do giới thương buôn 
loan truyền, tin tức ấy đã đến nơi nảy từ mây hôm về trước. 
Náo nức nhất là những người buôn bán làm ăn xa, đã có dịp 
nghe pháp tại Jetavanarama hay Ve|uvanarama. Trong số ây 
có hai vợ chồng triệu phú Dhanañjaya và Sumanã Devi. Đặc 
biệt là triệu phú Mendaka, cha của bà Sumana Devi là người 
hoan hỷ nhất. 

Lúc đức Phật dẫn đầu đoàn sa-môn trang nghiêm, vàng 
rực lần lượt trì bình khất thực tại thị trấn Bhaddiya thì tin 
lành ấy đã được truyền đến tai triệu phú Mendaka. Ông liền 
cho gọi cô bé cháu ngoại, là Visakhã, lúc ấy mới bảy tuôi rồi 
nói rằng: 

- Cháu yêu quý của ông! Đức Thế Tôn và Tăng chúng 
đang vân du hành hóa đến quê hương của chúng ta; ngài và 
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hội chúng còn ở Bhaddiya ngày nào, là những ngày an vui 
và hạnh phúc cho hai ông cháu chúng ta đấy, cháu biết 
không? 

Cô bé Visakhã mở tròn mắt, ngạc nhiên, ngây thơ hỏi: 

- Lại sao thế ông ngoại? Không phải là chúng ta cũng 
đang sông trong an vui và hạnh phúc đó sao? 

- Ừ, đúng là vậy! Triệu phú Mendaka âu yếm vuốt mái 
tóc cô cháu gái - Nhưng ông đã được nghe pháp của đức 
Thế Tôn, ông mới hiểu được rằng, an vui và hạnh phúc của 
chúng ta hiện có ở đây, không được lâu bền; nó mong manh 
lắm, nó mau biến hoại, đối khác lắm, như một đóa hoa buổi 
sáng nở, buôi chiều thì tàn vậy. 

- Là hoa phù dung, cháu biết rồi —- Cô bé Visakhã mau 
mẫn nÓI - buổi sáng màu trắng, trưa màu hông, chiều màu 
đỏ và tôi thì tàn rụi. Cháu thấy rồi, và cháu thương cảm cho 
nó quá. 

- Cháu thương cảm nó à? 

- Phải, cháu thương cảm nót! Nên cháu thường nhặt 
những đóa hoa phù dung tàn ấy, bỏ trong ly nước, nhưng nó 
cũng không thở được, không sống được, ông ngoại ả! 

- Ừ, không thê sống được đâu! Ông triệu phú Mendaka 
đăm chiêu một lát rồi nói tiếp - Đức Thế Tôn, các bậc Chánh 
Đắng Giác cũng thương cảm chúng ta cũng như cháu thương 
cảm đóa hoa phù dung kia vậy. Do thế, đức Thế Tôn đã chỉ 
dạy một con đường cho chúng ta tìm thấy một loại an vui và 
hạnh phúc lâu bên hơn. 

- Vậy là tuyệt! Cô bé Visäkhä vỗ tay — Cháu cũng muốn 
nghe sự chỉ dạy ấy của đức Thế Tôn. Nhưng ngài ở đâu, 
thưa ông ngoại? 

- Ngài đã đến rồi! Đức Thế Tôn ấy, sáng nay cùng với 
hội chúng sa-môn năm trăm vị đang đi trì bình khất thực hóa 
độ chúng sanh tại thị trân Bhaddiya của chúng ta đấy. 

- Thế tại sao ông ngoại và cháu không đi thăm, đảnh lễ 
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và cúng dường đức Thế Tôn ấy rồi xin được nghe lời chỉ 
dạy. 

- Đi chứ, đi chứ! Ông triệu phú cười vui, mau mắn nói — 
Nhưng hãng đợi đến sớm mai. Bây giờ, cháu hãy chuẩn bị 
cho thật trọng hậu và hoành tráng nhất; nghĩa là phải có đủ 
năm trăm cỗ xe có ngựa kéo với đây đủ tứ sự, lễ vật cùng 
năm trăm thị nữ, gia nhân... rồi ông cháu chúng ta đến thăm 
đức Thế Tôn, có lẽ đang ở tại một ngôi rừng nào đó ở ngoại 
Ô... 

Sau khi cô bé đi lo công việc, ông triệu phú suy nghĩ: 
“Cha mẹ nó đều là bậc trí thức, hiền thiện, đã từng được 
nghe pháp nhiều lần ở nơi này và nơi kia; riêng cô bé thì 
chưa. Nó lạ lắm. Nó tiềm tàng những phẩm chất cao quý mà 
Ít người có được. Khi sinh ra, nó nằm gọn gảng trong cái 
bọc điều tinh khiết, trông kháu khinh, sáng rỡ như viên hồng 
ngọc, lại còn hương trời ở đâu mà tỏa ngát, thơm lừng cả 
nhà nữa chứ. Càng lớn lên trông nó càng mỹ miễu, duyên 
dáng. Theo nhân tướng học, nó có năm vẻ đẹp quý phái, đó 
là xương, vóc, tóc, da và tuôi trẻ. Tuy mới bảy tuôi, chưa 
phát lộ toàn diện năm vẻ đẹp ấy nhưng rõ ràng tóc nó mượt 
mà, lóng lánh, dài rồi cuộn lên như đuôi công. Cặp môi của 
nó đỏ hồng đi liền với nụ cười xinh xắn, dịu dàng. Còn hàm 
răng của nó nữa, trắng trong, khít khao đều đặn và sáng ngời 
như hai hàng bạch ngọc. Nước da cô bé mịn màng như cánh 
hoa sen màu vàng. Vóc nó trông mảnh mai, nhưng tiềm tàng 
một sức khỏe lạ lùng: có lần nó bồng một chú bê con trông 
nhẹ nhàng như ôm một bó bông! Điêu đặc biệt, lúc nào, nó 
ăn uống đi đứng năm ngôi đều toát ra cái phẩm chất cao 
quý, dường như không hè thấy thói hư tật xấu nào. Chỉ tiếc 
nó là gái, bằng không nó sẽ trở nên một bậc chí nhân, chí 
thiện trên đời này. Nhưng mà không sao, phải tạo cơ hội cho 
cô bé này được thân cận những bậc đại trí tuệ như đức Phật 
để cho nó được thăng hoa những phẩm chất ấy”. 
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Thế rồi, ngày hôm sau, ông triệu phú Mendaka và cô bé 
Visakhã với năm trăm cỗ xe thực phẩm, lễ vật; năm trăm thị 
nữ, gia nhân rầm rộ, sang trọng không thua gì vua chúa đến 
khu rừng ngoại ô thăm viếng đức Thế Tôn và hội chúng tỳ- 
khưu. 

Đức Phật biết trước chuyện này, là một nhân duyên lớn 
cho giáo pháp nên sáng nay đã không đi bát, ngài ngồi dưới 
một gốc cây lớn với hội chúng xung quanh. 

Thấy được đức Phật, tự dưng cô bé Visãkhã phát khởi 
đức tin trong sạch, niềm hoan hỷ bừng bừng tỏa sáng nơi 
khuôn mặt, nó nói nhỏ với ông ngoại: 

- Đức Phật và hội chúng sa-môn này có cái gì rất trong 
sạch, thiêng liêng, hoàn toàn khác với các đạo sĩ, du sĩ... với 
hình dong, y áo, tướng mạo lôi thôi, lếch thếch mà cháu 
thường gặp nhan nhản khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ... 

- Ừ, cháu nhận xét đúng đấy! Cái đó được gọi là tăng 
tướng và phẩm mạo thánh hạnh chỉ có được trong giáo hội 
của đức Tôn Sư thôi, châu ạ! 

Sau buổi đặt bát, cũng dường lớn, triệu phú Mendaka và 
cô bé Visakhã còn được nghe pháp. Hôm ấy, đức Phật do 
biết được sự suy nghĩ trong tâm của ông triệu phú nên ngài 
nói về những tính xấu của con người cần phải loại bỏ, phải 
cần có trí tuỆ soi sáng thường trực để nhận ra những thói 
quen, tật xấu nằm ngủ lưu niên lưu cữu trong dòng nghiệp 
của mỗi người. Nhờ vậy, mới hiển lộ được tư cách và phẩm 
chất tốt đẹp mà ai cũng sẵn có, rồi làm cho nó được thăng 
hoa, dần dân đưa đến toàn thiện và toàn mỹ. Muốn đi theo 
con đường ấy, ban đầu phải có ngũ giới, thập thiện, biết bố 
thí, cúng dường, biết mở rộng tắm lòng trong tương quan sự 
sông với con người, chúng sanh và xã hội. 

Sau buổi pháp thoại, ông triệu phú rưng rưng nước mắt 
thây đức Phật thuyết một thời pháp đúng với tâm nguyện 
của mình nên ông đã có được đức tin vững chắc đối với Tam 
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Bảo. Cô bé Visakhã, mặc dâu còn nhỏ, nhưng tinh thần đã 
đến mức tiễn hoá bậc cao do căn duyên nhiều đời, nên đã 
chứng quả Nhập Lưu, hơn cả ông ngoại nó! 

Khi về đến nhà rồi, hai ông cháu hoan hỷ quá, cứ huyên 
thuyên nói chuyện với nhau. Cha mẹ cô bé Visakha, ông bà 
triệu phú Dhanañjaya và Sumanä Devi đi công việc ở xa về, 
nghe được, mỉm cười nói: 

- Hai ông cháu thế là “bỏn xẻn” pháp, đức Thế Tôn sẽ 
cười chê đấy. Hai ông cháu đặt bát một lần thì chúng tôi sẽ 
đặt bát hai ba lần. Hai ông cháu được nghe pháp một lần thì 
chúng tôi sẽ nghe pháp hai ba lần cho mà xem. 

Ôi, niềm vui nhẹ nhàng, thanh cao của cái gia định hiền 
thiện nảy, ai mà không thèm muốn. 

Thế là đức Phật và hội chúng phải ở lại đây một thời 
gian nữa để gieo duyên với chúng sanh. Không những hai 
vợ chồng gia đình triệu phú này đặt bát cũng dường mà còn 
bạn bè, thân hữu cùng rất đông gia chủ ở trong thị trấn 
Bhaddiya nữa. Vậy là tôn giả Sãriputta và Ananda thỉnh 
thoảng phải thay mặt đức Phật để thuyết pháp đến quân 
chúng tín mộ. Họ quy y rất đông. 

Sau đó, đức Phật tiết lộ một chút về tương lai: 

- Cô bé Visakha kia, sau này sẽ trở thành một nữ đại thí 
chủ, mà công đức hộ trì Tam Bảo, cúng dường tứ sự đến 
tăng ni cũng không thua gì ông triệu phú hiển thiện Cấp Cô 
Độc đâu đây! 
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Thế Nào Là Một 
Bà-La-Môn Chân Chính? 


Sớm hôm ấy, đức Phật đắp y, mang bát rồi nói với 
Ananda đang đứng bên cạnh: 

- Hãy thông báo với đại chúng, hôm nay, sau khi đi trì 
bình khất thực, chúng ta hãy đi đến bờ hồ Gaggarä (Già-già- 
liên-trì) để nghỉ trưa. 

Cũng như các lần trước, tôn giả Sãriputta biết là đức Thế 
Tôn muốn hóa độ một người, một nhân vật quan trọng. 

Campä thuộc vương quốc Aủga, là nước của một bộ tộc 
nhỏ nhưng có dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì 
nhiêu; là một lãnh thổ được sự ân tứ của đức vua Bimbisãra, 
một tịnh bang tươi đẹp. Tại đây, có một trưởng lão bà-la- 
môn hữu danh tên là Sonadandat, rất được các bà-la-môn 
trong vùng kính trọng, tôn quý. Vì dòng dõi ông có huyết 
thống thanh tịnh bảy đời, là nhà phúng tụng, trì chú, thông 
hiểu ba tập Vệ-đà với danh nghĩa, lễ nghị, ngữ nguyên, chú 
giải và lịch sử truyền thống, thông hiểu ngữ pháp và văn 
phạm, biện tài vê tự nhiên học. Lại nữa, bảà-lamôn 
Soqadanda là bậc đại phú, đại quý; đẹp lão, có tướng của 
bậc đại nhân, màu da thủ thắng, sắc vẻ khôi ngô tuấn tú, cử 


#) Xem thêm Sonadanda Sutta. 
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chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Còn nữa, ông thường 
có lời thiện ngôn, tao nhã đối với mọi người; giọng nói 
không bập bẹ, phêu phảo, giải thích nghĩa lý minh xác. Tôn 
giả hiện là bậc Tôn Sư của nhiều người, đang dạy cho ba 
trăm thanh niên bà-la-môn từ nhiều phương, nhiều nước đến 
tham học...) 

Lúc ây, bà-la-môn Sonadanda bước lên lầu để nghỉ trưa, 
nhìn xuống đường thì thấy rất nhiều bà-la-môn gia chủ lũ 
lượt đi về phía bờ hồ Gaggarã; ngạc nhiên, ông cho người 
xuống hỏi. Được biết là họ cùng nhau đi chiêm bái, yết kiến 
sa-môn Gotama, nghe nói đấy là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác mà tin đồn vẻ tu tập khô hạnh, sự chứng 
ngộ chân lý bất tử , thành lập hai giáo hội Tăng và NI đã tràn 
qua cửa tai của muôn dân nhiều quốc độ. 

- Bảo họ hãy đợi ta - Bà-la-môn Sonadanda hối hả nói - 
Ta cũng phải đích thân đi thăm viễng vị ấy. 

Nghe được vậy, các vị bà-la-môn gia chủ lão thành đồng 
đến can ngăn: 

- Không được đâu! Thật không xứng đáng chút nảo nếu 
tôn giả đi yết kiến vị ấy! 

- Tại sao? 

- Nếu tôn giả đích thân đi yết kiến sa-môn Gotama thì 
danh tiếng ngài sẽ bị tốn giảm vả danh tiếng sa-môn Gotama 
sẽ được tăng thịnh. Sa-môn Gotama còn trẻ tuổi, xuất gia 
chưa được bao lâu; còn tôn giả là bậc trưởng thượng, niên 
cao, lạp lớn được đức vua Seniya Bimbisara nước Magadha 
và bà-la-môn thượng thủ Pokkharasati kính trọng, tôn sùng, 
chiêm ngưỡng, trọng vọng ngài. Bởi lý do ấy nên sa-môn 
Gotama phải đích thân đến yết kiến tôn giả thì có lý hơn! 

- Các vị nói rất đúng - Bà-la-môn Sonadanda mỉm cười, 
gật đầu - Tuy nhiên, nếu quý vị biết rõ về sa-môn Gotama, 


t? Trường bộ kinh, tập I, tr.204. 
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về xuất sinh, về đại nhân tướng, về tuôi trẻ, về xuất g1a, về 
sở học, về kiến văn, về ngôn ngữ, về đức hạnh, về trí tuệ, về 
chân lý đã được chứng ngộ, tuyên thuyết, về ảnh hưởng của 
vị ấy đôi với các giáo phái chủ, giáo phái sư, về sự tôn sùng, 
ngưỡng mộ, quy y không những chỉ đức vua và triều đình 
Magadha, mà còn đức vua và triều đình Kosala và các bậc 
đại phú, đại quý, các tiểu vương, các thủ lãnh tướng quân 
các nước liên bang cộng hòa nữa... thì chính quý vị phải 
khuyên ta nên đi yết kiến sa-môn Gotama mới đúng lẽ... 

Nghe nói vậy, các bà-la-môn gia chủ nín lặng. Sau đó, 
có vị hỏi: 

- Chăng lẽ nào sa-môn Gotama lại hơn tôn giả về tất cả 
mọi lãnh vực? 

- Không những hơn tất cả mà có lẽ trên thế gian này, 
hăng triệu triệu năm mới xuất sinh được một nhân cách kỳ 
vĩ như thế! 

Thấy mọi người còn có vẻ hỗ nghi, bả-lamôn 
Sonadanda thong thả nói: 

- Khi sinh ra, vị ấy có ba mươi hai quý tướng và tám 
mươi vẻ đẹp; chỉ cái tướng cách ấy thôi, thế gian cũng 
không có hai người; và chính vị đại tiên Asita tiên đoán, 
một, sẽ làm Chuyển luân Thánh vương, hai là đắc quả 
Chánh Đăng Giác. Lớn lên trong nhung lụa, sau khi thu thập 
một kiến thức và một sở học phi thường, vị ây từ bỏ cung 
vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, chối từ cả vương vị để 
xuất gia tầm đạo khi tuôi đang còn thanh xuân, tóc đang còn 
đen nhánh... Và chỉ chừng ây thôi thì ta đã không dám so 
sánh rồi. 

Thấy mọi người đang chăm chú lắng nghe, tôn giả 
Sonadanda tiếp tục: 

- Ta được mọi người tôn sùng, ngưỡng mộ do huyết 
thống, tư cách, ngôn ngữ, kiến văn, sở học, ba tập Vệ-đả, 
chú giải cùng nhiều thứ khác nữa, nhưng so với sa-môn 
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Gotama thì có thâm thía gì! Ngoài lãm thông, uyên bác các 
loại triết học trong và ngoài truyền thống Vệ-đả, vị ấy còn 
thông hiểu cả hằng trăm ngôn ngữ của các bộ tộc và hằng 
chục cô ngữ khác nhau, hiện đang tôn tại hoặc đã mất tích 
đâu cả ngàn năm trước! Sau sáu năm khô hạnh đệ nhất tại 
dãy núi Gayã, vị ấy đã phát lộ con đường cổ xưa rồi giác 
ngộ dưới cội cây Asattha bên sông Nerañjanä. Từ đấy, vị ấy 
lên đường hoằng pháp với một loại giáo lý chưa từng được 
nghe, đây là một chân lý độc sáng, chưa có trong kinh điển 
Vệ-đà. Quý vị thấy thế nào, một bậc như vậy có xứng đáng 
đề chúng ta đi yết kiến, lắng nghe và học hỏi không? 

- Quả rất xứng đáng! 

- Ta được một vị đại vương, một vị bà-la-môn thượng 
thủ coi trọng thì có nghĩa lý gì! Ta có được ba trăm đô 
chúng đến tham học thì có nghĩa lý gì! Chỉ mới mẫy năm 
gióng trống pháp bất tử, sa-môn Gotama đã có bên mình 
hàng ngàn tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, sa-di, sa-di-ni; đã có hằng 
trăm ngàn cận sự nam, cận sự nữ... Trong số đệ tử xuất gia 
phạm hạnh ây có tiểu VƯƠơng, tổng trần, thái tử, vương tử, 
công tử, tiểu phú hộ, đại phú hộ, thương gia, tướng quân, 
nhà tư tưởng, thông thái, biện sĩ, du sĩ lỗi lạc, bả-la-môn 
trưởng giáo hữu danh, chiến sĩ, công chúa, quý phi, công 
nương, quận chúa, cung nga... và còn có cả giai cấp Vệ-xá, 
Thủ-đà-la và cả Chiên-đà-la nữa! 

Có ai đó thốt lên: 

- Thật là kinh khiếp! 

- Thật là vĩ đại! 

- Chưa đâu - tôn giả Sonadanda tiếp tục - đệ tử của sa- 
môn Gotama, ngoài triều đình, chánh hậu, quý phi, công 
chúa các vị đại vương Kosala, Magadha... còn có địa tiên, 
thọ thân, sơn thần, dạ-xoa, cưu-bàn-trà, khẳn-na-la, kim xí 
điều, rồng, càn-thát-bà, chư thiên, Tứ đại thiên vương, Đề 
thích thiên chủ cùng phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và 
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đại phạm thiên nữa! 

Mọi người 1m lặng như tờ. 

- Một bậc như vậy mà phải đến yết kiến ta hay sao, quý 
vị thử nghĩ xem? 

Họ cúi đầu xuống, không trả lời, ngầm chấp nhận. Giọng 
nói của tôn giả Sonadanda còn vọng lại bên tai họ, rất nhiều, 
rất nhiều chuyện nữa... 

- Quý vị biết không, tự nghĩ lại mà xem? Một số giáo 
chủ, giáo phái sư bà-la-môn của chúng ta tự nhận là xuất 1a, 
sông không gia đình, ăn rau trái cây củ hoa lá, có vẻ như tôn 
trọng sự sống của chúng sinh nhưng thật ra trong các cuộc 
đại tế, trung tế, tiểu tế biết bao nhiêu là súc vật thật không kể 
xiết đã bị giết hại, lấy đầu và máu để tế thần. Cũng rất nhiều 
vị thuyết con đường đến với phạm thể một cách rất thanh 
cao, cao thượng nhưng bản thân họ thì làm giàu từ tài sản 
của thí chủ, đêm năm trên những chiếc giường sang trọng để 
ôm ấp hâu non, gái tơ, có vị cả hằng chục tỳ thiếp như thế. 
Họ ăn chay, nhưng một ngày ăn ba bữa, bốn bữa cho thỏa 
thích, cho khoái khẩu, căng đầy da bụng! Còn sa- -môn 
Gotama và chúng tỳ-khưu thì sao; họ giữ giới hạnh rất 
nghiêm túc, hoàn toàn bân. hàn vô sản, mỗi ngày đi xin ăn và 
chỉ ăn một bữa. Vị Phật ấy hăng khuyên chúng đệ tử xuất 
gia phải biết xa lánh chốn phôn hoa, đô hội; nên sống ở cội 
cây, rừng, hang động, nghĩa địa, chỗ không có mái che, tùy 
duyên đi nơi này nơi khác để giáo hóa chúng sanh, xa lìa 
tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, sở hữu... để không còn 
một dính mắc gì nơi trần thế. Họ thuyết con đường xuất thế 
nhưng đã không mệt mỏi vì cuộc đời, vì con người, vì những 
chúng sanh đang tôi tăm, đang đau khô... Thử hỏi, chúng ta 
cao thượng ở chỗ nào, khi những vướng mắc tục lụy như vợ, 
như con, như tải sản, như danh vọng, lợi dưỡng, địa vị vẫn 
đang còn cùm chân tất cả chúng ta; và biết bao nhiêu người 
do thiếu bản lãnh, thiếu tu tập đã đi vào đọa lạc, hạ liệt, tối 
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tăm, thấp thỏi? 

Câu hỏi ây rơi vào 1m lặng. Có một vị lão trượng chợt 
quặc mắt, chất vẫn: 

- Sao tôn giả lại tự chê mình, khen người đến như thế 
được? 

- Hóa ra tôn giả Sonadanda đang ca tụng, tán thán sa- 
môn Gotama một cách tối thượng? 

- Đúng thế! Một vị khác nói tiếp - Dầu cho một ai ở xa 
đây một trăm do-tuần, nễu nghe được lời ca tụng, tán thán 
ây; có cơm đùm, gạo bới, khó khăn, vất vả thế nào cũng phải 
đi yết kiến sa-môn Gotama cho băng được! 

- Không saI, vì đây là sự thật - Tôn giả Sonadanda gật 
đầu - Rồi quý vị sẽ biết, sẽ thấy - là còn rất nhiều đức tính 
ưu vIỆt của sa-môn Œotama nữa, ông ta có vô lượng ưu 
điểm! Đây là một bậc Chánh Đăng Giác thật sự. May mắn 
và hạnh phúc làm sao, khi tất cả chúng ta được cùng đi hội 
kiến với Người. 

- Thôi được rồi! Một vị gia chủ kết luận - Tôn giả 
Soqadanda đã nói như thế, đã xác quyết như thế thì đúng là 
sự thực như thế, tảng đá cũng phải gật đầu. Huống nữa, đất 
nước Campä tươi đẹp của chúng ta vốn rất hảo sảng, mến 
khách. Cho dù sa-môn GŒotama không phải là một vị Phật đi 
nữa, nhưng ngài và hội chúng đã đến Campä thì họ là khách 
quý của chúng ta! 

Thế rồi, cả hội chúng gia chủ bà-la-môn rầm rộ lên 
đường, mang theo rất nhiều lễ phẩm, hướng đến bờ hồ 
Gagøara. Vừa ởđi, trong tâm trí bà-la-môn khởi lên những lo 
lắng, bất an, như sau: “Các trưởng lão bạn hữu thâm tình của 
ta ở Kosala, Mãgadha, Vesäli đều cho biết rằng, không ai ở 
trên đời này, cho dù Tôn Sư, đại Tôn Sư của các bậc giáo 
chủ có sống lại cũng không dễ gì đối thoại với sa-môn 
Gotama mà không có ấn tượng như thân lau bị bẻ gãy hoặc 
có cảm giác như đám cỏ bị gió thôi rạp! Ngoài ra, tâm tư của 
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người đối thoại nghĩ gì, định nói điều gì thì sa-môn Gotama 
đều thấy rõ, biết rõ cả. Ngại rằng, khi ta đặt một câu hỏi, dù 
cho câu hỏi ấy ta đã suy nghĩ chín chăn, nhưng sa môn 
Gotama lại nói: Này bà-la-môn, không nên đặt câu hỏi như 
thế, chính xác phải đặt câu hỏi như thế này! Nếu quả có 
chuyện ây xảy ra thì ta sẽ bị bẻ mặt, bị ê mặt; theo đó, cái 
danh giá trí thức của ta sẽ như nước đồ sông: và hội chúng 
gia chủ này sẽ không còn col ta ra gì nữa! Không chỉ có vậy 
mà thôi, ta còn ngại rằng, khi ta phải trả lời những câu hỏi 
của sa-môn GŒotama, lại bị ông ta chất vẫn, cật - ráo riết 
với lý luận chặt chẽ, đanh thép... khi ấy ta sẽ ú Ớ, ngọng 
nghịu thì còn ra thể thống gì nữa? Thôi, ta chỉ mong rằng, 
samôn Gotama là bậc đại trí, đại lượng, đừng chê cười, 
khinh miệt ta một cách quá đáng; đại loại như đừng sỉ nhục 
ta là người ngu SI, bất tài, thiểu học, dốt nát, tâm trí tối đen 
như đêm ba mươi là quý lắm rồi! Vả chăng, bậc Chánh 
Đắng Giác kia, chắc cũng hiểu ta là một bà-la-môn chân 
chính; tuy nhiên, ta còn có gia đình, vợ con, gia sản, đồ 
chúng cùng uy tín, địa vị đã được gầy dựng đồ mô hôi, sôi 
nước mắt, hao tôn tim óc suốt mây chục năm qua... mà giữ 
thể diện cho ta một phần nào!” 

Lúc ấy, đức Thế Tôn vả tăng chúng tỳ-khưu đã độ ngọ 
xong, đang ngôi tọa thiền hoặc tĩnh chỉ trong bóng im của 
những tàn cổ thụ xanh mát. Hội chúng gia chủ bà-la-môn 
được tôn giả Sonadanda dẫn đầu, đến chào hỏi chừng mực, 
lễ độ, thân tình rồi ngồi xuống một bên. Trong số họ, có 
người đảnh lễ, có người chắp tay xá, có người nói vài lời xã 
giao, có người không nói gì cả, tìm chỗ ngôi thích hợp. Và 
khá đông đưa mắt nhìn quanh, có cảm giác như rởn cả tóc 
gáy khi thấy mấy trăm tỳ-khưu yên lặng như một rừng đại 
định, chầu quanh đức Phật sáng rỡ như một vị đại phạm 
thiên. 

Thật ra, bà-la-môn Sonadanda khỏi phải lo ngại như thế 
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vì đức Thế Tôn đã biết rồi, đã thấy rõ tất cả rồi, ngài nghĩ: 
“Đây là một trong số Ít trưởng lão bà-la-môn có đời sông 
mâu mực, trung thực. Tuy sông giữa cát bụi danh vọng và 
lợi dưỡng nhưng tự bên trong tâm hồn, một góc nhỏ nào đó 
vẫn còn một đên thờ tâm linh thiêng liêng luôn rực cháy một 
ngọn đèn! Quý hóa thay, vậy ta sẽ hỏi những câu hỏi thuộc 
về kinh điển, về sở trường, liên hệ với một số đức tính mà 
ông ta hiện có!” 

- Trưởng lão Sonadanda quý mến! Hôm nay, thật là vinh 
hạnh thay cho Như Lai và hội chúng của Như Lai, khi hành 
hóa đến đất nước Campa tươi đẹp, thịnh mậu và phú cường 
này; đã chưa đi thăm viếng các gia chủ, lại được chư vị gia 
chủ đáng kính đồng đến thăm viếng đông đúc với lễ lạt 
trọng hậu! 

- Không dám! Tôn giả Sonadanda khiêm tốn nói - chúng 
tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của một gia chủ và chúng 
tôi xem sa-môn Gotama và hội chúng tỳ-khưu như những 
bậc thượng khách! 

- Đúng là ngôn ngữ khả ái của một bà-la-môn hữu danh 
- Đức Phật mỉm cười, đi vào đề ngay - Chắng hay, xin 
trưởng lão cho Như Lai được biết, một vị bà-la-môn phải 
gồm đủ bao nhiêu đức tính, để có thể nói, tôi là một bà-la- 
môn chơn chính mà không phải là vọng ngữ, vọng ngôn? 

Tôn giả Sonadanda nghe mát óc, mát ruột, tự nghĩ:“Lời 
chào hỏi, cách dụng ngữ của sa-môn Gotama đã làm cho lỗ 
tai của ta rất hoan hỷ. Bây giờ, lại hỏi ta một câu hỏi thuộc 
Sư truyền về ba tập Vệ-đà, thuộc về kiến thức chuyên môn 
của ta; rõ là vị sa-môn này thấy biết cả tim óc người ta rồi!” 

- Thưa sa-môn Gotamal Ông ngồi thắng lưng, chững 
chạc; hoàn toàn lây lại niềm tin và tư cách mô phạm cô hữu 
của mình - Có năm đức tính để có thể tựu thành một bà-la- 
môn chơn chính, đề khi tự xưng, tôi là một bà-la-môn thì lời 
nói ấy là chân thực, không phải vọng ngôn, vọng ngữ! 
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- Như Lai xin được rửa tai để nghe năm đức tính ấy. 

- Thưa, thứ nhất là thiện sanh mẫu và phụ hệ, huyết 
thống thanh tịnh bảy đời; không bị gièm pha, không bị nghĩ 
ngờ, bị một vết nhơ nào về huyết thông thọ sanh ấy. Thứ 
hai, phải thông hiểu ba tập Vệ-đà, biết phúng tụng, trì chú, lễ 
nghi, ngữ nguyên, chú giải, ngữ pháp, văn phạm... Thứ ba, vị 
ây phải có dung sắc, khôi ngô tuấn tú, khả ái trong dáng 
điệu, cử chỉ và ngôn ngữ... Thứ tư, phải có đức hạnh, giới 
hạnh, đức độ cao dày. Thứ năm là phải thông minh, sáng 
suốt, có trí tuệ khả dĩ là người đệ nhất hay đệ nhị cầm 
muỗng đồ bơ trong các lễ tế thần. Thưa sa-môn Gotamal 
Đấy là 5 đức tính để khả dĩ được gọi là một bà-la-môn chơn 
chính còn lưu truyền trong thánh điền tự ngàn xưa. 

- Đúng vậy, thật là rõ ràng, mạch lạc thưa vị trưởng lão 
khả kính! Nhưng cho Như Lai được hỏi, trong năm đức tính 
ây, ta có thê bỏ bớt một đức tính nào, chỉ còn bốn đức tánh 
thôi cũng có thể tựu thành một bả-la-môn chơn chính mà 
vẫn thấy không hề khiếm khuyết? 

- Được, thưa sa-môn Gotamal! Chúng ta có thê bỏ bớt 
dung sắc, tức là bỏ điều thứ ba. Tại sao vậy? Vì trên đời này 
có biết bao nhiêu người hảo tướng, dung sắc đẹp đẽ, tuẫn tú, 
khôi ngô: thái độ, cử chỉ, ăn nói đều dịu dàng, nhu nhuyến, 
khả ái nhưng mà tâm địa không được tốt; đôi khi còn là 
bụng lang dạ sói nữa. Vậy bỏ điều ba, còn lại bốn điều thôi 
vẫn là một bà-la-môn chơn chính như thường! 

- Hay lăm, chính xác lắm! Như Lai rất là đồng tình lối 
nghị luận ấy. Nhưng mà này, trong bốn đức tính kia, có thê 
bỏ bớt thêm một điều nào đó nữa, chỉ còn ba thôi, mà vẫn 
không là lạm xưng một bậc bà-la-môn chơn chính? 

- Có thê được, thưa sa-môn Gotama! Bỏ chú thuật, tức là 
bỏ tất cả nội dung của điều thứ hai. Tại sao vậy? Tại tôi đã 
từng thấy rất nhiều vị thiên kinh, vạn quyên, lão thông rất 
nhiều môn học, lại giỏi về phúng tụng, chú thuật, lễ nghi... 
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nhưng họ có đời sống sa đọa, thọ hưởng quá quất năm món 
dục lạc từ đống tài sản cúng dường của những thí chủ thiện 
tâm. Đấy là bất chính, là thấp thỏi, là hạ liệt. Vậy, bỏ điều 
thứ hai đi, chỉ còn lại ba đức tính, vẫn thủ đắc là một bà-la- 
môn chơn chính như thường! 

Đến ngang đây thì hội chúng gia chủ đi theo, họ xôn 
xao, bàn tán, có nhiều người thốt lên, giọng xen kẽ nhau: 

- VỊ tôn giả đáng kính của chúng ta đã bước vào tròng 
của sa-môn Gotama rồi! 

- Chỉ một vài câu hỏi khôn ngoan, sa-môn Gotama đã 
như một nhà huyễn sư hoặc một nhà thôi miên đã làm cho 
tôn giả của chúng ta lú lẫn, mụ mẫm mất rồi! 

- Ai đời lại tự bác bỏ kiến thức sư truyền của mình để 
công phá trực diện, tấn công từng điểm một trong 5 đức tánh 
tựu thành bà-la-môn từ ngàn xưal 

- Thôi vừa rồi, thôi đủ rồi, này các gia chủ! Bả-la-môn 
Sonadanda đứng dậy, quắc mắt nhìn quanh một vòng - Nếu 
quý vị thấy tôi không đủ trí năng, kiến thức để hầu chuyện 
với sa-môn Gotama thì ai ở đây có đủ tư cách ấy, hãy bước 
ra, tôi xin sẵn sàng nhường vai trò đại diện cho vị ấy! 

Thấy mọi người Im lặng, tôn giả tiếp: 

- Chư vị biết không, với cách hỏi lạ lùng như thế ấy, rồi 
chư vị sẽ thấy là sa-môn Goftama đã dùng lưỡi gươm tuệ sắc 
bén để chặt bỏ tất cả mọi lau lách, lùm bụi bao che bên 
ngoải, để phát lộ cho chúng ta thấy cái đức tính chân thật 
nhất, tối thượng nhất của mọi đức tính! 

- Đúng vậy! Đức Phật gật đầu - Cứ tuần tự như thế thì 
trong ba điều còn lại, cái chúng ta cần lượt bỏ tiếp theo, 
chính là thọ sanh với cái huyết thống thanh tịnh bảy đời, có 
phải vậy không, trưởng lão Sonadanda? 

- Phải rôi, thọ sanh mà làm gì, lý lịch bảy đời thuần chất 
huyết thông mà làm gì! Chỉ cần một con người có đạo đức, 
có giới hạnh, hiền thiện, thông minh, sáng suốt, có trí tuệ 
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xứng đáng là đệ nhất hay đệ nhị cầm muỗng đồ bơ trong các 
lễ tế thần, là xứng đáng được gọi là bả-la-môn chơn chính 
rồi! 

Hội chúng lại la ó, phản đối: 

- Hết rồi! Bà-la-môn trưởng lão của chúng ta đã khinh 
bác dung sắc, hảo tướng, khinh bác phúng tụng, chú thuật, lễ 
nghị, bây giờ lại khinh bác luôn cả thọ sanh nữa, thật sự, 
Sonadanda đã làm quân cờ xung kích cho sa-môn Gotama 
rồi! 

- Hai đức tính trước, phủ bác, còn nghe được; nhưng cái 
thọ sanh, cái huyết thống thanh tịnh bảy đời là phẩm chất 
đáng tự hào của dòng dõi bà-lamôn mà trưởng lão của 
chúng ta cũng phủ bác luôn thì còn đâu là bà-la-môn nữa mà 
gọi bà-la-môn, là bà-la-môn chơn chính? 

Tôn giả Sãriputta đang đứng hầu một bên, muốn phụ 
giúp bà-lamôn Sonadanda một vài lời, nên nói với hội 
chúng gia chủ: 

- Xin lỗi, nếu chư vị nghĩ rằng bà-la-môn Soqadanda 
không phải là bậc đa văn, không phải là nhà hùng biện, 
không phải là nhà bác học, không phải là nhà nghị luận có 
gang có thép để có thể nói chuyện với đức Tôn Sư của 
chúng tôi thì xin ngài Sonadanda hãy đứng qua một bên và 
để chư vị đại điện làm người đối thoại? Băng ngược lại thì 
xin chư vị giữ cho sự im lặng cần thiết, vì cuối buổi pháp 
thoại, chắc chắn chư vị sẽ thấy rõ sự thật, sẽ thâu hái được 
nhiều điều lợi ích. 

Mọi người 1m lặng. Bà-la-môn Sonadanda đứng dậy, 
nói: 

- Rất cảm ơn bậc chưởng giáo, nhưng không cân thiết 
ngải phải tổn hơi. Để chính tôi, phải, cứ để tôi nói chuyện 
với hội chúng này băng chánh pháp. 

Rồi ông nhìn quanh một vòng, cất giọng trầm tĩnh: 

- Thật ra, chư vị đã hiểu lầm khi bảo tôi phủ bác, khinh 
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bác những đức tính kia rồi ngả theo quan điểm của sa-môn 
Gotama. Không, tôi chỉ ngả theo chánh pháp thôi. 

Lúc ấy, bên cạnh ông, có người thanh niên bà-la-môn 
tên là Aủgaka. Bà-la-môn Sonadanda nắm tay chàng đứng 
dậy giới thiệu, rồi nói chuyện với mọi người: 

- Đây là cháu, thanh niên Angaka, con bà chị của tôi! 
Quý vị có thây không, thanh niên Aủgaka rất tuẫn tú, đẹp 
trai, đệ nhất về dung sắc, khả ái về ngôn ngữ, thái độ, cử chỉ; 
ở đâu cũng toát ra chất thanh cao, tao nhã. Dường như ai ở 
đây cũng không thể so sánh với y về dung sắc, có lẽ ngoại 
trừ sa-môn Gotama. Này các bạn, thanh niên Angaka là nhà 
trì chú, phương thuật, thông hiểu ba tập Vệ-đà, chú giải cùng 
những kiến văn liên hệ. Añgaka còn là thiện sanh phụ và 
mẫu hệ, huyết thống thanh tịnh bảy đời. Chính tôi dạy cho 
nó và tôi biết rõ cha mẹ nó. Này các bạn, Angaka ưu việt 
đấy chứ? Nhưng mà, nếu Angaka sát sanh, giết hại các loài 
hữu tình, trộm cắp, lây của không cho, đi tư thông, tà hạnh, 
tả vạy với vợ con người, nói dối, nói láo, uỗng rượu say sưa 
thì dung sắc kia để mà làm gì? Học thông hiểu rộng, phương 
thuật, chú thuật để làm gì? Huyết thông thanh tịnh để làm 
gì? Ba đức tính ấy có làm nên một con người tốt đẹp không, 
một bà-la-môn chơn chính không khi không có giới hạnh, 
đạo đức? 

Hội chúng lại im lặng, dường như họ bắt đầu hiểu những 
lý lẽ, dẫn chứng của bà-la-môn Sonadanda là chính xác. Có 
rất nhiều sự đồng tình: 

- Quả thật vậy! 

- Không có giới hạnh thì quả là con người bỏ đị! 

- Ba đức tính kia dẫu là vàng ròng cũng không thể làm 
sang trọng được, che lấp được những hành động xấu xa! 

- Cảm ơn chư vị đã hiểu! Bả-la-môn nói tiếp - Vậy, theo 
tôi, khi một bà-la-môn có giới hạnh, hiền thiện, đạo đức cao 
dày, mà vị ấy lại thông minh, sáng suốt, có trí tuệ, xứng 
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đáng đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng, 
người như vậy, chỉ cân hội đủ hai đức tính ấy, thì đúng là 
một bà-la-môn chơn chính! 

Đức Phật mỉm cười, hỏi tiếp: 

- Thế trong hai đức tính còn lại ấy, có thể bỏ bớt một 
được không? Có thể bỏ bớt một đức tính mà vẫn được øọI là 
một bà-la-môn chơn chính? 

- Không thể được, thưa sa-môn Gotama! Trí tuệ được 
giới hạnh làm cho thanh tịnh; giới hạnh được trí tuệ làm cho 
thanh tịnh. Chỗ nảo có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào 
có trí tuệ chỗ ây có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định 
có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Chúng 
liên hệ thiết cốt với nhau, cần thiết cho nhau như bàn tay này 
rửa bàn tay nọ, bàn chân này rửa bàn chân kia. Vậy, giới 
hạnh và trí tuệ được xem là tối thăng ở trên đời, thưa sa-môn 
Gotamal 

Đức Phật tán thản: 

- Lành thay, này trưởng lão bà-lamôn! Chúng ta đã 
cùng dẫn nhau đến sự thấy biết chơn chánh, đến cái lõi, cái 
tinh yếu của mọi đức tính, ấy là giới hạnh và trí tuệ. Nhưng 
mà này, thưa trưởng lão, vậy thế nảo là giới hạnh, thế nảo là 
trí tuệ, ngài có biết không? 

- Thưa, tôi chỉ biết có vậy. Cái biết của tôi về vẫn đề ấy, 
ngang chỗ đó là tột bực. Lành thay, nếu sa-môn Gotama giải 
thông cho chúng tôi nghe rành rẽ vê mọi ý nghĩa liên hệ. 

Rồi, đức Thế Tôn với giọng phạm âm, tuần tự giảng nói 
cho bà-la-môn nghe về đời sống của một sa-môn từ khi cạo 
bỏ râu tóc, xuất gia, sống đời không gia đình, một bát, ba y 
xIn ăn từ cửa mọi nhà không phân biệt giàu nghèo, sang hèn 
như thế nào. Ăn, mặc ngủ phải vừa đủ. Vị tỳ khưu ấy phải 
thọ trì những điều học, luật nghi như thế nào, giới nhỏ, giới 
lớn như thế nào. Rừng, cội cây, nghĩa địa, ngôi nhà trông, 
động văng, miếu hoang... là chỗ ân cư lý tưởng để tu tập 
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thiền định, các tầng thiền định từ thấp lên cao, từ thô đến tế. 
Khi nội tâm đã thuần tĩnh, đã nhất như, đã làm sạch tất cả 
mọi cáu bợn, vị ây bước qua tu tập thiền quán, nhìn ngăm, 
quan sát, theo dõi, để nhìn đúng thực tướng của các pháp, 
vượt qua tất thảy mọi phạm trù ý niệm và khái niệm. Phải 
miên mật, tinh cần, công phu ngày đêm mới mong có được 
tuệ nhãn như thực tánh, có được trí tuệ tối hậu, châm dứt tất 
cả khổ, giải thoát vô lượng ách phược đeo mang trên trần 
thế. Vậy này, trưởng lão bả-la-môn! Đây là lộ trình giới, ấy 
là lộ trình định, ấy là lộ trình tuệ trong giáo pháp của bậc 
thánh; chỉ hiện hữu trong giáo hội của Như Lai, không có 
mặt ở đâu trên cõi đời này, trong các tôn giáo khác! 

- Ôi, nhiêu khê đến vậy, sâu xa đến vậy, thưa sa-môn 
Gotama! Nhưng lộ trình ấy, trong giáo hội cao thượng nảy, 
có được mây người đi đến nơi đến chỗn? 

- Đứng nói một, hai người, trăm người, mà phải nói là cả 
ngàn, cả hăng ngàn đệ tử của Như Lai, xuất ø1a và tại p1a đạt 
được các quả vị và giải thoát tối hậu. Trong số họ, còn biết 
bao nhiêu là người chứng được thắng trí một thông, hai 
thông, ba thông, bốn thông, năm thông, đệ nhất biện tài, đệ 
nhất phân tích, đệ nhất đầu-đà, đệ nhất độc cư, đệ nhất trí 
tuệ, đệ nhất được chư thiên ái kính, đệ nhất ngôn ngữ, đệ 
nhất trì luật, đệ nhất thiền định... thật không kề xiết đâu! 

Bà-la-môn nghe đến rợn ngợp nhưng lòng ông hoan hỷ, 
mát mẻ; ông thú nhận là mắt ông đã được sáng, đã được vén 
lớp mây mù... nên ông xIn được quy y Tam Bảo, được làm 
một người thiện nam từ nay cho đến trọn đời. 

Đức Phật biết được tâm địa nhu thuận, quy hướng của 
bà-la-môn Sonadanda nên làm lễ quy y cho ông. Và sau đó, 
ngải im lặng nhận lời, cùng với đại chúng, ngày mai đến 
trang viên của ông để nhận sự đặt bát cúng dường của gia 
chủ. 

Dịp này, sau khi thọ trai, đức Phật còn thuyết cho bà-la- 
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môn một thời pháp nữa, nói về bốn phận của một gia chủ, 
bồn phận của một bậc trưởng giáo, bốn phận của một cư sĩ 
trong việc mưu cầu an lạc, hạnh phúc cho mình và cho mọi 
người. Ngải cũng giảng nói đến, tuần tự, thứ lớp những an 
lạc hạnh phúc cao hơn, các cảnh trời và sự thanh bình nội 
tâm của các tầng thiền định... 

Trước khi tiễn đức Phật và tăng chúng ra về, ông bắc 
một chiếc ghế thấp, ngôi xuống một bên, chấp tay thành 
kính, tâm sự: 

- Bạch đức Thế Tôn! Hiện giờ đệ tử là trưởng giáo, là 
bậc thầy của nhiễu người; và miêng cơm, manh áo cũng 
được phát sanh từ đây. Đệ tử đang sống trong thế giới cát 
bụi, phải đeo mang những hư vị, những danh vọng hão 
huyền, đành phải tuân thủ những quy ước của thế gian. Vậy, 
sau này, lúc nào, trong hội chúng, gặp đức Tôn Sư, đệ tử 
chấp tay vái chào, đây là cái lễ thành kính của đệ tử. Lúc 
nào, gặp đức Tôn Sư, giữa hội chúng, đệ tử tháo khăn đầu, 
đấy là đệ tử đã kính lễ với cái đầu của đệ tử. Khi nảo, giữa 
hội chúng, khi đệ tử đi trên xe, gặp đức Tôn Sư, đệ tử sẽ hạ 
cán roi xuống, đấy là sự kính lễ của đệ tử... 

Đức Phật mỉm cười: 

- Ứ, Như Lai sẽ giữ thê diện cho ông: danh tiếng ông mà 
bị tôn giảm thì mọi vinh quang liên hệ trên cuộc đời đêu 
phải bị tôn giảm theo. Tuy nhiên, Như Lai hy vọng rằng, đến 
một lúc nào đó, chính ông sẽ thấy rõ như thực răng, tất thảy 
chúng đều là phù phiêm, thoáng qua, vô ngã, vô thường, như 
đốm nắng, như giọt sương, như giấc mộng đêm qua mà thôi 
vậy! 

- Nhất định như thê rồi, bạch đức Tôn Sư! 

- Khi nào thấy được các pháp hữu vi đều vô ngã thì ông 
sẽ rỗng không muôn sự, không có gì phải bảo vệ, không có 
gì để gìn giữ, này trưởng lão! 

- Tri ân Thế Tôn! 
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Bà-lamôn Sonadanda đăm đăm nhìn theo bóng đức 
Phật như nhìn theo một cái gì linh thiêng. Ông kính trọng, 
yêu thương những gót chân xuất thế xiết bao, nhưng chính 
ông lại chưa thể đi theo được. Đôi mắt ông chợt đọng long 
lanh hai giọt sương, nhìn cho kỹ, trong đó phản ảnh một bầu 
trời trong vắt! 
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Đức Phật trở lại Ve]uvanarama khi trời đang còn tiết 
xuân trong lành và mát mẻ. Thoáng nhìn quang cảnh đó đây, 
ngài biết là có một vài dấu hiệu sa sút về chất lượng, phẩm 
hạnh của một số đông tỳ-khưu sau khi văng ngài cũng như 
thiếu vắng những bậc thượng thủ A-la-hán. 

Tuy nhiên, công việc chân chỉnh nội bộ cũng không có 
øì cần được nhắc đến vì tôn giả Sãriputta và Änanda đã lo 
việc ấy. Còn đức Phật thì hầu như phải thường xuyên thuyết 
pháp vào mỗi buổi chiêu vì hai hàng cư sĩ rất khát khao học 
hỏi. Kết quả thật đáng ngạc nhiên là rất nhiều nam cư sĩ, nữ 
cư sĩ đặc quả Nhập Lưu. Đặc biệt có một trưởng giả tên là 
Visakha đặc quả Bắt Lai! 

Cuối buồi giảng, đức Phật nói với đại chúng: 

- Hôm nay Như Lai rất vui mừng vì khá nhiều người đã 
bước vào dòng bất tử; lại còn có người đạt được quả vị bất 
thối... Từ đây, lộ trình của họ là lộ trình của an lạc và hạnh 
phúc, không bao giờ còn rơi đọa vào bốn con đường đau khổ 
nữa! 

Sau lời tuyên bố của đức Phật, số cư sĩ ấy chợt đứng 
dậy, đến đảnh lễ gần bên chân đức Phật với niềm vui tươi 
mới, có kẻ sụt sùi nước mắt. Riêng trưởng giả Visäkha thì 
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muốn xin xuất gia. 

- Chưa phải lúc, này Visakhal Đức Phật nói - Đúng thời, 
Như Lai sẽ để cho ông tròn sở nguyện. Hiện tại, ông có pháp 
học vững chắc, tròn đủ tín, giới, văn, thí, tuệ - nên trong 
hình tướng cư sĩ, ông còn đem đến lợi ích rất nhiều cho gia 
đình, bà con quyến thuộc cũng như bẻ bạn gần xa. 

Về nhà, trưởng giả Visaäkha lặng lẽ bước lên lầu, tìm chỗ 
yên tĩnh tọa thiền. Đến giờ cơm chiều, phu nhân xinh đẹp 
của ông là bà Dhammadinnã dịu dàng đến bên, đặt tay lên 
vai, âu yếm núói: 

- Đến giờ cơm rồi, thưa phu quân! Đợi giấc tối, giấc 
khuya hãy tiếp tục công phu. 

Xả thiên, trưởng giá Visakha nhẹ nhàng năm tay bà đặt 
ra ngoải rồi ân cần nói: 

- Bắt đầu từ hôm nay, ta hoàn toàn không muốn nắm bản 
tay xinh đẹp của nàng nữa; xin nàng hãy thông cảm cho ta. 

- Chàng ghê sợ bàn tay của thiếp sao? 

- Không phải vậy! Rồi ta sẽ nói chuyện với nàng sau. 

Yên lặng một lát, bà Dhammadinna nói: 

- Thôi, bây giờ đi rửa mặt, rửa tay rồi xuống dùng cơm; 
cả nhà đang đợi. 

- Cũng không cần thiết phải ăn nữa! Ăn một bữa là đủ 
nuôi sống cái thân rồi. 

Lại yên lặng. 

- Hay thiếp đã có làm việc gì sai trái, có lỗi với chàng? 

- Không, không có! Trưởng giả Visäkha lắc đầu - Nàng 
là người đàn bà tài sắc vẹn toàn; và còn hơn thế nữa, còn cả 
giới hạnh và đức độ mà người ở gái xấu tính nhất cũng kính 
yêu và cảm mến. 

- Đừng nói lời rào đón hoa hương ngọt mật như vậy nữa 
- Bà Dhammadinnä giận dỗi - Hay là chàng chán thiếp rồi, 
chán cái thân xác núc ních đã chảy tràn những thịt và mỡ và 
nơi nào cũng đây dẫy những xú uề và bất tịnh này? 
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Trưởng giả quay sang nhìn bà vợ yêu quý, thổ lộ, tâm 
Sự: 

- Nàng đừng nói hơi quá như vậy nó làm rơi mất nghĩa 
tình tốt đẹp bấy nay. Ta không có lỗi mà nàng cũng không 
có lỗi. Ta nói thật cho nàng nghe. Số là sáng nay nghe được 
pháp từ đức Đạo Sư, tâm trí ta đã chìm vảo rất sâu với giáo 
pháp. Nói rõ hơn là ta hiện đang sống, hiện đang thở với 
giáo pháp ấy. Trạng thái tinh thần của ta hiện nay chỉ khế 
hợp với cái gì thanh lương, cao sáng, fĩnh lặng. Ở đây, nó 
không còn có chỗ cho những tình cảm vợ chồng, nhu cầu 
bản năng thân xác cũng như những cái gì thuộc dục lạc ngũ 
trần... 

Bà Dhammadinnä yên tĩnh, chăm chú lăng nghe. 

Trưởng giả Visãkha tiếp tục: 

- Vậy, cái duyên tơ tóc mặn nồng của chúng ta từ nay 
nên gác lại. Tài sản mây trăm triệu đồng tiền vàng - ta để lại 
hâu hết cho nàng, cứ tùy nghi sử dụng. Ta chỉ cân một phân 
năm tài sản ây để nuôi thân và bố thí, cúng dường cho đến 
khi đủ duyên xuất gia mà thôi. Nàng có thể cai quản gia sản, 
tùy ý. Nàng có thể lấy hết mang về nhà cha mẹ, cũng tùy ý. 
Nàng có thê lây một tắm chồng khác, cũng tùy ý luôn! Thú 
thật với nàng là nàng còn trẻ, còn đẹp; hơn thế nữa, cái nữ 
tính đăm thắm, dịu dàng của nàng còn lôi cuốn, hấp dẫn biết 
bao nhiêu bậc vương tôn, công tử trên đời này! Đừng vì tự ái 
vấn vơ mà nói những lời làm trái tim của ta đau xót... 

Bà Dhammadinnä chợt cất giọng ráo hoảnh: 

- Chàng nói đã xong chưa? 

- Xong tồi! 

- Vậy thì cho thiếp được phát biểu chính kiến, được 
chăng? 

- Sẵn sảng! 

- Vậy thì sau khi liễu ngộ giáo pháp, sông từng hơi thở 
với giáo pháp chàng cảm thấy người vợ đâu gối tay ấp của 
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mình, gia sản mấy trăm triệu đồng tiền vàng của mình, đều 
là vật ngoại thân, là thứ không nên dính mắc, quyên niệm; 
nói rõ hơn là đáng viễn ly, quăng bỏ, có phải thế chăng? 

Trưởng giả Visäkha nhìn sâu vào mắt bà: 

- Về gia sản thì đúng vậy! 

Bà Dhammadinnä cất giọng cứng cỏi: 

- Đáng quăng bỏ có nghĩa là cái mà chàng đã bỏ đi, đã 
mửa ra thì xin nói thắng, thiếp cũng cương quyết không 
nhận những vật mà chàng đã bỏ đi, không nuốt những vật 
mà chàng đã mửa ral 

Trưởng giả Visakha sững sờ: 

- Ý nàng như thế nào? 

- Chàng hãy cho thiếp được xuất gia! 

Trưởng giả Visãkha tưởng tai mình nghe lầm: 

- Nàng nói sao? 

- Chàng quáng bỏ được thì thiếp cũng quăng bỏ được! 
Hãy cho thiếp xuất gia. 

Trưởng giả Visakha lặng người vi hoan hỷ! Cái hoan hỷ 
nó chảy rần rân như mọc ôc cả người, nghẹn ngào chưa nói 
được lời nào thì bà Dhammadinnä có vẻ trầm tư, xa vắng rồi 
cất giọng thủ thi: 

- Đã lâu lắm rồi, thưa phu quân! Kế từ khi gá nghĩa, se 
duyên cùng chàng, thiếp sông rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì 
có được người chông tốt: tốt tướng, tốt nết, tốt bởi tâm đại 
lượng, tốt trong thái độ khu xử và tốt cả những ngôn lời nhã 
nhặn, lịch thiệp, dịu dàng... Chẳng có người đàn bà nảo gặp 
được phúc duyên trọn hảo, tuyệt mỹ như thế. Tuy nhiên, có 
một cái cảm giác, ồ không, là một cảm thức lúc nào nó cũng 
chờn vờn, mơ hồ như sương như khói; rằng là, đây là kiếp 
sống ăn gởi, ở nhờ, tạm bợ và phù du. Có cái gì đó không 
chắc thật, không vững bền. Dường như là phải có một thế 
giới khác, một cảnh giới khác, nó rất thân thuộc, lại nằm sâu 
đâu đó trong ký ức xa xăm! Có một tiếng gọi. Có một tiếng 
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gọi đò từ bên kia sông văng lại. Có một cánh tay đưa vẫy 
đâu đó ở cuỗi con đường, bên kia dốc núi! Đã có nhiều đêm, 
nhiều đêm thiếp đã thao thức, thao thức một cõi về vĩnh cửu 
nào đó, mà thiếp không dám thô lộ với ai, kề cả chàng, thưa 
phu quân! 

- Đúng, rất đúng! Chính ta trước đây, đôi lúc cũng có 
cảm giác như vậy, cảm thức mơ hồ như vậy! 

- Hay là nhiều kiếp trước đây, đâu từ xa xăm, chúng ta 
đã từng sống đời xuất gia phạm hạnh? Và những cảm thức 
kia là những nhắc nhở để trở vẻ, đừng có lang thang, phiêu 
dạt nữa? 

- Cảm ân phu nhân! Và chợt như mới phát hiện, trưởng 
giả Visakha nhận xét - Thật là kỳ lạ! Sống đã lâu với nàng, 
mà cho đến hôm nay, ta mới phát giác là nàng nói hay quá. 
Hay ở ngôn ngữ, hay ở cung bậc, nhịp độ và hay ở âm thanh 
truyền cảm nữa! Đúng là nàng phải xuất gia mới tỏ lộ hết 
đạo hạnh, trí tuệ và tài năng! 

Bà Dhammadinnäa vu1 mừng nói: 

- Cảm ân phu quân! 

Ngay ngày hôm sau thôi, trưởng giả Visakha hoan hỷ 
đưa vị phu nhân xinh đẹp của mình, bà Dhammadinnä đến 
Ni viện trên cái kiệu vàng. Đức vua Seniya BIimbisara hay 
tin chuyện hy hữu nên đã cùng bà chánh hậu Videhi và 
hoảng tử A-xà-thế cùng đến dự lễ. 

Đức Thế Tôn đã biết chuyện này nên đã cùng các vị 
trưởng lão sang chứng minh và cho bà thọ cụ túc giới trước 
khá đông đủ Tăng mi hai viện. Trưởng giả Visakha làm thí 
chủ buôi lễ; và sau đó, đặt bát cúng dường Tăng ni lưỡng 
viện suốt một tuân lễ. Cũng suốt một tuân lễ ây, đức Phật và 
các vị trưởng lão thay nhau thuyết pháp, đôi ngày lẫn sang 
cả đêm vì nhu cầu nghe pháp quá đông. Rải rác trong thời 
gian ấy, khá đông các công nương, các cô tiểu thư, các cô 
gái đủ mọi thành phân trong xã hội xin xuất gia tỳ-khưu-ni. 
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Trong số họ, sau này, có nhiều bậc trượng ni làm nơi y chỉ 
vững chắc cho Ni chúng! 

Chuyện bà phu nhân xinh đẹp đột ngột quãng bỏ tài sản, 
không nuốt vật đã mửa ra là mấy trăm triệu đồng tiền vàng 
để xin xuất gia, trong lúc ông chồng, trưởng giả Visakha, 
được đức Phật ngầm xác chứng đắc quả Bất Lai lại chưa 
được đức Phật cho phép đi theo giáo hội, được Tăng nI bàn 
tán thảo luận nơi này và nơi khác. 

Hôm kia, có mặt đầy đủ Tăng ni hai viện, hai hàng cư sĩ 
áo trắng, cả đức vua Bimbisära, đức Phật thấy là phải thời, 
nên vén mở bức màn quá khứ: 

“- Bà Dhammadinnäa từ thời Phật Padumuttara là một cô 
ở gái nghèo hèn, hôm ấy đi múc nước, trông thấy tướng hảo 
thanh tịnh của trưởng lão SuJata - đại đệ tử của đức Phật - 
phát tâm hoan hỷ cúng dường một chiếc bánh TIgỌt. Thấy 
căn duyên sau này của cô gái, trưởng lão đã ngôi xuống và 
thọ dụng chiếc bánh ngay tại chỗ. Cô vô cùng sung sướng, 
thính ngài về nhà và đặt thêm vật thực cúng dường nữa. Ông 
bà chủ thấy tính hạnh của cô gái, rất vừa lòng nên đã chọn 
nhận cô làm con dâu trong gia đình. Sau đó, cô thường cùng 
với cả gia đình đi nghe đức Phật Padumuttara thuyết pháp. 
Trong một lần cúng dường lớn đến đức Phật và chư tăngi, 
lúc ngài đang tuyên dương một vị tỳ-khưu-ni tôi thắng đệ 
nhất về hạnh thuyết pháp, hoan hỷ quá, cô thầm nguyện sau 
này mình cũng sẽ được như vậy. Biết tâm tư của cô gái, đức 
Phật Padumuttara đã thọ ký cho cô sẽ thành đạt nguyện 
vọng ấy vào thời đức Phật Sakya Gotama, chính là Như Lai 
hiện nay. Vào thời đức Phật Kassapa, cô gái sinh vào gia 
đình hoàng tộc, tại Baranasi, công chúa con vua KIkI1, tên là 
Sudhamma. Họ có bảy chị em. Cô trưởng công chúa thuở 
trước, bây giờ là tỳ-khưu-ni Khema. Cô công chúa út, chính 
là cô bé Visakhã, tại Bhaddiya, mới bảy tuổi đã đắc quả 
Nhập Lưu. Còn cô công chúa thứ sáu, chính là ty-khưu-nI 
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Dhammadimna mà sau này, theo với ước nguyện cũ đã được 
đức Phật Padumuttara thọ ký, sẽ trở thành một vị ty-khưu-ni 
tối thăng đệ nhất về hạnh thuyết pháp trong hàng Ni chúng”. 

Thuyết đến ngang đây, đức Phật mỉm cười: 

- Này, ty-khưu Dhammadinnal Cô có nhớ ước nguyện 
cũ khi quy bên chân đức Phật Padumuttara không? 

Vị tân tỳ-khưu-ni cúi đầu, đáp lí nhí: 

- Dạ, đệ tử do quá khứ che ám nên không nhớ gì, không 
biết gì cả, bạch đức Tôn Sư! 

- Là hạnh đệ nhất về thuyết pháp đấy! Vậy hãy cô gắng 
mà nghe pháp, suy tư pháp, chiêm nghiệm pháp - kết hợp 
với công phu nghiêm túc hành trì, tu tập rồi đến lúc cô sẽ 
thỏa được ước nguyện. 

- Tâu vâng, bạch đức Thế Tôn! 

Chợt đức Phật hỏi giữa hội trường: 

- Tỳ-khưu-ni Khemã, con gái của Như Lai đâu rồi! 

Đại chúng hoảng kinh, vì khi đức Phật gọi con trai hay 
con gái là ngài đã xác chứng vị ấy đã đắc quả A-la-hán rồi. 
Nên khi ty-khưu-ni Khema bước ra, ai cũng chăm chú nhìn. 
Trước đây, bà nổi tiếng về sắc đẹp; bây giờ, dẫu mặc y hoại 
sắc, phá tướng nhưng nét kiều diễm, duyên dáng xưa vẫn 
không phai mờ. Trong mắt một số người, thì bây giờ, cái 
đẹp ây được phủ bên ngoài một lớp đức hạnh và trí tuệ nữa, 
nên đã vượt xa phàm sắc thế tình, thiêng liêng và mỹ toàn 
hơn! 

Riêng đức vua Bimbisara thì cảm giác một hạnh phúc 
tràn đây, chất ngất! 

Đức Phật hỏi: 

- Vào thời đức Phật Kassapa, cô là trưởng công chúa, 
con của đức vua KIkI, cô đã nhớ chưa? 

- Bạch, đệ tử nhớ rồi! 

- VỊ tân tỳ-khưu-nIi Dhammadinna, cũng là công chúa, 
em gái thứ sáu của cô, cô vẫn còn nhớ chứ? 
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- Bạch, đệ tử nhớ. Đệ tử còn nhớ cô em gái út mà bây 
giờ là cô bé Visakhã nữa. Ngoài ra, đệ tử còn biết rằng, bốn 
cô em còn lại, trước sau cũng tao ngộ chánh pháp. 

- Như Lai xác nhận như vậy! Và như để tuyên dương 
công hạnh của tỳ-khưu-ni Khema, đức Phật hỏi tiếp - Mấy 
năm nay, con gái tu tập ra sao? 

- Bạch Thế Tôn! Có lẽ do duyên phúc cỗ xưa dày dặn 
nên sau khi xuất gia xong, đệ tử tìm cách thích ứng ngay với 
hoản cảnh mới, đời sông mới. Hãy thôi đi thượng vị loại 
cứng loại mềm. Hãy thôi đi xiêm lụa mịn màng, thơm tho 
với chất liệu và đo may tuyệt hảo. Hãy thôi đi giường nệm, 
gối kê, gối đỡ êm ái, cao sang. Hãy thôi đi tới lui xe ngựa kẻ 
hầu người đón, kẻ quạt, người nâng! Hãy thôi đi vào ra kiểu 
cách, quý phái tự khoe, tự hào về sắc đẹp của mình! Từ rày, 
ăn, mặc, ngủ gì cũng được, gì cũng xong! Tuy ban đầu thật 
là khó khăn, vất vả; nhưng cứ cô găng, cô găng, cứ tâm niệm 
mãi, riết rồi cũng quen, cũng vô vi, vô sự như ail Khi đã 
thích ứng được rôi thì có được niềm vui tinh thần vô cùng 
lớn lao! Niềm vui này nó rất nhẹ nhàng, rất thanh khiết, nó 
lâng lâng hỷ lạc cả ngày! Hôm kia, vào khoảng tháng thứ 
bảy sau khi xuất gia, đệ tử nhìn ngọn đèn dâu lạc với tim và 
bắc, nó cháy sáng như thế nào rồi dần dần lụi tắt như thế 
nào. Dựa trên nền tảng có điều kiện, sinh diệt ấy; đệ tử quán 
tưởng cái thân được kết hợp hữu vi này. Từ đó, đệ tử đi sâu 
vào cảm thọ, tâm hành... thì thấy chúng cũng rỗng không, 
sinh diệt, vô tự tính. Khi thấy rõ danh sắc sinh diệt quá 
nhanh đệ tử bắt đầu nhàm chán các dục, các ái - chứng 
nghiệm sâu xa các trạng thái vắng lặng, tịch tịnh, thanh bình 
của tâm trí. Ôi! Quả thật là hạnh phúc! Rồi cũng từ đấy, đệ 
tử dễ dàng đi sâu vào định, vào tuệ, vào tuệ phân tích cùng 
các thăng trí! Thế là việc lớn, đệ tử đã làm xong, gánh nặng 
tử sinh đệ tử đã đặt xuống, bạch đức Thế Tôn! 

Chợt đức Phật nói với tôn giả SarIputta: 
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- Con gái của Như Lai đã nói lên sự tu tập của mình, 
định, tuệ, tuệ phân tích và các thắng trí, vậy ông có cách gì 
để cho đại chúng được thấy, được biết là con gái của Như 
Lai đã thuần thục trong các định, tuệ, đắc tứ vô ngại giải và 
tự mình thành thục, thông suốt cả Abhidhamma (A-tỳ-đàm)? 

- Thưa vâng, bạch đức Thế Tôn! 

Thế rồi, bậc Tướng quân Chánh pháp bước ra, mỉm 
cười, nhẹ nhàng đặt ba câu hỏi về sắc, ba câu hỏi về danh, 
ba câu hỏi về uân, ba câu hỏi về xứ, ba câu hỏi về giới, ba 
câu hỏi về tâm, ba câu hỏi về tâm sở, ba câu hỏi về sắc pháp, 
ba câu hỏi về Niết-bàn. Câu hỏi nào cũng ngắn gọn nhưng 
trọng lượng cả ngàn cân. Câu hỏi nào cũng hàm tàng kiến 
thức về giáo pháp nhưng nghiêng trọng ở kinh nghiệm, thực 
nghiệm tu chứng nội tâm. Cả pháp đường yên lặng phăng 
phắc. Một con ruồi bay cũng nghe được tiếng vo ve. Rồi 
tuân tự, trầm tĩnh và chín chắn, tỳ-khưu-ni Khema lần lượt 
trả lời, giải minh; không bập bẹ, không phều phào, không ấp 
úng, không gián đoạn mà nó lưu loát, gãy gọn, sáng sủa, liền 
lạc. Nó trôi chảy như lượng nước của trăm con sông dài. 
Cũng không chỉ có vậy, nó như nước chảy ra tự nguồn, cái 
nguôn suối trong vắt được tích lũy đâu tự ngàn xưa. Như sợi 
dây đàn căng đúng độ, chỉ cần một va động nhẹ là phát ra 
âm thanh tuyệt hảo... Tỳ-khưu-ni Khemä đã trả lời xong tất 
thảy mọi câu hỏi. 

Tôn giả Sãriputta sau khi khảo nghiệm, đưa ra kết quả: 

- Bạch đức Thế Tôn! Đệ tử không hỏi về thắng trí vì biết 
vị tỳ-khưu-ni ưu hạng này đã có đủ sáu thông. Còn về Tứ vô 
ngại giải và thông suốt Abhidhamma, đệ tử dám tuyên bố là 
trong hàng Ni chúng chưa có người thứ hai! 

Đức Phật tán thản: 

- Đúng là vậy! Quả là hy hữu thay! Này con gái! Lời 
nguyện xưa, khi quỳ bên chân đức Chánh Đẳng Giác 
Padumuttara, cô đã thành tựu rồi đấy. Trước hội chúng Tăng 
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ni và cư sĩ hai hàng, hôm nay, Như Lai tuyên bố, tỳ-khưu-ni 
Khemã là bậc đệ nhất, tối thắng về trí tuệ trong hàng Ni 
chúng! 

Không có vinh hạnh nào hơn, vinh quang nào hơn - khi 
lời tuyên bỗ ấy được nói ra từ đức Chánh Đăng Giác! 

Đức vua Seniya Bimbisara chợt thực hiện một hành 
động rất đẹp, là sau lời tuyên bố của đức Phật, ông đã bước 
ra từ chỗ ngồi danh dự, đến đảnh lễ đức Phật với năm vóc 
sát đất. Rồi ông cũng làm như thế trước tỳ-khưu-ni Khemã 
với thái độ vô cùng tôn kính, chậm rãi nói răng: 

- Trước đây, nàng là bà hoàng, là bậc quý phi vô cùng 
trân quý của trầm, nhưng nay thì khác rồi! Nay thì nàng đã 
là bậc xuất gia phạm hạnh, còn là bậc đệ nhất về trí tuệ qua 
xác chứng của đức Tôn Sư và bậc Tướng quân Chánh pháp! 
Vậy, từ rày về sau, trẫm với tâm phục, khâu phục xin làm 
bốn phận của một đệ tử, một thiện nam ngoan ngoãn và 
thuần thành nhất! 

Cả giảng đường lớn rộng rộ lên lời tán thán, ca ngợi 
không ngớt, lầu sau mới yên lặng được. 

Đức Phật nói lời cuối cùng, khép lại buồi giảng: 

- Vậy là đã rõ, ở đây cũng là duyên xưa lối cũ nữa! 
Nhân, duyên và quả ấy thật là sâu thăm, thật là nhiệm mâu. 
Hãy ngẫm mà xem! Thể ra, đôi khi chỉ một cành hoa, một tí 
bột hương, một miếng cơm, một muỗng canh, một cái bánh 
ngọt, một cây kim, một sợi chỉ, một ngọn đèn, một hình 
bóng y vàng thoáng qua, một khung cảnh thanh tịnh của am 
môn, một lời kinh, một câu pháp, một tình, một nghĩa... đã 
øleo ươm ở đâu đó, trong chợt thoáng nào đó, trong một 
kiếp phù du trôi nổi bọt bèo nào đó mà chúng có mất đi đâu! 
Tất thảy, tất thảy hăng sa vạn tượng, khi một nhân đã gieo, 
một duyên hỗ trợ, đã gặp gỡ, đã gắn kết... thì nó sẽ trùng 
trùng duyên khởi, duyên sở duyên... để trước sau, sớm muộn 
cũng tao ngộ chánh pháp, đặt được bàn chân bất tử trong 
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giáo pháp của chư Chánh Đắng Giác! Các người hãy ghi 
tâm, khắc côt lời của Như Lai hôm nay. 
Cả pháp đường vang lên “Sadhu, lành thay!””. 
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Bài Học Về Vườn 


Lâu quá, đức Phật chưa ghé thăm khu vườn xoài của 
Jivaka và núi Linh Thứu. Hôm ấy, sau khi đi trì bình khất 
thực ở Vương Xá, đức Phật chậm rãi bộ hành nhắm theo 
hướng nam, đi mãi ra ngoại ô, đến vườn xoài của thánh y 
Jivaka. Rải rác đây đó có một số cốc liêu mà trước đây thánh 
y Jïvaka đã dâng cúng. Chư tăngi nơi này thấy đức Phật đột 
ngột xuất hiện, họ đến tiếp bát, dâng nước rửa tay và chân, 
dọn đẹp và sắp xếp một chỗ tươm tất và sạch sẽ nhất đề ngài 
an tọa. 

Độ thực xong, đức Phật lựa tìm một sốc cây đề tĩnh chỉ 
vào buổi trưa. Đến giờ phải lẽ, đức Phật bước ra ngoải vườn 
thuốc, đứng nhìn ngăm hăng trăm loại cây loại lá mà thánh y 
Jivaka đã thuê người chăm sóc, tưới tắm, vun quén công 
phu. Đức Phật ngôi xuống nơi một bụi cây, thò tay năm và 
nâng lên một cành, hỏi vu vơ: 

- Ai biết cây thuốc này chữa bệnh gì? 

Có vị ty-khưu đáp: 

- Đốt lên và xông khói, nó trị bệnh viêm xoan mũi, bạch 
đức Thế Tôn! 

Đức Phật đưa tay chỉ cây khác, nằm trong luống khác: 

- Cây kia dường như trỊ cảm, phải chăng? 
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- Tâu vâng! 

Rồi tuần tự, đức Phật bước đi quanh một vòng vườn 
thuốc, tay sờ lá này, tay đụng nhành kia... để hỏi chữa bệnh 
øì, chữa bệnh øì... Trong số chư vị tỳ-khưu đi theo, có người 
biết về thuốc nên họ lần lượt trả lời, nào là trị ho, tiêu đờm, 
ngăn tả ly, chữa chứng đầy hơi, sáng mắt, trị đau bụng 
quận... 

Trở về chỗ ngôi đã được soạn săn, đức Phật nói: 

- Này các thầy tỳ-khưu! Giáo pháp Như Lai cũng là một 
vườn thuốc như vườn thuốc của JTvaka vậy. Các thầy hãy 
nghe để Như Lai giảng nói. 

Thế rồi, đức Phật đã thuyết với đại ý như sau: 

- Này các thây tỳ-khưu! Khu vườn này thật là đẹp. Cây 
lá tươi xanh, các lối đi, quanh các gốc cây đều được dọn dẹp 
sạch cỏ và rác; những cành khô, nhánh yếu, nhánh gây đều 
được cắt tỉa thông thoáng, công phu. Hoa nở rộ, lác đác 
những chùm trái bắt đầu xuất hiện; hứa hẹn một mùa trái bội 
thu! Các thây có biết tại sao được như thế không? 

Một số vị đã trả lời: 

- Nhờ đất tốt. 

- Nhờ giống tốt do đã được chọn lựa kỹ càng. 

- Nhờ phần nước và công chăm sóc. 

- Nhờ thời tiết nắng mưa thuận lợi 

- Nhờ biết cách cắt tỉa nhánh cành, sạch cỏ, sạch rác... 

Một vị ty-khưu trước đây là người làm vườn, từng chăm 
sóc khu vườn này cho thánh y J1vaka, mỉm cười nói: 

- Cộng lại tất cả những điều kiện ấy là chúng ta đã có 
một khu vườn xoài tươi tốt. Tuy nhiên, có một yêu tô quyết 
định làm cho ngôi vườn này sây quả, vượt trội các nơi khác, 
ây là yếu tô tâm, là tắm lòng, là có cái tâm thương yêu, cảm 
ứng vào đấy nữa, bạch đức Thế Tôn! 

- Hay thay là yêu tố tâm! Đức Phật khen ngợi, đưa mắt 
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một vòng, ngài nói tiếp - Vậy, ai có ý kiến gì về khu vườn 
của mình nữa không? 

- Dạ thưa có, bạch đức Thế Tôn! Mảnh đất tốt chính là 
đức tin, có đức tin vững vàng tôi ta sẽ trồng cây giống tốt 
lên trên ấy. Cây giống tốt chính là tất cả mọi thiện pháp. 
Phân và nước chính là những công phu hành trì để tưới tắm 
thêm cho những thiện pháp ấy. Công chăm sóc chính là nỗ 
lực, tỉnh cần, cố gắng, chăm chuyên tu tập đừng có lười 
biếng, dễ duôi, giải đãi. Thời tiết nắng mưa thuận lợi chính 
là tạo thêm những duyên lành; duyên lành ấy có thê là nghe 
pháp, có thể là lựa chọn bạn lành, tìm trú xứ thích hợp như 
núi rừng, hang động, xa chốn thị thành huyên náo; gần gũi 
thiện hữu trí thức, tu tập tứ vô lượng tâm... Biết cắt tỉa 
những cành nhánh vô dụng, khô cỗi chính là trí tuệ; bởi trí 
tuệ có khả năng cắt bỏ, đốn bỏ, đoạn lia những gai chướng, 
những trở ngại; biết dọn sạch cỏ rác ở trong tâm. Đấy chính 
là khu vườn của những tỳ-khưu biết tu tập, bạch đức Thế 
Tôn! 

- Khá lắm! Đức Phật khen ngợi - Ai có thể nghe được 
khu vườn này nói với chúng ta điều gì nữa không? 

Mọi người im lặng. Đức Phật dạy tiếp: 

- Một vị ty-khưu tu tập trong giáo pháp của Như Lai 
cũng phải biết cách săn sóc một khu vườn xoải tương tợ như 
thế mới đạt được thành tựu cuối cùng: cứu cánh của sa-môn 
hạnh. Nếu khu vườn cho ta thâu hái một mùa bội thu thì thầy 
tỳ-khưu cũng thâu hái được tứ quả và tứ thánh! Vậy thì các 
thầy hãy chú tâm lắng nghe, Như Lai sẽ thuyết giảng thêm 
chút nữa, cũng về ngôi vườn ấy nhưng được nói theo hình 
tượng khác, ngữ nghĩa khác. 

Này các thầy tỳ-khưu! Đức Phật nói tiếp - Giáo pháp của 
Như Lai có mặt giữa cuộc đời là giáo pháp của trí tuệ và từ 
bị; nói cách khác là một giáo pháp y cứ trên sự thật, sự thấy 
biết sáng suốt minh nhiên mà nói ra, mà giảng thuyết. Giảng 
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thuyết cho ai? Cho bất cứ ai có tai để nghe, có trí để tìm 
hiểu. Giáo pháp ấy được quảng bá nơi này và nơi kia là bởi 
tâm lòng đối với cuộc đời, bởi tình thương quảng đại, vô vị 
lợi, là bởi những tâm từ vô lượng mong cho tất thảy chúng 
sanh đều được nghe pháp, biết tu tập để lăng dịu khổ đau, 
phiền não, đem hạnh phúc, an vui đến cho mình. Và quả thật 
đấy là mảnh đất rất tốt. Tuy nhiên, mảnh đất tốt thì phải có 
hạt giống tốt được chọn lựa kỹ càng. Cái giống tốt ấy chính 
là những người hữu duyên với giáo pháp, có căn cơ sâu dày 
săn ví như những con trai của Như Lai! Còn nữa, ở đây có 
những vị tỳ-khưu có mầm giống tốt, tức là có căn duyên từ 
nhiều đời kiếp, gặp được mảnh đất tốt, được xuất Ø1a trong 
giáo pháp này. Nhưng người mới được xuất gia ấy, phải làm 
như thế nào để cho lộ trình phạm hạnh của mình được thông 
suốt, sự tu tập mau tiến bộ, phát triển và thăng hoa? Đấy có 
phải là phần và nước cho cái cây kia không? 

Một người đáp: 

- Thưa phải! Như vậy, phân nước theo nghĩa rộng, chính 
là đức tin, có giới hạnh, biết nghe pháp, biết học hỏi, biết 
chiêm nghiệm... 

Một người bổ túc: 

- Ứ, đúng đấy! Nhưng còn thiếu! Nếu có tín, giới, văn, 
tư mà không có pháp để hành trì, không có đề mục tu tập 
phù hợp với căn duyên, tâm tánh mình thì làm sao mà thành 
tựu được? 

- Đúng vậy! Một người thêm ý kiến - Nói chung là tất 
thảy mọi thiện pháp... 

Đức Phật thuyết giảng tiếp: 

- Mảnh đất tốt, cây giống tốt cũng có nghĩa là những cây 
cỏ, những lùm bụi cũng theo đó mà mọc lên, những cành 
nhánh ăn theo cũng theo đó mà phát triển. Vậy, người có trí 
phải biết đốn bỏ những cây si, cây sân, cành tham, lùm bụi 
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gai độc chúng cũng cộng cư, hỗn cư ở đấy nữa! Tất cả mọi 
duyên lành hỗ trợ từ bạn lành, trú xứ, tri túc trong vật thực, y 
áo, sàng tọa, thuốc men sẽ làm cho các bất thiện pháp khó 
phát sanh. 

Đưa mắt nhìn một vòng, đức Phật cất giọng từ hòa: 

- Các thây lựa chọn trú xứ ở nơi nảy, với những hiểu 
biết, liên tưởng về khu vườn như vậy là đúng đắn, là chánh 
đáng. Hãy học những đức tính của khu vườn! Hãy nỗ lực, 
tỉnh cần để khu vườn kia được xanh tươi cây lá, sum suê 
hoa quả Tứ Thánh! 
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Bậc Chư Thiên Ái Kính 


Rời vườn xoài, đức Phật nhăm hướng núi Linh Thứu, có 
một số đông tỷ-khưu tháp tùng. Chậm rãi từng bước một, 
ngài đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh núi non tịch lặng, thanh 
bình. Mùa xuân, cỏ cây tươi xanh, phơi phới, suôi chảy róc 
rách, mây nước trong lành... Hóa ra có rất đông tỳ-khưu đã 
tìm đến đây ân cư trong các hang động hoặc các côc liêu sơ 
sài, rải rác dọc theo các triền núi, bờ khe... 

Buổi chiều, sau khi xuất định, đức Phật rời hang động, 
ngồi trên một tảng đá bằng phẳng năm dưới tán cây che Im 
mát, rồi giáo giới chư tỳ-khưu ở xung quanh đến thăm. 
Trong câu chuyện, đức Phật tỏ ý khen ngợi hạnh độc cư, an 
tĩnh ở núi rừng để tu tập. Cuối cùng, đức Phật nhấn mạnh: 

- Một vị tỳ-khưu có giới hạnh, tinh cần tu tập ở thành 
phó, thị trấn, dù hành trì rất tốt nhưng Như Lai vẫn lo ngại. 
Một vị tỳ-khưu độc cư ở núi rừng, dẫu giải đãi, dẫu hay ngủ 
ngày nhưng Như Lai vẫn ít lo ngại hơn. Tại sao? Vì vị tỳ- 
khưu ở thành phó, thị trấn kia không biết sẽ sa ngã lúc nào 
do chốn phôn hoa có rất nhiều sự cám dỗ. Vị tỳ-khưu ở núi 
rừng dầu giải đãi, dầu ngủ ngày, nhưng nếu có tâm tu tập thì 
sự trong lành, an tĩnh của núi rừng cũng làm cho cho tâm y 
văng lặng hơn; rồi một lúc nào đó, chán ngủ thì y sẽ hành 
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thiên! 

Sau buổi giảng, rất nhiều người nhắc đến những câu 
chuyện liên hệ đến tỳ-khưu Subhũti đang nổi danh về hạnh 
độc cư, ly dục, viễn ly phố thị - được rất nhiều chư thiên có 
oai lực ngưỡng mộ và quý kính. Subhũñti°” là ai? 

Subhũti là em trai của trưởng giả Sudatta (Cấp Cô Độc), 
đã được đức Phật cho thọ giới cụ túc sau chuyến thăm Kỳ 
Viên đại tịnh xá lần thứ nhất. Rời Sãvatthi, đại đức được 
tháp tùng đức Phật trở lại Trúc Lâm. Sau khi được đức Phật 
giáo giới tóm tắt con đường của sa-môn hạnh, tỳ-khưu 
Subhũti xin phép ngài và xin phép vài vị thượng thủ của 
giáo hội đi vào núi rừng, tìm ân nơi các hang cốc để tu tập. 
Vốn là bậc thượng trí, thượng căn, tỳ-khưu Subhũti đễ dàng 
thu xếp nếp sinh hoạt tương xứng với phẩm hạnh của mình. 
Ngoài việc trì bình khất thực ở mây xóm nhà ven chân núi 
cùng mấy ngôi làng thuộc ngoại thành của thành Vương Xá; 
tỳ-khưu Subhũti để dành hết thì giờ cho thiền định và thiền 
quán. Thân như tường vách, tâm như mặt hồ tĩnh lặng: tỳ- 
khưu Subhũti tuần tự đi vào các tầng thiền định, từ cạn vào 
sâu, từ thấp lên cao. Không nôn nóng, không vội vã; như 
con tắm thứ lớp dệt nên chiếc kén cho mình, tỳ-khưu 
Subhũti lần lượt thuần thục các định; đặc biệt, rất viên mãn 
là định tâm từ và định tâm bi. Khi tâm đã văng lặng, trong 
suốt, vững chắc; ngài quay sang quan sát danh sắc, thấy rõ 
vô thường, dukkha, vô ngã của các pháp câu tạo nảy, của 
danh sắc này; lần lượt đoạn trừ các kiết sử, chứng đắc các 


° Theo các kinh điển Đại thừa, ngài Subhũti , tức Tu Bồ Đề được đặt vào một 
vị trí và chức năng đặc biệt; biểu tượng ngài là Tuệ Tánh Không, lúc thuyết 
pháp - thuyết vô ngôn - không nói gì cả mà chư thiên ái kính rải hoa. Theo 
NÑikaya thì ngài thường trú định tâm từ, thỉnh thoảng cũng trú tuệ không và 
chư thiên cũng rất ái kính, ngưỡng mộ. Có điểm giống nhau: Ngài chỉ đi bát, 
nhận vật thực từ người giàu và trung lưu, không nhận vật thực của người 
nghèo - ngại sớt bớt cháo cơm đã quá ít ỏI của cháu con họ. 
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thánh quả. Kê thì nhanh, nhưng đấy lại là thành quả của 
nhiều năm tháng miệt mài, tính cần, công phu, khổ hạnh... 
Nẵng cũng như mưa, nóng hay lạnh, ngày hay đêm, sớm hay 
chiêu; {y-khưu Subhũti không mây lưu ý! Tâm và trí ngài 
luôn gắn chặt với đề mục trong từng bước đi, trong từng hơi 
thở. Thân xác tuy có khô gây nhưng đôi mắt thì sáng lấp 
lánh như hai ngôi sao, biểu hiện sức mạnh tinh thần đã được 
phát tiết cao độ. 

Suốt mấy năm ròng rã, tỳ-khưu Subhũii thỉnh thoảng có 
về Trúc Lâm đảnh lễ các vị trưởng lão, ngoài ra, ngài không 
giao tiếp với ai. Khi vào thành khất thực, tỳ-khưu Subhũti 
thường bỏ qua các ngôi nhà, xóm nhà quá nghèo khố; chỉ 
dừng chân và đứng bát nơi xóm nhà trung lưu hoặc giàu có. 
Và lúc nào ngài cũng trú định tâm từ. Những aI có cơ duyên 
đặt bát cho ngài đều cảm thấy mát mẻ và an lành suốt buôi. 

Tin đồn về vị tỳ-khưu kỳ lạ này, tốt có, xấu có đến tai 
đức vua Bimbisära. Tốt, là hạnh độc cư, ưa thích núi rừng, 
tu hành tĩnh tân, có tâm từ vô lượng. Xấu, là không thèm 
giao tiếp với ai; chỉ đi bát hạng trung lưu và hạng giàu có, 
còn người nghèo khô thì không! Cho người dò hỏi, tìm hiểu, 
chiêu hôm kia, đức vua cùng vài quân hầu dong xe vào rừng. 
Tại nơi không còn đi được, bậc quân vương len lách qua 
những làm bụi, mệt. mè bước qua các dốc đá cheo leo rồi 
cũng tìm được nơi cần đến. Vị tỳ-khưu kia đang an tĩnh tọa 
thiền trên một tảng đá chênh về hướng Tây trong một hang 
động. Ngồi nghỉ cho ráo mồ hôi, không dám làm kinh động 
vị sa-môn, đức vua hiền thiện của chúng ta nhè nhẹ bước 
đến hang động. Hóa ra là chỉ có hai tảng đá nhỏ úp lại, năm 
khuất dưới một lùm dứa dại có hai cây ổi rừng phủ bóng 
mát! Bên trong chỉ có một chiếc bát đất, một cây gậy, một 
ống tre đựng nước và vài vật dụng khác của thầy tỳ-khưu. 
Chẳng có giường chõng, vật năm, vật đắp gì cả. Đức vua 
nghe cay cay lòng mắt. Nghèo khổ đến tận cùng. Vô sản, 
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bần hàn cũng đã đến tận cùng. Đức vua còn biết được răng, 
người thanh niên này, vốn là em ruột của trưởng giả Cấp Cô 
Độc, trước khi xuất gia cũng đã là một vị phú thương, một 
doanh gia, có một tài sản kếch sủ! Vậy đấy! Khi đã phất tay 
rũ bỏ là rũ bỏ đến tận cùng! Ôi! Đáng kính, đáng trọng thay! 

Tỳ-khưu Subhñti đã xả thiền. Đức vua bước đến tham 
vấn. Và họ có một đoạn đối thoại như sau: 

- Trẫm là Bimbisãra... 

- Tôi biết, tâu đại vương! Chăng hay, hôm nay có việc gì 
mà bậc vương giả lại lặn lội đến chốn khi ho cò gáy này! 

- Trẫm nghe được cái hạnh tinh tân của đại đức... 

Tỳ-khưu Subhuti mỉm cười: 

- Gọi là sa-môn, là ty-khưu thì ai cũng phải tu tập tính 
tân như vậy cả, tâu đại vương! 

- Đại đức còn nỗi danh về hạnh độc cư, ưa thích núi 
rừng: đến đây, trẫm còn thấy rõ, đại đức còn sống đời thiểu 
dục, tr1 túc nữal 

- Cũng bình thường, chẳng có gì đáng để tự hào hay 
hãnh diện, tâu đại vương! Tôn giả Maha Kassapa và đệ tử 
của ngài cũng sống như vậy với lạc thú thanh cao trong lòng 
mình, không có ngũ dục nảo trên thế gian có thê lôi cuốn, 
cám dỗ họ được. 

Đức vua đọc được thái độ khiêm nhu, vắng lặng trong 
thái độ và ngôn ngữ của vị sa-môn ân sĩ nên tự nghĩ: Không 
còn một chút xíu nào là ngã ái, ngã niệm huống gì là ngã 
mạn nơi vị tỳ-khưu hiền thiện này! 

- Nghe nói, đại đức chỉ đi bát nơi các hạng trung lưu 
hoặc gia đình khá giả mà không tạo cơ hội, duyên phước cho 
những người nghèo khổ? 

- Cũng không hắn là thế, tâu đại vương! Nó có một 
duyên sự như sau. Hôm kia, tôi đứng bát nơi một gia đình 
nghèo khổ. Tôi đứng như vậy, yên lặng và rải định tâm từ. 
Một người đàn bà chiên-đà- la vừa chuẩn bị xong một bát 
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cháo loãng định cho con ăn. Thấy tôi, bả nhìn quanh một lát, 
rồi đưa tay lục tìm chỗ này, chỗ nọ... Có lẽ thây không còn 
vật thực nào khác nữa, bà bước ra, đồ hết bát cháo vào bát 
của tôi. Đứa bé khóc ngăn ngắt. Tôi bảng hoàng cả người, 
nói với người đàn bà: “Thí chủ không còn gì! Cả cho mình 
và cho đứa trẻ. Thọ nhận thì tôi đã thọ nhận rồi. Vậy hãy lấy 
cháo này cho trẻ nó ăn”. Nói ba lần như thế, người đàn bà 
cũng không chịu, nói rằng: “Thân phận con thấp hèn. Thấy 
ngài, con cảm giác như cọng cỏ khô mà hớp được một chút 
sương; như giữa sa mạc, một mầm xanh nhỏ nhoi lại được 
nhú lên! Ngài đừng lấy đi chút hy vọng cuối cùng của con 
trên cuộc đời này!” Nghỉ hơi một chút, ty-khưu SubhutI nói 
tiếp - Thuở ấy, tôi mới tu tập sơ cơ, chưa có tuệ quán nên tôi 
đã chảy nước mắt và người đàn bà cũng chảy nước mắt. Quả 
thật, tôi đã không kham nhẫn được khi nhận vật thực nơi 
những người quá nghèo khổ; tôi có cảm giác như tước đoạt 
hoặc bớt xén vào cái phần vật thực đã quá ít ỏ1 của họ! Tôi 
không đành lòng, tâu đại vương! 

Đức vua cúi đầu xuống, mắt ngài cũng hoen lệ: 

- Đúng là vậy! Có lẽ trầm cũng không đành lòng! 

Nói thế xong, đức vua quay sang nói với hai quân hầu: 

- Chút nữa, các ngươi hãy thưa hỏi đại đức, chỗ ngôi nhà 
của người nghèo khổ ấy. Trẫm sẽ ban thưởng xứng đáng, 
hậu hĩ; không chỉ là một giọt sương mà có thể là cả một cơn 
mưa rào! 

Tỳ-khưu Subhũti hoan hỷ mỉm cười, chỉ chỗ xóm chiên- 
đà-la, chòi lá lụp xụp, thứ ba, phía trái con đường đất đầu 
tiên, phía ngoại thành như vậy, như vậy... Rồi, ngài trú định 
tâm từ, một năng lượng mát mẻ chợt tuôn tràn ra xung 
quanh... cô ÿ ban rải phước lành cho đức vua hiển thiện. 

khi chấp tay vái chào từ giã, đức vua nói: 

- Sắp đến kỳ an cư mùa mưa rồi, trẫm sẽ sai Người đến 
đây, dựng cho đại đức một liêu cốc tương đối, sắm sanh một 
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vài vật dụng cần thiết cốt để giữ gìn sức khỏe thôi, xin đại 
đức cho trầm được làm một chút phước sự nhé! 

Ông vua có tâm tịnh tín đẹp đẽ này còn hứa một chuyện 
với bốn vị tỳ-khưu khác nữa. 

Năm kia, tại khu vườn rừng cây bàng tại Kapilavatthu, 
bốn ông hoảng thuộc vương tộc Malla được xuất gia tỳ- 
khưu, sau đó nghe lời đức Phật, về Trúc Lâm để hành đạo. 
Đó là bốn vị tỳ-khưu Godhika, Subãhu, Valliya và Uttiya. 
Sau khi lắng nghe vị trưởng lão giáo thọ ở Trúc Lâm giảng 
giải cặn kế lộ trình thiền định, thiền quán, cả bốn VỊ đều xin 
được vào ân cư trong rừng. Từ đấy, họ có một đời sống mẫu 
mực, phạm hạnh, rất được đông đảo cư sĩ kính trọng, tín mộ, 
nhiều nhất là ØIớI hoàng gia. Vốn dòng dõi hoàng tộc Malla, 
trước đây, bốn vị đã có quen biết khá nhiều một số hoàng 
thân quốc thích triều đình Rãjagaha nên thỉnh thoảng họ tới 
lui thăm hỏi, vẫn an bốn vị. Chuyện dễ hiểu thôi, là đức vua 
Bimbisãra sau đó hay tin, tò mò tìm đến thăm viếng. Đến 
khu rừng, bên cạnh khu rừng của tỷ-khưu Subhuti, đức vua 
rất cảm động vì họ sông dưới những cội cây, những hóc đá, 
năng mưa không có chỗ che thân. Đức vua tức tốc cho người 
làm bốn liêu thất để dâng cúng chư vị. Chuyện đang tiến 
hành, chưa xong, lại sắp đến mùa mưa, bốn vị tỳ-khưu, lúc 
này đã là bốn bậc A-la-hán, họ cũng không lây thế làm điều. 
Họ không để tâm. 

Thể là có hai lời hứa, một gần xong, một chưa thực hiện. 

Về triều, đức vua nhận liên tiếp nhiều tin báo về sự bất 
ồn, bất an ninh từ các xứ ngoại biên. Việc thứ nhất, ranh ĐIỚI 
giáp nước chư hầu Vamsä của tiểu vương Udena, quan tổng 
trần ở đây đã không quản chế được nhóm binh lính của mình 
ở biên trấn - chúng đã tràn qua biên giới để cướp bóc, , những 
nhiễu dân lành. Việc thứ hai, một bọn tướng cướp mấy trăm 
tên, bị cản quét, truy đuôi các nơi, bây giờ về núp trốn trong 
mây cánh rừng giáp biên địa Campä, lâu lâu lén sang các thị 
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trần thuộc Mãgadha để cướp bóc của cải, lương thực, săn 
lùng gái về làm tỳ thiếp, hầu hạ chúng! Đức vua đã cử hai vị 
tướng tải, có uy, có đức với hai đội quân thiện chiến, tinh 
nhuệ đi thảo phạt một tháng trường mới đẹp yên. Một vị sứ 
giả của triều đình sang Vamsa, nghiêm khắc răn đe vị tiêu 
vương (vốn hiếu chiến và đam mê tửu sắc) này, đã không 
quán xuyên được đất nước mình; phải biết cách xử lý, 
nghiêm trị thuộc hạ, cách chức viên tổng trần. Vua Udena 
nhất nhất nghe theo, ra vẻ sợ hãi; sau đó, cử một đoàn sứ giả 
mang phẩm vật, lễ phẩm sang Vương Xá triều công, tạ tỘI. 
Về phía Campä, đức vua thương các thôn làng này ở quá xa 
xôi, nghèo khổ, sau khi dẹp yên bọn cướp, đã cử một đại đội 
quân tình nguyện đến trợ câp lương thực, thực phẩm, thuốc 
men, vải vóc, hạt giống cùng dụng cụ sản xuất. Rồi đại đội 
thiện chí này cùng ở với dân, vừa giữ gìn an ninh, vừa xây 
dựng nhà cửa và phụ giúp mọi người cày cấy, trồng trọt. Họ 
lại còn đắp những con đê, đào những con mương để dẫn 
nước vảo ruộng, vào vườn... Nhân dân vui mừng không xiết 
kể, họ lạy trời, lạy đất, tạ ơn đức sáng của vua... 

Việc thứ ba, liên hệ đến các nước cộng hòa LIcchavi. Số 
là trong đợt cứu trợ nạn đói tại Vesali, không kế hai ngàn tân 
lương thực tặng không, còn có một ngản tấn lương thực cho 
vay không lấy lãi - lúc nào đủ sức hãy trả! Thế nhưng, nhiều 
năm qua, các nước cộng hòa này luôn được mùa, lương thực 
dồi dào, nhưng cứ hẹn rày, hẹn mai, cứ khất nợ hoài. Năm 
nay, tại kinh thành, thời tiết chuyển đổi thất thường; có 
vùng, đang mùa mưa mà cả tháng nay lại không mưa; biết 
đâu đây là triệu chứng sẽ mất mùa, đói kém trong tương lai? 
Biết phòng xa, mặc dầu kho lẫm còn đây, đức vua cho sứ giả 
sang Vesäli đòi nợ. Họ cũng lần khân không chịu trả! Cương 
quyết ra oai tạo áp lực, đức vua cho đồ những đội quân lớn, 
rầm rộ ngày đêm, vận chuyển quân nhu, khí giới đến trấn 
thành Pãtaligama, sát bờ bên này sông Gangã. Tiếp theo, 
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vua ra lệnh cho quan tông trân ở đây, rục rịch đóng thuyền 
bè, diễu binh, bắn tin hành lang là: “Đang chuẩn bị lực 
lượng quân bị chỉ để bảo vệ danh dự và uy tín của quốc g1a, 
không để cho bắt cứ nước nảo coi khinh, xem thường!” 

Mãgadha và Kosala vốn là hai cường quốc, thay nhau 
trần thủ hai phương, bá chủ chư hầu, đặt nền thống trị và 
ban ân tứ cho cả hằng chục tiểu quốc. Nên khi Vesäli trông 
thây con rồng thần kia đã nồi giận, không dám chậm trễ, ba 
vua nước cộng hòa và hội đồng tướng lãnh Licchavĩ tức tốc 
hội họp, cử đoản sứ giả đến Vương Xá khấu đầu tạ tội, đồng 
thời trả một ngàn tấn lương thực mà họ nợ đã lâu. 

Khi mọi việc quốc gia đã yên ốn trở lại, đức vua 
Bimbisara đặt tay lên trán, suy nghĩ: “Cái đức của ta suy 
giảm rồi sao? Triều thần của ta chăng lẽ đạo đức đã bắt đầu 
suy đôi rồi sao? Đức Thế Tôn có dạy rằng, hạn hán mất 
mùa, lũ lụt, đói kém, dịch bệnh, sâu tây... xảy ra ở nước nào 
- thì cần phải xét đến đức hạnh của vị vua đương triều tại 
đấy! Ở kinh thành, tuy chỉ có một vùng, suốt một tháng 
không mưa, tuy chưa nguy hại gì - nhưng chắc chắn đã có 
dấu hiệu øì bất ôn! Vậy thì ta đã có làm gì bất kính với chư 
thiên, thiện thần? Ta đã có làm øì đụng chạm đến đức Thế 
Tôn cùng các vị thánh Tăng A-la-hán?” Nghĩ đến đây, đức 
vua Bimbisara chợt giật thót mình: “Chết rồi! Phụ cấp vật 
liệu làm nhà, lương thực và một số tiền bạc cho người đàn 
bà nghèo khô tội nghiệp - thì hôm đó, quân hâu đã làm ngay. 
Nhưng việc ta có hứa làm 4 cái thất cho 4 vị tỳ-khưu không 
rõ đã xong chưa? Rồi còn cái thất cho vị tỳ-khưu trong hang 
núi, vậy mà do công việc triều đình quá bận rộn, ta đã quên 
khuấy đi mất? Ta phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm này! ” 

Đang suy nghĩ như thế thì đột nhiên, trước mắt đức vua 
chợt sáng rực lên, tôn giả Maha Mogøgallana xuất hiện, mỉm 
CƯỜI nÓI: 

- Có đúng một phần đấy, tâu đại vương! Sám hối là 
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đúng! Chuộc lỗi là đúng! Một tháng trời không mưa, một 
vùng, ở xung quanh hang núi, nơi có năm bậc A-la-hản ngụ 
cư, là do tình cảm bất minh, thiên vị của một số vị trời có 
oai lực. Tôi sẽ kế hầu cho đại vương nghe đầu đuôi sự việc: 
“ Bốn cái thất cho bốn vị tỳ-khưu dòng dõi hoàng tộc Malla, 
tường vách thì xong nhưng chưa lợp mái, bạn bẻ thân hữu 
của bốn vị cho người lợp rồi, việc ấy không bàn nữa. Đặc 
biệt là ty-khưu Subhuti, một bậc thánh A-la-hán, người mà 
đại vương có hứa làm một cái thất đề vị ây an cư mùa mưa, 
có rất nhiều phẩm tính làm cho rất nhiều vị trời ái kính. 
Ngoài cái đức khả ái ly dục, khả ái độc cư, khả ái viễn ly đô 
thị, vị ấy luôn đầy tràn ra không gian xung quanh tâm từ, 
tâm bi... và cả tâm rỗng không giải thoát nữa! Chư thiên, sơn 
thân, thọ thần ở đây luôn được hạnh phúc, an lạc. VỊ ây còn 
có cái hạnh lạ lùng là khi đã vào định rồi thì không ngại 
chuyện nắng mưa. Ngày này sang ngày khác, ngoài trời 
cũng như trong hang cốc, vị ấy vẫn điềm nhiên trú định, đi 
sâu vào định, hoặc để biến mãn tứ vô lượng tâm hoặc phát 
triển các thăng trí! Có những ngày trời mưa tầm tã, chư thiên 
rất nóng ruột, sợ vị tỳ-khưu mà mình kính mộ bị cảm hản - 
họ bàn cùng nhau tìm cách ngăn mưa lại. Thế là từ đó, họ 
luôn làm việc ấy để che chở vị thánh Tăng suốt một tháng 
trời ròng rã. Đức Thế Tôn lúc ấy đang ở Kỳ Viên, tận 
Sãvatthi nhưng ngài biết chuyện này. Dùng thần thông, đức 
Phật dạy tôi - Tôn giả Mahã Moggallana kế tiếp - lúc ấy 
đang ở tận ngoài nam đảo nước Avanti, hãy lên thông báo 
chuyện này cho trời Sakka (Đề Thích) rõ! Thiên chủ Sakka 
hoảng kinh, cho triệu tập Tứ đại Thiên vương, bảo phải đích 
thân điều tra sự việc, tại sao có vị trời nào dưới quyên, do 
thiên vị, do tình cảm thiếu trong sáng, đã ngăn một tháng 
không mưa, làm cho cả một vùng núi thuộc kinh thành 
Vương Xá suýt rơi vào thảm họa? Bây giờ, mấy vị trời phạm 
tội đã bị Tứ đại Thiên vương tìm biện pháp xử lý thích đáng! 
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Vậy, đại vương hãy làm những gì theo với lời hứa của mình 
để chuộc lỗi, để cho vùng núi kia được yên ốn!” 

Kế chuyện xong, tôn giả Mahä Moggallana biến mắt. 

Đức vua Bimbisära tóc dựng ngược trên đầu, cấp tốc 
cho người đến làm ngay một cái thất cho tỳ-khưu Subhiti 
cùng cung cấp một số vật dụng cần thiết. Khi vị tỳ- -khưu này 
vừa an tọa trong mái che thì trời liền đồ mưa xối xả. Do 
không hướng tâm đến mọi việc xung quanh, vị tỳ-khưu này 
vẫn vô tư, thốt lên bài kệ rằng: 

“. Am thất khéo lợp xiết bao 

Bên ngoài ngăn chặn mưa rào, gió lay 

Lạc an một cõi tâm này 

Mưa thì cứ mặc, dẫu ngày hay đêm 

Chừ ta tịnh định trú thiền 

Rỗng không, giải thoát, vô phiền, vô lo!” 

Thế là chuyện của tỳ-khưu Subhiti được đồn đãi, thêu 
dệt tràn qua cửa tai của mọi người, khắp kinh thành, đến 
quốc độ nảy sang quốc độ khác. Khen có, chê có, nói giễu 
có. Người ta khen hạnh độc cư thanh tịnh, biến mãn tâm từ, 
bậc xứng đáng được cúng dường, được chư thiên ái mộ. 
Người ta chê, đã là A-la-hán rồi, tại sao không biết chuyện, 
vì mình, vì an lạc định thiền của riêng mình, mà làm cho cả 
kinh thành mang họa theo? Người ta nói răng, ông Mahã 
Kassapa, vị đại đầu-đà khổ hạnh, chỉ đi bát hóa độ cho 
người nghẻo, tuy có tâm thiên vị, đánh mất tính bình đẳng 
nhưng tâm lòng ấy rất đáng cảm động, ái mộ! Còn tỳ- khưu 
Subhũti, chỉ đi bát để hóa độ cho người giàu! Người ta đã 
giàu, do có tâm bố thí, cúng dường bậc thánh vô lậu, biến 
mãn tâm từ, thì kiếp sau họ lại càng thêm cao sang, quyền 
quý hơn nữa, là tại làm sao hử? Người ta nói giêu, không 
phải đâu, đi bát người giàu là kiếm được thực phẩm thượng 
vị, loại ngon, loại ngọt, loại bổ, loại béo - chứ bọn nhà 
nghèo có gì? Nước cháo chua hoặc cơm tâm thiu lẫn với tro 
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trầu bân tạp hay sao? Họa là đồ ngu! Ai dại gì! 

Nói gì thì nói, tỳ-khưu Subhuti bình tâm như vại; ngài đi 
bát vẫn cứ rải tâm từ, độc cư, an tĩnh ở núi rừng. Khi gặp 
duyên, thuyết pháp, ngài không nói nhiều, chỉ một câu duy 
nhất: “Hãy làm lành, lánh ác, giữ tâm trong sạch!” Rồi ngài 
trú định tâm từ, rải tâm từ như một năng lượng mát mẻ tràn 
ra xung quanh. Thỉnh thoảng, ngài trú tâm rỗng không, giải 
thoát. Và lúc nào, chư thiên cũng ái kính, ngưỡng mộ, rải 
hoa, tán thán, ca ngợi, âm vang xuyên thâu Tứ đại Thiên 
vương, Đao Lợi, Đâu Suất... và đến cả cõi Phạm thiên. 
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Chiều ấy, tỳ-khưu Subhũti đang ngôi trên một tảng đá để 
vá y. Nghe tin đức Phật đã về Trúc Lâm, chăng lẽ nào lại 
mặc chiếc y rách nát này để đến thăm ngài, chắc sẽ bị quở 
trách. Từng mũi kim cẩn trọng xuyên qua xuyên lại mấy 
mảng vải đã mục, vị ty-khưu mỉm cười. Cái thân của chúng 
sanh trong các kiếp sinh tử cũng tương tợ vậy, cứ vá tới, vá 
lui mãi. Kiếp nào có nhiều phước báu thì những tắm vá được 
lành lặn, đôi khi lại sang quý nữa. Kiếp nào ít phước báu, 
hoặc quá thiếu phước thì có khác gì chiếc y này đâu? 

Tỳ-khưu Subhũti chưa đi đảnh lễ đức Phật mà ngài đã 
đến nơi rồi. Có cả tôn giả Mahä Moggallana và số đông tỳ- 
khưu nữa. Đứng trên một ngọn đồi, không xa hang núi của 
tỳ-khưu SubhutI, đức Phật đưa tay chỉ, mim cười: 

- Các thầy có thấy không? Con trai của Như Lai đang vá 
y đây! Cái hình ảnh ấy trông đẹp làm saol 

- Thưa vâng, bạch đức Thế Tôn! 

- Có cả nhàn hạ, thánh thơi và vắng lặng nữa! Tôn giả 
Mahã Moggallana tiếp lời - Đúng là Bậc xứng đáng được 
cúng dường! 
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Đức Phật đưa mắt ngắm nhìn chiếc lưng cong, cái đầu 
cúi của tỳ-khưu Subhũti trong trạng thái chăm chú trên đầu 
mũi kim, sợi chỉ, ngài nói: 

- Một động thái nhỏ, con trai của Như Lai cũng chăm 
chú, định tâm. Vi quá chăm chú, quá định tâm nên ông ta 
không thấy, không biết chuyện gì xảy ra xung quanh. Như 
Lai và các thầy đang đứng ở gần đây mả ông ây cũng không 
hay biết. Vậy, do định thiền mà vị ấy không cần biết trời 
mưa hay nắng là điều dễ hiểu hay khó hiểu, này các thầy tỳ- 
khưu? 

- Bạch, rất dễ hiểu ạ! 

- Con trai của Như Lai cũng không thèm biết, chư thiên 
ái mộ, kính ngưỡng mình nên đã che mưa suốt một tháng 
trường, ảnh hưởng thời tiết, khí hậu cả một vùng, vậy ông ta 
có tội hay không có tội? 

- Vì không cố ý nên không có tội, bạch đức Tôn Sư! 

- Ứ, chính xác! Đức Phật nói - Chính tư tác (cetan), 
chính cô ý, cố tình mới tạo nên nhân, tạo nên nghiệp là trọng 
tâm giáo pháp của Như Lai. Tuy nhiên, trong trách nhiệm 
liên đới, nhân duyên trùng trùng, con trai của Như Lai có 
đóng góp vào đấy một duyên xấu, theo cái hiểu của thế gian 
là liên đới trách nhiệm đấy! Khi nhập định, vị tỳ-khưu cần 
phải khởi tâm quán xét! 

Hội chúng không hiểu. Chỉ có tôn giả Mahä Moggallana 
là hiểu nên ngài xin được trả lời: 

- Đức Tôn Sư từng dạy rằng, một vị tỳ-khưu nhập định 
diệt thọ, tưởng bảy ngày, nếu không quán xét những sự việc 
xảy ra; ví dụ có chuyện trọng đại về tăng sự trong thời gian 
ây, VỊ ây sẽ bị đức Tôn Sư hoặc các bậc thượng thủ A-la-hán 
khiển trách! Do thế, thường xuyên định tâm không, chưa đủ, 
phải thường xuyên tuệ quán nữa! 

Đức Phật giảng thêm: 

- Một vị ty-khưu có định thâm sâu, có tuệ giải thoát 
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không chưa đủ. Khi cần, trong tuệ có định, trong định có 
tuệ. Nếu tỳ-khưu Subhũti thuần thục cả hai, định và tuệ đều 
viên mãn thì khi vào định, nếu cần, có thể dùng tuệ để quan 
sát tất thảy những gì xảy ra xung quanh. Trường hợp như 
Sariputta và Mahä Moggallana, ngôi định ở đây nhưng hai 
VỊ còn Có thể biết việc xảy ra cả nhiễu ngản thế giới, nếu vị 
ây muốn! 

Chư vị ty-khưu đi theo được mở sáng mắt, họ rùng 
mình. Có những bàn tán nho nhỏ: 

- Nghiêng quá về định cũng không được. 

- Không quan sát xung quanh, trên dưới, gần xa; đôi khi 
lửa cháy rừng không biết thì nguy to! 

- Tuy không trực tiếp tạo duyên xấu, nhưng chỉ cần thả 
chút tuệ rà soát xung quanh thì chắc chăn, hiện tượng trời 
không mưa cả tháng kia sẽ không xảy ra. 

Tôn giả Mahä Mogøgallana đi thụt lùi ra sau, gật đầu: 

- Khá khen chư hiên đã rất tiễn bộ! 

Lần bước theo lỗi đá và con đường mòn nhỏ xuống đồi, 
đức Phật và hội chúng đến gần nơi am thất của tỳ-khưu 
Subhũt. 

Đức Phật chợt nói: 

- Hãy dừng chân đây một lát, đợi thầy tỳ-khưu của 
chúng ta vá y xong cái đãi 

Rồi câu chuyện còn được tiếp tục. 

Đức Phật hỏi xung quanh: 

- Đức vua Bimbisära có hứa kiến tạo liêu thất, nhưng 
sau đó, do bận rộn quốc gia đại sự mà quên ởi - vậy, vị đại 
vương của chúng ta có tội hay không có tội? 

Chư ty-khưu lại bàn thảo. Kẻ bảo có chút ít, nhưng do 
bận việc lớn, đem lại sự yên ồn cho nhiều người nên có thể 
khoan giảm. Người nói, đây là vấn đề nhân, duyên và quả 
chứ đâu có như luật pháp thế gian mà luận bên này để châm 
chước cho bên kia? Một vị khác, đức vua của chúng ta có 
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khiếm khuyết, bất toàn thể nào đó về trí não nên bị cái tội 
hay quên; nêu có trí nhớ tốt thì chỉ cần ra một khẩu lệnh thì 
quân hầu lo liệu xây liêu thất được ngay; việc này không 
liên hệ đến chuyện ổn định biên giới! Vị khác nữa, hay đây 
là cái tội thiếu định tâm tu tập? 

Đức Phật nói với tôn giả Maha Moggallana: 

- Ông hãy nói rõ điều đó cho họ nghe đi, con trail 

- Dạ thưa vâng, thầy tỳ-khưu khi thuần thục định tứ 
thiền, nếu vị ây muôn có túc mạng thông, tức là thắng trí 
nhớ lại các kiếp sông trong quá khứ - đầu tiên họ nhớ đến 
một ngày, hai ngày... nhớ lui cho đến giai đoạn vừa sinh ra, 
trong thai bảo, đến kiếp sông trước đó. Cứ thế, cứ thế, và cứ 
thế, vị ây nhớ một kiếp, hai kiếp, mười kiếp, trăm kiếp... Cứ 
vậy, cho đến trăm ngàn kiếp cũng còn nhớ, huông hồ gì là 
trong ngày! Trường hợp đức vua của chúng ta là thiếu chánh 
niệm. Người có chánh niệm tính minh, thuân thục thì đi 
đứng ăn nói, cử chỉ, thái độ, ý nghĩ bất cứ nơi đâu, lúc nảo - 
nói chung, hoạt trạng của thân hành, khâu hành và ý hành 
bất cứ nơi đâu, lúc nào đều được thấy rõ, biết rõ, nhớ rõ! 

Đến ngang đây thì mọi người đều đã hiểu. Tỳ-khưu 
Subhũti cũng đã vá y xong và vị ấy đã thây đức Phật, tôn giả 
Mahã Moggallãna cùng chư vị tỳ-khưu đến thăm. Ngài 
không ngờ có được sự vinh hạnh hiếm có này. 

Đức Phật rất giản dị, ngài lựa tìm một chỗ ngôi trên tảng 
đá có tắm tăng-già-lê gấp bốn, quay mặt về hướng cánh rừng 
xanh xanh trước mặt. Tỳ-khưu Subhuti đến đảnh lễ rồi ngôi 
xuống nơi phải lẽ. Đức Phật nói: 

- Chắc ông đã học được bài học về chuyện đức vua 
Bimbisära rồi chứ? 

- Dạ thưa vâng, có ạ! 

- Bài học đó như thế nào, con trai? 

- Thưa, đệ tử cũng vừa suy ngẫm, chiêm nghiệm từ rừng 
- và học được bài học đó từ rừng! 
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- Hãy nói cho Như Lai nghe với nào? 

- Ban đêm rừng ngủ, nhưng rừng vẫn luôn luôn sống 
động, luôn luôn tỉnh thức, bạch đức Thể Tôn! Thé nên, vị tỳ- 
khưu khi vào định, ngoại trừ định sâu, cũng phải luôn luôn 
tỉnh thức sống động như rừng vậy! 

- Hay lăm! Vậy là trong định có tuệ , ông hãy tu tập cho 
thuần thục điều mà rừng đã gợi ý cho ông. Vậy, ông còn học 
được gì từ rừng nữa không, Subhuti? 

- Thưa, đệ tử chỉ mới suy ngẫm điều ấy nhưng chưa thực 
tập về điều ấy! 

Đức Phật bèn nói với hội chúng xung quanh: 

- Rừng không những chỉ có một đặc tính như tỳ-khưu 
Subhũñti vừa kể. Nó có cả thảy mười điều, hãy nghe và Như 
Lai sẽ giảng nói. 

- Thưa vâng, bạch đức Thế Tôn! 

Rồi đức Phật quay qua nói với tôn giả Mahã Mogsallana 
đang đứng gân bên: 

- Thời pháp này Như Lai nói về rừng nhưng không 
thuần túy chỉ nói về rừng thôi, mà còn những ý nghĩa khác 
quan trọng hơn nữa. Vậy ông hãy nhiếp tâm, sử dụng thần 
thông lực mời thỉnh tất cả các vị trưởng lão, các vị thượng 
thủ A-la-hán có thắng trí ở tại Vương Xá và xung quanh 
Vương Xá, qua không gian, hãy đến đây để cùng lăng nghe 
thời pháp này! 

Vâng lời, tôn giả Mahä Moggallầna ngồi xuống, trú 
định, vào định tứ thiền, xuống cận định, sử dụng đồng lúc 
tha tâm thông, thiên nhãn thông để gởi tư tưởng theo lời dạy 
của đức Phật. Chỉ một lát sau đó thôi, chư vị trưởng lão, 
thượng thủ A-la-hán từ khắp các phương như những cánh 
chim ưng vàng từ trong những đám mây trắng, đồng vân tập, 
xuất hiện, đảnh lễ đức Phật một cách rất ngoạn mục. Chư tỳ- 
khưu phàm tăng trố mắt, sững sờ. Lại càng ngạc nhiên hơn 
nữa, trong một khoảng rừng, góc núi nhỏ thế mà chư vị 
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thánh tăng vẫn thừa chỗ ngồi, lặng lẽ xung quanh đức Phật 
mà không gian dường như cũng không lớn rộng thêm ra? 
Ôi! thật là phúc lành hy hữu cho chư vị tỳ-khưu này! 

Đức Phật tiếp tục buổi giảng, như sau: 

- Này các thây tỳ-khưu! Như Lai nhắc lại, rừng có mười 
đặc tính; vậy mỗi vị tỳ khưu hãy học hỏi 10 đặc tính ấy để 
đem đến lợi lạc cho mình và cho giáo pháp. 

Thứ nhất, rừng luôn luôn tỉnh thức, vậy một vị ty-khưu 
phải luôn luôn tỉnh thức, bất luận ngày hay đêm. Thứ hai, 
rừng ân trong lòng mình rất nhiều loại gỗ quý; cũng vậy, vị 
tỳ-khưu phải phát hiện những đức tính quý báu trong tâm 
của mình. Thứ ba, rừng là nơi hăng trăm hằng ngàn chủng 
loại động vật, thực vật cộng cư, cũng vậy, trong tâm của 
chúng sanh cũng đang có hăng triệu, hằng triệu chủng tử tốt 
có, xâu có từ vô lượng kiếp đến nay đang sinh sông ở đấy. 
Thứ tư, trong lòng đất của rừng có nhiều mỏ vàng, mỏ bạc, 
mỏ kim cương, cũng vậy, trong tâm một vị tỳ-khưu cũng có 
những kho báu, đó là những thắng trí, những khả năng phi 
thường nếu biết đào xới những vỉa quặng ây. Thứ năm, cây 
cối trong rừng dù to, dù nhỏ, dù cao, dù thấp thường nương 
nhau mà tồn tại, cũng vậy, trong giáo hội của Như Lai: Tỳ- 
khưu, tỳ-khưu-ni, sa-di, sa-di-ni, ưu-bà-tặc, ưu-bà-di, người 
lớn, người nhỏ, người tốt, người xấu phải nương nhau mả tu 
tập. Thứ sáu, rừng là nơi giữ nước, là nơi tươm rỉ những 
dòng suối trong xanh, từ đó, tuôn chảy ra sông ngòi, ruộng 
vườn nuôi sống muôn sinh. Cũng vậy, giáo hội của Như Lai 
là nơi lưu giữ chánh pháp, phát triển chánh _pháp, những 
dòng giáo pháp trong xanh, tính khiết, vô nhiễm đồ tràn ra 
thế gian để đem đến hạnh phúc, an vui cho trời và người. 
Thứ bảy, rừng sợ nhất bị chặt phá, bị đốt cháy, cũng vậy, 
giáo pháp của Như Lai ky nhất là sự phá hoại từ nội bộ, bị 
đốt cháy bởi tham lam, dục vọng của một sỐ ty-khưu tầm 
cầu danh vọng và lợi dưỡng. Thứ tám, rừng có thứ tự cây 
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cao, cây lớn, cây thấp, cây nhỏ và có cả cây nương nhờ, 
cũng vậy, trong giáo hội của Như Lai, mọi người phải biết 
tôn trọng hạ lạp, tuôi tác lớn nhỏ, đồng thời phải đùm bọc, 
che chở những người đang nương nhờ mình. Thứ chín, rừng 
là nơi điều hòa nhiệt độ cho trái đất, cũng vậy, giáo hội của 
Như Lai phải là nơi điều hòa sự an vui và hạnh phúc cho 
nhân quân, xã hội. Thứ mười, rừng hút bụi bặm, ô nhiễm 
trone không gian rồi nhả hơi nước, tạo không khí trong lành 
để phụng hiến vô vị lợi cho đất trời; cũng vậy, chư vị tỳ- 
khưu, tỳ-khưu-ni sống giữa cuộc đời, phải gánh chịu, nhẫn 
chịu vào lòng tất cả mọi đắng cay, sự phi báng, sự gièm pha, 
mọi tiếng lời thị phi, tâm địa bất trắc, khó lường của chúng 
sanh rồi ban rải tứ vô lượng tâm đến cho họ, cho thế gian 
nhiều khô, ít vui này! 

Đức Phật kết luận: 

- Trước khi chưa thành đạo, Như Lai chưa có pháp nào 
cả. Thành đạo rồi, suốt bốn mươi chín ngày thọ hưởng hạnh 
phúc siêu thế; xuống lên, vào ra các tầng thiền cho thuần 
thục; quán ngược, quán xuôi những duyên khởi cho tĩnh 
minh; đến đi, xuất nhập các thăng trí cho tỏ suốt; ngẫm cạn, 
ngẫm sâu về Tứ Đề cho tỏ tường; chẻ thô, chẻ tế các sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức cho đến chỗ chỉ li, tỉnh mật, từ đây, 
Như Lai mới có pháp, mới có rất nhiều pháp, mới có Pháp 
Bảo! Các thây không thể tưởng tưởng được cái thấy biết của 
Như Lai về thế gian nội tâm, về thế giới vạn hữu, về tất cả 
các bộ môn học thuật trên cuộc đời này đâu. Nó rộng lớn 
lắm. Nó bao trùm cả hư không vô tận này. Tuy nhiên, nói 
hạt vi trần chia bảy mà làm gì khi kiến giải ấy không đem lại 
sự châm dứt khổ, lắng dịu phiền não? Nói vê các ngân hà, 
thiên hà mà làm gì khi tri kiến ấy chỉ để mà thỏa mãn kiến 
thức, một loại trí tham, trí dục, một hình thức khác của bản 
ngã và sĩ mê mà thôi! Ô, các thầy hãy xem đây! 

Rồi đức Phật nắm một nắm lá trong tay, đưa lên rồi hỏi: 
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- Các thầy thấy nắm lá trong tay của Như Lai nhiễu, hay 
lá trong rừng nhiều? 

- Lá trong rừng nhiều hơn, bạch đức Thế Tôn! 

- Ừ, đúng vậy! Nắm lá trong tay Như Lai thật là ít ỏi so 
với lá ở trong rừng. Cũng vậy, nhiều như lá ở trong rừng là 
thây biết của Như Lai, là sở học, sở tri, sở chứng, sở ngộ của 
Như Lai, nói chung là của chư Chánh Đăng Giác đã tích lũy 
được qua hằng hà sa số kiếp, qua vô lượng vô biên ba-la- 
mật. Tuy nhiên, nắm lá trên tay ít, nhưng vừa đủ, vừa đủ để 
trao truyền cho các thây những tinh yếu, những nguyên lý để 
các thầy lên đường, để mà tu tập, để mà diệt tận khổ đau. 
Giáo pháp của Như Lai là giáo pháp diệt khô, thoát khổ chứ 
không phải để mà giải thích về vũ trụ, các ngân hà, thiên hà. 
Như Lai còn biết nữa rằng, vào thời mả giáo pháp suy đồi, 
chư tỳ-khưu không còn tu tập giải thoát, thiền định hay giới 
luật được nữa, chúng sẽ biến giáo pháp của Như Lai thành 
một mớ triết lý, triết luận nghe thì có vẻ hay ho, cao siêu 
nhưng mà rỗng không, phù phiếm. Là cái trò chơi văn, giỡn 
chữ ồn ảo, huyên náo ở chợ búa, ở quán nước và ngay cả tại 
các giảng đường, tu viện, học viện! Một bọn khác, cũng 
không còn tu học chính đính, hành trì giới luật nghiêm túc 
được nữa bèn chứng tỏ kiến văn, sở học của mình, muốn 
giải thích cả sô lá vô lượng, vô khả lượng trong rừng cây 
kia. Chúng muốn vượt qua cả Như Lai! Những điều Như Lai 
¡im lặng, không nói vì thấy vô ích, vô bổ, phù phiếm thì 
chúng lại huyên thuyên giảng nói, không biết đâu trúng, đâu 
trật; chăng biết đâu là sở tri hữu dụng và đâu là kiến tri chỉ 
để lòe đời, bịp đời! Chúng họp bè, kết phái, lập tông... để tự 
giương danh mình, giải thích giáo pháp của Như Lai băng 
cái kiến văn đựng trong cái vỏ ốc, vỏ hến ngu si, tối tăm 
nhưng đầy kiêu căng và khoa đại của chúng! Có bọn thì thấy 
giác ngộ, giải thoát, giới luật khó quá nên trở lại với bà-la- 
môn giáo thời sa đọa là luyện chú, luyện bùa, đọc mật chú, 
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thần chú đề chữa bệnh kiếm tiên, để giúp việc mua may bán 
đắt, thăng quan tấn chức, lắm vợ nhiều con, được danh đoạt 
lợi. Chúng còn lây cái bí bí, mật mật ấy... để dẫn dắt mọi 
người đến nơi giác ngộ, giải thoát! Cho đến, chúng còn có 
khả năng siêu nhiên là dẫn dắt thần thức người chết (phàm 
phu, chưa tu tập) đến các cảnh trời và cả Niết-bàn nữa! Có 
bọn chứng tỏ ứng hợp với thời đại, đã lẫy kinh tế, chính trị, 
xã hội, khoa học, sinh học, lý học, vũ trụ học, thiên văn học, 
địa lý học, số học, toán học, cả triết, cả thơ và cả văn để giải 
thích giáo pháp của Như Lai! Bọn chúng nói chỉ để mà nói, 
mà khoe mẽ ta đây là học giả, là bác học nhưng năm giới 
cũng không giữ được, thậm chí, một giới cũng không giữ 
được - nói gì đến định, đến tuệ, đến tuệ giải thoát! 

Này các thây tỳ-khưu! Hãy tịnh định nơi hơi thở, an trú 
nơi hơi thở, hãy nghe cảm giác nói gì, tri giác nói gì, tâm 
hành nói gì, thức tri nói gì? Khổ ở đó, lạc ở đó mà giác ngộ 
giải thoát cũng ở đó. Đừng tìm hiểu Niết-bản qua ngôn ngữ, 
qua ý niệm, qua thức tri. Không tới đâu. Cũng đừng định 
nghĩa nó. Đừng định nghĩa Niết-bàn. Đừng định nghĩa siêu 
thế. Đừng xác lập nó ở trong hay ở ngoài trái đất. Chỉ khi 
nào tham sân si, phiền não hoàn toản vắng lặng, không còn 
thiêu đốt nội tâm nữa, thì lúc ấy, tuệ tri, minh tri hiện ra; 
giác ngộ, giải thoát được thấy rõ, ngay tại đây, bây giờ; ngay 
tại cái thân dài một trượng này cùng với cảm giác và tr1 giác, 
là thây rõ Niết-bàn chớ không ở một nơi nào khác, một chỗ 
nào khác! Niết-bàn ấy chẳng phải “tại” mà cũng chắng phải 
“siêu”! Chăng bờ bên này, chăng bờ bên kia! Tất thảy chúng 
đều bất lập! 

Hãy lắng nghe với tâm trí rỗng rang, vô ngã và văng 
lặng! Hãy như vậy mà thọ trì này các thây tỳ-khưu! 

Bài pháp thuyết xong thì trời đã tôi. Đức Phật vào nghỉ 
trong liêu thất của tỳ- -khưu Subhuti. Đêm đó, rất đông tỳ- 
khưu thức ngủ, đàm đạo về giáo pháp cho đến gần sáng: sau 
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đó có vị kinh hành, vị tọa thiền, vị năm nghỉ nghiêng lưng 
hướng đâu về phía đức Phật. 

Đêm ấy quả thật là một đêm đậm đà hương vị giáo pháp; 
và, núi rừng, trăng sao như đồng tỉnh thức trong ánh huy 
hoàng của đạo giải thoát. 
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Đại Thần Chú 


Trở lại Trúc Lâm, đức Phật cho họp các trưởng lão tăng 
ni hai viện, thu xếp mọi công việc ở đây trước khi rời chân 
lên phương bắc. Ngắm thời tiết, đức Phật biết xứ này sắp 
đến mùa nắng nóng nhưng ở phương bắc thì đang còn nhiều 
tháng ngày mát dịu. 

Đức Phật dự định sẽ du hành một quãng đường xa; và 
chương trình của ngài sẽ ghé quê hương của SãrIputta, của 
Mahã Kassapa, ghé Pãtaligama, qua sông Gangã, đến 
Vesali, qua thăm các xứ Videha, VaIj - sau đó sẽ lên Malla, 
qua Moriya, Koliya rồi đến Kapilavatthu xem thử những ni 
viện ở các xứ này như thế nảo. 

Trưa hôm ây, tại hương phòng, đức Phật nghe ngoài 
rừng tu viện có nhiều tiếng cười nói. Tôn giả Änanda cho 
ngài hay biết, chư phảm tăng đang từng nhóm, từng nhóm 
bàn tán xôn xao, là có một đạo sĩ bà-la-môn đứt dây thần 
thông, rơi xuống nơi một vùng người ta đang họp chợ, may 
là chỉ bị thương nhẹ nhờ rớt trên đống vải. 

Đức Phật hướng tâm đến, ngài mỉm Cười. 

Tại giảng đường, sau đó, do yêu cầu của tôn giả Änanda, 
đức Phật đã kê chuyện về đạo sĩ ây như sau: 

- Đạo sĩ ấy rồi sẽ có duyên với giáo pháp. Kế từ thời đức 
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Phật Padumuttara, ông ta sinh ra trong một gia đình bà-la- 
môn giàu có - đã có những cuộc cúng dường trọng thê đến 
đức Phật và tăng chúng. Hôm ấy, đức Chánh Đắng Giác 
tuyên dương một vị tỷ-khưu, do công hạnh tu tập, được 
“Chư thiên ái kính”; ông hoan hỷ quá phát lời nguyện, là sau 
này, một vị lai nào đó, sẽ được xuất ø1a và cũng được như vị 
tỳ-khưu kia vậy. Đức Phật tùy hỷ công đức và thọ ký cho 
ông là vào thời của đức Phật vị lai, Sakya Gotama, ông ta sẽ 
được như nguyện. Vào thời đức Thế Tôn Sumedha Niết-bàn, 
ông ta lại cúng dường bảo tháp, cúng dường các bậc lậu 
ân... Sau nhiều kiếp làm người làm trời, nhiều kiếp làm 
Chuyền luân thánh vương, đến kiếp này, sinh quán ông ở tại 
Sãvatthi, trong một gia đình bả-la-môn có của dư của để. 
Ông tên là Pilinda, họ Vaccha. Lớn lên, chán đời sống ngũ 
dục trần lụy, ông xuất gia thành một đạo sĩ du sĩ, lang thang 
từ nơi này sang nơi khác để tầm sư học đạo. Nhiễu năm 
hành trì yoga, niệm chú, luyện thần chú trong nhiều hang 
động ở Tuyết Sơn, Pilindavaccha đạt được một vài khả năng 
nho nhỏ như xuất hồn, biết trước một số việc về tương lai, 
giỏi nhịn ăn và giỏi nhịn thở! Hôm kia, ông đang ngồi tập 
định yoga nơi một hóc núi thì thoáng thấy một đạo sĩ có 
bước đi như lướt gió, chốc là mất hắn. Hình ảnh ấy lôi cuốn, 
hấp dẫn quá, Pilindavaccha bươn bả chạy theo hành tung 
của bậc siêu nhân. May thay, đến một sơn trấn, ông gặp 
được đạo sĩ đang nghỉ chân độ thực. Lân la đến thăm hỏi rồi 
Pilindavaccha quỳ lạy đạo sĩ xin được học phép lạ. Đạo sĩ 
nhìn ông một lát, sau đó nói thật răng: “Nếu có tâm cần câu 
hãy đến nước Gandhãra, tìm cho ra một sơn thôn cũng có 
tên là Gandhãra, có một bậc thầy siêu việt ở đây. Cứ thăm 
hỏi mọi người, về một đạo sĩ già, ân tu trong một hang động, 
ông sẽ được như nguyện. Nhưng mà một năm phải đóng một 
trăm đồng tiền vàng đấy. Nói thật rằng, trước đây tôi là đệ tử 
của thầy, do thiếu tiền đóng học phí nên bị đuôi ra khỏi sơn 
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môn nên sự học của tôi chưa đến nơi đến chốn đâu”. Thế 
rồi, Pilindavaccha của chúng ta về lại gia đình ở Sãvatthi, 
thu góp vàng bạc, rồi đi tìm thầy học phép siêu nhân. 

Sau ba năm học nghệ, Pilindavaccha đã chứng tỏ được 
khả năng cần câu tu tập chí thú ngày đêm; ông đi được vào 
định thâm sâu, khi hướng tâm, biết được tâm người khác. 
Ngoài ra, Pilindavaccha còn luyện được một loại thần chú 
có tên là “Cũlagandhãra”, sau khi niệm, là có thê bay lượn 
được như chim giữa trời, mà bí thuật bà-la-môn giáo gọi là 
“du hành trên không”! Khi cho xuống núi, vị thây già mỉm 
cười, nụ cười có vẻ tự châm biếm mình rỗi như tâm sự mà 
răng: “Ta dạy cho các ngươi là để kiếm cơm nuôi ba bà vợ 
và mười hai đứa con, chăng có siêu nhân, đạo hạnh gì như 
thế gian đồn đãi về ta cả. Bây giờ, ngươi học được ít nhiều 
đó cũng chỉ là cái thuật, chỉ là cái cần câu để câu danh vọng 
và lợi dưỡng mà thôi. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ lời này. 
“Culagandhara” mới chỉ là “Tiêu thần chú”; vậy lúc nào trên 
thế gian, tại địa giới nào đó, có “Mahãgandhara” tức là “Đại 
thần chú” xuất hiện thì Culagandhara sẽ mất hết hiệu lực, sẽ 
không còn tác dụng nữa. Lúc ấy, tự ngươi phải trật y vai 
phải, tìm đến vị có Đại thần chú ây, đảnh lễ, cúi đầu năm 
vóc sát đất để xin học hỏi, làm đệ tử của Người, sẽ mang 
đến lợi lạc cho ngươi thật không xiết kể. Ta chỉ tiết lộ chừng 
ây. Tuôi thọ của ta cũng đã sắp hết. Ta thiếu phúc lành hơn 
ngươi nhiều đây!” 

Tuy chưa hiểu hết những ấn ý trong lời tâm sự của vị 
thầy già, nhưng cái gọi là “Đại thần chú” ấy thì 
Pilindavaccha không quên. Chỉ hơn một năm sau, 
Pilindavaccha của chúng ta nghiễm nhiên đã là một đạo sư 
nổi danh khắp các tiểu quốc và thành phố miền Tây bắc 
châu Diêm-phù-đề. Học trò khắp nơi tìm đến học đạo. Khi 
mọi danh vọng và vinh quang đã như vằng hào quang xán 
lạn, Pilindavaccha về thăm quê hương với hằng trăm đồ 
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chúng vây quanh. Muốn biểu diễn phép lạ cho mọi người 
thán phục, lựa một quảng trường, P1lindavaccha niệm chú đề 
“du hành trên không” chơi! Lạ lùng sao, vừa bay lên là ông 
ta Dị rớt xuống. Lạnh toát cả người, Pilindavaccha hiểu, là 
có chuyện rôi, “Đại thần chú” đã xuất hiện rồi! Tuy viện cớ 
bị cảm đau không thi thố thân lực để lấy lòng tin với mọi 
người, nhưng tự thâm tâm, ông hiểu là “Tiểu thân chú” giờ 
đã hỏng! Tại thành phố này, “Đại thần chú” đã xuất hiện! 
Mấy ngày sau, bí mật điều tra, Pinlindavaccha biết răng, tại 
Kỳ Viên, mây ngày trước đây đã xuất hiện một vị Phật, một 
vị Chánh Đăng Giác! Năm ấy, ngày tháng ấy Như Lai lần 
thứ nhất ghé thăm Kỳ Viên. Hóa ra, các thầy tỳ-khưu biết 
không, Như Lai có “Đại thần chú”; bậc có “Đại thần chú” 
ây, chăng là ai khác mà chính là Như Lai! 

Có nhiều tiếng cười có vẻ sảng khoái, thú vị. Đức Phật 
nghỉ hơi một chút. Câu chuyện hấp dẫn quá, hội chúng lại 
bắt đầu chỏng tai lắng nghe, im lặng: và bây giờ chỉ có tiếng 
ruổi kêu vo vel 

- Hôm ấy, đức Phật kể tiếp - Như Lai biết, các bậc có 
thăng trí cũng biết, nhưng thấy chưa hợp lúc, chưa đúng cơ 
duyên. Như Lai còn biết nữa rằng, Pilindavaccha, sau đó, im 
trống, xếp cờ, lặng lẽ xuôi Nam - và bắt đầu tìm kiếm danh 
vọng ở quốc độ khác, đâu tiên là ở Bãrãnas. Tại đây, tả và 
hữu ngạn sông Ganga là căn cứ địa của bà-la-môn giáo, là 
nơi hùng cứ của đủ mọi thứ tà thuật, phép thuật, 
Pilindavaccha nổi danh như cồn. Thuở ấy, Mahä 
Mogøalläna có trình báo chuyện ấy cho Như Lai hay, nhưng 
Như Lai bảo là chưa đúng thời Mấy năm vừa tồi 
Pilindavaccha tung hoành kiếm ăn tại các tiểu quốc Cực 
Nam... Còn bây giờ, lát nữa thôi, Pilindavaccha sẽ đến đây 
để xin Như Lai học “Đại thần chú”; các thầy hãy xem nào, 
dường như ông ta và đỗ chúng đã xuất hiện ở ngoài bìa 
rừng... Đã đúng thời, đủ duyên rồi đây! 
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Đức Phật nói xong thì quả đúng như thể, đạo sĩ 
Pilindavaccha với dáng đi chững chạc của một đạo sư cùng 
nhóm đệ tử đã vào đến nơi. Pilindavaccha nhớ lại lời thầy 
dạy thuở trước, ông trật y vai phải, đảnh lễ đức Phật với năm 
vóc sát đất rồi thưa: 

- Kính bạch đại sa-môn! Tôi muốn học “Đại thần chú”, 
xin ngài từ bi, hoan hỷ tiếp độ! 

Cả nhóm đệ tử đi theo đều cùng khấu đầu đảnh lễ với 
ước nguyện như vậy. 

Đức Phật mỉm nụ cười ở trong tâm, dịu dàng nói: 

- Này Pilindavaccha! Như Lai biết ông đã lâu, nhưng 
nay cơ duyên mới chín muôi. Vậy, ông hãy xuất gia theo 
giáo pháp của Như Lai, Như Lai sẽ chỉ dạy cho ông không 
những là “Đại thân chú” mà cả “Vô thượng, vô thượng chú” 
nữa đấy! 

Vị du sĩ đạo sư Pilindavaccha tưởng rằng, xuất gia là 
bước đâu của việc học thần chú nên ưng thuận ngay. Và sau 
đó, ông được các trưởng lão làm lễ xuất gia cho, có đức Phật 
chứng minh. Rồi sau những lời giáo giới căn bản ban đầu, 
đức Phật quán căn cơ, cho vị tân tỳ-khưu một đề mục thích 
hợp rồi nói răng: 

- Hãy cần mẫn, chăm chuyên, tinh cần ngày đêm, gắn 
chặt tâm trí nơi đề mục ấy, đừng hỏi gì cả, đừng nghi gì cả 
thì đại thần chú, vô thượng, vô thượng chú sẽ xuất hiện! 

Sau khi hội chúng giải tán cả rồi, đức Phật nói với hai vị 
đại đệ tử và Ananda: 

- Do gieo duyên sâu dày với giáo pháp, không lâu sau, 
tân tỳ-khưu Pilindavaccha sẽ đắc quả A-la-hán; rồi sẽ đạt 
được nguyện vọng mà đức Phật Padumuttara đã từng thọ ký 
cho ông ta là vị tỳ-khưu hằng được chư thiên ái kính và 
ngưỡng mộ như SubhuitI vậy. 
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Hôm ấy, đức Phật và đại chúng tỳ-khưu lại lên đường, 
bắt đầu một cuộc du hành về hướng làng Nãlakagamat', 
sinh quán của tôn giả SãrIputta - ngụ tại khu rừng 
Pavarikãmba. Nơi đây cũng gần làng Mahãtittha của tôn giả 
Mahã Kassapa, gần làng Kolilagama của tôn giả Mahã 
Mogsallana. Đức Phật lặng lẽ không nói gì - nhưng chính là 
ngài đang tạo cơ duyên cho ba vị thượng thủ A-la-hán tiếp 
độ thân quyến của họ. Còn đức Phật thì có việc riêng của 
ngài. 

Đạo sĩ Niganthä Dighatapassa (Trường khổ hạnh giả), 
sau khi khất thực ở Nãlanda, độ ngọ xong, trên đường trở 
về, nghe đức Phật và đại chúng tỳ-khưu đang ngụ tại rừng 
Pavarikãmba nên ông tìm đến thăm. Sau vải lời chào hỏi xã 
ø1ao, ông đứng một bên. 

Đức Phật hiền từ, lịch thiệp nói: 

- Có tắm đá đây, ông hãy ngôi xuống đi! 

khi đạo sĩ Nigantha DIghatapassa đã an vị, đức Phật bắt 
đầu vào đề: 

- Này Tapassal Cho Như Lai được hỏi, thầy của ông, 


t? Đôi nơi còn gọi là Nãlanda - và sau nảy là trường đại học Nãlanda. 
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giáo chủ Nigantha Nãtaputta (Ni- kiển-tử) chủ trương có bao 
nhiêu loại nghiệp để tạo thành ác nghiệp, để có thê diễn tiến 
ác nghiệp? 

- Thưa sa-môn Gotamal Giáo chủ của chúng tôi không 
có thông lệ chủ trương nghiệp, nghiệp, không nói về nghiệp; 
mà chỉ nói đến “phạt, phạt”. Phạt, phạt là chủ trương của 
giáo chủ chúng tôi. 

- “Phạt, phạt”, nghe rõ rồi; nhưng Như Lai muốn hiểu từ 
“phạt” ấy, nó mang ý nghĩa như thế nào mới đúng với quan 
điểm của quý giáo? 

- Phạt có nghĩa là “bắt chịu, gánh chịu, nhận chịu...” ví 
như một sự thiệt thòi, một khổ cực, một cái gì bất hạnh... 
Nghĩa phạt ấy, chính xác là như vậy, thưa sa-môn Gotama! 

- Như Lai hiểu rồi! Vậy thì quý giáo chủ chủ trương có 
bao nhiêu loại phạt để tạo thành ác nghiệp, để có thể điễn 
tiễn ác nghiệp? 

- Thưa, giáo chủ chúng tôi chủ trương có ba loại phạt để 
tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, đó là thân phạt, 
khẩu phạt và ý phạt. 

- Thế có nghĩa là thân phạt khác, khẩu phạt khác và ý 
phạt khác? 

- Đúng vậy, thưa sa-môn Gotamal 

- Vậy thì trong ba loại phạt ây, loại phạt nào là tối trọng, 
là quan trọng nhất để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác 
nghiệp, này Tapasa? 

- Thân phạt là tối trọng, là quan trọng nhất, thưa sa-môn 
Gotamal 

Đến đây, đức Phật bèn gặng hỏi: 

- Ông nói “thân phạt” là tối trọng, là quan trọng nhất so 
với khâu phạt và ý phạt? 

- Đúng vậy! 

- Thân phạt là tôi trọng thật chăng? 

- Đúng vậy! 
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- Thân phạt, Như Lai không lầm lẫn đấy chứ? 

- Đúng vậy! 

Nghe đạo sĩ Niganthã DTghatapassa xác định ba lần thân 
phạt là quan trọng, là tối trọng, đức Phật chỉ mỉm cười và 
không nói gì nữa. 

Đợi một hồi không nghe đức Phật đưa ra kết luận quan 
điểm ấy là đúng hay là sai, nóng ruột, Tapassa hỏi: 

- Thế sa-môn Gotama có quan điểm như thế nào về điều 
ây? Sa-môn Gotama chủ trương có bao nhiêu loại phạt để 
tác thành ác nghiệp, để diễn tiền ác nghiệp? 

Đức Phật mỉm nụ cười nhẹ: 

- Như Lai không có quan điểm, không có chủ trương, 
này Tapassal 

Du sĩ Nigantha DIghatapassa ngơ ngác. 

Đức Phật tiếp: 

- Có quan điểm, có chủ trương là còn ở trên bình diện 
giả thiết, giả định, giả đoán, suy luận... Như Lai do thấy và 
biết nên Như Lai chỉ nói lên cái thấy cái biết như thực ấy, 
này Tapassal 

- Vậy sa-môn Gotama thấy và biết có bao nhiêu loại 
phạt? 

- Cũng do sự thấy biết ấy, Như Lai không bao giờ nói 
phạt, phạt, này Tapassal Như Lai thấy rõ nghiệp nên Như 
Lai chỉ nói sự thực về nghiệp, nghiệp cùng những tương 
quan phát sanh của nó. 

- Cái nghiệp ấy như thê nào hở sa-môn Gotama? 

- Như Lai thấy rõ là có ba nghiệp, ấy là thân nghiệp, 
khẩu nghiệp và ý nghiệp, này Tapassal 

- Trong ba nghiệp ây, nghiệp nảo là tối trọng để tác 
thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? 

- Như Lai thấy rõ ý nghiệp là tối trọng! 

- Sa-môn Gotama bảo ý nghiệp là tối trọng? 

- Đúng vậy! 
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- Thật không, ý nghiệp là tối trọng? 

- Đúng vậy! 

- Ý nghiệp là tôi trọng, tôi nghe không lầm đấy chứ? 

- Ông không lâm đâu! 

Khi nghe đức Phật xác định ba lần ý nghiệp là tối trọng, 
du sĩ Nigantha Dighatapassa không hỏi gì nữa, không nói gì 
nữa, cũng không tranh luận; ông tôn kính khẽ chào ngài, 
lặng lẽ đứng dậy từ chỗ ngôi rồi ra khỏi khu rừng. Vừa đi, 
đạo sĩ vừa nghĩ. “Kính khiếp. thay là vị sa-môn này; ông 
cuốn hút người ta, ông hấp dẫn người ta như là có huyễn 
thuật vậy. Bình thường, lúc đàm thoại, kế cả tranh luận, ta 
đâu có thua ai? Nhưng sao đối với vị sa-môn này, ta cảm 
giác như bị lép về, bị lẫn cần, bị run sợ... rồi cuối cùng là bị 
nghiêng theo, bị ngả theo lúc nào cũng không biết! Thật là 
ớn lạnh. Còn cái - Như Lai không có chủ trương, không có 
quan điểm - mới lạ lùng làm sao? Ta chưa hê nghe thấy bao 
giờ! Dường như mọi chân lý ông đều đã thấy cả rồi, đã kiểm 
nghiệm chắc thật rồi - bây giờ ông chỉ việc nói ra mà thôi? 
Điều cuối cùng, không. biết tại sao, ở đầu, vì cái gì không 
biết: Vị sa-môn này, đối thoại với ai rồi, thì dường như có 
một mãnh lực, một uy lực - nó bắt mọi người phải tôn trọng, 
phải kính trọng ông ta! Và quả thật, mình cũng không ngoại 
lệ”. Nigantha Dighafapassa thấy râu rầu trong lòng, định 
phải kể lại toàn bộ cuộc đối thoại này cho giáo chủ của ông 
ta nghe. 

Tại ngôi làng Balãka kế cận, tại trang viên của trưởng 
giả Upäli, rất đông gia chủ và giáo chúng Niganthã đang tê 
tựu ở đây để nghe giáo chủ Niganthã Nãtaputta thuyết pháp. 
Người có uy tín, lãnh đạo hội chúng gia chủ tại ngôi làng 
này chính là trưởng giả Dpall. 

- Này Tapassal Nãtaputta cất tiếng hỏi - Ông từ đâu đến 
mà trông cái bản mặt, cái vẻ mặt như đưa đảm thế? 

- Đệ tử từ sa-môn Gotama mà đến đây, thưa tôn sư! 
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- Thế ông có đàm luận gì với sa-môn Gotama không? 

- Thưa có, câu chuyện vừa chấm dứt xong là đệ tử đến 
đây ngay. 

- Vậy cuộc đàm thoại ấy có nội dung như thế nào, này 
Tapassal 

Du sĩ Nigantha Dĩighatapassa kế lại. 

Ông giáo chủ khen ngợi: 

- Thật là tốt lành thay! Thật là tốt đẹp thay! Ông là một 
đệ tử đa văn, hiểu biết, đã hiểu đúng đắn lời dạy bảo của ta, 
đã nói chính xác quan điểm của ta cho sa-môn Gotama nghe. 
Làm sao mà cái ý phạt hèn kém, thấp thỏi lại có thể sáng 
chói, có đủ uy lực so với thân phạt cường đại này kia chứ? 
Đúng là thân phạt mới là cái tối trọng! 

Trưởng giả Upali cũng tán dương Tapassa: 

- Xứng đáng lắm! Xứng đáng lắm! Tôn giả Tapassa đã 
làm nở mày, nở mặt chúng ta! Trước một đối thủ đáng gờm 
như sa-môn Gotama mà tôn giả vẫn giữ vững được lập 
trường của đức Tôn Sư! Thật là tuyệt vời! 

Đạo sĩ Dighatapassa đứng một bên, nghe ca tụng mình 
cảm thấy khó chịu quá, như có cái gì đâm trong óc; nhưng 
ông ta không thể nói xen được một câu nào - vì mọi người 
đang phấn khích và đang sôi nồi nói chuyện quá ồn ào! 

Trưởng giả Upäli thì đang trên đà hưng phấn, thưa với 
giáo chủ Nataputta: 

- Bạch Tôn Sư! Hãy cho đệ tử được đi luận chiến với sa- 
môn Gotama! Đệ tử sẽ chơi trò chơi như nắm chặt con cừu 
lông dài mà vặt trụi nó như vặt trụi kiến thức của sa-môn 
Gotama vậy. Đệ tử sẽ chơi trò chơi quần tới, đặc lui, vần 
quanh làm cho lý luận của sa-môn Gotama tắt hơi, ngất xỉu 
luôn! Đệ tử sẽ chơi trò chơi lắc qua, lắc lại làm cho chữ 
nghĩa của sa-môn Œotama xây xâm, mệt đừ! Đệ tử sẽ chơi 
trò chơi của con voI phun nước làm cho mọi chủ trương, lập 
trường của sa-môn Gotama không còn có chỗ nảo mà đón 
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đỡ! Hãy cho đệ tử được đi luận chiến với sa-môn Gotama 
một trận! 

Nãtaputta cười ha hả, gật đầu lia lịa, đặc ý nói: 

- Phải! Phải! Trong hội chúng này chỉ có ta, ông và 
Tapassa mới có đủ khả năng luận chiến với sa-môn Gotama 
mà thôi! 

Nghe giáo chủ đồng ý theo yêu cầu của trưởng giả 
Dpali, du sĩ Dighatapassa chợt can ngăn: 

- Đệ tử thật không an tâm chút nào khi Tôn Sư đồng 
thuận cho trưởng giả Upäli luận chiến với sa-môn Gotamal! 

Nataputta nhăn mày hỏi: 

- Tại sao? Tại sao hử? Tại sao thế, Tapassa? Ta nghĩ 
răng, sẽ không có trường hợp Upäli của ta thua cuộc rồi làm 
đệ tử sa-môn Gotama đâu! Phải hiểu ngược lại mới đúng. 
Sa-môn Gotama sẽ bị hạ đo ván rồi ông ta sẽ cam tâm làm 
đệ tử của Upäli cho mà xem! Hãy chống mắt cho to ra! 

Dighatapassa vẫn giữ ý mình: 

- Nói gì thì nói, đệ tử cũng không an tâm! Đệ tử không 
bao giờ đồng thuận việc này. 

Khi giáo chủ gặng hỏi mãi lý do, Diphatapassa bèn phải 
nói ra cảm nhận của mình. Với giọng chậm rãi, điềm đạm, 
ông lim nhim mắt như hồi ức rồi nói: 

- Đệ tử cảm giác sâu sắc rằng, sa-môn Gotama là một 
con người không phải tầm thường. Không nói đến tướng 
mạo đoan trang, nghiêm chính một cách lạ kỳ. Không nói 
hào quang trí tuệ dường như tỏa sảng xung quanh, tỏa sáng 
nơi vừng trán, đôi mắt vả cả nơi từng ngón tay. Không nói 
đến ngôn ngữ, âm thanh - mà có lẽ lần thứ nhất trong đời, đệ 
tử cảm giác nghe được tiếng nói vi diệu không phải của 
nhân gian trần tục. Đệ tử chỉ nói đến cái cách sa-môn 
Gotama thiện xảo trong cách sử dụng ngôn ngữ và cách đặt 
vấn đề. Chỉ sơ sấy, lơ là một chút là lập trường tư biện của 
ta sẽ bị mất tích vào nội dung luận chứng của ông ta ngay 
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lập tức mà không hề hay biết... 

Cả hội chúng rúng động. Im lặng. 

Diphatapassa thủng thỉnh nói tiếp: 

- Cái ây tuy ghê vậy nhưng chưa quan trọng... 

Mọi người dồn dập hỏi: 

- Vậy cái gì quan trọng hơn? 

- Thưa, chính là sự hấp dẫn, cuốn hút! Khi đối thoại, đệ 
tử vừa cảm nhận một từ trường rất an lành, mát mẻ tỏa khắp 
châu thân, đồng thời như bị say mê cuốn hút vào trong mà 
không có cách chi cưỡng lại được... 

Nói đến ngang đây, Dighatapassa nhìn mọi người, cất 
giọng có vẻ thành khẩn, kết luận: 

- Samôn Gotama còn là một huyền sư, đã sử dụng 
huyễn thuật vô hình lôi cuốn cả hằng ngàn, hằng ngàn đồ 
chúng ở khắp mọi nơi, trên khắp các quốc độ! Hai vị đại 
vương đại để của châu Diêm-phù-đề và cả triều đình đều là 
đệ tử của ông ta. Biết bao nhiêu là trí thức, đại trí thức của 
thiên hạ đồ xô tìm về quy giáo. Hằng chục, hằng trăm hoàng 
thân, vương tôn, công tử, danh gia, đại danh gia, thủ lĩnh 
tướng quân, đại thần, quan tổng trấn, triệu phú, đại triệu phú, 
công chúa, công nương, vương phi, quận chúa, tiểu thư... 
đều trở thành thuộc hạ tứ chúng trong giáo hội độc thân vô 
tiền khoáng hậu ấy! Chúng ta phải lưu ý như vậy! Xem 
thường đối thủ sẽ thất bại đấy! Mà đối thủ này là ai kia 
chứ? Người ta bảo là vị Phật đấy, không lầm đâu! Một đức 
Chánh Đắng Giác chính thị con nai vàng đấy, không phải 
thứ giả đâu! Xin mọi người hãy tự biết mình! Xin mọi người 
hãy cần trọng! 

CIáo chủ bàng hoàng cả người, nhưng ông ta là người 
trần tĩnh sớm nhất, cất giọng lớn: 

- Thế là ông bị hớp hôn, cuốn hút vào ngôn ngữ, âm 
thanh của sa-môn Gotama rồi cảm nhận bậy bạ, đưa ra 
những nhận xét cảm tính chủ quan! Sa-môn Gotama chỉ dụ 
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dỗ được những người yếu bóng vía, ba cái thứ tôm tép lắt 
nhất lăng nhăng mà thôi! 

Rồi nhìn Upäli, ông nói to: 

- Ông có sợ không, Upäli? 

- Không sợ! Trưởng giả Upäli rắn rỏi đáp - Không vào 
hang hùm làm sao bắt được cọp con? 

- Phải vậy! 

Rồi mọi người cùng cười ha hả với nhau. Riêng 
Dighatapassa thì trông cứ vẫn đăm chiêu, rồi cảm thấy buồn 
đau ở trong lòng, tự nghĩ: “Cả một đám hồ lỗn, ngu si, ngốc 
nghếch, chợ búa, ồn ào, tự mãn như vậy mà đòi đi đối thoại 
với bậc thiện trí thức trên đời này! Than ôi!” 

Trưởng giả Upäli, sau đó, tức khắc đi đến rừng xoài 
Pavarika, vào gặp đức Phật và sau đó đã xảy ra cuộc đàm 
thoại như sau. 

- Thưa sa-môn Gotama! Có phải vừa rồi, trong cuộc nói 
chuyện với đạo sĩ Tapasa, đức Thế Tôn có xác định, trong 
ba nghiệp, ý nghiệp là quan trọng nhất, hơn cả thân và khẩu? 

- Đúng vậy, này trưởng giả Upälh! 

- Làm sao, cái ý nghiệp nhỏ nhiệm, mơ hồ, vô hình lại 
có thể có năng lực, có tác động mạnh hơn hai nghiệp kia, 
nhất là thân nghiệp cụ thê và cường đại này? 

- Này trưởng giả Upäli! Ông có thê y cứ nơi sự thật để 
cùng đàm luận với Như Lai được chăng? 

- Có thê được, thưa sa-môn Gotamal 

- Này Upäli! Giáo chủ của ông có khi nào nhắc đến một 
cảnh giới có tên là Manosatta không? 

- Dạ thưa có! 

- Cảnh giới ấy tại sao lại có tên là Manosatta”, ông có 
biết không? 


t) Mano, biến thể của mana là ý, là tâm, tinh thần; satta là chúng sanh, là hữu 
tình. 
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- Thưa biết, cảnh giới ấy do chấp trước ý, do ý sanh nên 
gọi tên là chúng sanh do ý sanh! 

- Ông bảo là do ý sanh, nói cách khác là do ý nghiệp 
(Manokamma) sanh? 

- Thưa vâng, ý nghiệp sanh! 

Đức Phật mỉm cười, nhìn ông trưởng giả, điểm đạm nói: 

- Do chấp trước ý, do ý sanh, do ý nghiệp! Hay lắm! Gia 
chủ, khi trả lời như thể ông đã suy nghĩ kỹ càng, thận trọng 
chưa? Ông không sợ lời nói sau của mình đã phủ nhận lời 
nói trước của mình hay sao? 

Trưởng lão Upaäli lặng người, tái mặt. Lát sau, định tĩnh 
lại, ông vẫn nói: 

- Dâu thế nào, tôi vẫn với quan điểm thân nghiệp mới là 
tối trọng - mong răng vẫn có thể tiếp diễn cuộc đối thoại này 
chứ, thưa sa-môn Gotama? 

- Có thê được, này Upäli, nễu ông vẫn y cứ trên sự thật! 

- Thưa vâng! 

- Như Lai biết rằng - Đức Phật tiếp tục - Một đạo sĩ 
Niganthã phòng hộ bốn loại câm giới rất cân trọng. Có 
người vừa đi vừa quét con đường trước mặt, sợ đạp nhằm 
giun dế, kiến, các loài côn trùng. Có người chỉ uống nước 
khi đã nâu chín. Có người uống nước ao hồ sau khi đã lọc ba 
lần. Như thế nào hở ông gia chủ? Các vị ấy có đảm bảo 
rằng, trong gió, trong hư không, khi hít thở vào lại không có 
chúng sanh? Có đảm bảo răng dưới bước chân đi, trong chỗ 
ngôi, năm, trong những gáo nước đã uống ây lại không sát 
hại những sinh vật li ti nhỏ bé mà mắt thường không thấy 
được? 

- Có thê lăm! Nhưng, không có ý là không có tội! 

- Nếu cố ý thì sao? 

- Là có tội, thưa sa-môn Gotamal 

- Vậy chỗ quan trọng hóa ra là ý, cũng là ý nghiệp? 

- Đúng là ý nghiệp! 
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Đức Phật lại mỉm cười nữa: 

- Không cố ý, không có tội, cô ý, có tội, ý nghiệp! Hay 
lãm! Câu trả lời này ông có thấy là ông đã tự phủ nhận lập 
luận của mình, quan điểm của mình chăng? 

Trưởng giả Upäli không tái mặt nữa. Qua hai đoạn đối 
thoại, qua hai ví dụ cụ thê y cứ trên sự thực của đức Thế 
Tôn, ông đã nhìn ra vấn đề, đã thấy rõ vẫn đề. Tuy nhiên, vì 
muốn học hỏi, ông vẫn giữ quan điểm đối lập. 

- Tuy hay lắm, đúng lãm; nhưng vẫn chưa thuyết phục 
được tôi, thưa sa-môn Gotamal 

- Thôi được! Đức Phật gật đầu - Như Lai cũng kiên nhẫn 
đưa thêm vài ví dụ cụ thê nữa, được chăng? 

- Thưa vâng! 

- Ở vùng này, dân cư có vẻ đông đúc lắm, phải không 
trưởng giả Upäli quý mến? 

- Dạ, đông lắm! 

- Nếu có một người điên, hung khí nỗi lên, sát khí nỗi 
lên - cầm vũ khí sáng ngời trên tay, y nói với mọi người 
răng: “ Chỉ trong một thoáng khắc, một sát-na, với thanh 
kiếm này, tôi sẽ làm cho tất cả mọi người trong vùng này 
thành một đồng thịt, thành một khối thịt?” Lời của nØười 
điên ây, sẽ thành hiện thực không, khi chỉ với một cây kiếm, 
trong thời gian một thoáng khắc, một sát-na? 

- Thưa, không thể! Dẫu là một kiếm sĩ, kiếm VƯƠnØ, VỚI 
một thanh kiếm trong thời gian một thoáng khắc, một sát-na 
thì giết vài người đã không được, mười người lại càng 
không thể, huống hồ dân cư đông đúc cả một vùng! 

- Thế nhưng, này gia chủ! Nếu có một đạo sĩ có uy lực, 
có đại uy lực do thành tựu đại chú thuật - với tâm sân hận, y 
nói rằng: “Ta sẽ giết hết tất cả mỌI người trong mây ngôi 
làng này, chỉ trong một thoáng khắc, một sát-na mà thôi!” 
Lời của đạo sĩ ây không biết có thể trở thành hiện thực được 
không? Trong một thoáng khắc, một sát-na, với tâm sân hận, 
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y có làm được thế chăng, Upäli? 

- Có thê được, thưa sa-môn Gotama! Với tâm sân hận, 
với đại uy lực do đại chú thuật, trong một sát-na, y không 
những giết hết mọi người trong mây ngôi làng, mà còn nhiều 
hơn thế nữa cũng được đấy! 

Đức Phật lại gật đầu, mỉm cười: 

- Ông trưởng giả vừa xác nhận là một người, với một 
thanh kiếm, trong một sát-na, sức hủy diệt của nó không 
đáng kê øì so với một đạo sĩ có đại chú thuật, có đại uy lực? 

- Thưa vâng! 

- Thế ra, cái sức mạnh của thân, thân lực không thể nào 
so sánh được với sức mạnh của ý, ý lực? 

- Nhất định vậy rồi! 

Nói thế xong, trưởng giả Upäli biết mình không thê nảo 
đứng vào thế đối lập được nữa, ông phụ họa theo: 

- Các khu rừng lớn, các khu rừng có tên có tuổi như 
rừng Dandaka, Kalinga, Mejjha, Matanga... bị thiêu hủy, mà 
hiện giờ aI ai cũng không quên được là do tâm sân hận của 
các đạo sĩ độc ác đây, thưa sa-môn Gotamal 

- Ứ, đúng vậy! Đức Phật nói - Hóa ra ông đã hoàn toàn 
đồng ý với Như Lai là ý nghiệp có sức mạnh tối thăng hơn 
là thân nghiệp? 

Trưởng giả Upäli chợt quỳ xuống, năm vóc sát đất, vô 
cùng cung kính đảnh lễ đức Phật rồi thưa rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Chỉ với ví dụ đầu tiên “rất ngắn 
gọn, rất minh nhiên, y cứ trên sự thật” của ngài về “Ý trước 
thiên đệ tử đã hiểu ra toàn bộ, đã vô cùng thỏa mãn, hoan 
hỷ. Nhưng vì đệ tử còn muốn học hỏi, còn muốn hiểu rõ sâu 
cạn, xa rộng của vấn đề nên đã tự trấn tĩnh mình, đứng vào 
thế đói lập có vẻ ngu sĩ và cô chấp, xin đức Thế Tôn đại bi 
xá tội ây cho đệ tử. 

Vị gia chủ đảnh lễ một lần nữa rồi chấp tay, nói tiếp: 

- Ôi! Thật là vi diệu thay! Thật là rõ ràng, minh bạch 
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thay! Đức Tôn Sư đã bi mẫn và nhẫn nại dùng nhiều phương 
pháp trình bày, ví dụ, giải thích như trao cho đệ tử một ngọn 
đèn, một đôi mắt sáng để thấy rõ cái cốt lõi của giáo pháp. 
Vậy nay đệ tử xin quy y Thế Tôn, quy y Chánh pháp, quy y 
chúng tỳ-khưu Tăng. Mong đức Thế Tôn nhận đệ tử làm 
người cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, trọn đời quy 
ngưỡng. 

Trưởng giả Upäli đảnh lễ một lượt nữa. 

Đức Phật nói: 

- Từ từ đã, này gia chủ! Hãy suy nghĩ cho chín chắn 
trước khi phát nguyện quy y. Chín chắn trong suy tư là một 
cái gì rất tốt đẹp đối với một trưởng giả có học thức, hiểu 
biết và hữu danh như ông. 

Trưởng giả Upäli lại gập đâu, kính cần nói: 

- Câu nói ấy của đức Thế Tôn, đúng là phẩm cách của 
bậc chí nhân, chí thiện và đại trí trên đời này; đệ tử lại càng 
quy ngưỡng hơn nữa. Sự nương tựa của đệ tử lại càng thêm 
tịnh tín và bất động. 

- Này gia chủ! Như Lai nói rất thật lòng, không có chỗ 
nào là đãi bôi, khách sáo và hư ngụy ở đây cả. Hiện tại, nhà 
ông là cái giếng nước đây tràn giữa ngã tư đường cho các 
Niganthã; là cả một suối nguôn tuôn chảy không bao giờ 
khô cạn cho các Nigantha. Quy y với Như Lai, các Nigantha 
sẽ bảo rằng, Như Lai là một huyển sư đã sử dụng chú thuật, 
huyễn thuật để quyến dụ ông, đã cướp đi miếng cơm manh 
áo của họ. Vậy, không cần thiết phải quy y Như Lai! Hãy trở 
về với giáo chủ của ông và hãy làm trọn phận sự của một đệ 
tử thuần thành y như trước đây, là hãy chăm lo bố thí, cúng 
dường đến cho họ, này gia chủ! 

Trưởng giả Upäli nghe đức Phật nói như thế, tâm tư ông 
tràn đầy an vui và mát mẻ, nói rằng: 

- Từ lâu, các tôn giáo khác, cụ thể là các ông Ni-kiên-tử 
họ đã nói với mọi người và đỗ chúng răng: Hãy đến đây mà 
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quy y với ta, ta mới chính là đạo sư, chân sư, minh sư trên 
đời này! Hãy đến đây mà bó thí cúng dường đến ta và đệ tử 
của ta; bởi như vậy mới có được công đức lớn, phước báu 
lớn; bố thí cúng dường đến người khác, các tôn giáo khác sẽ 
chắng có được lợi lạc gì đâu! Ôi! chỉ có đức Thế Tôn mới 
nói những lời làm cho đệ tử hoan hỷ tâm, hoan hỷ trí đến 
như vậy. Đệ tử không quy y sao được, không tìm chỗ nương 
tựa thích đáng, chân chính cho đời mình sao được, bạch đức 
Thế Tôn! 

Biết được Upäli là người trí thức, đã có sự sáng suốt và 
tự do trong việc lựa chọn của mình nên đức Phật thuận theo 
cơ duyên, thuyết cho ông nghe một thời pháp. Đầu tiên, ngài 
nói về thí, vê giới, các cảnh trời - sau đó mới nói đến sự thấp 
thỏi, hạ liệt, nhiễm ô và sự nguy hiểm của các dục; sự an vui 
và hạnh phúc của sự lìa thoát, bước ra khỏi chúng. Khi biết 
Upäli trí rất nhạy bén, tâm đã sẵn sàng, đức Phật bèn tiếp tục 
giảng nói cái cốt lõi nhất của Tứ diệu đế. Không ngờ do 
phúc dày, duyên đủ, nghe xong, Upäli lìa bỏ được tri kiến 
cũ, nắm bắt ngay được tri kiến mới, chứng được pháp nhăn 
thanh tịnh, thảnh thơi với những bước chân đầu tiên dăm lên 
mảnh đất bắt tử. 

Với những giọt nước mắt ràn rụa, không nói nên lời, 
trưởng giả Upäli dập trán mình “lộp độp” xuống đất đến 
rướm máu với sự tri ân vô hạn. Đức Phật làm lễ quy y cho 
ông trước sự chứng kiến và sự hoan hỷ của các hàng trưởng 
lão. 

Tại trang viện, sớm hôm sau, trưởng giả Upali tập họp 
VỢ COn, “hầu thiếp, mọi người trong nhà, cả hăng trăm gia 
nhân - rôi trịnh trọng tuyên bố như sau: 

- Từ rày trở đi, các người ghi nhớ lời này: “Hãy đóng 
cửa đối với các nam Nigantha, các nữ Niganthãa; và hãy mở 
rộng cửa, tất cả các cửa chính đề trân trọng nghinh đón, mời 
nước, dọn chỗ ngôi đối với các tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, sa-di, 
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sa-di-ni, nam nữ cư sĩ trong giáo hội của đức Thế Tôn Sãkya 
Gotamal” 

Các bà vợ ngạc nhiên, cất tiếng hỏi: 

- Sao có việc lạ lùng đến vậy, phũ phàng đến vậy đối với 
giáo chủ và đồ chúng Niganthã mà trước đây ông đã bắt 
chúng tôi cung phụng họ không mệt mỏi? Vậy nếu nhỡ họ 
đến thì phải ăn nói làm sao? 

Trưởng giả Upäli cất giọng to: 

- Đừng ngại gì cả! Đừng sợ gì cả! Cứ nói như thế này: 
“Thưa các tôn giả, các tôn giả đừng có bước vào! Gia chủ 
pali bây giờ không còn là đệ tử của các Nigantha nữa; ông 
ta đã là đệ tử của đại sa-môn Gotama rồi!” 

- Thế không cúng dường vật thực cho họ nữa hay sao? 

- Cót Có! Đức Tôn Sư của ta có dạy bảo là nên cúng 
dường cho họ. Nhưng trong trường hợp ấy, hãy yêu cầu họ 
đứng bên ngoài, và các người hãy mang vật thực ra tận nơi 
mà đặt bát! Hãy nhớ như vậy! 

Du sĩ Dighatapassa khi nghe đồn trưởng giả Upali đã 
quy giáo đức Phật, ông tự nhủ răng: “Đúng là vậy rôi, không 
thê sai trật!” rồi vội vã đến báo tin ấy cho giáo chủ của mình 
hay. Nigantha Nataputta không tin: 

- Ngược lại mới đúng, này Tapassal Có lẽ sa-môn 
Gotama quy giáo thiện nam tử Upali của ta mà thiên hạ nghe 
nhâm đây! 

Diphatapassa nói đến ba lần và cả ba lần ông giáo chủ 
cũng lặp lại nguyên ý cũ, lại còn bảo: 

- Nếu không tin, ông hãy đến trang viên thiện nam tử 
của ta mà xeml 

Dighatapassa nói: 

- Đi thì đi, nhưng đệ tử biết chắc như đinh đóng cột rằng 
là, Upäli đã vĩnh viễn từ bỏ Niganthä của chúng ta rồi! 

- Tại sao? Ông giáo chủ quặc mắt - Tại sao ông lại nói 
lên điềm gở ấy? 
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- Tại sao ư? Vì đệ tử biết rõ Upãli người có trí mà sa- 
môn Gotama lại là bậc đại trí! Thế thôi! 

Thấy Nãfaputta gườm gườm có vẻ tức giận, Tapassa 
bước nhanh ra ngoài, tìm đến trang viện của Upäli. Ông bị 
người ta chặn ở cửa: 

- XIn tôn giả chớ có bước vào! 

- Tại sao? 

- Gia chủ Upäli bây giờ đã là đệ tử của sa-môn Gotama 
rồi. Nếu muốn, tôn giả cứ đứng ở đây, chúng tôi sẽ đặt đầy 
vật thực. 

- Ta không cần đồ ăn! 

Tapassa bước lui và đi liền một mạch về kể lại sự thực 
cho giáo chủ Ni-kiên-tử. 

Muốn hỏi cho ra lẽ, Nãtaputta triệu tập đồ chúng, kéo 
đến trang viện của Upäli. Họ cũng bị viên gia nhân chặn ở 
cửa, không ngoại lệ. 

Tức giận quá, Nataputta quát to: 

- Hãy báo cho Upäãli biết, là giáo chủ Nãtaputta đang 
đứng ở ngoài cửa, muốn gặp ông ta. 

Khi gia nhân vâng lời đi vào trong thưa báo, giáo chủ 
Nataputta tự nghĩ: “Lapassa và thiên hạ nói đúng sự thật TỒI. 
Trước đây, khi ta đến, vị gia chủ này đi đón ta xa ngoài 
ngưỡng cửa, đầu cúi thấp, một tay chấp lại, một tay rải hoa 
rải hương thơm ngào ngạt. Vào trong, nơi chỗ ngôi tối 
thượng, tối tôn, tối cao, tối thắng như vua chúa, ông ta còn 
lây thượng y quý phái của mình mà lau chỗ ngôi cho ta nữa. 
Còn nay thì sao? Còn nay thì một tên gia nhân, lại dám đóng 
sập cửa trước mũi của ta!” 

Khá lâu sau, thấy cửa chính được mở ra; và ông quản gia 
tóc bạc dẫn họ vào một căn phòng lớn, sang trọng. Các chỗ 
ngồi đâu đó đã được soạn sẵn. Tại chỗ trân trọng nhất, có 
một lò trầm và một bình hoa tươi thắm đặt trên chiếc bàn 
phủ nhung đỏ, ở đấy là nơi mà ông giáo chủ thường ngồi, thì 
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nay là Upali trong phục sức của một trưởng giả phú quý 
trong địa vị là một gia chủ đang đợi khách! 

Upäli cất giọng cười to, đưa bàn tay ra: 

- Quý hóa quá! Hân hạnh có tôn giả ghé thám! Các chỗ 
ngôi đã được soạn sẵn, nễu muốn, tôn giả cứ lựa tìm chỗ 
ngôi ở nơi phải lẽ! 

Ông giáo chủ nổi giận đùng đùng: 

- Ông thật là điên cuông, này gia chủ! Ông thật là ngu s1, 
này gia chủ! Ông xin ta được đi luận chiến với sa-môn 
Gotama; nói hay, nói ho, nói đẹp, nói khéo; nói có hình 
tượng... nào là sẽ vặt, sẽ vần, sẽ đặc, sẽ chơi trò chơi phun 
nước; sẽ buộc chặt ông ta, trói ké ông ta trong màn lưới luận 
nghị vô phương vùng vẫy. Bây giờ thì sao nào? Ông đi với 
hai hòn cao hoàn? khi về, cả hai hòn cao hoàn đều bị sa- 
môn Gotama thiên trụi! Ông đi với hai con mắt, khi về, cả 
hai con mắt đều bị sa-môn Gotama khoét tiệt! Thật sự, ông 
đã bị huyễn thuật của sa-môn Gotam dụ dỗ, lôi cuốn rồi! Tự 
mãn cái gì? Tự đắc cái gì mà huênh hoang vênh váo thế kia? 

Trưởng giả UpalIi cười sảng khoái: 

- Hay lắm! Tuyệt lắm! Và lại càng vi diệu hơn nữa là trò 
huyễn thuật của sa-môn Gotama! Nếu bà con huyết thống 
thân yêu của tôi mà được huyễn thuật này lôi cuốn thì an lạc 
và hạnh phúc cho họ xiết bao! Nếu các người sát-đế-ly mà 
được huyễn thuật này hấp dẫn thì an lạc và hạnh phúc cho 
họ vô cùng! Cũng vậy là các bà-la-môn, vệ-xá, thủ-đà-la! 
Cũng vậy là chư thiên, ma vương, phạm thiên, loài người, 
các sa-môn, đạo sĩ... mà được huyền thuật của sa-môn 
Gotama thì thật là đại hạnh cho ba cối! Là môn đệ của đức 
Tôn Sư ấy, Upäli tôi xin được cảm ơn tôn giả đã dùng từ 
huyễn thuật rất chính xác vậy! 

Ông giáo chủ cứ “hừm, hừm”, giận quá nên không nói 


] ° x-: ^ “3 2 ~ L4 ~ ` ` ` *% 
t Xin lỗi, ông giáo chủ đã ví dụ tục tu - cao hoàn là hòn dái! 
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được lời nào cả. 

Trưởng giả Upäli thản nhiên tiếp tục: 

- Cũng xin cảm ơn tôn giả đã đưa ra hai ví dụ về hai hòn 
cao hoàn bị thiến và hai con mắt bị khoét! Thật là hình 
tượng lắm, mà miệng lưỡi cũng cay chua, độc địa lắm! Tôi 
cũng có hai ví dụ xin được kể hầu tôn giả đây. Có một ông 
phú hộ nọ mắt lé, chân thọt, cưới mụ vợ cũng mắt lé, chân 
thọt; khi sinh ra một cô tiểu thư cũng mắt lé, chân thọt. Thế 
nhưng, ông ta hãnh diện lắm, nghĩ trên trần gian này, người 
nào mắt lé, chân thọt đều đẹp cả; ai có được ngũ quan toàn 
hảo thì ông cho là xấu. Từ đó, ông nhìn cuộc đời bằng cái 
khuôn ' “mắt lé, chân thọt”. Và à “quan điểm mắt lé, chân thọt” 
ây là giáo pháp của tôn giả, thưa tôn giả kính mến. Cái giáo 
lý ây thật là kỳ hình dị dạng nhưng tôn giả cho là toàn mỹ, 
tuyệt bích; ai không tu theo tôn giả thì tôn giả cho là xấu, là 
sai! Bao nhiêu năm qua, tôn giả đã biễn tôi từ một con người 
bình thường, một tâm và một trí bình thường - thành một 
con người có mắt lé và chân thọt. Tôi đã nhìn thế gian bằng 
đôi mắt lé, xiên xẹo, nghiêng lệch nên không còn thấy đâu là 
cái chính đính, trung chính, đúng đắn, như chân như thực 
nữa. Còn lộ trình tu tập thì tôi bước đi bằng đôi chân thọt, 
lập đập. nghiêng bên này, ngả bên kia... theo cái lộ trình sai 
lầm, ngu s1, điên đảo của tôn giả. Đến với sa-môn Gotama, 
một giáo pháp như chân như thực, đã trả lại cho tôi một con 
người như chân như thực; tôi như được sống lại, tôi như 
được vén mở hằng triệu đêm tăm tối để thây được ánh sáng 
mặt trời - thưa tôn giả kính mền! Đây là ví dụ thứ nhất. 

Tuy biết ông giáo chủ đã giận lãm tôi, nhưng hôm nay 
Ho: giả Upäli quyết ăn miêng trả miếng, đòi lại cái món 
ợ “thiễn cao hoàn và khoét mắt” nên thủng thỉnh nói tiếp: 

- Có một người thợ nhuộm thiện xảo vê nghề nghiệp của 
mình. Ông ta là vua màu sắc và vua thợ nhuộm: cái gì ông 
nhuộm cũng được cả. Trong cái xưởng của ông, không 
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những vải vóc, áo quân... mà bàn ghế, giường tủ, vật dụng gì 
øì ông cũng nhuộm cả, sắc màu tự ông nghĩ ra. Hôm ấy, vợ 
ông mua về một con khỉ để cho đứa con nhỏ của ông chơi. 
Ngắm nghía con khi, tự dưng, thích thú quá, ông mỉm cười. 
Sau đó, ông pha. chế sắc màu và nhuộm con khi theo ý nghĩ 
của mình. Thế rồi, tay chân, mặt mũi, lưng bụng gì của con 
khi cũng bị nhuộm cả với rất nhiều sắc màu khác nhau. Thế 
là con khi nhảy múa, leo trèo gì trông cũng vui vẻ như một 
vũ điệu về màu sắc. Đứa trẻ con ông thích thú quá, cười sặc 
sụa. Nhìn đứa trẻ, thấy chẳng giống con khi chút nảo - ông 
bèn nghĩ cách nhuộm đứa bé cho giống con khi để chúng 
chơi với nhau. Bà vợ bước vào, không còn nhìn ra đứa bé 
con của mình nữa, bà chết giấc! Thưa tôn giả, giáo pháp của 
tôn giả là ông thợ nhuộm thiện xảo ây. Tôn giả muôn nhuộm 
cả thiên hạ cho giống con khi kia! “Con khi chăng ra con khỉ 
là quan điểm, là triết học, là nhân sinh quan” của tôn giải 
Tôi đến với tôn giả, tôn giả đã nhuộm tôi như nhuộm đứa bé 
sao cho giống con khỉ, chăng nhìn ra con người là ở đâu 
nữa. May thay mà cũng phúc lành thay, tôi đến với sa-môn 
Gotama, và tôi đã hoàn thân lại con người với mặt mũi tay 
chân, tâm trí gì cũng là con người cả! Được trở lại làm 
người! Đây là ví dụ thứ hai! 

Nghỉ hơi một lát, trưởng giả UpalI nói: 

- Để kết luận, và đây cũng là lời cuối cùng, trang viện 
này, từ nay, đóng cửa đối với các nam, các nữ Nigantha, và 
tôn giả cũng không loại trừ, thưa tôn giả giáo chủ kính mến! 

Nói thế là đã “cạn tàu, ráo máng”, thể nhưng, vị giáo 
chủ của chúng ta còn cô vớt vát, hỏi câu cuối cùng: 

- Thế gia chủ làm đệ tử sa-môn Œotama thật sao? 

Trưởng giả Upali chợt cười ha hả, đứng bật dậy, trật y 
vai phải, quỳ xuống, hướng đến khu rừng Pavarikamba, nơi 
đức Phật đang ngự, đảnh lễ năm vóc - đất rồi cũng ra oai 
bắt chước tiếng rống của “tiêu sư vương”: 
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- Khi mặt trời đã lên rồi, thì các ngọn đèn, những con 
đom đóm biết thắp sáng cho ai nữa? Mặt trời ấy là đại sa- 
môn Gotama, là bậc chân sư, là đạo sư của tôi! Thảm 
thương thay là những cái lắt lay, leo lét của các ngọn đèn, 
của những con đom đóm mà dám so với ánh sáng mặt trời! 
Khi hải triều âm đã vọng lên rồi, thì còn đâu nữa tiếng vỗ 
của suối, của sông, tiếng reo của lá gió, của muôn phương 
gâm rú, của khỉ vượn cọp beo? Hải triều âm kia là chánh 
pháp của đại sa-môn Gotama, là chân sư, là đạo sư của tôi! 
Khi đỉnh Himalaya đã cất cao đâu, thiết lập vị trí thống lãnh, 
đây uy lực làm vua vạn sơn thì núi lớn, núi nhỏ, những gò, 
những đồng kia, sao không biết tự thẹn mà còn dám danh 
xưng thế này thế nọ? Đỉnh Himalaya kia là sự chứng ngộ 
của đại sa-môn Gotama, là chân sư, là đạo sư của tôi! Ôi! Vị 
ây có trí sáng, có tâm vô biên, có giới đức, có tuệ đức, có 
định đức, bậc điều ngự, vô thượng sĩ, đại ngưu vương, đại 
long vương, đại sư vương, thầy ba cối, bậc thiện thệ, đẳng 
đại giác, đại giải thoát...Và đức Thế Tôn ấy là chân sư, là 
đạo sư của tôi, tôi là đệ tử Người!” 

Nghe trưởng giả UpalI tán thán đức Phật hết ngôn ngữ, 
hết hình ảnh như thế, NIganthã không còn chịu đựng nôi 
nữa, ông thô huyết nóng tại chỗ, các đệ tử đi theo phải dìu 
ông trở về. 

Đạo sĩ Dighatapassa đứng lại một lát, ông mỉm cười nhẹ 
rồi nói với gia chủ Upäli: 

- Trưởng giả đã sáng suốt lựa chọn con đường cho mình, 
điều ấy là rất tốt và là việc cần làm! Nhưng trả đũa đến độ 
làm cho giáo chủ chúng tôi bị thổ huyết, ấy là việc hơi quá 
đáng, không nên làm! 

- Tôi đã biết lỗi lầm của mình rồi! 

Nhìn vẻ mặt có vẻ ăn năn của gia chủ Upali, 
Dighatapassa trần an ông: 

- Nhưng vì giáo chủ chúng tôi đưa ví dụ cái “cao hoàn” 
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ra mả nói chuyện lại càng quá đáng hơn! Lỗi về phần ông 
ây! Ngưng một lát, thở dài, nhìn Upäli, rồi ông nói như tâm 
sự - Trước sau gì tôi cũng đi theo bước chân của trưởng giả, 
tôi sẽ xin xuất Ø1a trong giáo pháp của sa-môn Gotamal 
Sống với kẻ trí, dù có ngu dốt tới đâu, ta cũng học được một 
vài lợi ích! Con đường tu học, nếu lựa chọn sai lầm, sẽ khổ 
đau trong nhiều đời kiếp, có hối cũng không còn kịp nữa! 

- XIn cảm ơn đạo s1! 

- Đừng cảm ơn tôi! Tôi phải cảm ơn gia chủ đã làm cho 
giáo chủ chúng tôi thức tỉnh một phần nào! 

Họ từ giã nhau rất thân thiện. 

Trong lúc đức Phật cảm hóa Dighatapassa thì các vị tôn 
giá Maha Moggallana, Mahä Kassapa tiếp độ thân bằng 
quyến thuộc của mình. Riêng tôn giả Sariputta thì dẫn được 
hai cô em gái là Calã và Upacälã đi theo về Vesaäli rồi sẽ cho 
xuất gia tại đó. 
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Khúc Thán Ca 
Vô Thường Bât Hủ 


Rời Nalakagama, đức Phật và đại chúng bộ hành theo 
con đường thương mãi để đến thị trân Pãtaligama phôn vinh 
bên này phía nam sông Ganga. Tại đây, ngài dừng chân một 
vài trú xứ, sách tấn tăng ni, sau đó vượt sông lên Vesäli... 

Sau trận tai họa dịch bệnh, Vesali phục hồi sinh lực rất 
nhanh. Nhờ biết tin vào những giá trị thiêng liêng, biết đoàn 
kết, biết sinh hoạt hội đồng với tinh thần dân chủ, biết cải 
cách chính sách kinh tế - nên đất nước sớm giàu mạnh, thịnh 
cường. Đi vào thành phố, chỗ này cũng công trường, chỗ kia 
cũng công trường. Ba bức tường thành chớn chở và kiên cố 
vòng quanh Vesali như những vòng đai thép bảo vệ kinh đô 
- có ba cửa lớn vào ra luôn luôn có lính ôm gươm giáo sáng 
lòa. Rồi những vọng gác và những vọng gác, đêm đêm hỏa 
đăng sáng rực. Những dãy phó, dãy lầu kéo dải từng dặm, 
từng dặm phô ra tất cả mọi đường nét và sắc màu nguy nga 
tráng lệ... 

Đi bên sau đức Phật, chư tăngi trầm trồ vì coi chừng, 
Vesali sẽ vượt trội RaJagahal 

Biết đức Chánh Đăng Giác không muốn xen vào một 
nhận xét nào, nên tôn giả SãrIputfa nói: 
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- Là bậc xuất gia phạm hạnh, chúng ta không nên góp ÿ 
về việc phú cường của một quốc độ. Riêng tôi thì chỉ thấy 
lòng người thể hiện ra bên ngoải mà thôi! Tôi đọc được 
rằng, đó là tham vọng chinh phục, tham vọng bá chủ và cả 
tham vọng củng cô quyên lực. Tôi lại còn nghe mùi binh đao 
và máu lửa nữa đây! 

Nghe vậy, đức Phật bảo: 

- Hãy ghi nhớ lời của Sãriputta! Đây cũng là pháp duyên 
khởi đương nhiên vậy! 

Đêm đó, đức Phật và đại chúng ngụ ở Đại Lâm. Tôn giả 
Sãriputta dẫn hai cô em gái sang ni viện để hôm sau cho thọ 
ĐIỚI. 

Cuộc lễ vừa chấm dứt thì tỳ-khưu-ni AmbapälT từ ngoài 
vào, đến đảnh lễ đức Phật và chư tôn trưởng lão. Đức Phật 
mỉm nụ cười nhẹ: 

- Này con gái, đời sống phạm hạnh với tuôi già có thấy 
dễ chịu không? 

- Rất mát mẻ và thảnh thơi, bạch đức Thế Tôn! 

- Ù! Đức Phật gật đầu - Con cũng đã trải qua không biết 
bao nhiêu là gian truân, chìm nồi. Chỉ do một phát ngôn bất 
cân, thiếu thận trọng mà con đã chịu không biết bao nhiêu 
kiếp đọa đày, thông khổ. 

- Đệ tử cũng đã biết rồi, đã thấy rồi, bạch đức Thế Tôn! 

Thế là cả đại chúng hôm đó đều đã biết người kỹ nữ nỗi 
tiếng thành Vesäli, vị tỳ-khưu-ni già đã chứng quả A-la-hán, 
luôn cả thân thông. 

Và đây là câu chuyện của nàng. 

Sau khi xuất gia, tỳ-khưu-ni AmbapälT không được vui 
do tuôi già, không còn đủ lanh lẹ trong mọi sinh hoạt như 
các tỳ-khưu-ni khác. Có một dao động mãnh liệt khi thấy 
bản chất già yếu, lụm khụm, mệt mỏi... và sự biến đổi, thay 
đôi của thân xác. 

Hôm kia, ngồi bên bờ suối vắng vẻ, nhìn ngắm chiếc 
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bóng già nua thấp thoáng ấn hiện trong dòng nước, tỳ-khưu- 
ni Ambapälï kinh cảm, tràn đây xúc động, thốt lên một bài 
kệ ` Sau: 
- Ôi! Mái tóc thanh xuân của ta, 

Mái tóc màu xanh sậm tợ mắt con ong chúa 

và bông bệnh sóng gợn từ sốc tới ngọn 

Bây giờ sắc đẹp ấy đã bị phá hủy 

Do bệnh hoạn, do tuổi già 

Do lửa thời gian thiêu đốt 

Nó khô rang giống như sợi vỏ cây gai dầu 

Ai rồi cũng phải bị tuổi già khống chê, 

bị sự vô thường chi phối 

Đúng như lời dạy bảo của đắng Giác Ngộ, không sai! 

Ôi! Một thời, 

Mái tóc của ta tỏa hương thơm 

giống như một hộp đựng châu báu 

hoặc như một hộp đựng hương 

Do trên đầu ta luôn phủ đầy hoa puppheti, 

hoa campaka, hoa arIbIian 

cùng bột hương và các loại hương liệu tế nhị, quý phái 

Còn nữa, mái tóc ta dày rậm 

như một khu rừng khéo trồng, 

mỗi sợi tóc là mỗi gốc cây luôn được bảo vệ, 

chăm sóc như trong công viên của hoàng g1a, 

Nó mềm mại, êm ái và sực nức thơm tho. 

Lại còn được làm đẹp 

với lược gắn bằng vàng ròng tinh chất, 

với trầm cài có đính kim cương - 

Nó óng ánh, đẹp đề 

và chói sáng giỗng như ngày hội của muôn sao 

Bây giờ thì nó đã thưa thớt dân 

Sau khi cạo bỏ, 

nó lại phảng phất mùi hôi như lông chú cún, 
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khó chịu như mùi lông cừu 

Ôi! Quả đúng là một rừng bất tịnh 

Đúng như lời dạy bảo của đắng Giác Ngộ, không sai! 
Ôi! Một thời, 

Đôi làn mI của ta 

đã được họa sĩ trứ danh khéo vẽ 

Đẹp tựa vâng trăng lưỡi liềm 

Nó không những điểm màu xanh tỉnh tế, 
màu gợi cảm tinh tế 

mà còn pha thêm hồn của liễu rủ, 

hồn của những sợi tơ con bướm ngải 
Phải nói là nó đẹp đến tuyệt mỹ, vô song 
Bây giờ đôi làn mi ấy 

chỉ còn là những sợi rơm rạ khô vàng 
kéo theo những tia nhăn nheo phủ xuống mệt mỏi, 
báo hiệu sự già lão, chết chóc 

Ôi! Một thời, 

Đôi mắt của ta đen huyền và xanh thắm 
như đôi mắt của chúa bồ câu, 

chúa thiên nøa, chúa nai trong rừng sâu 
Nó lại còn rực rỡ, chói ngời 

nhưng xanh trong và tỏa sáng dịu dàng 
như hai luồng châu báu 

Bây giờ, tháng năm biến đổi 

Nó đã đục lờ như nước sữa chua 

Nó đã lắm tắm mọc lên li tỉ 

những mụn bụi, mụn cát màu xám nâu 
Nó xấu xí, bạc nhược và vô hồn đến nỗi, 
có thê đem so với đôi mắt con cá chết, 
nhưng mà con cá chết ươn! 

Ôi! Đang lúc tuổi trẻ dậy thì 

Mũi của ta mềm dịu, 

Ngay thắng và sáng trong 
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Sống mũi là một gò núi tinh tế, tuyệt hảo 

Nó kiều diễm như châu ngọc không có tỳ vết 
Bây giờ thì nó sụp xuống như ông công bị gãy 
lại còn tươm rỉ nước mũi lệt sệt hôi háảm 

Ôi! Sự thật vô thường thật là khó kham, khó nhẫn; 
Đúng như lời dạy bảo của đắng Giác Ngộ, không sai! 
Ôi! Một thời, 

Đôi tai của ta, vành taI, 

trái thùy châu của ta 

Nó được những vòng vàng, vòng ngọc, 

vòng bạc khéo chế tạo, tế nhị điểm trang 

Nó sáng chói như ngọc chuôt 

Bây giờ thì nó chảy xệ xuống, 

nhăn nheo rủ xuống như hai miếng giẻ rách 
Ôi! Sự thật vô thường thật đáng sợ 

Đúng như lời dạy bảo của đẳng giác Ngộ, không sail 
Ôi! Một thời, 

Hàm răng của ta trăng tỉnh như ngà, 

đều đặn như hạt lựu, hạt bắp, 

trắng nõn như búp măng chuối mới sinh 

Nay thì nó bị bể, bị gãy, bị sâu đục 

rồi chiếc rụng, chiếc long 

và chúng ngả sang màu vàng, đen xin 

Trông mới ghê sợ, thê thảm dường bao! 

Ôi! Một thời, 

Giọng nói, âm sắc của ta ngọt ngào, ngọt lịm 
Nó êm ái, du dương 

Nó mê ly, thánh thót 

Nó quyền rũ mê hỗn 

Khi ta thốt lên thì nó thỏ thẻ, đường mật, 

gợi tình như tiếng chim cu 

sống chung trong cánh rừng 

cùng những ca sĩ non xanh líu lo tấu nhạc 
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trong một khúc trường xuân miên viễn 
Nay thì nó rè rè, khan khàn, đứt đoạn 
giống như gió thối qua ông sáo trúc bị nứt bế! 
Ôi! Một thời, 

Chiếc cô của ta thật là kiều diễm 

Nó đầy đặn, mêm mại, tròn sáng 

Như vỏ ốc xà cừ bằng vàng 

được đánh bóng công phu, khéo tay và tinh tế 
Giờ đây trông nó như vỏ mướp đăng phơi khô, 
có nhiều ngắn quăn queo, 

chỉ còn là bì da đựng lớp mỡ thừa, 

chảy xệ, nhão nhoẹt. 

Ôi! Một thời, 

Hai cánh tay trần của ta mềm mại, tròn trịa 
vàng sáng như được tô ngọc 

hòa thêm với ánh trăng đêm mười sáu 

Nó còn giống như hai ống ngọc tròn 

vòng quanh ngôi đền tình ái 

Nay thì nó đã xiêu đồ, biến dạng, đối hình 
Và nó yếu ớt, tản tạ 

như đóa hoa kèn trắng bệch 

không còn chút huyết sắc nảo 

Ôi! Một thời, 

Hai bản tay của ta trăng trẻo, mềm dịu, 
sáng trăng như trứng gà bóc 

Lại còn nhẫn vàng, nhẫn ngọc, 

nhẫn kim cương, hột xoàn trang điểm 

tô chuốt óng ánh bóng ngời 

Nay thì nhăn nheo, nhữn nhèo 

mềm xèo như cây hành héo 

như nhúm cải luộc! 

Ôi! Một thời, 

Cặp nhũ của ta căng phông, tròn trịa 
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Mơn nõn như hai trái đào tiên 

đầu vú cứng cáp tràn trề sinh lực 

và đỏ hồng như điểm chu sa 

Nay thì nó chảy xệ xuống 

Như bầu da khô sữa không còn căng đầy 
Như túi nước đã rỉ hết nước 

ẻo xẻo và nhăn nhúm 

Ôi! Một thời, 

Thân ta thon thả và chói sáng 

như áo giáp vàng đánh bóng 

Sau khi đã bôi lên một chất son tỉnh khiết 
Đâu cũng mịn màng, láng lây 

Đâu cũng tròn căng và thơm tho 

Nay thì chúng đã xuống cấp 

Như ngôi nhà mối mọt 

Đã tàn tạ và mục rữa ở khắp mỌI nơi 

cả những sinh bào bé tí 

cũng cau mặt, nhăn nhu thảm hại 

Ôi! Một thời, 

Cặp đùi của ta múp míp đây đặn 

ảnh ngời như cặp ngà voi 

Mềm mại và uyên chuyên 

như bước ởi của tiên nữ 

Và nó đã làm cho bao nhiêu 

vương tôn công tử chết đứng chết ngôi 
Vì nó đã được ông thợ trời khéo khắc, khéo tạc 
Thành một tác phâm tuyệt mỹ 

Nay thì giống như hai ông tre khô giòn 
đến thời quăng vào lửa đốt! 

Cặp bắp chân của ta cũng thế 

Như được uống nước no, 

mịn màng và vàng óng 

Lúc nảo cũng giống như đôi giày được độn đầy bông 


172 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


KHÚC THÁN CA VÔ THƯỜNG BÁT HỦ 


Nay thì nó gầy gò, teo tóp, xương xâu 

rất ít thịt và máu 

giống như thân cây mè khô 

được cắt bỏ ngoài đồng ruộng 

khô nỏ, nứt nẻ 

Những sợi lông chân của ta 

cũng mịn màng vàng óng 

Bây giờ thì như cây cỏ 

trong ngôi rừng vừa bị lửa chảy! 

Ôi! Cái thân, cái thân! 

Các pháp hữu vi kết hợp này 

Nó chịu cái già lão hủy hoại 

Cái ngôi nhà được vô minh và ái dục xây nên 

Nay đã cũ kỹ 

cột kèo, đòn dông đã bị hư mục 

Mái lợp, tâm che đã xiêu rách tả tơi 

Và những lớp vôi trét tường đã đến hồi rụng rã 

Cái thân vô thường này 

là một cái bọc chứa đây bất tịnh và đau khổ 

Lời dạy của đức Tôn Sư 

muôn đời là sự thật 

Tham luyến, chấp thủ gì nữa 

mà không chịu rời xa?” 

Sau khi thốt lên lời thán ca về sự vô thường, biến đối, 
bất tịnh của cái thân như thế, tỳ-khưu-ni AmbapälT năm 
ngay tướng bất tịnh ấy, lìa tham ái, chấp thủ, đoạn trừ năm 
triỀn cái, năm thiền chi xuất hiện đi vào định thiên, tuần tự 
sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chỉ trong thời gian bảy 
ngày. Nhờ tâm định vững chắc, kiên cố, nàng quán sát danh 
sắc, thây được thực tánh, tam pháp ấn hiễn lộ, chứng đắc các 
tầng tuệ giác, từ cạn vào sâu, chứng quả A-la-hán với đầy đủ 
ba minh. 

Bồi hồi, bôi hỏi, lạc phúc và an tịnh, nàng dùng thiên 
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nhãn, sanh tử minh, rồi túc mạng minh chiêm quan nhìn 
ngăm các kiếp sống trầm luân sinh tử của mình, cảm thán, 
nàng thốt lên một bài kệ tán ca nữa: 

“- Hóa ra ta đã có căn duyên 

từ thời Phật Phussa 

Ta thuộc dòng dõi Sát-đề-ly 

Là chị gái của đức Hiền Trí ấy 

Tuy nhiên, dẫu lắng nghe chánh pháp 

dẫu bồ thí cúng dường lớn lao 

ta cũng chỉ biết 

cầu mong có được sắc đẹp diễm kiểu 

Đến thời Phật STkhi xuất hiện 

Ta sinh ra 

trong kinh đô Arufa tuyệt vời thanh lịch 

Ta xuất gia tỳ-khưu-ni trong giáo pháp này 

Hôm Kia, 

dẫn đầu đoàn Ni chúng đông đúc 

đến chùa nghe pháp đức Thế Tôn 

có một vị Trưởng lão mi lậu hoặc đã tận 

đo hắt xì hơi nhồ ra một bãi đờm 

Ta bước qua, thấy bãi đờm, 

cất lời nguyên rủa 

“Con kỹ nữ nào 

dám nhồ cái đống bất tịnh ở đây!” 

Do lời ác khâu 

phỉ nhồ bậc thánh vô nhiễm 

Ta bị đọa sanh ở cõi hỏa ngục 

chịu nhiều cực hình đau đớn 

Sau đó bị dư nghiệp của quả báo 

Ta bị làm kỹ nữ suốt mười vạn kiếp nữa 

Đến thời Phật Kassapa 

Ta được xuất gia tỳ-khưu-ni 

với bậc Đại Chiến Thắng 
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Nhờ giới hạnh trong sạch 

Tích lũy thiện nghiệp 

Ta được hóa sanh vào cõi Tam thập tam 

Đến thời Phật Sakya Muni hiện tại 

Do đã chán các thai bào dơ uế 

Nên tuy sanh làm người 

Nhưng ta lại hóa sanh tại cây xoài 

Nên được đặt tên là Ambapali 

Do nghiệp còn dư sót 

Ta vẫn làm kỹ nữ 

Do sắc đẹp, tải năng - 

thế gian không ai sánh nỗi 

Nôn được phong danh hoàng hậu kỹ nữ 

Khi tuổi chiều bóng xế 

Ta lại được nghe pháp của đức Thế Tôn 

Duyên xưa trồ sanh 

được xuất gia tỳ-khưu-ni 

Và không mấy chốc 

ta đã đạt Tam Minh 

Mọi lậu hoặc, kiết sử không còn nữa 

Ta thênh thang giải thoát 

Ta vô ngại giải thoát 

Ta chẳng còn tái sanh, luân hồi nữa 

Ta đã làm trọn hảo phận sự của mình 

Thực hiện đúng đăn lời dạy của đức Tôn Sư 

Chắng còn gì để làm nữa trên cõi đời 

Vô lượng tri ân bậc Vô tỳ vết, 

bậc Chiến thắng tam giới, 

đã cho con nêm thưởng 

hương vị Pháp bảo vô sanh bất diệt!” 

Những đoạn kệ, nhất là bài thán ca vô thường bất hủ của 
tỳ-khưu-ni Ambapälï không mấy chốc được lan truyền đi 
khắp nơi. Một vị thánh ni, xuất thân là một kỹ nữ vừa được 
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sanh ra trong giáo pháp của đức Thế Tôn là một biến cô 
trọng đại, được mọi người xưng tán, tôn trọng tụng ca, hàm 
tàng biệt bao nhiêu ý nghĩa, khó nói cho hêt được. 
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Chiếc Lá Đắng 


Rời ni viện, đức Phật trở lại Sảnh Đường Nóc Nhọn ở 
Mahaävana thì thấy chư tăngi trong vùng đã tìm đến và đợi 
ngài rất đông. Các vị tôn giả ở trú xứ nảy và các vùng lân 
cận tìm đến đảnh lễ và vấn an sức khỏe của ngải. 

Đức Phật thấy các vị có số đã già yếu như Vappa, 
Assaji... ngài khuyên không cần thiết phải ta bà khổ hạnh trì 
bình khất thực nơi này và nơi kia nữa; nên ở một trú xứ, 
thường là có tứ sự đầy đủ để cho chư tăngi nương nhờ, y chỉ. 
Các vị trưởng lão khác như Gayakassapa, NadIkassapa... 
cũng không cân thiết phải thọ trì hết tất cả các pháp đầu- đà, 
tuổi tác và khí huyết suy nhược sẽ không kham nổi năng 
mưa, sương gió; nếu bệnh mà năm xuống là thiếu mắt những 
bậc giáo thọ uy nghi, gương mẫu và nhiều kinh nghiệm. 

Các vị cúi đầu, tuân mệnh. 

Buổi chiều, một vị vua trong số ba vua Licchavi dẫn một 
hoàng tử còn trẻ đến yết kiến đức Phật. Vị vua tâu nhỏ rằng, 
hoàng tử, con của ông cứng đầu khó dạy bảo quá; nguy hiểm 
nhất là nó lại rất độc ác. Sự phân nộ, hung dữ của nó thật 
không còn ai chịu đựng nổi. Với tay chân thuộc hạ xung 
quanh, khi mà nó nôi trận lôi đình lên thì nó đánh nó đập với 
đùi với gậy, với cả gươm đao nữa. Nó độc hơn cả một con 
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rắn độc! Nó điên cuồng hơn cả một con voi động dục! Cha 
mẹ, anh em, họ hàng không những không khuyên lơn gì 
được mà nó còn coi chúng tôi không ra gì! Nghe đức Tôn Sư 
đến, chúng tôi rất mừng. Cả hội đồng hoàng gia họp kín, nói 
răng, chỉ may ra đức Tôn Sư mới giáo hóa nó nổi mà thôi! 
Vậy, trăm lạy Tôn Sư, ngàn lạy Tôn Sư, vạn lạy Tôn Sư hãy 
mở tâm Đại Từ BI và Đại Trí Tuệ cứu độ, tiếp độ con của 
chúng tôi! 

Thấy vị vua già sụp lạy với cái trấn lộp độp dưới đất, 
đức Phật đứng dậy, kéo tay ông, chỉ vào một chiếc ghế bên 
cạnh, nói rằng: 

- Hãy bình tĩnh ngôi xuống, thư giãn một chút đi. 
Chuyện đâu còn có đó. Ứ, Như Lai sẽ giúp đức vual 

Nói xong, đức Phật tản bộ ra ngoài sân, thấy hoàng tử 
trẻ đang dùng lửa đốt một ỗ mối, ngài biết là ác độc đã như 
là một cái gì bẩm sinh do nghiệp quá khứ chi phối đã trở 
thành quán tính mất rồi! Khởi một làn sóng tâm từ bao trùm 
“ông hoàng con” rồi ngài dịu dàng năm tay chú bé kéo dậy. 
Thấy vị đại sa-môn với nụ cười tươi rạng, đồng thời cảm 
nhận một cái gì đó mát mẻ cả châu thân, chú bé vui vẻ... 
bước theo ngài, không cưỡng được. Rồi từng bước một, từng 
bước một, họ đi dạo như hai người bạn thân. 

- Tiêu hoàng tử thấy dễ chịu khi đi bên Như Lai chứ? 

- Dạ thưa vâng, rất dễ chịu! 

- Ở trong chỗ hoàng cung cao sang, tiêu hoàng tử thường 
thây mình dễ chịu hay khó chịu? 

- Thưa, ít lắm, lúc nào con cũng nóng nảy, bực bội, 
muốn đập một cái gì đó, muốn đánh một cái gì đó... cho đã 
nư, cho hả dại 

- Những lúc như vậy chắc trong lòng tiểu hoàng tử 
“nóng” lắm nhỉ? 

- Thưa vâng, nóng lắm, nóng như có lửa đốt bên trong! 

- Ừ, vậy thì khi nào nóng nảy quá thì đến đây đi dạo với 
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Như Lai. Không có Như Lai thì đi dạo với các vị trưởng lão, 
để cho cái lửa ấy nó nguội đi, được chăng? 

- Thưa vâng! 

Đức Phật mỉm cười, mỉm cười với tâm từ: 

- Tiểu hoảng tử đã tỏ ra rất ngoan ngoãn! Vậy thì đi dạo 
với Như Lai một chút nữa nhé! Như Lai muốn cho tiểu 
hoàng tử xem cái này! 

Dừng lại bên một mầm cây Nimba có vị đắng kinh khiếp 
vừa nhú lên hai lá, đức Phật nói với chú bé: 

- Tiêu hoàng tử có thấy cái mầm cây nhỏ bé mà trông rất 
sung sức ấy không? 

- Thưa, thấy ạI 

- Tiểu hoàng tử hãy nhấm chiếc lá của cái cây ấy xem 
thử mùi vị nó như thế nào? 

Chú bé cúi xuống rứt chiếc lá. Trong lúc ấy thì đức Phật 
trả lại tâm tính tự nhiên cho chú bé, không sử dụng năng lực 
của tầm từ nữa. 

Chú bé đưa vào miệng, vừa căn một chút từ đầu lưỡi, 
chú vội vàng nhả ra, vừa nhố xuống đất vừa phun phi phì - 
kèm theo lời nguyễn rủa: 

- Cái lá chết tiệt! Cái lá giết người! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Tiêu hoàng tử cảm nhận chiếc lá ấy ra sao? 

Chú bé nhăn mày đáp: 

- Thưa đại sa môn! Lá ấy đúng là thuốc độc chết người; 
nếu mà nó lớn lên, không biết sẽ làm chết bao nhiêu người 
khác nữa! 

Nói xong, chú bực bội nhồ cây Nimba lên, chà nát nó 
trong hai tay của mình với dáng vẻ vô cùng tức giận. Rồi 
chú chỉ vào xác lá, đọc lên một câu kệ: 

“ - Chỉ chiếc lá tỉ ti! 

Cách đất bón đốt tay 

Mà sao lại độc ác 
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Lớn lên tích sự gì?” 

Biết nhận thức đúng đăn trong tâm chú bé đã khởi động, 
đức Phật dịu dàng nói: 

- Cây Nimba nhỏ bé nảy, vị nó đắng chát chết người, lớn 
lên sẽ chắng làm được gì, là đồ ăn hại, có phải thế không, 
tiêu hoàng tử? 

- Thưa, đúng vậy! Là đồ ăn hại, nên con đã hủy diệt nó 
rôi, thưa đại sa-môn! 

Đức Phật lại ân cần nắm tay chú bé, về lại sảnh đường 
nhưng lại rẽ sang hướng khác. 

- Này tiểu hoàng tử! Chiếc lá đăng của cây Nimba vừa 
giúp cho Như Lai một bài học, không biết tiêu hoảng tử có 
muốn chia sẻ điều ấy với Như Lai không? 

- Dạ, muốn lăm! 

- Chiếc lá cũng được ví như người! Trên thế gian này có 
biết bao nhiêu là người có tâm tính cũng đắng chát như 
chiếc lá ây; và nếu lớn lên, không biết họ làm được tích sự 
gì; hay là cứ nhồ hết, cứ chà nát, vò nát hết trong tay như 
tiêu hoàng tử đã làm? 

- Không nên! Chú bé chợt lắc đầu - Với người thì không 
nên vò nát hết như chiếc lá kia được! 

- Vậy thì phải làm sao? Cứ để chúng lớn mạnh, đâm 
nhánh nấy cành rồi mọc ra hằng trăm, hàng ngàn chiếc lá 
độc chết người ấy hay sao? 

- Con người thì có lẽ phải giáo dục từ từ, thưa Đại sa- 
môn! Con nghe những bậc giáo thọ trong hoàng cung 
thường nói như thế! 

Đức Phật khen ngợi: 

- Giáo dục! Hay! Giáo dục thì đúng quá rồi! Tiểu hoảng 
tử giỏi lắm! 

Chú bé nở mũi, nhưng lại đáp rất khiêm tốn: 

- Không dám ạ! 

Thế rồi, đức Phật lại bước đi, nói như tâm sự: 
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- Tiêu hoàng tử biết không, giáo hội của Như Lai có mặt 
trên cuộc đời cũng nhằm vào chỗ giáo dục như tiêu hoàng tử 
vừa nói đó. Hằng trăm hằng ngàn sa-môn sống đời xuất gia 
phạm hạnh mà hoàng tử trông thấy nơi này và nơi kia, ngoại 
trừ những bậc tối thượng, còn đa phần họ đắng lăm, không 
đắng kiểu nảy thì đăng kiểu khác. Thế là Như Lai phải chế 
từng loại thuốc cho họ uống. Đúng như tiêu hoàng tử vừa 
nói là phải giáo dục từ từ... Vậy nên, rất đông, không phải 
hăng trăm mà hằng ngàn chiếc lá không còn đăng nữa. Mà 
lại còn ngon, còn ngọt, còn bùi, còn béo, còn thơm nữa đấy! 

- Thật là kỳ diệu! Chú bé thốt lên - Nhưng con chưa hiểu 
là họ đắng như thế nào? 

- CÓ nPƯỜi rất độc ác, bạo tàn, hay đánh măng n1ĐƯỜI, 
chửi rủa người. Không những họ hành hạ người mà còn 
hành hạ vật, giết vật đề thỏa tính hung dữ của họ nữa... 

Tiểu hoàng tử chợt cau mặt lại, có vẻ trầm ngâm, lát sau, 
chú hỏi: 

- Vậy thì những người rất đăng nọ, sau khi giáo dục từ 
từ, uống thuốc từ từ thì họ ngon, ngọt, béo, bùi, và thơm, 
nhưng con cũng chưa hiểu ngon, ngọt, béo, bùi, thơm ấy là 
thế nào! 

- Họ trở nên dịu dàng, mát mẻ; sống có tình, có nghĩa; 
biết tôn kính các bậc tôn trưởng, cha mẹ; biết yêu thương, 
chia sẻ, cảm thông và đùm bọc những người xung quanh 
mình... Họ trở nên là người tốt, rất tốt đây, tiêu hoàng tử ạ! 

Đến ngang đây, chú bé chợt quy sụp xuống, sụt SÙI nước 
mắt, đảnh lễ đức Phật rất mực tôn kính rồi cất giọng nghẹn 
ngào! 

- Chiếc lá đăng ấy là con, là chính con chứ không ai 
khác! Thưa Đại sa-môn, con xin cất lời hứa thiêng liêng là 
từ rày về sau, con sẽ làm chiếc lá ngon ngọt hữu dụng cho 
cuộc đời! 

Đức Phật lại ân cần nắm tay, cất giọng dịu dàng như 
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8iỌng người mẹ hiền: 

-U, Như Lai biết là tiểu hoàng tử làm được mài! Ai cũng 
muốn sống sao cho người khác kính thương, cảm mên, 
không ai lại dại gì sống cho người khác kinh sợ, ghét bỏ và 
xa lánh, phải vậy không nào, chú bé con? 

Nghe đức Phật gọi mình là chú bé con, tiểu hoàng tử bây 
giờ mới cảm nhận mình chỉ là chú bé con thật sự, tâm tính 
ngây thơ trở về, chú chợt lây hai tay ôm choàng đức Phật vô 
cùng thân thiết, có cảm giác như với cha, với mẹ mà chú đã 
bỏ quên quá lâu! 

Trở lại sảnh đường, các hàng trưởng lão và đức vua 
LicchavTĩ vô cùng ngạc nhiên khi thấy hoàng tử đi bên đức 
Phật hiền lành, ngoan ngoãn như một chú bê con, như một 
chú nai hiền, không còn tìm thấy đâu là bóng dáng của một 
hoảng tử nổi tiếng ác độc nữa. 

Đức Phật nắm tay hoàng tử trao cho đức vua: 

- Như Lai mượn hoàng tử dạo chơi một lát, bây giờ, Như 
Lai trả lại cho đức vua một hoàng tử không còn là chiếc lá 
đắng nữa mà sẽ là chiếc lá ngọt! 

Rồi quay sang hoàng tử , đức Phật nói: 

- Phải vậy không, chú bé con? 

Hoàng tử gật đầu mạnh mẽ: 

- Đúng vậy, thưa Đại sa-môn! 

Rất nhiều người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra? 

Chẳng rõ đức Phật giáo dục cái kiểu gì mà chỉ trong thời 
gian đi dạo rất ngắn lại phát sanh điều kỳ diệu như thế chứ! 
Khi đức Phật về hương phòng, trưởng lão Kondañña mới nói 
với chư tỳ-khưu xung quanh: 
- Khêu gợi cho trẻ một nhận thức đúng đắn, sau đó, tự nó sẽ 
tự tri, tự giác thì sự chuyển đôi, cải hoán mới chắc thật, mới 
vững bên! Đấy là một trong nhiều phương cách giáo huấn 
của đức Tôn Sư! 
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Rời Vesali, đức Phật và đại chúng ghé thăm Vidcha, 
Mortya sau đó qua Malla. Đầu đâu cũng được chư tăng! và 
hai hàng cận sự nam nữ tiếp đón, cúng dường. Đức Phật chỉ 
định các vị thượng thủ A-la-hán thay nhau thuyết pháp. Mọi 
sinh hoạt tu tập, chùa viện, liêu xá ở những xứ sở này đang 
từng bước đi vào ồn định. 

Hôm ấy, do tiết trời nắng nóng, đức Phật và đại chúng 
dừng chân tại khu rừng Ampiyamba, gần thành Anupiya 
trước khi lên đường đến Koliyä thì có một cậu bé trai tìm 
đến. Nó cứ đưa đôi mắt trong sáng, ngây thơ nhìn đức Phật 
rồi luân quân loanh quanh bên các vị trưởng lão chứ không 
chịu rời đi. Nhìn khuôn mặt sáng sủa, thuần hậu của cậu bé, 
tôn giả Sãriputta đưa mắt thiện cảm, ân cân hỏi chuyện. Biết 
cậu bé có thiện cảm đặc biệt khi nhìn tướng hảo của đức 
Phật, phát tâm trong sạch muốn xuất gia, tôn giả Sãriputta 
bảo là phải xin phép gia đình đã. 

Cậu bé hớn hở vụt chạy đi, lát sau, dẫn một bà già đến 
trông còn quắc thước với sắc phục, dáng dấp có vẻ dòng dõi 
quý phái rồi rảnh rõi giới thiệu: 

- Đây là bà ngoại cháu, bà ngoại cháu rất vui mừng khi 
thây cháu được đi theo quý ngài. 
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Bà già sụp lạy đức Phật và chư vị trưởng lão rồi với 
nước mắt nước mũi kể lại rằng: 

- Fội quá quý ngài ơi! Nó là dòng dõi hoàng tộc xứ 
Malla đấy. Khi còn trong thai bảo, thì mẹ nó, tức là con gái 
cưng của già đây bị chết vì bạo bệnh. Khi đem hỏa thiêu, do 
sức nóng của lửa làm cho cái bụng người chết nứt ra làm 
hai. Không biết căn do kỳ lạ nào mà cái bọc thai lại vọt ra, 
rơi vào một bụi cây, nằm vắt vẻo giữa mấy cành cây, an 
bình như một phép lạ. Nên được đặt tên là Dabba. Thấy 
cháu lại tưởng đến con gái, già xin bên nội cho già được 
nuôi dưỡng. Bây giờ nó đây, ngoan ngoãn và dễ dạy, thông 
minh và hiểu thuận. Không có điều gì đáng chê ở nơi tính 
hạnh của nó cả. Ai cũng thương. Bây giờ nó cứ năng nặc 
được xuất gia đi theo quý ngài, già mừng như được chết đi 
mà sống lại. Thế gian nảy trăm ngàn sự khổ, ai đi tu được 
như quý ngài, ø1à cũng mừng... 

Bà lão sụt sùi lau nước mắt. Tôn giả đưa tay chỉ đức 
Phật: 

- Đây là đức Thế Tôn! Cậu bé sẽ được nương tựa trong 
hào quang của đức Tôn Sư vô thượng... 

Bà già lại sụp lạy. Lại nói huyện thuyên: 

- Già nghe rồi, giả biết rồi. Ai không nghe câu chuyện 
một vị thái tử cao sang kinh thành Kapilavatthu bỏ vương vỊ, 
vợ đẹp con xinh để đi xuất gia tâm đạo thì kẻ đó không có 
tai. Ai không biết vị ấy sáu năm năm gai nếm mật, khô hạnh 
vô thượng, sau đó tìm tới cội bồ-đề, chỉ tịnh và quán minh 
mới đắc quả Chánh Đăng Giác thì kẻ ấy không có óc! Hãy 
cho cháu được xuất gia ngay bây giờ đi, bạch đức Thế Tôn! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Cái hạt giống quý đấy, này Sãriputta! Ông hãy đích 
thân làm lễ xuất gia sa-di cho Dubba-Mallaputta! 

Không biết duyên lành thế nào mà trong hội chúng lại có 
vị có thừa y bát. Thế là cậu bé được làm lễ xuất gia. 
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Tôn giả Sãriputta đích thân dẫn Dubba ra bờ suối để cạo 
tóc. Do túc duyên ba-la-mật sẵn có, khi đường dao cạo thứ 
nhất vừa lướt qua làn da đầu, Dubba chứng quả Tu-đà-hoàn. 
Khi đường dao cạo thứ hai vừa kéo theo một chùm tóc, 
Dubba đắc quả Tư-đả-hàm. Thế rồi, đường dao thứ ba, 
Dubba đắc quả A-na-hàm. Đường dao thứ tư vừa xong thì 
Dubba thành tựu rốt ráo cứu cánh sa-môn hạnh, đắc quả A- 
la-hán luôn cả các thăng minh. 

Khi tôn giả dẫn Dubba đến trình diện đức Phật, ngài nói: 

- Này, SarIputtal Chú bé này đã là “con trai” của Như 
Lai, vậy ông hãy cho thọ luôn cụ túc giới! Đây là trường hợp 
đặc biệt trong giáo hội của Như Lai. 

Nghe đức Phật tuyên bố như vậy, các vị có Tam minh 
chỉ mỉm cười nhưng một số phàm Tăng thì bàn tán xôn xao: 

- Kỳ diệu làm sao, chú bé qua bốn đường dao đã đắc quả 
A-la-hán rôi? 

- Đức Tôn Sư vừa gọi là “Con trai” đó! 

- Bảy tuổi lại được thọ đại giới sao? 

Sau khi Dabba-Mallaputta trở thành tỳ-khưu trẻ nhất của 
giáo hội, nhìn tăng tướng đẹp đẽ như một ngoan đồng cõi 
trời, aI cũng trầm trồ, tấm tắc nhìn ngăm. Bà ngoại của cậu 
cũng thảng thốt nhìn sững. 

Đức Phật chợt nói: 

- Này Moggallana! Ông hãy kê chuyện nhân duyên quá 
khứ của Dubba-Mallaputta cho cả hội chúng được nghe để 
họ khỏi thắc mắc và hoài nghi. 

Rồi lớp mù sương quá khứ, sau đó đã được vị Đệ nhất 
thăng trí vén mở, như sau: 

“. Vào thời đức Thế Tôn Padumuttara, Dabba sinh ra 
trong một gia đình trưởng giả hữu danh tại kinh đô 
Hamsavati. Ông thường đến chùa để nghe pháp. Hôm đó, 
đức Phật tán thán, khen ngợi một vị tỳ-khưu đã quán xuyến, 
giỏi giang về việc sắp đặt chỗ ăn ở cho mấy chục ngàn vị tỳ 
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khưu mà đâu đó đều đàng hoàng, tươm tất. Đức Phật đã 
phong tặng phương danh vị tỳ-khưu ấy là “Đệ nhất về hạnh 
tri xứ”! 

Dabba nghe vậy, thỏa thích, hoan hý quá, ông nỗ lực 
cúng dường lớn, làm các công đức phục vụ Tam Bảo không 
mệt mỏi rôi quỳ xin đức Phật Padumuttara chứng minh cho 
ông, trong một kiếp vị lai nào đó, được xuất Ø1a VỚI mỘt VỊ 
Phật và sẽ thành tựu sở nguyện công hạnh giống như vị tỳ- 
khưu “Đệ nhất về tri xứ ” kia. Đức Phật thọ ký cho ông. 

Sau nhiều trăm ngàn năm được luân chuyển thọ hưởng 
phước báu trời và người, đến thời đức Thế Tôn Kassapa, 
ông được xuất gia và tu tập cùng với sáu vị tỳ-khưu bạn hữu 
ở trong một hang núi. Khi đức Phật nhập diệt rồi mà cả bảy 
vị đều chưa chứng được gì cả. Và tình trạng sinh hoạt và tu 
tập của giáo đoàn cũng không còn nền nếp, nghiêm túc như 
xưa. Hôm kia, họ họp bàn, thảo luận: 

- Đã có triệu chứng giáo pháp suy đôi, chúng ta phải làm 
sao? Sóng chung với những ty-khưu thiếu niệm và thiếu tỉnh 
cần, chúng ta sẽ thối thất mắt. 

- Khi một vị Phật ra đi, một lúc nào đó, trên cõi châu 
Diêm-phù-để này sẽ có dấu hiệu phong thịnh, hỏa thịnh, 
thủy thịnh hay địa thịnh sẽ tạo nên những biến có bất toàn 
cho chúng ta. 

Sau khi đi đến nhất trí, họ làm một cái thang cao, cùng 
leo lên một ngọn núi đá có vách dựng đứng: rồi thốt lời đại 
nguyện răng: 

- Nếu chưa chứng quả, chúng tôi không rời đỉnh núi nảy, 
thà thịt nát xương tan, thà tử thân cướp đi mạng sống! Đây 
là lời hứa thiêng liêng! 

Rồi họ xô ngã cái thang. 

Thê rồi, chỉ mới ngày thứ năm, một vị ty-khưu đã làm 
xong phận sự của mình, tức là việc cần làm đã làm xong. 
Lặng lẽ, vị ây ôm bát sang Bắc Cu-lu-châu khất thực, trở về 
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nói với các bạn rằng: 

- Hãy thọ dụng vật thực, các bạn! Việc lớn tôi đã làm 
xong rồi, bây giờ, việc đi khất thực hằng ngày hãy để dành 
cho tôi. 

Tuy nhiên, cả sáu vị thà nhịn đói chứ không chịu thọ 
dụng. Họ nói: 

- Khi xô cái thang xuống, chúng ta không hề nói rằng: 
“Là vị nào đắc Tam minh trước, vị ấy phải có bốn phận đi 
khất thực để hộ độ cho những vị còn lại chưa đắc!” Vì chưa 
giao ước như thế nên chúng tôi không dám dùng, thà chết 
cũng không thê dùng được! 

Một vị nói: 

- Rất cảm ơn lòng tốt của ngải! Tuy nhiên, ngài đặc Tam 
minh là do duyên phước ba-la-mật đây đủ. Còn chúng tôi, 
nếu căn duyên còn thiếu thì thà chịu đau khổ do đói, khát 
cũng rèn luyện thêm được ý chí, nghị lực và tinh cần cho 
mình, cũng là cách bổ túc ba-la-mật vậy. 

Thấy không khuyên can được ý chí bất thôi của họ, vị 
A-la-hán đành nói lời phúc chúc rồi quăng bát ra giữa hư 
không, du hành sang phương khác. 

Đến ngày thứ bảy, một vị nữa đắc quả A-na-hàm; nhưng 
do đói và khát, chấm dứt thọ hành, vị ấy trú thánh định rồi 
hóa sanh vào cõi Ngũ tịnh cư thiên, Niết-bàn luôn ở đây, 
không trở lại nhân gian nữa. Năm vị còn lại, không đắc được 
gì cả, lần lượt ra đi do đói và khát. Nhưng nhờ tâm tinh cần 
bất thối chuyên ấy, cả năm vị đều được hưởng phước báu 
luân phiên cõi người và trời. Đến thời đức Phật Sãkya của 
chúng ta, cả năm vị đều được thác sanh ở châu Diêm-phù- 
đề, nơi này và nơi khác, như sau: 

- Một vị sanh vào hoàng tộc, kinh thành Takkasila, quốc 
độ Gandhãra có tên là PukkusatI. Một vị sanh vào thai bào 
nữ du sĩ xứ Maljhantika có tên là Sabhiya. Một vị sanh vào 
ø1a tộc của vị trưởng giả xứ Bahiya có tên là Bahiya. Một vị 
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sanh vào thai bào của vị ty-khưunI có tên là 
Kumarakassapa. Còn Dabba tái sanh trong dòng hoàng tộc 
tại thành Anupiya xứ Malla! Thế là cả năm vị tỳ-khưu thuở 
xưa tu hành tinh cần quá mức cho đến chết, sẽ cùng lần lượt 
kẻ trước người sau tao ngộ trong giáo pháp đức Tôn Sư của 
chúng ta!” 

Chuyện kê xong, đại chúng thở phào. Hóa ra cậu bé này 
có căn cơ sâu dày đến vậy. Nếu cơ duyên tròn đủ, cậu ta đã 
đắc quả A-la-hán với thời gian cách đây cả một vị Phật, chứ 
đâu phải tâm thường! 

Tỳ-khưu Dabba-Mallaputta bây giờ đã lấy lại tư cách, 
tác phong, sự chững chạc, đĩnh đạc của một trưởng lão thánh 
Tăng, quán nhân duyên sau trước, rồi quỳ thưa: 

- Bạch đức Thế Tôn! Hãy cho đệ tử về Trúc Lâm tịnh xá 
để tập sự công việc đúng như lời nguyện thuở trước khi quỳ 
bên chân đức Chánh Đăng Giác Padumuttara! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Ừ, đúng vậy, con trail 

Bà ngoại của Dabba đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên 
khác. Chưa thôi, đức Phật còn bảo: 

- Con trai hãy quăng bát qua hư không rồi vận thần 
thông lực trở về Jetavana trình diện các vị trưởng lão ở đây, 
rồi xin được làm phận sự của mình cho xứng đáng với danh 
xưng của vị tỳ-khưu “Ưu thăng về tri xứ”! 

Tỳ-khưu Dabba-Mallaputta vâng mệnh, đảnh lễ đức 
Phật và chư tăng! rất từ tốn và chậm rãi, xong, như cánh 
chim ưng vàng bay qua hư không, chỉ mấy sát-na sau là mất 
dạng. Đại chúng hoan hý, tán thán không hết lời. 

Bà ngoại của chú bé thấy mình như đang sống trong 
truyện cô tích. Vui mừng quá, tâm tịnh tín phát khởi, bà xin 
quy y, bắt đầu làm một cận sự nữ thuần thành trong giáo hội 
của đức Tôn Sư. 
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Tu Hạnh Chó Và Hạnh Bò 


Trên đường về quốc độ Koliyä, đức Phật và đại chúng 
dừng chân tại thị trấn Haliddavasana. Ở đây có rất nhiều tu 
sĩ theo phái lõa thể. Đặc biệt là lõa thể Punna Koliyäputta tu 
theo hạnh con bò, được gọi là Ngưu hành giả; lõa thê Seniya 
tu theo hạnh con chó, được gọi là Cầu hành giả. 

Thấy đức Phật và chư tăng¡, một hội chúng đông đảo đi 
trì bình khất thực vàng rực các ngả đường: và dân chúng tín 
mộ chờ chực nơi này nơi kia để đặt bát cúng dường, lòng 
Ngưu hành giả nôn nao, nói với bạn là Câu hành giả: 

- Tin truyền, đây là một vị Chánh Đăng Giác đang chói 
sáng khắp thế gian. Ta hãy cùng đến chiêm bái ngài, sau đó 
xin vài lời chỉ giáo. 

Lúc ấy, cả hai đang ở trong một cánh rừng ở ngoại ô. 
Cầu hành giả ngân ngại: 

- Đức Phật ấy và tăng chúng ấy theo bạch tịnh y, sạch sẽ 
và cao sang quá, ta xuất hiện như thế nảy có tiện chăng? 

Ngưu hành giả tập tiếng bò cười, rống lên như bò cười 
rỒi nói: 

- Chúng ta đều đi băng bốn chân thì “vật xấu” ấy nó nằm 
bên dưới, có ai thấy đâu? Vả lại, đã là chó thì phải tư duy 
như chó, quan niệm như chó, ông bạn chưa thấy vô ngại 
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được nên còn rơi rớt, chấp thủ tư duy và quan niệm của loài 
người. rồi đây! 

Câu hành già cũng tập tru như chó, nên tru một tràng, 
sủa vài ba tiếng rồi cãi lại: 

- Ông bạn cũng thế thôi, đã theo được hạnh “ngưu hành 
giả” một cách triệt để đâu? 

Nói thì nói vậy nhưng cả hai, sau khi rời rừng, mỗi 
người lẫy một bó lá cột quanh thắt lưng rồi họ cùng đi băng 
bốn chân đến yết kiến đức Thế Tôn. 

Lúc ây, đức Phật đã thọ thực xong, đang ngồi tịnh chỉ 
dưới gốc cây ven lộ. 

Lõa thê Punna Koliyaputta, tức là Ngưu hành giả đến 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngôi một bên. Lõa thể Seniya, tỨc 
Câu hành giả không đảnh lễ, chỉ cất lời thăm hỏi rồi ngồi 
một nơi phải lẽ. 

Ngưu hành giả cất tiếng nói trước: 

- Bạch đại sa-môn! Tôi được nghe đại sa-môn có nhiều 
thắng trí, tuệ trí, minh trí biết khắp ba cõi, thây suốt nghìn 
đời. Vậy xin đại sa-môn cho biết, là bạn tôi đây, Câu hành 
giả, đang hành trì theo hạnh con chó, là một hạnh khó hành, 
không phải ai cũng hành được... 

Đức Phật gật đầu: 

- Ừ, vậy hãy kế cho Như Lai nghe? 

- Bạn tôi đây đi bằng bốn chân, bò lết hoặc chạy đều 
bằng bốn chân. Nếu có ngồi thì cũng chỉ ngôi hai chân sau 
còn hay tay thì chống dựng phía trước. Lúc nằm thì nằm sắp 
trên đất, hai tay úp ở phía trước như chó. Đại tiện, tiểu tiện 
đều được tập tảnh cam go như kiểu chó. Ăn thì chỉ ăn những 
vật người ta quáng bỏ trên đất, còn uống thì liếm liếm, táp 
táp bất cứ vũng nước, hố nước nảo có sẵn bên đường. Nói 
tóm lại, là Câu hành giả, bạn tôi, từ tứ oa1 nghĩ, ăn uông, đại 
tiêu tiện đều cô hành trì như chó trong một thời gian dài, rất 
công phu, rất kiên nhẫn, rất tinh cần. Vậy chăng hay, trong 
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tương lai, vận mạng của bạn tôi thế nào, tức là sanh thú, 
cảnh giới trong mai hậu sẽ như thế nảo, thưa ngài đại sa- 
môn? 

Đức Phật nhíu mày lại: 

- Ông đừng hỏi như vậy nữa, có được không, này Punna 
Koliyäputtal 

- Không, không thể dừng câu hỏi được, xin ngài đại sa- 
môn cho biết sanh thú, cảnh giới? Tại sao vậy? Tại vì công 
phu khó khăn, kiên nhẫn và tinh cần bất thối như thế, chắc 
phước báu sẽ tối thượng chứ? 

Đức Phật đã không muốn trả lời, nhưng vì Ngưu hành 
giả năn nì lần thứ hai, lần thứ ba, đức Phật đành phải nói ra 
sự thật: 

- Này, Punna Koliyäputtal Vậy thì hãy nghe Như Lai 
xác chứng sự thật như sau: Người nào hành trì hạnh con chó 
một cách triệt đề, nghĩa là hoàn toàn viên mãn theo hạnh con 
chó thì giới, uy nghi, tâm và trí của người ấy cũng phải hoàn 
toàn viên mãn như thế! 

- Vâng, tôi đã hiểu. 

Đức Phật tiếp tục: 

- Nếu hành trì giới viên mãn như chó, hành trì uy nghỉ 
viên mãn như chó, hành trì tâm viên mãn như chó, hành trì 
trí viên mãn như chó thì sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy sẽ cộng trú với loài chó, thân hữu với loài chó, 
dòng chủng của loài chó, không sai, không trật vậy. 

Câu hành giả đang ngôi một bên, nghe vậy theo thói 
quen, sủa gâu gâu... rồi khóc rồng lên... 

Đức Phật cất giọng như tiếng chuông ngân: 

- Chưa thôi đâu, nảy các vị lõa thể. Cõi địa ngục thường 
dành cho những tâm địa độc ác, bạo tàn do tâm sân, tâm sát. 
Nhưng ở địa ngục cũng có những cõi tối tăm, đầy đặc ngu si 
cả triệu triệu năm dành cho những người tà kiến. Nếu người 
hành trì theo hạnh loài chó, lại chấp chặt quan điểm răng: 
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Do giới này, do uy nghi này, do tâm này, do trí này, do 
phạm hạnh này, ta sẽ thành vị chư thiên này hay chư thiên 
khác! Thì tức khắc, người ấy sẽ đọa xuống cõi địa ngục nêu 
trên. Nói tóm lại là chỉ có hai cõi: Không địa ngục thì bàng 
sanh, không bàng sanh thì địa ngục! 

Trong lúc Câu hành giả nước mắt ròng rã, sụt sùi, giọt 
ngăn giọt dài cảm thương cho sinh mệnh tương lai của mình 
thì Ngưu hành giả lại nói: 

- Ông bạn sao chưa sáng mắt ra mà còn khóc? Đức đại 
sa-môn khăng định răng: Nếu viên mãn hạnh con chó thì cái 
quả tựu thành chắc chắn sẽ là loài chó. Nếu không tựu thành, 
chấp chặt tà kiến thì sanh vào cõi địa ngục tăm tối cả triệu 
triệu năm đây! 

Lấy tay quệt nước mắt nước mũi cho khô ráo, Câu hành 
giả chợt chấp tay thưa: 

- Bạch đại sa-môn! Tôi khóc như vậy không phải là 
khóc vì những câu nói của ngài, vì những xác chứng như 
thực của ngài. Tôi khóc, tôi tủi thân là vì tôi tiếc. Tôi tiếc 
rằng là cái hạnh như con chó này, tôi đã gian lao, vất vả, 
kiên trì, nỗ lực trong một thời gian rất dài. Bây giờ, tất cả chỉ 
còn là công cốc. Mọi công phu đã trôi tuột tất cả... 

Nghỉ hơi một lúc, Câu hành giả nói: 

- Còn bạn tôi, Ngưu hành giả sẽ như thế nào, thưa ngài 
đại sa-môn? 

Đức Phật tỏ vẻ bi mẫn: 

- Thì cũng tương tợ như ngươi vậy thôi, này Seniyal 
Nếu giới viên mãn như bò, uy nghi viên mãn như bò, tâm 
viên mãn như bò, trí viên mãn như bò - thì sẽ cộng trú với 
loài bò, thân hữu với loài bò, đồng chủng của loài bò. Còn 
nếu chấp chặt tà kiến mong được sanh thiên thì sẽ đọa địa 
ngục tôi tăm ngu si không sai, không khác! 

Đến phiên Punna Koliyãputta rỗng lên như bò rồi khóc 
lóc, sụt sùi, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cũng tương tợ như 
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Seniya, ông khóc là vì tiếc cho công phu Ngưu hành giả quá 
lâu ngày, bây giờ chợt trống rỗng không còn gì! 

Lát sau, lây lại sự tỉnh táo, cả hai đồng xin đức Phật 
thuyết pháp một đề tải liên hệ để họ hy vọng từ bỏ được hai 
cái hạnh bò, hạnh chó ngu s1 này. 

Đức Phật, sau đó đã tùy thuận giảng về các loại nghiệp. 
Ngài đã rộng rãi nói đến bốn loại nghiệp, đấy là nghiệp đen, 
nghiệp trắng, nghiệp đen trăng, nghiệp không đen không 
trắng, chấm dứt các nghiệp?. Nghiệp đen là nghiệp xâu ác, 
tốn hại mình và người sẽ đưa đến đau khổ, thống khô; là 
cảnh giới của tứ ác đạo. Nghiệp trắng là nghiệp lành tốt, lợi 
ích cho mình và người sẽ đưa đến hạnh phúc, an vui; là tất 
cả các cảnh trời sắc giới và vô sắc giới. Nghiệp đen trăng là 
nghiệp xấu ác có lẫn lộn lành tốt sẽ đưa đến lẫn lộn đau khổ 
và an vui là cõi người. Nghiệp không đen không trắng là 
nghiệp chấm dứt các nghiệp hàm chỉ tứ thánh đạo quả và 
Niết-bàn... 

Sau thời pháp, hai lõa thể tả mạng ngoại đao sáng mắt, 
xin được quy y và xin được sống đời xuất gia phạm hạnh. 
Đức Phật nói, phải ở bốn tháng biệt trú để chư vị trưởng lão 
xem xét tảnh hạnh và xem có thay đôi được tri kiến lầm lạc 
cũ hay không, sau đó mới được thọ đại giới. Cả hai thành 
khẩn và hoan hỷ xin được biệt trú bốn năm để gột rửa, tây 
rửa cho sạch sẽ tư tưởng chó và bò còn tôn đọng trong tâm 
tưởng... 

Đức Phật chấp thuận. Sau đó ngài bảo răng, hãy tắm rửa, 
cạo bỏ râu tóc, ăn mặc như người cư sĩ áo trắng đến làm 
công quả tại Kỳ Viên hoặc Trúc Lâm tịnh xá để tích lũy một 
ít công đức trong thời gian chờ đợi. Họ vâng mệnh nhưng có 
vẻ hơi lúng túng, hồ thẹn khi đứng lên... Tôn giả Mục-kiền- 


t? Do trình độ thấp thỏi của các tà mạng ngoại đạo - đức Phật phải thuyết cái 
vô tạo tác, vô hành là nghiệp không đen, không trắng cho họ dễ hiểu. 
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liên tâm ý linh thông, ngài đã đến một gia chủ giàu có trong 
thành, kê lại sự việc và đã xin cho hai người hai bộ áo quân 
của người cư sĩ, ngải trao cho họ rôi mỉm Cười nói: 

- Còn biết tàm, quý?” là tốt rồi đó, ai ông bạn! Hãy đi 
xuống suối, tắm rửa, mặc áo quân vào rồi hãng lên đường. 

Nhiều tiếng cười xung quanh tộ lên, vui vẻ, hỷ xả. 

Cả hai, Ngưu hành giả và Câu hành giả đi rồi mà đại 
chúng còn bàn tán xôn xao mãi. Sao lại tự hành thân hoại 
thể và tu hành một cách ngu s1 như thế? Tu như chó, tu như 
bò mà lại đòi được sanh thiên? 

Tôn giả Sãriputta gật đầu: 

- Các bạn nói đúng! Tuy nhiên, nhờ các bạn đang sông 
trong giáo pháp quang minh, sáng sủa nên mới biết được, 
mới thấy được như thế chứ thế gian tôi tăm này, phần đông, 
trong mắt họ nhiều cát bụi lắm, không dễ gì thấy biết được 
đâu! 

Một vị thắc mắc hỏi: 

- Hai tà mạng ngoại đạo này, sau này, họ tu tập có được 
øì không, tôn giả? 

Tôn giả cười nhẹ: 

- Khi đức Tôn Sư đã tạo duyên rồi, thì nhanh hay chậm, 
họ cũng đến được bến bờ bình yên thôi, các bạn! 

Một vị cất giọng khôi hài: 

- Hai vị đại nhân, đại nhân bò và đại nhân chó này, 
phước đức trăm ngàn đời mới gặp được đức Tôn Sư chúng 
ta! 


t2 Tàm (hiri), quý (ottapa) - hồ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. 
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Vị Thánh Bảy Năm 
Trong Bình Máu 


Từ giã thị trần Haliddavasana, đức Phật và đại chúng 
chậm rãi bộ hành về hướng Devadaha, là kinh đô của nước 
Koliyä, là quê ngoại của ngài. Lần này, đi theo đức Phật hầu 
như có đủ mặt các ông hoảng, công tử cả hai quốc độ thuở 
trước, đấy là các trưởng lão Ananda, Kã|udãyi, Bhaddiya, 
Devadatta, Kimbila, Anuruddha... cùng vị thợ cạo Upali mà 
bây giờ đã là bậc trưởng lão, tuy chưa có danh xưng nhưng 
được xem như là đệ nhất tri luật! 

Bao nhiêu năm qua rồi, khuôn mặt của kinh thành cũng 
không thay đổi mẫy. Xóm phường lao động thì vẫn bụi và 
rác, vẫn bò và dê bên những ngôi nhà tôi tàn nhiều năm 
không được tu sửa, chỉnh trang. Họ vẫn an phận thủ thường 
với cái nghèo của mình. Giới nô lệ thì cứ vẫn là nô lệ, bị đây 
bật ra ngoài mọi sinh hoạt công cộng. Giới lao động chân 
tay thì cứ vẫn đen đúa, nhem nhuốc với những công việc hạ 
cấp của mình. Những khu nhà của giới thương gia, quý tộc 
thì vẫn uy nghi, hiển hách, cứ vẫn là giàu sang và vương giả 
như thuở nào! 

Đến Devadaha thì trời vừa tối, tôn giả Sãriputta thu xếp, 
phân phối đại chúng tạm thời qua đêm quanh các khu rừng 
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để khỏi phiền đến dân chúng. 

Rạng ngày, như một cuộc diễu hành, đức Phật và đại 
chúng tách ra từng toán nhỏ đi trì bình khất thực khắp các 
ngã đường. Dân chúng và phố phường có vẻ xôn xao khi 
hay tin giáo đoàn đang ở trong thành phố. Vả chăng, đây là 
quê hương của Devadatta và Yasodhara mà ai ai cũng nghe 
danh. Và ai cũng biết chuyện đức vua Suppabuddha đã 
thâm thù đức Phật đến tận tủy xương khi đã cướp đi con trai 
và con gái của ông! Tuy nhiên, mây giáo đoàn đang hành 
hóa tại xứ sở này lại rất thành công. Giới quý tộc, chiến sĩ, 
thương gia cũng như dân chúng phát sanh tâm tín mộ dạt 
dảo. Có nhiều cư sĩ đắc quả thánh. Rất nhiều quý tộc, 
thương gia đã đứng vào hàng ngũ cư sĩ cận sự hai hàng. Dầu 
chưa có những tòng lầm lớn rộng nhưng các sinh hoạt tại 
những tăng xá, cốc liêu của chư tỳ-khưu đã tạo ra được cơ 
sở vững chắc. Gân đây, trưởng lão ni GotamI và Yasodharã 
đã tạo lập đươc ba ni viện. Một ở Koliya, một ở 
Kapilavatthu và một ở Savatthr dành cho tỳ-khưu-nI, nghe 
đâu cũng thành công. 

Khi thấy bình bát đã vừa đủ dùng, đức Phật, hai vị đại đệ 
tử cùng Ananda tìm đường đến ni viện để ngọ trai. Một khu 
vườn xanh mát với nhiều liêu cốc tranh tre thanh nhã hiện ra 
với nhiều chiếc bóng vàng tới lui thấp thoáng. Rất đông tỳ- 
khưu-ni lạ mặt ra đón tiếp phái đoàn. Bắt chợt, tỳ-khưu-ni 
Khemaä và Dhammadinnä ra quỳ đảnh lễ và họ cho biết là 
vừa từ Trúc Lâm sang; còn trưởng lão ni GotamI , 
Yasodhara và Sundrinanda thì đang ở SavatthI. 

Đức Phật an tọa trên bồ đoàn, thăm hỏi công việc hoăng 
hóa ở Koliya. Lát sau, các vị trưởng lão Bhaddiya, 
Devadatta, Kimbila... dẫn chư tăng trong vùng đến đảnh lễ, 
hầu thăm đức Phật và đại chúng. Hóa ra ở nơi này, chư tăng! 
cũng đã kiến lập khá nhiều cơ sở, đặc biệt có một khu lâm 
viên khá lớn, sức chứa có thể lên đến năm, bảy trăm vị. 
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Công trình này do họ hàng hoàng gia bên nội của Devadatta 
và công nương Yasodharä dâng cúng. Họ đồng quỳ thỉnh 
đức Phật về ngụ cư ở tăng viện. 

Khi hai hội chúng gặp gỡ, đang thân tình thăm hỏi nhau, 
thì bên ngoài công vườn, một chiếc xe hai ngựa dừng lại, 
một vị hoàng gia hấp tấp đi vào. Một vị ni cho biết đấy là 
ông hoàng Mahali, có vị phu nhân là công nương Suppavasa 
mang thai đã bảy năm mà chưa sinh. Công nương 
Suppaväsã lại có tâm tín đạo rất lớn. Hai ông bả đã cúng 
dường khu vườn xinh đẹp cùng với mọi công trình tao nhã 
tại ni viện này. 

Thật ra, không cân phải ai thưa trình, đức Phật đã biết tất 
cả mọi chuyện khi đến Koliyäã, ngài đã tính đúng giờ phút 
mả công nương Suppaväsä đang chuyền dạ. Có ai biết răng, 
công nương Suppaväsäã suốt bảy năm qua đã mang trong 
lòng mình một thánh thai? Sáu năm trước, trong bụng mẹ, 
dẫu năm trong một bình máu, nhưng thai nhi đã không dám 
động cựa, sợ mẹ đau! Đến năm thứ bảy, nhất là những ngày 
sau cùng, sự đau đớn khốc liệt xảy ra cho công nương 
Suppaväsä là chuyện tự nhiên của sinh lý cơ thể lúc sắp 
sinh. Nhưng do tâm lý, “cái quái thai” bảy năm nên sự đau 
đớn kia như tăng gấp bội làm cho vị công nương tưởng mình 
sắp chết. Sáng nay, nghe tin đức Phật và đại chúng đang trì 
bình khất thực trên các ngả đường Devadaha, công nương 
Suppavasa mừng quá, những mong được chiêm ngưỡng đức 
Phật trước khi mạng chung nên đã hồi hả nói với chồng: 

- Chàng ơi! Hãy tức khắc đi ngay! Hãy vì thiếp và hãy vì 
cái quái thai trong bụng thiếp; hãy thỉnh cho kỳ được đức 
Phật và chư tỳ-khưu Tăng ni đại chúng cho thiếp được 
chiêm bái và bó thí cúng dường lớn trước khi vĩnh biệt! 

Người rành rõi chỉ chỗ đức Phật. Tội nghiệp ông hoàng 
thân trẻ tuôi, thương vợ, với nước mắt, tức tốc, hôi hả lên 
đường. 
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Thấy dáng dấp hoàng thân Mahali với bước đi hấp tấp, 
vội vã cùng với nét sâu não hiện ra nơi sắc mặt , ông chưa 
kịp đảnh lễ, thưa thỉnh thì đức Phật đã mở lời trần an: 

- Này Mahali! Không sao đầu hoàng thân! Phu nhân sẽ 
an toàn và cái thai nhi kia cũng sẽ an toàn! Như Lai sẽ chú 
nguyện cho! Bây giờ, hoàng thân hãy yên tâm mà ra về đi, 
đừng lo lăng nữa, đứa trẻ sáp chào đời rôi đây! 

Tin tưởng vào đức Thế Tôn, hoảng thân Mahäli thở ra 
một hơi dài. Và khi ông vừa rời gót, dùng trí sinh tử, đức 
Phật biết rõ quả nghiệp chịu đựng đau khổ của mẹ con thai 
nhi đã chấm dứt nên ngài chú tâm, hướng năng lực tâm đến 
chỗ sản phụ, đọc lên bài kệ với ý rằng: “Công nương 
Suppavasa xứ Koliya được khỏe mạnh và an lành, hạ sanh 
một hài nhi cũng khỏe mạnh và an lành như thế!”. Câu phúc 
chúc của đẳng Mười Lực vừa châm dứt thì tại biệt phủ, công 
nương Suppavasa sinh hạ một hài nhi nhẹ nhàng như nước 
trong bình đỗ ra. Nhìn đứa bé khuôn mặt đẹp đẽ, hồng hào, 
mũm mĩm như con nhà trời, công nương mừng vui bế trẻ 
vào lòng với hai hàng lệ tuôn chảy. Cả nhà đỗ xô lại. Ai 
cũng muốn nhìn tận mặt “cái quái thai” bảy năm trong bụng 
mẹ. Khi thấy trẻ rồi, và vì do phước báu của trẻ mà ai cũng 
nghe trong lòng thơ thới, mát mẻ, an vui một cách lạ kỳ. Do 
cảm giác ấy mà mọi người đồng thanh gọi là “Sivali, 
STvalI...” từ đó thành tên. 

Hoàng thân Mahãli vừa đến công, chưa xuống xe đã 
nghe không khí vuI tươi, nhộn nhịp của cả đại gia đình, ông 
cảm kích và cảng khởi tâm tịnh tín khi biết rõ oai lực vô 
song của đức Giác Ngộ. Ông hoàng thấy tâm hôn lâng lâng, 
đi nhanh vào hậu điện. Một bà vú bề trẻ ra cho ông xem. 
Ông chiêm ngưỡng con mình như chiêm ngưỡng một tác 
phẩm kỳ lạ của ông thợ trời. Vào phòng, đặt trẻ trong vòng 
tay của công nương, sung sướng và hạnh phúc quá làm cho 
đôi mắt ông cũng đỏ hoel 
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Hoàng thân thuật lại lời đức Phật chỉ dạy. Công nương 
chấp hai tay lên trán, lầm thầm thốt lời tạ ân đức Phật rồi 
nói: 

- Chàng chịu khó trở lại ni viện một lượt nữa, thỉnh mời 
đức Thế Tôn và tất thảy tăng ni, có đủ năm trăm vị thì càng 
quý, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ đặt bát cúng dường 
bảy ngày, ý chàng thế nào? 

- Vâng, vâng! Ông hoàng hối hả gật đầu! Phải vậy! Để 
tri tạ ân đức Tam Bảo! 

Thế rồi, việc đặt bát cúng dường bảy ngảy tại biệt điện 
đến đại chúng có đức Phật cầm đầu đã diễn ra hỷ mãn. Và 
trong thời gian ấy, ai ai cũng chứng kiến chuyện lạ lùng, là 
trẻ S1vali lớn nhanh như thối. Chỉ trong ngày thứ nhất, vừa 
qua đêm, trẻ đã đôi khác. Qua ngày thứ hai, vừa cách đêm, 
trẻ đã lớn băng đứa bé hai tuổi. Và cứ thế, đến ngày thứ bảy 
thì trẻ đã hao hao giống đứa bé ba bốn tuổi nhưng cử chỉ, đi 
đứng, ăn nói thì đã tỏ ra không thua gì trẻ sáu bảy tuổi. Trẻ 
đã nói chuyện với cha mẹ với âm giọng khá rõ ràng, nhưng 
đặc biệt, trong đó lại toát ra sự hiểu biết không phải của con 
nít! Cậu lại còn biết xin phép cha mẹ cho được tự tay đặt bát 
cúng dường một vài thứ vật thực đến đức Phật và chư vị 
trưởng lão! 

Chuyện kỳ lạ này không mây chốc đã lan nhanh khắp cả 
thành phô. Không những bà con nội ngoại, thân bằng quyến 
thuộc tò mò tìm đến thăm viếng mà kẻ lạ, người dưng ngày 
nào cũng đứng chật sân vườn, công ngõ. Trẻ Sivali tỏ vẻ 
không được vui, than phiền với mẹ là thiên hạ đến đây ồn 
ào, huyên náo quá, chắng yên tịnh được chút nào! Công 
nương nhìn cậu quý tử, cứ tròn mắt ngạc nhiên từ chuyện 
này sang chuyện khác; và bà biết rõ trong tâm, con bà không 
phải là thường nhân! 

Cũng ngày thứ bảy, sau khi nhận đây đủ vật thực, chư ni 
trở về ni viện, chư tăngi trở về tăng viện, đức Phật bảo tôn 
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giả Sãriputta ở lại thuyết pháp cho cả đại gia đình cùng 
nghe. Thế rồi, tôn giả thuyết về khổ sanh, khổ của sự tái 
sanh và sự khổ của vòng trầm luân sinh tử. Trẻ Sïvali lắng 
nehe rất chăm chú. Cậu rất thâm thía thời pháp. Cậu thấu 
hiểu một cách rất sâu sắc và cụ thể về sự khổ sanh vì chính 
cậu đã năm trong bụng mẹ suốt bảy năm, bảy ngày! Năm 
trone bụng mẹ, như năm trong cái bọc máu, đã nhẫn chịu tối 
tăm, dơ uế mà mọi động cựa cũng phải cân thận vì có thể 
làm cho bà mẹ bị đau! Mặc dầu bà mẹ tất biết kiêng cử, 
nhưng tế bào thần kinh của trẻ rất nhạy. Chỉ một chút cay, 
chút nóng, chút mặn, chút đắng, chút chua... là cậu như bị 
tra tắn! Khô nhất là thời tiết của trời đất thất thường chuyển 
đôi ở bên ngoài thì bên trong này, trẻ đau đớn cùng cực... 

Thời pháp châm dứt, trẻ Sïvali ăn mặc rất đẹp, bước ra 
đảnh lễ tôn giả rất mực nghiêm cung và lễ độ. Tôn giả dịu 
dàng cất tiếng hỏi: 

- Mọi việc đều an lành và tốt đẹp cả chứ, này STvali? 

- Hiện tại, trong không khí phước sự và trong thời gian 
nghe pháp thì đúng là vậy, thưa tôn giả! 

Nghe câu trả lời của trẻ “không đơn giản” chút nào, tôn 
giả ngạc nhiên, nhăn mày hỏi tiếp: 

- Con nói hiện tại? Vậy trước cái hiện tại này thì sao? 

Trẻ mỉm cười mà như mếu, rồi đáp: 

- Trước cái hiện tại, nghĩa là thời gian suốt bảy năm, bảy 
ngảy con năm trong một cái bình máu thì an lành và tốt đẹp 
sao được, thưa tôn giả! 

- Đúng là vậy! Tôn giả hoan hỷ nói - Vậy là cái khô nằm 
trong bụng mẹ, con là người cảm nhận sâu sắc nhất! 

- Không chỉ là cảm nhận - Trẻ STvali lắc đầu - con còn 
kinh sợ nữa, thưa tôn giả! 

Qua vài câu đối thoại giữa tôn giả và “hài nhỉ” mới sanh 
có bảy ngày đã lôi cuỗn sự chú tâm của mọi người. Công 
nương Suppaväsä hoan hý và hãnh diện quá, bà thốt lên: 
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- CoI kia! CoI kìa! Con tôi mới có bảy ngày mà đã thảo 
luận “về sự khổ” với bậc Tướng quân Chánh pháp! 

Biết trẻ có căn duyên sâu dày, tôn giả ướm hỏi tiếp: 

- Nếu kinh hãi sự khổ thì con phải làm sao, STvali? 

Trẻ có vẻ suy nghĩ rồi mới trả lời: 

- Theo thời pháp của tôn giả, xuất gia mà thấy pháp, 
chứng pháp, giác ngộ pháp sẽ lần lượt cắt đứt tất thảy sự 
khô. Vậy trước sau, con cũng xin được xuất gia thôi! 

Tôn giả gật đầu: 

- Ứ, thế là đúng! Nhưng bây giờ con còn bé dại quái 
Hãy sống ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ, hiếu thuận với 
mọi người. Khi cơ duyên chín muôi, tự đích thân ta sẽ tìm 
đến con đây! Nhớ lời hứa đó nhé? 

- Dạ xIn vâng! 

Quay qua đại gia đình rồi nhìn công nương Suppaväsã, 
tôn giả hỏi: 

- Có một trẻ như vậy, thế gian hiếm có! Này công nương 
hữu phúc! Công nương có còn muốn những bé trai tương tợ 
như vậy nữa hay không? 

Rạng rỡ khuôn mặt, công nương mau mắn đáp: 

- Muốn, rất muốn! Nếu có đau khổ bảy lần, được bảy bé 
trai như thế, đệ tử cũng muốn như thường! 

Câu chuyện của trẻ STvali, không mây chốc đã trở thành 
câu chuyện nóng sốt được bàn tán khắp mọi nơi. Không 
những tại các tăng, ni viện mà tại cung đình, hoàng gia, quý 
tộc, các đạo tràng ngoại giáo, đường phố, công viên, chợ 
búa... ai cũng muôn chiêm ngưỡng trẻ hoặc suy luận về căn 
cơ, nghiệp từ kiếp trước. Có một số vị tỳ-khưu đem chuyện 
kế về trẻ STvali và trẻ Dabba-Mallaputta vừa mới xảy ra ở 
khu rừng Ampiyamba gần thành Anupiya xem như đều là 
những việc hiểm có trên đời. Nói chung, họ cứ thắc mắc, 
thắc mắc mãi là cả hai mẹ con bị cái nghiệp gì kinh khiếp 
mà cùng chịu đau khổ chung suốt bảy năm, bảy ngày như 
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thê? 

Tôn giả Moggallana thấy tiết lộ điều nảy, tức là nhân 
của nghiệp quá khứ, chư tăng¡ sẽ hiểu thêm về sức mạnh của 
nghiệp báo, lợi ích cho việc tu tập của họ nên đã không ngân 
ngại kê cho họ nghe rằng: 

“- Trong một kiếp quá khứ, tiền thân Sĩïvali là một vị 
thái tử con vua Brahmadatta, kinh thành BaäranasI. Thái tử 
tinh thông các môn học nghệ, đức độ và tài giỏi nên được 
vua cha nhường ngôi lúc còn rất trẻ. 

Đức vua xứ Kosala sẵn binh lực hùng hậu, có dã tâm 
xâm lược, thấy nước lân bang trù phú, giàu có nên đã khởi 
một đạo quân lớn, đột ngột tấn công BãrãnasI, giết đức vua 
Brahmadatta, lấy hoàng hậu vua làm vợ mình. May mắn 
thay, lúc ấy thái tử đang ở ngoại thành, đang cùng với toán 
quân vệ sĩ đang đi tuần thú các nơi nên thoát khỏi nạn. 

Thấy nước mất, nhà tan, thái tử rất căm hận nên đã tụ 
họp bên mình những chiến sĩ gan dạ, yêu nước rồi âm thầm 
đ khắp các trần thành, thị trấn... kêu øọ1 đoàn kết, phất CỜ 
khởi nghĩa vệ quốc. 

Hôm kia, một đoàn đại quân đẳng đăng sát khí, có thủ 
lãnh là vị vua trẻ, bao vây Baranas1 rôi bắn vào thành một 
trăm mũi tên viết bằng máu: “Một là giao thành, hai là giao 
chiến, ba là các ngươi hãy tự sát!” 

Đức vua Kosala và quân đội đang hưởng lạc, say men 
chiến thắng, nhận được tối hậu thư, mỉm cười khinh bỉ: 
“Thằng trẻ ranh dám hù dọa ta sao?”, bèn cho bắn tên trả lời: 
“Một tuần nữa, ta sẽ chặt đầu ngươi ở dưới chân thành, cho 
chó ăn! ” Tức giận đến máu trào, thái tử tức tốc cho tấn 
công, không đợi chờ nữa. Ba lần tân công cả ba lần đều bị 
đây ra do binh lực của chúng còn rất mạnh. 

Trong thành, bà hoàng hậu hay tin, nhờ cảm tử quân ban 
đêm vượt thành, đưa tin cho thái tử hay: “Quân đội của 
chúng chưa tôn hao, nhưng lương thực trong thành đã gần 
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cạn. Vậy, không nên đánh thành mà chỉ nên bao vây, cắt đứt 
các ngả đường tiếp tế. Chỉ cho đến khi nảo củi, nước, gạo 
trong thành khánh kiệt, không cần đánh mà chúng ta vẫn 
thăng! ” 

Nghe lời mẹ, thái tử cho các tướng dẫn quân bao vây, bít 
chặt mọi lỗi ra, vào; những ngõ ngách bò dê heo chó gì cũng 
bịt kín. Thế là đến ngày thứ bảy, dân chúng trong thành do 
đói khát nên chết rất nhiều. Một số còn đủ sức, họ mang 
sươm øgiáo nổi loạn. Quân đội của vua Kosala cũng chết do 
đói khát, số còn lại thì vật vờ, yếu lả nên không còn đủ sức 
kháng cự. Dân chúng tràn vào vương cung, chặt đầu vua rồi 
tự động đem giao nộp cho thái tử. Chàng hiên ngang vảo 
thành, lẫy lại vương quốc, mẹ con trùng phùng... Mạng 
chung, họ đi theo nghiệp của mình”. 

Kế xong chuyện quá khứ, tôn giả kết luận: 

- Do nhân gieo vây hãm thành bảy ngày làm cho tất 
nhiều người chết; sau khi bị trả quả khô ở địa ngục, nghiệp 
còn dư sót, mẹ mang thai con bảy năm, bảy ngày chịu khổ 
với nhau để trả cho hết nghiệp xưa! Công nương Suppaväsä 
bây giờ là hoàng hậu thuở trước, thái tử BaranasI vây thành 
chính là trẻ S1vali vậy. 

- Trời đất ơi! Một người cất tiếng than! Cái nhân bảy 
ngày vây hãm thành, cái quả trả dư sót lại lên đến bảy năm, 
bảy ngày! Xem nào! Một năm vị chi số ngày như thế, chia 
cho bảy như thế, vị chi gấp năm mươi hai lần cộng thêm bảy 
ngày! Ôi! khiếp thay cái nghiệp báo - năm mươi ba lần hơn 
là cái sự khô phải chịu! 

Có tiếng cười. Rồi có người còn thắc mắc, hỏi: 

- Trẻ Sivali rất thông minh, sáng dạ; không những 
năm bắt cái “khô sanh” trong thời pháp, mà còn thảo luận 
với bậc Tướng quân Chánh pháp vài câu nghe rất có chiều 
sâu. Như thế, hăn trẻ phải có căn cơ giáo pháp sâu dày nào 
từ quá khứ, phải thế không, thưa tôn giả? 
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Tôn giả gật đầu: 

- Ứ, đúng vậy! Sẽ còn có lắm điêu kỳ diệu về trẻ Sĩvali 
này. Nhưng phải đợi đến khi cậu bé xuất gia, cái căn cơ cũ 
ây mới trọn vẹn mãn khai! Hãy đợi đây mà xeml 

Sự việc sau đó xảy ra đúng y như vậy. Ngày hôm sau, 
tôn giả Sãriputta làm lễ xuất gia sa-di cho STvali. Khi làn 
dao cạo tóc vừa đi xong một đường, cậu bé đã đắc quả Tu- 
đà-hoàn, đường dao thứ hai thì đắc quả Tư-đà-hàm, đường 
dao thứ ba thì đắc quả A-na-hàm; và sau khi cạo đầu xong 
thì STvali đã đắc quả a-la-hán cùng các thắng trí. 

Và sau này, sa- di STvali được đức Phật khen ngợi là 
người “đệ nhất về lợi lộc”, đặc biệt là về vật thực! 
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Những Người Bạn Cũ 


Đây là lần thứ ba sau khi giác ngộ, đức Phật trở lại quê 
hương. Trời nắng hanh, khô, bụi bặm bám đây cây lá ven 
đường do những đoàn xe bộ hành thương mãi ngày ngày 
ngược bắc xuôi nam. 

Lúc qua sông Rohimi, đức Phật dừng chân lại. Ngài đi 
theo ven bờ xuống phía hạ lưu. Sông mùa nảy cạn nước, 
chảy lờ đờ, vàng đục. Nơi này nơi kia đọng lại từng vũng, 
từng vũng: thỉnh thoảng có những hỗ nước lớn. Ở đây, 
người dân hai bên bờ đã làm những con mương nước đề dẫn 
nước sang hai bên rồi dùng sức của những chiếc gảu tay, 
những thùng tre, đưa nước đến cấp cứu cho những đám 
ruộng, đám ngô, bắp đậu... ở những bãi biên. 

Mắy người nông dân thấy đức Phật và tăng chúng đứng 
lố nhỗố quá đông họ sợ hãi nép núp chỗ này chỗ kia. Đức 
Phật bước lại, cất giọng từ hòa: 

- Như Lai đây mà! Như Lai đi thăm hỏi bà con đây mài! 
Hiện nay, hai bờ con sông này không còn xảy ra tranh chấp 
nữa chứ? 

- Dạ không! Một người đàn ông có vẻ rành rõi bước ra 
đáp! Chúng tôi vẫn nhớ câu đức Đại Bi đã dạy là “máu quý 
hơn nước” nên không dại gì để xảy ra tranh chấp với đùi 
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Đậy. với gươm giáo nữa. 

- Tốt, rất tốt! Vậy, hiện tại, quý vị làm lụng có đủ ăn, đủ 
mặc không? 

- Dạ, cơm ăn thì cũng bữa đực, bữa cái; áo quân thì cũng 
đầu thừa chắp nối đuôi thẹo, nói chung cũng qua ngày, chưa 
đến nỗi đói lạnh, thưa đức Tôn Sư! 

- Ứ! Thế thì đức vua và các quan tổng trấn họ có tốt 
không, họ đã đối xử với nhân dân như thế nào? 

- Dà, ông vua này ngó bộ cũng biết lo cho dân! Nhưng 
quan tông trần ở đây thì giả rôi, có lẽ không còn được mây 
hơi, cứ ì ạch, 1 ạch ở lì trong trần phủ, có khi nào đi quan sát 
dân tình đâu mà biết! 

Đức Phật gật đầu: 

- Đúng vậy, quan tổng trần phải trẻ và phải năng động 
mới được! Một vị quan tốt phải đến tận nhà dân nghèo, phải 
biết quan sát cái nôi cơm, nhìn xem cái hồ xí! Xin lỗi, đôi 
khi xem dân ỉa ra cái giống gì mới biết được dân đói hay no, 
ăn cơm hay chỉ ăn với lá và củ! 

- Ôi! Hoàn toàn đúng! Đúng đức Tôn Sư là bậc thấy biết 
khắp thiên hạ, không có gì là không biết 

Mọi người xung quanh đồ xô lại. Một người thưa: 

- Quan tổng trần ở miỆt trên, nghe nói trẻ lắm! Đến các 
vụ mùa gleo cây hay gặt hái, ông ta ra ngủ với dân, đôi khi 
còn ăn chung, ăn thử món này món kia; và còn tận tình chỉ 
dạy từng ly, từng tí cách thức trông trọt giống này, giỗng kia 
nữa! 

- Vậy là giỏi lắm! Đức Phật khen ngợi - Phải như vậy 
mới được! Phải như vậy mới được! 

Rời Rohini, thế là đức Phật đã biết sơ về tình hình chung 
của lãnh thổ, quê hương. Và, tương tợ như Devadaha, 
Kapilavatthu cũng không mấy thay đổi. Đức vua Mahãnãma 
dầu có trẻ trung, tháo vát nhưng sức nặng truyền thống, 
những tập tục cô hủ, nạn phân chia giai cấp đã làm thui chột 
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tất thầy mọi năng lực sáng tạo để đưa đất nước đi lên. Thuở 
xưa, ngài đã bất lực thì nay Mahanama cũng bất lực mà thôi. 

Ngang qua khu vườn Lumbini, thấy nơi này xanh mát, 
đức Phật và đại chúng dừng lại nghỉ ngơi. 

Tôn giả Ananda đi dạo quanh một vòng, dừng lại nơi 
sốc cây có khắc dấu kỷ niệm hoàng tử Sãkya Siddhattha đản 
sanh, cất giọng bủi ngùi: 

- Mới đó mà đã gần bốn mươi lăm năm rồi. Xem kìa, cái 
sốc cây sãlã này trông đã già đi nhiều lắm. 

Tôn giả Sãriputta đang đứng sau lưng, góp lời: 

- Sau này, đây sẽ là cái cây thiêng liêng đây, pháp đệ! 

Từ giã Lumbimi, đức Phật nói: 

- Đúng vậy! Nhưng mà kỷ niệm để làm gì! Quả đất này 
chật chội lắm; còn chúng ta thì cứ sanh tới sanh lui mãi, 
chưa nhàm chán sao? Chưa mệt mỏi hay sao? Cứ quăng một 
cục đá lên trời, nơi nảo nó rơi xuống, đào lên, sẽ bắt gặp 
xương cốt hoặc vật gì đó của chúng ta từ một quá khứ vô 
định nào! 

Lời của đức Phật nói, tuy nhỏ nhưng mà lại thoảng vào 
tai của đại chúng, rõ môn một. Họ nghe như có tiếng lá rơi 
vèo, xào xạc giữa không gian. Trời nắng nóng mà họ cảm 
nghe ngọn gió hư vô lạnh buốt vừa thôi qua. Rùng mình. Họ 
trực thức trở lại với chánh niệm ngay, không dám vọng 
tưởng và hoài niệm nữa! 

Tiếp tục lộ trình, đức Phật và đại chúng thanh thản đưa 
mắt nhìn ngắm hai bên trên con đường vào thành. Nhà nhà 
mở cửa, quét dọn sạch sẽ. Nơi những nhà giàu còn xông 
thơm ngát hương chiên-đàn. Họ như một đoàn quân chiến 
thắng khải hoàn; một chiến thắng vinh quang nhất là chiến 
thăng khổ đau, phiên não và buộc ràng! Và đây cũng là đoàn 
quân của giáo hội độc thân, của vô sản, bắn hản; nhưng cũng 
là của tự do, bình đẳng và dân chủ nhất trên toàn cõi châu 
Diêm-phù-đè! 
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Chư tăng¡ địa phương và cận sự nam nữ dòng Sãkya biết 
tin đức Phật sẽ về đây từ mây hôm trước. Khi ngài và đại 
chúng còn ở Koliya thì họ đã rủ nhau vào khu Rừng Cây Đa 
(Nrrodhavana) đề dọn đẹp vệ sinh toàn bộ các nơi. Cốc liêu 
chư tăng¡ cũng được sơn quét, làm sạch, làm đẹp các lỗi đi 
và cả những công trình phụ. Tại giảng đường, họ dùng nệm 
sạch mới trải khắp, sắp đặt chỗ ngôi, ghè nước và treo đèn 
kết hoa. Bảo tọa của đức Thế Tôn được lát thảm nhung sẵẫm 
nâu, tâm hương liệu rồi họ xông chính giữa giảng đường 
một lò chiên-đàn lớn để xua tạp khi... 

Do chư tăng¡ ni đến quá đông nên một số phải di tản. 
Chư ni được dẫn sang ni viện mới do ni trưởng Gotami, 
Yasodharä và dòng Sãkya kiến tạo. Nơi này sinh hoạt Phật 
sự có vẻ tăng thịnh vì dù sao cũng là quê hương của Phật; lại 
nữa, dòng Sãkya thường hãnh diện, tự hào về đức Chánh 
Đắng Giác đã xuất sinh ở đây, cùng chung huyết thống với 
họ. 

Đức Phật vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì đức vua 
Mahãnãma cùng các quan đại thân trẻ tìm đến. Họ đảnh lễ 
rất thành kính trong cung cách của những đệ tử tại gia. 

Nhìn những sợi tóc bạc lắm tắm của Mahãnäma, đức 
Phật muốn dành một chút thời gian “tâm sự với bạn cũ” nên 
dịu dàng cất tiếng hỏi: 

- Thời gian trôi qua nhanh quá, phải không Mahanama? 

- Đúng vậy, thưa Tôn Sư! Không chỉ nhanh như bóng 
ngựa qua cửa mà nhanh như từng nháy mắt, từng sát-nal 

- Ứ, đúng vậy! 

Đức Phật gật đầu. Im lặng một lát, ngài hỏi tiếp ra chiều 
quan tâm: 

- Công việc triêu chính, kinh tế, ngoại giao cũng như xã 
hội, dân sinh... lúc này có những biến chuyên øì, dấu hiệu gì, 
tốt hay xâu hở đại vương? 

- Nói chung là triều chính vẫn trì trệ, mặc dầu đệ tử đã 
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lựa chọn những quan đại thần trẻ trung xuất thân từ đại học 
Takkasilã. Do nhân số không đủ, chỉ một ít ở triều chính và 
một ít ở vài ba tông trấn lớn. Họ có tư duy mới, cách làm 
việc mới nhưng do cỗ xe đã quá cũ kỹ, quá hao mòn nên sức 
người không thể chuyền đổi được sức mạnh của nghiệp cộng 
VỚI sức mạnh của thuyết định mạng! 

- Ừ, Như Lai hiểu! Cái thuyết định mạng của bả-la-môn 
giáo thiệt là tệ quá. Nó còn làm trì trệ châu Diêm-phù- -đề này 
mây ngàn năm nữa đây, Mahanäamal 

Im lặng. Lát sau, Mahanäama trình bày tiếp: 

- Kinh tế thì càng ngày cảng rơi vào thế lực của các tập 
đoàn. Họ năng động, tài giỏi, tư duy sắc bén lại có nhiều tiền 
bạc nên thế lực mạnh quá, đôi khi triều đình phải lệ thuộc, 
cần sự tài trợ của đám thương gia ấy.Chúng ta chưa tìm ra 
một nhà kinh tế học ưu việt, khả dĩ vừa có biện pháp chế tài 
vừa có chính sách đem đến lợi ích cho muôn dân! Ước gì có 
một người có trí tuệ khả dĩ bằng một phân mười sáu của đức 
Thế Tôn! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Rồi để mà làm gì, hở Mahanama? 

Câu hỏi của đức Phật làm ông vua bạn cũ nín lặng. Phải, 
làm gì đã chứ? Thoáng chốc là phù du cái cuộc đời này! 
Ông là một vị vua quyên uy hiển hách, phú quý và tài lộc 
thuộc đệ nhất đăng, ai cũng tưởng là hạnh phúc; nhưng ông 
nào có mấy niềm vui? Đêm nằm luôn trăn trở, thao thức từ 
lo nghĩ, toan tính này sang nỗi buôn phiên, ưu tư nọ vì việc 
nước, việc nhà, việc thê thiếp và các con. Chỗ nảo cũng bất 
như ý, chỗ nào cũng khó chịu, bực bội, chỗ nào cũng là cái ổ 
phiền não... 

Đức Phật biết nỗi lòng của Mahãnama. Không những 
hăng trăm cái buồn phiền mà chuyện vừa mới xảy ra đã làm 
cho ông ta không yên tâm. Số là đức vua Kosala muốn kết 
thân với ngài nên cho sứ giả sang Kapilavatthu để dạm hỏi 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 209 


NHỮNG NGƯỜI BẠN CŨ 


một cô công chúa dòng dõi Sãkya về làm quý phi. Dòng tộc 
Sãäkya vốn kiêu căng, ngã mạn không chịu cho cưới những 
cô gái cành vàng lá ngọc nên họ thuyết phục đức vua 
Mahãnäama gả cô con gái cưng của ông, vốn lai tạp huyết 
thống của bà mẹ nô lệ. Cô Vãsabha-Khattiya đúng là một 
công chúa, lại là rất khả ái, nết na, dịu dàng và xinh đẹp nên 
rất đúng với tiêu chuẩn yêu cầu. Khi gả cô con gái yêu quý 
đi rôi, một phần nhớ thương con, một phần thì lo sợ đến lúc 
nào đó triều đình Kosala phát giác con mình không thuần 
chủng, như thế là coi khinh họ thì khó tránh khỏi hiểm họa 
cho đất nước vốn mang thân phận nhược tiểu, chư hầu! 

Đức Phật biết tất cả mọi chuyện nhân quả, nghiệp báo, 
không những bây giờ và còn nhiều kiếp về trước nữa, nhưng 
không thê tiết lộ, ngài chỉ nói: 

- Như Lai đã từng thất bại thì đức vua hãy xem sự thất 
bại như một bài học cụ thê ở đời để giác ngộ, để thấy rõ bản 
chất như thực của nội tâm cũng như ngoại cảnh trong tương 
quan phát sinh. Ngay chính những lo nghĩ, những buôn 
phiển cũng thế, bản chất chúng cũng sinh diệt, này 
Mahanamal 

Đức Phật dẫn dắt câu chuyện thật là khéo, đã đưa đức 
vua vào với giáo pháp hồi nào mà ông ta cũng chẳng hay! 
Lời giáo giới ây cho ông ta một phân nào tỉnh thức, khuôn 
mặt đã thây giãn ral 

Câu chuyện vừa ngang đây thì Ananda, Devadatta, 
Kimblla, Upali, Anuruddha, Bhaddiya, Kaã|uday!... cùng 
bước vào... Đức vua Mahanama chưa kịp chào hỏi thì vị này 
vị kia đến ôm choảng lấy ông làm ông vô cùng mừng tủi. 
Thấy vị nào cốt cách cũng cao sang, khuôn mặt ngời ngời 
sáng láng không hề thấy một nêp nhăn dù ai cũng đã trên 
dưới tứ tuần, ông biết họ có nhiều căn lành, nhiều duyên 
phúc và nhiễu trí tuệ hơn ông! 

Đức Phật để cho họ tự do hàn huyên, ngài chỉ hỏi 
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Ananda: 

- SarIputta và Moggallana đi đâu? 

- Thưa, hai sư huynh của đệ tử đang giáo giới tại ni viện! 

- Vậy thì tôi nay, Như Lai sẽ vào hoàng cung với 
Mahãnãma đề thuyết pháp cho những người không đi được, 
còn ông, hãy thuyết pháp đến cho các Sãkya cận sự nam nữ! 

- Thưa vâng, bạch đức Tôn Sư! Nhưng xIn đức Tôn Sư 
cho đề tài phụ hợp với căn cơ. 

- Chuyện phước thôi, này Anandãä! Hãy thuyết làm sao 
cho dòng tộc Sãkya biết giữ ngũ giới cho tốt; ngoải ra, giải 
thích thêm lợi ích của bát quan trai giới! 

Ngạc nhiên, tôn giả Ananda hỏi: 

- Dường như đề tài này, đức Tôn Sư, hai vị đại sư huynh 
và chư trưởng lão đã thuyết nhiều lần tại đây rồi? Sao không 
cho đệ tử thuyết những pháp cao hơn? 

- Hãy cứ thuyết nữa đi! Do một số khá đông trong họ 
chưa g1ữ tròn ngũ giới và họ tỏ ra lơ là bát quan trai giới! Cứ 
nhắc đi nhắc lại mãi thì rồi họ cũng thâm. Vả lại, nếu biết 
triển khai cho khéo thì những giới sơ cơ ấy cũng có bề rộng 
và bê sâu vậy! 

Änanda hiểu, tuân mệnh và tôn giả biết mình làm được, 
thuyết được. Tuy nhiên, tôn giả cũng chưa hiểu dụng ý của 
đức Chánh Biến Tri, bậc liễu thông tất cả. Chỉ có đức Phật 
mới biết răng, trong tương lai, dòng Sãkya sẽ bị diệt vong do 
hiểm họa mà trong tâm tư ông vua Mahãnäma đang lo nghĩ! 
Và chỉ có sức mạnh ngũ giới, bát quan giới được hành trì, tu 
tập tốt mới là chiếc phao phước báu đưa dòng Sãkya đi lên 
các cõi trời và người mà thôi! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 211 


CHIẾC PHAO PHƯỚC BÁU 


Chiếc Phao Phước Báu 


Mấy ngày hôm sau là những cuộc cúng dường đặt bát 
liên tục từ các gia đình hoảng gia, các quan đại thần cùng 
các thương gia và gia chủ trong kinh thành. Các buổi chiêu, 
hai vị đại đệ tử và các vị trưởng lão đi giáo giới tại các tăng 
viện, ni viện. Đức Phật cũng đi thăm một vòng quanh các cơ 
sở vừa mới thành lập. Đâu đâu không khí cũng có vẻ an lạc 
và thanh bình. Các vị trưởng lão cho biết là chư tăngi ni 
chưa có những trường hợp nảo có vẻ sai phạm lớn về đời 
sông phạm hạnh. Riêng giới cư sĩ thì có vẻ chưa được thuần 
thành, nên tổ chức các thời pháp lớn tại Rừng Cây Đa. Và 
đây cũng là ý của đức Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda đã thuyết ba thời pháp liên tục vào ba 
buổi chiều. Những thời pháp của tôn giả có tác dụng lớn. Do 
được nghe nhiễu lần nội dung về ngũ giới, về bát quan trai 
giới từ kim khẩu đức Thế Tôn nên tôn giả đã triển khai theo 
một chiêu hướng khác, cách nói khác, bề rộng và bề sâu 
khác rất ấn tượng. 

Tôn giả thuyết rất mới mẻ rằng, 

Giới như ngọn đèn trong đêm tối, 

Giới như con mắt sáng nhìn xuyên qua lớp sương mù, 

Giới như người bộ hành lên đường có bản đồ và đầy đủ 
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lương thực, 
Giới như chiếc thuyên ra khơi có la bản định hướng, 
Giới như thương gia làm ăn có sẵn vốn liễng, 
Giới như vị tướng ra trận có quân cận vệ dũng cảm ở hai 
bên mình, 
Giới như người thợ mộc có đầy đủ thước mực cùng lắm 


mẹo hay, 
CGI1ới như vị minh quân có săn các quan đại thân tài đức 
gôm đủ, 


Giới như hạt mầm vừa mọc lên đây đủ nước, ánh sáng, 
phân bón và công chăm sóc, 

G1ới như người vừa mới sanh ra trong gia đình có cha 
mẹ giàu sang và hiền thiện... 

Do vậy, 

Giới là viên ngọc quý, là kho báu, là bảo tàng, là áo giáp 
thiện hạnh; 

là người bạn lành chung thủy, 

là đóa hoa tươi thắm sắc hương, 

là bài thơ trăng sao giữa nước mây lồng lộng... 

Này các vị Sakyaputta - những đứa con của dòng dõi 
Sakya - hãy xem năm giới như tài sản của mình, vận may 
của mình, bậc thây của mình, phước lộc của mình, sức khỏe 
của mình, sinh mạng của mình, là chiếc chìa khóa có bộ 
phận cơ câu chỉ tiết tỷ lệ vàng có thể mở tất thảy mọi cánh 
cửa người, trời an lành và hạnh phúc. 

Đừng đơn giản nghĩ răng, không sát sanh chỉ là không 
giết ngƯỜi, giết vật mà còn phải học cho được bài học để 
giác ngộ răng: Mới khởi một niệm sát, niệm sân, niêm hại là 
cái tâm ấy đã uễ nhiễm, đã là bất thiện TỒI. 

Liên hệ giới này đối với bậc xuất gia thì lại càng khiếp 
nữa. Có một vị ty-khưu uống nước ao hồ mà quên lọc, thế là 
đã bị giới phạm tỳ vết! Có một vị tỳ-khưu chỉ bứt một cọng 
cỏ vô tình cũng phải đi sám hồi! 
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Đừng dễ dãi nghĩ rằng, không trộm cắp là không lẫy cắp 
của người dù một cọng cỏ, một cây kim là giới ấy đã viên 
mãn rôi! Phải học cho được bài học để giác ngộ rằng: Chỉ 
khởi một niệm tham, một niệm chiếm hữu, một niệm sở hữu 
øì đó thì giới ấy ở trong tâm đã bị lẹm khuyết, đã bị vẫy bẫn 
TỒI. 

Liên hệ giới này đối với sa-môn phạm hạnh lại càng vi 
tế hơn nhiều. Một vị tỳ-khưu mà xin món này vật kia là đã 
không được rồi; thậm chí chỉ gợi ý xa xôi là tâm cũng đã bị 
hoen ô rồi! 

Đừng hời hợt nghĩ răng, giữ tròn giới thứ ba là không tà 
vạy bất chánh với vợ con người mà còn phải học cho được 
bài học để giác ngộ rằng: Một niệm dục, một niệm muốn 
thỏa mãn giác quan và cảm xúc đã làm cho giới này bị rò rỉ, 
bị mối mọt, bị sâu đục từ trong ruột. 

Đối với chư tăngi ni lại càng nghiêm túc hơn nữa. Một 
vị tỳ-khưu nhìn người phụ nữ mà nắm tướng chung, nắm 
tướng riêng (biết là trẻ, giả, mập, ôm) là đã không được rồi! 
Có một vị tỳ-khưu, lúc tu tập mà nắm bắt tịnh tướng (đẹp, 
sạch) là đã bị chúng bạn cười chê! 

Đừng nông cạn nghĩ rằng, chỉ không nói dối láo là giữ 
tròn giới thứ tư mà còn phải học bài học để giác ngộ rằng: 
Bất cứ tác hành nào về khâu ngôn, khâu ngữ mà không y cứ 
trên sự thật, trên nền tảng cái chân thật thì giới ấy đã bị cong 
quẹo, nghiêng lệch rồi. 

Các hàng sa-môn quyết đi theo cái như thật, cái như thật 
đến tận cùng như một vị ty-khưu tu tập tuệ minh sát, một 
khởi ý lệch hướng, sai hướng (AyonIsomanaslkara) đã có 
thê đi trệch chánh pháp! Một vị tỳ khưu còn phải tránh xa 
nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói ác độc, nói phù phiếm, nói hoa 
mỹ, nói thêm bớt, nói vô ích, nói rỗng không, nói gợi ý, nói 
ngon ngọt văn chương bóng bẩy... nữa. 

Đừng vội vàng nghĩ rằng, không uống rượu và các loại 


214 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHIẾC PHAO PHƯỚC BÁU 


men đã là tốt rồi. Mà còn phải chiêm nghiệm sâu xa hơn về 
các loại chất Say ây. Phải học cho được bài học để giác ngộ 
răng: Say nảo cũng là say; có cái say thô thiển, có cái say vi 
tế; có chất say thuộc về vật, có chất say thuộc về tâm; có loại 
say thuộc sắc thanh hương vị xúc, có loại say thuộc về mắt 
tai mũi lưỡi thân! 

Các hàng xuất gia thì công phu miên mật hơn về giới 
này, ngày đêm bám sát, chánh niệm, tỉnh giác không rời; vì 
chỉ cần đính ở đâu đó, an trú ở đâu đó hơi lâu thì phải trực 
thức, phản tỉnh tức khắc, chiếu soi tức khắc là mình đã Say, 
đã đăm, đã dính vào đối tượng đó chưa! 

Như vậy đấy, nào các hàng cận sự nam nữ! Quý vị đừng 
có than phiền với đức Thế Tôn là ngũ giới khó khăn, ngũ 
giới là cái gì rất khó thọ trì đối với hàng tại gia lúc còn phải 
buôn bán, làm ăn, giao tiếp với cộng đồng, xã hội. Than 
phiền là tâm lý thường tình của quý vị, một giải đãi, một 
buông xuôi, một tiêu cực, một cầu an như là một thỏa hiệp 
với ma vương đấy thôi! Cái đó tùy! Nhưng mai này, địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la... là những cánh cửa rộng 
thênh thang để quý vị đi vào! Quý vị đã thủ chiếc chìa khóa 
để mở những cánh cửa ấy. Rồi mai này, đừng than nóng, 
đừng than vạc dầu, đừng than hầm chông, đừng than chặt 
đầu lột da, đừng than tăm tối, đừng than nhầy nhụa máu mủ, 
đừng than đói khát, giá lạnh, đừng than tôi tăm ngu si, đừng 
than đần độn, lông lá, đừng than thống khô, sợ hãi, đọa đày, 
sầu bi ưu não... 

Hãy thức dậy giữa đám người say ngủ! Hãy tỉnh táo giữa 
đám người mê lú! Hãy tăng tốc lực phi mã giữa đám ngựa 
quẻl! Hãy vượt lên đồi cao giữa đám nhân loại bạc nhược 
yếu hèn! Hãy đi bằng con mắt của mình, đôi chân của mình, 
ngọn đèn của mình! Hãy chiến thắng! Hãy tự do! Này dòng 
dõi Sakya anh hùng! 

Không dừng lại ở đó, bài pháp của tôn giả còn nói thêm 
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về ba giới nữa. 

Như một con ngựa dòng giống Sidhu lại còn cho ăn 
uống sung sức. 

Như một căn phòng hương lại sắm sanh vật dụng bằng 
các loại gỗ hương. 

Như chiếc thuyền đi đúng hướng lại có thêm chiếc buỗm 
no gIÓ. 

Như cánh diều chắc bền lên cao lại được nới thêm dây. 
Như lỗi đến một vườn hoa lại được mở ra một rừng kỳ hoa 
đị thảo! 

AI tu tập thêm ba giới nữa, một ngày, một đêm là tập 
sông như một vị tỳ-khưu một ngày một đêm! 

AI giữ thêm được ba giới nữa hai ngày hai đêm là tập 
sông giải thoát như Phật, như chư vị A-la-hán hai ngày hai 
đêm! Phải kiên quyết thu xếp tất cả mọi chuyện bận bịu 
vướng mắc của gia đình để thọ trì 8 giới một tháng sáu ngày, 
tám ngày là quý vị đã gieo duyên chánh tâm, chánh trí, 
chánh kiến... không còn bao giờ bị đi đọa vào các cảnh giới 
đau khổ, lạc vào tà kiến, ngoại đạo nữa! 

Tóm lại, năm giới, tám giới kia - là chiếc phao phước 
báu kiên cố, vững bên - chư vị phải biết năm chắc, hãy cô 
mà leo lên và hãy ráng dùng sức tay, nghị lực, ý chí mà 
quấy, mà bơi! 

Hãy bỏ bờ khô đến bờ vui, 

Bỏ bờ ngu sang bờ trí, 

Bỏ bờ mê sang bờ giác! 

Không ai có thể cứu chúng ta, nễu chúng ta không ra sức 
tự cứu! 

Bài pháp của tôn giả Ananda đã làm cho cử tọa thính 
chúng như một con bệnh được uống một liều thần dược, khí 
huyết chuyền động rào rào. Họ như được tiếp thêm niêm tin 
và ánh sáng cho lỗi đi, thêm dinh dưỡng sức khỏe cho tâm 
và trí... họ cất vang lời tán thán “lành thay! lành thay!” vang 
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động cả rừng cây trầm mặc. Hoa nây hương. Cành đơm lá. 
Đá mọc mầm. Và cận sự nam nữ Sakya thơ thới, an vui 
bước đi bên sau gót chân xuất trần của giáo đoàn thanh tịnh. 
Rất nhiễu căn cơ bất thối. 

Sau thời pháp, tôn giả Ananda được đức Phật, hai vị đại 
đệ tử và các hàng trưởng lão khen ngợi; được hai giáo hội 
tăng nI quý trọng, tín phục và được cả thiện tín hai hàng, cả 
kinh thành kính yêu và cảm mến! 
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Sa-Môn Đầu Trọc 


Càng ngược tây bắc chừng nào thì khí hậu, thời tiết nghe 
lại càng dễ chịu hơn. Đức Thế Tôn và đại chúng đã rời 
Kapilavatthu một ngày đường, chừng hai ba hôm nữa thôi là 
họ sẽ đến Sãvatthi nước Kosala. Vật thực kiếm được bên các 
xóm làng cũng tương đối đây đủ cho một hội chúng quá 
đông. Tuy nhiên, đức Phật đã thận trọng bảo các vị trưởng 
lão phân chia cách quãng từng đoạn, từng đoạn hoặc rải rác 
những lộ trình khác nhau. Hai vị đại đệ tử năng động lúc 
xuất hiện nơi này, lúc xuất hiện nơi khác để chăm sóc hội 
chúng. Lúc nào cũng có kẻ cảm đau bất ngờ, người nằm 
nghỉ dọc đường do yêu mệt hoặc chúng sa-di tuy khỏe 
khoăn nhưng thường ham chơi, nghịch ngợm tắm sông, tắm 
suối... lạc mắt hội chúng là chuyện bình thường! 

Đất nước Kosala nôi tiếng là giàu mạnh và tươi đẹp, 
vượt trội các tiểu quốc và các nước hùng cường phương 
nam, nhưng nhìn chung thì những thôn làng giáp biên vân 
quạnh văng và tiêu điều. Nạn cướp đường vẫn thường hay 
xuất hiện trên lộ trình thương mãi này, không thể tảo trừ tận 
sốc được. Các nhà xã hội học thường giải thích tệ trạng này 
là do còn nghèo đói, bất công; tuy nhiên, theo giáo pháp của 
Phật, được nhìn xuyên suốt qua các kiếp sống của chúng 
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sanh, thì nguyên nhân kia tuy đúng, nhưng nó chỉ là phần 
ngọn; còn cái phần gốc, cái căn cội sâu xa là do tâm, chủng 
nghiệp mà sinh ra. 

Thật không thể làm gì được, tốt đẹp hơn cho thế gian 
này băng sự tu tập và truyền bá giáo pháp cho chúng sinh tự 
thây biết nhân quả, nghiệp báo, sợ hãi việc xâu ác và làm 
những việc lành tốt; cuối cùng là giữ được tâm trí trong 
lành, mát mẻ, an tịnh là tạo được hạnh phúc cho đời này và 
nhiều đời sau... 

Đi bên bờ nam của một con sông AciravafT nước cạn, 
đục lờ, đường sá, nhà cửa trông đã xuống cấp, vài ba ngôi 
thành bỏ hoang, dân cư thưa thớt, thấp thoáng xa gần là 
những đàn bò, đàn dê mỏi mệt gặm cỏ, gặm cây lá trên 
những đám đất khô vàng... đức Phật bước chậm lại, ngoảnh 
nhìn phía sau. Nhìn những đoàn sa-môn gọt mái đầu xanh, 
nối tiếp nhau, lỗ nhó, thấp thoáng sau các hàng cây... đức 
Phật chợt mỉm cười, nụ cười rất lạ. Đi cạnh bên, thấy được 
vậy, tôn giả Ananda thưa hỏi lý do nụ cười. 

Đức Phật nói: 

- Tại chỗ này, vùng này, cả một miền sông núi, thung 
lũng có vẻ xơ xác, hoang tàn này, thuở xưa có aI ngờ được 
răng, là một thị trấn hữu danh, với lâu đải, dinh thự, nhà cửa 
khang trang, sông trong, cây lành, trái ngọt, trù phú, thạnh 
mậu có tên là Vebhalinga, có một vị Phật ra đời đấy, này 
Anandal 

- Nhưng mà nó có liên hệ gì nụ cười đâu? 

Đức Phật leo lên một ngọn đôi nhỏ ven đường, ngôi nghỉ 
dưới bóng cây, lây tay chỉ từng đoàn tỳ-khưu lỗ nhỗ gần xa 
rỒi nói: 

- Ông có thấy những chiếc đầu trọc, kế tiếp những đầu 
trọc, trông rất vui mắt kia chăng? 

Tôn giả Änanda mỉm cười khi thấy đức Thế Tôn nói đến 
những cái đầu trọc! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 219 


SA-MÔN ĐẦU TRỌC 


- Dạ có thấy! 

- Vì những cái đầu trọc ấy, mà Như Lai liên tưởng thuở 
đức Phật Kassapa ở thị trấn này, có một chàng thanh niên 
ngồ ngáo đã từng gọi vị Phật ây là “sa-môn đầu trọc” nên 
Như Lai mỉm cười! 

Thấy trời đã xế chiều, có lẽ đêm nay sẽ tạm cư ở đây, 
đức Phật cho triệu tập đại chúng, rồi kể lại tích truyện xưa 
liên hệ đến sa môn đầu trọc! 

“- Thuở ấy, tu viện của đức Phật Kassapa ở gân đâu đây, 
tronø vùng này, để giáo hóa chư tăngi. Ngài có một vị đàn 
tín đệ nhất là người thợ làm đồ gốm, tên là GhafIkara. Mặc 
dầu nhà nghèo lại sanh thuộc hạ cấp, Ghatikãra rất được sự 
ưu ái của Thế Tôn Kassapa vì ông ta đã thành tựu được lòng 
tin bất thối với Tam Bảo, đã đoạn trừ được năm hạ phân kiết 
sử, và đang sống trong giới luật của bậc thánh. 

Bạn thân với Ghatikara là thanh niên Jotipala, thuộc g1a1 
cấp bà-la-môn nhưng lại không có lòng tin với tôn giáo. Đã 
rất nhiều lần, người thợ gốm Ghatitkara khuyên bảo bạn 
mình đến nghe pháp hầu giúp bạn tiến hóa nhưng đều bị 
Jotipäla từ chối, lại còn nói: “Đến với cái ông sa-môn đầu 
trọc ấy mà làm Si) SP 

Chắng giận, chắng buôn, chẳng nhụt chí,  Tgười thợ gốm 
vẫn với tâm từ ái và nhãn nại sâu xa, quyết tâm tìm cách 
khuyến hóa bạn mình cho bằng được. 

Một lần nọ, sau khi chu tất việc cơm nước phụng dưỡng 
cho cha mẹ mù lòa, Ghafikãra đến thăm bạn với trang phục 
bình dị nhưng dung sắc rạng rỡ được toát ra từ một nội tâm 
không lúc nào là không thanh tịnh lạc trú. 

Thấy Ghatikãra, thanh niên Jotipäla cười cười: 

- Có phải bạn sẽ mở lời quen thuộc:“Này bạn! Hôm nay 
trời đất thật là trong sáng, mỹ diệu, thù thăng, không một 


t Thân kiến, hoài nghỉ, giới cắm thủ, tình dục, bất bình. 
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mảy bụi. Hoa nở rộ. Hương thơm ngát. Từng con đường 
cũng trong sáng, thủ thăng, mỹ diệu, không một mảy bụi. 
Thế Tôn Kassapa đang ngụ cư trong một tu viện gần đây, 
không bao xa, ta hãy cùng đến đảnh lễ ngài, nghe pháp; rôi 
ta sẽ hưởng được phúc lạc tối thượng!” 

Biết bạn là người thông minh, đã nói câu chặn họng, 
nhưng Ghafikãra không chấp, vẫn mỉm cười, dịu dàng nói: 

- Dòng sông mùa xuân trong xanh, mỹ diệu, tuyệt vời, 
không một mảy bụi. Thật là thoải mái, mát mẻ cho ta được 
bơi lội ở nơi ấy, được hít thở không khí trong lành, không 
một mảy bụi; được chà xát thân thể bằng bột tắm và đồ gãi 
lưng. Này bạn! Hãy cầm đồ gãi lưng và bột tắm, ta sẽ đi ra 
sông! 

Thanh niên Jotipäla ngạc nhiên, nhưng rồi đã gật đầu lia 
Hịa: 

- Thế mới phải chứ! Đấy là điều mà ta mong ước, này 
thiện hữu! 

Đến bờ sông, GhafIkãra dẫn bạn mình đi xa một tí, đi xa 
một tí nữa... 

Thanh niên Jotipäala dừng phắt lại: 

- Chỗ này nước xanh vả trong, sao không tăm ở đây, lại 
đi xa hơn năm đòn gánh, mười đòn gánh? À, hóa ra, bạn đã 
có ý dẫn ta đến gần tu viện của sa-môn đầu trọc ấy? 

Biết không thể qua mặt cái ông bạn có đầu óc sắc bén, 
tỉnh tế này, GhafIkara bèn dừng chân lại. 

Sau khi tắm xong, Ghafikãra nắm chặt tay Jotipãla như 
cái móc sắt, nói rằng: 

- Thật hy hữu thay khi có một đức Thế Tôn, đại A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ra đời. Làm thân người đã khó, làm 
thân người nam khó hơn, làm thân người nam mà toàn hảo 
ngũ quan càng khó hơn nữa. Lại sinh nhằm thời có đấng 
Pháp Vương vô thượng lại càng hy hữu. Hãy đi! Chớ có 
chần chờ, chớ có trì hoãn! Hãy đến yết kiến ngài và nghe 
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pháp! Đừng có cứng đâu nữa! 

Sau một hồi vùng vẫy bằng sức mạnh của mình, thoát ra 
được, thanh niên Jotipala cười ha hả: 

- Thôi mà ông bạn! Vừa rồi! Đủ rồi! Chán cả cái lỗ tai 
rồi! Yết kiến sa-môn đầu trọc ấy mà làm gì, an lạc gì, lợi ích 
gì! Thôi! Đừng có nói nữa! 

Người thợ gốm, lần này, khởi lên sự cương quyết tối 
thượng, sức mạnh được sử dụng định lực đề tập trung tối 
thượng nắm chặt chỏm tóc của thanh niên Jotipäla, cất giọng 
uy nghiêm: 

- Này ông bạn thân! Thế Tôn Kassapa ở gần đây, không 
có bao xa. Lân này bạn không thể thoát đi đâu được. Ta sẽ 
năm chặt, sẽ lôi và kéo bạn đến yết kiến đức Thế Tôn ấy! 
Dầu tay ta có Dị đốt bằng lửa, có bị chặt bằng dao, bạn đừng 
nghĩ răng ta sẽ thả tay ra. la sẽ không bao giờ thôi năm 
chỏm tóc của bạn nêu chưa đạt được ý nguyện! 

Nghe lời nói có thép, có lửa ấy, thanh niên Jotipãla chợt 
dựng tóc gáy, thần sắc thay đổi, một ý nghĩ khởi sanh: “Thật 
là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Bạn thân của ta, thợ gốm 
Ghatikãra tuy sanh thuộc hạ cấp, lại dám năm chặt búi tóc 
của ta bằng cả hai tay? Lại còn hăm dọa sẽ lôi, sẽ kéo ta đi 
dẫu ta vừa mới gội đầu, dẫu ta sanh thuộc giai cấp thượng 
đăng? Việc này chắc chắn không phải tầm thường mà phải 
có lý do trọng đại? Lại nữa, bạn ta còn nói, đẫu bị đốt bằng 
lửa, bị chặt băng dao, y cũng không buông ra? Việc ấy sẽ có 
lợi gì cho y mà y khô tâm đến thế? Thôi! Đúng rồi! Rõ ràng 
là y đã có tâm từ ái đối với ta chứ không phải là có ác ý! Ô, 
mà bạn ta có ác ý với ai bao giờ dù cả với con sâu, cái kiến!” 

Nghĩ thế xong, thanh niên Jotipãla mềm mỏng nói: 

- Ta hiểu rồi! Ta hiểu ý tốt của bạn rồi! Nhưng đến yết 
kiến ông sa môn đầu trọc kia, có cân thiết phải dùng cả hai 
tay năm chặt chỏm tóc, lại còn hăm dọa lôi và kéo nữa? 

- Cần thiết lắm chứ! Người thợ gốm gật đầu cương 
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quyết : — vô cùng cần thiết nếu bạn không chịu đi, không chịu 
đến yết kiến đức Đại Tôn Sư! 

Thấy thân sắc nghiêm nghị của bạn, Jotipala nghĩ thâm: 
“Chưa một lần nào, y bỡn cợt với ta! Chưa một lần nào mà 
ta thấy y lẫm lẫm uy nghiêm như thế! Dẫu ta có sức mạnh 
của tượng vương, dẫu ta có uy mãnh như sư tử vương, y vẫn 
lôi và kéo ta đi như thường, không có thối thất, không có 
nhụt chí!” 

- Thôi! Hãy thả tay ra đi, ông bạn hiền thiện! Thanh niên 
Jotipala thở ra một hơi đài, có vẻ thua cuộc - Ta hứa ta sẽ đi 
yết kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác của 
bạn. 

Khi họ cùng đến nơi, người thợ gốm cung kính đảnh lễ 
đức Phật Kassapa còn thanh niên Jotipala chỉ mở lời chào 
lây lệ rồi ngồi một bên. 

Ghatikaãra giới thiệu bạn của mình rồi khẩn thiết yêu cầu 
đức Thế Tôn ưu ái thuyết cho Jotipäla nghe một thời pháp. 

Thế rồi, quán căn cơ xong, đức Phật, với pháp thoại đã 
làm cho người thợ gồm cùng chàng thanh niên đều thích thú, 
phần khích. Họ hoan hỷ tín thọ lời dạy của đức Thế Tôn. 

Như vừa được hóa sanh từ giáo pháp, với hỷ và lạc đây 
ấp trong tâm, với tín và trí ngời sáng trong mắt, trên đường 
về, thanh niên Jotipala nói với người thợ gôm: 

- Quả thật là tôi rất ngạc nhiên, là tại sao khi nghe được 
những thời pháp vi diệu, thù thăng như thế mà bạn lại không 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia theo giáo pháp 
của đức Tôn Sư? 

Thợ gốm Ghatikãra dừng lại, năm chặt hai tay bạn: 

- Phải lăm! Với thời pháp tôi thượng ấy, ai là người có 
tai, có trí đều xa lìa thế gian cát bụi để sông đời trong lành, 
vô nhiễm. 

Thanh niên Jotipäla xoay người lại, nắm cổ tay của 
người thợ gốm với sức mạnh chưa từng được thấy: 
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- Vậy tại sao bạn không xuất gia? Hay là tôi sẽ nắm chặt 
búi tóc bạn rồi kéo, rồi lôi bằng thần lực của trăm con voi to, 
ngàn con vol to? 

Ghatikãra phì cười: 

- Coi kìa! Bạn phân khích quá mà quên hoản cảnh của 
tôi rồi! Tôi còn cha mẹ mù lòa ở nhà cần phải có người 
phụng dưỡng chứ! 

- Ở, xin lỗi! Thật tình xin lỗi! Còn tôi, ngay ngày mai, sẽ 
xuất gia thôi, không chân chờ một ngày nào nữa. 

Thể rồi, thanh niên Jotipala được xuất gia, thọ đại giới 
vào ngày hôm sau, bước vào đời sống phạm hạnh dễ dàng và 
thuận duyên như cá bơi trong nước... 

Trời đã tôi. Đức Thế Tôn mới kế đến ngang đây, đang 
ngừng hơi thì tôn giả Ananda cảm thán: 

- Cái căn cơ của chàng thanh niên sao mà bén nhạy và 
sâu dày đến thế? Chỉ một HỆ pháp đã xoay ngược toàn bộ 
tri kiến, từ cái câu khinh mạn “sa-môn đầu trọc” qua câu tôn 
kính “đức Tôn Sư” chỉ có mấy nháy mắt! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Đừng tưởng thanh niên ấy là ai, là Như Lai đây! Và 
cũng đừng tưởng người thợ gốm ấy là ai, chính là phạm 
thiên Sahampati, người đã phương tiện thỉnh mời Như Lai 
xuống núi độ sinh tại Bodh-gayäã độ nào! 

Sự tiết lộ của đức Phật làm đại chúng tròn mắt, rồi xì 
xào bàn tán. Nghe nói rằng, đức Đạo Sư đã từng phát 
nguyện Chánh Đắng Giác từ thời đức Phật Dĩpaikãra, đã tu 
tập ba-la-mật đến bốn a-tăng-kỳ và trăm ngàn đại kiếp. Lễ 
ra, năng lực công phu ấy nó sẽ tiềm tảng trong dòng nghiệp, 
dòng tâm. Làm sao có thê quên được mà lại phát ngôn mạo 
phạm một vị Phật kia chứ? 

Đức Phật biết cái thắc mắc ấy nên ngài nói: 

- Ứ, các thầy nghi ngờ là đúng! Quả thật có một ác 
nghiệp ngăn che. Một kiếp nọ, có một vị vua trông coI một 
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quốc độ phôn vinh nhưng lại bị tà giáo lộng hành, đâu đâu 
cũng là những đạo sĩ giả hiệu lập giáo nơi này, lập giáo nơi 
kia, ma mỊ bòn rút của dân. Trăm trăm ngàn ngàn tu sĩ cạo 
trọc đầu sống đời biếng nhác kiếm ăn đủ mọi cách xảo trá, 
bất chánh. Thế là kỷ cương, phép nước được đặt ra. VỊ vua 
kia bèn cho quân đội lùng sục các nơi bắt bọn trọc đầu kia 
phải hoản tục về nhà làm ăn sinh sống hoặc đuôi ra khỏi 
nước. VỊ vua kia bị ám ảnh... bị ám ảnh “ những cái đầu 
trọc” từ độ ấy; rồi nó còn ăn lan qua kiếp thứ hai, kiếp thứ 
ba lúc làm một vị quốc sư, lúc làm một quan tổng trần. 

Ô, các thầy đừng tưởng vị vua ấy là ai, là Như Lai đấy. 
Tuy nhiên, cũng nhờ căn tu sâu dày, sự che ám ấy chỉ cần 
một người bạn lành, một người bạn tốt như phạm thiên S 
nhắc nhở là Như Lai trở lại đường xưa lối cũ ngay! 

Đại chúng thở phào do hiểu được sự vận hành kỳ lạ của 
nhân quả nghiệp báo. 

Đến ngang đây thì giữa hư không chợt sáng rực rồi vọng 
xuống tiếng nÓI: 

- Đức Thế Tôn căn cơ thâm hậu, mẫn tiệp gấp triệu triệu 
lần đệ tử! Nếu không nhắc nhở thì đức Tôn Sư vẫn trở lại 
với dòng tâm, dòng trí của mình như thường! Cái dòng ba- 
la-mật ấy cuồn cuộn, với năng lực tối thượng thì vài hòn sỏi, 
hòn sạn đâu có mấy hơi sức mà đòi ngăn trở! 

Đức Phật cũng cất giọng phạm âm: 

- Này phạm thiên S! Ông bạn có thuận cho Như Lai kế 
lại hành trạng tối thượng của người thợ gốm ấy cho đại 
chúng nghe chăng? 

- Đức Thế Tôn tùy nghi! Nhưng theo đệ tử hiểu là đức 
Thế Tôn nên lựa chọn một hội chúng khác, có lễ tại 
Savatthi, có đầy đủ vua quan cùng hai hàng cận sự nam nữ 
thì lợi ích thù thắng hơn nhiều! 

- Ứ, đúng là vậy! 

- Thôi, Thế Tôn hãy nghỉ ngơi! Đệ tử vấn an sức khỏe 
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đức Tôn Sư và xIn được cáo biệt! 

Ai cũng háo hức muốn nghe tiếp nhưng đức Phật đã 
ngừng chuyện kể. Họ âm thầm đảnh lễ đức Phật rồi mỗi 
người tự tìm lấy một gốc cây, một bãi trống, một hang đá 
nào đó tùy nghi qua đêm. 

Núi rừng như đi vào thiền định. 
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Hoá Độ Bà-La-Môn 


Nhấm tính thời gian, đức Phật biết là ngài sẽ ở lại 
Jetavana không được lâu. Sắp đến mùa an cư thứ chín, ngài 
sẽ có nhân duyên phải trở xuống Bãrãnasi rồi sang Kosambi. 
Sáng ngày khi rời ngọn đôi, đức Phật lại không đi vào thành 
Savatthi mà ở đó, chư tăng cũng như hai hàng cư sĩ mong 
mỏi - lại đi chệch sang một ngôi làng bà-la-môn hữu danh. 

Từ lâu, đức Phật chưa muốn nhập hạ ở Kỳ Viên vì ngài 
biết rằng, xứ sở nảy có rất nhiều bà-la-môn uy tín lớn, kéo 
theo hằng ngàn đồ chúng tín mộ. Ngày nào mà chưa “mở 
mắt” được những vị bả-la-môn trưởng thượng này thì Kỳ 
Viên chưa phát triển, hưng thịnh được. Lại nữa, ở đây đã 
được đức vua Pãsenadi bảo trợ, lại sẵn có nhiều vị trưởng 
lão, còn những nơi khác thì lực lượng mỏng hơn, phải ưu 
tiên cho các quốc độ biên địa! 

Tôn giả Sãriputta rất rộng kiến văn: 

- Đại bà-lamôn Pokkharasãti nổi tiếng nhiều quốc độ. 
Ông ta là ngọn đèn, là con mắt sáng cho giới cấp bà-la-môn, 
nghe đâu, ông ta đang ở tại Ukkattha, một chỗ dân cư đông 
đúc, cây trái, ao hỗ, ngũ cốc phong phú, vốn là một lãnh địa 
ân tứ của đức vua Pãsenadi, ông ta được hưởng một phân lợi 
tức. 
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Đức Phật gật đầu: 

- Đúng vậy! Nơi này dân cư thưa thớt, khất thực khó 
khăn cho cả một đại chúng đông đảo như thế này. Vậy các 
vị trưởng lão tủy nghị phân phối đi nhiễu đường, buổi chiều 
hoặc tối sẽ gặp nhau tại khu rừng thuộc ngôi làng 
lcchãnankala, gần Ukkattha. Tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở 
đấy. 

Nghe tin đức Phật và đại chúng đang vân hành đến 
hướng Icchanankala, bà-la-môn Pokkarasadi đã được chúng 
đệ tử báo tin. Đồng thời, tin đồn về đức Phật như thế nào về 
huyết thống, dòng dõi, sở học, sự chứng đắc và cả sự rầm rộ 
sinh hoạt của một tôn giáo mới này đã tràn vào tai họ từ lâu. 
Ai cũng xôn xao muốn đi chiêm bái, xem thử hư thực ra sao! 

Bà-la-môn PokkharasatI nói với đệ tử thân tín: 

- Này Ambattha! Ngươi đã được ta trao cho tất cả mọi 
sở học, đặc biệt, chú thuật thượng đăng ta cũng không che 
giấu. Vậy, hãy thay mặt ta, đến gặp sa-môn Gotama, nghe 
nói là tại khu rừng cách đây không bao xa. Đối thoại được 
thì đối thoại. Tranh luận được thì tranh luận, xem thử kiến 
văn, sở học của ông ta ra sao. Và điều quan trọng nhất là 
xem thử ông ta có đầy đủ ba mươi hai tướng của bậc đại 
nhân không? 

Thanh niên bà-la-môn Ambatftha hiểu, theo nhân tướng 
học truyền đời, nếu có đủ ba mươi hai tướng của bậc đại 
nhân, thì một, là làm Chuyên luân Thánh vương, hai là đắc 
quả Phật! 

Vâng lời, Ambattha đem theo một sỐ đông thanh niên 
bà-la-môn khác, lên xe ngựa kéo đến khu rừng. Họ hỏi nơi 
tịnh chỉ của đức Phật. 

Một vị tỳ-khưu biết Ambattha, sau khi chỉ chỗ đức Phật, 
nói với bạn hữu: 

- Hắn ta là môn đệ ưu tú của bà-la-môn Pokkharasäti, 
hữu danh đấy, trưởng tràng đây! Lạ gì mây cái chú ngựa non 
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háu đá này! Gặp đức Tôn Sư chắc ngài sẽ dạy cho y một bài 
học thú vị đây! 

Nói thế xong, tai truyền tai, miệng truyền miệng, chư 
tăngi kéo đến, ngồi đứng xa xa, cách một quãng vừa phải ở 
những sốc cây sĩ to lớn, mát mẻ nơi đức Phật đang an tọa. 

Đến chỗ Thế Tôn, các thanh niên bảà-la-môn mở lời chảo 
hỏi xã giao rồi ngồi xuống nơi thích hợp. Riêng thanh niên 
Ambattha thì không thèm chào hỏi, cứ đi qua đi lại, cất lời 
ỡm ờ, tiếng được tiếng mất, không rõ ràng... 

Đức Phật nói: 

- Này Ambatthal Có phải các bả-la-môn trưởng thượng 
đã dạy cho ngươi rằng, khi gặp một người có tuổi tác chú 
cha, các bậc giáo sư, tổ sư, các bậc tôn trưởng thì không 
thèm chào hỏi, cứ đi lui đi tới như thế, thốt lời ỡm ờ, tiếng 
được tiếng mắt như thế chăng? 

- Không phải vậy, này Gotama! Phải đi mà nói chuyện 
với vị ây, khi vị ây đang đi! Phải ngôi mà nói chuyện với vị 
ấy khi vị ấy đang ngồi. Các oai nghi khác cũng thế! Đây là 
điều mà tôi đã được học, phải biết xử sự cho đúng lễ phép ở 
đời - đối với những bậc trưởng thượng thật sự. Còn ông là gì 
nào? Hở ông Gotama? Ông là một sa-môn hèn hạ, trọc đầu, 
đề tiện, đen đuIi, sanh ra từ nơi chân của một bà mẹ hạ liệt - 
nên ta phải nói chuyện như đôi với một người hạ liệt! 

Biết là bị thanh niên phỉ báng, chọc tức nhưng đức Phật 
chưa cần thiết phải phản ứng: ngài chỉ nói một cách tất 
nghiêm túc: 

- Này Ambattha! Như Lai chưa rõ ngươi đến đây với 
dụng ý gì? Hãy khéo tác ý cho đúng với mục đích khiến 
ngươi tới đây do bả-la-môn Pokkharasãti giao phó! Hãy cần 
thận giữ gìn tư cách và tác phong, đừng sử dụng ngôn ngữ 
của một tên du đãng vô học, vô giáo dục như thế! 

Nghe cụm từ “tên du đãng vô học, vô giáo dục” - thanh 
niên Ambattha tức giận đến sôi gan, cất lời thóa mạ: 
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- Này Gotama! Thô bạo là dòng họ Sãkya! Ác độc là 
dòng dõi Sakyal Khi mạn là dòng tộc Sakyal Hung dữ, đê 
tiện cũng là giống dòng Sãkya! Cái dòng Sãkya hạ liệt, xuân 
ngốc, đê tiện của ông lại cả gan không kính nhường, không 
lễ bái, không tôn trọng, không cúng dường bả-la-môn! Vậy 
là không hợp lẽ, không đúng pháp! 

Đức Phật vẫn bình tĩnh, hỏi lại cho ra lẽ: 

- Này Ambattha! Dòng họ Sãkya đã làm gì ngươi mà 
ngươi phi báng họ đến tận cùng như thế? 

- Có chứ, này Gotama! Một thời, có công việc do thầy ta 
ủy nhiệm, ta đã đi đến Kapilavatthu, vào trong hội trường 
của dòng họ Sãkya. Lúc ấy, một số đông thanh thiếu niên 
Sakya đang ngôi chơi trên ghế cao tại hội trường. Thấy ta, 
chúng không thèm chảo hỏi, không mời ngôi lại còn đùa 
bỡn, lẫy những ngón tay thọc lét nhau rồi cười ha hả, cười hi 
hi làm ta tức lộn ruột, vì ta chính là mục tiêu của sự bỡn cợt 
ây, chứ không phải ai khác! 

Đức Phật vẫn ôn tôn: 

- Này Ambattha! Ngươi có thấy những con chim cáy 
không? Đây là những con chim cáy con, chúng có thê tự ca, 
tự hát, tự chơi đùa thỏa thích trong cái tổ của chúng. Đấy là 
sự thường thôi. Ngươi có thây là ngươi đã phật lòng vì một 
chuyện nhỏ mọn, rồi đi mà phỉ báng, nhiếc mắng cả một 
dòng họ, có xứng đáng không, có đúng với tư cách của một 
người hiểu biết không? 

Thanh niên Ambattha lại sừng sộ: 

- Hiểu biết cái gì? Chính ông là người không hiểu biết. 
Ông không hiểu biết rằng, trong bốn giai cấp thì giai cấp bà- 
la-môn là trên trước, là thượng đăng. Các giai cấp kia, sát- 
đế-ly, vệ-xá, thủ-đả-la phải có bốn phận tôn trọng, đảnh lễ, 
cúng dường, hầu hạ bà-la-môn hay sao? 

Đức Phật thấy đã ba lần thanh niên này mạt sát dòng tộc 
Sakya. Nó ngu si và chấp kiến một cách lì lợm. Và sự ngu 
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si, chấp kiến ấy đã ăn sâu trong truyền thống. Vậy phải vạch 
trần sự sai lầm cả truyền thống ấy cho nó thấy, cho thầy nó 
thây và cả cho toàn thê bả-la-môn trên toàn cõi châu Diêm- 
phù-đề này nữa! 

Đức Phật, bắt đầu hỏi gốc nguồn của “tên bả-la-môn” 
này trước: 

- Dòng họ ngươi là gì, này Ambattha? 

- Dòng họ ta là Kanhayanal 

- Này Ambattha! Nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá 
khứ thì dòng họ Sakya là thầy của ngươi. Và ngươi chính là 
con cháu hăng chục đời của một nữ tỳ dòng họ Sãkya. Chắc 
dòng dõi của ngươi đều biết rằng, tiên tổ của dòng họ Sakya 
là đức vua Okkãka đệ tam. Do ông ta muốn trao vương vị 
cho vị hoàng tử, con của một bà hoàng hậu được sủng ái mà 
chín người con, bốn trai, năm gái phải lên rừng để kiến tạo 
vương quôc mới. Và họ là những người rất đũng cảm, đã 
làm được điều như họ muốn. Vì muốn bảo vệ huyết thông 
cho khỏi phai loãng, tám anh chị em họ kết thành vợ chồng, 
cô công chúa trưởng đứng làm chủ hôn. 

Hôm kia, đức vua Okkäka đệ tam hỏi các đại thân, là 
không biết các hoàng tử và công chúa giờ như thế nào? 
Được họ trả lời là rất giỏi, rất tài, những bàn tay và những 
khối óc ây đã gây dựng được một vương quốc tuy nhỏ bé 
nhưng rất giàu mạnh! Vua hân hoan quá, thốt lên: “Họ đúng 
là những Säkya” xuất chúng!”. Từ đấy dòng họ Sãkya ra 
đời! Và Okkãka đệ tam chính là tiên tổ của dòng họ Sãkya. 

Này Ambatthal Rồi câu chuyện được tiếp tục như sau. 
Đức vua thương yêu một cô nữ ty, tên là DIisa, và họ có sinh 
một người con, da rất đen và rất xâu xí. Vừa mới sinh, cậu 
bé đã nói với mẹ: “Này mẹ! Con đen và xâu xí quá, mẹ hãy 
tăm cho con, hãy gội cho con, hãy tẩy sạch tất cả mọi bất 
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tịnh ở nơi con. Rồi con sẽ giúp cho mẹ được nhiều việc 
lãm”. Người mẹ buồn phiền vì ai thấy mặt nó đều nói là 
“kanha, kanha” là đen, là xấu, là ác, là ác quỷ từ đó thành 
tên. Vậy, dòng họ của ngươi, tiên tô lâu xa của ngươi 
“Kanhãyanã” là từ đó mà phát sanh. Như thế, theo phụ mẫu 
hệ của ngươi từ quá khứ, tiên tổ của ngươi là con một nữ tỳ 
dòng họ Sãkya! Ngươi đã không biết thân, biết phận là dòng 
dõi thấp kém, hạ liệt lại đi phỉ báng, nguyễn rủa dòng dõi 
Sãkya - thầy của ngươi - là thấp kém, hạ liệt! 

Đức Phật ngưng nói vì khi ấy những thanh niên đi theo 
Ambattha la ó lên: 

- Này Gotama! Chớ có phi báng quá đáng tiên tổ 
Ambattha là con một nữ tỳ! Thanh niên Ambattha sinh vào 
dòng dõi quý tộc, con nhà danh giá, là bậc đa văn, là nhà đại 
hùng biện, là nhà bác học! Ambattha có thể biện luận, có thê 
tranh luận với sa-môn Gotama về vẫn đề này! 

Đức Phật mỉm cười, gật đầu: 

- Nếu quả các ngươi đã tin tưởng Ambattha là như thế 
thì các ngươi hãy im lặng, đứng sang một bên để Ambattha 
đối thoại với Như Lai được chăng? 

- Thưa vâng, Gotamal 

Đức Phật nói với Ambattha: 

- Này Ambattha!l Như Lai có một câu hỏi hợp lý, đúng 
đăn, dầu không muốn, ngươi cũng phải trả lời. Câu hỏi như 
sau: Ngươi có nghe các bả-la-môn trưởng lão, tôn túc, giáo 
sư hoặc tỔ sư của ngươi nói đến gốc nguồn của dòng họ 
Kanhãyanãä hay không? Ai là tiên tổ của dòng họ 
Kanhayana? 

Nghe đức Phật hỏi câu hỏi ấy, do hồ thẹn nên Ambattha 
không trả lời. Lần thứ hai, Ambattha vẫn im lặng, cúi găm 
mặt. 

- Này Ambattha! Như Lai báo cho ngươi biết rằng, bất 
cứ ai trên thế gian này, nếu khi Như Lai hỏi ba lần một câu 
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hỏi hợp lý, đúng đăn mà không trả lời hoặc có ý lấp lửng, 
tìm cách tránh né sang một bên; hoặc 1m lặng, hoặc bỏ đi thì 
ngay tại chỗ, cái đầu của hắn sẽ bị bề ra làm bảy mảnh! Đây 
là lần thứ ba: Ai là tiên tổ dòng họ Kanhãyanä? 

Lúc bấy giờ, trời Đế Thích đang nắm trong tay cái chùy 
kim cương (Vajirapam) to lớn, sáng chói, đỏ rực đứng trên 
đầu Ambattha, nói nhỏ vào tai \ răng: “Ta là Sakka thiên 
chủ, lả thần hộ pháp của đức Thế Tôn - nếu ngoan cô không 
chịu trả lời một câu hỏi hữu lý của ngài thì cái đầu của 
ngươi sẽ vỡ đúng bảy mảnh, không thừa một, không thiểu 
một!” 

Hình ảnh và câu nói ấy của Đề Thích chỉ có đức Phật và 
Ambattha nghe thấy mà thôi. Sợ hãi quá, Ambattha hoảng 
hốt, tóc dựng ngược, liền cúi rạp mình xuống, lắp bắp trả 
lời: 

- Thưa..thưa..tôn giả Gotamal Con..quả có nghe, 
đúng...như điều mả tôn giả đã nói. Chính... từ cầu chuyện ây 
mà phát sanh nguồn gốc dòng họ Kanhãyanä. Vị ấy chính là 
tổ phụ của dòng họ Kanhãyanäl 

Nhóm thanh niên đi theo lại la hét ôn ï: 

- Hóa ra Ambattha là dòng dõi tiện sanh... 

- Hóa ra nó mạo danh quý phái... 

- Tổ phụ của nó là con một nữ tỳ dòng dõi Sãkya!l 

- Đúng là dòng dõi hạ liệt rồi! 

- Trên đời này chưa nghe a1 nói sa-môn Gotama không 
nói lời chân thực! 

- Chuyện này thì chúng ta phải tin sa-môn Gotamal 

- Chính y đã thú nhận mình là dòng hạ tiện! 

Đức Phật tự nghĩ: “Chừng ấy đủ rồi! Sợ rằng Ambattha 
sẽ không chịu nổi! Bây giờ, ta sẽ cứu Ambattha, sẽ giải tỏa 
sự sỉ nhục ây và lây lại thể điện cho Ambattha!”. Rôi ngài 
cất tiếng phạm âm với 8 chất giọng tuyệt hảo: 

-Này, các ngươi hãy 1m lặng, nghe Như Lai nói đây! 
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Chớ có phi báng Ambattha quá đáng như thế! Kanha, tiên tổ 
của Ambattha là một ấn sĩ vĩ đại! 

Lời tuyên bố của đức Phật làm cho nhóm thanh niên 
phải chăm chú lắng nghe. 

Đức Phật nói tiếp: 

- Kanha có cha là sát-đề-ly, mẹ là chiên-đà-la; vậy thì 
dòng máu của y vẫn là sát-đề-ly! 

Còn nữa, lúc lớn lên, Kanha chịu khó tầm cầu học hỏi và 
đã sở đắc các chú thuật phạm thiên, trở thành một ân sĩ vĩ 
đại! Trở lại kinh đô, ân sĩ Kanha bảo đức vua Okkãäka đệ 
tam phải gả công chúa Khuddarupl1 cho y. 

Đức vua nổi giận, măng răng: 

- Ngươi dẫu là con ta, nhưng mẹ ngươi là nữ tỳ, không 
biết thân phận hay sao mà đòi cưới con gái xinh đẹp của ta? 

Nói xong, đức vua lắp mũi tên vàng vào cung, giương 
thăng, nhắm bắn vào Kanka. Vị đại ân sĩ niệm chú rồi cười 
lạt: 

- Cứ bắn đi! Rồi ngươi sẽ đứng yên như thế, cánh tay 
nguyên như thế, cung và mũi tên cũng năm yên như thế. Tất 
cả sẽ bất động! 

Đức vua sợ hãi khi thấy toàn thân không nhúc nhích 
được. Các quan đại thần xúm lại năn nỉ, cầu khẩn xin ấn sĩ 
Kanha tha mạng cho đức vua. 

Kanha gật đầu: 

- Ta tha! Nhưng mũi tên đã lắp vào cung rồi thì phải 
bắn! 

Các quan đại thần lo sợ hỏi: 

- Bắn ai? Bắn đi đâu? 

Kanha cất giọng đây uy lực: 

- Ta không biết! Nhưng mũi tên này, nếu bắn xuống đất 
thì toàn thê quốc độ của nhà vua trong bảy năm sẽ bị khô 
cháy, hạn hán! 

AI cũng lạnh cả người. 
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- Nếu bắn lên trời? 

- Thì bảy năm trời sẽ không mưal 

Triều thần và cả thái tử lại quỳ sụp xuống van xin... 

Kanha cất giọng ráo hoảnh: 

- Vậy thì hãy quay sang bắn thái tử, nhưng ta hứa, một 
sợi lông của thái tử cũng sẽ an toàn! 

Đức vua lúc nảy tay chân đã cử động được, nhưng ông 
nỡ nào bắn thái tử? Đột nhiên, vua cảm thấy tay mỉnh không 
còn tự chủ được, đã tự động giương cung nhắm bắn vệ phía 
thái tử. Mũi tên vàng vun vút lao đi. Đức vua nhắm mắt lại. 
Có tiếng người đau xót la thét lên. Nhưng thái tử vẫn an 
toàn, vì mũi tên chợt dừng lại rôi biến thành một đóa hoa 
sälã tươi thắm rơi nằm trên đất. Mọi người thở dài nhẹ 
nhõm. 

Đức vua Okkaäka đệ tam sợ hãi, khiếp đảm sự trừng phạt 
của đứa con trai tạp giống, đồng thuận gả công chúa 
KhuddarupI cho Kanha. 

Kê xong, đức Phật kết luận: 

- Vậy này các thanh niên bà-lamôn! Chớ phỉ báng 
Ambattha một cách quá đáng, Ambattha là dòng dõi của một 
ân sĩ vĩ đại! 

Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, đám thanh niên không 
còn dám khinh rẻ Ambattha nữa. Còn Ambattha thì đưa mắt 
nhìn đức Phật ra chiều cảm kích. 

Bây giờ lại quay sang Ambattha, đức Phật hỏi: 

- Một thanh niên sát-đề-ly cưới một thiếu nữ bà-la-môn; 
cuộc hợp hôn này, một chảng trai sanh ra. Ngươi có thấy 
trường hợp này không, Ambattha? 

- Thưa có! Và chuyện ấy vẫn thường xảy ra. 

- Và khi ấy, những người bà-la-môn ấy đối xử với chàng 
trai kia ra sao ? 

- Thưa, vẫn được đối xử đồng đăng. 

- Nghĩa là vẫn có chỗ ngôi, mời nước, dự tiệc, vật cúng 
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dường, tặng phẩm, dạy chú thuật, được phép cưới thiếu nữ 
bà-la-môn? 

- Thưa vâng! 

- Thế giai cấp sát-đề ly có chịu làm lễ, để cho chàng trai 
kia trở thành một sát-đế-ly không? 

- Thưa, họ không cho! Người sát-đế-ly bảo rằng - vì mẹ 
nó là bà-la-môn, không cùng giới cấp nên không được phép. 

Đức Phật mỉm cười nói: 

- Vậy, tự ngươi đã nói ra, “có vẻ” như sát-đế-ly tự coi 
mình cao sang hơn bà-la-môn đấy! 

Ambattha giật mình. Mà nhóm thanh niên bà-la-môn 
bây giờ mới biết rõ sự thật. 

Đức Phật tiếp tục hỏi: 

-Này Ambatthal Ngược lại, một thanh niên bà-la-môn 
cưới một thiếu nữ sát-đề-ly, một chàng trai sanh ra. Trường 
hợp này, giới bà-la-môn có kỳ thị y không? 

- Thưa không, vẫn được đối xử đồng đăng! 

- Vậy, giới sát-đế-ly có chịu làm lễ cho thanh niên kia 
trở thành một sát-đề-ly danh chính, ngôn thuận chăng? 

- Thưa, họ không cho, họ bảo rằng, vì cha không phải là 
sát-đế-ly! 

Đức Phật lại mỉm cười: 

- Như vậy, cả hai trường hợp, theo truyền thống giai cấp 
và cả xã hội, sát-đế-ly vẫn ở trên trước, vẫn coi thường bả- 
la-môn! Sát-đề-ly là ưu, bà-la-môn là liệt - các ngươi có thấy 
rõ như vậy chưa? 

Không aI có thể tranh luận với đức Phật về sự thực đã 
được ngài minh chứng rõ ràng. 

Đức Phật còn muốn đi xa hơn: 

- Này Ambatthal Ví như có một bà-la-môn vì tội trọng 
thế nào đó mà bị các bà-la-môn trưởng thượng cạo trọc đầu, 
bị đánh bằng bị tro, tấn xuất người ây - thì các bà-la-môn 
khác đối xử ra sao? 
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- Thưa, cũng tần xuất luôn, không còn là bà-la-môn nữa! 

- Ngược lại, có một sát-đế-Ìy cũng bị tội trọng như trên, 
bị cạo trọc đầu, bị đánh bằng bị tro, bị tân xuất ra khỏi ĐIỚI 
cấp thì các bà-la-môn sẽ đối xử với y ra sao? 

- Thưa, họ không có kỳ thị gì! 

- Nghĩa là vẫn được chỗ ngồi, mời nước, dự tiệc, vật 
cúng dường, tặng phẩm, dạy chú thuật, vẫn được phép cưới 
thiếu nữ bà-la-môn? 

- Thưa vâng! 

Đức Phật lại mỉm cười: 

- Vậy, hóa ra một sát-đế-ly hạ liệt vẫn được đồng đẳng 
với chúng bà-la-môn! Hóa ra, trường hợp nào đi nữa thì sát- 
đế-ly vẫn ưu thắng, và bà-la-môn vẫn là hạ liêt - vậy các 
ngươi tự hào cái nỗi gì! 

Cả đám thanh niên và cả Ambattha ngồi 1m thm thít. 

Chưa dừng lại ở đó, đức Phật tiếp: 

- Này Ambattha! Như Lai nghe ngươi là bậc đa văn, bác 
học, vậy ngươi có biết câu kệ hữu danh này do ai thuyết 
không, rôi ngài đọc: “Phàm một chúng sanh nào, tin tưởng 
vào giai cấp, tối thăng ở nhân gian, chính là sắt- đế-ly. Phàm 
một chúng sanh nảo, tin tưởng vào tôi thắng giữa chư thiên, 
loài người: Là giới hạnh, trí tuệ!” 

Ambattha tỏ ra là một thanh niên có rộng kiến văn: 

- Thưa, bài kệ ấy do phạm thiên Sanam Kumãra thuyết! 

Đức Phật gật đầu: 

- Và phạm thiên Saham Kumara là bậc có học hiểu vĩ 
đại, chú thuật vĩ đại, bậc thây vĩ đại của giai cấp bà-la-môn? 

- Thưa, đúng vậy! 

- Và tất cả bà-la-môn trí thức đều có học bài kệ ấy? 

- Thưa vâng! 

Đức Phật im lặng một lát để cho hội chúng tự suy gẫm 
đoạn đối thoại ấy. Các thanh niên bà-la-môn thì đã thấy rõ, 
các thầy của họ từ lâu đã che giấu sự thật. Họ thở dài. 
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Ambattha nói: 

- Nhưng tôi chưa rõ chính xác giới hạnh và trí tuệ trong 
câu kệ ây như thế nào? 

- Giới hạnh và trí tuệ ấy chỉ có mặt trong giáo hội của 
Như Lai mà thôi! 

Sau khi biết cả hội chúng đều muốn nghe, đức Phật 
thuyết về giới; thế nào là giới của tại gia cư sĩ, thế nào là 
giới của bậc xuất gia phạm hạnh. Rồi đức Phật xoay quanh 
chữ “phạm hạnh” này và nhân mạnh rằng, chỉ có ai thực 
hiện được những giới luật của tỳ-khưu trong giáo pháp của 
Như Lai mới xứng đáng được gọi là phạm hạnh, tức là 
brahmacariya chứ không phải chỉ là cái tên suông brahmana 
hoặc brahmam! 

Rồi đức Phật nhân mạnh: 

- Thành tựu giới luật phạm hạnh mới được gọi là thành 
tựu giới đức. Từ giới đức mới có khả năng thành tựu trí đức. 
Nơi nảo có giới đức, nơi ấy có trí đức, này Ambatthal 

- Vậy thế nào là trí đức, thưa sa-môn Gotama? 

- Muốn có trí đức phải tu tập theo lộ trình minh sát đề 
thây tam tướng, giác ngộ khổ, không, vô ngã lần lượt chứng 
đắc tứ đạo, tứ quả và Niết-bàn, châm dứt vô lượng sâu bi ưu 
não trên cuộc đời được gọi là thành tựu vô thượng trí đức; 
và không có sự thành tựu nào khác siêu việt hơn, cao thượng 
hơn sự thành tựu trí đức này! Bậc thành tựu vô thượng trí 
đức ấy không có luận nghị đến thọ sanh, không có luận nghị 
đến giai cấp, không khởi sanh ngã mạn để nói “ta băng 
người hay người không bằng ta!” Vậy những ai trên đời còn 
chấp trước lý thuyết thọ sanh, chấp trước lý thuyết về giai 
câp, còn ngã mạn thì họ rất lâu xa, hay muôn nói là không 
thể, không bao giờ có được vô thượng trí đức, này 
Ambattha! 

- Xin sa-môn Gotama giảng rộng cho chúng tôi nghe chỗ 
này! 
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- Này Ambattha! Có bốn loại người chỉ chuốc lây thất 
bại chứ không thể nảo thành tựu vô thượng trí đức được. 
Thứ nhất, có người mang theo bên mình những vật dụng của 
một đạo sĩ, đi vào rừng và nguyện: “Ta chỉ ăn trái cây rừng 
để sông”. Người này chỉ tập sống theo tập quán của loài khỉ 
vượn, vô thượng trí đức làm sao đến được với người ấy! 
Thứ hai, có người mang theo cuốc và giỏ rồi đi vào rừng sâu 
và nguyện: “Ta chỉ ăn củ, rễ và trái cây rụng để sống”. 
Người này có vẻ khổ hạnh hơn một chút, nhưng vô thượng 
trí đức đâu phải chỉ có chút xíu khổ hạnh ấy mà đánh đổi 
được? Thứ ba, có người chưa thấu đạt pháp “ăn trái cây 
rừng”, chưa thâu đạt pháp “ăn củ rễ và trái cây rụng”; chỉ đi 
đến cuối làng, góc rừng nhen một đồng lửa và đọc lên câu 
chú thờ thân lửa! Người này dẫu cho có đọc chú trăm năm, 
ngàn năm thì vô thượng trí đức cũng không từ đâu giữa hư 
không mà rơi vào tâm trí cho ông ta được! Thứ tư, có người 
dựng giữa ngã tư đường một ngôi nhà chất đầy vật thực và 
nguyện: “Ta sẽ củng dường tất thảy sa-môn, bà-la-môn nào 
từ bốn phương đến đây!” Người này dù có tắm lòng, biết bố 
thí, cúng dường nhưng cũng chỉ xứng đáng làm thị giả theo 
hâu bậc vô thượng trí đức mà thôi! 

Ngưng hơi một lát, đức Phật hỏi: 

- Này Ambattha! Ngươi và thầy ngươi có được xem là 
thành tựu vô thượng trí đức không? 

- Thưa, không thê hoặc còn rất xa mới nói đến cụm từ 
thiêng liêng ấy! 

- Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thành tựu được vô 
thượng trí ... ây nhưng ngươi và thầy ngươi có đi vào rừng 
và nguyện “ ăn trái cây” hoặc “chỉ ăn củ, rê và trái cây rụng” 
đề sông không? 

- Thưa không! 

- Thế ngươi và thầy ngươi có đốt một đồng lửa đề “niệm 
chú cầu thần lửa” hoặc giả làm “một căn nhà giữa ngã tư 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 239 


HOÁ ĐỘ BÀ-LA-MÔN 


đường để bồ thí cho sa-môn, bà-la-môn” chăng? 

- Thưa không! 

- Như thế, ngay như bốn pháp chỉ chuốc lấy thất bại khi 
muốn nói đến thành tựu vô thượng trí đức ở trên, ngươi và 
thầy ngươi cũng chưa làm được; nghĩa là ngươi và thầy 
ngươi chỉ xứng đáng làm kẻ hầu người hạ cho bốn đạo sĩ 
thất bại kia. Thế nhưng, ngươi và thầy ngươi, bà-la-môn 
Pokkharasäti lại dám cả gan thốt lên: “Những hạng sa-môn 
giả hiệu, đầu trọc, đê tiện, đen đui, sanh nơi chân bà con ta 
là ai, mà có thể đàm luận với những bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vệ-đà?” Thì thử hỏi, ngươi và thầy ngươi lầm lỗi như 
thế nào, có tự biết không? 

Ambattha và nhóm thanh niên hồ thẹn, cúi đầu. 

Đức Phật lại tiếp tục vạch trần sự thật, không khoan 
nhượng: 

- Thây của ngươi, bà-la-môn Pokkharasati mặc dầu được 
ân tứ của đức vua Kosala, nhưng đức vua ấy cũng không 
cho thầy ngươi diện kiến. Nếu lúc nào cần phải nói chuyện, 
đức vua ấy chỉ tiếp thây ngươi qua một tắm màn! Như thế 
chứng tỏ trong con mắt của nhà vua, thây ngươi đã là gì đâu, 
mà ngươi và thầy ngươi lại coi thường người khác, khi rẻ 
người khác, phỉ báng người khác? 

Còn nữa, như đức vua Pãsenadi nước Kosala cùng với 
các hoàng thân, vương tử, đại thần, tướng lãnh luận bản 
quốc sự. Một người hâu cận đứng một bên nghe được toàn 
bộ nội dung cuộc họp â ây rồi vui miệng, y kế lại cho bạn bè, 
thân hữu nghe. Dẫu người hầu ấy nói lại lời nói của vua, lặp 
lại câu nói của các quan đại thần, người hầu ấy có thể được 
xem là vua không, có được xem là một vị quan đại thần 
không, này Ambattha? 

- Thưa, thật không thê nào! 

- Cũng tương tợ như thế. Thuở xưa, những vị ân sĩ bà-la- 
môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các 
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chú thuật đã sưu tầm, đã hát lên, đã nói lên những thánh cú, 
thì hiện nay, các bả-la-môn cũng hát lên, cũng nói lên giống 
như các vị ân sĩ thuở trước. Dẫu ngươi và thầy ngươi có thể 

““Fa là đệ tử, đã học thuộc lòng những chú thuật của các 
VỊ ây!” thì có thê được xem là vị ân sĩ hay đã chứng đắc địa 
vị của một ấn sĩ hay không, này Ambattha? 

- Thưa, không thể xem vậy được! 

- Thế ngươi có nghe các vị bả-la-môn trưởng lão, tôn 
túc, giáo sư, tô sư nói đến đời sông thường nhật của các vị 
ân sĩ ây không? Những vị ấy có khéo tắm, khéo chải chuốt, 
tóc và râu khéo sửa soạn, trang điểm với vòng hoa và ngọc, 
mặc toàn đồ trắng với lụa là Kasi thượng hảo hạng, tham 
đắm và tận hưởng năm món dục lạc như ngươi và thầy 
ngươi hiện nay không? 

- Không có vậy, thưa sa-môn Gotamal 

- Các vị ân sĩ ấy có dùng cơm nấu từ gạo trắng thơm 
thượng hạng với các hạt đen, hạt tắm được gạt bỏ ra? Có ăn 
canh, ăn cháo... cùng các loại sơn hào hải vị như ngươi và 
thầy ngươi không? 

- Không có vậy, thưa sa-môn Gotamal 

- Còn có những thiếu nữ non trẻ, xinh đẹp với đường eo 
và thắt lưng có tua hầu hạ như ngươi và thầy ngươi không, 
hở Ambattha? 

Đến ngang đây thì Ambattha không dám trả lời nữa, chỉ 
cúi găm mặt xuống! 

Đức Phật vẫn tiếp tục: 

- Hay là các ân sĩ ấy đi trên những chiếc xe sang trọng 
do những con ngựa cái có bờm kéo, đuôi được bện công phu 
rồi xoa dầu, xoa hương. Còn chủ nhân thì dùng cây roi bịt 
vàng, chiếc gậy dài băng gỗ chiên đàn như ngươi và thây 
ngươi hiện nay không, này Ambattha? Hay các vị ấy sống 
được che chở trong những thành lũy có những chiến hào bao 
bọc, có những cửa thành hạ xuống từ trên cao, có những 
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chiến sĩ mang gươm dài túc trực, hộ vệ ngày đêm như ngươi 
và thầy ngươi hiện nay không? 

Ambattha ủ rũ, im lặng. Các thanh niên cũng ủ rũ, 1m 
lặng. 

Đức Phật kết luận: 

- Như vậy, ngươi và thầy ngươi không phải là ấn sĩ, 
không có học hạnh ấn sĩ và cũng không sống đời của một ân 
sĩ. Ngươi và thầy ngươi mạo danh bà-la-môn, không học 
hạnh bà-la-môn, không sống đời phạm hạnh thật sự của một 
bà-la-môn! Ngươi và thầy ngươi chỉ là một cư dân bình 
thường ở trên đời, sống hưởng thụ ngũ dục tầm thường và hạ 
liệt, chăng có gì là thanh tịnh, cao sang, quý phái để mà tự 
hào, hãnh diện; lại còn không có bất kỳ một giới hạnh và trí 
tuệ nào đề có thể dạy dỗ người khác... Phải tự hiểu như vậy! 

Nói xong, đức Phật đứng dậy, đi kinh hành lui tới. 

Cả Ambattha và nhóm thanh niên lén nhìn Tãng chúng 
lặng lẽ, yên tĩnh xung quanh các cội cây, cảm giác như tật cả 
mọi nền móng, lâu đài của bà-la-môn đều sụp đồ. Tan 
hoang, thảm thương. Tất cả đều bị phơi bày trần trụi trước 
tâm và trí, giới và tuệ của sa-môn Gotama này! Thanh niên 
Ambattha chợt đưa mắt quan sát, nhìn ngắm từng tướng một 
của đức Thế Tôn. Là một nhà tinh thông tướng pháp học, 
Ambattha đếm được ba mươi tướng. 

Đức Phật thấy và biết, ngài tự nghĩ: “Chúng bà-la-môn 
này thường không dễ thuyết phục họ, giáo giới họ bằng sự 
thật, bằng chánh pháp. Nhưng mà nếu ta hiện ra đủ ba mươi 
hai tướng của bậc đại nhân thì chúng có lòng tin ngay!” Thế 
rồi, đức Phật sử dụng thân thông, làm cho hiện ra thêm hai 
tướng nữa, đó là tướng “ mã âm tàng” và tướng lưỡi rộng 
đài. 

Khi thấy đủ ba mươi hai tướng rồi, Ambattha nói lời từ 
giã. Sau đó, y về kế lại toàn bộ câu chuyện cho thây của y, là 
bà-la-môn Pokkharasäti nghe. 
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Sau một hồi chưởi măng, rầy trách thậm tệ đệ tử của 
mình, bà-la-môn đích thân ghé thăm đức Phật. Và như học 
trò của mình, khi thấy đủ ba mươi hai tướng của bậc đại 
nhân, y khởi phát đức tin, cung thỉnh đức Phật và tăng chúng 
đặt bát cúng dường tại tư g1a. 

Tại đây, đức Phật đã thuyết pháp cho ông nghe; và bả- 
la-môn Pokkharasãti liên có được đôi mắt sáng, nhận chân 
được sự thật. Thế là toàn thể đồ chúng, bạn hữu, vợ con, 
thuộc hạ đồng xin quy y Tam Bảo, trọn đời quy ngưỡng. 
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Lại Nhiếp Hóa 
Bà-La-Môn Nữa 


Trở lại Kỳ Viên, đức Phật chưa có thì giờ nghỉ ngơi thì 
giới bà-lamôn xôn xao kéo đến. Tin đồn đức Phật chủ 
trương cả bốn giai cấp đều thanh tịnh làm họ bất mãn, phẫn 
nộ. Lại nữa, bà-la-môn PokkharasatIi hữu danh, uy tín cùng 
tất thảy đô chúng, thuộc hạ, vợ con đều đã quy y sa-môn 
Gotama càng như một tiếng sắm sét vang động giữa trời 
mưa, ai có tai đều phải nghe. 

Họ chừng khoảng năm trăm bà-la-môn từ nhiều quốc độ, 
đến kinh thành Sãvatthi vì một số công việc, khi nghe tin 
đồn như thế, suy nghĩ rằng: “Ai là người có thể tranh luận 
với sa-môn Gotama để lây lại uy tín, địa vị, danh vọng cho 
giới cấp bà-la-môn? Ai là người không những thông hiểu ba 
tập Vệ-đà, lại còn quảng văn, quảng kiến, lợi khẩu, biện tài... 
có thể đối thoại với sa-môn Gotama với thế thượng phong?” 

Sau khi tìm kiếm, lựa chọn giữa ngàn người, họ đến nhà 
thiếu niên Assalãäyana vốn đang nổi danh bác học thần đồng 
ở Sãvatthi rồi nêu lên yêu cầu và sở vọng của họ. 

Thiếu niên Assalayana trẻ tuôi, đẹp trai, đầu cạo trọc, 
khuôn mặt sáng và dịu như trăng rằm; y trang nghiêm và 
kính cần lăng nghe tự sự, từ việc đối thoại của đức Phật với 


244 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


LẠI NHIẾP HOÁ BÀ-LA-MÔN NỮA 


thanh niên Ambattha, chủ trương bốn giai cấp thanh tịnh đến 
việc bả-lamôn Pokkharasäti quy giáo như thế nào. Nghe 
xong, thiếu niên Assalayana, mười sáu tuôi, thần đồng, 
nghiêm túc nói: 

- Vậy là sa-môn Gotama đã nói rất đúng pháp, thưa các 
bậc trưởng thượng! 

Hội chúng bà-la-môn ngỡ ngàng, tuy vậy, sau đó họ lại 
yêu cầu Assalayana hãy vì danh dự của giới bà-la-môn mà 
ra tay tranh luận. 

Thiếu niên Assalãyana lắc đầu: 

- Không thê đâu, chư tôn giả! Với những ai nói đúng 
pháp thì ta không thể bài bác được. Lại nữa, đừng nói sa- 
môn Gotama, mà hăng chục đệ tử thượng thủ của vị ây, 
chúng ta cũng không có khả năng tranh luận được! Vậy, tôi 
là ai mà lại dám thảo luận với sa-môn Gotama? 

Đến khi hội chúng năn nỉ lần thứ ba, thiếu niên 
Assalãäyana khó lòng từ chối, đành miễn cưỡng nói: 

- Thật tình tôi không chấp nhận sự thỉnh cầu của chư tôn 
giả. Tuy nhiên, tôi sẽ đi theo yêu cầu. Nhưng tôi biết rất rõ 
răng, với những bậc nói đúng pháp, có giới hạnh và trí tuệ 
toàn hảo như sa-môn Gotama, cuộc thảo luận ấy càng đưa ta 
đến chỗ thất bại thảm thương mà thôi! 

Thể rồi, cuộc tranh luận xảy Ta. 

Thiếu niên Assalãäyana với cung cách rất lễ độ, toát ra tư 
cách của người có học, đưa câu tiền đề: 

- Thưa tôn giả Gotama! Theo truyên thống thì bả-la-môn 
là giai cấp tối thượng, các giai cấp khác là hạ liệt. Vì sao 
vậy? Vì chỉ có bả-la-môn là nước da trắng Sáng, các giai cấp 
khác màu da đen địu hoặc không được trăng sáng như thết 
Lại nữa, chỉ có giai cấp bà-la-môn là thanh tịnh, các giai cấp 
khác là bất tịnh. Tại sao vậy? Vì bà-la-môn là con chính 
thống của phạm thiên, được sanh ra từ miệng phạm thiên, do 
phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của phạm thiên! 
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Chắng hay tôn giả Gotama nghĩ sao về quan niệm truyền 
thống ấy? 

Đức Phật mỉm cười: 

- Này Assaläyana! Như Lai chỉ hỏi lại ngươi, ngươi thấy 
quan niệm ấy có đúng không? 

Thấy thiếu niên im lặng, có vẻ lúng túng nên ngải nói 
tiếp: 

- Như Lai là sát-đế-ly, nhưng trong giới bả-la-môn có ai 
có nước da trắng sáng như Như Lai không? Rồi, còn có cả 
hằng trăm đệ tử của Như Lai thuộc sát-đề-ly, thuộc vệ-xá, 
nước da họ cũng trăng sáng, ngời ngời không thua gì bà-la- 
môn đâu, có phải thế không, Assalãyana? 

- Thưa, đúng vậy! Nước da của đức Thế Tôn chưa có ai 
trong giới bà-la-môn sánh băng. Các tôn giả khác, rất nhiêu, 
và tôi cũng đã từng thấy. 

- Vậy thì tự hào nước da trăng sáng có thể lập được 
không? 

- Thưa vâng, không thể lập! 

- Còn nữa, các nữ bà-la-môn họ có kinh nguyệt, mang 
thai, sanh con và cho con bú. Các nữ sát-đế-ly, vệ-xá, thủ- 
đà-la cũng có kinh nguyệt, mang thai, sanh con và cho con 
bú. Vậy thì có sự khác biệt gì giữa các giới mà bà-la-môn lại 
thanh tịnh, các giaI cấp khác là bất tịnh, ngươi xác định cho 
Như Lai xem với nào? 

- Sự thanh tịnh kia cũng không thể lập nữa rồi! 

- Con người, thuộc thai sanh, đều ở trong thai bào rồi 
được sinh ra từ âm căn cả thảy. Các bả-la-môn có thê chứng 
minh sự thực cho Như Lai thấy là họ khác, họ được sinh ra 
từ miệng phạm thiên? Họ là nhân vật thượng đẳng nên họ 
không năm trong bọc nước ối dơ uẽ, bản thỉu và tôi tăm ấy? 

- Thật đúng vậy rồi! Nên sinh ra từ miệng phạm thiên 
cũng không thê lập! 

Đến đây thì hội chúng la ó, phản đối: 
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- Assalayana của chúng ta nói ăn theo! 

- Y không có lập trường! 

- “Miệng phạm thiên” là lập ngôn có tính chất ân ngữ, 
nghĩa bóng: là nghĩa tư tưởng và triết học! 

Thiếu niên chợt nghiêm sắc mặt: 

- Vậy thì chư tôn giả hãy tranh luận với sa-môn 
Gotama? Chư tôn giả mà có thể đặt được một bàn chân lên 
mặt chiếu tranh luận, có thê nhúc nhích, cựa quậy dẫu tí chút 
thì tôi sẽ nhường cho chư vị, và tôi sẽ xin rút lui! 

Hội chúng 1m lặng. 

Thiếu niên Assaläyana thủng thỉnh nói: 

- Chư vị tôn giả tưởng tôi không hiểu nghĩa bóng, nghĩa 
tư tưởng, nghĩa triết học hay sao? Chỉ một thoáng sảt-na tư 
duy, tôi thấy TỐ răng, chúng ta mà lôi nghĩa ây ra, chúng ta 
lại càng thất thổ, càng bị bẽ mặt, càng bị xâu hố! Tại sao 
vậy? Nếu chúng ta có đời sông thanh tịnh, giới luật thanh 
tịnh, hành trì theo phạm hạnh thanh tịnh thì khi ây mới dám 
tự hào là dòng dõi thanh tịnh, được sinh ra từ miệng phạm 
thiên, là con cháu thừa tự phạm thiên! Còn hiện tại, xin lỗi 
chư tôn giả, chúng ta có xứng như thế không? Làm sao tôi 
lại có thể nói sai sự thật được! 

Thấy thiếu niên đã trân áp được hội chúng, đức Phật nói 
tiếp: 

- Có một số quốc độ ở biên địa xa xôi, chưa ảnh hưởng 
truyền thống vả tín ngưỡng bà-la-môn, họ chỉ có hai giai 
cập: Chủ nhân và đây tớt AI giàu là chủ nhân, ai nghèo là 
đây tớ. Nếu người đây tớ kia mà giàu liên thành chủ nhân. 
Nếu chủ nhân kia phá sản, nghèo đói lại trở thành đây tớ. 
Vậy thì ai hơn ai? Ai thù thăng, ai hạ liệt có thể phân định 
được không? Hay là chúng ta lấy lúa gạo, tiên bạc để phân 
định giá trị một con người, hở Assalayana? 

- Không thế! Cái thước đo giá trị phải là tư cách và 
phẩm chất con người! 
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- Đúng vậy! Đức Phật gật đầu - Chăng thể nào chỉ có 
những người sắt- đế-ly, người vệ-xá, người thủ-đà-la mới sát 
sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục, nói dối láo, nói hai 
lưỡi, nói ác khẩu, nói phủ phiếm, có tâm tham, tâm sân, tà 
kiến... còn giới bà-la-môn thì không làm vậy, họ đều có giới 
hạnh trăng sạch như vỏ ốc, hở Assalayana? 

- Thưa, không thể có điều đó! 

- Vì nhân xấu ác, bất thiện như thế nên ba giai cấp kia bị 
sanh vào cõi đữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục còn bà-la-môn thì 
ngoại lệ, họ được sanh thiên, thiện thú, thiên giới? 

- Thưa, không thể như vậy được! 

- Vậy thì bất kế giai cấp nào, nếu làm việc lành tốt, thiện 
pháp thì được sanh thiện thú, thiên giới; nếu làm việc xâu 
ác, bất thiện thì bị đọa lạc, ác thú, địa ngục; và quả báo ây là 
bình đăng? 

- Dĩ nhiên rồi, thưa sa-môn Gotama! 

- Người bà-la-môn có thể tu tập từ tâm, không hận, 
không sân thì ba giai cấp kia cũng có thê tu tập được như 
thế? 

- Thưa vâng! 

- Và nếu bà-la-môn tu tập từ tâm, không hận, không sân 
thì sẽ hoá sanh cộng trú với phạm thiên; ba giai cấp kia cũng 
tu tập từ tâm, không hận, không sân thì họ cũng được cộng 
trú với phạm thiên chứ? 

Cả hội chúng bả-la-môn im lặng phăng phắc. Cả thiếu 
niên Assalãayana cũng thế. Đức Phật đã có lối lý luận vững 
chắc, hợp với nhân quả nhưng đưa đến sự thực như thế thì 
không một ai ngờ tới. Không chấp nhận, không được; và nếu 
chấp nhận thì sự cao thượng, thù thắng của giới bà-la-môn 
được vạch trần, không có một kẽ hở để xen vào! 

Đức Phật biết vậy nhưng ngài cũng chưa dừng lại ở đó. 

- Một người bả-la-môn câm cái cào lưng và bột tăm ra 
sông, kỳ cọ mình mây và tây sạch uê bấn thì ba giai cấp kia 
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cũng làm được như thế chứ? Hay chỉ có bà-la-môn mới làm 
được như thế thôi? 

- Thưa, việc ấy thì ai cũng làm được! 

- Một người bà-la-môn câm cái quay lửa bằng cây sãla 
hay cây salala. Một người sắt- đế-ly cầm cái quay lửa băng 
8Ô cây sen hay cây chiên-đản. Một người vệ-xá cầm cái 
quay lửa bằng gỗ cây elanda, gỗ cây sôi. Một người đồ phân 
câm cái quay lửa băng gỗ máng heo án, máng chó ăn. Sau 
một hồi quay, gỗ khô cọ xát với gỗ khô, lửa và sức nóng 
hiện ra. Chăng lẽ nảo chỉ có lửa và sức nóng từ tay quay gỗ 
của bà-lamôn mới dùng được, mới nấu ăn được, còn lửa 
của ba giai cấp kia không có ngọn, không có màu sắc, 
không có ánh sáng, không có sức nóng, hở Assalayana? 

- Tôi hiểu rồi, thưa sa-môn Gotama! 

- Vậy thì từ cái gốc, cái thể cho đến cái tướng dụng thì 
trong bản chất, chúng là đồng đắng, chẳng có giai câp nào 
thanh tịnh, ưu thắng, cao thượng hơn giai cấp nào? 

- Đúng vậy, thưa tôn giả! 

- Vậy thì chúng ta hãy bỏ qua một bên về cái được gọi là 
dòng dõi, giai cấp được chưa? 

- Thưa vâng! 

- Này Assalayana! Một nam tử sát-đế-ly, cưới một nữ 
nhân bà-la-môn, một bé trai hoặc một bé gái được sanh ra. 
Bé trai và bé gái ấy được gọi là sát-đề-ly hay bà-la-môn? 

- Chúng giống cha nó mả cũng giống mẹ nó nên người 
thì gọi sát-đề-ly, người thì gọi bà-la-môn đều được cả! 

- Ngược lại, một nam tử bà-la-môn cưới một nữ nhân 
sát-đế-ly, một bé trai hoặc một bé gái được sanh ra. Bé trai, 
bé gái ấy được gọi là bà-la-môn hay sát-đề-ly? 

- Như trường hợp trên, gọi là bà-la-môn hay sát-đế-ly 
đều được cả! 

- Này Assalayanal Trường hợp khác. Một con ngựa cái 
giao phối với con lừa, một con vật được sanh ra. Con vật ấy 
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cũng giống cha nó, cũng giống mẹ nó, sao người ta không 
gọi là con ngựa hay con lừa mà gọi là con la? 

- Đây là trường hợp giao phối khác giống nên có sự sai 
khác như thế. Tuy nhiên, nếu phân tích cho kỹ - thì con la ây 
chỉ là cái tên thôi, tự bản chất, nó cũng giống cha nó là con 
ngựa, cũng giống mẹ nó lả con lừa! 

- Chính xác! Đức Phật gật đầu - Tự bản chất, chẳng có 
sai biệt gì! Vậy chúng ta đừng bàn về huyết thống nữa nhé? 

- Thưa vâng! 

- Này Assalayana! Có hai anh em bà-la-môn đồng mẹ 
khác cha. Một người thông hiểu Vệ-đà, đọc tụng thánh điển 
và chấp trì mọi nghi thức tế lễ đúng như truyền thông. Còn 
người kia không thông, không biết, không đọc tụng gì cả. 
Trong hai người ấy, người ta sẽ tiếp đón, tôn trọng, cúng 
dường vị nào? 

- Dĩ nhiên là người thông hiểu Vệ-đà... 

- Thế giả dụ người thông hiểu Vệ-đà ấy hành ác giới, ác 
pháp, sát sanh, trộm cắp, dối láo, bất thiện, còn người không 
thông hiểu Vệ-đà lại sống lành tốt, trì giới, hành thiện pháp 
thì người ta sẽ tiếp đón, tôn trọng, cúng dường ai? 

- Dĩ nhiên là cho người lành tốt, trì giới, hành thiện 
pháp! 

Đến đây, đức Phật kết luận: 

- Thế là chúng ta đã đi từ sanh chủng, dòng dõi. Bỏ sanh 
chủng, dòng dõi, ta đi qua huyết thống. Bỏ huyết thống, ta đi 
qua thánh điển. Cuối cùng, bỏ thánh điển, chúng ta đã đi về 
sự thanh tịnh của bốn giai cấp như Như Lai đã từng tuyên 
giảng đó đây! 

Cả hội chúng bà-la-môn 1m lặng, ủ rũ, co val, cúi đầu, 
sững sờ, không ai mở miệng ra được, huồng hồ là phản bác. 
Chỉ riêng thiếu niên Assalayana biết sự thực là như vậy, nên 
chàng rất tỉnh táo, lặng lẽ gật đầu, tiếp thu sự chỉ giáo của 
bậc Đại Sa-môn. 
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Đức Phật tiếp tục nói chuyện với chàng: 

- Quan niệm truyền thông â ây có gôc nguôn từ một thuở 
rất xa xưa, nảy Assaläyana! Nếu muốn nghe, Như Lai sẽ nói. 

- Vâng, thưa tôn giả Gotamal 

“- Thuở xưa có bảy ẩn sĩ bả-la-môn sống trong một ngôi 
rừng, họ có công hạnh lớn, chú thuật lớn, uy lực lớn. Hôm 
kia, họ cùng tự mãn, tự hào, tự tắn tụng nhau rôi khởi lên ý 
nghĩ:“Trên đời này, chỉ có bà-lamôn là ưu thắng, cao 
thượng, tối thượng: là dòng dõi huyết thống thanh tịnh bảy 
đời, được sinh ra từ miệng phạm thiên, thừa tự phạm thiên 
còn các giai cấp khác là thấp thỏi, hạ liệt, chỉ là người hầu 
kẻ hạ bà-la-môn mà thôi!” 

Tại khu rừng kế cận có bậc đại ấn sĩ, không những công 
hạnh, chú thuật, uy lực là bậc thầy của bảy vị ấn sĩ kia mà 
còn hiểu biết, thông tuệ nhiều lãnh vực khác nữa. Tên của 
bậc đại ân sĩ này thì tràn qua tai của mọi ấn sĩ - đấy là Asita 
Devala - nhưng ai cũng nghĩ chỉ là huyền thoại hoặc là sự 
thêu dệt của mọi người. Biết được sự thiển cận, ngu dốt và 
tả kiến của bảy vị ấn sĩ; và cũng muốn giáo hoá họ, đại ân sĩ 
Asita Devala sửa soạn râu tóc, đắp y vải màu đỏ tía, đi dép 
với nhiều đường viền kiên cố, cầm một cây gậy băng vàng, 
với thời gian như viên lực sĩ co duỗi cánh tay, hiện ra trước 
những am thất của bảy vị ấn sĩ, đi tới, đi lui, rồi đi lui, đi tới, 
miệng thốt lớn: 

- Ôi! Nơi này thật là ngu ngốc! Ôi! Nơi này thật là 
trồng rỗng! Nơi này thật là tà kiến!” 

Bảy vị ân sĩ nghe được, tự nghĩ: “Kẻ kia là ai mà cứ đi 
tới, đi lui như con bò đi vòng tròn, lại dám cả gan thốt lên 
lời bất nhã, trịch thượng, dường như là ám chỉ chúng ta?” 
Với hận tâm, với sân tâm, với hại tâm, họ đồng sử dụng chú 
thuật rồi hét to răng: “Hãy biến thành tro tàn hạ liệt, hỡi lão 
già đê tiện kia!” Lạ lùng sao, chú thuật kia không đốt đại ân 
sĩ Asita Devala thành tro tàn, mà ngược lại, làm cho dung 
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sắc ông ta sáng rực lên, chói ngời lên vô cùng đẹp đếẽ, vô 
cùng khả á1! 

Sợ hãi, hoảng hốt và cả buồn phiên, họ tự nghĩ: “Hỏng 
rồi! Uy lực của chúng ta mất tiêu rồi! Trước đây, chỉ cần 
một người đọc chú, thì hòn núi đá cũng tan tành; mà nay cả 
bảy người hợp lực, lại làm cho lão già kia đẹp đẽ, khả ái 
hơn, là nghĩa làm sao cơ chứ?” 

Họ bước ra, chăm chăm nhìn vị đạo sĩ kỳ quái. 

Đại ân sĩ Asita Devala tủm tỉm cười: 

- Các bạn đã phục chưa? Đã chịu bỏ tâm hận, tâm sân 
đối với ta chưa? 

- Vâng, chúng tôi sẽ không dám thế nữa! 

- Ừ, vậy là tốt! Nhưng hãy hứa đi! Nếu còn khởi tâm 
giết người nữa, thì một sợi lông chân của ta cũng đưa các 
ngươi trở về với cát bụi! 

Nhìn ánh mắt uy nghiêm, không giận mà oal, toát ra một 
năng lực phi phàm của vị đại ân sĩ, cả bảy vị co rũm người 
lại, lắp bắp: 

- XIn hứa, chúng tôi xIn hứa! 

Thấy lão già lại nở nụ cười hiền hoà, họ bạo gan hỏi: 

- Vậy ngài là ai? Phạm thiên chăng? 

- Cũng đúng! Ta là ân sĩ Asita Devala, và rồi ta sẽ cộng 
trú với phạm thiên! 

Hoảng hồn, họ sụp lạy. 

Sau khi tìm kiếm chỗ ngồi thích hợp, ân sĩ Asita Devala 
tìm cách giáo giới họ. 

- Fa đã nghe ý nghĩ khởi sanh trong tâm của các bạn. 
Bây giờ ta sẽ hỏi điều này. Các bạn có biết mẹ sanh của một 
bà la-môn, trước đó, bà ta giao hợp với một bà la-môn hay 
phi bà-la-môn? 

- Thưa, thật khó biết. 

- Và có chắc chăn rằng, bảy đời tổ mẫu của họ chỉ giao 
hợp với bà-la-môn chớ không phải phi bà-la-môn? 
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- Thưa, cũng thật khó biết. 

- Cha sanh cũng thế, từ một đời cho đến bảy đời tổ phụ 
có chắc chăn là chỉ giao hợp với nữ bả-la-môn chớ không 
phải phi nữ bà-la-môn? 

- Quả có thế, không thê xác quyết được! 

- Vậy thì không thể, khó biết được, tại sao các bạn lại 
lây cái huyết thông thanh tịnh bảy đời mà chủ trương? Nó từ 
đâu ra? 

Cả bọn 1m lặng, cúi đầu. Họ đã biết mình sai. 

Ấn sĩ Asita Devala đi bước nữa: 

- Có ai trong các bạn biết rõ chuyện nhập thai? Nó ra 
sao? 

- Thưa, chúng tôi chỉ biết rằng, vào thời mà người nữ có 
điều kiện thụ thai, có người nam giao hợp và có một hương 
âm (gandhabha) tìm đến. Đầy đủ ba yếu tổ ấy, sự nhập thai 
mới thành tựu. 

- Đúng vậy! Và các bạn có thê biết răng, hương ấm này 
là bà-la-môn, hương ấm kia là sát-đế-ly, hương âm nọ là vệ- 
xá, là thủ-đà-la chứ? 

- Thưa, không thế! 

- Các bạn lại nói đúng nữa! Nhưng mà này, đây là câu 
hỏi tôi hậu: Ngay chính các bạn, các bạn có biết các bạn là ai 
không, từ hương ấm vô danh đầu tiên ây? 

Họ chợt như thấy rõ được điều gì, đồng sụp lạy bên chân 
vị đại ân sĩ: 

- Quả đúng là vậy, sự tình là vậy, chúng tôi không biết 
chúng tôi là a1!” 

Kế xong chuyện, đức Phật kết luận: 

- Như thê, bảy vị ấn sĩ kia đã bị đại ấn sĩ Asita Devala 
chất vẫn, cật vấn, nạn vẫn về vấn đề sanh chủng, tận cùng 
cho đến thức tái sanh (hương ấm) họ đã không thể ứng đáp 
được, cuối cùng phải thú nhận không biết mình là ail Vậy 
thì nay, ngươi và cả hội chúng bà-la-môn này đều là hạng 
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cháu chít của bảy vị ấn sĩ lại có thể ứng đối với Như Lai, 
còn là bậc thây của đại ân sĩ Asita Devala kia nữa! 

Tâm phục, tín phục đến tận cùng, thiếu niên Assalãyana 
quỳ sụp dưới chân của đức Thế Tôn, xin được quy y Tam 
Bảo, làm một cận sự nam cho đến trọn đời! 
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Chuyện Tỳ-Khưu Nanda 


Sau những buổi “tranh luận” ấy thì uy tín, uy lực của 
đức Phật và giáo pháp đã làm cho giới bà-la-môn bàng 
hoàng, không còn dám cựa quậy, nhúc nhích nữa. Trí tuệ 
của đức Phật đã mở phơi trần trụi những bao che, phong kín 
ngụy trang bấy lâu nay của giới cấp bà-la-môn! Họ chẳng 
còn chỗ nào để tự hảo và hãnh diện nữa. Đúng ngài là hiện 
thân của đức Chánh Đăng Giác trên đời này thực sự rồi. Cả 
hai buôi pháp thoại đều được truyền tụng đi khắp mọi nơi; 
thêm măm, thêm muối cho câu chuyện được đậm đà; thêm 
sừng, thêm ớt cho nó cay cay hơn; thêm dấm, thêm chanh 
cho nó chua chua thêm một chút nữa. Chuyện đời mà. Các 
giới cấp từ lâu tự xem mình là thấp kém, bây giờ cảm thấy 
mình được cởi trói, được nở mày, nở mặt, được sống cho ra 
một con người. Họ tri ân đức Thế Tôn về quan điểm bốn 
giai cấp đều thanh tịnh ấy. Thế là khí hậu của Kỳ Viên đại 
tịnh xá như được thêm mưa thuận, gió hòa... 

Các trưởng lão ồn định chỗ ăn ở, sinh hoạt, tu tập cho 
tăng chúng, bây giờ đã trên hai ngàn vị. Đến mùa an cư có 
thể còn đông hơn nữa. Hai vị đại đệ tử phải tuyên chọn thêm 
một số vị giáo thọ. Đức Phật gần gũi, trao đối chuyện với 
Rãhula để xem chú có tiễn bộ không. Ai cũng khen Rãhula 
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hiểu học. Giới sa-di ở đây rất đông, hai vị đại đệ tử lại thêm 
vất vả để giáo huấn, được Raãhula phụ giúp rất đặc lực. 
Riêng tỳ-khưu Nanda thì khuôn mặt không được vui, trong 
lòng vẫn còn bị đốt cháy bởi khối lửa tình si. 

Đức Phật chợt nói: 

- Này Nandal Hôm nay, ông cùng với Như Lai hãy đi 
chơi một chuyến cho khuây khoả! 

Ngạc nhiên, Nanda tròn mắt: 

- ĐI chơi? 

- Phải, lên cõi trời chơi! Tiện thể, Như Lai muốn giáo 
giới, nhắc nhở ông thiên chủ Đề Thích một chút. 

Nói xong, đức Phật vận thần thông lực đưa tỳ-khưu 
Nanda đến cung trời Đao Lợi. Giữa không gian, khi bay 
ngang qua một khu rừng vừa bị hỏa thiêu, đức Phật cốt ý để 
cho Nanda trông thấy một con khỉ cái bị cháy trụi lông; tai, 
mũi và đuôi đều bị sứt, đang cô ôm bám vào một thân cây 
trơ trọi để níu lấy sự sống. 

Đến cung điện rực rỡ của đệ nhị thiên đường, chuông 
gió, sáo trời đặt dìu, mê ly, thánh thót; hoa trời nở đầy hai 
bên lối đi bạch ngọc, trân châu, mã não. Mẫy muôn chư 
thiên lấp lánh ánh sáng, phục sức cao sang và quý phái, dẫn 
đầu là thiên chủ Đề Thích ra nghinh đón đức Tôn Sư. Và, ô 
kìa, mười muôn thiên nữ với sắc đẹp lộng lẫy, đài các, diễm 
lệ, kiêu kỳ xuất hiện giữa đám mây hồng, mây tím; nhóm 
vũ khúc, nhóm hát ca... có cả quần tiên cản-thát-bà tâu nhạc 
như một cuộc hội trường xuân miên viễn. 

Thấy tỳ-khưu Nanda đang say sưa, mê mẫn ngắm nhìn, 
đức Phật nói: 

- Này Nanda! Ông hãy tuỳ nghi đi chơi đâu đó cho thỏa 
thích. Như Lai có công việc với Sakka thiên chủ. 

Thế rồi, đợi Đế Thích dẫn đức Phật vừa đi khuất, tỳ- 
khưu Nanda đi thăm thú cảnh “non bổng nước nhược”! Ở 
đâu cũng điện các trùng điệp, ở đâu cũng bảy báu trùng điệp. 
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Không gian sạch trong, không một mảy bụi. Rồi hý trường, 
công viên, hồ cảnh, thủy tạ, đền đài, vườn cây, rừng cây với 
hoa trái lạ lùng chín mọng, hương thơm diệu kỳ. Và ô kìa, 
tiên nữ và tiên nữ... vóc ngọc, dáng ngà chỗ này chỗ kia 
thướt tha, uyễn chuyên bay lượn đó đây vắng lại tiếng cười 
vuli, âm thanh trong trẻo như ngọc chạm, như pha lê reo! 

Tới chỗ nào, tỳ-khưu Nanda cũng như muốn chết sửng, 
chân bước đi không nổi! Ở đây, sác trời, thanh trời, hương 
trời nó hấp dẫn, lôi cuốn gấp hăng triệu lần thế gian. Cung 
điện Kapilavatthu huy hoảng, sang trọng, nhưng đem so 
sánh với nơi này thì chỉ như cái xó bếp tôi tăm, nghèo nàn 
thật tội nghiệp. 

Bước chân đưa đây, dẫn Nanda đến một tòa cung điện 
với năm trăm bảo tháp kim cương, hội tụ giữa hư không, 
phản chiếu ánh sáng lấp lánh muôn màu. Bước vào giữa 
điện, Nanda trông thấy một chiếc ngai khảm bảy báu, trông 
rất lộng lẫy, sang trọng. Tuy chưa thấy một vị thiên tử nào 
ngự ở đấy, nhưng hầu quanh có năm trăm thiên nữ mà cô 
nào cũng chịm sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường trông xinh 
đẹp, mỹ miễu mà thế gian thật không tưởng tượng nôi. 

Ty-khưu Nanda bạo gan hỏi: 

- Chiếc ngai bảy báu trân quý thế kia, sao chưa có vị 
thiên tử diễm phúc nảo an ngự ở đây, thưa quý tiên nương? 

Một thiên nữ tủm tỉm cười đáp: 

- Thưa tôn giả! Chúng thiếp chuẩn bị sẵn để chờ đợi đón 
tiếp một vị trong giáo hội của đức Thế Tôn! 

Tò mò, Nanda hỏi: 

- Vị nảo vậy? Quý tiên nương có biết chăng? 

- Thưa, nghe nói lả tỳ-khưu Nanda! Vị ấy hiện đang 
hành trì, tu tập rất tinh tân! 

Ra khỏi toà lâu đài rồi mà trái tim Nanda còn nhảy loạn 
trong lồng ngực. 

Trên đường trở về hạ giới, đức Phật hỏi: 
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- Này Nanda! Hăng muôn tiên nữ nơi cõi đệ nhị thiên 
đường, cụ thể là năm trăm tiên nữ nơi toà lâu đài bảo tháp 
kim cương, nếu đem so với công nương Janapäda Ka|yäni 
của ông, ai xinh đẹp, mỹ miều, diễm lệ hơn? 

Nanda đỏ mặt ra đến tận mang tai, cúi đầu đáp: 

- So với họ thì công nương Janapäda Kalyäni chỉ giỗng 
như con khỉ cái bị cháy trụi lông, đen thui, sứt mũi, sứt tai, 
cụt đuôi tại khu rừng nọ. 

Đức Phật mỉm nụ cười trong tâm, nói rằng: 

- Này Nanda! Vậy hãy tinh tấn, nỗ lực! Như Lai hứa, 
nếu Nanda kiên trì tu tập giáo pháp thì một ngày kia, năm 
trăm bảo tháp kim cương, chiệc ngai vàng thất bảo cùng 
năm trăm tiên nữ ây sẽ thuộc về của ông! 

Từ đó, khi ở tịnh đường, lúc ở nơi liêu đơn, sốc cây, bãi 
trống, rừng văng... Nanda thiền định rất mực chuyên cần, rất 
mực chịu khó và nhiệt tâm. 

Mọi người biết chuyện ây. Các bậc thánh vô học hoặc 
hữu học thì im lặng, bởi họ biết phương tiện trí rất thâm sâu 
của đức Thế Tôn. Các vị còn phàm phu, nhất là chư sư trẻ 
thì có địp đề họ nhạo báng, đùa bốn hoặc tạo nên những nụ 
cười vui, vô hại, rất dí đỏm: 

- Nè, tôn giả Nanda của chúng ta biết cách “đầu tư công 
phu” đó nghe! 

- Ừa, chuyến buôn bán làm ăn này ông hoàng của chúng 
ta lãi to rồi! 

- Đừng có xía phân! Ai ăn nấy no. Ai tu nẫy được! 

- Nhưng những năm trăm tiên nữ “nhín” bớt cho một, 
hai, không được sao? 

Chuyện đến tai, Nanda cảm nghe xốn xang, khó chịu vô 
cùng. Ngẫm nghĩ lại, ông chợt thấy rõ mục đích của mình tỏ 
ra tâm thường và thấp kém quá. Họ chế giễu là đúng. Họ 
nhạo báng là họ muốn thức tỉnh mình đây! 

Đức Phật xuất hiện rất đúng lúc: 


258 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHUYỆN TỲ-KHƯU NANDA 


- Này Nanda! Bỏ qua chuyện ấy đi! Hôm nay ông và 
Như Lai đi chơi một miền xa. Hãy đến một cảnh giới đau 
khối! 

Lần này, đức Phật lại sử dụng thần thông đưa Nanda 
xuống thăm một cảnh giới ở địa ngục. Dịp nảy, Nanda 
chứng kiến tận mắt những thảm cảnh hãi hùng. Đây là một 
cột trụ đồng đỏ lửa rừng rực, các tội nhân trần truồng phải 
bám siết để leo lên, da thịt cháy xèo xèo. Bên kia là những 
con quý mặt trâu, đầu ngựa, cảm những chiếc đinh ba nhọn 
hoặt, đâm suốt qua lưng tội nhân rồi cất những tiếng tru ghê 
rợn. Nọ là những con dạ-xoa, la-sát cầm những chiếc cưa sắt 
nung lửa đỏ lòm, cứ tuần tự cưa tội nhân ra từng khúc, từng 
đoạn, gan ruột đồ lòng thòng, máu me chảy tràn thành vũng. 
Và thôi, nào là bàn chông, máy chém, máy lóc xương... kể 
sao cho xiết! Tội nhân chỗ này, chỗ kia giãy đành đạch, la 
hét, kêu gảo... lẫn tiếng cười ghê rợn của quý dữ. Những cái 
côi đồng vĩ đại, những chiếc chảy to lớn, đưa lên đưa xuống 
nhịp nhảng, bên trong là tội nhân với xương thịt bầy nhày 
như cốt ý làm chả thịt người cho quỷ sứ ăn! 

Nanda rùng mình, ớn lạnh... bước sang một lò nâu 
người. Những chiếc vạc to lửa cháy xanh lè, bên trong dầu 
sôi sùng sục. Những con quỷ mặt xanh, mũi đỏ, thò tay 
quăng tội nhân vào từng chảo một. Nơi chảo khác, dâu sôi 
như sóng cuộn, lại không có tội nhân... 

Ngạc nhiên, Nanda hỏi thì được một con quỷ có vẻ lịch 
sự, đáp: 

- Thưa tôn giả! Cái này thì còn để dành... 

- Sao? Đề dành? Cho tội nhân nào? 

- Nghe nói là một vị ty-khưu! 

- A1? VỊ nào vậy? 

- Cái ông không chịu tu hành; ăn cơm của đàn-na thí chủ 
mà đêm ngày cứ tơ tưởng đến con gái! Là ông hoảng Nanda 
đây! 
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Từng chân tơ, kẽ tóc đều dựng ngược cả lên, da thịt nối 
gai ốc, một luông khí lạnh chạy dọc sống lưng - Nanda quày 
quả theo đức Thế Tôn trở lại trần gian mà cả tâm thần còn 
bủn rủn, cả tứ chi còn bải hoải! 

Nanda phủ phục bên chân đức Phật: 

- Xin đức Tôn Sư hãy huỷ bỏ lời hứa về chuyện năm 
trăm cô tiên nữ, đệ tử sợ hãi lắm rồi! 

Đức Phật lắc đầu: 

- Chưa! Chưa thế! Chừng nào ông không còn bám víu 
vào những sự vật trần gian; chừng nào ông đã vĩnh viễn xuất 
ly dục lạc; nội tâm hoàn toàn thanh tịnh như viên bạch ngọc 
trong suốt không tỳ vết nhiễm ô thì lúc ấy, Như Lai huỷ bỏ 
lời hứa cũng không muộn gì! 

Nói thế xong, đức Tôn Sư đọc một bài kệ: 

“- Đau khô và khoái lạc 

Bùn nhơ đáy mặt hồ 

Hương hoa sen toả ngát 

Cho người diệt sĩ mê! 

Khoái lạc và đau khô 

Xúc động tâm phàm phu 

Người vĩnh ly nhiễm ái 

Hoa sen thắm mặt hồ!” 

Trong lúc Nanda lắng nghe câu kệ có vẻ chú tâm thì 
đức Phật đã không còn ở đây. Vì ngài biết, bắt đầu từ bây 
giờ, Nanda sẽ gạt bỏ được những tư tưởng ô nhiễm, xấu xa 
để dành thời gian cho sự kiên trì tu tập. Rồi sẽ có hiệu quả 
tốt và không còn lo ngại gì về ông hoàng si tình ấy nữa. 
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Sắc Đẹp Hoa Sen 


Đức Phật, hai vị đại đệ tử cùng Ananda, Rãhula sang ni 
viện; ngài muốn thăm ni viện mới, xem sinh hoạt của ni 
chúng, đông thời thăm ni trưởng GotamI, Yasodharä, và 
Sundrr-Sunanda. 

Vị ni trưởng đã chớm giả nhưng vẫn còn quặc thước, 
khỏe mạnh. Bà đã chứng đạt quả vị A-la-hán và các thăng 
trí, có nhiều khả năng và kinh nghiệm hướng dẫn và lãnh 
đạo ni chúng. Yasodharä trông cũng đã vững vàng, ồn định 
vì bà cũng đã làm xong những việc cần phải làm. Còn nữa, 
hiện tại, bà là một trong bón vị” có đại thần thông; nhưng 
bản chất khiêm tốn, lặng lẽ, ít nói, không muôn mọi người 
biết đến nên ai cũng cảm giác bả chăng có gì nỗi bật. Đức 
Phật mừng cho họ, những người thân yêu nhất của ngài. 

Chỉ riêng Sundi-Sunandä thì còn có vẻ bất an do cô 
xuất gia không phải tự nguyện mà bởi tình cảm huyết thống 
dòng tộc và gia đình, căn duyên lại chưa đủ đầy. Trường 
hợp này thì phải đợi nhân, đợi duyên thôi! 

Rất nhiều tỳ-khưu-ni mới xuất gia gần đây ra đảnh lễ 
đức Phật cùng các vị trưởng lão, đặc biệt, sau buổi pháp 


t2 Chỉ có 4 vị có đại thần thông: Hai vị đại đệ tử, bà và sau này còn có trưởng 
lão Bakkula nữa. 
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thoại, ngài tán đương một cô ni trẻ đẹp vừa đắc tứ vô ngại 
giải vừa đạt các thắng trí. Đấy là tỳ-khưu-ni Uppalavannã 
(Người có sắc đẹp như hoa sen, có làn đa như hoa sen). 

Cuộc đời kỳ lạ của Uppalavanqã (Liên Hoa Sắc) đã 
được đức Phật kề lại, sau đó các vị kết tập sư trước thuật 
như sau: 

- Kê từ thời chư Phật quá khứ như Padumuttra, VipassI... 
nàng đã có duyên lành, đã từng được nghe pháp và cúng 
dường lớn; đặc biệt là hay cúng dường hoa sen, và cũng đã 
từng phát nguyện sau này sẽ đặc quả A-la-hán, trở thành vị 
thánh có khả năng thuyết pháp và có cả thần thông. 

Vào thời không có đức Chánh Đăng Giác ra đời, nàng 
sinh ra trong một gia đình lao động. Một hôm, vào lúc sáng 
sớm, trên đường ra đồng gặt lúa, nàng thấy dưới đầm có 
mây đóa sen vừa nở rất đẹp. Thích thú quá, nàng lội xuống, 
hái mây bông sen và ngắt thêm mấy lá sen nữa. Đến căn 
chòi lá giữa đồng, chuẩn bị buỗi trưa cho mình, nàng ngôi 
rang côm, chừng năm trăm hạt nỗ rồi lấy những lá sen gói 
lại. 

Lúc ây, tại núi Gandhamadana có một vị Độc Giác Phật 
(Pacceka - Buddha) vừa xuất thiền duyệt sau bảy ngày an trú 
định diệt thọ tưởng; quán căn cơ, thấy cô gái nông dân có 
duyên lành nên ngài ôm bát khất thực, có mặt tức khắc tại 
căn chòi lá của nàng. 

Cô gái vừa định bước xuống ruộng, chợt trông thấy vị 
đạo sĩ, do căn lành quá khứ, liên khởi phát đức tin trong 
sạch, vào chòi, lấy gói cốm rang ra đặt bát rồi dùng luôn 
mây đoá hoa sen phủ lên trên cho đẹp. Với tất cả tấm lòng 
thành, nàng chấp tay, phát nguyện: 

“- Do phước báu cúng dường côm rang và hoa sen ngày 
hôm nay, xin cho con có được rất đông con trai băng sô 
lượng hạt rang ấy; và mỗi bước chân con đi đều xuất hiện 
mỗi bông sen tươi thắm!” 
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VỊ Độc Giác nói lời tùy hỷ phúc chúc rồi vận thần thông 
bay về núi, đặt ngay ngăn mây bông sen trên tảng đá rôi đi 
khuất vào hang động, ngôi thọ thực. Tất cả mọi diễn tiễn 
hành động của ngài đều hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của cô 
gái, làm cho nàng vô cùng hân hoan và thỏa thích. 

Phước báu ấy đưa cô hưởng phúc các cõi trời, hết cõi 
trời, cô lại sanh làm người, nhưng lại năm thai hóa trong 
một búp sen tại một đầm nước dưới chân núi. Có một vị ân 
sĩ ngụ cư gần đấy. Sáng kia, ra đầm rửa mặt, thây tất cả sen 
đều nở, nhưng có một búp sen to lớn lạ thường, lại đang như 
còn ngậm sương: ngài nghĩ: “Hắn có một lý do hoặc có một 
duyên sự đặc biệt, hy hữu nào đây!” Tò mò, vị ân sĩ lội 
xuống đâm, đặt tay lên búp sen thì kỳ lạ chưa, những cánh 
sen lại từ từ nở ra, và bên trong hiện ra một cô bé gái nhỏ 
nhăn, xinh đẹp đang năm khoanh tròn như hài nhi trong 
bụng mẹ. VỊ ân sĩ chợt xúc động, tình phụ tử khởi sanh, ngài 
ôm cả bông sen và cô bé gái về căn chòi của mình, đặt lên 
sàng cỏ. Nhìn bé gái như được kết tính tất cả mọi tỉnh túy 
của hương sắc hoa sen, vị ân sĩ chợt trầm ngâm, lo lăng vì 
biết lây gì mà nuôi nó? Chợt dưng, đầu ngón tay trỏ của ông 
rịn ướt và một dòng nước trăng trăng chảy ra. Nếm thử, ngài 
biết đây là sữa. Thấy nhân duyên gì mà nhiệm mâu quá, ông 
biết răng, phước báu của cô bé gái này không phải tầm 
thường, vượt ra ngoài tâm hiểu biết của phàm phu. Từ đấy, 
vị ân sĩ hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng hài nhi. Cứ ngày ba 
bữa, ông chỉ cần đưa ngón tay vào miệng bé thì sữa tự động 
chảy ra. Sau đó, khi bé no bụng thì sữa cũng tự động tắt! Cô 
bé lớn nhanh như thôi, bắt đầu biết đi, biết chạy, vị ấn sĩ 
phát giác thêm một điều kỳ lạ, là mỗi bước đi của cô bé lại 
có một bông sen đỡ chân. Hình ảnh ấy như ảo ảnh, vì khi 
ông tới xem thì không thấy bông sen kia nữa! Điều kỳ lạ thứ 
hai là ông không cần săm xiêm y cho bé; vì xiêm y của bé 
cũng tự có, một loại lụa rất đẹp. và sắc màu cũng tương tợ lá 
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sen, cánh sen, nhụy sen! Da mặt, da tay chân của cô bé có 
một màu hồng mỏn, trắng nõn hoặc trăng phớt hồng, bước 
đi tới đâu thì hương sen tỏa ngát đến đấy! Vị ân sĩ thầm hiểu 
răng, đây là một vị tiên nữ từ cõi trời nảo đó mà hoá sanh 
nên tứ đại kết dệt nên cô bé đều là loại vật chất tinh khiết, 
không hề thấy chất bất tịnh như thân xác con người. Một là 
cô bé bị đọa, hai là cô bé sẽ có một sứ mạng nhân duyên nào 
đó tại cõi người này chăng? 

Hằng ngày, vị ân sĩ phải vào rừng hái trái, đảo củ để 
nuôi mạng. Cô bé học lời ăn tiếng nói do ân sĩ dạy. Và họ 
sông như tình cảm cha con đầm ấm và hạnh phúc nhất trên 
trần đời. Khi cô bé thành thiếu nữ thì vị ân sĩ đâm ra lo ngại 
mơ hỗ. Cái trần gian bất tịnh và xấu xa này, không nơi nào 
có chỗ cho cô con gái trong trăng và thuần khiết của ông ở 
được. Và ông cũng không thể chăm sóc, gìn giữ sự thuần 
khiết cho cô bé suốt đời! Và thế là chuyện xây ra sẽ phải xảy 
Ta. 

Có một tiêu phu làm củi gần đấy. Trưa hôm kia, khi vị 
ân sĩ mang trái và củ từ rừng về, người tiều phu thấy một cô 
gái đẹp tợ bông sen, trong chòi bước ra, đưa búp tay trăng 
hồng đỡ cây gậy và bình nước rồi dìu ông ta vảo trong. 
Người tiều phu cau mày, tự nghĩ: “Quái, bao nhiêu năm rôi, 
vị ân sĩ này có giới hạnh rất thanh tịnh, không một hạt bụi 
nào có thể bám vào đời sống phạm hạnh thiêng liêng của 
ông được, nhưng bây giờ sao lại có một cô gái xinh đẹp ở 
chung?” Tò mò, mà cũng muốn điều tra sự thật, người tiểu 
phu bỏ công nhiều ngày rình rập mới biết họ là cha con. 
Người tiều phu vẫn cứ còn thắc mắc: “Không thê nào, cô gái 
này không thê là người được. Đã là người thì sắc đẹp cũng 
chừng mực thôi! Cô ta rõ là một búp sen hồng tươi thắm, 
mà, hương sắc còn là chúa của loài sen nữa! Là ma chăng? 
Là tiên chăng?” 
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Hôm kia, đánh bạo, người tiều phu vào chòi lá xin nước 
uống. Vị ấn sĩ lấy trái cây đãi đăng. Cô gái phụ với ân sĩ 
việc này việc kia. Hương sen tỏa ngát. Khi tiều phu cáo từ, 
vị ấn sĩ ân cần và thành khân nói: 

- Con gái tôi từ cõi trời mà xuống, mai nảy nó lên lại cõi 
trời. Trần gian này độc ác và xấu xa lắm, nó sẽ không ở lâu. 
Vậy xin ông hãy giấu kín việc này, đừng cho ai biết nhé! 
Cha con tôi đội ơn ông nhiều lắm! 

Người tiêu phu gật đầu hứa với lời lẽ ngon ngọt. Về nhà, 
lòng tham nối lên, nghĩ rằng, nếu dâng cho vua tin nảy thì sẽ 
được một món hời, ăn hoài không hết! Cái nghề đốn củi 
được bao hơi, lại khổ cực suốt đời nữa, đại øì mà giữ chữ 
tín! 

Lựa một bộ đồ tương đối lành lặn và sạch sẽ nhất, ông 
vào thắng hoảng cung Bãranasl, trình với lính canh là có 
việc hệ trọng cần bầm báo trực tiếp với đức vua. Rồi sau đó, 
người tiêu phu kề lại sự xuất hiện của “cô gái tiên” tại chòi 
lá của vị ấn sĩ cho đức vua nghe. 

Thế rồi, với một toán quân cận vệ, vô số lễ vật, đức vua 
tìm đến ngôi rừng, cắm trại cách chòi lá không bao xa, cho 
người điều tra hư thực. Sau khi biết chắc về chuyện cô tiên 
là có thật, đức vua tiễn hành việc dạm hỏi với lễ vật trọng 
hậu. 

Vị ấn sĩ nói: 

- Con gái ta là tình hoa của hoa sen, là phước báu từ cõi 
trời mà có, vậy xin nhà vua đối xử với nó như đối xử với 
một nụ hoa trong sương sớm. Nó không chịu được nắng quái 
và g1ó chướng của cuộc đời. 

Rồi ông quay qua con gái: 

- Này Padumavafi! Con gái cưng của ta! Trên trần gian 
này, quyền lực của đức vua là tối thượng! Và nếu nhân 
duyên tốt thì sự nương tựa nơi đức vua cũng là chỗ tối 
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thượng! Cả ta và con đều không có một lựa chọn nào khác! 
Hãy theo đức vua mà về hoảng cung đi! 

Cô gái khóc nức nở, khóc thảm thiết. 

Đức vua sai lấy áo xiêm, mũ miện găn đầy bảy báu, 
phong cô gái làm hoàng hậu ngay tại chỗ rồi rước nàng về 
cung. Vị ấn sĩ nói với đức vua: 

- Ngài hãy cho người mang theo luôn những mâm vàng, 
mâm bạc này đi! Ta không biết dùng những thứ ấy. Ta chỉ 
cần trái cây và nước lã thôi! 

Thế rồi, khi con gái đi rồi, vị ân sĩ bèn bỏ chòi lá, lên ấn 
tu tận Tuyết Sơn, cuối đời, thiền chứng, sanh về phạm thiên 
ĐIỚI. 

Cô gái, Padumavati, về làm hoàng hậu được đức vua 
cưng chiêu hết mực làm cho những bà phi ganh ghét, đồ ky, 
gièm pha rồi tìm cách ám hại. Theo với lời nguyện xưa, 
nàng sanh được năm trăm con trai, nhưng chỉ có hoàng tử 
Mahä-Paduma là thai sanh, bốn trăm chín mươi chín vị còn 
lại là thấp sanh. Do các bà phi lập kế độc, vu cáo 
PadumavafT sinh ra những cục máu, rõ là yêu quái nên bị 
đức vua truất phế ngôi hoảng hậu. Sau nhờ Đề Thích thiên 
chủ dùng thần lực làm sáng tỏ sự thật nên nàng lại được 
phục chức. Về sau, cả năm trăm vị hoàng tử đều làm đạo sĩ 
xuất gia, đắc quả Độc Giác Phật và họ sống ở rừng sâu. Cuối 
đời, do cô quạnh, phiền muộn, lâm chung, nàng PadumavafI 
lại sanh vào gia đình nghèo khô. Nàng lại làm phước thiện, 
được sanh thiên, sau đó, trôi nỗi nhiều cõi trời và người nữa. 

Vào thời đức Phật Kassapa, nàng thác sanh vào gia đình 
hoàng tộc, là công chúa, con của đức vua KIKI, quốc độ 
Baranas. Họ có bảy chị em?” và nàng là thứ hai, tên là 


' Xem lại chuyện tỳ-khưu-ni Khemäã, Dhammadinnã, cô bé Visäkhã... 7 cô 
công chúa là SamanI, Samanagutta, Bhikkhumil, Bhikkhudayika, Dhammäa, 
Sudhamma và SañghadayIka. 
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Samanagutta. Mặc dầu sống trong xa hoa nhung lụa, tải sắc 
vẹn toàn nhưng cả bảy cô đều từ chối chuyện lập gia đình, 
chỉ đi nghe giáo pháp, sông đời giới hạnh không mệt mỏi, 
không thối thất. Sau khi xin xuất gia, do đức vua không 
đồng ý, cả bảy cô sống đời cư sĩ tại gia, thường bố thí, cúng 
dường lớn; lại còn thiết lập tu viện, đại lâm viên, xây dựng 
cốc liêu cho đức Phật Kassapa và tăng chúng nữa. 

Kiếp hiện tại, nàng sanh ra trong một gia đình trưởng giả 
tại Savatthi, do phước báu xưa, nàng lại có làn da như cánh 
sen, hương thơm như nhụy sen nên được đặt tên là 
ppalavannal 

Lớn lên, nàng đẹp quá, không những nỗi tiếng khắp kinh 
thành mà còn lan xa nhiều tiểu quốc. Các hoàng tử, vương 
tôn, công tử... ngày nào cũng ngựa xe nườm nượp đến đánh 
tiếng dạm hỏi, châu chực đây sân, đầy nhà. Thấy phiền luy 
quá, nhận lời người nảy thì mất lòng người kia, vị trưởng giả 
thở dài, nói với con gái: 

- Con đẹp và tươi xuân như đóa sen mới nở, ai cũng 
muốn bẻ, muốn ngắt! 

Vì là kiếp cuôi của tử sinh, nàng nói: 

- Nhưng tôi thì nó sẽ tàn, sẽ phai sắc và rữa hương thôi, 
thưa cha thân! 

VỊ trưởng giả ngạc nhiên: 

- Con nghĩ ra điều đó thật à? 

- Thưa vâng, con thấy rõ như thế mài! 

- Vậy sao con không xuất gia? Đi xuất gia quách! Con 
biết ni trưởng Gotami chứ? 

- Thưa biết! Con thường hay đến nghe pháp tại ni viện. 
Ôi! Ở đấy có biết bao nhiêu là cảnh vàng lá ngọc đã tự 
nguyện cắt bỏ mái tóc thanh xuân, sống đời giải thoát như 
hư không! Con cũng muốn xuất gia như họ! 

Thể rồi, tiểu thư Uppalavannã phủi tay mọi cám dỗ của 
giàu sang, danh vọng, địa vị và cả tuổi thanh xuân đến ni 
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viện xin xuất Ø1; SỰ kiến ây làm rúng động cả kinh thành, 
làm vỡ nát trái tim của biết bao nhiêu chàng trai hào hoa, 
phong nhã. 

Nhân duyên chứng ngộ 

Hôm kia, quét dọn giảng đường, thắp sáng những ngọn 
đèn đây đó; ánh lửa đỏ làm nàng chú tâm, nhìn ngắm rất lâu. 
Lấy ánh lửa của ngọn đèn làm để mục, tỳ-khưu-ni 
ppalavanna năm bắt được “tướng lửa”, trú tâm miên mật 
vào tướng lửa rồi đạt an chỉ định ngay tại chỗ. 

Vào trình bày thiền chứng với ni trưởng Gotami để được 
hướng dẫn thêm về thiền quán vipassanã, tỳ-khưu-ni 
ppalavanna rút vào một nơi văng lặng để tu tập. khởi tâm 
quyết đạt cho bằng được tuệ giải thoát tối hậu. 

Tuy nhiên, khi quán ngũ uấn, những hình ảnh khả ái, 
khả ý của “sắc đẹp” cứ hiện ra, quấy nhiễu tâm trí cô, làm 
cho cô khó năm bắt tướng vô thường, vô ngã của nó. Cô đâu 
có biết rằng, lời nguyện thuở trước, do muốn sanh nhiều 
con, do muôn có sắc đẹp như hoa sen nên các dục â ây cứ hiện 
lên quây rỗi, trở thành một trở ngại, một bức tường chận bít 
làm cho cô không thể nảo quán như thực tướng được! 
Những hình ảnh ấy, chúng như được tàng trữ, giấu kín trong 
vô thức, trong mù sương của ký ức, lâu lâu lại hiện ra. Sau 
nhờ nghe một câu chuyện thương tâm, không chỉ đơn thuần 
là thương tâm mà phải nói là đáng kinh sợ, đáng kinh hãi 
“sự lỗi lầm của các dục” nên cô đã ly thoát được chúng. 

Chuyện ấy là như sau: 

Hôm kia, cả tăng và ni viện bàn tán xôn xao về chuyện 
hai mẹ con cùng lấy một chồng, với những tình tiết rất éo le 
và hy hữu. Câu chuyện lâm li, bi thống ấy tràn qua cửa tai 
của mỌI nĐØười. 

Tại kinh thành này có hai vợ chông thương buôn trẻ vừa 
lập gia thất. Không bao lâu thì người chồng cùng bạn bè đi 
một chuyên hàng xa. Họ phải lên các quốc độ sa mạc 
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phương bắc xa xôi cùng với đoàn ngựa thô, mang hàng về 
tận Rãjagaha để bán; chuyến đi có thể mất gần cả năm 
trường. 

Người mẹ thấy con trai vắng nhà mà cô con dâu bụng 
càng ngày càng lớn, sinh nghĩ, bà vặn hỏi. Cô con gái cứ 
tình thật trả lời là nàng chưa hề chung chạ với người đàn 
ông nào cả. Đứa con trong bụng này chính là cháu nội của 
bà chứ không phải a1 khác. 

Người mẹ không tin, ngày nảo cũng cật vẫn khó dễ, bắt 
khai ra tác giả cái thai bào, nếu không, sẽ bị đuổi ra khỏi 
nhà. Cô gái tủi thân, thu vén ít tiền bạc làm lộ phí, cương 
quyết đi tìm chồng. Với bụng mang dạ chửa, lần hồi cũng 
đến được Mãgadha, kinh thành Rãjagaha. Phố phường nhộn 
nhịp, lạ nước lạ cái, đất rộng người đông, biết chồng ở đâu 
mà tìm? 

Ngày kia, nàng nghe chuyển dạ. May mắn thay, có một 
phước xá bên đường và có mây người đàn bà thấy tội nghiệp 
đã tận tình giúp đỡ nên nàng sanh hạ được một bé trai bụ 
bẫm, dung sắc như vàng ròng. Từ đó, nàng thu vén một góc 
phước xá, ở luôn đây đề nuôi con. Sở dĩ có được duyên may 
như vậy là vì đức vua Bimbisara cho lập trong kinh thành và 
rải rác khắp các con đường lớn những phước xá như vậy cho 
khách lữ hành dừng chân, đồng thời, mỗi tháng hai kỳ, chân 
tế cho người nghèo khổ. Nàng và đứa bé tạm thời sinh sống 
qua ngày nhờ ân huệ nọ. 

Hôm ấy, nghe có một đoàn thương buôn đi ngang, nàng 
lây áo khăn quấn đứa bé kỹ càng, đặt trên cái bệ thấp rồi 
chạy đi thăm hỏi tin tức chồng. 

Nàng vừa đi khuất thì có một doanh gia cất bước nhàn 
du, ngang phước xá, nghe tiếng trẻ khóc, vào xem. Thấy một 
đứa bé đẹp đẽ, xinh xãn được quân trong khăn áo của người 
nghèo khô, tưởng là bị bỏ rơi, xúc cảnh, sinh tình nên mang 
về nhà nuôi dưỡng tử tế. 
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Người mẹ vừa thất vọng không hỏi được tin tức chồng, 
trở về phước xá thì thấy mất con, khóc lóc thảm thiết. Hỏi 
xung quanh xóm phường cũng không ai biết mà trả lời. 
Buôn khổ, mất hôn, mắt vía, nàng đi lang thang không định 
hướng. Bước chân xiêu lạc, thất thêu đưa nàng ra phía ngoại 
ô. Một thủ lãnh tướng cướp còn trẻ cùng bầy bọn đang 
chuẩn bị đi ăn hàng đêm đang tụ họp nơi góc núi. Thấy một 
cô gái trẻ đẹp đi lang thang, hỏi chị cũng không ử, không 
hử; đôi mắt thất thần nhưng không giâu được sắc đẹp trời 
cho. Động lòng, hắn dẫn nàng về sơn cốc, bảo người cho ăn 
uống, tăm rửa và thay đổi xiêm y... thì lạ lùng làm sao, cô ta 
liền hiện nguyên hình với một sắc đẹp chim sa cá lặn. Thời 
gian khá lâu, nàng mới lấy lại được trí nhớ, mới rõ mình 
đang ở đâu. Biết mình không còn chỗ dung thân, lại thấy tên 
thủ lãnh tướng cướp cũng hết lòng hết dạ yêu thương mình, 
nàng đành thuận lây hắn làm chồng. 

Năm sau, nàng sinh cho tên tướng cướp một bé gái đẹp 
đẽ như ngọc nữ. 

Càng lớn thì cô bé càng đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo, rực rỡ 
hơn cả mẹ. Đến một ngày nọ, trong cuộc cãi vã, xô xát với 
chồng, lỡ tay, nàng đầy con gái ra xa, té ngã ngửa và đầu nó 
đụng vào một vật nhọn, xé rách một đường, máu chảy đẫm 
cả tóc. Hốt hoảng, nàng chạy tới xem xét vết thương phía 
sau đâu, tức khắc nhai một nắm lá để ngăn máu chảy. Tên 
tướng cướp giờ thương con hơn vợ, gương mặt hâm hâm, 
câm cây đao trên tay, rượt đuôi doạ giết! Sợ hãi, nàng trỗn 
khỏi sơn trại, không dám về nhà nên lại đi lang thang, lếch 
thếch thêm một lần nữa. 

Trở lại kinh thành RaJagaha, may thay nàng gặp được 
một người đàn bả nhà giảu tốt bụng, nhận làm con nuôi và 
cho trông coi một cửa hàng tơ lụa. Chỉ một thời gian sau, 
nhờ ăn sung mặc sướng, cô ta như trở lại với sắc đẹp thuở 
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còn là con gái; không ai có thể tưởng tượng được rằng nàng 
đã có hai mặt con với quá khứ phong trần, trôi nồi. 

Sáu bảy năm sau nữa, khi nàng tưởng đời mình đã sóng 
yên bề lặng thì có một chàng công tử tìm đến để mua tơ lụa. 
Có lẽ quá giàu sang nên vị công tử này cứ mỗi ngày một sắc 
áo, đều là lụa là thượng thặng xứ Kãsi! Đôi mắt của vị công 
tử cứ dính chặt vào nàng không chịu rời. Sau đó, trăm 
phương nghìn cách, quyết hỏi nàng làm vợ cho băng được. 
Bà mẹ nuôi thấy vậy lại nói vào, tìm cách găn kết tơ duyên 
cho hai người! Câm lòng không đậu, thế là lần thứ ba, nàng 
lại lên kiệu về nhà chồng! 

Hóa ra vị công tử là con trai một đại doanh gia, vợ con, 
thê thiếp cả hăng chục người, tôi trai tớ gái cả hằng trăm. 
Cậu ta chỉ thích của ngon, vật lạ nên chỉ thời gian sau là 
chán nàng rồi cưới thêm một cô gái khác nữa! Cô gái nảy rất 
đẹp, rực rỡ như hoa anh đảo, nhưng chỉ qua mấy tháng, 
chàng ta lại tỏ ra ơ thờ, lạt lẽo! 

Hôm kia, thấy dung sắc cô gái phờ phạc, đầu bù tóc rỗi, 
động lòng, nàng tới an ủi, nhân tiện, lấy lược chải tóc, làm 
đẹp lại cái đầu tóc cho cô gái. Lúc kéo mảng tóc ra, gỡ rỗi, 
nàng thây vết sẹo năm ở vị trí vết thương thuở xưa của con 
gái nàng! Xúc động tâm can, bà nghĩ: “Không thể nào! 
Không thê có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được! Cô bé 
này chính thị là con gái của ta rồi!” Thẫn thờ, bỏ lược 
xuống, nhìn cô gái cho kỹ, những đường nét quen thuộc 
thuở xưa hiện về! Như sét đánh ngang đầu, như điên, như 
cuông, bà bỏ chạy... không thấy đường sá, không thấy bụi 
bờ, gai góc, chỉ có nôi đau, chỉ có nôi đau âm ¡ như lửa đốt 
trong lòng, rồi ngã ra, ngất xỈu.. 

Trong mơ màng, bà nghe thoäÙð tiếng nói: 

- Thôi, hãy tỉnh dậy đi! Hỡi người nữ đau khối! 

Thấy mình đang nắm ở nơi một chõng tre và xung quanh 
có rất nhiều vị tỳ-khưu-ni với khuôn mặt hiển từ, phúc hậu; 
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bà có cảm giác lạ lùng như đang ở bên cạnh những người 
thân, như về bên ngôi nhà của mẹ. 

Bà khóc nức nở: 

- Hãy cho tôi được chết thôi! Tôi đã phạm một tội tày 
đình. Ôi! Oan nghiệt! Oan nghiệt! Hai mẹ con mà cùng lẫy 
một chồng! 

- Chưa đâu! Giọng một vị nI lạnh lùng cất lên - Chừng 
ây chưa oan nghiệt đâu, còn có một cái oan nghiệt khác kinh 
khiếp hơn nữa kìa! 

Nàng bật ngồi dậy. Vị đang nói chuyện với bà là một tỳ- 
khưu-ni rất đẹp. 

- Có cái gì oan nghiệt hơn thế nữa, thưa ni sư? 

Vị ấy mỉm cười: 

- Nếu tôi nói ra thì bà phải tức khắc lựa chọn hai con 
đường: Một là xuất gia, hai là tự tử! Bà có đồng ý như thế 
thì tôi mới nói. 

- Vâng! Đồng ý! 

- Hai mẹ con cùng lẫy một chồng, nhưng ông chồng ấy 
chính là con trai của người mẹ! Nói cách khác, cô gái kia lại 
cùng mẹ lấy anh trai của mình! Nói cách khác nữa, cậu con 
trai lại lấy mẹ và em gái của mình làm vợ! Thật là kinh 
khiếp! Thật là vô luân! Thật là bậy bạ hết sức! Thật là 
không thể tưởng tượng nồi! 

Nghe xong, bà lại ngất xỉu lần nữa. 

Người tiết lộ chuyện ấy là tỳ-khưu-ni Khema, sau đó, vị 
nữ sa-môn đọc tiếp mây một kệ: 

“- Cuộc đời đây thông khổ 

Oan nghiệt thay các dục 

Dơ bẩn thay các dục 

Xấu xa thay các dục 

Vô luân thay các dục 

Vậy sao không từ bỏ 

Đoạn lìa ái trầm luân 
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Quay đầu là thây bến 

Xoa tay sạch nợ trần!” 

Do tỳ-khưu-nI Khema sử dụng thần thông khi đọc bài kệ 
nên người đản bà nghe rõ môn một bên tai. 

Sau đó, khi thây bà đã bình tĩnh trở lại, tỳ-khưu Khemä 
kế chuyện quá khứ cho bà nghe, là trước đây bà đã từng 
dính mắc vào các dục như thế nào, và cũng đã từng tu tập 
trong nhiều kiếp như thế nào... Vậy đừng oán trách những 
oan nghiệt kia nữa. Ai trong vòng trầm luân sinh tử cũng mù 
quáng như vậy cả! Hãy tỉnh giấc mộng dài đi thôi! 

Bà ngồi dậy với nước mắt lã chã, tỉnh táo nói: 

- Tôi hiểu rồi! Tôi thấy rồi! Hãy cho tôi được xuất gia 
như các vị để cắt đứt vòng trầm luân thống khổ vả oan 
nghiệt ấy! 

Vậy là Ni viện tại RaJagaha, từ đó lại có thêm một tỳ- 
khưu-nI1, được xem như là người đau khô đệ nhất, gặp được 
giáo pháp như một chiếc phao cứu độ. 

Ty-khưu-mi Uppalavanna đã trình bày lại đức Phật: 

- Bạch đức Thế Tôn! Nghe xong câu chuyện của người 
đàn bà ấy, đệ tử dựng tóc gáy, thấy sợ hãi các dục, kinh sợ 
các dục, nhờm gớm các dục, nội tâm thoáng chốc tự xa lìa 
mọi trần câu, nhiễm ô, thấy rõ tam tướng: sau đó không cô 
găng nhiều lãm, chứng ngộ vô sanh và viên mãn luôn các 
thắng trí. 

Lại nhìn tỳ-khưu-nI Khema ở bên cạnh, cô nói tiếp: 

- Đệ tử lại còn biết nữa rằng, vào thời đức Phật Kassapa, 
vị sư tỷ này của đệ tử chính là trưởng công chúa, tên là 
SamanI, con đức vua KIk1I nước Kãsi thuở xưa; đệ tử là công 
chúa thứ hai, tên là Samanagutta... Và đệ tử còn biết nhiều 
chuyện về các công chúa khác nữa... 

Ôi! Hóa ra, chúng đệ tử đều từ duyên xưa lối cũ mà trở 
về sau bao nhiêu kiếp trầm luân, lưu lạc. 
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Lúc ấy, tôn giả Änanda lắng lặng nghĩ thầm trong tâm 
răng: “Bảy nàng công chúa này, thế là bốn vị đã xuất đầu lộ 
diện rồi! Sẽ còn ba vị nữa! Ôi! Dòng trầm luân sinh tử này 
thật là lạ lùng, nhân và duyên cũng thật là khéo léo, kỳ diệu 
vậy thay!” 
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Cảm Hóa Cô Dâu Hư! 


Trở lại Kỳ Viên, liên tiếp mấy ngày hôm sau thì đức vua 
Pãsenadi và hoàng hậu Mallikã viếng thăm, nghe pháp, đặt 
bát cúng dường đức Phật và tăng chúng. Trưởng giả Cấp Cô 
Độc cũng không chịu thua đức vua, đặt bát cúng dường 
nhiều ngày hơn thế nữa. 

Nhưng đức Phật biết, vị đại thí chủ này đang có nhiều 
chuyện buôn về gia đình, nên ngài hỏi: 

- Tâm ông có vẻ có nhiều bất an, phải thế không, Sudatta 
(Tu Đạt, Cấp Cô Độc)? 

Trưởng giả cất giọng rầu rĩ: 

- Chỉ khi được làm phước, tâm đệ tử mới thư thái và mát 
mẻ. Chỉ khi nghe tin em trai của đệ tử, ty-khưu Subhiti tu 
hành rất tốt, để tử mới vui tươi và hoan hỷ! 

- Ừ, Subhũti (Tu-bô-đề) thì cả trí và hạnh đều viên mãn. 
Con trai của Như Lai thường trú tuệ không (trí bát-nhã) hay 
trú tâm từ (hạnh phương tiện) nên chư thiên thường ca tụng, 
tán thán rải hoa trời cúng dường... Vậy, ông còn mong øì 
nữa, hở Sudatta? 

- Thưa, chắng mong cầu gì nữa! Vợ con, ba đứa con gái 
đều hiền thiện, tốt lành... Nhưng chỉ đáng tiếc là cậu con 
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trai, cô dâu, người làm công thì chưa xu hướng chánh pháp 
nên đệ tử rất buồn... 

Thế là hôm kia, không báo trước, đức Phật ghé tư gia 
ông Cấp Cô Độc; và những pháp thoại của ngài đã làm cho 
cả nhà phát sanh đức tin trong sạch. Phu nhân của ông, bà 
Punnalakkhanä một đời hiền lương, chất phát, từ hòa. Cô 
con gái lớn là Maha Subhadda, cô con gái thứ hai là Cula 
Subhadda có tâm đạo nhiệt thành, đã đắc quả Tu-đà-hoàn; 
riêng cô con gái út lại đắc quả Tư-đả-hàm. Cậu con trai duy 
nhất của ông là Kãla thì lại ham chơi, ngỗ nghịch không bao 
giờ chịu nghe pháp... nhưng cuối cùng cũng bước được vào 
dòng thánh. Rồi toàn thể kẻ ăn người ở trong nhà cũng thâm 
nhuân giáo pháp, họ biết thọ trì ngũ giới và có người thọ bát 
quan tra1 ØIới... 

Riêng cô con dâu, nàng SuJata thì ông trưởng giả thưa 
rằng: 

- Nó vốn là con nhà giàu có, được nuông chiều từ thuở 
nhỏ, lớn lên trong nhung lụa nên không biết gì về nhân tình 
thế thái, cách sống, cách đối xử với mọi người xung quanh. 
Đến nỗi nó cũng không nghe lời khuyên dạy của cha mẹ 
chồng, đôi khi lại hỗn hảo tiếng một, tiếng hai. Chồng nó, nó 
cũng coi không ra gì. Nó cũng không biết tôn trọng, kính 
trọng, lễ bái đức Thế Tôn. Lúc nào đức Thế Tôn và tăng 
chúng đến nhà là nó trốn biệt ở trong phòng, khóa cửa lại! 

Đức Phật mỉm cười, rải tâm từ đến cho cô rồi bảo người 
nhả gọi cô xuống. Cũng do năng lực tâm từ của đức Phật 
mà cô đã dịu dàng bước xuống, đảnh lễ ngài rất phải phép. 

- Này Sujatal Như Lai nghe răng, trên thế gian có bảy 
hạng vợ, con có muốn nghe chăng? 

- Dạ, con muốn nghel 

- Thứ nhất, người không có tâm bi mẫn, suốt đời không 
biết xót thương ai cả, súc vật, gia cầm sống quanh mình lại 
càng không! Người này không bao giờ có thái độ, cử chỉ, 


276 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CẢM HOA CÔ DẦU HƯ 


ngôn ngữ nhã nhặn, ôn hòa. Người này không biết chăm sóc 
chồng, lo cho chồng. Người này dễ bị khêu gợi, bị lôi cuỗn 
bởi ngoại cảnh; dễ bị kích thích làm chuyện trắc nết, hư hèn 
có khuynh hướng phá rồi, quấy rầy chồng và mọi người 
trong gia đình chồng. 

Thế gian gọi hạng vợ này là: Người vợ quấy rồi! Con có 
phải là hạng vợ ây không, này SuJata? 

- Bạch đức Thế Tôn! Con dẫu là con gái hư nhưng cũng 
chưa đến nỗi thuộc hạng ấy! 

- Ừ, tốt! Đức Phật gật đâu rồi tiếp - Thứ hai, người hay 
phung phí của cải, tiền bạc của chồng và nhà chồng. Tất cả 
tài sản, gia sản có được do khối óc, bàn tay, mô hôi, nước 
mắt của chông tạo nên bằng nông nghiệp, thương mại hay 
các công nghệ... lần hồi, hạng vợ này vung tay phá tán hết 
sạch. 

Thế gian gọi hạng vợ này là: Người vợ như quân trộm 
cắp! Con có phải là hạng vợ ây không, này SuJafa! 

- Con dẫu có tiêu pha chút ít, nhưng tiền bạc là của con. 
Con không thể là kẻ trộm cắp ấy được, thưa đức Tôn Sư! 

- Ứ, tốt! Như Lai biết là con nói đúng. Bây giờ, qua hạng 
thứ ba. Đây là mẫu người làm biếng, tham ăn, cả ngày 
không làm gì cả; chỉ ưa ngôi lê chuyện gầu, tán phào, la lối, 
gắt gỏng kẻ ăn người ở; còn sai khiến chồng làm chuyện này 
chuyện kia cho mình nữa. 

Thế gian gọi hạng vợ nảy là: Người vợ mà như bà chủ! 
Con có phải là hạng vợ ấy không, này Sujãtã? 

- Dạ thưa không, con cũng chưa đến nỗi tệ mạt như thế 
đâu! 

Đức Phật lại mim cười từ hoà: 

- Con chỉ chút chút như thế thôi, không đến nỗi nào phải 
không con? 

Cô SuJatä đỏ mặt, đáp lí nhí “Dạ...” 

Đức Phật tiếp: 
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- Thứ tư, là loại người hiền lương, giàu lòng từ mẫn; 
chăm sóc chồng như bà mẹ hiền chăm sóc đứa con duy nhất. 
Lại còn thận trọng giữ gìn của cải, tài sản mà chồng tạo nên; 
trông nom và đề ý từng ly, từng tí mọi chuyện trong gia đình 
chồng. 

Thế gian gọi hạng vợ này là: Người vợ mà như bả mẹ! 
Con có phải là hạng vợ ấy không, này Sujãtã? 

- Thưa, con không dám được như thế! 

- Thứ năm, người kính trọng, nể nang chỗng: lúc nảo 
cũng khiêm nhu, từ tốn, ôn hoà, hết lòng chăm sóc cho 
chồng như em gái đối với anh ruột của mình vậy. 

Thế gian gọi hạng vợ này là: Người vợ mà như em gái! 
Con có phải là hạng vợ ấy không, này Sujãtã? 

- Thưa, con cũng không dám được như thế! 

- Thứ sáu - đức Phật tiếp - Người đối với chồng luôn 
luôn vuI vẻ, hoan hỷ trên sắc mặt như gặp lại người bạn rất 
thân xa cách lâu ngày. Luôn đối xử với chồng băng tình cảm 
cao quý và chân thực. 

Đây là hạng vợ mà như một người bạn! Con có được thế 
không, này SuJata? 

- Thưa, con không được như vậy! 

- Thứ bảy, người luôn luôn vâng lời chồng, ngoan 
ngoãn, dễ dạy. Người mà cho dẫu bị chồng hăm dọa, hình 
phạt hoặc làm cái gì đó tốn hại đến mình vẫn trầm tĩnh chịu 
đựng mà không nỗi giận, không có ác ý, không nuôi dưỡng 
tâm có chấp. 

Hãy gọi người ấy là hạng vợ mà như người tớ gái! Và 
con cũng không làm được như thế? 

- Thưa vâng! 

- Vậy trong bảy hạng vợ ây, theo con, hạng vợ nào là tốt, 
hạng vợ nào là xấu? 
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- Thưa, vợ khuấy rỗi, vợ trộm cắp, vợ bà chủ thì xấu rồi, 
hỏng rôi! Còn vợ mà như bà mẹ, như em gái, như bạn, như 
người tớ gái đều tốt cả! 

- Ừ, đều tốt! Đức Phật gật đầu rồi nhẫn mạnh - nhưng 
hạng nào là tốt nhất? 

- Như tớ gái là tốt nhất, bạch đức Tôn Sư! 

- Tại sao? 

Nàng Sujãtã chợt nêu “chánh kiến” của mình: 

- Có thể thể gian nghĩ rằng, vợ mà như người tớ gái là 
không tốt! Tại sao? Vì vợ mà như vậy thì lệ thuộc chồng, nô 
lệ chồng! 

Còn nữa, nếu gặp phải người chồng độc ác, xấu xa mà 
cũng luôn luôn ngoan ngoãn nghe theo chồng, vâng lời dạy 
bảo của chồng hay sao? Phải biết nghĩ suy cái gì nên nghe 
theo và cái gì không nên nghe theo chứ? Cái gì cũng vâng 
vâng, dạ dạ, cúi đầu tuân phục, có nghĩa là đẹp bỏ luôn mọi 
cá tính, tư cách, tiếng nói trong cộng đồng gia đình mà mình 
còn có bốn phận và trách nhiệm của một người mẹ trong 
tương lai nữal 

- Chính xác! Đức Phật khen ngợi - Thế nhưng, tại sao, 
con xem vợ như người tớ gái là tốt nhất? 

- Bạch đức Thế Tôn! Vì con sống trong một gia đình mà 
ai cũng tốt cũng lành cả, con cảm thấy con là kẻ tệ hại nhất! 
Tuy nhiên, như sống gần ánh sáng thì lần hồi tâm trí của con 
cũng được phát quang theo chứ! 

Như giáo pháp mà đức Thế Tôn và chư vị trưởng lão 
thường giảng nói trong ngôi nhà này, như bố thí, cúng 
dường, năm giới, tám giới; đôi khi là tâm từ ái, tâm bi mẫn, 
nhẫn nại, không có ác tâm hại người hại vật, không có nóng 
nảy, đừng có chấp thủ... gì gi đó dẫu không muốn nghe, 
nhưng những lời vàng ngọc ây vẫn cứ lọt vào tai, len sâu 
vào tâm trí của con. 
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Lại nữa, vẻ đẹp đạo đức, thiện mỹ trong ngôi nhà này đã 
được thiết lập, phát sáng... thì tại sao con lại không vâng 
vâng dạ dạ cúi đầu tuân phục? 

Và nếu sông được như thế thì con tu tập được đức tính 
dễ dạy, nhẫn nại, vô hận, vô sân ... nghĩa là phát triển tâm từ, 
tâm bi không tốt hơn sao? Vậy nên, con vẫn xác định vợ mà 
như người tớ gái là tốt nhất, đối với trường hợp của con! 

Lời phát biểu của cô gái được xem là hư xấu làm cho cả 
nhà đôi mắt phải mở to, kinh ngạc! Riêng ông trưởng giả 
Cấp Cô Độc có cảm giác như không còn tin vào đôi tai của 
mình nữa! 

Chọợt nhiên, nàng Sujãtã quỳ sụp xuống: 

- Xin đức Thế Tôn chứng giám cho con! Từ rày về sau, 
con sẽ thuộc hạng vợ như người tớ gái để phục vụ chồng và 
gia đình chồng! 

Thế rồi, cả toàn thể đại gia đình ông bả trưởng giả cũng 
phủ phục bên chân đức Đạo Sư: 

- Chúng con thật không dám tán thán, ca ngợi ân đức 
giáo hóa sâu dày của đức Tôn Sư nữa. Phải nói là cả cái 
kiến, con sâu, cọng cỏ, hạt bụi trong ngôi nhà này cũng phát 
tâm hoan hỷ. 
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Bậc Chiến Thắng Bắt Diệt, 
Bạn Của Ta Giờ Ơ Đâu? 


Sớm hôm ấy, tại Kỳ Viên tịnh xá, chư tăngi ai cũng lấy 
làm ngạc nhiên, tò mò khi thây một trung niên thợ sản, hình 
dong cao lớn, râu ria xồm xoàm, bước ảo vào công, cất 
ØlỌng ồm oàm, hỏi vị này, vị kia, cũng chỉ một câu hỏi: 

“. Bậc chiến thăng bất diệt, bạn của ta, giờ ở đầu?” 

Hay tin, đức Phật mỉm cười, bảo ty-khưu thị giả: 

- Hãy bảo người ấy vào gặp Như Lai! 

Và sau khi, người thợ săn ấy vào gặp đức Phật, không 
biết ngài đã giáo giới như thế nào mà buổi chiều, đức Phật 
bảo tôn giả Sãriputta săm sửa y bát, và tôn giả Mahã 
Kassapa chủ trì cho ông ta thọ đại g1ới. 

Câu chuyện lạ lùng ấy làm cho chư tăng bàn tán suốt 
mây hôm. Đức Phật phải đích thân kế chuyện lại một cách 
văn tắt là: 

- Sau khi thành đạo dưới cội bỗ-đề, trên đường về Vườn 
Nai gióng trống pháp, Như Lai gặp một vị đạo sĩ trên đường 
ngược chiều, ông ta chính là Upaka thuộc phái ÄÃjivakã. 
Thuở ấy, Như Lai đã gieo một hạt giống, và hạt giống ấy 
hôm nay đã nảy mâm, tăng trưởng nên ông ta đã tìm đến đây 
xin xuất gia sống đời phạm hạnh. Rồi ông ta sẽ đắc được 
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quả Bắt Lai, và bà vợ của ông ta, sau này sẽ đắc quả A-la- 
hán đây! 

Các vị đa văn, các vị kết tập sư, sau này đã cô gắng tìm 
hiểu câu chuyện, sắp đặt lại bố cục, tình tiết rồi họ thuật lại 
như sau: 

- Upaka là một nhà tu khổ hạnh trẻ tuôi, đẹp trai; vì ở lâu 
trong rừng núi nên người ta gọI chàng là “ân sĩ thanh tịnh!”; 
lại nữa, chàng có đôi mắt đen rất đẹp nên người ta cũng gọi 
chàng là “đạo-sĩ-mắt-đen!” 

Thuở nhỏ, Upaka đã lìa bỏ gia đình, xin xuất gia theo 
giáo phái Äjivakã, từ đó, rừng núi là nơi chàng chọn lựa để 
tu tập thiền định. Ngày ngày, Upaka đi khất thực đâu đó rồi 
trở lại ngôi rừng thân yêu của mình, nhưng tâm chàng cứ 
như vượn hoang, như khỉ núi chẳng an trụ được. Nhưng mọi 
người thây dung mạo, cử chỉ, thái độ và hạnh độc cư thanh 
tịnh của Upaka nên cứ đồn đãi chàng là một vị A-la-hán. 

Ven khu rừng có một xóm làng nhỏ, ít người nhưng đời 
sông khá sung túc nhờ ruộng rẫy, gỗ quý và cả nghè săn bắn. 
Ở đây, ai cũng tín mộ, thương quý chàng. Đặc biệt, có một 
gia đình trùm thợ săn hào phú kia thường trực đặt bát cho 
đạo sĩ mắt đen. 

Hôm nọ, sau cuộc vân du trở về, trên đường ngược 
chiều, Upaka trông thấy một người, một sa-môn trung niên 
(đức Phật). Chàng đứng sững lại... 

Sa.môn kia không cao lớn thái quá, chắng phải gây, 
chăng phải mập mà đây đặn. Y áo chắng phải cũ, chăng phải 
mới mà thanh sáng và hài hòa. Tất cả nơi ông sa-môn đều 
toát ra cái chừng mực, vừa phải nhưng đẹp, uy nghi và gợi 
cảm một cách lạ lùng. 

Upaka bước tới rồi bước lui, nhìn ngắm mê mải. Có một 
thứ ánh sáng sáu màu, khi đậm, khi nhạt, khi lan rộng như 
hòa lẫn giữa hư không: lúc thì thu nhỏ lại, rực rỡ, tỏa hắt ra, 
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lung linh, chập chờn rồi yên lặng, phăng lặng như mặt nước 
hồ thu không gợn sóng. 

Đến gần hơn tí nữa thì Upaka hoàn toàn bị nhiếp phục 
bởi sự trầm tĩnh, ôn định, an lạc toát ra từ đôi mắt, từ bước 
đi.. Có một sự khôn ngoan vượt ngoài thế giới, sự minh 
triết rạng ngời, một trí tuệ siêu đăng ở ân đâu đó, không chỉ 
nơi vừng trán bát ngát thông minh, mà còn ở nơi cả từng sợi 
tóc, lông mi, từng ngón tay, lóng tay và cả ngón chân nữa! 

Upaka tự nghĩ: “Đấng này, vị sa-môn này, chắn chắn 
không phải là người, là phạm thiên chăng?” 

Sau đó, Upaka cất tiếng chào, mở lời thân thiện, tán thán 
rằng: 

- Ôi! Con người của bạn nó tỏa ra sự an ồn và thanh tịnh 
làm sao! Rồi còn nước da nữa, sao mà trông như mạ vàng 
ròng, chắc sức khỏe của bạn dôi dào lắm! Thế thì bạn tên 
chi? Xuất gia với ai? Bạn tin tưởng vào giáo pháp nào? 

Đức Phật, sau đó, cũng hỷ xả cho Upaka biết rằng: 

- Như Lai là bậc đã vô nhiễm giữa trần cảnh, đã đoạn tận 
ác pháp, đã tịch tĩnh, vô dục, đã bước ra khỏi mọi chấp kiến 
bản thân và thế gian điên đảo kiến. Như Lai đã chiến thắng 
tam giới, chứng quả Vô Thượng Giác thì Như Lai đâu còn 
cân xuất gia với ai nữa? Giữa chúng chư thiên, ma vương, 
phạm thiên thì Như Lai đứng một mình và là thầy của họ. 

Nay Như Lai đang đi về Bãränas1, tại Vườn Nai để quay 
bánh xe pháp, gióng tiếng trống bất tử cho chúng sanh tỉnh 
giấc mộng dài... 

Upaka bèn nói: 

- Mong rằng sự thật đúng như bạn nói. Bạn thật xứng 
đáng được gọi là bậc Chiến Thắng Bắt Diệt! 

Đức Phật đáp: 

- Này Upaka! Kẻ giải thoát ra khỏi mọi trói buộc trần 
gian xứng đáng được gọi như vậy. Kẻ mà ma quân, phiền 
não không còn tìm thấy dấu vết, xứng đáng được gọi như 
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vậy. Các đức Như Lai, Chánh Đăng Giác thường được danh 
xưng là Tối Thượng Tôn, Vô Năng Thăng, là bậc Chiến 
Thắng Bắt Tử, Chiến Thắng Vô Tận, Vô Hạn Định! 

Upaka gật đầu lia lịa: 

- Thật đúng như vậy! Thôi, này bạn của ta, chào bạn và 
chúc bạn sức khỏe! 

Sau khi đối thoại với đức Đạo Sư, tán thán đức Đạo sư, 
gật đầu lia lịa, chào “bạn của ta”, Upaka không dừng chân ở 
giáo pháp này, chàng bỏ đi. Bằng đường tắt, Upaka trở lại 
lều cỏ, nơi khu rừng Vakahara thân yêu của mình. Lại khất 
thực, lại thiền định, lại tâm viên ý mã, lại đi về thanh tịnh, 
trang nghiêm; lại được mọi người kính mộ coi chàng như là 
một bậc A-la-hán. 

C1a đình ông trùm thợ săn kia có cô con gái đào tơ, sen 
ngó; nàng là pho tượng, là tác phẩm tuyệt mỹ của thợ trời, 
thợ nghiệp. Nàng đẹp đến nỗi, ông thợ săn không dám cho 
con gái đi đâu, sợ làm phiền hà, rầy rà các chàng trai trẻ 
trong vùng! Nàng tên là Capa. 

Hôm kia, vì cả nhà đi vắng, nên Cãpã phải ra đặt bát cho 
chàng “đạo-sĩ-măt-đen”. Thế là Upaka chết lặng, sững sờ, 
tiếng sét ái tình đột ngột như đập vỡ trái tim chàng. Căn nhà 
khép cửa đã lâu mà chàng như còn mãi chôn chân một chỗ, 
không rời chân đi được. 

Cuối cùng, Upaka như người mất hồn, lững thững lê 
bước về ngôi lều cỏ, tâm thần choáng váng như vừa uông 
một tách rượu say. Upaka không ăn, không uống gì được. 
Chàng ngồi trọn bảy ngày như thê, bình bát chưa hề THỞ Ta. 

Trong sâu xa mơ hô, Upaka thây rõ tâm tư và quyết chí 
của mình: “Một là ngôi chết khô, hai là phải lây được cô con 
gái kia làm vợt” 

Sau thời gian đi công việc trở về, ông trùm thợ săn chợt 
hỏi cô con gái rượu: 
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- Này con thân! Bậc A-la-hán của chúng ta vẫn đều đặn 
đến đây khất thực đó chớ! 

- Thưa cha! Một lần thôi. 

- Sao kỳ vậy chứ? Ngài có đi vân du ở đầu không? 

- Các bậc A-la-hán thường nhập định bảy ngày, chắc 
ngài “đạo-sĩ-mắt-đen” của chúng ta là như thế chăng? 

Ông trùm thợ săn cảm giác có cái gì đó không ôn, hối hả 
đi vào rừng. Đến cửa lêu, nhìn qua nệm cỏ, thấy một cái xác 
vô hồn đang ôm bình bát trong lòng, đôi mắt lờ đờ, mê dại... 

- Ôi! Ông thợ săn hớt hãi la to - Ngài bị bệnh gì? Hay là 
ma nhập? Ôi! Quý ma øì đây trời đất ơi! 

Upaka tỉnh lại, nhận ra người thợ săn, mệt mỏi, xiêu ngã 
đứng dậy, bình bát rơi đồ tung tóe những thức ăn đã môc 
meo. Rồi bất ngờ nhất, Upaka ôm chằm lẫy người thợ săn 
khóc nức nở... 

Người thợ săn hoảng hỗn, hoảng vía, gỡ ra không được, 
hỏi dồn dập: 

- Sao vậy? Sao kỳ lạ vậy ngài? Bệnh gì đây? Ma quỷ gì 
đây hở trời? 

- Ông ơi! Tôi chết mất thôi! Upaka mở miệng, tiếng 
được tiếng mất, sau đó nói một hơi - Con gái ông đã lấy hồn 
tôi, đã làm cho tôi bị bệnh. Cái bệnh này còn vạn lần đau 
khổ hơn cái bệnh thân xác. Ông hãy cứu tôi! Tôi không phải 
là bậc A-la-hán đâu. Tôi chỉ là kẻ tầm thường. Tôi đi tu là vì 
yêu thích hình bóng của các ông đạo sĩ. Nay thì tôi yêu 
thương con gái của ông hơn. Con gái ông đã chiến thăng tôi, 
là bậc “chiến thăng bất diệt”! Ông ơi! Ông hãy giải thoát cho 
tôi khỏi mối tương tư. Một là tôi chết khô, hai là ông cho tôi 
người con gái. Nàng là một thiên thần, là người trên đầu trên 
cô tôi, là thượng đề của tôi! Ông ơi! Ông hãy cứu tôi! 

Nói như vậy là hết kinh điển, hết chữ nghĩa, hết tín 
ngưỡng, hết thiêng liêng, thần thánh... 
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Ông thợ săn bối rối, ngỡ ngàng trước sự việc như thế. 
Hỏi lâu, nghĩ cũng cám cảnh thương tình, ông ân cần, dịu 
dàng nói: 

- Thôi được rồi! Để tôi giải thoát mỗi đau khô cho ngài. 
Thời tuôi trẻ tôi cũng đã từng biết yêu thương nên tôi hiểu. 

Nhìn bậc tu hành từ dung sắc chói sáng, tuyệt mỹ mà 
phút chốc trở nên xanh xao, tiều tụy, ông thợ săn thương 
cảm xiết bao. Nhưng nghĩ cũng có điều thực tế nan giải, 
ông bèn nói: 

- Mà này ngài ạ! Khi cưới nhau rồi, chắng thể “một mái 
nhà tranh, hai quả tim vàng mà được đâu!” Ôi! Người ta bảo 
răng: “Hạnh phúc thường phải ăn ngon, mặc đẹp, bạn mà 
cho nó ăn rau, uống nước lã thì nó sẽ phủi chân và bỏ đi 
ngay!” Ngài xuất gia từ nhỏ, ít quen được nắng mưa lam lũ, 
nghê chân nghề tay trệ vai, đồ mô hôi, sôi nước mắt. Con gái 
tôi vì là con một nên tôi cưng chìu, tôi “nâng như nâng 
trứng, tôi hứng như hứng hoa”. Tuy không giàu hơn ai 
nhưng nó ưng gì được nây. Nó qưen mặc xiêm lụa kãsi, 
quen vòng hoa pãtalim. Tóc tai nó, thân thể nó quen ướp 
hương harIcandana tuyệt hảo; da thịt nó óng ảnh ngọc ngà 
như nụ paduma mới nở. Vậy ngài định làm gì mà có thê 
nuôi nổi nó? 

Upaka vừa thòng hai chân xuống cuộc đời, đã vấp phải 
sự thật như cục đá ngáng đường, im sững. 

Ông thợ săn gục gặc đâu, nói tiếp: 

- Đầy! Ngài tính đi! Bụng làm dạ chịu. Tôi cũng thương 
ngài lắm, nhưng thực tế nó vậy, biết làm sao? 

Sau một hôi suy nghĩ, Upaka nói: 

- Ông đã thương thì thương cho trót. Thú thiệt, tôi chăng 
biết một nghề gì. Nhưng những khi ông bắn rơi một con 
chim, bẫy được một con thú, tôi có thể “làm nghề” lượm 
chúng, mang xuống chợ bán đề đôi gạo, đôi thức ăn cho cả... 
gia đình ta? 
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Cầm lòng không đậu, ông thợ săn tốt bụng gật đầu, dẫn 
về nhà, cho y phục rồi đem đến trình diện cô con gái rượu: 

- Này con gái thân! Bắt đầu từ nay, cha nuôi “bậc ân sĩ 
trong nhà”, con chịu chứ? 

Nàng Cãpã đã đoán ra mọi sự, nhưng giả vờ ngớ ngắn 
hỏi: 

- Bậc ân sĩ sao lại ân trong nhà có con gái? 

- Không! Đây là bậc ấn sĩ đã hết ân sĩ rồi! 

- Sao kỳ vậy cha? 

- Vì bây giờ ông ẩn tại gia, có nghĩa là muốn nhận cha 
làm nhạc gial 

Nàng Cãpã kêu ré lên, bỏ chạy. Ông thợ săn vui vẻ cất 
tiếng cười hào sảng. Upaka mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống mà 
lòng thấy hạnh phúc vô cùng... 

Cũng là duyên, cũng là nợ. Cũng là nợ, cũng là duyên. 
Cái quả của sự gặp gỡ, thương yêu nhau, tuy hơi hiếm 
muộn, đến hơn mười năm sau, họ mới có được một mụn con 
trai, xinh xắn, bụ bẫm. 

Đến lúc này thì sắc đẹp, tính nết nàng không còn như 
thời con gái nữa. Upaka bây giờ mới thây thấm thía rằng, cái 
hạnh phúc vợ chồng mà chàng ước ao, bên người con gái 
đẹp như tiên nga ấy, hóa ra cũng tầm thường thôi. Nó khác 
xa so với trí tưởng tượng của chàng. Hơn thế nữa, thực tế áo 
cơm nó nghiệt ngã quá. Chàng đã phải nay núi này, mai núi 
khác. Gió sương, mưa nắng, khuôn mặt chàng đã cứng queo, 
khô quắp, nước da đã chai sạn màu đồng hun, đâu còn là 
chàng đạo-sĩ-mắt-đen đẹp trai năm xưa nữa! Làm “nghề 
lượm thịt săn” không đủ sông, chàng phải phụ thêm đốn củi, 
đốt than cùng nhiều nghề chân tay khác đến đỗ mồ hôi, sôi 
nước mắt! 

Vắt vả, gian lao quá, đôi khi chàng mơ màng nghĩ đến 
đời sống nhản cư, thanh tịnh cũ. Thỉnh thoảng, chàng tưởng 
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nhớ đến hình bóng của người bạn gặp trên đường, bậc 
“Chiến Thăng Bất Diệt” ấy! 

Nàng Cãpäã rất thương chông, thấy vì vợ con mà chàng 
cơ khổ, lam lũ cũng cám cảnh than dài. Nhưng, như chim đã 
liền cánh, bóng đã dính hình, âu nhân, âu duyên đảnh phải 
thế! 

Một hôm con khóc, nàng vô tình hát rằng: 

“~ Âu ơ... ru con, con ngủ cho ngoan 

Cha con ân sĩ lượm thịt săn giữa rừng 

Âu ơ... ân sĩ rớt bát nửa chừng 

Vì con, vì vợ còng lưng tháng ngày!” 

Nghe được, Upaka tức giận nói: 

- Này nàng Cãpã! Nàng nói ta “ẩn sĩ lượm thịt săn, ấn sĩ 
rớt bát!” Nàng chế nhạo ta vừa vừa thôi chứ! Cục đá mà có 
tai, nó cũng chảy nước mắt vì câu nói của nàng đó! Ta 
không có cúi đầu, còng lưng mãi ở trong cái ngôi nhà này 
đâu! Ta biết ta là kẻ ăn đậu, ở nhờ, vô Øla Cư, VÔ nghề 
nghiệp. Ta biết thân, biết phận của mình lắm. Nói cho nàng 
biết, chăng phải ta là kẻ tứ cô vô thân không nơi nương tựa 
đâu. Ta có một người bạn. Bạn của ta là “bậc Chiến Thắng 
Bất Diệt!” Ta sẽ đến ở với bạn của ta! 

Thấy chồng vì tự ái mà nổi giận, nàng Cãpã đấu dịu, 
phân trần: 

- Em không có ý nghĩ như vậy đâu, chàng- mắt-đen của 
em! Sự thực, em thây chàng suốt ngảy cúi đầu và còng lưng 
lượm thịt săn một cách vất vả, một cách khốn khổ. Vì yêu 
chàng mà em hát cho con nó nghe đó thôi! 

Upaka gắn giọng: 

- Nàng có cách nói hai nghĩa, nghĩa đẳng đầu và nghĩa 
đăng đuôi! “Cúi đầu và còng lưng!” Chà! Ta biết quá mải 
“Ân sĩ lượm thịt săn!” Chà! Lời mỉa mai hay nhỉ! Ta nói cho 
nàng biết, ta đã sa chân xuống đầm lây khốn cùng và tủi 
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nhục. Ta tỉnh ngộ rồi. Ta sẽ xuất gia trở lại. Ta sẽ đi theo 
bạn ta, nương tựa nơi bạn ta, bậc “Chiến Thắng Bất Diệt!” 

- Chớ có tức giận em, chàng-mắt-đen của em! Có thể em 
đã dại dột, lỡ lời, xin chàng thứ tội! 

Upaka lông lên: 

- Ta không có thứ tội. Chí ta đã quyết. Ta sẽ rời khỏi 
ngôi làng này, ngôi nhà này, nơi ta đã bị trói buộc, bị quyên 
rũ bởi sắc đẹp ma quái của nàng. Ích gì cái kỷ niệm đau xót 
này! 

Nàng Capã năn nỉ: 

- Ôi! Chàng-mãt-đen của em! Hãy ở lại! Chớ có bỏ đi! 
Em không dại dột thế nữa đâu. Em sẽ hầu hạ chàng, phục 
tùng chàng, là nô lệ của chàng! 

paka cười lạt: 

- Không thể nữa đâu, này nàng Cãpä! Lời rủ rê của nàng 
có thê làm cho trăm vạn nam nhân phải bủn rủn, mê mệt - 
nhưng fa thì không thể nữa đầu! 

Nàng Capa xuông nước, mềm mỏng, gợi f tình: 

- Chàng-mắt-đen của em! Em đã đến nỗi nào! Em vẫn 
còn như cây takkãrim nở hoa trên đầu núi. Những vòng hoa 
patalim vẫn rực rỡ hương sắc hiến tặng chàng. Những chiếc 
xiêm lụa kãsi vẫn làm dịu mắt chàng. Tóc em, đa thịt em vẫn 
còn ướp hương haricandana thơm lừng lựng! 

Upaka chợt cất giọng ráo hoảnh, chậm rãi: 

- Bây giờ nàng lại định dùng môi sắc đẹp để bủa giăng 
cánh chim trời đấy phỏng? Dẫu nàng là dòng dõi thợ săn 
thiện xảo đến bảy đời, cánh chìm kia cũng chỉ một lần sa 
lưới thôi! 

Đến lượt nàng Cãpã tức giận: 

- Chàng nói thế mà nghe được sao? Em bủa giăng hay tự 
chàng bước chân vào lưới? 

Upaka nín lặng. Nàng Cãpã quắc mắt: 

- Này! Còn đứa con thì tính sao đây? 
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- Là quyên của nàng! 

- Thế giả dụ tôi đánh nó, tôi giết nó thì ông cũng không 
thèm cứu ư? 

- Nó từ trong núm ruột của nàng mà rút ra, là máu huyết 
của nảng - thì nàng muốn làm gì đó thì làm! 

Nàng Capäã chợt thở dài. Thế là hết rồi. Con hồ đã muốn 
trở lại rừng xưa . Chàng đã trở lại với cái tâm xuất ly thanh 
tịnh. Sắc đẹp ta, nụ cười ta, vòng tay ta và cả con cái nữa, đã 
bất lực trước chàng. 

Nàng Cãpã buôn bã, cất giọng dịu dàng: 

- Chàng-mắt-đen của em! Chàng đành đoạn bỏ đi, không 
thương xót em và con sao? 

Trái tim của Upaka thoáng xao xuyên, dẫu cô gắng trấn 
tĩnh nhưng giọng nói đã mềm đi: 

- Ta cũng biết thế. Nhưng nàng hãy thông cảm cho ta. 
Ta phải tự cứu mình! 

Nàng Cãpäã đã hiểu, tự nghĩ: 

“- Chăng phải Upaka đã hóa thành gỗ đá. Chàng vẫn còn 
thương vợ, xót con nhưng vì đã quá đau khổ, không còn 
chịu đựng nồi hoàn cảnh ràng buộc với những tế toái của đời 
sống nên nói cứng, nói gắt ngoài miệng thế thôi. Vậy nếu ta 
thật tình yêu thương chàng thì hãy để chàng ra đi cho tròn 
ước nguyện!” 

Nghĩ vậy, nàng Cãpã gạt nước mắt, nói: 

- Thôi, đã vậy thì chàng hãy ra đi đi, ở nhà, mọi việc em 
lo liệu được. Nhưng chàng đi đâu? 

Upaka cảm động, năm tay Cãpã: 

- Cảm ơn em! Cảm ơn em đã hiểu ta. Việc ta đi đâu thì 
em không cân phải lo lắng. Ta sẽ đến với bạn của ta, bậc 
“Chiến Thắng Bất Diệt!” 

- Vị ấy ở đâu? 

- Ta cũng không biết. Nhưng cách đây đã hơn mười năm 
về trước, bạn của ta đi gióng tiếng trống bất tử ở Vườn Nai 
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tại Bãrãnas. Còn bây giờ thì không rõ chiếc xe pháp ấy lăn 
bánh về đâu cũng không rõ nữa! 

- Vậy làm sao mà tìm? 

- Nàng yên trí, bạn ta nồi tiếng lăm! Lúc xuống chợ búa 
trao đôi hàng, ta có gặp một vài đoàn đạo sĩ, vài đoàn du sĩ, 
họ nô nức đi chiêm bái vị ấy. Đây là một vị Phật, một đức 
Chánh Đắng Giác, là bậc thầy của chư thiên và loài người! 

Im lặng khá lâu giữa hai người. 

Nàng Capa chợt nói: 

- Vậy thì khi gặp vị ấy, đẳng ấy, hãy nhiễu quanh ba 
vòng về phía hữu, chàng thay mặt em, đảnh lễ vị ấy giùm 
eml 

paka mỉm cười sung sướng: 

- Phải thế! Nói vậy là đúng đắn. Vì lợi ích cho cả hai ta, 
ta sẽ tỏ lòng cung kính vị ấy đúng y như vậy! 

Chuyện chấm dứt ngang đó. Nhưng sau này, nàng Cãpã 
kia, nghe nói, cũng gởi con trai cho ông ngoại, theo chân 
Upaka, xuất gia với trưởng lão ni Gotam. Vậy là “thiên tình 
sử” hy hữu của họ được truyền tụng qua cửa tai của mọi 
người. 

Sau này, lại có kẻ đặt ra một cầu kệ thơ để ví von trường 
hợp chàng đạo sĩ mắt đen và cô con gái “tan” rồi lại “hợp” 
trong giáo pháp bất tử: 

“- 'Tích xưa, chuyện cũ rành rành 

Có khi gương vỡ lại lành hơn xưa!” 
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Đặc Tính Của Biển Lớn 


Chuyện ông thợ săn dám kêu đức Phật băng “bạn của ta” 
làm cho ai cũng mỉm cười, ai cũng ngạc nhiên. Nhưng có vẻ 
ai cũng hỷ xả, chẳng chấp trách gì vì biết bản chất ông ta 
thuần hậu, chất phác. Có người đoán vì đức Phật thấy tâm 
xuất ly của ông quá mạnh, căn cơ lại sâu dày nên cho xuất 
gia ngay. Mà quả thật vậy, khi được mặc y, mang bát, trông 
tăng tướng Upaka đẹp và uy nghi như một vị tôn túc trưởng 
lão. 

Mây ngày hôm sau, đức Phật định thuyết một thời pháp 
có sự tham dự đầy đủ cả tăng ni hai viện, đầy đủ hai hàng cư 
sĩ, có sự tham dự của đức vua Pasenadi, hoàng hậu Mallika 
và cả triều thần trước khi rời Kỳ Viên. Hai vị đại đệ tử đã 
cho chư tăng¡ thông báo rộng rãi chuyện ấy. 

Hôm ấy, đại giảng đường Kỳ Viên chỗ chứa hơn hai 
ngàn mà chật ních người. Chư vị trưởng lão tăng mi và các 
bậc có thăng trí tình nguyện nhường chỗ. Các vị thâm niên, 
nghe pháp đã nhiều cũng nhường chỗ cho lớp hậu sinh. 

Hai vị đại đệ tử đã cho người thu xếp chỗ ngồi khá chu 
đáo và hợp lý. Tăng bên trải giảng đường, ni bên phải. 
Chính giữa dành cho đức vua, hoàng hậu, các quan cùng các 
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trưởng lão gia chủ, nam nữ cư sĩ lớn tuổi. Ngoài hiên, các 
hành lang là những người tuổi trẻ thuộc tất cả các giới. 

Tôn giả Änanda thông minh, đứng ở cuỗi sảnh vẫn nghe 
được lời đức Phật, do trí nhớ tốt, có thể thuyết lại đúng 
nguyên văn, nhận việc thuyết lại cho rất đông thính giả cư sĩ 
đứng đầy ngoài vườn rừng! 

Sau khi nói vài lời khen ngợi Tăng ni có tâm câu học, 

tán thán đức vua, hoàng hậu và triều thần đã chịu khó đến 
nghe pháp, hai hàng cận sự nam nữ cũng như thính chúng đủ 
mọi giai cầp đã vân hội về đây thật như một biến lớn rồi đức 
Phật thuyết về biên lớn! Sau, các vị A-xà-lê thuật lại: 

- Này chư vị! Vừa rồi đây, sau hạ thứ tám”, Như Lai đi 
du hóa nhiếp độ hai tộc rồng và dạ-xoa ở miễn Nam đảo. 
Đặc biệt hôm ấy là do long vương Mahaädaranäga thỉnh mời. 
Như Lai đã đến Kalyän], rôi đến đỉnh núi Sumanakũtfa, đề lại 
ở đây mấy dấu chân”. Lúc trở lại đất liền, khi Như Lai đang 
ngăm biển thì A-tu-la vương”? quản nhậm biển nam, có tên 
là Paharada, từ đâu đó với dung sắc đỏ sáng, trang phục y 
áo, mũ miện, binh khí chói ngời, hóa hiện ngay bên cạnh 
Như Lai. Nó cất giọng tự nhiên, nói: 

- Tôi biết sa-môn Gotama đấy! 

- Ta cũng biết ngươi đấy, này Pahãrada! 

Nó cười: 

- Sa-môn Gotama đứng làm gì ở đây, tại miễn biển xa 
xôi, lạnh lẽo này! 

- Ừ, Như Lai đang ngắm biên! 


° Theo Đức Phật và Phật pháp của ngài Nãrada thì hạ thứ 8, đức Phật ở tại 
rừng Bhesakalãä gần tảng đá Sumsumära, thị trắn Bhagga. 

'? Theo Pháp Hiên, hai dấu chân cách nhau 15 do tuần. Dấu chân trên đỉnh có 
xây một bảo tháp cao 400 bộ, được trang hoàng băng châu báu. 

®? Có rất nhiều A-tu-la vương. Đây là A-tu-la vương biển Nam - Còn các A- 
tu-la vương biển Đông, Tây nữa. Trên đất liền cũng có rất nhiều. Riêng A-tu- 
la vương cõi trời có tên là Vepaciffta - Asurina. 
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- Biển có gì thích thú mà ngắm, thưa tôn giả? 

- Vậy ngươi, Như Lai biết là ngươi cũng thích thú biển 
lắm mà, tại sao? 

- Ô, tôi ấy à! Không những tôi mả các A-tu-la đại thần, 
binh tướng của tôi cũng rất thích thú biển lớn. Chúng dựng 
lâu đài trên biển, ca vũ nhạc kịch trên biến, tiệc tùng, dạ yên 
trên biển, vợ chồng, con cái chúng cũng say sưa trên biến. 
Bày mưu, tập trận đánh nhau cũng trên biên! Thú vị lắm! 

- Ngươi quản nhiệm biên, sống lâu trên biến; vậy ngươi 
có nhận biết biển lớn có những tính chất đặc thù như thế nảo 
chăng? 

- Biết chứ! Biết rất rõ ràng và sành sõi là khác! Tôi còn 
có thâm quyên đệ nhất để nói về điều ấy, nói về biên hơn bất 
cứ ai trên đời nảy, kế cả tôn giả, vốn được thế gian tôn xưng 
là bậc thầy của trời và người! 

Như Lai mỉm cười: 

- Khá lắm! Vậy thì ngươi hãy nói về biển cho Như Lai 
nghe với nào! 

- Thưa vâng! A-tu-la vương đáp rồi bắt đầu nói - Biển 
lớn có tám đặc tính mà không ở nơi nào có được. 

Thứ nhất, biên xuôi dân dân, xuôi từ từ, từ cạn đến sâu, 
không có thình lình, không có đột ngột tạo nên những hang, 
những vực... 

Thứ hai, biển muôn đời vẫn đứng một chỗ, không xê 
dịch như sông, như suối; nó lại còn thủ phận, nhẫn nại 
không phá vượt qua bờ này hay qua bờ kia... 

Thứ ba, biển không chứa chấp, không dung chứa những 
xác chết người và thú; nó quãng vật ngay lên bờ hết, không 
bao giờ lưu giữ những vật bắt tịnh ấy trong lòng mình! 

Thứ tư, phàm có con sông lớn nào như sông Ganga, 
sông Yamuna, sông Aciravatl, sông Sarabhu, sông Malhi... 
khi chảy về biến lớn, chúng liền bỏ quên tên tuổi của mình 
để hoà nhập với cái đại đồng. 
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Thứ năm, dầu tất cả sông cái, sông con chảy vào biển 
một trấắm năm, một ngàn năm; dầu mưa trên trời cũng đồ 
xuống một trăm năm, một ngàn năm... lòng biển cũng dung 
chứa hết mà không bao giờ tràn ra ngoài; nó còn chẳng vơi, 
chăng đầy là khác nữal 

Thứ sáu, biển chỉ thuần nhất một vị mặn, dẫu cả triệu 
triệu năm cũng không thay đổi tính chất của mình. 

Thứ bảy, lòng biển lớn chứa giữ tất cả châu báu của trần 
gian như: Trân châu (mutf3a), mami châu (mam), lưu ly 
(veluriyo), xa-cửừ (sangho), ngọc bích (sila), san hô 
(pavalam), bạc, vàng, ngọc đỏ (lohianko), mã não 
(masaragallam). 

Thứ tám, biển là trủ xứ của vô lượng chúng sanh - nhất 
là những chúng sanh lớn. Ngoài asura, naga, gandhabbä... 
còn có những chúng hữu tình dài một trăm do-tuần, hai trăm 
do-tuần đến năm trăm do-tuân... 

Nói thế xong, Asura vương kết luận: 

- Đây là tám tính chất thù thắng, vi diệu nên chúng tôi 
rất thích thú cư trú ở đây! Còn sa-môn Gotama thì sao? Khi 
ngài thiết lập giáo pháp, rao giảng giáo pháp thì những tỳ- 
khưu, tỳ-khưu-nI, sa-dI, sa-di-nI, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di... có 
thích thú sống trong giáo pháp ấy không, như chúng tôi vô 
cùng hoan hỷ và thích thú biến lớn? 

- Có chứ, này Paharada! Đức Phật đáp - Họ cũng hoan 
hỷ và thích thú trong pháp và luật của Như Lai, tương tợ như 
ngươi hoan hỷ và thích thú trong biển lớn vậy đó! 

- Thế pháp và luật của sa-môn Gotama có những đặc 
tính thù thắng øì, tính chất vi diệu gì mà chúng đệ tử có thê 
hoan hỷ và thích thú đề sống trong đó? 

- Như biển lớn có tám tính chất đặc thù mà ngươi vừa kê 
cho Như Lai nghe thì pháp và luật của Như Lai cũng có tắm 
tính chất đặc thù, vi diệu, thù thăng chắng nơi nào có được, 
này Paharadal 
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Asura vương rất thú vị: 

- Tôi xin được rửa tai để lắng nghe tám điều kỳ diệu 
chưa từng có ấy? 

Rồi đức Phật mở lời: 

- Này Paharada Asura vương! Hãy nghe! Như Lai sẽ 
giảng nói đây! 

Thứ nhất, pháp và luật của Như Lai cũng xuôi từ từ, 
xuôi dần dần, từ cạn vào sâu, không có đột ngột tạo hang, 
tạo vực. Tại sao vậy, vì pháp và luật mà Như Lai giảng nói 
bao giờ cũng tuần tự thứ lớp từ dễ đến khó, từ thấp lên cao, 
từ cạn vào sâu. Học pháp là phải thuận thứ như vậy, con 
đường hành trì cũng thế mà sự chứng ngộ cũng tương tự thế, 
không bao giờ có chuyện thình lình mà thê nhập, không có 
sự đột nhiên mà chứng ngộ! 

Asura vương reo lên: 

- Hay quá là hay! Vậy cho nghe điều thứ hai, là biển chỉ 
đứng một chỗ, không vượt qua bờ? 

- Điều thứ hai, giáo pháp của Như Lai là từ chứng 
nghiệm, giác ngộ sự thực, từ chân lý như thực mà nói ra nên 
không thay đôi, biễn hoại theo thời gian. Đệ tử của Như Lai 
sông trong lòng giáo pháp ấy, thích thú trong giáo pháp ấy, 
ở yên một chỗ, không bao giờ dám vượt qua một giới hạn 
nào, bờ này hay bờ kia của tri kiến. Có vị thà chịu hy sinh 
thân mạng để giữ gìn pháp và luật ấy huống hồ là vượt qua 
hay phá rào! 

- Kỳ diệu vậy thay! 

- Thứ ba, biên lớn không chứa chấp vật bất tịnh thì giáo 
pháp của Như Lai cũng tương tợ vậy. Người nào ác giới, 
sông theo ác pháp, có sở hành bất tịnh đáng ngờ, có những 
hành vi che đậy, không phải là sa-môn mà tự nhận là sa- 
môn, không sống phạm hạnh mà lại giả danh phạm hạnh, 
nội tâm hôi hám, ứ đây tham dục bất chánh thì Tăng-già 
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cũng sẽ quăng vứt người ấy, hội họp rồi trục xuất người ấy, 
không cho sống chung cùng với tăng đoàn nữa! 

Thứ tư, những con sông về với biển đều phải bỏ tuổi, bỏ 
tên. Cũng vậy, trong giáo hội của Như Lai có bốn giai cấp: 
Sát-đề- ly, bà-la-môn, phệ-xá, thủ-đà-la. Khi họ xuất ø1a, tỪ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, họ cũng từ bỏ giai cấp, bỏ 
họ, bỏ tên, bỏ danh vọng, bỏ địa vị, bỏ sự nghiệp, bỏ quê 
hương, chủng tộc để chỉ còn là những tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, 
là những sa-môn Thích tử (Sakyaputta) mà thôi! 

Thứ năm, trăm sông đồ về biến, trăm Tượng nước mưa 
xuống từ trời cũng không làm cho biển đầy hay vơi. Cũng 
vậy, này Paharada! Có nhiều tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni nhập Niết- 
bàn không có dư y, mà sau này, nếu có vô lượng, vô lượng 
tỳ-khưu, vô lượng tÿ-khưu-ni nhập Niết-bàn không có dư y 
như thế, thì Niết-bàn cũng không tràn, cũng không đây, cũng 
không vơi như biển vậy. 

Thứ sáu, này Paharadal Nếu biển chỉ có một vị mặn 
thuần nhất thì giáo pháp của Như Lai cũng thế: Nó cũng chỉ 
có một vị thuần nhất, thuần chất, ấy là vị giải thoát. 

Thứ bảy, nảy Asura vương! Nếu biển tích lũy mọi châu 
báu của nhân gian thì giáo pháp của Như Lai cũng là nơi 
chứa giữ những châu báu siêu thế. Đây là bốn niệm xứ, bốn 
chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, 
thánh đạo tám ngành. 

Thứ tám, biên là trú xứ của rất nhiều chúng sanh lớn thì 
giáo pháp của Như Lai cũng là trú xứ của những bậc thánh 
nhân, còn hơn là chúng sanh lớn, còn hơn là các vị đại 
vương, các vị thiên vương; ây là các bậc Dự lưu đạo, Dự lưu 
quả, Nhất lai đạo, Nhất lai quả, Bất lai đạo, Bắt lai quả, A- 
la-hán đạo, A-la-hán quả. 

Đức Phật nói xong tám tính chất đặc thù của giáo pháp, 
Asura vương Pahãräda kính cần thốt lên: 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 297 


ĐẶC TÍNH CỦA BIẾN LỚN 


- Quả thật là vi diệu, thưa sa-môn Gotamal Trước đây 
tôi chỉ nghe tin đồn đức Thế Tôn là như vậy, là như vậy với 
những danh xưng, tôn xưng thắng vượt tam giới. Nay thì tôi 
thây rõ, sa-môn otama là bậc lợi tuệ, thông tuệ, quán tuệ, 
ưu việt tuệ, mà thế gian, cả triệu lần sinh diệt của quả địa 
câu cũng không có người thứ hai! Tôi vô cùng ngưỡng mộ, 
và xIn được làm kẻ hộ trì cho giáo pháp của đức Tôn Sư! 

Kê xong câu chuyện, đức Phật nói: 

- Này chư vị! Biên lớn với tám đặc tính ưu việt ây cũng 
vẫn là chưa đủ so với giáo pháp của Như Lai, chưa vi diệu 
bằng giáo pháp của Như Lai. 

Tại sao vậy? Ví như tại đại giảng đường Kỳ Viên ngày 
hôm nay, chăng khác gì một biến lớn, gôm tỳ-khưu, tỷ- 
khưu-ni, cận sự nam, cận sự nữ; đầy đủ cả bốn giai cấp, đây 
đủ các vị thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả; đây đủ 
những chúng sanh lớn như đức vua Pasenadi, hoàng hậu 
Mallikä... các quan đại thần và các đại gia chủ đều cùng 
nhau nghe pháp, tu học nhưng không lắn bức nhau, ăn hiếp 
nhau; ai có chức phân, bồn phận, nhiệm vụ nấy. Còn biển 
lớn kia thì chúng sanh lớn ăn thịt chúng sanh nhỏ, cá lớn 
nuốt cá bé để nuôi mạng mình. Như thế, giáo pháp của Như 
Lai vi diệu hơn biên lớn kia nhiêu. 

Còn nữa, biển lớn kia, những chúng hữu tình thấp thỏi, 
nhỏ bé thì muôn đời là thân phận thấp thỏi, nhỏ bé, không 
bao giờ trở thành chúng sanh lớn được. Giáo pháp Như Lai 
hoàn toàn khác thết Tại sao vậy? Vì một chúng sanh nhỏ 
sanh trong giai cấp thấp thỏi, hạ liệt, ví như làm nghề đồ 
phân, hốt rác, nạo vét ống công có thể trở thành một thánh 
nhân, nghĩa là trở thành một chúng sanh lớn! Ví dụ như tỳ- 
khưu SunTta xuất thân là một người gánh phân, mây năm 
trước, xuất gia ở đây, bây giờ đã trở thành một chúng sanh 
lớn, một vị thánh. Ví như con một nữ nô lệ trong đại gia 
đình trưởng giả Cấp Cô Độc, là tỳ-khưu Dasaka, bây giờ 
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cũng đã là một chúng sanh lớn, một vị thánh. Ví như ty- 
khưu-nI Ambapalr trước đây là một kỹ nữ, bây giờ cũng đã 
là một chúng sanh lớn, một ty-khưu-nI, một vị thánh A-la- 
hán! 

Như thế, giáo pháp của Như Lai vi điệu hơn biễn lớn kia 
quá nhiều! 

Còn nữa, những chúng sanh trong biến lớn, chúng sanh 
ra trong biến lớn, lớn lên trong biến lớn, ăn giết nhau trong 
biển lớn, già đời trong biển lớn rồi chết đi trong biến lớn. 
Còn biến lớn của Như Lai hoàn toàn khác thê. Biến lớn 
Niết-bàn của Như Lai không sanh, không già, không bệnh, 
không chết, không sầu bi khô ưu não... 

Còn nữa, biến lớn kia chỉ thuần nhất một vị mặn, một vị 
vô tri, bên trong chẳng chứa giữ một thuộc tính ưu việt nào. 
Giáo pháp của Như Lai tuy cũng thuần một vị giải thoát; 
nhưng có vị giải thoát lại có luôn những năng lực thắng trí, 
tứ vô ngại giải, tứ vô lượng tâm cùng những khả năng siêu 
việt khác. 

Còn nữa, trong biến lớn, chúng sanh nhỏ là chúng sanh 
nhỏ, không có chuyện vừa nhỏ vừa lớn. Giáo pháp của chư 
Phật khác thế. Ví như có người sanh thuộc giai cấp thủ-đà- 
la, làm nghề chân tay, nặn đồ gốm, là chúng sanh nhỏ, 
nhưng người ấy thật vô cùng lớn: Giới lớn, tín lớn, tâm lớn, 
tuệ lớn... ngay chuyện bồ thí cúng dường, của cải, tài sản có 
bao nhiêu, thế mà được đức Phật Kassapa tán thán là bậc 
đàn tín hộ trì tối thượng, còn hơn cả đức vua KIk1 kinh thành 
Baranasl! 

Thuyết đến ngang đây, đức Phật yên lặng. Ai cũng náo 
nức muốn nghe câu chuyện lạ kỳ. Nôn nóng nhất là số hội 

âu” bên bờ sông 


ME tàx 


chúng đã từng nghe chuyện “Sa-môn trọc đầu 
Aciravaf. 

Và người tò mò muốn nghe tiếp theo, chính là đức vua 
Paãsenadl - vì ông ta tự nghĩ: 
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“- Người thợ gôm ây có khả năng tài sản như thê nào mà 
lại được tán thán là bô thí tôi thượng, hơn cả đức vua KIkI 
cai trị một quôc độ Baranas1 hùng cường và giàu mạnh?” 
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Người Đàn Tín 
Hộ Trì Tôi Thượng 


Đức Phật tiết lộ, kế chuyện: 

- Người ấy chính là tiền thân đại phạm thiên Sãhampati, 
bạn của Như Lai từ thời đức Thế Tôn Kassapa, một người 
bạn tôi thượng, như một viên ngọc tối thượng! 

Hôm ấy, đức Thế Tôn Kassapa từ thị trấn Vebhalinga tại 
miền bắc, du hành cùng với đại chúng tỳ-khưu đến xứ 
BaranasI, ngụ tại Isipatana. 

Vua xứ Kasi, tên là KIkI, nghe vậy, liền cho thăng các cỗ 
xe mỹ diệu, thủ thăng: với nghi vệ của bậc đại vương cao 
sang đến yết kiến đức Phật. 

Nghe xong thời pháp, đức vua xứ Kãsi hoan hý, phân 
khích, mời thỉnh đức Thế Tôn cùng đại chúng, ngày mai đặt 
bát cúng dường tại hoàng cung. 

Thế rồi, sau buồi cúng dường lớn với thượng phẩm, với 
mỹ vị, đức vua còn mời thỉnh đức Phật và đại chúng an cư 
mùa mưa tại Bãränasï để ông có cơ hội hộ trì Tam Bảo, tích 
lũy thêm công đức! 

Đức Phật đáp: 

- Như Lai và chư tăng! đã nhận lời mời nơi khác rồi, tâu 
đại vương! 
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Lần thứ hai, lần thứ ba, đức Phật cũng lặp lại là có người 
mời thỉnh rồi. 

Đức vua Kikĩ tâm tư sầu muộn, tự nghĩ:“Đức Thế Tôn 
không nhận lời mời làm cho ta mất an lạc! Chắng lẽ, trên 
đời này lại có người đàn tín hộ trì tối thượng hơn ta? Hơn 
một bậc đại vương giàu sang với quyền uy và danh tiếng lẫy 
lừng?” Bèn thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Chắng lẽ đức Thế Tôn và đại chúng tỳ- 
khưu đã có một đại thí chủ khác, với công đức thù thắng hơn 
đệ tử, là KIk1, vua xứ Kãs1? 

- Không phải vậy! Nhưng xin đừng có sầu não quá thế, 
đại vương! 

Đức vua xứ Kãsi thở dài, cất giọng buôn bã, có vẻ như 
tủi thân, tủi phận: 

- Trước đây, đệ tử tưởng rằng, đệ tử là phú quý đệ nhất, 
tải sản cung khô đệ nhất, trân châu, ngọc báu cũng đệ nhất, 
hóa ra không phải vậy. Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ-khưu 
đã có một đại thí chủ mà cái gì cũng hơn đệ tử cả! 

- Không phải vậy, đại vương hiểu lầm rồi! Người ấy 
đúng là đản tín hộ trì tối thượng, nhưng y chăng phải là bậc 
giàu sang vương giả, phú quý đệ nhất, đệ nhị gì cả! 

Đức vua KikT mở tròn mắt: 

- Tại sao? 

- Đại vương có muốn nghe không, Như Lai sẽ kê về 
người đàn tín hộ trì tối thượng ấy? 

- Thưa, rất muốn nghe! 

Thế là đức Phật Kassapa kế: 

- Có một thị trấn tên là Vebhalinga, tại đây có người thợ 
gốm tên là Ghatikãra, anh ta rất nghèo, sanh thuộc giai cấp 
thấp kém, sống trong căn nhả cỏ cùng với cha mẹ mù loà... 

Đức vua chợt thốt lên: 

- Có thể như thế được ư? Người ấy mà là đản tín hộ trì 
tối thượng sao? 
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- Phải! Đức Phật gật đầu - Đấy là vị thí chủ mà Như Lai 
đã nhận lời an cư trong mùa mưa này! 

Có một ý nghĩ chợt khởi sanh lên trong tâm của nhà vua: 
“Chắc có nguyên nhân thù thăng thế nào đây - để đến nỗi 
bậc đại A-la-hán, Chánh Đắng Giác phải lặp đi lặp lại mãi 
như thế chứ?” Bèn nói: 

- Đệ tử đang cung kính lắng nghe đây! 

- Thợ gốm Ghatikãra dẫu nghèo nàn, dẫu sanh thuộc hạ 
cấp nhưng đã quy y Tam Bảo, đã từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của chưa được cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ rượu 
men, rượu nấu... Này đại vương! Đại vương nghĩ thế nào, 
một người như vậy có xứng đáng được gọi là vị đàn tín hộ 
trì tối thượng chăng? 

Đức vua Kikĩ lắc đầu: 

- Chưa! Y có thê là một người cư sĩ tốt, nhưng chưa thê 
gọi là hộ trì tối thượng được! 

Đức Thế Tôn Kassapa vẫn cất giọng đều đều: 

- Thời gian sau, thợ gốm Ghatikara thành tựu lòng tin 
bất động với Tam Bảo, thành tựu giới luật của bậc thánh; 
không có một nghi ngờ nào đối với khô, với khổ tập, với 
khổ diệt, với con đường đưa đến khô diệt. 

Này đại vương! Thợ gốm Ghafikãara chỉ ăn mỗi ngày 
một bữa, hành thiện hạnh, sống theo thiện pháp. Ông ta từ 
bỏ ngọc và vàng, không cầm, không năm, không giữ, không 
nhận bạc và vàng. Với trí tuệ, với lòng dục được đoạn trừ, 
với thánh hạnh thanh tịnh mạng, vị ây tự nuôi sông mình 
bằng nghề thợ gốm. Dẫu làm nghề gôm, rất cân đất sét tốt, 
thế nhưng Ghafikãra không tự tay cuôc và đào; ông ta lây 
đất từ những bờ đê sạt lở, lẫy đất những nơi do chuột và cáo 
đào hang vung vãi ra - rôi nặn lên những chum, vại, chén, 
bát cùng những vật gia dụng khác. 
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Này đại vương! Đại vương nghĩ thế nào, một nam cư sĩ 
thánh hạnh như vậy có xứng đáng để được gọi là người đản 
tín hộ trì tối thượng chăng? 

Đức vua KikI giờ mới gật đầu, nhưng tán thán theo cách 
của mình: 

- Ôi! Quả là tốt! Quả là hạnh khó làm! 

- Còn nữa, này đại vương! Thợ gốm Ghatikãra với 
những sản phẩm làm ra, được nắn, nung thiện xảo, có hoa 
tay, có giá trị mỹ thuật nhưng ông ta không đối bằng vàng 
và bạc, không đổi bằng tiền giây, tiền kẽm, tiên đồng, tiên 

xu! Khi có người đến mua, vị ấy nói: “Này thiện hữu, này bà 
con kính mến! Hãy lây đi bất kỳ vật dụng nào mà mình 
muốn, mình thích và sử dụng được rồi bỏ vào đây một Ít 
thôi, cái gì mà quý vị sẵn có: Ví như vài nhúm hạt gạo có vỏ 
và không vỏ, một vài nhúm các hạt đậu, ít củ khoal, củ sẵn, 
củ nâu, củ chuối... hoặc muối, hoặc vừng, hoặc thứ gì quý vị 
ăn được thì tôi ăn được. Chớ có mua. Đừng có mua và bán!” 
Này đại vương! bằng cách ấy, thợ gốm Ghatikãra sinh sống 
không có ác mạng, không có tà mạng, không những nuôi 
được mình mà còn phụng dưỡng cha mẹ mù lòa rất là chu 
đáo, rất là hiểu hạnh. Người như thế có xứng đáng là bậc hộ 
trì tối thượng chăng? 

- Ôi! Quả là chí thiện! Bạch đức Tôn Sư! 

- Còn nữa, thợ gốm Ghatikara đã dập tắt năm hạ phân 
kiết sử, tâm và trí đã là vị thánh Bất Lai, trên đời này! Thế 
có xứng đáng với danh gọi là bậc đàn tín hộ trì tối thượng 
chăng, hả đại vương? 

Đức vua Kikĩ chợt phủ phục xuống đất: 

- Đệ tử, KikI, vua nước Kãsi xin thành kính đê đầu đảnh 
lễ bậc đàn tín hộ trì tối thượng ấy! 

Đức Phật Kassapa kề tiếp: 


t Thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, tình dục, bất bình. 
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- Này đại vương! Một thời, ở thị trân Vebhalinga, với 
đại y vắt vai, với bình bát cầm tay, Như Lai đến căn nhà cỏ 
của thợ gốm Ghatikãra rồi hỏi vọng vào: 

“- Người thợ gôm có nhà không?” 

Cha mẹ mù loà của y hỏi lại: 

“_ Ai hỏi con trai của tôi thế?” 

“- Thế Tôn đây! Ông Phật Kassapa hỏi đấy!” 

“- Bạch đức Thế Tôn! Con trai con đã đi vắng, nhưng y 
có đặn lại rằng: Nếu Thế Tôn Kassapa, bậc đại A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác có đến thì xin ngài hãy tự ý, tùy nghi lẫy 
cháo ở trong nôi, lấy thức ăn ở trong chảo mà dùng!” 

Rồi này, đại vương! Như Lai đã tự mình đi vào bếp, lấy 
cháo và thức ăn vừa đủ dùng, ngôi xuống đất, thọ thực ngay 
tại chỗ rồi mới trở về liêu thất. 

Thợ gốm về nhà, thấy khuyết phần cháo và thức ăn, nói 
với cha mẹ mù loà: 

- Sao cha mẹ ăn ít quá vậy? Con nâu ăn không vừa 
miệng cha mẹ hay sao? 

“- Không phải vậy đầu con! Thật là hạnh phúc làm sao 
khi đức Thế Tôn đã tự ÿ vào bếp, lấy thức ăn rồi ngôi xuống 
đất, thọ thực ngay tại chỗ!” 

Thợ gốm Ghafikãra sung sướng quá, hỷ lạc phát sanh 
trong tâm ông suốt nửa tháng: và cha mẹ mù loà của ông thì 
hỷ lạc phát sanh trọn bảy ngày... 

Đức vua KikI lại chấp tay giữa hư không, cảm thán thốt 
lên: 

- Quả thật là vi diệu! Vi diệu thay là hành trạng của 
người thợ gốm này! 

- Lại nữa, này đại vương! Như Lai an cư mùa mưa năm 
đó tại thị trấn Vebhalinga, bấy giờ cái cốc đột ngột bị mưa 
dột. Như Lai nói với các vị tỳ-khưu gần cạnh: 

“- Hãy đến nhà thợ gôm Ghafikãra, trông xem đâu đó có 
có, có lá, có tranh không!” 
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Một hồi lâu, chúng đi về và thưa rằng “có”! 

“- Vậy thì đi lấy về đây, lợp lại cái cốc của Như Lai đã 
bị mưa dột!” 

Thế rồi, các vị tỳ-khưu đến nhà người thợ gốm, chẳng 
thưa chắng hỏi, chẳng nói lý do gì cả - đã tự ý leo lên mái 
nhà, và gỡ tranh của người tal 

Cha mẹ mù loà của người thợ gốm, nghe sột soạt trên 
mái, hỏi vọng lên: 

“- AI đó? A1 làm gì trên mái nhà của tôi?” 

“- Chúng tôi đến gỡ tranh!” 

“- Quý vị là ai mà tùy tiện quá vậy? Nhà chúng tôi đang 
ở mà!” 

“- Thưa đại huynh, đại tỷ! Chúng tôi là tỳ-khưu! Cái cốc 
của đức Thế Tôn bị mưa dột!” 

Cha mẹ người thợ gốm nghe vậy, mau mắn nói: 

“- Vậy thì hãy lẫy đi, chư tôn giả! Hãy lây hết đi, chư 
tôn giả! Chúng tôi thì không sao, nhưng đức Thế Tôn thì 
không thể ở chỗ ướt dột được!” 

Người thợ gốm về nhà, nhìn lên, thấy tranh mất nhiều 
mảng, nhiễu tấm, hỏi lý do, cha mẹ ông trình bày lại tự sự. 
Thế là hoan hý quá, cũng như lần trước, hỷ lạc trong ông 
phát sanh đến nửa tháng. Còn cha mẹ ông thì hý lạc phát 
sanh trọn cả bảy ngày! 

Đức Phật Kassapa kết luận: 

- Đây là câu chuyện về người đàn tín hộ trì tôi thượng 
của Như Lai. Ghafikãra rất nghèo lại sanh thuộc hạ cấp. Như 
Lai đã nhận lời an cư mùa mưa do ông ta hộ độ. Thật tình 
mà nói, ông ta đâu có thượng phẩm, mỹ vị mà dâng cúng 
như đại vương: chỉ có sẵn khoai rau củ gì đó thôi - làm sao 
dám sánh với đại vương được! 

Đức vua KIkI hân hoan phát sanh, hỷ lạc phát sanh, 
bừng bừng cả từng chân tơ kế tóc - thốt lên: 
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- Không! Trăm phân, ngàn phần công đức của đệ tử dẫu 
cho thượng vị loại cứng, loại mềm, cúng dường một hai 
năm, cho đến cả trăm năm cũng không thê băng một phần 
của người thợ gốm Ghafikãra, người đản tín hộ trì tối thượng 
ây! 

Thế rồi, ngay ngày hôm sau, đức vua cho quân binh vận 
chuyền vật liệu làm nhà, năm trăm xe gạo có vỏ và không 
vỏ, năm trăm xe thực phẩm khô và đỗ gia dụng các loại, tức 
tốc lên miền bắc, đến tại thị trấn Vebhalinga tìm đến nhà 
người thợ gôm. Họ chăng nói lý do, tự động làm lại một tòa 
nhà chắc bên với những loại gỗ tốt, sản tường đều được lát 
gỗ quý và gỗ thơm. Họ cũng tự động làm các công trình 
phụ, các kho lẫm... 

Sau đó một vị văn quan đại thần đã được sự chỉ dạy của 
đức vua, khôn khéo nói răng: 

- Này tôn giả! Này bậc hiển trí! Hãy sử dụng căn nhà 
mộc mạc nây! Hãy thọ nạp cả một ngàn xe lương thực và 
thực phẩm này. Hãy làm tất cả các thiện sự! Hãy làm các 
công đức tùy thích. Hãy hộ độ, cúng dường đức Thế Tôn 
Kassapa và đại chúng tỳ-khưu! Tất cả đây chỉ là chút tấm 
lòng thành của đức vua KIkI, nước Kasi tại BaranasIl; nó thật 
không đáng kể gì, so với công đức vô lượng của tôn giả, 
những công đức chí thiện, trăng bạch như vỏ ốc! 

Thợ gốm Ghafikara là bậc có thăng trí, biết tất cả mọi 
việc xây ra nên cũng không khách sáo gì, hoan hý thọ nhận; 
và nói một lời cũng mang rất nhiều ý nghĩa: 

- Cầu nguyện cho đức vua chí tôn thấy rõ pháp, thâm đạt 
pháp - rồi chúng ta sẽ cùng nhau tao ngộ nơi cõi Vô Sanh 
Bất Tử! 

Đức Phật kết luận: 

- Thợ gốm Ghatikãra cuối đời, mệnh chung nhưng ông 
không an nghỉ ở tịnh cư thiên, mà nguyện sanh ở phạm thiên 
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giới, làm người hộ pháp cho giáo pháp đức Thế Tôn Sãkya 
Gotama, một người bạn cũ! 

Như vậy, giáo pháp của Như Lai, nói chung là của chư 
Chánh Đăng Giác đều giống nhau, trong đó, có chúng sanh 
nhỏ, căn trí sâu dày, tu tập công hạnh thành bậc thánh nhân, 
đến nỗi, chúng sanh lớn như đức vua KikI kia, dẫu phú quý, 
cao sang hiển hách cũng phải tán thán, tôn xưng, đảnh lễ, 
cúng dường người thợ gốm giai cấp thấp thỏi. Ôi! Tính chất 
vi diệu ấy thì biển thế gian làm thế nào so bì được! 

Thời pháp hôm ấy của đức Phật có ba điều lợi lạc vi 
diệu sau đây: 

Thứ nhất, đức vua, hoàng hậu, các quan đại thần, đại gia 
chủ, đại danh gia... đã chuyển hướng cách nhìn, không dám 
tự phụ mình là người có quyên uy hoặc giảu sang nữa; 
không dám coi khinh các giai cấp thấp kém vả những người 
CÓ Ít của cải, tài sản. 

Thứ hai, hội chúng tỷ-khưu, ty-khưu-nI được mở sáng 
mắt, biết kính trọng phải lẽ những cư sĩ tuy nghèo nhưng có 
đời sống thánh hạnh, thanh tịnh mạng, hộ trì Tam Bảo băng 
tín, giới, tâm và tuệ của mình. Họ còn học được bải học, sẵn 
sàng từ chối đức vua dù thượng phẩm, mỹ vị mà nhận lời 
người cư sĩ nghèo với săn, khoai, rau củ! 

Thứ ba, các giai cấp thấp kém không còn mặc cảm tự t 
về dòng dõi hay tải sản mả cảm thấy mình bình đăng trong 
giáo pháp coi trọng các giá trị tỉnh thần hơn cái vinh hoa và 
hào nhoáng của thế giới vật chất. 

Một làn gió mát mẻ, trong lành của giáo pháp đang rì 
rào thôi qua nhân sinh và xã hội, nhất là kinh thành Sãvatthi! 
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Do nhu cầu nghe pháp, tại Kỳ Viên, đức Phật phải 
thuyết thêm hai thời pháp nữa, riêng cho hai hàng cận sự 
nam nữ. Nhân dịp này, đức Phật khuyến khích mọi người 
nên thọ trì bát quan trai giới mỗi tháng hai ngảy, bốn ngày 
hay sáu ngày. 

Cuối thời pháp, có một người thanh niên, tướng người 
cao lớn, phương phi, ăn mặc có vẻ thương gia - xin được 
sông đời xuất gia. 

Đức Phật biết rõ nhân, biết rõ duyên, biết rõ người ấy là 
aI, nhưng ngài cũng hỏi: 

- Dòng dõi, xuất thân, sở học, nghề nghiệp, hoản cảnh 
gia đình của ông như thế nào? Và nguyên nhân bởi đâu mà 
ông lại lựa chọn đời sống xuất gia không cửa, không nhà? 

Người thanh niên kế: 

- Con sinh ra trong một gia đình vệ-xá (thương gia, các 
công nghệ) tô tiên, dòng dõi làm ăn buôn bán nhiều đời. Do 
gia đình khá giả, con được học hành tương đối vững chắc từ 
thuở ấu thơ. Lớn lên, con kế nghiệp thân phụ đi buôn bán 
đường xa. Các quốc độ ven hai bờ sông Gaủgã, sa mạc miền 
Tây Bắc cho chí các bờ biển phương Đông, phương Nam 
chắng có đâu mà không có vết chân của con. Làm giàu là 
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châm ngôn của tô tiên, dòng họ; con trai vệ-xá là phải biết 
chịu thương, chịu khó, chấp nhận mọi gian khô; không tạo 
ra được sản nghiệp bằng mô hôi, nước mắt, băng bàn tay và 
khối óc của mình thì không xứng đáng là con trai dòng dõi 
thương nhân. Và suốt mười năm qua, con đã không hồ thẹn 
mang dòng máu của tô tiên. 

Bạch đức Thế Tôn! Biết bao nhiêu lần bị sự thúc hồi của 
cha mẹ, nhưng con không muốn lập gia đình. Con biết rõ 
giới cấp của con. Họ là những người có nghị lực và ý chí. 
Bạc tiên đối với họ là mục đích tối thượng trên cuộc đời. 
Sau những chuyến hàng đường trường gian khổ, đôi khi 
thiếu củi, thiếu nước, thiêu lương thực! Đôi khi bị bọn cướp, 
thổ phi hoặc các sắc tộc săn đầu người trang bị vũ khí tấn 
công. Chết là chuyện thường, sạt nghiệp cũng chuyện 
thường mà bỏ mạng dọc đường cũng là chuyện thường! Phải 
nói là họ đánh đổi mạng sông để kiếm tiền. Hàng mua một 
họ bán mười, có món lời gâp trăm! Do vậy, họ ăn chơi, 
hưởng thụ đôi khi còn hơn cả con vua, cháu chúa! Gian khổ, 
kiếm tiên và hưởng thụ - nó là một vòng tròn loanh quanh 
luân quần không bao giờ thoát ra, không bao giờ có thê thoát 
ra. Con và họ có đời sống tương tợ nhau. Chỉ có điều con 
khác họ là con có suy tư, có đăm chiêu, có chiêm nghiệm; 
đôi khi còn tự vấn, tự đáp lặng lẽ trong lòng mình. Còn họ 
thì không. Họ thỏa mãn, sung sướng, tự hào và hãnh diện. 
Con khác họ điều thứ hai nữa là khi bán lây lời quá nhiều là 
con cảm thấy áy náy, khó chịu vô cùng. Ôi! Cái tiền bạc này 
nó có cái gì như dơ bân, như ma quỷ chứ không trong sạch, 
tốt đẹp chút nào. Cuối cùng, là sau mỗi cuộc hưởng thụ, ăn 
chơi phù phiếm ấy, con đều cảm thấy chán nản, ghê tởm. 
Chán nản, ghê tởm cái bề trái của cuộc đời, và chán nản, chê 
tởm cả với con thú ở ân trong lòng mình nữa! 

Bạch đức Thế Tôn! Cha mẹ con là đại phú gia, họ có 
hạnh phúc đâu? Cha con năm thê, bảy thiếp. Các bà vợ luôn 
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luôn gấu ó, cắn xé nhau. Những người con trai con gái luôn 
luôn dòm ngó của cải, tài sản. Sự chân tình và sự thương yêu 
thật sự không có mặt! Các gia đình bạn hữu phú gia của con 
cũng tương tợ thế: Là tan hoang, trần trụi một đời sông vật 
chất, bản năng! Nếu ai có tín ngưỡng thì tin bậy, tin bạ vào 
trăm cái ông thần quỷ quái chỉ ưa hiễn tế đồng nam, đồng 
nữ, đầu và máu súc vật vô tội! Không nơi đâu có được chút 
bình an và bình lặng tâm hồn. Cứ mỗi một năm, đôi khi hai 
năm, về nhà, thây tình cảnh ây, con lại ra đi! Và ra ổi, lại 
gian khổ, lại kiếm tiền, lại hưởng thụ, rồi con lại bị rơi vào 
cái vòng xích bề tắc cũ, không có lỗi thoát! 

Bạch đức Thế Tôn! Con nghe danh đức Thế Tôn đã lâu 
qua các dặm trình xuôi ngược. Con đã nghe thoảng giáo 
pháp giác ngộ giải thoát của ngài. Con đã từng thấy bóng 
dáng của những vị sa-môn áo vàng, chỗ này và chỗ kia trên 
nhiều quốc độ. Con chưa rõ họ tu tập ra sao, nhưng đập vào 
mắt con là ai tóc râu cũng sạch sẽ, ai y áo dù cũ rách hay 
nhiều tâm vá nhưng trông đều tươm tất. Không ai có vẻ lập 
dị hoặc đóng bộ ta đây là người tu hành! Cái ân tượng nhất 
là rất nhiều vị trưởng lão, rất giả, nhưng đi đứng khoan thai, 
tự tại, trong lòng dường như không vướng bận điều gì, 
không dính mắc điều gì! Nhìn họ, con cảm giác rất quen 
thuộc, dường như đời sông này con đã từng sống qual 

Bạch đức Thế Tôn! Mấy ngày hôm nay, mây trăm xe 
hàng của con và bạn hữu đang từ sa mạc tây bắc đi xuống, 
đang dừng chân tại kinh đô này. Thấy mỗi chiều chiều, rất 
đông đồng bảo các giới mang hương hoa, dầu đèn, lễ phẩm 
tấp nập đồ về Kỳ Viên. Con đã đoán là đức Thế Tôn có lẽ 
đang thuyết giáo ở đó. Trong lúc bạn hữu đang tìm nơi du hí 
thì con theo họ đến đây. Con đã nghe được ba thời pháp. 
Thời pháp nào cũng thấm thía. Thời pháp nào con cũng hoan 
hỷ. Thời pháp nào cũng dường như đưa con hướng đến một 
đời sống tinh thân cao đẹp. Và con biết chắc, tin chắc là con 
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đã lựa chọn đúng đắn - khi con muốn sống đời xuất gia 
phạm hạnh, bạch đức Thế Tôn! 

Trình bảy tóm tắt nhưng khá đây đủ, khúc chiết về nhân 
và quả, trí và tâm, về cuộc đời của mình, thanh niên thương 
gia phủ phục xuống với năm vóc sát đất rất mực cung kính. 

Đức Phật nói: 

- Này Punna??! Trong quá khứ, ông đã có một nhân 
duyên rất tốt đấy! Nhờ nhân duyên ấy ông mới có được 
những nhận thức như thực về bản chất của đời sống, và rôi 
nó đưa ông đến đây! 

Rồi đức Phật kể: 

- Mới cách đây thôi, sau khi giáo pháp đức Phật Kassapa 
tiêu hoại, ông sinh ra trong một gia đình trưởng giả bà-la- 
môn, thụ hưởng một đời sống ngũ dục rất sung mãn. Thời 
gian sau, ông chán chê, ghê tởm ngũ dục nên đã từ bỏ tất cả, 
nên non cao, dựng một am thất sông đời xuất gia đạo sĩ. Tại 
sườn núi bên cạnh có một vị Độc Giác Phật đang tĩnh cư. 
Hôm ngài nhập diệt, ánh sáng tỏa khắp một vùng do vị ây 
trú quang định trước khi chấm dứt hơi thở. Thây ánh sáng 
diệu kỳ, ông tìm đến, thấy một đạo sĩ già ngồi xếp bằng, an 
nhiên thị tịch. Khởi tâm kính mộ, ông đã chịu khó lặn lội 
khắp cả khu rừng, tìm lây tất cả mọi loại gỗ thơm rồi hỏa 
táng nhục thân của Phật Độc Giác. Nhờ phước báu ây, mà 
cũng nhờ nhân duyên ây, ông tái sanh, hóa sanh nhiều kiếp 
trời và người. Kiếp này, ông lại được sinh ra trong một gia 
đình cự phú, tại xứ Sunäparanta, nơi một bến cảng sầm uất, 
tên là Supparaka, có phải vậy không, Punna? 


f2 Punna này quê ở tận Pagan - Myanmar bây giờ - khác với Punna cháu của 
tôn giả Kondañña, con của bà MantanmT nên có tên là Punna-Mantänriputta ở tại 
Kapilavatthu - vị này (vị sau) đã đắc quả A-la-hán vào hạ thứ hai của đức 
Phật, nổi danh đệ nhất thuyết pháp. 
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Đức Phật vừa mới hé mở một chút quá khứ đã làm cho 
tâm tịnh tín của chàng thanh niên Punna càng thêm được 
củng cô, tăng trưởng. 
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Đức Hạnh Nhẫn Nhục 
Của Tỳ-Khưu Punna 
(Phú-Lâu-Na) 


Sau khi cho chàng xuất gia xong, đức Phật dành thì giờ 
khá lâu giảng cho Punna nghe vê giáo pháp căn bản, đời 
sông sa-môn, thiền định và thiền quán rồi nói rằng: 

- Ông là người có căn trí, Như Lai trang bị cho ông như 
vậy là vừa đủ. Vậy từ nay, ông có thể tự mình với tam y, 
nhất bát lên đường được không, Punna? 

- Có thể được, bạch đức Tôn Sư! 

- Nếu Như Lai để cho ông tự lựa chọn trú xứ - thì ông có 
thể đi đâu, Punna? 

- Đệ tử có thể trở lại quê nhà tại xứ Sunãparantal 

- Như Lai biết rõ răng, dân chúng xứ Sunãparanta đa 
phân sống theo những giáo phái cuồng tín, bản chất họ còn 
rất hoang dã. Thô ác, hung bạo, dữ tợn là tâm tánh của họ. 
Vậy nếu họ nhục mạ, phi báng, măng nhiếc ông thì ông phải 
làm sao? Có chịu đựng nỗi không? 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu có trường hợp họ đối xử với 
đệ tử như thế, đệ tử vẫn tâm niệm họ là người tốt. Tại sao 
vậy? Thưa, vì họ mới chỉ nhục mạ, phi báng, măng nhiếc đệ 
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tử bằng lời nói chớ họ chưa đánh đập đệ tử bằng tay hay 
bằng chân! 

- Thế nếu họ đánh đá ông băng tay, băng chân - thì ông 
làm sao? 

- Thưa, đệ tử vẫn cảm ơn họ, vì họ vẫn chưa dùng đá, 
gạch, sỏi để quăng ném đệ tử! 

- Vậy giả dụ họ sử dụng đá, gạch, sỏi quăng ném ông thì 
sao hả? 

- Thưa, đệ tử vẫn cảm ơn họ như thường, vì họ chưa sử 
dụng đùi gậy. 

- Vậy nếu, không những họ dùng đùi gậy đánh đập ông, 
mà còn cả dao bén và kiếm sắc đâm chém ông nữa thì ông 
phải làm sao? 

Đến đậy, chợt tỳy-khưu Punna mỉm cười, biểu lộ sự tự tin 
vô hạn: 

- Bạch đức Thế Tôn! Cho dẫu mà như thế chăng nữa thì 
đệ tử vẫn sẵn có đủ áo giáp của tâm nhẫn và tâm từ để chịu 
đựng và thương yêu họ, vì họ dù đâm dù chém nhưng vẫn 
chưa giết hại đệ tử! 

- Vậy nêu họ giết ông thì sao? 

- Thì đệ tử vẫn cảm ơn họ, vì họ đã xả bỏ giùm cái thân 
giả hợp, bất tịnh này! 

Đức Phật tán thán: 

- Lành thay, Punna! Lành thay, Punnal Với tâm niệm ây, 
với hành trang nhẫn và từ ây, ông có thể vô ngại đến sông ở 
xứ Sunãparanta. Và rồi ông sẽ nhiếp phục, cảm hóa được 
người dân bản chất thô ác và hung bạo ấy. Như Lai chúc 
lành cho ông! 

- Tri ân đức Tôn Sư! 

- Sớm mai, ông sẽ tự mình bộ hành, trở về quê quán mà 
hành đạo. Lúc nào gặp khó khăn quá, cứ khởi tâm tưởng 
nghĩ đến thì tức khắc, Như Lai hoặc hai đệ tử ưu tú của Như 
Lai sẽ có mặt ngay ở bên cạnh. 
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Hôm sau, khi vị tân tỳ-khưu Punna lên đường rồi, đức 
Phật nói với hai vị đại đệ tử, có cả Ananda bên cạnh nữa: 

- Sau này, tại bến cảng Suppärakat ấy, chỉ một mình 
Punna là đủ sức giáo hóa chúng ngoại đạo; bên cạnh ông ta 
sẽ có năm trăm cận sự nam và năm trăm cận sự nữ rất có 
tâm tín đạo, nhiệt tình, hộ pháp rất đắc lực. 


t2 Tên một giang cảng của nước Sunãparanta (hoặc Aparanta). Theo tự điển 
Pã|i Proper Names thì ngày nay là nước Miễn Điện, nằm bên phải con sông 
Irrawaddy, gần Pagan. Từ Suppära (Suppãraka) đến Sãvatthi xa 120 leagues 
(01 leagues bằng 03 đặm Anh, tức 4,8 km; vậy 120 leagues là 570 km). Đây 
cũng là địa giới gần Suvannabhũmi (kim địa). Đức Phật đã có một lần du 
hành đến đây với 499 vị tỳ-khưu A-la-hán. 
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Trong lúc hai vị đại đệ tử và các bậc trưởng lão thu xẾp, 
sắp đặt công việc đề làm một cuộc du hành về phương nam 
thì đức Phật ôm bát đến tư gia vợ chồng trưởng giả 
Assaläyana và CandavatI. Cả hai người đều là những cận sự 
tín đạo, thuần thành. 

Biết tuôi thọ cả hai người sắp mãn, cần phải có chỗ trú 
tâm vững chắc nên đức Phật chỉ giảng sơ lược về các pháp 
thanh tịnh và cách thức trú tâm vào các pháp thanh tịnh ây. 

Đặc biệt, đức Phật chỉ nói đến giới và tâm. Giới thanh 
tịnh từ lâu được hiểu là thân và khẩu thanh tịnh. Tuy nhiên, 
đối với người cận sự nam, cận sự nữ thì chỉ cần không nói 
lời xâu ác, không hành động xấu ác là đủ gọi là giới thanh 
tịnh rồi. Về tâm, cũng tương tợ như thế, chỉ cần không suy 
nghĩ những điều xấu ác, không hận, không sân đã là tâm 
thanh tịnh rồi. 

Bên cạnh, lúc ây, có thanh niên Mahakotthita, là con trai 
lớn của hai ông bà, đang đứng quạt hầu đột ngột chấp tay 
thưa hỏi: 

- Bạch đức Thế Tôn! Giáo pháp của ngài sao mà giản dị 
và dễ hiểu đến thế? Lại còn đi trực tiếp ngay vào sự hành trì, 
cụ thể và thiết thực nữa. 
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Đức Phật mỉm cười: 

- Hóa ra ông đã từng nghe ở đâu về giới thanh tịnh và 
tâm thanh tịnh này rồi? 

- Thưa vâng! Các giáo phái trong và ngoải truyền thông 
Vệ-đà, các thanh tịnh này đều rơi vào khổ hạnh cực đoan. Ví 
dụ như tịnh khẩu, treo thân lên, nhịn ăn ép xác, nằm bàn 
chông, năm trên đất! Nói tóm lại là làm cho cái thân khô kiệt 
đi thì thân khẩu mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì phải 
ghép mình vào cúng tế, cầu nguyện, đọc thần chú hoặc luyện 
VOØa... 

- Vậy thì ông thấy có sự khác biệt nào giữa họ và Như 
Lai hay sao? 

- Thưa, thân khẩu ý (tâm) là một vận hành tương quan, 
tương tác. Từ ý nghĩ khởi sanh rồi làm việc, sinh hoạt, ăn 
uông, đi đứng ngôi năm; và nếu nó được giác tỉnh thì ta dễ 
thây rõ cái gì là xấu ác, cái gì là lành tốt. Từ chỗ này mà 
hành trì, tu tập như lời dạy vừa rồi của đức Thế Tôn thì giản 
dị, dễ hiểu và giá trị thiết thực vô cùng. Chính con tâm đắc ở 
chỗ này! 

Đức Phật mở lời khen ngợi: 

- Như Lai mới giảng giải sơ lược giới, tâm thanh tịnh 
cho người tại gia, ông mới nghe qua mà đã lần được vào 
giới, tâm thanh tịnh của bậc xuất gia rồi đây, này 
Mahäkotthrta! 

- Con không dám! 

Chợt nhiên, đức Phật hỏi: 

- Sở học của ông như thế nào, này Mahakotthita? 

- Con được cha mẹ cho các thầy bà-la-môn rèn cặp từ 
năm sáu tuổi. Đến năm mười tám tuôi thì con đã nghiên cứu 
hết mọi tư tưởng của các giáo phái trong và ngoải truyền 
thống Vệ-đà; nhưng không biết tại sao, tâm trí con không 
dính ở đó. Con có điều đặc biệt hơn mọi người, bạch đức 
Thế Tôn! 
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- Hãy kế cho Như Lai nghe những cái đặc biệt ấy với 
nào? 

- Cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của con đều rất tỉnh tế và 
nhạy cảm. 

- Ví dụ? 

- Thưa, thấy một chiếc lá rơi, con cũng xúc động! Thế là 
con ngôi con quan sát, chăm chú xem thử chiếc lá ây nó có 
màu sắc như thế nào, khô vàng như thế nào rồi rơi rụng như 
thế nảo. Lắng nghe cho kỹ, khi chiếc lá rơi, nó có âm thanh, 
nó có ngôn ngữ, có tiếng nói riêng của nó! Con nghe được, 
bạch đức Thế Tôn! 

- Nó nói như thế nào, này Mahãkotthika? 

- Thưa, nó ngậm ngùi, nó thở dài, nó tiếc rẻ cả một đời 
xuân xanh! Con thương nó quá! 

- Đúng vậy, nó cũng bị sanh, bị tử vậy. 

- Vâng! Còn nữa, khi nghe một tiếng chim! Ô, không 
đơn thuần chỉ là tiếng chim đâu. Không biết bao nhiêu là 
cung bậc, bao nhiêu là tiết tâu, bao nhiêu là tâm sự, nỗi lòng, 
bao nhiêu là tình cảm buôn vui xen trộn phức tạp! Rồi còn 
hăng trăm giọng chim khác nhau nữa! Là cả một thế giới bất 
khả tri lượng. 

Con đã sử dụng hăng chục loại đàn, nhưng sau đó, rất 
mau chóng con cảm nhận sâu sắc và bi thảm rằng, các nhạc 
cụ của thế gian thảy đều bất lực. 

Rồi còn âm thanh của ØIÓ, Của suối, của sóng, của dễ 
giun, của ếch nhái, của mưa rơi, của giông bão... lại càng bất 
lực hơn nữa. Ngay như tiếng gió đi qua rừng trúc, rừng 
thông, qua núi đá, qua sa mạc, qua núi lửa, qua thôn làng, 
qua phố thị, qua biển rộng, sông dài, qua những đến đải, phế 
tích lịch sử... thì nó đã có những ngôn ngữ hoàn toàn khác 
nhau rồi... 

Đức Phật mỉm cười: 
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- Thuở còn là thái tử ở trong Cung Vui, Như Lai cũng 
biết sử dụng tất cả các loại nhạc cụ, sau đó, Như Lai thường 
hay thối tiêu, nó cũng chuyên chở được chút ít nỗi lòng thuở 
ây. Sau đó, Như Lai cũng mau chóng cảm giác là chúng bất 
lực như ông cũng đã từng có cảm giác bất lực đấy, này 
Mahäkotthrta! 

- Thật là thú vị! 

- Ừ, thật thú vị! Còn tiếng gió nữa! Cái ngôn ngữ của 
gió thì Như Lai cũng đã từng nghe, từ đêm này sang đêm 
khác... 

Thanh niên Mahakotthia cảm giác như gặp người trì 
âm, tri kỷ, thốt lên: 

- Hóa ra đức Thế Tôn là một đại nghệ sĩ! Có phải đức 
Thế Tôn từng nghe tiếng gió lúc thì nó cuồng nộ, lúc thì nó 
bình hòa, lúc thì nó thanh thản, lúc thì nó thật là thê lương, 
thật là hư vô... có phải thế chăng? 

- Ừ. Đúng vậy! 

Im một lát, chảng thanh niên nói tiếp: 

- Trăng sao con cũng cảm xúc, sương mù con cũng cảm 
xúc, một đỉnh núi đá trơ vơ con cũng cảm xúc, một phế tích, 
một đền đài cô kính rêu phong... con cũng cảm xúc vả rung 
động. 

Nói tóm lại, là mắt tai mũi lưỡi thân ý của con cảm nhận 
ngoại giới không chỉ ở bình diện bên ngoài, nó lặn sâu vào 
trong. Do vậy, không những con là một nhạc sĩ, mà con còn 
làm thơ, hoạ sĩ, cả làm thầy khắc chạm nữa! Con chỉ muốn 
lưu giữ thực tại trong từng khoảnh khắc! Con muốn lưu giữ 
thực tại như nó đang là! Nhưng mà bất lực! Mọi thiên tài 
nghệ sĩ đều bất lực! 

Ôi! Con yêu tất thảy vẻ đẹp của đất trời, đồng thời con 
cũng yêu cả nguyên động lực hủy diệt cái vẻ đẹp ấy. Tại sao 
vậy? Vì hủy diệt sau đó lại sanh hóa, hay nó chính là năng 
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lực của sự sanh hóa? Ở chỗ này, đôi khi nó làm cho con bối 
rỗi và bất an, bạch đức Thế Tôn! 

- Đúng vậy! Điều mà ông bối rối và bất an - chính là 
điều mà Như Lai đã từng bối rồi và bất an! 

Nhưng mà này, Mahakotthita! Chính do năng lực sinh 
thành và hủy diệt ấy của vạn hữu nên mới có được những 
tâm sự như trên... khiến cho các nhà nghệ sĩ tạo nên thơ, 
nhạc, hội hoạ, điêu khắc ... Họ muốn chụp bắt vĩnh cửu, mô 
tả thực tại hoặc tái hiện nỗi lòng, này chàng trai! Và vì bất 
lực nên biết bao nhiêu thiên tài nghệ sĩ đã đau khổ, đã thống 
khổ... sống đời lập dị, bị tâm thần hoặc si cuỗng, điên loạn. 

Sự ngây thơ và ấu trĩ trong nhận thức ấy đây họ đi đến 
thế giới hư tưởng, vọng tưởng, hoang tưởng... lúc nào không 
hay! Đây mới chính là vực thăm hoặc hư vô thật sự đây, này 
chàng trail Sự sinh thành và huỷ diệt ấy là cái tất định của 
vạn hữu mà! Vì nếu không có những luật tắc thiên nhiên và 
tự nhiên ây thì một hạt bụi, một mâm xanh trên thế ølan này 
cũng không tồn tại! 

Tại sao, không một ai trong số họ, hiện quán, hãy ngăm 
nhìn vào bên trong, để thấy răng, bên trong ây cũng có sinh 
thành và hoại diệt. Một tâm niệm cũng được tham lam, sân 
hận, si mê chúng tạo tác, sinh thành và hoại diệt? Rồi chúng 
sinh ra sầu bi khổ ưu não! 

Giáo pháp của Như Lai được thiết lập ngay tại chỗ này, 
và đó mới chính là nhận thức về khổ đế một cách thông 
minh, trưởng thành, có chiều sâu, như chân như thực, này 
chàng traI! 

Thanh niên Mahãkotthita rúng động cả châu thân. Trầm 
ngâm một hồi, chàng lại hỏi: 

- Vậy thì cái sinh thành và hủy diệt của ngoại gIới... tạo 
nên bi, khô... là ảo tưởng, là mãyã à, thưa Tôn Sư? 

- Điều ấy, chính ông phải tự vắt tay lên trán mà chiêm 
nghiệm lây, này chàng trai! 
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Đức Phật mỉm cười, không trả lời gì nữa cho chàng trai, 
dầu được hỏi. 

Về lại Kỳ Viên, đức Phật kế chuyện ấy rồi nói với hai vị 
đại đệ tử: 

- Mahakotthta, con trai của ông bà trưởng giả 
Assalãyana và CandavafT sẽ tìm đến đây xuất gia trong vài 
ngày tới. Sãriputta có duyên làm thầy tê độ. Moggallãna có 
duyên giáo huấn, dạy dỗ. Vậy hai ông ở lại đây ba bốn hôm 
nữa. Như Lai, và đại chúng sẽ lên đường trước. Sau đó, hoặc 
muốn ở tại đây hoặc muốn đi đến Rãjagaha, Vesäli hay 
Kapilavatthu... thì hai ông cứ tùy nghi công việc. 

Đúng như đức Phật dạy, hai hôm sau, chàng trai nghệ sĩ 
kỳ lạ ây đến Kỳ Viên; và cuộc lễ xuất gia đã diễn ra sau đó. 

Có điều hy hữu được nói lên, là khi đang cạo tóc, 
Mahãkotthika đoạn lìa tất thảy mọi tả kiến, chánh kiến phát 
sanh. Và sau khi vừa mặc y xong, ông đắc quả A-la-hán, 
được luôn cả tứ vô ngại giả. 

Hai vị tôn giả biết là vị tân tỳ-khưu này, về sau, sẽ trở 
thành một pháp khí đặc biệt. Ông ta sẽ có ngữ, nghĩa, pháp, 
biện đều vô ngại nhưng lại có duyên với giới nghệ sĩ, sẽ sử 
dụng ngôn ngữ của giới nghệ sĩ để cứu độ họ, dẫn dắt họ 
vào miễn nghệ thuật tối thượng là sự im lặng và bình an 
vĩnh cửu của tâm hôn! 
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Vị Thánh 
Trong Bụng Cá 


Đã lâu lắm rồi, tại Bãränasl, thiên hạ xôn xao bàn tán 
một câu chuyện lạ lùng. Nó như sau: 

- Có một gia đình trưởng giả tại Kosambi, sinh hạ được 
một bé trai. Theo tập quản nhân gian, bà vú nuôi mang hài 
nhi ra sông Mahãyamunä để tắm. Người ta tin tưởng rằng, 
chỉ cần nhúng vào nước ba lần là đứa bé sau này sẽ mạnh 
khỏe, không có bệnh tật, ốm đau do đã trình diện với thần 
sông rồi! 

Khi bà vú vừa đặt trẻ xuống nước thì có một con cá to 
lượn tới nuốt đứa bé rồi lặn đi mắt. 

Không kế chuyện khóc than, thương tiếc của gia đình 
trưởng giả, chỉ nói chuyện về con cá. Chăng rõ lộ trình xuôi 
ngược dưới sông của chú cá như thế nào mả sau đó, nó bị 
dính lưới của một ngư phủ tại phía hạ lưu sông Ganga, tận 
Bãrãnasĩ; rồi với bốn người khiêng, họ mang ra chợ bán. 

Nhân duyên tiếp theo, tại Baranasi, một gia đình phú hộ 
kia, do tổ chức một buôi tiệc lớn chừng một trăm người ăn. 
Thường thì chỉ gia nhân đi chợ; nhưng hôm ấy, bà chủ có 
cảm giác kỳ lạ xúi giục là chính bà phải đích thần làm việc 
ây. Đến chợ, khi thấy con cá, bà nghĩ là phải mua con cá 
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này. Sau đó, cùng với gia nhân, mua săm thứ này, thứ kia rồi 
bà thuê người gánh con cá to lớn ấy về nhà. 

Khi đám tớ trai mỗ bụng cá ra, phát giác trong bụng cá 
có một hài nhi còn sông, ngạc nhiên, bà tới xem, thấy là con 
trai, bà nghĩ thầm, mình không có con nỗi dõi tông đường, 
bây giờ, từ trong bụng cá, lại hiện ra một chú bé trai như thế 
này, không là của thần linh trao tặng cho là gì! Mừng quá, 
bà bồng trẻ đi tắm rửa cho sạch nhớt, sạch máu còn dính đây 
nơi thân thể thì thấy hiện ra một chú bé kháu khinh, mủm 
mỉm. Thôi thì bà hít, bà thơm, bà nựng; và chợt nhiên một 
tình cảm lạ lùng xâm nhập tâm hồn bà: Tình mẫu tử thiêng 
liêng! 

Ông phú hộ cũng sung sướng không thua gì bà, cho làm 
cuộc tế lễ lớn đề cảm tạ thân linh. 

Tin đôn lan ra, mọi người trong xóm phường đồ xô tới 
nơi xem chuyện lạ về đứa trẻ được sinh ra trong bụng cái 

Trở lại chuyện ông bà trưởng giả tại Kosambi mất con. 
Sau nhiều tháng ngày tiếc thương, sâu não - vì ông bả cũng 
không có con trai nôi dõi - nhưng hôm kia, ông bà có linh 
tính là nó chưa chết nên thuê người đi dọc triền sông 
Mahãyamunä, bờ bên này, bờ bên kia để tìm kiếm xem thử 
có manh mối gì không, nhưng tìm hoài vẫn không thấy tăm 
hơi gì. 

Bỏ sông nhỏ, họ xuống sông Gangã, và suốt mây năm 
tìm kiễm ở thượng lưu, cũng không có tin tức gì. Về phía hạ 
lưu, lần hồi đến Bãränasĩ; và chính tại đây, họ nghe tin tức 
về đứa bé. Sau nhiều ngày điều tra, theo dõi nữa, biết chính 
xác là đứa bé trong bụng cá rồi, tại ngôi nhà của ông phú hộ 
nên họ về báo lại với chủ. 

Thế rồi, với nhiều xe lễ vật trọng hậu, hai ông bà trưởng 
giả ở Kosambi tìm đến gia đình phú hộ ở Baranasl, xin lại 
đứa con trai, bây giờ đã sáu, bảy tuổi. Chuyện bất thành, vì 
gia đình phú hộ không đồng thuận. 
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Ông bà trưởng giả cũng không chịu để mất con trai, đến 
phủ đường kinh thành câu cứu, nhờ quan phân xử. Phủ quan 
bất lực, nội vụ sau đó được mang đến đức vua. Nhìn đứa bé 
có tướng mạo hình dong dễ thương, nhìn sang cả hai bên gia 
đình, thây ai nấy đều không muốn mất con, đức vua phán: 

- Một bên là máu huyết, mang nặng đẻ đau; một bên là 
cứu đứa bé trong bụng cá, lại có công nuôi dưỡng. Đem lên 
cán cân tình lý thì hai bên cân bằng, không nghiêng lệch bên 
nào. Vậy trầm phán xử, đứa bé là con của cả hai gia đình 
nên trẫm sẽ đặt tên cho nó là Bakkula (trẻ của hai gia đình). 
Hãy tuân thủ theo quyết định của trẫm. Bakkula lúc ở bên 
này, lúc ở bên kia, chia phân cho đồng đều; và sau nảy, cũng 
được quyên thừa kế cả hai nơi! 

Câu chuyện trên sở dĩ được kể lại, là vì sau khi đức Thế 
Tôn và đại chúng ghé Bãrãnasi, ngụ tại Isipatana, thuyết 
pháp cho hai hàng cận sự nam nữ thì có một ông già đã tám 
mươi tuổi đến xin xuất 1a. Ông giả này nổi tiếng trong vùng 
vì nằm trong bụng cá, ai cũng biết, có tên là Bakkula. 

Đức Phật hỏi: 

- Ông đã quá già, có kham nồi đời sống xuất gia không, 
này Bakkula? 

- Con kham nhẫn được, bạch đức Thế Tôn! 

Quán nhân duyên quá khứ, đức Phật mỉm cười, biết là 
ông ta tu được, không những tu được mà còn đắc quả A-la- 
hán cùng thắng trí, bèn hỏi tiếp: 

- Vậy thì ông đã thu xếp xong xuôi chuyện gia đình 
chưa, này “Người con trong bụng cá”? 

- Rất dễ dàng thôi, bạch đức Tôn Sư! Thuở nhỏ, con 
thừa kế gia sản cả hai gia đình được tám trăm triệu đồng tiền 
vàng. Cha mẹ sinh và cha mẹ dưỡng đều đã mất. Số tiền ấy, 
con sẽ dùng một nửa chia cho con và cháu cả hai gia đình. 
Một phần con sẽ bố thí cơm áo, thuốc men cho những người 
nghèo đói trong xứ. 
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Hiện tại, còn phần cuối cùng, sau khi chia cho con cho 
cháu hết rồi, cho con được tu sửa, chỉnh trang toàn bộ đại 
lâm viên này và cúng dường tứ sự bảy ngày đến đức Tôn Sư 
và đại chúng. 

Ông già Bakkula đảnh lễ đức Phật rồi đi lo công chuyện, 
sau đó, được đức Phật cho thọ đại giới với một vài chỉ dạy 
văn tắt về định, về tuệ. Lão tân tỳ-khưu này tiếp thu rất 
nhanh, lại còn nguyện thọ thêm một số pháp đầu-đả như: 
Chỉ trì bình khất thực và thọ dụng trong bát; không nhận y 
hoặc vật thực do thí chủ cúng dường: chỉ ngủ ngồi, không 
dựa lưng dù chỉ một tâm ván, sống hạnh độc cư không giao 
tiếp với ai... 

Đại chúng lại bản tán sôi nổi, không hiểu tại sao thuở 
trước ông năm trong bụng cá mà lại không chết? Tại sao đã 
tám mươi tuôi TÔI, XIn xuất gia mà đức Phật vẫn mỉm CƯỜI 
và cho xuất gia? Hắn là có nhân, có duyên nhiệm mâu nào? 

Đề phá tan mối nghi ấy, đức Phật giảng: 

- Kiếp cuỗi cùng của một bậc A-la-hán không có một 
năng lực gì đoạn hoại sự sống của vị ây được. Như ngọn đèn 
trong chiếc ghè, nó leo lét cháy nhưng không một ngọn gió 
nào, một năng lực nào có thể làm tắt được. Cậu bé Bakkula 
năm trong trường hợp ấy. Và ông ta còn có nhân duyên đặc 
biệt hy hữu khác nữa... để kiếp này, suốt đời không nhức 
đầu, số mũi, không ho hen, cảm mạo, không bệnh tật, ôm 
đau; và có tuôi thọ vượt quá một trăm năm ước định của đời 
người! 

Thấy ai cũng háo hức muốn nghe, đức Phật kế: 

- Từ thời đức Phật Anomadassi, là một bà-la-môn có gia 
sản lớn, rất giỏi về y dược, nhưng ông ta đã xả bỏ tất cả, lên 
non sống đời xuất gia đạo sĩ. 

Nhờ có thiền chứng và thắng trí, biết được đã có một 
đức Chánh Đắng Giác ra đời nên đạo sĩ tìm đến nghe pháp, 
quy y rồi xin được xuất gia. Nhưng đức Thế Tôn bảo:“Xuất 
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gia thì ông chưa đủ duyên nhưng ông lại có việc làm khác 
mà không ai có thể thay thế ông được! ” 

Hôm kia, đức Phật AnomadassI bị bệnh đau bụng, đạo sĩ 
mang thuốc đến cúng dường. Chỉ một liễu thuốc nhỏ, đức 
Phật khỏi bệnh, ngài mới nói: “Một đức Chánh Đắng Các ra 
đời, thường có một vị đại lương y xuất hiện. Và ông chính là 
người ây!” Thể rồi, vị đạo sĩ tận tình chăm sóc sức khỏe cho 
đức Tôn Sư và đại chúng tỳ-khưu! 

Với công đức ây, đạo sĩ sanh lên phạm thiên giới®, rồi 
luân phiên cõi người và cõi trời với phước báu sang cả, thù 
thăng. 

Đến đời vị Phật tiếp theo, tức là đức Thế Tôn 
Padumuttara, vị ấy sinh ra trong một gia đình cự phú tại 
Hamsavati. Trong một lần nghe pháp, thấy đức Thế Tôn tán 
thán biểu dương công hạnh của một vị ty-khưu, thủ thăng 
hơn tất thảy vị tỳ-khưu khác do nhờ kiếp trước làm thầy 
thuốc, cúng dường thuốc men đến đức Phật và đại chúng 
nên kiếp này được trường thọ, vô bệnh. Rất thỏa thích và 
hoan hỷ, vị cự phú khởi tâm cúng dường tứ sự, nhất là thuốc 
men đến đức Phật và chư tăngi trong suốt bảy ngày với lời 
nguyện: 

“- Xin cho vào thời Phật vị lai, tôi sẽ được làm một vị 
Thanh Văn đệ nhất vô bệnh và được trường thọ y như vị tỳ- 
khưu ấy!” 

Đến đời Phật Vipassi, Phật Kassapa, ông vẫn thực hiện 
những công hạnh cũ, lại còn làm một người cận sự nam 
nhiệt tình xây dựng các trú xá, hộ độ Tam Bảo suốt cả cuộc 
đời. 

Bây giờ, đến thời của Như Lai, Bakkula sinh ra tại 
KosambiI... và câu chuyện như thế nảo thì mọi người đều đã 
nghe thấy. 


0) Có lẽ có tu tập định. 
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Tuy nhiên, đức Phật chưa tiết lộ, là do nhân duyên đặc 
biệt như vậy, nên Bakkula, sau khi xuất gia, chỉ sống VỚI 
phàm phu tánh có bảy ngày, rạng ngày thứ tám, lão tăng đắc 
quả A-la-hán. Và sau này, ông ta sẽ thọ đến một trăm sáu 
mươi tui! 

Quả đúng là một vị tỳ-khưu “vị tăng hữu!”9) 


)- Nghĩa là “chưa từng có”. 
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Những Câu Hỏi Vớ Vẫn! 


Còn vài tháng nữa đến hạ thứ chín, từ BãränasT, đức 
Phật bộ hành lên thượng lưu sông GŒanga với năm trăm vị tỳ- 
khưu, trong đó có một số trưởng lão đi theo để chăm sóc hội 
chúng như Mogsallana, Ananda, Nanda. Đặc biệt, tôn giả 
Sãriputta dẫn theo một số sa-di chững chạc như Rahula, 
STvali để hướng dẫn, kèm cặp, rèn tập đời sống không cửa, 
không nhà. 

Tại ngã ba sông Yamunã, đức Phật định đến an cư mùa 
mưa tại đất nước Vamsã. Tin tức này nhanh chóng lan 
truyền đây đó khắp kinh thành Kosambiï. Tuy nhiên, đức 
Phật chưa ghé kinh thành vội, ngài bảo dừng chân ở một thị 
trấn có công viên Badarikãrama, cách Kosambiï chừng hai 
do-tuần?) vì ở đây cũng có một tịnh xá lớn. Trước đây nhiều 
năm, các vị trưởng lão đã hành hóa ở nơi này, đặc biệt là ty- 
khưu Khemaka; và nghe nói, những cốc liêu và những công 
trình chính và phụ đã khá hoàn chỉnh. 

Đức Phật nói với đại chúng: 

- Như Lai phải ghé thăm Badarikãrãma vì mấy năm 
trước, ở đây đã xảy ra một câu chuyện lạ lùng và thú vỊ! 


? 14 đặm Anh - là theo sử liệu của Tây, nhưng theo cách tính quen thuộc là 
32km. 
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Nói thế xong, đức Phật đột ngột im lặng. Lát sau, ngài 
tiếp tục: 

- Tự mình thuyết pháp cho người về đạo lộ giải thoát A- 
la-hán rồi tự mình đắc quả A-la-hán luôn là câu chuyện lạ 
lùng đâu tiên trong giáo hội của Như Lai! 

Biết mọi người ai cũng tò mò muốn nghe hư thực, đức 
Phật kể tiếp như sau: 

- Ty-khưu Khemaka thuộc dòng tộc Sãkya, nhiều năm 
về trước, ông ta xuất gia ở Rừng Cây Đa tại Kapilavatthu 
thuở Như Lai về thăm quê nhà lần thứ hai. Sau khi nhận 
được đề mục tu tập từ Như LaI, ông ta xin được ởi về một 
phương trời xa xôi để hành đạo. Vị tân tỳ-khưu này tu tập 
rất tỉnh tấn. Bản thân Như Lai và cả Mahä Mogsallãna đã 
giúp đỡ nhiều lần, sau đó ông đắc được quả vị Tư-đả-hàm. 
Từ đó, ông ta lang thang du hóa nơi này và nơi khác, khi đến 
công viên Badartka thì ông ta ngã bệnh. Đây là một vùng 
dân cư thưa thớt, công viên này là nơi cư trú của nai, khi, 
thỏ, sóc và chim. Ở nơi một cái chòi hoang, ty-khưu 
Khemaka cứ bình tính dùng năng lực của định thiền mà 
chữa bệnh. 

Chuyện kế tiếp theo. Có một vị tỳ-khưu tên là Dasaka 
xuất thân là nô lệ, ông ta là con của một nữ nô lệ trong đại 
gia đình trưởng giả Cấp Cô Độc. Khi tịnh xá Kỳ Viên đi vào 
sinh hoạt, công việc ở đấy rất bộn bẻ, trưởng giả Cập Cô 
Độc đã sai thanh niên nô lệ Dasaka hăng ngày đến đây để 
trông coi vườn tược kiêm cả việc gác công. Dasaka bẩm chất 
tháo vát, lanh lợi, chịu khó nên a1 cũng mến yêu và tin cậy. 
Ngày qua ngày, Dasaka cảm thấy đời sông xuất gia sao mà 
thanh bình, an ổn và cao đẹp quá, cậu thâm ước ao trong 
lòng, là làm sao mình cũng sông được đời sống phạm hạnh 
như vậy. Hôm kia, đến Kỳ Viên có việc, trưởng giả Cấp Cô 
Độc tình cờ trông thấy Dasaka đứng lặng trông theo đoàn 
chư vị tỳ-khưu đang ôm bát vào kinh thành để khất thực. 
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Đôi mắt của Dasaka như bị hút dính vào hình ảnh vô sự và 
thanh thoát ấy không chịu buông rời. 

- Con đang suy nghĩ gì đấy, này Dasaka? 

Trưởng giả cất tiếng hỏi, Dasaka giật mình quay lại, lắp 
bắp: 

- Dạ... dạ... 

Như đọc được tâm ý của người thanh niên, ông trưởng 
giả quan tâm cất tiếng hỏi: 

- Con có thích đời sống ấy không, Dasaka? 

- Thưa, con không dám đâu. Con là thân phận nô lệ thấp 
hèn... 

Trưởng giả với tắm lòng bao dung, rộng lượng, nở nụ 
cười thơm ngát như đóa hoa sen: 

- Giáo hội của đức Tôn Sư không hẹp hòi thế đâu con! 
Máu ai cũng đỏ và nước mắt ai cũng mặn, ngài không hề 
phân biệt giai cấp. Nếu con sống được đời sống xuất gia cao 
thượng ấy, ta sẽ xóa bỏ thân phận nô lệ cho con. Khi ấy con 
sẽ không còn là kẻ nô lệ thấp hèn nữa. Và nếu con tu tập tốt, 
ta sẽ đảnh lễ con, cúng dường những vật dụng cân thiết đến 
cho con với tất cả tắm lòng thành, với tất cả sự quý kính... 

Thanh niên Dasaka xúc động, chảy nước mắt, quỳ xuống 
ôm chân trưởng giả, nghẹn ngào không nói được nên lời. 

Thể rồi, sau đó, thanh niên Dasaka được xuất gia. Tuy tu 
hành định tuệ gì cũng không bằng người nhưng ông ta có 
đức tính phục vụ rất nôi bật. Bất cứ việc øì mà chư tăng 
giao phó, ông đều vâng lời chu toàn bổn phận. Đặc biệt, do 
trong dòng nghiệp, tích lũy nhiêu đời là phi nhân nên ông ta 
có đôi chân đi nhanh và đẻo dai đến lạ lùng. Do vậy, việc 
trao truyền thông tin đây đó, từ quốc độ này sang quốc độ 
khác, từ tịnh xá này sang tịnh xá kia thường là trách nhiệm 
và bồn phận của Dasaka. Cũng vì việc Tăng nên hôm kia tỳ- 
khưu Dasaka đến Kosambi, đúng lúc, tỳ-khưu Khemaka ngã 
bệnh đang nằm một nơi hẻo lánh tại Badarika. 
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Chư tăngi Kosambi từ lâu vốn đã nghe tiếng tu hành 
nghiêm túc của tỳ-khưu Khemaka, rất ngưỡng mộ ngải nên 
nhờ tỳ-khưu Dasaka đến thăm hỏi bệnh tình. 

Tỳ-khưu Dasaka vốn thất học, chất phác, không biết ăn 
nói nên tỉnh thật hỏi: 

- Vậy phải thưa hỏi làm sao? 

- Nói là chư tăng¡ Kosambi quan tâm, lo lắng thăm hỏi 
bệnh tình của ngài, hiện ngài có kham nhẫn nổi với cơn đau 
hay không? Ngài đã xoay xở và tự chữa bệnh cho mình có 
hiệu quả hay không? 

Đến công viên Badarika, tỳ-khưu Dasaka thấy tỳ-khưu 
Khemaka nằm bệnh nơi một cái chòi hoang tôi tàn, dường 
như chỉ còn bộ xương nhưng thần sắc rất an nhiên, tự tại. 
Sau khi lặp lại lời thăm hỏi của chư tăng Kosambl, đợi câu 
trả lời nhưng không nghe ông ta nói gì cả. Tỳ-khưu Dasaka 
bèn tự động đi quét dọn, chùi rửa nơi này nơi khác, tìm cách 
múc nước đây nơi chỗ chứa - lặng lẽ đảnh lễ vị trưởng lão 
rồi từ giã. Trước sau, tỳ-khưu Khemaka vẫn không nói một 
lời, ông chỉ nghĩ thầm trong bụng răng: “Mẫy ông tỳ-khưu ở 
Kosambï không có việc gì làm hay sao mà cho người đến 
thăm hỏi vớ vẫn như vậy chứ? Tu không chịu tu, cứ làm ba 
cái chuyện tào lao không!” 

Lần thứ hai, sau khi không nhận được câu trả lời nào, t- 
khưu Dasaka được cử đi một lần nữa, với câu hỏi của chư 
tăng ở Kosambi: “Ngài đã thấy tự tánh của ngũ uẫn chưa?” 
Lần này, tỳ-khưu Khemaka cũng chắng ừ với chắng hử! 
Tiếp tục, tỳ-khưu Dasaka được cử đi lần thứ ba với câu hỏi: 
“Ngài đã đắc quả A-la-hán chưa?” Nghĩ là với câu hỏi ấy thì 
hơi quá đáng, và cũng đã “quá tam ba bận”, không đáp 
không được, tỳ-khuu Khemaka nói cộc lốc, cụt 
ngủn:“Chưa!” 

Thế mà vẫn không yên, Dasaka được cử đi lần thứ tư với 
câu hỏi: “Khemaka có nghĩa là gì trong tự tánh?” 
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Hết chịu nồi với những câu hỏi ngu ngốc, phù phiêm của 
những ty-khưu ở Kosambi, bốn lần khó chịu đường như vón 
đặc lại thành một cục trong cô họng, khạc mãi không ra, tỷ- 
khưu Khemaka vùng ngôi dậy. Mặc dâu sức khỏe còn yếu, 
ông cũng găng gượng chống gậy cùng với tỳ-khưu Dasaka 
đến Kosambi. Và thật kỳ diệu, do đường xa lao nhọc, ông 
toát mô hôi lớp này đến lớp khác và người cảm thấy rất nhẹ 
nhàng, rôi lành bệnh. 

Và cuộc đối thoại giữa tỳ-khưu Khemaka với nhóm sáu 
mươi tỳ-khưu ở Kosambi đã xảy ra: 

- Tại sao quý vị làm phiền tôi quá vậy? 

- Nghe đôn về đời sống giới hạnh nghiêm túc và khả 
năng giáo pháp của ngài, nên chúng tôi chỉ muốn học hỏi 
thôi! 

- Thế tại sao quý vị không chịu khó khởi cái tâm một 
chút, chịu khó nhấc cái chân một chút mà lại làm phiền đến 
tỳ-khưu Dasaka chất phác và hiền lành này? 

- Chúng tôi thấy người bạn trẻ này rất nhiệt tình vả 
không hẻ than van lấy nửa lời. 

- Hóa ra, do vậy mà các vị đã lợi dụng lòng tốt của 
người ta? 

- Chúng tôi xin sám hối! 

- Không phải là với tôi! 

Ty-khưu Dasaka vội xua xua tay, mỉm cười nói: 

- Tôi có đôi chân tốt, giúp nhau một tí thôi! Không cần 
thiết phải nghiêm trọng sám hồi như vậy đâu! 

Sau đó, đoạn đối thoại được tiếp tục. 

Tỳ-khưu Khemaka nghiêm sắc mặt: 

- Rồi còn những câu hỏi nữa. Tại sao chư vị cứ chơi cái 
trò rồng không và vô ích như thế? 

Nhóm tỳ-khưu kia cúi đầu như nhận lỗi. Tỳ-khưu 
Khemaka nghĩ là cần phải nghiêm khắc, đưa họ từ đường 
biên, trở về với nẻo chánh, bèn thuyết giáo rằng: 
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- Chỉ những câu nói giúp nhau tiến triển giới, định, tuệ 
và tuệ giải thoát mới được gọi là lời nên nói, mới là chánh 
ngữ, đấy là lời nghiêm huấn của đức Tôn Sư. Ngoài ra, 
không chỉ nói và nghe suông mà còn cân phải thực hành, 
thường trực niệm và quản ngày cũng như đêm, đêm cũng 
như ngày. Tự tánh của ngũ uấn là sanh diệt, là rỗng không, 
điều đó ai cũng biết, nhưng chỉ biết bằng tưởng tri hoặc thức 
tri thì có ích lợi gì, có hay hướm gì mà đặt câu hỏi? Cái biết 
ây chỉ là ngoài da. Chúng phải được nhìn thấy và chứng 
nghiệm bởi tuệ giác do công phu hành trì miên mật, quý vị 
phải hiểu như thế chứ ! 

Thấy nhóm tỳ-khưu kia có vẻ chăm chú lắng nghe, có vẻ 
phục thiện nên ngài tiếp: 

- Còn Khemaka có nghĩa là gì trong tự tánh ư? Chắng có 
gì ráo! Nó chỉ là cái tên suông thôi! Tuy nhiên, ngay chính 
tôi cũng chưa hề thấy được như thực cái tên suông ây, cái 
danh ấy, bao giờ tôi cũng sinh khởi cái tôi ấy mà biết, sinh 
khởi cái của tôi ấy mà hành! Chưa bao giờ tôi trả được tự 
tánh vô thường, vô ngã lại cho vô thường và vô ngã cả! Tôi 
chưa làm được điều đó. Một vị thánh A-na-hàm dầu đã đoạn 
tận năm món kết buộc và. Sa1 sửa ' mà vẫn còn bị ràng buộc 
bởi cái tôi ấy, cụ thể là vẫn còn ngã mạn, phóng tâm và vô 
minh. Chư vị hãy biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy chứ! 

Lời của tỳ-khưu Khemaka vừa chấm dứt, chợt ông lặng 
người, một sự kỳ diệu xảy ra trong tâm ông, ông đắc quả A- 
la-hán ngay tại chỗ. Và còn kỳ diệu hơn thế nữa, sáu mươi 
vị tỳ-khưu kia cũng đắc quả A-la-hán luôn. 

Thế rồi, khi câu chuyện này được lan truyền ra, mọi 
người tín mộ, cả tăng và tục ùn ùn kéo đến; từ đó, Badarika 
mới bắt đầu được xây dựng cốc liêu ngày càng nhiều và mọi 


t 5 món kiết sử: Thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, tình dục, bất bình. 
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công trình chính và phụ trông cũng tươm tất. Hiện giờ được 
gọi là công viên BadarIkarama. 

Đức Phật kế ngang đó, biết mọi người còn thắc mắc về 
thân phận nô lệ của tỳ-khưu Dasaka, ngài nói tiếp, và sau đó, 
ai cũng hiểu như sau: 

- Bây giờ tỳ-khưu Dasaka đã đắc quả A-la-hán tồi. 
Trước đây, ông tinh tấn phục vụ thì tốt nhưng hễ cứ ngôi 
thiền thì hôn trầm, thụy miên lại kéo đến. Đức Phật và tôn 
giả Mahã Moggallana đã khiến trách vả cũng đã nhiều lần 
sách tấn, khuyến khích, tìm biện pháp thích nghi dìu dắt ông 
ta từng bước một. Do nhân duyên quá khứ, cách đây chín 
mươi mốt kiếp (kappa). tiền thân Dasaka gặp được đức Phật 
Độc Giác Ajita và có cúng đường đến vị này một quả xoài. 
Đến thời đức Phật Kassapa, ông ta đã là một vị tỳ-khưu. Đây 
là nhân và duyên giúp tỳ-khưu Dasaka đắc A-la-hán quả. 
Tuy nhiên, trong một kiếp quá khứ khác, ông ta sai bảo một 
vị A-la-hán làm một số việc lặt vặt cho mình nên đã nhiều 
đời kiếp phải mang thân nô lệ. 

Nhân như vậy đó, duyên như vậy đó và quả cũng như 
vậy đó. Hóa ra từ những câu hỏi vớ vẫn, mà cuối cùng, từ 
cái vớ vẫn mà thành tựu đạo quả! Thật kỳ diệu và thú vị vậy 
thay! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 335 


RAHULA NGỦ TRONG NHÀ XÍ 


Rähula 
Ngủ Trong Nhà Xí 


Hội chúng du hành hôm ấy, như những đám mây trời, lại 
ra đi, lại lên đường. Tôn giả Sãriputta, bao giờ cũng vậy, là 
kẻ đi sau cùng để tìm cách giúp đỡ các vị sư giả yếu hoặc 
thỉnh linh ôm bệnh. Tôn giả quả như là một người mẹ hiền 
với đàn con dại cần được chăm sóc. Sẽ có khá nhiều vị sư, 
vì lý do nào đó rơi rớt lại dọc đường, nên ngài thường cùng 
các vị ty-khưu trẻ trung, các vị sa-di biết việc, tháo vát sẽ 
cáng đáng tất cả các trường hợp bất ngờ phát sanh. 

Bởi vậy, lúc ấy đã khá khuya mới đến công viên 
Badarikarama, tôn giả cùng hội chúng của ngài không tìm ra 
nơi nào để qua đêm. Cốc liêu đặc biệt riêng thường dành cho 
tôn giả đã bị người khác chiếm chỗ. Đi quanh một vòng, 
không còn một hành lang, một gốc cây, một lùm cây nảo là 
còn khoảng trông. Thế rồi, tôn giả phải ra ngoài trời, cột một 
tâm y tạm che sương, trải tọa cụ lên đất rồi ngôi kiết già suốt 
đêm. 

Các vị sa-di theo thói quen, ghé vào các liêu thất, ngủ 
dưới sàn nhà của bất cứ vị tỳ-khưu nảo, nhưng đều bị đuôi 
ra ngoài. Không aI giải thích lý do. Riêng có một vị tỳ-kheo 
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già, thấy Rahula, con trai của đức Phật cùng chịu chung 
cảnh ngộ nên đã cặn kẽ trình bày nguyên do, nói rằng: 

- Này Rãhula quý mến! Trước đây sa-di ngủ chung với 
tỳ-khưu thì được, nhưng hôm đó, tại điện Agøalava, thành 
phố ÄlavI, đức Phật đã chế định điều luật: Tỳ-khưu không 
được ngủ chung phòng với người chưa thọ giới. Có lẽ 
Rãhula chưa nghe biết đó thôi. 

- Thưa vâng! 

- Chỉ mới mấy tháng trước, tại Ä|avi, nhiều tỳ-khưu-ni 
và nhiều nữ cận sự thường đến tịnh xá để nghe đức Thế Tôn 
thuyết pháp, buổi giảng pháp thường tổ chức vào ban ngày. 
Sau một thời gian, những thời pháp lại chuyển sang ban đêm 
chỉ để đành cho tỳ-khưu và cận sự nam. Sau thời pháp, chư 
vị trưởng lão thì có cốc liêu nên họ rút về phòng, còn chư tỳ- 
khưu trẻ và cận sự nam thì năm ngủ chung chạ tại giảng 
đường. Khi họ ngủ, những hình ảnh thiếu mỹ cảm hiện ra. 
Có vị tỳ-khưu nằm ngáy khò khò vang đội. Có vị tỳ-khưu 
năm há hốc như miệng cá ươn, nước dãi chảy tràn ra. Có vị 
tỳ-khưu nghiễn răng như cóc nghiễn. Có vị năm gác chân 
ngang dọc, ngược xuôi lên vị khác, y áo lõa lồ, hở hang cả 
hạ thê trông rất khó coi. Trong hội chúng ấy có một thánh 
nam cư sĩ, chứng kiến hình ảnh không đẹp mắt ây, sợ một số 
cư sĩ sẽ mất đức tin với chúng tỳ-khưu, nên sáng hôm sau, 
thưa bạch mọi điều tai nghe mắt thấy lên đức Thế Tôn. Vậy 
là buổi giảng pháp hôm sau, đức Phật chế định học giới ấy. 

Nghe rõ nhân và quả, sa-di Rahula tri ân vị tỳ-khưu già 
rồi lặng lẽ đi tìm kiếm chỗ nghỉ cho mình. Qua sân, ra vườn, 
Rãhula đứng lặng một hồi chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp đế, 
vô ngại của thây mình - tôn giả Sãriputta - rồi bước vào bên 
sau. Đến hương phòng của đức Phật, thấy bên cạnh có 
phòng vệ sinh, còn chập chờn ánh đèn dầu lạc và tỏa ra mùi 
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hương?” Rãhula khẽ hé cửa bước vào, và chú có cảm giác ở 
đây như là cung điện của phạm thiên! 

voi: ngày, đức Phật đứng trước phòng vệ sinh và đẳng 
hắng'”, bên trong văng lại tiếng đẳng hắng đáp lời. Đức Phật 
hỏi: 

- Ai đây? 

- Đệ tử Rahula đây! 

Cửa mở, Rãhula thu xếp lại y bát trên nền đất rồi đảnh lễ 
đức Phật. 

- Sao con lại năm ở chỗ bắt tịnh này? 

Rahula kế lại mọi sự. Chú cũng không quên kế lại 
trường hợp tôn giả Sãriputta cũng không có chỗ nghỉ, phải 
qua đêm trên nền đất lạnh ngoải vườn. 

Xúc động chánh pháp, đức Phật suy nghĩ: “Quả thật, ta 
có chế định điều đó tại Ä]|avĩ nhưng chỉ là với nam cư sĩ, và 
ta cũng chưa cho tuyên bồ rộng rãi lý do là vì khắp nơi cốc 
liêu còn chật chội. Mà cho dù với sa-di chăng nữa thì cũng 
chỉ là chế định mà thôi. Gọi là chế định thì bao giờ cũng tùy 
lúc, tùy khi, tùy trường hợp phát sanh! Cái kiểu mà chúng áp 
dụng cứng nhắc như vậy là giết chết sinh mạng học giới 
(chưa thành luật) của Như Lai, luôn cần phải uyên chuyền 
và thích nghi theo từng hoàn cảnh. Chuyện ây đã tệ mà 
chuyện với Sariputfa còn tệ hơn! Chúng còn coi thường luôn 
bậc thầy của họ, dám ngang nhiên chiếm luôn tịnh thất riêng 
của SãrIputta thì còn chi tôn t¡ hạ lạp, tôn kính, kính trọng 
các bậc trưởng thượng?” 


t2 Bất cứ đại tịnh xá nào cũng có thiết kế hương phòng, nhà vệ sinh riêng cho 
đức Phật (các công trình này thường thiết kế rất khéo léo, tế nhị, mỹ cảm; 
luôn có đèn, có hoa, có hương thơm phảng phất - không do thí chủ tạo thì 
cũng do chư thiên làm). Đôi nơi có thêm liêu thất của hai vị đại đệ tử nữa. 

'2 Thói quen lịch sự của ngài, dù có người hay không có người ngài cũng lên 
tiếng đăng hằng như vậy. 
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Thế rồi, đức Phật cứ để cho không khí sinh hoạt diễn ra 
bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ bảo thị giả 
Upaväna và các vị trưởng lão thông báo toàn thể chư tăngi 
ni trong thị trấn Bãdarika tụ họp đông đủ tại tịnh xá để nghe 
ngải thuyết giảng. 

Vào buôi chiều, khi hội chúng đã tụ tập đầy đủ, tràn ra 
cả khu vườn, mở đầu cuộc giáo giới, đức Phật hỏi: 

- Này Sariputtal Đêm hôm qua, Rahula, đệ tử của ông, 
ngủ nghỉ ở đâu? 

- Thưa, đệ tử không rõ, vì lúc đến đây đã khá khuyal 

- Nó ngủ nghỉ trong nhà vệ sinh đấy! 

Cả hội trường như thảng thốt, bàng hoảng. 

Đức Phật yên lặng một lát, đưa đôi mắt nghiêm khắc 
lướt quanh một vòng rôi chậm rãi nói: 

- Sãriputta không biết, đúng vậy! Vì chính ông ta, một 
người lớn tuôi, một vị thượng thủ, một bậc thầy của giáo hội 
cũng phải ngôi suốt đêm ngoài sương lạnh! Lý do là tịnh 
thất của ông ta đã bị tỳ-khưu khác chiêm mắt chỗ! Thế đấy! 
Chắng lẽ nào giáo pháp của Như Lai, cái giáo hội độc thân 
này lại tệ hại, tệ mạt như thế? Tệ hại, tệ mạt vì trẻ thì bị vứt 
bỏ chăng ai ngó ngàng đến, mà tuổi lớn, hạ lạp cao, bậc 
trưởng thượng lại không được cung kính và tôn trọng hay 
sao!? 

Lời khiển trách của đức Phật làm cho cả hội trường như 
bị hóa đá. 

Đức Phật bắt đầu xuống giọng: 

- Với Rahula mà chư tỳ-khưu còn đành đoạn quay lưng, 
vất bỏ như thế thì nói chi đến tình tương thân, tương ái, 
tương nhượng? Rồi còn rất nhiễu những sa-di mới học tu 
khác nữa, không biết số phận còn tôi tệ đến dường nào? Rồi 
sau này, biết được chuyện này, có cha có mẹ nào mà còn 
dám cho con em họ vào học tu trong giáo pháp không có 
một chút quan hoài, thiêu thốn tình người như thế? 
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Chuyện tại Älavĩ, bây giờ Như Lai chế định lại cho rõ 
ràng, kẻo nhiều vị hiểu lầm, như sau: 

- Ty-khưu không được ngủ chung phòng với nam cư sĩ, 
riêng sa-di, nơi nào thiếu phòng ốc, liêu xá thì cho ngủ 
chung được ba đêm, quá ba đêm thì phạm tội pacittiya (ba- 
dật-đề). Khi phạm tội này thì phải thú nhận và sám hồi trước 
tăng. T-khưu-nI cũng tương tợ vậy. Và các vị trưởng lão 
phải công bố điều này một cách rộng rãi và đều khắp trong 
các hội chúng tu học. 
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Voi, Lừa Và Đa Đa 


Sau khi chế định lại điều học, vì các vị tỳ-khưu chỉ thêm 
một chữ “chưa thọ giới” và “chưa thọ đại giới” mà sinh ra 
cớ sự, đức Phật lại quay sang kể chuyện xưa để giáo giới 
chuyện xảy ra với tôn giả SãrIputta. 

- Này hội chúng! Thuở xưa, rất là lâu xưa, trong khu 
rừng g1à nọ có một con voI, một con lừa và một con chim đa 
đa chung sống, làm bạn với nhau rất là thuận hòa và êm âm. 
Chúng thường vui chơi với nhau, nô giỡn với nhau, tụ họp, 
chuyện vãn với nhau dưới tàn đại cô thụ cành lá sum suê đã 
hàng ngàn năm tuổi. 

Hôm nọ, vol chợt nói: 

- Này các bạn! Chúng ta sống với nhau dường như đã 
quá lâu, không ai còn nhớ thời gian, và cũng không ai biết là 
ai sinh trước, ai sinh sau, ai lớn, ai nhỏ! Kỳ không? Phàm 
lớn là anh mà nhỏ là em! Ít ra, chúng ta phải làm thế nào để 
biết rõ ai lớn ai nhỏ để xưng hô cho phải lẽ chứ? Nhỏ thì 
phải biết vâng lời, tôn kính, tôn trọng lớn; lớn thì phải biết 
nhường nhịn, chở che, đùm bọc nhỏ! Các bạn nghĩ có đúng 
thê không? 

Chim đa đa gật đầu, nhưng lừa thì chợt cười: 
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- Trên nguyên tắc thì đồng ý! Nhưng bạn voi ơi! Chữ gọi 
là nhỏ và lớn của bạn đưa ra có vấn đề đấy! Nói rõ là nó có 
vẻ ỡm ờ, lấp lửng, không rõ nghĩa! Tại sao ư? Bạn to con, 
lớn xác, chắng lẽ bạn làm anh ư? Vậy phải xác định rõ, lớn ở 
đây là lớn về tuổi tác, chứ không phải là to con, lớn xác, 
đồng ý thế không? 

Voi vỗ chân đồm độp: 

- Bạn đã bóp méo vấn đề. Câu tôi nói là thời gian sinh 
trước, sinh sau mài 

- Vậy thì được! 

Chim đa đa nói xong, bèn quay sang hỏi tuổi tác của ông 
VOI. 

Voi bân thần ngẫm ngợi một lúc, rồi chợt đưa mắt ngước 
nhìn cây đại cô thụ cao gấp cả hàng chục lần nó, đáp rằng: 

- Tôi không biết là tôi sinh ra từ lúc nào, ở đâu, nhưng 
còn nhớ rất rõ, khi tôi lớn lên, cái vòi của tôi có thể sờ cái 
đọt cây này một cách dễ dàng! 

Lừa cười, bảy cả hàm răng trắng hếu: 

- Vậy là bạn còn nhỏ tuổi. Thuở lớn lên, tôi cao ngang 
bằng cây đại thụ này và tôi ăn những đọt lá của nó dễ như 
chơi, không cân phải nhón chân, độn móng! 

Nghe voi và lừa kế, chim đa đa chợt hót lên một tràng 
không giống ai, kèm thêm giọng cười hin hít, chin chít rất 
khó nghe. 

Cả hai bèn hỏi chm: 

- Bạn làm cái quái gì vậy? 

- Tôi cười! Chim đáp - tôi vui quá nên tôi cười kiểu 
chim đa đa như vậy đó! Các bạn hiểu tại sao không? Tôi 
không còn nhớ thời gian hay tuổi tác, nhưng tôi biết rõ như 
thế này. Thuở ấy, khi qua chơi trên Himalaya, tôi ăn được 
một chùm trái ngon ngọt như mật ong, khi bay ngang đây, 
tôi ia xuống một bãi phân. Rồi từ trong đó, một cái hạt nứt 
ra, mọc lên thành cây đại cô thụ bây giờ! 
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Voi vốn đôn hậu, thật thà, xác nhận: 

- Hóa ra tôi to con lớn xác mà lại là sinh sau đẻ muộn. 
Vậy so tuôi tác với các bạn, tôi nhận mình là em út đó nghe! 
Bạn lừa là anh thứ của tôi, còn chú đa đa bé tí xíu kia lại là 
anh cả, anh trưởng. Vậy từ rày về sau, chúng ta cứ theo thứ 
tự tuôi tác để xưng hô cho phải lẽ. 

Đức Phật cất giọng kết luận như tiếng chuông ngân tỉnh 
thức: 

- Voi, lừa, đa đa là giống súc sanh, noãn sanh thế mà 
chúng còn biết phân biệt tuôi tác lớn nhỏ, biết tôn tỉ trật tự, 
biết cách xưng hô để tôn kính kẻ lớn tuổi hơn mình. Còn 
trong giáo hội này, chuyện gì đã xảy ra? 

Như Lai thường coI SãrIputta như ngang hàng với Như 
Lai, là bậc trưởng thượng, thượng tôn tăng đoàn. Là vị đệ 
nhất đại đệ tử, là thượng thủ của giáo hội, thế mà các ông tỳ- 
khưu trẻ lại không biết tôn kính Sãriputta, con trai trưởng 
của Như Lai! 

Này đại chúng Tăng ni! Sãriputta niên cao, lạp“ lớn, 
hăng quan tâm đến đại chúng, đến sự phát triển của giáo hội, 
đến sự hoằng dương giáo pháp nên ít có cơ hội nghĩ đến bản 
thân mình, nêu không muốn nói là ông ta đã dứt bỏ cái bản 
ngã, ít ăn, ít ngủ, chỉ sống cho mọi người, lo cho mọi người. 
Thế mà ở đây đã có một số vị không thây, không biết cái ân 
đức ấy của Sãriputta. Từ tu viện này sang tu viện khác, từ 
vườn rừng này sang vườn rừng khác, ở đâu cũng có tấm 
lòng và bàn tay chăm sóc, vun quén của Sariputtal Từ việc 
nhỏ đến việc lớn, từ trong ra ngoài, việc øì ông ta cũng chu 
tất, toàn mãn không chê vào đâu được. Sãriputta lo cho 
người bệnh, người già yếu, hướng dẫn giáo pháp không mệt 


f2 Lạp là nói tắt của hạ lạp, tàu lấy ý từ chữ vassa (hạ), an cư mùa mưa. Sở dĩ 
tàu dùng chữ lạp (tháng chạp) là nhằm nói đến hết năm. Vị tỳ-khưu thường 
tính tuổi đạo bằng bao nhiêu mùa an cư (vassa), một hạ được coi như là một 
năm tuôi đạo. 
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mỏi; không bỏ quên cả một sa-di nhỏ tuổi, quan tâm đến cả 
từng bữa ăn, một cái chăn đắp, một cái mụt nhọt chưa lành 
của ai đó. Thế gian này không có một ông Sãriputta thứ hai 
với những phẩm chất tuyệt hảo như thế, muôn triệu năm mới 
có một người. May ra chỉ có thêm Mogsallana là tương tợ. 
Thế mà, đêm qua, Sariputta của chúng ta không có được một 
chỗ nghỉ, dầu là một mái che nhỏ, dầu là một góc hành lang! 
Tịnh thất đặc biệt dành riêng cho ông ấy đã bị mấy ông tỳ- 
khưu trẻ nào đó chiếm chỗ. Thế là với một lá y tạm che 
sương, SarIputta qua đêm giữa sương lạnh! 

Đại chúng nghĩ thế nào về điều tệ hại ấy? Các vị sống 
trong giáo pháp phát triển đời sống tinh thần bậc cao mà tại 
sao lại còn thua con voI, con lừa, con đa đa trong câu chuyện 
kế trên? 

Đức Phật im lặng. Giảng đường yên lặng. Cả con muỗi 
bay cũng nghe được âm thanh. Có một sô các vị fÿ-khưu xâu 
hồ cúi găm mặt xuống. Có một số vị thì học được bài học 
nghìn vàng. 

Đến ngang đây thì tôn giả Sãriputta đâu từ bên ngoài 
bước vào, đảnh lễ đức Phật rồi thưa răng: 

- Sự giáo giới của đức Thế Tôn quả thật là lợi lạc cho 
đại chúng, là hữu ích cho kỷ cương, phép tắc của giáo hội. 
Đã làm cho trang nghiêm giáo hội. Nhưng ở đây chỉ có một 
số tỳ-khưu còn nhỏ tuôi, trẻ người, non dạ chưa được thuần 
thục trong giáo pháp mà thôi. Sau khi đức Thế Tôn đã giảng 
thời pháp này rôi thì có lẽ không còn ai dám để mình phải 
thua con vol, con lừa, con chim đa đa kia nữa. Riêng đệ tử, 
một đêm ngoài trời thì cũng chưa đến nỗi nào. Tôn giả Mahã 
Kassapa, đệ tử của tôn giả và hăng trăm vị tỳ-khưu sống đời 
đâu-đà khổ hạnh, họ luôn ngủ nghỉ dưới những chỗ không 
có mái che mả tinh thần vẫn khang kiện, sức khỏe vẫn tốt. 

Đệ tử xin thay mặt số chư sư dại đột ấy, sám hối dưới 
chân đức Thế Tôn, vì một phần lỗi cũng do đệ tử, 
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Mogøsallana hoặc chư trưởng lão khác chưa dạy dỗ họ đến 
nơi đến chốn! 

Đức Phật im lặng thọ nhận cái lạy và lời sám hồi ây 
XONnØ, ngài nói: 

- Chư vị thây chưa? Lỗi của mẫy ông tỳ-khưu ngu si mà 
Sãriputta phải sám hồi đấy! 

Rồi ngài nhìn tôn giả với tia mắt vô cùng thương yêu và 
trân trọng, nói rằng: 

- Thôi, ông hãy đứng dậy đi! Như Lai sẽ xá tội cho tất 
cải 

Sau đó, đức Phật dạy: 

- Từ rày về sau, tất cả sa-di đều phải xem tỳ-khưu là 
thầy, là cha của mình. Tỳ-khưu cách nhau ba hạ lạp cũng 
phải được quy định bởi sự tôn kính như thế. Riêng các vị đại 
trưởng lão, Tăng chúng phải xem gần như ngang hàng với 
Sãriputta, Moggallana, Mahã Kassapa... Và nếu như ngang 
hàng với các vị ấy cũng có nghĩa là ngang hàng với Như 
Lai. Tất cả mọi trú xứ, chỗ ngủ nghỉ, trong nhà ăn, tại nhà 
hội, giảng đường, trên đường đi đều phải theo tôn ti hạ lạp. 
Như Lai không muốn có trường hợp xảy ra như hôm qua 
nữa. Sãriputta đã sám hối cho các ông, vậy nêu không khôn 
ngoan hơn, lửa địa ngục sẽ thiêu cháy các ông rất nhiều đời 
kiếp đấy, chăng ai có thể cứu nổi đâu nếu mình không biết 
tự cứu! 
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Tấm Gương Học Tập 
Cúa Räãhula 


Suốt mấy ngày sau đó, đại chúng khắp thị trấn cứ mãi 
bản tán về chuyện tôn giả Sãriputtal 

Ô! Tôn giả đã được đức thế Tôn tán thán như vậy, ca 
ngợi như vậy... lại còn xem ngang hàng với ngài. Và quả 
thật, tư cách, phẩm chất cao quý của ngài được tán dương là 
chuyện đương nhiên. 

Riêng Rãhula ai cũng đưa mắt cảm kích yêu mến người 
con trai của đức Phật. Thường thì với tâm lý thường phàm, 
ai cũng ý lại mình là con của đức Phật oai danh lừng lẫy, 
thầy của ba cõi, thế mà Rãhula lặng lẽ ôm y bát vào ngủ 
trong nhà vệ sinh, không ta thán lấy một lời. Quả là một 
nhân cách hiểm có! 

Một số vị tỳ- -khưu từng sống, từng biết Rahula tại Kỳ 
Viên, còn kê thêm rằng: 

- Chư vị chưa biết đó, Rãhula còn có những phẩm hạnh 
khác nữa đấy. 

Rồi họ kể: 

- Những năm mới vào học tu, từ bảy tuổi đến mười tuôi, 
cứ môi sáng sớm, Rahula ngày nào cũng ra vườn, tung một 
năm cát lên trời rồi nguyện rằng, ngày hôm nay sẽ học nhiều 
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như đám cát kia. Và quả thật, Rahula cứ lặng lẽ, miệt mài 
theo đuổi sự học, khi là với thây của mình là tôn giả 
Sãriputta, sau đó là với tôn giả Mogsallana hoặc các vị 
trưởng lão có đầy đủ tuệ phân tích hoặc tinh thông pháp học. 
Đừng thây Rãhula ít nói mà khinh thường nghe, pháp và luật 
cậu ta năm lòng đây. Lại còn xin tôn giả Sãriputta học thêm 
Abhidhamma nữa! Giỏi một cái nữa là Rãhula học nhiều mà 
không sinh ngã mạn chút nào. Đối với tỳ-khưu, cậu chưa hề 
lên mặt hoặc xem thường bất cứ một ail 

- Đúng vậy! Vị khác tiếp lời - Thỉnh thoảng, các vị 
trưởng lão tìm cách thử thách, xem thử tâm địa của Rahula 
ra sao, họ quăng rác lung tung chỗ này, chỗ kia, nơi nào 
Rãhula bước qua. Rồi giả vờ quát lớn: 

- Này chú bé, ai quăng rác bừa bãi ở đây? 

- Thưa tôn giả, đệ tử không biết! 

- AI nữa! Chỉ có ông ở đây thôi mài! 

- Vậy thì thưa tôn giả thứ lỗi cho, đệ tử sẽ tức khắc dọn 
rác ngay! 

Nói xong, Rãhula kiếm cách quét dọn đâu đó sạch sẽ 
đàng hoàng rỗi mới bước đi! 

Mọi người ai nghe cũng cảm kích, mến yêu. 

- Chưa thôi! Một vị trưởng lão thấy nhiều tỳ-khưu đàng 
hoảng muốn nghe chuyện nên tiếp lời - Tôi ở Kỳ Viên lâu 
năm, tôi biết. Bình thường thì ở đấy nhân số chừng năm bảy 
trăm vị, nhưng khi nghe có mặt đức Thế Tôn, chư tăng1 
mười phương lũ lượt tìm vẻ, có khi lên đến con số bốn, năm 
ngàn người. Những lúc như thế thì thật khổ cho chư vị 
trưởng lão, nhất là hai vị đại đệ tử. Việc ăn, việc ở, việc tới 
lui phức tạp, nhà tăm, nhà cầu, phòng ăn... thật là hăng trăm 
thứ việc phải lo toan, cảng đáng. Chuyện thường xuyên bức 
xúc nhất là trật tự, kỷ cương, ngăn nắp, vệ sinh trong sinh 
hoạt tịnh xá. Tăng chúng quá đông, thế là chim linh, phượng 
hoàng ở lẫn với gà cô, gà mái; ngọc vàng lẫn với bụi cát. Cả 
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hăng trăm tỳ-khưu và sa-di còn quá nhiều phảm tính, tục 
tính, chưa được thuần thục trong giáo pháp, chính họ là thủ 
phạm làm xáo trộn nếp sống yên ả, thanh binh ở đây. Có 
nhiều nhóm, đôi khi chỉ vì một gốc cây, một chỗ nghỉ mà 
sinh ra tranh giành, â âu đả, chửi măng nhau. Nhiều vị do ích 
kỷ, biếng nhác, ăn và chơi, không chịu sờ mó công việc, 
không chịu tu tập mà chỉ mong chiêm tiện nghị, thủ lợi riêng 
cho mình, ai ra sao, mặc kệ. Chư thánh trưởng lão sống đời 
khiêm tốn, vô tranh, từ hòa, vắng lặng nên họ luôn là kẻ thua 
cuộc, lặng lẽ ôm y bát nhường chỗ, nhường phân cho họ. 

Thấy câu chuyện diễn ra giữa khu vườn, ngày càng lôi 
cuốn nhiều vị sư ghé đến lăng nghe. Vị trưởng lão hào hứng 
tiếp tục: 

- Chư đệ biết không? Người mà để tâm chăm lo tất tần 
tật công việc ở Kỳ Viên chính là Rahula, con trai của đức 
Thế Tôn đây! 

- OI 

- Chư đệ hãy lắng nghe đoạn đối thoại giữa tôn giả 
Sãriputta và Rãhula mà tôi còn nhớ nội dung rất rõ... 

- Vâng! 

- Hôm đó - vị Ấy kế - bên ngoải rừng cây, tôn giả 
Sãriputta ngôi quây quần với một nhóm sa-di. Câu chuyện 
như sau: 

- Ta mới đi có mây hôm, nhưng sao trở về thây đâu cũng 
sạch sẽ ngăn nắp, tươm tất như thế? Không biết Rãhula đã 
cắt đặt công việc như thế nào mà hay vậy? 

- Không phải mình đệ tử đâu, là khối óc và bàn tay 
chung của rất nhiều vị đấy ạl 

- Cứ kế lại tình hình cho ta nghe! 

- Thưa vâng! Rãhula mau mắn đáp - Nơi bệnh xá lúc 
này hiện có một sỐ ty-khưu ở Takkasila, Vamsa, Anga, 
Kosambi, Kưru... về; có nhiều vị do đường xa nên ngã bệnh. 
Họ bị sốt rét, tả ly hoặc thương hàn... Hôm kia, tôn giả Maha 
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Moggallana ghé thăm, ngài đã ủy lạo và sách tân tinh thần. 
Tôn giả còn kể lại một câu chuyện cũ để nhắc nhở chư ty- 
khưu và chúng sa-di. Răng là đã có trường hợp đáng tiếc xảy 
ra ở đây, chuyện ây không thể lặp lại. Có một thầy tỳ-khưu 
bị bệnh mụt nhọt, lở loét, hôi hám, dơ dáy... đã bị chúng 
quăng bỏ vào bìa rừng. Sáng ngày, chính đức Đạo Sư đã sai 
mang vảo phòng giữ lửa; chính ngài đã đích thân nâu nước 
sôi, tâm khăn âm lau sạch thân thể cho người bệnh. Sai 
người giặt y ngoại phơi khô, lấy y ngoại đắp rồi giặt sạch y 
nội... Do bệnh quá trầm trọng nên sau đó vị tỳ-khưu kia qua 
đời. Nhưng mà trước khi còn hơi thở, đức Phật quán căn cơ, 
thuyết một thời pháp, vị ấy đắc quả A-la-hán và Niết-bàn 
ngay tại chỗ. Kế xong chuyện ấy, khi đi, tôn giả để lại năm 
vị t-khưu trẻ ở lại, nhiệt tình chăm sóc cho người bệnh. 
Còn chuyện cơm nước, thuốc men, mật, đường, sữa... trưởng 
giả Cấp Cô Độc vẫn thường cho người cung cấp rất chu đáo. 
Còn việc quét dọn bệnh xá, nấu nước sôi giặt rửa y áo, chăn 
màn, đồ ống bô cùng nhiều việc linh tỉnh khác ở đây, thường 
thì chúng sa-di đảm nhiệm, thưa tôn giả! 

- Ừ, hay lắm! Ta rất cảm động. Ta xin cảm ơn tất cả các 
con! 

- Dạ... nhưng... 

- Con cứ nói! 

- Thưa! Vẫn có tình trạng một sỐ tỳ-khưu khai dối bệnh 
để được dùng vật thực đặc biệt; họ còn thu giấu đường, sữa, 
mật ong, tích trữ thuốc! Thật là phức tạp... 

- Ừ, chuyện muôn đời mài! 

- Nơi tăng xá - Rãhula kể tiếp - Nơi chỗ chư tăng ở và đi 
thì thật là lộn xộn. Biết bao cái sờ sờ trước mắt như Ø1ường 
hư, gối bân, mùng mên rách và dơ. Chúng con ba bốn người 
làm không xuê. Tôn giả Mahäã Kassapa đi ngang qua, thấy 
thương tình nên cắt đặt thêm cho bốn vị tỳ-khưu trẻ đến phụ 
ø1IÚp. 
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- Tốt quá! 

- Còn đại giảng đường mênh mông thì công việc cũng 
mênh mông. Ngay chỗ thuyết pháp của đức Tôn Sư bao giờ 
cũng có cả rừng hoa tươi, hoa héo lẫn lộn nhau, lại có một 
số hoa đã mủn ra. Nơi chỗ bệ đặt chiên đàn và hương liệu, 
lúc nào cũng vấy bấn tàn tro, cái cháy, cái cháy dở rơi rớt 
xung quanh. Hàng ngàn tâm ngôi, hàng trăm tâm lót đủ loại, 
đủ cỡ bừa bộn, linh kinh tấp một đồng chỗ này, tấp một 
đồng chỗ kia, xâm chiêm cả các hành lang. Ngay việc sắp 
xếp, quét dọn vào mỗi buổi sớm, mười người lo cũng không 
xuế. Tội nghiệp cho tôn giả Änanda đầu tắt mặt tối ở đây 
cùng với bảy tám đệ tử của ngài. Cách đây mấy hôm, chúng 
con có thêm mười sa-di tình nguyện đến phụ giúp công việc 
hăng ngảy tại đại giảng đường để đỡ đần công việc cho tôn 
giá được nghỉ ngơi chút ít. 

- Ô, tốt quá, rất tốt! 

- Ngoài hương phòng của đức Tôn Sư, ngoài một số thị 
giả không thường xuyên thay đổi nhau, chúng con bao giờ 
cũng có sẵn một hoặc hai sai-di lanh lẹ, ý tứ quét dọn cho 
sạch sẽ cỏ rác, đường kinh hành lan đến khoảng vườn xung 
quanh... 

- Đúng thế! 

- Nơi phòng tăm công cộng, nhà tiêu công cộng, phòng 
giữ lửa... bao giờ mỗi nơi cũng túc trực sẵn hai sa-di. 

- Chu đáo lắm! 

- Nơi phòng tiếp tân cũng rất bề bộn công việc. Cứ phái 
đoản này đi thì phái đoàn khác đến. Tôn giả Änanda thường 
trực cho một số tỳ-khưu mặt mày sáng sủa, ăn nói văn vẻ, 
khiêm cung, lịch thiệp để tiếp khách. Dâu là vua chúa, các 
quan đại thần, tướng quân, đại triệu phú, tiểu triệu phú, giáo 
chủ các tôn giáo, du sĩ, đạo sĩ hành cước... bất cứ ai muôn 
diện kiến đức Thế Tôn đều không thê tùy tiện, phải ngồi đợi 
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ở đây trước đã. Tại đây, sa-di chúng con luôn túc trực bốn vị 
đề làm vệ sinh, dẫn khách hoặc chờ được sai vặt... 

- Đúng vậy rồi! 

- Còn nữa, nơi chỗ ngoài và trong khuôn viên đại tịnh 
xá, bao giờ cũng lảng vảng mấy trăm kẻ tàn thực, họ làm 
vây bân, dơ uễ đủ mọi thứ. Trước đây, có một số tỳ-khưu trẻ 
tình nguyện chăm sóc ở đây nhưng rồi họ lần lượt bỏ đi hết 
vì không chịu nôi tâm địa hạ liệt của chúng. Bọn tàn thực ây 
đi lung tung, nói năng lung tung, xả rác lung tung, khạc nhồ, 
phóng uê lung tung, chửi bậy và đánh nhau cũng lung tung; 
ăn uống thì giảnh giựt, câu xé nhau. Thật không ai chịu nồi. 
Bây giờ thì chúng đệ tử đã quy định họ một nơi, có giới hạn. 
khi nào vật thực thừa do sự cúng dường dư dả của thí chủ, 
vật thực dùng không hết của chư tăngi thì vị nào cũng mang 
đến san sẻ cho họ... 

Tôn giả SarIputta chợt nhíu mày: 

- Trưởng giả Cấp Cô Độc đã mấy lần quy tập họ vẻ trại 
tế bần rồi mà? 

- Thưa, họ không chịu ở đó, cứ trồn ra ngoài, trỗn ra 
ngoài tự do hơn. 

- Thật đáng xót thương! 

- Xót thương thì cũng đáng xót thương, nhưng rõ ràng 
tâm sao thì cảnh vậy. Địa ngục và ngạ quỷ có sẵn trong tâm 
họ, cả a-tu-la nữa, nên chúng đi đầu thì mang theo cảnh giới 
ây. Ăn no rồi sinh chứng trộm cắp, mắng chửi, gâu ó, đánh 
đập nhau. Chúng kéo ra bờ sông, bìa rừng để đú đởn, rửng 
mỡ, cười cợt, khóc lóc, nhảy nhót... luôn luôn than khổ, luôn 
luôn than đói... Rõ là chúng không bao giờ biết đủ và không 
bao giờ có một khoảnh khắc yên lặng! 

- Chúng mà sông đời biết đủ, biết dừng và có được một 
khoảnh khắc yên lặng thì thế gian này làm gì có bốn con 
đường khô hả con! 
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- Thưa vâng! Thật phải kham nhẫn, chịu thương chịu 
khó, mở rộng tâm lòng từ may ra mới tiếp xúc, thương yêu 
và thông cảm với họ được. Ai đời, cho họ y phục, vật thực, 
thuốc men mà họ vẫn cứ chửi măng tỳ- -khưu, nói xấu tỷ- 
khưu, ganh ghét, đồ ky tỳ-khưu... đôi khi rất lỗ mãng, rất 
cộc căn, rất tục tĩu là khác nữa! 

Tôn giả SarIputta tán thản: 

- Phải vậy! Biết được vậy là quý lắm! Là tốt lắm! Ta rất 
cảm ơn các con! Ta rất cảm ơn các conl 

Chuyện kế xong, rừng cây yên lặng như tờ. Có vị đưa 
mắt nhìn ra xa. Có vị thấy mình còn cần phải học hỏi nhiều, 
trong tu tập cũng như trong công việc. Nêu ai cũng đến và đi 
thong dong, tự tại cả thì ai là kẻ lo cho mình trú xứ, phòng 
Ốc, giường gối, chỗ ăn, chỗ ở, nơi nghe pháp, nhà tăm, nhà 
vệ sinh? 

Quả thật, vị trưởng lão vô danh kia đã mở mắt cho khá 
nhiều vị tỳ-khưu hôm đó. Và còn nữa, câu chuyện hôm nay 
sẽ còn được kê đi, kế lại nhiều nơi, như là những tâm gương 
sáng, soi chung cho đại chúng vậy! 
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Bài Học Của Nai Tơ 


Rời công viên Badarikarama, hướng về Kosambï, đức 
Phật nghe chư tăngi nhóm này nhóm kia cứ nhắc lại tấm 
gương học tập của Rãhula, lúc ngồi nghỉ dưới rừng cây, ngài 
nói: 

- Này chư ty-khưu! Cái tánh của con người, của chúng 
sanh thường do thói quen được huân tập của nhiều đời kiếp, 
rất nhiều đời kiếp. Ví dụ những tánh xấu như: Tánh tham ăn, 
tánh trộm vặt, tánh ưa chém giết, tánh tham tài, tánh tham 
sắc, tánh ưa được nôi tiếng, tánh ngu s1, tánh làm biếng, tánh 
ưa gây gố, tánh ưa tranh cãi, tánh hay giành giật, tánh hay 
gian lận, tánh thích ngồi mát ăn bát vàng, tánh hay nói xấu 
người, tánh ngồi lê đôi mách, tánh ưa thêu dệt, tánh thích 
châm chọc, tánh hung dữ, tánh nhiều ganh ghét, đồ ky, tánh 
bợ đỡ, nịnh hót, tánh ham ngủ... Và những tánh tốt như: 
Tánh ăn uống chừng mực, tánh không lẫy cắp của người, 
tánh ngại chém giết, đao trượng, tánh biết đủ, tánh ngại nữ 
sắc, tánh không ham danh, không hiếu lợi, tánh khôn ngoan, 
thông minh, tánh siêng năng, tháo vát, tánh cần kiệm, biết lo 
xa, tánh rộng rãi, thương người hay bồ thí, thích giúp đỡ, san 
sẻ cho người khác, tánh thật thà, tánh khiêm tốn, biết 
nhường nhịn, tánh không ăn vặt, tánh im lặng, ít nói, tánh 
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chỉ nói cái tốt của người, không nói xấu người, tánh ưa ấn 
dật, không thích khoe khoang giữa đám đông, tánh hiền 
lành, tánh cương trực, tánh đôn hậu, tánh hy sinh, tánh dễ 
dạy, tánh tinh cần, tánh ham học, tánh ham hiểu biết... 

Những cái tánh ấy, tốt và xấu, nó đã ăn sâu ngủ kỹ trong 
dòng tâm, dòng nghiệp của chúng sanh; nhất là những tánh 
xấu thì trong một đời, hai đời, ba đời... đôi khi không thay 
đổi được, không chuyển hóa được. Còn nếu là tánh tốt thì 
mãi được tăng trưởng thêm, phát triển thêm cũng là lẽ 
thường. 

Như trường hợp của Rãhula, ham học và ham hiểu biết 
không phải chỉ mới có bây giờ, trong kiếp hiện tại này, mà 
đã từ rất lâu xưa, trong quá khứ, Rahula cũng đã từng ham 
học hỏi, ham hiểu biết như vậy... 

Khi chư tỳ-khưu muốn nghe chuyện quá khứ, nhân và 
quả của cái tánh “ham học hỏi, ham hiểu biết” kia, đức Phật 
đã kê lại như sau: 

- Thuở xa xưa ây, có một con nai chúa, thống lĩnh và 
chăm sóc một đàn nai lớn mãẫy trăm con, vây quanh một khu 
rừng và một bình nguyên lớn rộng. 

Nai chúa có một bà chị là một con nai cái, rất tin tưởng 
trí tài và sự khôn ngoan của em mình; nên sau khi sinh được 
một chú nai tơ, nai mẹ dẫn con đến nai chúa, nói rằng: 

- Này em! Em hãy chịu khó dạy cho cháu về trí tài và sự 
khôn ngoan của loài naIl Nếu nó học được chỉ một phân 
mười sáu ở nơi em thôi thì nó sẽ đây đủ bản lãnh đi đây, đi 
đó, tự bảo vệ được mình khỏi những tên thợ săn gian manh, 
quỷ quyệt! 

- Được rồi! Chị hãy về đi và vên tâm đi, em sẽ lo cho 
cháu học hành một cách chu đáo. 

Thế rồi, từng buổi chiều, từng buổi chiều, đúng thời, 
đúng khắc như vậy, ra tại bãi cỏ như vậy, nai chúa dạy bảo 
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ra sao được nai tơ tuân thủ một cách nghiêm túc, không bao 
giờ tỏ ra lơ là, chênh mảng giờ giấc cũng như sự học hành. 

Bài học đầu tiên: Cháu hãy năm một bên hông, không 
vùng vẫy, chân duỗi ra một cách tự nhiên... giả vờ như chết 
TÔI, dẫu xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không được mở 
mắt, không được thay đối oai nghi! 

Nai tơ tuân lời làm theo. Bài học đạt điểm xuất sắc, vì 
nai chúa đã tìm cách cho một sô nai khác khua động ầm lỞ 
xung quanh, nhưng nai tơ vẫn năm yên lặng, không mở mắt, 
không có một dấu hiệu của sự sông. 

Bài học thứ hai: Lẫy móng chân cào đất ngay tại chỗ rồi 
tìm cách hất những bụi cỏ rơi vãi lung tung, làm sao trông 
giống như sự tuyệt vọng, sự vùng vẫy đuối sức trước khi 
chết! 

Bài học này cũng đạt điểm tốt nhưng chưa xuất sắc do 
một vài đảm cỏ cào xới trông không được tự nhiên, nai chúa 
phải chỉnh lại một đôi chỗ. 

Bài học thứ ba: Tập đại tiện, tiểu tiện... 

Nai tơ ngạc nhiên: 

- Làm sao khi không lại có thê đi đại tiện, tiểu tiện được, 
thưa chú? 

- Không biết! Phải tập! Tập sao mà khi cần thì phải đại 
tiện tiểu tiện được mới hay! 

Thê là suốt một tuân lễ, nai tơ mới học được bài học khó 
khăn này. 

Bài học thứ tư: Tập nín thở càng lâu càng tốt, nhưng 
phải biết giữ hơi bên trong, làm sao cho bụng trương phình 
lên. 

Bài học này cũng khó nên ba hôm sau, nai tơ mới làm 
được. 

Bài học thứ năm: Tập thở chỉ một lỗ mũi phải, rất nhẹ, 
sau đó tập thở với chỉ một lỗ mũi trái, rất nhẹ; trợn mắt và le 
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lưỡi, sau đó làm sao căng toàn thân cứng đờ ra như một xác 
chết. 

Bài học này rất khó nhưng sau một tuần lễ, nai tơ thực 
tập được. 

Thế rồi, hôm bế mạc lớp học, nai chúa còn ân cần dạy 
bảo thêm: 

- Đừng đi đến những nơi có loài người, có vườn tược, 
ruộng đồng của loài người vì đây không phải là nơi an toàn 
cho loài nai. Nên tránh xa chỗ loài người thường hay lui tới; 
luôn cân thận quan sát trước mặt, bên phải, bên trái; đề ý cái 
gì có móc, có vòng, những thanh tre, thanh gỗ có vẻ bất 
thường, thiếu tự nhiên vì đây có thể là bẫy sập của thợ sắn. 
Nhưng nếu lỡ bị sập bẫy, phải bình tĩnh, đừng có sợ hãi, rỒi 
thực tập những bài học giả chết như đã học, tên thợ săn ngu 
ngốc tưởng là nai chết thật rồi, cởi dây trói hoặc tháo vòng 
sắt ra, thế là con phóng vọt đi, thoát nạn. 

Nai tơ rất chịu khó nghe lời rồi thực tập tới lui rất chăm 
chỉ, rất thuần thục. 

Hôm kia, nai tơ vô ý bị bẫy sập, nó tháng thốt kêu lên, 
đàn nai bỏ chạy về báo lại cho mẹ nó. Bà mẹ đến nai chúa 
và hỏi: 

- Không biết cháu nó đã học được sự khôn ngoan của 
loài na1 thông thạo chưa? 

Nai chúa nói: 

- Chị yên trí. Em dạy một, nó học được hai. Sẽ không có 
điềm dữ đâu. Chị cứ đợi và mỉm cười, chưa tới trưa mai, 
cháu sẽ trở về ngay thôi! 

Rồi nai chúa đọc lên một bài kệ: 

“- Nai duỗi chân, tập năm 

Biết cào đất tám móng 

Biết vây cỏ lên mình 

Biết đại tiện, tiểu tiện 

Sinh hôi và dơ dáy 
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Lỗ mũi trái thở nhẹ 

Lỗ mũi phải thở nhẹ 

Với thân thể cứng đơ 

Trợn mắt và le lưỡi 

Kiến ruôi đến bu quanh 

Đúng xác chết thật rồi 

Vậy là nai thoát nạn!” 

Và đúng như nai chúa nói. Khi bị sập bẫy, nai thực tập 
những điều đã học. Sáng hôm sau, tên thợ săn đi đến thấy 
một xác chết hôi hám, bụng phình trương, cứng đờ, kiến 
ruồi bu quanh, mây con quạ lượn lờ kêu quang quác; ông lẫy 
tay võ bụng nó, nói rằng: “Mới dính bẫy đó mà sao mày lại 
sình thối rồi? Vậy thì tao sẽ nướng thịt ngay tại đây rồi 
mang về nhà!” Người thợ săn mở dây, gỡ kẹp cho nai. Xong, 
ông bắt đầu đi kiếm cây khô, cành khô để chuẩn bị nướng 
nai. Trong lúc đó thì nai tơ trỗi dậy, đứng vững vàng bốn 
chân, vươn cô rồi như một đám mây vàng bị gió lớn thối tan, 
nó phóng rất nhanh, qua rừng, về với bầy đàn, thoát nạn! 

Kế chuyện xong, đức Phật nói: 

- Nai chúa chính là Như Lai đấy, và nai tơ chính là 
Rãhula bây giờ. Thuở xưa nó cũng ham học lắm, ham học 
đã trở thành cái tánh tốt của nó. Vậy chư tỳ-khưu hãy cô 
găng huân tập những tánh tốt, nêu chưa đạt đạo quả thì cũng 
tích lũy được rất nhiều lợi lạc an vui trong các cõi trời và 
người. 

Có vị ty-khưu chợt hỏi: 

- Vậy nai mẹ là al, bạch đức Tôn Sư? 

- À, là ty-khưu-nI Uppalavanmna hiện nay đó! 
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Đến Kosambi, đức Phật ghé thăm khu vườn rừng 
Ghositarama, khu vườn rừng Kukkutarama, sau đó thì ngài 
sang ngụ tại lâm viên Pãvãrikãramaft. Nơi nào cũng trên 
năm bảy trăm vị ty-khưu, riêng Pavarikarama thì khoảng 
chừng vài trăm. Các vị trưởng lão niên cao lạp lớn, hiện giờ 
đang hoằng pháp tại Kosala, Bãrãnasl, Rãjagaha, Vesäli, 
Mailla, Koliya hoặc Kapilavatthu nên chư tăng! tại KosambI 
này còn thiếu sự dẫn dắt tu tập. cần phải đặc biệt quan tâm 
nhiều hơn. 

Sau một thời gian giáo giới tại hai trú xứ kia, đức Phật 
an cư tại vườn rừng Ghositarama. 

Cả đại gia đình ba nhà phú hộ Ghosaka, Kukkuta, 
Pãvãrika tức tốc sai gia nhân trang hoảng nhà cửa trong 
ngoài cho rạng rỡ, quang đãng và sạch sẽ để có dịp họ cung 
thỉnh đức Phật và tăng chúng về tư gia đặt bát cúng dường. 

Dịp này, ông Sumana, là chủ vườn hoa nổi tiếng 
Kosambiï có cơ hội kiếm tiền. Vì bao nhiêu hoa, bao nhiêu 
tràng hoa cũng không đủ cung cấp cho ba nhà triệu phú tiền 
rừng bạc biển nây - để cung đón đức Phật. Nhưng hôm nay, 
bỗng dưng ông Sumana chợt đăm chiêu, tư lự. Rồi để mặc 


t Hoặc Pãvãrikambavana. 
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công việc hái hoa, xâu tràng hoa cho gia nhân, ông tức tốc 
lên ngựa lần lượt đến gặp ba nhà triệu phú, thưa rằng: 

- Xin cho tôi được cung thỉnh đức Phật và tăng chúng 
chúng chừng mươi vị để cho tôi được địp cúng dường một 
lần trong đời. 

Cả ba vị phú hộ đồng mỉm cười: 

- Tại sao ông lại khởi tâm như thế, này Sumana? 

- Thưa, tâm gương bồ thí, cúng dường của ba ngài phú 
hộ như ba ngôi sao tỏ rạng kinh thành KosambI. Hôm nay, 
nó lóe sáng lên trong cái tâm hôn tối tăm của tôi. Vậy xin ba 
ngải gia ân cho kẻ thấp hèn này được như nguyện. 

Động lòng bi mẫn, cả ba vị triệu phú đến vườn rừng 
Ghositarama thưa bạch với đức Phật thỉnh nguyện của lão 
trồng hoa, ngài im lặng nhận lời. 

Vô cùng sung sướng, ông Sumana trở về nhà, tất bật 
công việc để ngày hôm sau cung đón đức Thế Tôn. Vốn là 
nhà trồng hoa nên ông muốn bao nhiêu hoa đẹp, hoa quý 
mang ra chưng bày hết. Đồng thời, chắng thèm tính tiền tính 
bạc, ông sal gia nhân đi mua săm thức ngon, vật lạ, thượng 
vị loại cứng, loại mềm để đặt bát. Vườn nhà trong ngoải của 
ông giờ trông như khuôn viên của cõi trời, được sắp đặt 
thêm các chỗ ngồi sang trọng, chỗ đi lót thảm quý, những 
chậu những ghè đựng nước rửa chân, rửa tay có khăn thơm. 

Sáng sớm, mọi công việc đã xong, ông xoa tay nở nụ 
cười hoan hỷ, mãn nguyện. 

Trong lúc ấy thì một cỗ xe ngựa quen thuộc từ triều đình 
đức vua Udena dừng lại ở đầu ngõ. Cô thị nữ sang trọng và 
quý phái của hoàng hậu SamavatI bước vào với cái lưng hơi 
Øù, VỚI cái ø1ỏ xách tay. 

- Có việc gì mà trang hoàng ngôi nhà như cõi trời thế, 
ông già Sumana? 

Ông Sumana hớn hở kể lại mục đích công việc của mình 
rồi tiếp lời: 
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- Vậy thì việc mua hoa hăng ngày xin quý nương hoãn 
lại cho một chút được không? Bao nhiêu hoa tôi đem chưng 
cả rồi. Một đời, một lần được dịp cúng dường đức Phật mà! 
Chắc hoàng hậu thánh đức và nhân hậu của chúng ta cũng 
thông cảm cho thôi! 

Nghe chuyện cúng dường đức Phật, tâm cô thị nữ 
Khujjuttarä lưng gù chợt phát sanh niềm hân hoan kỳ lạ. 
Một cảm giác phơi phới, lâng lâng khó tả. Cô mỉm cười, dịu 
dàng đáp: 

- Được, không sao! Hơn thế nữa, dù có mang về cung 
hoa héo, hoa tàn gì chắc hoàng hậu cũng hoan hý cả, tại sao 
ông Sumana biết không? 

Rồi cô kể chuyện: 

- Hoàng hậu SãmavafT là đệ tử của đức Thế Tôn. Năm 
ngoái, khi đức ngài an cư mùa mưa ở đây, hoàng hậu đã đến 
nehe pháp, cúng dường. Bà còn hiến cúng cả khu rừng trầm 
hương cho Ni chúng nữa đó. Hôm ấy, bà đang mang thai, 
đức Phật có chú nguyện cho trẻ sau này trở thành một hoàng 
tử tốt. Gần một năm trôi qua, khi sinh đứa trẻ mẹ tròn con 
vuông, sáng sớm nào, bà cũng hướng vọng về miền Tây Bắc 
đề đảnh lễ đức Tôn Sư. Ôi! Chú hoàng tử nhỏ kháu khinh và 
dễ thương lãm đấy. 

Ông Sumana thốt lên: 

- Ôi! Lành thay! Quý hóa quá! 

Cô thị nữ Khuijuttarä chợt cất giọng buôn buôn: 

- Nhưng cũng một năm nay, hoàng hậu của chúng ta 
không được vui. Tuy nhiên, đức Phật năm nay mà an cư ở 
đây là tốt rồi! 

Ông già Sumana dường như cũng biết chuyện: 

- Cái bà thứ hậu Magandiya lấn quyên à? 

- Cả nước nảy ai cũng biết! Nó đẹp quá, kiêu xa quá, rực 
rỡ quá nên đức vua mê mắn. Nó là dạ-xoa chứ không phải 
người! Cái con quỷ cái mà năm kia, đức Phật đã từng chê là 
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“không dám sờ đụng đến, dù là sờ đụng bằng chân” nỗi 
tiếng cả kinh thành ấy mài 

- Ừ, tôi cũng có nghe chuyện ấy. 

Chợt cô Khujjuttarä như sực tỉnh, cất giọng mau mắn 
nói: 

- Ôi! Tôi đã sa đà lãm chuyện. Đức Thế Tôn lúc nào 
ngài ngự đến? Xem tôi có phụ giúp được công việc gì không 
nào? Chuyện mua hoa tính sau. Tôi cũng muốn ở lại cung 
đón đức Thế Tôn vả còn muốn nghe pháp nữa! 

Thế rồi, đúng giờ, đức Phật cùng mười vị tỳ-khưu bộ 
hành đến nhà người trồng hoa. Ông bà Sumana, cô thị nữ 
Khujjuttarä và một số gia nhân trân trọng làm bốn phận của 
mình. Đức Thế Tôn và chư sư độ thực tại chỗ. Cuối buổi 
ngọ trai, đức Phật chú nguyện phúc lành cho người đã khuất 
và kẻ hiện tiền đồng lợi lạc, an vuI. 

Sau đó, đức Phật quán căn cơ, ban bố đến cho gia chủ 
một thời pháp nói về phước báu của bố thí, cúng dường. 
Đức Phật cũng nhấn mạnh về đức tin trong sạch, thanh 
khiết, chân chính là như thế nào? Ngài cũng giảng sơ qua 
nhưng rõ ràng về bốn hạng người mắt sáng, mắt mù trên thế 
Ø1an: 

Người mắt sáng, ở chỗ sáng tìm về chỗ sáng. 

Người mắt sáng, ở chỗ sáng tìm về chỗ tối. 

Người mắt mù, ở chỗ tối tìm về chỗ sáng. 

Người mắt mù, ở chỗ tối tìm về chỗ tối. 

Đến ngang đây, đức Thế Tôn chợt hỏi: 

- Vậy ông là hạng người nào trong bốn hạng người ấy, 
này người trồng hoa? 

- Dạ thưa! Con từ chỗ tối tìm về chỗ sáng! 

- Đúng vậy! Nhưng ông lấy cái gì để biết mà từ chỗ tối 
tìm về chỗ sáng, này Sumana? 

Thấy ông già lúng túng, cô thị nữ Khujjuttarä lưng gù 
đứng dậy: 
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- Bạch đức Tôn Sư! Có phải dùng trí đúng. đắn, trí chơn 
chánh để thấy biết cái đúng, cái sai, cái lành tốt, cái xấu ác 
không a? 

Đức Phật nhè nhẹ gật đầu, sau đó, ngài giảng thêm, phân 
tích cho mọi người rõ những cái thấy biết xấu quấy, sai trái, 
tức là tà kiến, không nên theo. Và những cái thấy biết đúng 
đắn, chơn chánh nên thọ trì, nên thực hành là như thế nảo! 

Cuối thời pháp, phát sanh điều bất ngờ nhất là cô thị nữ 
Khujjuttarä lưng gù đắc quả thánh Tu-đà-hoàn. 

Cảm xúc tâm linh tuôn tràn, cô lặng lẽ quỳ xuống bên 
chân đức Đạo Sư, thành kính tri ân đảnh lễ mà ngài không 
nói được nên lời. 

Đức Phật biết rõ chuyện gì xảy ra, ngài quay qua nói với 
CÔ gái: 

- Con đi mua hoa này mà lại được hoa khác, có phải vậy 
không, này KhuJJuttara? 

- Tâu, vâng, bạch đức Thế Tôn! 

- Toàn bộ buổi pháp thoại hôm nay, con có thể ghi nhớ 
và có khả năng lặp lại y hệt như vậy được không, 
Khujjuttara? 

- Tâu, vâng, bạch đức Thế Tôn! Đệ tử có thể làm được 
như vậy! 

- Ứ! Đề lợi ích cho nhiều người, từ rày về sau, con về 
xIn với hoàng hậu SamavatI được đi nghe pháp trong thời 
gian Như Lai an cư ở đây, được không, này KhujJjuttara? 

- Tâu, vâng, bạch đức Tôn Sư! Hoàng hậu chắc sẽ hoan 
hỷ về điều ấy lắm. 

Lúc tiễn chân đức Phật và tăng chúng về rồi, cô thị nữ 
lưng gủ lấy tám đồng tiền vàng mua hoa rồi ra xe trở về 
hoàng cung. 

Thấy một giỏ hoa đẹp và nhiều hơn mọi bữa, hoàng hậu 
SamaävatI ngạc nhiên: 
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- Sao hoa hôm nay lại nhiều vậy, Khujjuttara? Ngươi bỏ 
thêm tiền túi à? 

Cô thị nữ thú tội: 

- Không phải vậy! Bữa nào cũng tám đồng tiền vàng cả, 
nhưng con thường ăn bớt hết một nửa, chỉ mua bốn đồng mà 
thôi! 

Bà hoàng hậu hiễn từ nói: 

- Thế tại sao hôm nay ngươi lại không khởi tâm ăn bớt, 
này Khujjuttara? 

- Do hôm nay con đã được nghe pháp từ đức. Thế Tôn 
nên con sẽ không còn trộm cắp, ăn bớt, ăn xén xấu xa như 
trước đây nữa! 

- Ô! Quý hóa quá! Vậy ngươi đã nghe được pháp gì kỳ 
diệu mà có thể thay tâm đối tánh tuyệt vời như thế hở 
Khujiuttara? 

Cô thị nữ cất giọng bí hiểm: 

- Pháp ấy nó trong và nó ngọt như nước suối tận nguồn 
cao. Hôm nay con đã uống được vài giọt. Cõi nhân sinh này 
không có loại nước ấy đầu, hoàng hậu quý kính ơi! 

- Thế ngươi thuyết lại cho ta uống với? 

- Pháp ấy không dễ thuyết. Thứ nhất là phải biết kính 
trọng pháp, thứ hai là phải biết kính trọng người thuyết, thứ 
ba là người thuyết và người nghe phải dọn mình cho sạch sẽ, 
thanh tịnh! 

Hoàng hậu Samavafi do khát khao giáo pháp nên chắng 
nệ hả gì, làm theo tất thảy mọi yêu cầu nghiêm túc của cô thị 
nữ. Mọi người còn chưng hoa và xông hương chiên đàn nên 
cả không gian chợt trở thơm ngát và thanh tịnh 

Vậy là buổi chiêu, sau khi ai cũng tắm rửa sạch sẽ, cô thị 
nữ ngôi trên pháp tọa cao, giảng nói lại toàn bộ buối pháp 
thoại buổi sáng của đức Thế Tôn cho hội chúng gồm hoàng 
hậu Sãmävafi và một số cung nga thể nữ nghe! 
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Cô thị nữ Khuljuttara lưng gủ đã tỏ ra bản lãnh thiên tài 
của một vị pháp sư, không những ý nghĩa khúc chiết, mạch 
lạc mà giọng nói còn trầm bồng, du dương như thu nhiếp 
hồn người. 

Và cũng kỳ diệu thay! Đức Phật dẫu ở xa, nhưng ngài đã 
hướng tâm nghe được và ngài còn biết khá nhiều cung nga, 
thể nữ đã được uống giọt nước bất tử! 
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MÙA AN CƯ THỨ CHÍN 
(Năm 579 trước TL) 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 365 


CÚNG DƯỜNG BẰNG TÂM Ý 


Cúng Dường Bằng Tâm Ý 


Sau thời pháp của vị “nữ pháp sư” Khujjuttarã, thì gần 
như toàn bộ cung nga thể nữ của đức vua Udena trở thành 
con người mới. Ai cũng tỏ ra kính trọng cô gái người hầu 
của hoàng hậu Sãmävaf. Vốn từ một thân phận thấp hèn 
nhất, bỗng dưng lại được các cung nga kiêu xa gọi băng chị, 
tới lui, vào ra đêu được mọi người quan tâm, ưu ái và đối xử 
rất mực lễ độ. 

Hơn ai hết, hoàng hậu Sãamävati biết rõ rằng, giá trị tinh 
thần thiêng liêng nó nâng con người lên, và đó chính là sự 
thăng hoa tác phong và tư cách chứ không phải bởi quyền 
lực, địa vị, danh vọng hoặc ngọc vàng. Ôi! Bà xiết bao tôn 
kính đức Đạo Sư, một hiện thân siêu việt, đã đem lại giá trị 
đích thực cho kiếp sống làm người. Cô thị nữ Khujjuttarä và 
cung nga thể nữ cũng nhận thức như thế. Ai cũng mong 
muốn thầm lặng trong tâm là được gặp mặt đức Tôn Sư, 
được cúng dường và nhất là được nghe pháp. Rồi ai cũng 
đến gặp Khujjuttarä nhờ bàn mưu, tính kế giúp họ. 

Cô thị nữ Khujjuttara thường được phép ra ngoài mua 
hoa, quan hộ thành cũng như quân canh đều đã quen mặt. 
Cô thấy cứ mỗi buôi sáng, đức Phật và Tăng chúng thường 
bộ hành con đường phía sau cung điện để qua nhà các vị đại 
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phú hộ hoặc trì bình khất thực trong kinh thành, cô bèn nây 
ra một ý rồi bàn với mọi người. 

- Cửa số tầng cao bên sau hậu cung hiện trổ ra con 
đường đức Phật và chư tăng! thường đi qua. Vậy quý cô hãy 
khoét tường thành một lỗ tròn vừa đủ cái đầu và tay thò ra 
ngoài. Vậy thì bất cứ ai muốn chiêm ngưỡng kim thân của 
đức Phật hoặc muốn cúng dường gì đến ngài và Tăng chúng 
cũng được hết! 

- Chiêm ngưỡng ngài thì được, nhưng còn cúng dường 
thì chúng ta phải làm sao? 

- Quý cung nương cứ đưa vàng bạc đây, tôi sẽ nhờ người 
mua vật phẩm cúng dường. Họ sẽ đích thân lo việc ấy, đại 
diện cho quý cung nương, và chúng ta sẽ tính trả thù lao hậu 
hĩ cho họ. 

Một cô nga hỏi: 

- Thế thì mình không dâng cúng tận tay thì làm sao có 
phước được? 

Cô thị nữ KhuJjuttara giải thích: 

- Nơi sanh phước có ba: Thân, khẩu và ý. Nếu ta không 
thê hiện bằng thân và khâu thì ta sẽ cúng dường bởi tâm ý 
cũng đã thành tựu phước rồi. Đừng lo, đức Chánh Đăng 
Giác biết rõ điều ấy và ngài sẽ chú nguyện tâm thành ấy cho 
chúng ta. 

Thê rồi, công việc được tiễn hành. 

Hôm ấy, đức Phật và tăng chúng trên đường sang nhà 
ông triệu phú, lộ trình theo lối hậu cung thì gặp một số đông 
nam nữ giai cấp thủ-đà-la đặt vật phẩm cúng dường rất trang 
trọng, rất phải phép do họ đã được cô thị nữ KhuJjuttara đã ý 
tứ hướng dẫn. Trên lầu cao, những cung nga thể nữ thò đầu 
và tay ra ngoài với những cành hoa vẫy đưa qua đưa lại. 
Đức Phật dừng chân. Và như tâm ý cùng liên thông, chư 
tănøgi cũng dừng lại và đều lặng lẽ quay mặt về phía họ để 
thọ nhận vật thực. 
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Đức Phật sử dụng thần thông, nói một câu pháp thoại 
“tùy hỷ” như rót vào tai họ và cho cả chư thiên, thọ thần 
quanh vùng đều được nghe: 

- Cúng dường tâm ý là cách cúng dường của chư thiên. 
Với chính tâm, thành ý này, Như Lai chúc phúc cho quý 
Cung nương sắc đẹp, sức khỏe, trường thọ, an vuI và trí tuệ. 
Hãy duy trì đức tin với thiện pháp để bước đi an toàn nơi cõi 
trời và người! 

Mấy trăm cung nga thể nữ xiết bao hoan hỷ. Thêm một 
lần nữa, có người đạt tâm bất thối. Riêng hoàng hậu 
Sãmävatï mừng vui đến đẫm nước mắt. 

Chỉ cúng dường được một hôm thì bị thứ hậu 
Magandiya tình cờ phát giác. Bà hỏi một cung nữ lý do 
những cái lỗ tròn trên lầu hậu cung. Cô ấy vô tình và vui thú 
tiết lộ. 

- Chúng tôi chiêm bái và cúng dường đức Phật và Tăng 
chúng qua cái lỗ tròn ấy. 

Thứ hậu Magandiyä mỉm cười như không có chuyện øì, 
vô sự bước đi nhưng trong lòng lại nghĩ: “Ta có mối thù “bất 
cộng đái thiên” với ông Gotama, y đã từng sỉ nhục ta, phỉ 
báng ta một cách quá đáng. Đây quả là dịp để ta sẽ phục thù, 
rửa hận. Còn mây trăm con tiện tì, a đầu này cùng a dua theo 
bà Samävatfï - ta cũng sẽ làm cho cả bọn chúng biết tay!” 

Đến gặp đức vua Udena, bà thứ hậu Magandiya tìm cớ 
tâu răng: 

- Mấy trăm cung nữ của chánh hậu đang có âm mưu gì 
đó nên đã khoét những cái lỗ tròn sau vách lầu hậu cung. 
Một là muốn tư thông với bên ngoài, hai là có âm mưư bất 
chánh gì đó, đại vương phải để tâm một chút! 

Đức vua mỉm cười: 

- Hoàng hậu rất trang nghiêm, mẫu mực, đứng đăn nên 
những cung nữ ở đây cũng học được một phần nảo đức tánh 
tốt của bà ấy. Họ không làm gì đáng ngại đâu. 
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- Đại vương hãy quá bộ ngọc thê đến xem. Tiện thiếp 
không hẻ nói sai ngoa. 

Đến lần thứ ba, chăng đặng đừng, đức vua đích thân đến 
xem, thấy những cái lỗ khoét tròn. 

Hoàng hậu Samavafi tình thật kế lại đầu đuôi tự sự cho 
vua nghe rồi kết luận: 

- Họ không dám bước ra ngoài theo điều lệ của hậu 
cung. Họ cũng có tâm muốn bố thí, cúng dường đến đức 
Phật và tăng chúng như tiện thiếp vậy. Kính xin bệ hạ cho 
họ một đặc ân, là niềm vui tín ngưỡng thiêng liêng trong 
lòng họi 

Đức vua đáp: 

- Hậu khéo nói quá! Ù! Quả thật điều ấy thì trẫm cũng 
phải nên trân trọng. 

Nghỉ hơi một lát, nhìn những cái lỗ trống hoác, đức vua 
chỉ tay nói: 

- _ Nhưng gió bão, cáo chồn chim chuột có thể từ chỗ ấy 
mà vào, sẽ bất ôn, sẽ bất tiện cho việc ăn ở ngủ nghỉ. Trằm 
sẽ cho người thiết kế một loại cửa đặc biệt để lấp trồng 
những cái lỗ ây lại. Làm sao để cho cung nga thể nữ cũng 
đưa được tầm mắt ra bên ngoài, mà còn ngăn được thú vật, 
gió dữ, gió lạnh, gió chướng nữa. 

Thế là mây ngày hôm sau, thợ thầy đặc biệt của hoàng 
gia đã lắp kín các lỗ trống băng một loại cửa có tên gọi là 
“Khuddacchiddakavatapanani” ) Từ đó về sau, cung nga 
thể nữ có thể chiêm ngưỡng đức Phật và tăng chúng, có điều 
là họ không thể thò đầu và tay ra ngoài được nữa. Tuy 
nhiên, có lẽ đức Chánh Đăng Giác cũng biết nhân, duyên và 
quả nên đã dạy trước cho họ là cúng dường bằng tâm ý là 
cách cúng dường thanh tịnh và vi tế của chư thiên! 


° Không biết chính thức tên là gì - ng sau nảy người ta cải tiến trở thành 
cửa số được gọi tên là “cửa số mắt cáo” 
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Như Thớt Voi Giữa Trận Tiền 


Thấy âm mưu tố cáo của mình bất thành, bà thứ hậu 
Magandiya tự nghĩ: 

“- Đức vua dẫu sủng ái mình nhưng vẫn đang còn trọng 
vọng chánh hậu. Vậy chưa thể làm hại cả bè lũ chúng được. 
Việc ta cần làm ngay là hãy tập trung vào ông sa-môn 
Gotama. Phải đối phó, phải hạ nhục ông ta trước đã!” 

Nghĩ thế xong, bả cho gọi một vị quan hậu cung thân tín, 
tìm gặp những tay đầu sỏ du đãng, côn đồ, trộm cắp trong 
kinh thành, tung tiền bạc cho chúng để thuê chúng làm duy 
nhất một việc như sau: 

“. Bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, sa-môn Gotama và đệ tử 
của ông trì bình khất thực, đi và về trên các ngả đường, bọn 
chúng phải măng nhiếc, lãng mạ, chưởi rủa băng bất cứ lời 
tiếng gì cay độc nhất, xâu xa nhất, thô bỉ nhất, hèn hạ nhất, 
dơ bấn nhất... Càng chưởi hay chừng nào, nhục mạ đẹp 
chừng nảo sẽ được tiền thưởng nhiều chừng ấy!” 

Thế là ngày hôm kia, khi đức Phật dẫn đầu Tăng chúng 
chừng trăm vị, có thị giả Nãgita theo hầu từ lâm viên 
Ghositärama bộ hành đi đến nhà ông bà triệu phú Ghosaka; 
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vừa quành ngang con lộ dẫn vào thảnh phố thì một bọn đầu 
trộm đuôi cướp ở đâu đó ùa ra chưởi rủa, nhiếc măng... 

Đức Phật biết chuyện nảy nên nói nhỏ vừa đủ cho chư 
tăng1 bên sau nghe: 

- Bà thứ hậu Mãgandiyä trả thù đấy! Hôm nay họ sẽ 
nhiếc về những con thú! 

Và quả vậy! Nào là “Những con chó hủi, hãy lủi đi khỏi 
thành phố!” Nào là “Này, đàn bò lộn giống, hãy cút đi!” Nào 
là “Này, bọn heo đê tiện! Kinh thành này không phải là cái 
máng heo cho bọn bây!”... Chúng chưởi nhiều lắm, chúng ví 
von nhiều lãm! Từ chó, bò, heo rồi sang chuột đồng, bọ 
hung, lừa, lạc đà, súc sanh, sâu kiến, đòi bọ... hay bất cứ con 
vật xâu xí nào mà chúng vừa nghĩ ra được! Tuy nhiên, các vị 
thánh nghe thì mim cười trong tâm, còn phàm Tăng, kế cả 
tôn giả. Ananda thì nghe xôn tal, tức không chịu nôi. 

Thế rồi, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư... hết thú 
vật, chúng quay sang chưởi măng ma xó, quý đói, dạ-xoa 
thúi... Hết ma quỷ, dạ-xoa... chúng quay sang phi báng 
người: Bọn bây là kẻ ngu s1, quân cướp ngày, phường ăn 
bám, bọn ăn hại, lũ điên khùng... Hết người chúng nói ra 
những cái dơ bân nhất như hầm phân, đồng dòI, cục cứt, 
máu đơ, đàm dãi, nước tiểu, cầu xí... 

Hôm ây, khi đã về đến tu viện, chúng còn tập họp cả 
một đám người say rượu dữ dằn, mặt đỏ như mặt trời, lăm 
lăm đùi gậy, đao kiếm với sát khí đẳng đăng, cất tiếng hăm 
dọa nữa: 

- Chúng tao gởi lời tôi hậu cho ông Cù Đàm và bè lũ là 
hãy cút khỏi Kosambi, bằng không sẽ không an toản tánh 
mạng, sẽ bỏ xác trên những con đường đấy! 

Một vị tỳ-khưu vô lậu, có thắng trí, bạch với đức Phật 
rằng: 

- Có nên sử dụng năng lực để giáo hóa chúng không, 
bạch đức Tôn Sư? 
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- Chưa cần thiết đâu, này con trai! Lửa bùng lên ở đâu 
thì lửa sẽ tự tắt ở đấy! 

Đức Änanda thưa: 

- Chúng mạ ly, phi báng quá đáng, đệ tử không chịu nỗi. 
Hay là chúng ta đi qua nơi khác? 

- Đi đâu hở Ananda? 

- Thị trấn nào, thành phô nào cũng được! 

- Vậy nếu ở đó cũng bị chưởi rủa, mắng nhiếc nữa thì ta 
phải làm sao? 

- Thì ta lại đi sang vùng khác. 

- Nếu vùng khác ấy lại được tái diễn sự việc giống như 
mây ngày hôm nay thì ta phải làm sao? 

- Thì ta sẽ đi nữa! 

Đức Phật mỉm cười, nụ cười dịu dàng và mát mẻ như 
vâng trăng mùa thu: 

- Và nếu cứ đi nữa, đi mãi cho đến hết kiếp quả địa cầu 
cũng sẽ không có nơi đâu là an toàn, là an ồn, là vừa lòng, là 
toại ý ta được. Đấy là định luật của pháp, sự thực bất toàn 
của pháp! Chắng nên làm thế đâu, Ananda! Chỗ nào mà ngại 
pháp, chướng pháp, hại pháp, não pháp phát sanh thì ta sẽ 
lắng nghe, chịu đựng, rỗng không, tĩnh lặng, từ, nhẫn, xả để 
làm lắng dịu chúng, xa lia chúng, đoạn trừ chúng, dập tắt 
chúng... ngay tại chỗ ấy. 

Đức Änanda tuy hiểu biết sâu xa vẫn đề, nhưng không 
biết tại sao trong tâm ông ta vẫn còn nhăn nhó, chưa yên: 

- Vậy biết bao giờ mới chấm dứt, thưa Tôn Sư? 

- Loại phiền não này phát sanh từ đâu, do đâu hở 
Ananda? 

- Thưa, chúng thuộc “khẩu thiệt”, xàm ngôn, loạn ngữ, 
ác khẩu... 

- Ứ, nếu chúng thuộc khẩu, đối với Như Lai, đối với một 
vị Chánh Đăng Giác thì không có một năng lực lời tiếng nào 
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của thế gian có thể tồn tại quá bảy ngày. Vậy, sau bảy ngày, 
chúng sẽ tự diệt, này Ananda!l 

Buổi chiều, trong giờ pháp thoại, đức Phật giảng một 
thời pháp liên hệ đến nội dung kể trên rồi cũng kết luận 
tương tự: 

- Như một thớt voi ra giữa trận tiền, phải hứng chịu hăng 
trăm ngàn mũi tên, hòn đạn từ bốn phía bắn vào; cũng vậy, 
là sa-môn khất sĩ như Như Lai và chúng đệ tử của Như Lai, 
đi giữa cuộc đời cũng phải nhận chịu tất thảy tiếng lời gièm 
pha, nhiếc măng, mạ ly, phi báng, sỉ nhục từ những người 
không có đức tin, kẻ thiểu trí, ác gIỚI, cuồng s1, điện loạn... 
Vậy phải biết nhẫn nhục, mát mẻ, văng lặng, rỗng không với 
tâm từ, với tâm xả! Làm được như thế mới thật xứng đáng là 
phẩm hạnh của sa-môn ôm bát xin ăn cao thượng đi giữa 
cuộc đời. 

Rồi đức Phật đọc lên một bài kệ: 

“- Thớt voi đứng giữa trận tiền 

Hứng bao mũi đạn, lăn tên sá gì 

Như Lai chịu đựng ác trì 

Nhẫn chịu ác giới, ngu s1 lòng người 

Dường như muốn bổ túc thêm cho tròn đầy ý nghĩa, đức 
Phật đọc thêm hai bài kệ nữa. 

Một, nhắn mạnh đức tính nhẫn nại vô úy và vô thượng 
của sa-mÔn: 

“- Ngựa, voi đã luyện, đã thành 

Con nảo thuần nhất đề dành vương quân 

Cao thượng nhất giữa nhân quân 

Chịu đựng phi báng, dao đâm tiếng lời!” 


;2s(1) 


° Pháp cú 320: Aham nãgo' va saägãme cãpãto patitam saram. Ativäkyam 
titikkhissam dussilo hi bahuJJano. 

(2 Pháp cú 321: Dantam nayantI samitim dantam raJabhiruhati. Danto settho 
mannussesu yo' tivakam titIkkhatI. 
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Hai, nói lên đức tính quý báu của sa-môn là phải tự thu 
thúc, tự điều tiết, tự chế ngự lời nói và hành động: 

“- Con la tĩnh thục quý thay 

Ngựa kỳ, ngựa ký tung mây, quý là! 

Quý sao, voi lớn có ngà 

Quý hơn tất cả, chính ta tự điều!” 

Rồi đúng như đức Phật tiên tri, đúng bảy ngày thì 
chuyện nhiếc mắng, phí báng kia tự động chấm dứt. Thứ 
nhất là do bà thứ hậu thấy tốn vàng, tốn Đếo quá mức - 


nhưng “ông Gotama và đệ tử của ông ta” cứ “trơ trơ” như 
khúc gô, xem ra chăng có tác dụng gì! Bà định chịu thua, sẽ 
nghĩ kê khác. 


° Pháp cú 322: Varam assatarä dantä ñjãnïyã ca sindhavä. Kuñjarã ca 
mahanäaøã attadanfo tato varam. 
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Gà Sống, Gà Chết 


Hôm kia, nhằm ngày đức vua đãi yến các quan đại thân, 
thứ hậu Magandiyäa khởi tâm xin vua được trông coI công 
việc ngự thiện. Bà nảy sanh ý nghĩ là phải trả thủ chánh hậu 
SãmävatT cùng mấy trăm cung nga thể nữ”) mà theo bà, 
chúng nó cứ xu hướng sa-môn Œotama, tin tưởng sa-môn 
Gotama thật là dễ ghét. 

Đề khởi đầu mưu thâm kế độc của mình, bả bản chuyện 
với ông chú ruột Cula Mãgandl - bây giờ nghiễm nhiên là 
bậc quốc trượng - để bàn những việc cần làm và làm những 
øì, làm như thế nào. Trong đó có một việc quan trọng, là nhờ 
ông chú mang đến tám con gà trồng loại quý hiếm đang còn 
sông và tắm con gà trồng đã chết. Còn mỌI VIỆC trong triệu, 
bà Magandiya đã tỉ tê bàn tính với viên cận thân bôi yến, 
viên cận thần hầu rượu và đã đút lót cho họ đâu vào đấy rất 
hậu hĩ cả rồi! 

Đúng giờ hẹn, ông quốc trượng Cũla Mãgandi mang đến 
cung một chiếc lông lớn được che chắn kín đáo, trịnh trọng 
đến dâng cho đức vua, tâu rằng: 


t Kinh pháp cú nói là 500 vị. 
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- Đây là tám con gà trống, chúng có sắc lông đen 
tuyên”, theo thầy thuốc cho biết, nếu nấu cháo hầm với gạo 
lúa sãlï, chưng thêm nhân sâm thì chắc gân, bỗố xương và 
còn cường dương, tráng kiện nữa. Cả kinh thành này, hạ 
thần lùng mua, chỉ có được tất thảy là tám con, hôm nay xin 
được dâng lên bệ hạ, chúc sức khỏe của người và chúc 
người sông lâu muôn tuôi. 

Đức vua rất đẹp dạ, cười ha ha: 

- Quý hóa thay! Nhưng mà sông làm chi đến muôn tuôi 
dữ vậy? 

Ông quốc trượng còn cần thận hé lồng cho vua thấy vài 
con gà loại quý hiểm ấy, vì thật ra, chỉ được mấy con gà 
quạ, số còn lại là gà thường và cả tám con gà chết nữa, rồi 
trao cho viên cận thần bồi yến, đều là một phe của ông ta cả. 

Viên cận thần hầu rượu lại góp ý cho mưu kế của bà thứ 
hậu được vẹn toàn: 

- Chỉ có hoàng hậu Sãmavati vôn cân thận, chu đáo mới 
có khả năng sai bảo, chỉ bày cho các cung nữ làm món ăn 
“thích khâu” này để kính dâng bệ hạ ngự thiện mà thôi! 

Viên cận thân hầu rượu đề thêm: 

- Đúng vậy đó, tâu đại vương! Làm món ấy không ai 
bằng đức chánh cung! 

Đức vua đâu có biết đây là mưu kế gì, cứ vô tư ừ hử gật 
đâu. 

Thế rồi, viên cận thần bồi yến, mang lông gả ra sau, giẫu 
tám con gà chết, mang tám con gà sống đến cung hoàng hậu 
truyền đạt lệnh của đức vua, đồng thời kế lại cách làm món 
ngự thiện ây. 

Thấy tám con gà đang còn sống, hoàng hậu ngần ngại 
chưa biết nói sao thì cô thị nữ Khujjuttarä lưng gù la bai 
bải: 


f9 Ta gọi là gà quạ. 
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- Không được đâu là không được đâu! Chúng tôi ở đây 
ai cũng giữ gìn giới hạnh trong sạch cả. Chắng ai đang tay 
giết hại mạng sống của chúng sanh. Xin cảm phiền ông 
mang đi chỗ khác. Việc ấy thì nhà trù hoàng gia làm cũng 
được mà! 

Viên cận thần đưa mắt có vẻ hỏi han, nhìn hoàng hậu 
SamavatI. Bà nhè nhẹ, mỉm cười: 

- Đúng như vậy đó! Tại bốn cung, ai cũng giữ năm giới 
hoặc tám giới cả. Ông hãy về tâu trình lại với hoàng thượng 
điều ấy, đích thân ta sẽ nói với ngải sau. 

“ Vậy là khớp với kế hoạch”, nghĩ thế xong, viên cận 
thần trở lại trình báo với đức vua, kế lại việc hoảng hậu từ 
chối. 

Đức vua 1m lặng chưa tỏ thái độ gì, thì thứ hậu 
Mãgandiyä đã mau mắn nói: 

- Chỉ là cách viện cớ để thoái thác công việc một cách 
khôn ngoan thôi, tâu đại vương! 

- Tại sao? Vua nhăn mày hỏi. 

Bà Magandiya được dịp tố cáo: 

- Từ khi thiếp phát giác những cái lỗ tròn, biết hoảng 
hậu Sãmaävatfi và các cung nữ ở đây đã có “chuyện gì đó” với 
ngoại nhân mà bệ hạ không tin. Cụ thể họ đã có tâm địa “ri 
khác” với samôn Gotama, có xu hướng đến sa-môn 
Gotama, nghiêng lệch về phía sa-môn Gotama, vì ông ta 
tướng hảo quang minh, cao sang, đẹp đẽ, nữ nhân nào nhìn 
ông ta, thấy ông ta mà không rung động trái tim? Vậy đó! 
Nếu muốn xác chứng sự thật ây, bệ hạ hãy nói lại với họ là 
làm món này để dâng cúng cho sa-môn Gotama là họ sẽ làm 
ngay tức khắc cho coi! Với bệ hạ thì họ viện cớ chuyện sát 
sanh, còn đối với sa-môn Gotama thì lại khác, họ sẵn sàng 
giết, hoan hỷ giết! Bên nào khinh, bên nào trọng, bệ hạ thử 
là biết ngay liền hả! 
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Nghe được chuyện ấy, đức vua Udena lòng chùng 

xuống, rồi bất giác, ông gật đầu: 
- Ừ, cứ thử vậy xem! 

Viên cận thần bôi yến “tâu vâng” rồi lanh lẹ ra lối sau, 
tráo tám con gà sông, lấy tám con gà chết mang đến cung 
của hoàng hậu Sãmavat: 

- Tâu! Đức vua biết chánh hậu là người có giới nên sai 
hạ thần mang tám con gà chết này để cung nữ làm món ăn 
đặc biệt rồi dâng cúng đến sa-môn Gotama! 

Mẫy cô thị nữ bên cạnh thấy “vật đã chết rồi”, lại dâng 
cúng cho sa-môn Gotama nữa nên họ mau măn nhận gà rồi 
hoan hỷ nói: 

- Việc làm này là chơn chánh! Đúng là phận sự của 
chúng tôi đây! 

Thế rồi, bữa ngự yến hôm đó, đức vua không dùng được 
bao lăm. Ngài buôn. Vì rõ ràng, hoảng hậu Sãmävafi và mây 
trăm cung nữ họ đã trọng vọng sa-môn Gotama hơn ông. 
Rồi đức vua lại nghĩ tiếp, liên tưởng sâu xa hơn: 

- Sa-môn Gotama vốn gốc là thái tử thuộc dòng dõi 
Thái Dương anh hùng, đến ngày đăng quang, ông ta lại từ bỏ 
vương vị, vợ đẹp, con xinh, ba tòa Cung Vưi để xuất gia tầm 
đạo. Thanh danh của ông, từ khi xuông núi độ đời, chưa hề 
dính một chút bụi phàm tục. Ngay chính thứ hậu của ta, 
diễm lệ kiêu xa thế đó mà ông ta còn bảo là “không sờ đụng 
dẫu là sờ đụng bằng chân!” Một nhân cách thanh cao, trong 
sáng vẹn toàn như thế thì hậu của ta, cung nữ của ta kính 
trọng, quy y theo cũng là chuyện đương nhiên! Việc mà thứ 
hậu bảo là có “ri khác” với sa-môn Gotama, hăn nhiên là 
phải loại ra rồi! Lại còn cái giáo pháp mà ông ta đang tuyên 
thuyết nữa? Chắc phải là kỳ tuyệt vô song nên mới vô hiệu 
hóa uy lực của kinh điển Vệ-đà và truyền thống bà-la-môn. 
Mọi điện đài thiêng liêng của tín ngưỡng, tôn giáo, triết học 
cùng mười ngàn năm văn minh của tộc người thượng đẳng 
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Aryan này đã bị sa-môn Œotama đôn gục, hạ bệ không còn 
dư tàn. Ta đã từng nghe các vị lão thần minh triết ở xứ sở 
này tường trình, tâu báo lại như vậy hắn là không sai ngoal 
Vậy, cung kính, cúng dường một bậc thanh tịnh như vậy 
cũng là phải lẽ. Và việc ây, ta cũng nên khuyên khích, vì 
sao? Vì khi mà những giá trị tôn quý của tinh thần và những 
uy đức thiêng liêng còn được trân trọng, bảo lưu, gìn giữ thì 
quốc độ sẽ được thanh bình, an lạc! Các vị tiên đế cũng đã 
từng dạy bảo như thế! Chính vì lẽ này, ta mới hiểu ra, tại sao 
hai vị đại vương lớn của châu Diêm-phù-đề là đức vua 
Bimbisara, kinh đô RãJagaha nước Magadha, và đức vua 
Pãsenadi, kinh đô Sãvatthi nước Kosala lại quy hướng về và 
cả hai triều đình đều đã trở thành cận sự nam, cận sự nữ 
trong giáo hội thánh đức ấy? Rồi còn quân vương các nước 
cộng hòa chiến sĩ anh hùng Licchavi, thủ đô Vesäli; nước 
cộng hòa Videha, thủ đô Mithila và liên bang VaJjIi nữa? Rõ 
là mình đã nghe tràn tai về cả thành phân ưu tú của giáo hội 
ây nữa, nam cũng như nữ. Họ đã quãng vất tất cả vinh quang 
của cuộc đời nảy như tắm g1ẻ rách để lên đường xin ăn, sống 
đời bân hàn ta-bà vô trú! Ờ, còn ta là gì nhỉ? Ta là gì nhỉ? 
Một đức vua nhỏ bé, như hạt cát, lại dám nghi ngờ nọ kia 
với hậu của ta? Một con người có sắc đẹp thùy mỊ, dịu dàng 
lại có cả tâm hồn đôn hậu, chân thật, khiêm cung, bao dung, 
quảng đại, lại chưa có lỗi lầm gì với ta? Họ cúng dường sa- 
môn Gotama thì sao nào? Mà thôi, cứ để đấy đã, chớ quyết 
định điều gì một cách vội vàng! Đức vua thở dài - nghĩ là tự 
mình sẽ âm thâm điều tra, chắng thể tin ai được. Bà thứ hậu 
được cái sắc đẹp lôi cuốn ta nhưng lúc nảo nói cũng quá 
nhiều. Đàn bà mà nói nhiều thường lắm chuyện, nếu không 
phù phiếm, nhảm nhí thì cũng ba hoa, xảo ngôn, thiếu chân 
thật!” 
Nghĩ thế xong, đức vua trầm tĩnh trở lại. 
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Đức vua Udena có một hoàng hậu là Samavafi cùng hai 
thứ hậu, đó là Vasuladatta và Magandiya. về chuyện phòng 
the thì cứ luân phiên, mỗi bà như vậy, ông vua này thường 
ngự ở đấy bảy ngày. Ba bà có ba cung đặc biệt và cung nga 
thể nữ riêng”) do mỗi bà tự tuyên chọn hoặc đức vua, tùy 
theo mức độ sủng ái mà ban phát cho. 

Gần một năm nay, trong ba bà thì đức vua sủng ái thứ 
hậu Magandiyä hơn, tuy nhiên, với các bà kia đức vua cũng 
có thỉnh thoảng! 

Chuyện xảy ra vừa rồi làm đức vua khởi ý là sẽ viếng 
thăm cung vui của hoàng hậu SamavafI đề dò xem hư thực 
như thế nào, vì theo vua, dù sao thì chánh hậu cũng đã có 
một trai tuấn mỹ, danh phận đã thành, trước sau bà vẫn là 
quốc mẫu, không ai thay thế được. 

Biết được chuyện ây, thứ hậu Magandiya lại nũng nỊu 
can ngăn: 


°? Các vương triều Ân Độ cổ xưa không biết như thế nào - nhưng Trung Quốc 
thì cung nga thể nữ chia nhiều loại, nhiều nhóm khác nhau: Ví dụ tài nữ, học 
nữ, ca nữ, vũ nữ... Lại còn có một số con gái đẹp được tuyên chọn để đức vua 
tùy nghi “du hí”, được gọi là ngự nữ! Tuy nhiên, chuyện thường xảy ra trở 
thành thảm kịch Jn hậu cung, là có những cô gái sông đến già đời trong 
cung vẫn chưa được đức vua ban mưa móc lấy một lần! 
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- Sự thực rõ ràng như ban ngày, đã hai lần thiếp dè 
chừng mà bệ hạ vẫn không tin. Đêm qua, thiếp năm mộng 
dữ, tiên báo có chuyện chăng lành nếu bệ hạ sang cung của 
chánh hậu. 

- Mộng dữ gì vậy? 

Đâu óc kế xảo của bả thứ hậu Mãgandiyäã xẹt nhanh như 
lăn chớp trong trí: 

- Thiếp thấy một con rắn độc suýt căn bệ hạ! 

Đức vua phì cười: 

- Nhưng dù gì thì gì, trầm cũng phải sang đấy! 

Biết không thê can vua được, bà biểu người tức tốc nhờ 
ông chú quốc trượng mang đến một con răn độc rất nhỏ đã 
nhồ nọc đề sử dụng cho mục đích của mình. 

Biết răng, thường thì tiếng trống lâu thành báo khắc 
đêm, mặt trời vừa tắt, đèn vừa thắp lên là đức vua ngự kiệu 
sang cung các hậu. Trong lúc đó thì tiểu dạ yến ở chánh 
cung cũng đã được các cung nữ chăm lo chu đáo. Ca nữ, vũ 
nữ, nhạc công cũng đã có mặt để hầu tiếp niềm vui cho bậc 
chí tôn! Ngoài ra, đức vua còn một thú vui là lúc nào, đi đầu 
cũng mang theo cây tiêu “điều tượng”), thỉnh thoảng nhã 
hứng thổi một vài khúc chơi! Gần đáy của cây tiêu này có 
một lỗ nhỏ thường dùng để buộc một sợi dây lụa kết chỉ 
vàng lóng lánh. Vậy nên, vào khoảng giữa chiều, bà thứ hậu 
đã đích thân lẻn vào tâm cung”) của đức vua, bỏ con rắn độc 
vào trong lỗ ống tiêu rồi khéo tay lây một bông hoa gâm nhỏ 
nhét lại giống như vật trang trí. 

Đức vua đâu có biết gì. Một đêm vui qua mau, sáng 
ngảy định chuẩn bị dùng sáng rồi đi thiết triều thì thị nữ 
thông báo, là thứ hậu Mãgandiyä muốn dâng đức vua món 
cháo yến sào tắm bố khí huyết, ngài phải thọ nhận. Trong 
° Pháp cú chú giải ghi là cây đàn - tôi nghĩ là cây tiêu, ống tiêu mới có lỗ cho 


con răn nhỏ chui vào. Còn “điều tượng” có lẽ là để điều khiển voi chăng? 
' Tầm cung: Phòng ngủ. 
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khi hoàng hậu Sãmaävati đang sắp xếp vật thực để cho đức 
vua ngự dụng, thì bà thứ hậu giả vờ lãng xăng đi thu dọn vật 
này vật kia rôi lanh tay rút bông hoa nơi ông tiêu đang còn 
năm trên long sàng. Chú rắn nhỏ được giải phóng, ngo 
nguây bò ra. 

Chính lúc đó, bà thứ hậu mới hô hoán lên: 

- Con răn độc! Con răn độc! 

Mọi người sửng sốt. Thị nữ bên ngoải nghe hô hoán đã 
chạy vào và họ đã nhanh tay lấy khăn dày bắt con rắn ấy đi. 
Bà thứ hậu được dịp đồ thêm dầu vào lửa: 

- Thấy chưa? Bệ hạ đã thấy chưa? Âm mưu giết bệ hạ 
rành rành, không còn chối cãi vào đâu được nữa. Nhưng 
cảm ơn thượng đề Ramä đã bảo vệ sanh mạng cho bệ hạ nên 
suốt đêm con rắn độc này đã ở yên đâu đó trong tắm chăn. 

Đức vua lặng người, nhìn hoàng hậu một lát rồi trầm 
tĩnh hỏi: 

- Hậu muốn giết hại ta thật à? 

Hoàng hậu khuôn mặt không biến sắc, nghĩ là cũng phải 
biện hộ cho mình nên đáp: 

- Tâu bệ hạ! Việc ây, đệ tử của đức Phật không bao giờ 
làm, huồng gì thiếp lại rất yêu kính bệ hạ. Việc ây lại càng 
không thê, nếu con rắn ở trong chăn suốt đêm, hóa ra thiếp 
lại ngu dại tự giết mình! Việc càng vô lý hơn nữa, là con trai 
thiếp đã được bệ hạ đương nhiên cho kế thế ngôi vị thì thiếp 
còn mong câu gì hơn trên đời này nữa? 

Thấy cũng có lý nên đức vua nín lặng, phân vân chưa 
biết xét thể nào. 

Bà thứ hậu tung ra đòn độc cuối cùng: 

- Tham vọng quyên lực của con người khó hiểu lắm, tâu 
đại vương! Bệ hạ mất, bé trai kia sẽ lên làm vua, và nØười 
buông mản nhiếp chính bên sau là ai, bệ hạ rõ rồi. Và đương 
nhiên người làm vua nước này, thâu tóm mọi quyền lực cho 
bản thân, cho dòng họ cũng hữu lý lắm chớ, tâu đại vương! 
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Như điểm trúng yếu huyệt. Nó là sự hữu lý, là ông 
chánh án của mọi hữu lý trên đời, nên khuôn mặt đức vua tái 
đi. Hết tái rồi quay sang đỏ rần rần. Cơn giận của đức vua bị 
lửa sân thiêu đốt, âm ỉ rồi bốc cháy, vỡ òa trong tiếng hét: 

- Đích thân ta sẽ ra tay giết ngươi, con tiện tỳ! Kế cả 
những cung nữ trưởng phòng, trưởng nhóm, ta cũng giết hết 
luôn để trừ hậu hoạn! 

Buốổi chiêu, tại pháp trường của cung đình, bả hoàng hậu 
SamavafT và mười cung nữ có chức vụ hai tay đều được cột 
bởi những tâm khăn lụa rồi bị lính hộ cung dẫn ra đứng một 
hàng một. 

Thị nữ Khujjuttarä lưng gù, vì thân phận thấp hèn không 
bị tội, nói với mười một phạm nhân: 

- Hoàng hậu không làm! Mẫy trăm cung nữ ở đây đều là 
Phật tử nên cũng không ai làm! Ai có mưu kế ác độc đó thì 
chúng ta biết rồi. Nhưng khó có thể biện minh. Đây có lẽ do 
nghiệp quá khứ tối tăm nên bị nó dẫn dắt trả quả xấu. Đức 
Thế Tôn có dạy rằng: “Chỉ có tâm từ, năng lượng của tâm từ 
mới có thê tiêu tai, giảm họa”. Vậy xin hoảng hậu với quý 
cung nương cứ trú tâm từ một cách an nhiên và bất động! 

- Đúng vậy! Hoàng hậu gật đầu - chúng ta còn rải tâm từ 
đến cho đức vua và đến cho cả người do si mê mà làm hại ta 
nữa. 

Một việc hy hữu đầy thương tâm sắp xảy ra. Bá quan 
văn võ đứng đây đặc hai bên. Người của ba cung sáu viện 
cũng cùng nhau đứng chen chân không kẽ hở. Ai a1 cũng 
thầm cảm thương nỗi hàm oan của hoàng hậu. Những giọt lệ 
chảy âm thầm và những tiếng khóc tức tưởi được kìm nén 
đó đây. 

Đức vua Udena vốn nồi tiếng là một tay đại xạ thủ, và 
sức tay của đức vua vốn vô địch trong triều ngoài nội. Ông 
không những bắn chuẩn hồng tâm mục tiêu mà còn bắn 
xuyên một lúc mười mấy thân chuối! 
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Đức vua đã bước ra với cây cung vàng mà ngài ít khi sử 
dụng. Đây là cây cung được truyền từ nhiều đời, là bảo vật 
quốc gia, nó rất nặng có tên là Sah3šsaihãnjavingadhaniut? và 
khi băn, sức bật của nó thường đi rất xa. 

Trong lúc hoàng hậu SamaävafI cùng mười cung nữ đang 
bất động tĩnh lặng trú vào tâm từ thì đức vua giương cung 
lên, búng thử dây cung. Một âm thanh lạ lùng cất lên như xé 
tan không gian yên lặng. Cả quảng trường im phăng phắc, 
mọi người căng mắt, nín thở. 

Đức vua thò tay phải rút mũi tên vàng lắp vào cung rồi 
căng mạnh cánh tay. Đức vua tự nghĩ: “Chỉ một điểm ngay 
trái tim của con tiện tỳ thì mũi tên kia còn đi xuyên suốt 
mười trái tim bên sau trở thành một xâu như xâu chim vậy”. 

Rồi cung bật. Mũi tên lao vút đi như lăn sao xẹt. Mọi 
người nhắm mắt lại. Có vài tiếng la hét sợ hãi rú lên... 

Nhưng chuyện lạ đã xảy ra. Mũi tên vàng vừa tới nơi trái 
tim của hoàng hậu, nó như bị một sức mạnh vô hình dừng 
đứng lại. Và rồi, mũi tên như có con mắt, nó chuyển hướng, 
quay ngoắt về phía đức vua và lao vút đi. Đức vua chưa kịp 
định thân, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mũi tên đã đến gần 
trái tim của ông. Và ngạc nhiên làm sao nó cũng dừng sững 
lại rồi rơi xuống đất! 

Cả quảng trường im phăng phắc, trố mắt, sững sờ. 

Đức vua bân thần, thả rơi cây cung, lạnh người. Tự nghĩ: 
“Cây cung truyền đời này, mũi tên đặc biệt này chỉ sử dụng 
lúc truyền ngôi, với bốn lực sĩ vác đến đặt vào tay thái tử kế 
vị, yêu câu phải bắn trúng hồng tâm mặt trống đồng đặt cách 
xa tôi thiểu là một govo!?. Nó có thể xuyên thủng thân cây 
salã một vòng ôm. Nó có thể xuyên thủng vách tường thành 
bằng đá. Thế nhưng tại sao, với mãnh lực nảo, uy lực nào nó 
f2 Tạm dịch nghĩa, đây là cây cung rất nặng, với sức lực của một ngàn con sư 


tử mới nhắc lên nổi (). 
'? Là 434 mét. 
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không dám đụng đến hoảng hậu? Đã không dám đụng đến 
tội nhân mà nó lại còn quay ngoắt trở lại suýt xuyên thủng 
lỗng ngực ta? Ô! Vậy đúng là do đức hạnh của hoàng hậu 
rồi! Chính do giới đức và trái tim nhân từ của hoàng hậu mà 
mũi tên kia cũng không nỡ giết ta!” 

Xúc cảm tâm linh và cũng thành tâm hồi quá, đức vua ra 
lệnh lính cận vệ mở trói cho hoàng hậu và mười cung nữ rồi 
ông bước tới, quỳ xuống bên chân hoảng hậu, chân thành 
thốt lên: 

- Ta thật có lỗi, xin hậu hãy đại lượng tha thứ cho tal 

Hoàng hậu Sãmaävati cầm tay đức vua nâng lên: 

- Xin bệ hạ giữ gìn ngọc thế! 

Đức vua chưa chịu đứng dậy: 

- Hậu tha thứ cho ta chớ? 

- Đương nhiên! Thần thiếp không những tha thứ cho bệ 
hạ bây giờ, mà trước khi, trong khi bệ hạ giương cung bắn 
thì thiếp và tất thảy cung nữ còn rải tâm từ đến cho bệ hạ, 
đến cho cả người vu oan giá họa hiểm hại chúng thiếp nữa 
đó! 

Đức vua rơi nước mắt: 

- Trẫm đã si mê lạc bước lỗi đi mà không thấy, không 
biết đường về! Vậy từ nay hậu cho trằm nương tựa với 
nhé? 

- Vậy là rất tốt! Hoàng hậu nói - Nhưng không phải 
nương tựa nơi thân thiếp mà bệ hạ phải thành tâm nương tựa 
nơi đức Chánh Đăng Giác, vì chính ngài mới là bậc cao quý, 
cao thượng trên đời này. Nơi mà cõi người và cõi trời đều 
nương tựa. 

- Vâng! Ta sẽ quy y với đức Thế Tôn. 


' Dịch thoát từ câu kệ Pã|i: “Sammuyhãmi pamuyhãmi. Sabbã mayhanti me 
disa. SamavafI mam tãyassu. Tvañca me saranam bhavät1”. 
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- Bệ hạ phải đích thân đi đến chỗ đức Thế Tôn tức khắc 
bây giờ chứ? 

- Vâng! Ta sẽ làm như vậy. 

Đức vua nói xong, đứng dậy ân cần nắm bản tay của 
hoàng hậu, khẩn thiết nói: 

- Ngay bây giờ đây, trẫm chuẩn hứa cho hậu, rằng là hậu 
mong ước gì, mơ ước gì, sở thích gì, bất cứ điều gì, trầm 
cũng sẵn lòng đáp ứng cho. Nên nhớ đây là ân huệ tối 
thượng đặc biệt trẫm dành cho hậu đó! 

- Vâng! Hoàng hậu SãmaävatT mỉm cười nói - Một điều 
thôi! Và đây được xem như ân huệ tối thượng đại vương ban 
cho thân thiếp. Là sau khi bệ hạ đến bên chân đức Đạo Sư, 
xin quy y Tam Bảo rồi, thiếp mong bệ hạ cho phép thiếp, 
thay mặt thiếp thỉnh mời đức Phật cùng năm trăm vị tỳ-khưu 
đến hoàng cung để cho chúng thiếp được đặt bát cúng dường 
và được nghe pháp trong vòng bảy ngày. Đấy là ước nguyện 
khẩn thiết duy nhất của chúng thiếp vậy. 

Đức vua khuôn mặt rạng rỡ, gật đầu đồng thuận và trong 
tâm lại phát sanh lòng kính trọng đối với hoàng hậu vô củng. 
Tự nghĩ. “Bà không xin kim cương trân bảo, xin địa vị, 
quyên lực, không xin truy cứu kẻ mưu hại mình mà chỉ xin 
được bồ thí, cúng dường, nghe pháp! Ô! Hậu của ta thật sự 
đã trở thành bậc thánh nhân rồi!” 

Đức vua đứng lặng. Vừa tri ân vừa cảm kích tâm lòng 
vô lượng của hoảng hậu Sãmaävati. Và ngay giây khắc ấy, đã 
có một sự chuyển hóa thật sự trong nội tâm của ông. 
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Giẻ Rách 
Cũng Hữu Dụng 


Quốc vương Udena sau khi quy y Tam Bảo bên chân 
đức Thế Tôn, thưa bạch lại lời thỉnh cầu của hoàng hậu 
Samävatï rồi lễ độ ngồi xuống một bên để nghe pháp. 

Đức Phật biết ông vua này trước đây bản chất hung bạo, 
thường sẵn bắn giết vật để làm thú tiêu khiến, lại còn đam 
mê tửu sắc, hiện vừa mới hồi đầu “hướng thiện nên ngài 
không giảng nhiều, chỉ giáo giới ngắn gọn một vài nguyên 
lý thuộc về đạo trị dân, an dân; một vài đức tính, phẩm chất 
cần thiết của giai cấp chiến sĩ lãnh đạo, điều hành đất nước. 
Đức Phật cũng tỏ lời tán thán đức tin thanh khiết của hoàng 
hậu Sãmavafi trước đây đã hiến cúng khu lâm viên trầm 
hương cho Ni chúng có chỗ tĩnh cư và chuyện thỉnh mời đặt 
bát cúng dường bảy ngày tại hoàng cung. Đức Phật cũng nói 
rõ cho đức vua biết, là ngài chỉ đi một bữa đầu tiên với năm 
trăm tỳ-khưu, sáu ngày còn lại sẽ có một vị trưởng lão khác 
đại diện dẫn đầu chư tăngi. Vì ngài còn phải để tâm tiếp độ 
rất nhiều gia chủ trong kinh thành nữa. 

Đúng hẹn và đúng sáng hôm ấy, đức Phật với đại y vắt 
vai, với bình bát màu mận chín dẫn đầu năm trăm tỳ-khưu 
gồm: Hai trăm vị tại vườn rừng Ghositarama, hai trăm vị tại 
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vườn rừng Kukkutarama và một trăm vị tại lâm viên 
Pãrarikambavana; rồi họ cùng bộ hành về hướng cung vua. 

Tại Kosambi, cả ba lâm viên, tăng chúng gần hai ngàn 
vị, nhưng họ thường chia ra hăng chục đoàn khác nhau, bố 
trí rải rác khắp thành phố và cả các làng lân cận để trì bình 
khất thực. Họ ít khi đi một đoàn đông người vì như vậy thì 
khó đủ vật thực nuôi mạng. 

Vào các dịp an cư như năm nay, cả ba lâm viên đều đã 
có ba vị thí chủ lớn hộ độ hoặc mời thỉnh mời về tư gia nên 
trường hợp đức Phật dẫn đầu một lúc năm trăm vị tỳ-khưu đi 
trì bình khất thực thường là vào các dịp đặc biệt. Dân chúng 
hiểu kỳ đứng xem rất đông. Chuyện đức Phật và tăng chúng 
bị bọn du đãng, côn đồ chưởi rủa, măng nhiếc, phỉ báng, hạ 
nhục chỉ mới mươi ngày trước đây đã trôi về quá khứ. Đức 
Phật và năm trăm vị ty-khưu đi hàng một, thanh thoát, chậm 
rãi như hình ảnh con rồng màu vàng sẵm nhịp nhàng uốn 
lượn trên các ngả đường như toát ra sự tính tại, bình an, vô 
tranh, vô sự. 

Đức Phật vừa đến công hoàng cung thì đồng lúc, lâu 
thành mở ra, hai tấm cửa vĩ đại băng gỗ lim như tự động lùi 
sang hai bên lộ ra còn đường đá câm thạch hun hút đi sâu 
vào bên trong. Hai tháp canh hai bên cao chớn chở bỗng 
vọng lên hai hồi trông canh như báo hiệu “thượng khách” đã 
đến! Ai cũng thầm nghĩ, quốc độ Vamsa dầu là tiểu quốc 
nhưng cách bố trí vương thành kiên cô như thế này thì 
không dễ gì các đại quộc xâm phạm được. Có lẽ vì vậy nên 
ông vua nảy gối cao năm nghỉ và săn bắn, tửu sắc ăn chơi 
hưởng thụ! 

Thế rồi, buổi lễ đặt bát cúng dường ngày thứ nhất diễn 
ra vô cùng trọng thể. Hoàng hậu SamaävafI và mãẫy trăm cung 
nữ tươi rạng nét mặt, tới lui sớt cơm bánh vật thực cho đức 
Thế Tôn và tăng chúng. Riêng đức vua Udena, dâu vậy, đức 
tin chưa vững vàng, viện cớ bận quốc sự, hội họp tại triều 
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đình. Riêng bả thứ hậu Mãgandiyäã thì căm tức, uất hận đây 
lòng, lánh mặt trong hậu cung. 

Độ thực xong, đức Phật ban bố một thời pháp. Ngài 
giảng khái quát lộ trình quân quanh từ cảnh giới sinh tử này 
sang cảnh giới sinh tử khác của tất thảy chúng sanh trong ba 
cối, sáu đường. Và nhấn mạnh đến bốn cảnh giới đau khổ, 
thống khổ và các cõi an vui người và trời như thế nào. Sau 
đó, đức Phật khuyên răn mọi người bồ thí, giữ giới, sống đời 
trong lành, hiền thiện. 

Hoàng hậu SãmävatI và mẫy trăm cung nga thể nữ nghe 
như uông cả vào lòng. Riêng cô thị nữ Khujjuttara lưng gủ 
thì chú tâm, tư tác lắng nghe pháp cho đến nỗi không thấy, 
không biết bất cứ cái gì xảy ra xung quanh. Thời pháp chấm 
dứt thì cô đã khắc sâu tứ lời vào tâm khảm và có thể thuyết 
lại cho người khác mả không bỏ sót bất cứ một ngữ nghĩa 
nào, một chi tiết nào. Chuyện xảy ra trong tâm tư cô thị nữ 
lưng gù chỉ có đức Phật và một số bậc thánh có thăng trí biết 
mà thôi. 

Sau buổi đặt bát cúng dường còn lại, đức Phật thây các 
vị trưởng lão cao hạ đang đi du hóa nhiều phương chỉ còn 
đại đức Ananda là năm hạ, tương đối lớn nên có bổn phận 
dẫn đâu đi vào cung điện. Và rồi, sáu thời pháp của đại đức 
Ananda cũng uyên chuyền, lưu loát như nước chảy của con 
sông dài; ngôn ngữ, đoản ngôn, kệ ngôn, dụ ngôn đều rỡ rỡ 
sáng trong, cụ thể. Sắc tướng của đại đức vốn quang minh, 
đẹp đẽ mà ngôn lời, âm thanh của ngài lại như ngọc chạm, 
như tiếng pha-lê reo, trầm bổng du dương... làm cho thính 
chúng bị cuốn hút, mê đi, chìm lắng trong biên pháp. Vậy là 
chỉ mới ngày thứ năm, cung nga thể nữ của chánh hậu đã 
dâng cúng bên chân đại đức Änanda đến năm trăm lá y, có 
nghĩa là họ có bao nhiêu tắm y quý nhất, đẹp nhất do vua 
ban, họ chưa sử dụng do hoan hỷ quá nên họ đem dâng cúng 
hệt. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 389 


GIẺ RÁCH CŨNG HỮU DỤNG 


Chuyện đến tai đức vua Udena, ông rất bực mình, tự 
nghĩ: “Mấy ông sa-môn này bắt đầu lộ diện chân tướng rồi! 
Tu hạnh xả ly, vô sản bần hàn mà lại thọ nhận một lúc năm 
trăm lá y quý đẹp? Rõ là lòng tham tích lũy của cải tài sản 
còn hơn là kẻ thường nhân nữa! Được rồi, ngày mai, trước 
đám đông, ta sẽ lột mặt nạ ông ta!” 

Buổi lễ ngày thứ bảy diễn ra bình thường, có khác một 
chút là có đức vua và một số các quan trọng thần lắng nghe. 
Bực thì bực, ghét thì ghét nhưng quả thực là thời pháp 
không chê vào đâu được. Và sắc tướng, âm thanh của đại 
đức Ananda còn lôi cuốn, hấp dẫn họ nữa. Tuy nhiên, đức 
vua Udena không quên công việc định làm của mình. Thế 
rôi, cuộc chất vẫn bắt đầu: 

- Bạch đại đức! Trẫm nghe nói đại đức đã thọ nhận của 
cung nữ năm trăm lá y, việc ấy là đúng sự thực hay không 
đúng sự thực? 

- Là đúng sự thực, tâu đại vương! 

- Trẫm nghe nói, một vị tỳ-khưu trong giáo hội của đức 
Đạo Sư chỉ được phép sử dụng ba y và không thể sở hữu 
nhiều hơn, có phải thế chăng? 

- Quả thật là vậy, tâu đại vương! 

- Nghĩa là đại đức cũng chỉ sở hữu ba y đúng như là một 
vị tỳ-khưu chân chính, là tri túc, xả ly và vô sản bần hàn? 

- Quả vậy, tôi “đang có gắng tu tập” như vậy đó, tâu đại 
vương! 

- Vậy thì quả thật trẫm không hiểu là đại đức sử dụng 
năm trăm lá y ấy như thế nào? 

- Thưa, tất thảy tôi đều đã cúng dường lại cho những vị 
tỳ-khưu có y cũ rách! 

Đức vua lộ vẻ ngạc nhiên: 

- Đại đức cúng dường trở lại hết à? 

- Thưa vâng! 
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- Thế đại đức không để dành cho mình một tâm y quý 
đẹp nảo trong năm trăm tâm y ấy? 

- Thưa không, không cân thiết. Vì tấm y cũ tôi đang 
dùng đây nó vẫn còn tốt! 

Đức vua lặng người khi biết rằng mình đã ngờ oan cho 
người ta rồi, nhưng do tò mò, ông làm như thản nhiên, hỏi 
tiếp: 

- Vậy thì năm trăm vị được đại đức dâng cúng y mới, 
thế y cũ của họ, họ dùng làm gì? 

- Thưa, họ sẽ cúng dường lại cho những vị có y cũ rách 
hơn nữa! 

- Rồi thì năm trăm tấm y quá rách nát ấy, họ sử dụng 
vào việc gì? 

- Thưa, họ làm tâm trải giường. 

- Vậy sau trải g1ường? 

- Thưa, họ lót trên sàn, trên nền tại các liêu cốc. 

- Sau đó nữa? 

- Tâu, họ làm giẻ chùi chân! 

- Rồi sau khi không còn sử dụng được nữa? 

- Không phải là không sử dụng dù cái mà thế gian đã 
quăng bỏ đi. Miếng giẻ chùi chân đã phế thải ấy, môn đệ của 
đức Thế Tôn sẽ xé nhỏ ra, quết cho nhuyễn với đất sét để 
trám vào các lỗ thủng, lỗ hư trên các vách tường liêu thất, 
tâu đại vương! 

Đức vua Udena hỷ lạc dâng đây tràn trong tâm đến nỗi 
tê rần cả người, ông đồ gập người xuống, quỳ bên chân đại 
đức Änanda, thốt lên: 

- Ôi! Cao quý thay là đệ tử của đức Vô Thượng Giác. 
Đên nỗi khi thọ nhận vật dụng của thí chủ, dù một miếng giẻ 
chùi chân cũng không bỏ sót, cũng trở nên hữu dụng. Ôi! 
Tấm lòng biết trân trọng ấy, trên đời này có ai có thể băng 
được một phân mười sáu đệ tử của đức Tôn Sư? 
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Thể rồi, theo với niềm vui của mình, đức vua Udena sai 
quan thủ khố cho người mang thêm năm trăm lá y quý đẹp 
nữa đem dâng cúng thêm cho vị pháp sư. 

Đại đức Ananda sau khi thọ nhận, ngài chợt mỉm cười 
tươi tăn như nụ sen vừa mới nở, cất tiếng lời lảnh lót, thanh 
tao như tiếng chim ca-lăng-tần-già để giáo giới thêm cho 
đức vua: 

- Tâu đại vương! Môn đệ của đức Đạo Sư, của đức Thể 
Tôn, của đức Chánh Đăng Giác sống giữa cuộc đời, khi đi 
vào giữa xóm làng với chiếc bát xin ăn, bao giờ cũng chỉ thọ 
nhận vừa đủ từ tâm lòng của bá tánh với tâm bình đăng, 
nhãn nại, rỗng rang, tịch lặng, không hận, không sân. Như 
con ong chỉ khẽ khàng tìm chút nhụy lót lòng nhưng không 
làm hại nụ hoa, cánh hoa! Như bài kệ sau đây: 

- Như ong kiếm tí mật thôi 

Sắc hương chăng hại, lá chồi cũng không 

Khẽ khàng chút nhụy lót lòng 

Bậc thánh như vậy, thong dong vào làng!®° 

Ngoài ra, họ còn biết tôn trọng và tri ân quốc VƯƠơng, 
quốc độ; tôn trọng và tri ân bá tánh, chúng sanh và xã hội. 
Mục đích của chư môn đệ là luôn tâm niệm mang đến an lạc 
và hạnh phúc cho mình và cho người, tâu đại vương! 

Đức vua Udena quý kính tận đáy lòng: 

- Trâm đã sáng mắt, sáng lòng ra rồi, thưa đại đức! Trẫm 
hiểu rồi và hiểu sâu xa vô cùng! Tri ân đại đức cùng đại 
chúng ty-khưu tăng! 


@) Pháp cú 49:“Yathã pI bhamaro pupham vannagandham ahethayam; paleti 
rasamˆadaya evam game munI care”. 
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Sau bảy ngày đặt bát cúng dường và nghe pháp, biệt 
cung của hoàng hậu SamaävafI như được tiếp thêm sinh lực 
mới, nhiên liệu mới. Họ trang hoảng lại khắp mọi nơi, mọi 
chỗ. Tại phòng hội, họ quét dọn, lau chùi, mở các cửa SỐ, 
thay đổi các bức rèm cho có màu sắc tươi sáng, thanh nhẹ 
hơn. Họ thay đối những hương liệu xa xỉ thay thế băng 
hương liệu thanh tao, khiết nhã từ hoa, từ chiên đàn, từ đinh 
hương, hồi hương. Hoa được thay đối mỗi ngày và chưng 
vào các kệ gỗ nhỏ sát tường trông vui tươi và mát mẻ như 
không khí mùa xuân. Họ lót những tắm thảm lớn làm chỗ 
ngôi thiền. Một pháp tọa thấp có lót thảm vàng dành chỗ cho 
pháp sư, và đó chính là thị nữ KhuJjuttara lưng gù. 

Tại sao lại có chuyện ấy xảy ra? Vì mỗi ngày sau khi 
nghe pháp, rất đông cung nữ không nắm bắt hết ý nghĩa. Tối 
lại, nơi phòng hội này, cô thị nữ đã thuyết lại toàn bộ cho họ 
nghe mà không bỏ sót bất cứ đoạn nào. Và những ngày hôm 
sau đều diễn ra như vậy. Lại nữa, cô thị nữ này còn có cả 
một kho tàng giáo pháp tích luy được từ những dịp được 
phép ra ngoài, hầu như cô cũng không bỏ sót buổi thuyết 
pháp nào cho các hàng cư sĩ tại gia ở cả ba lâm viên. Có lần, 
tại vườn rừng Ghositarama, đức Thế Tôn đã tuyên dương cô 
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là “nữ cư sĩ pháp sư cung đình” đấy. Thế nên, cách bố trí 
căn phòng này là theo ý của hoàng hậu. Một là, vào mỗi 
buổi chiêu, cô thị nữ Khujjuttara phải có một thời pháp cho 
mọi người cùng nghe. Hai là, ai muốn tĩnh tâm, tham thiền 
thì lẫy không gian thanh tịnh này mà tu tập. Và thị nữ 
Khujjuttara đã làm trọn vẹn phận sự của mình tạI“tịnh xá” 
học tu này. 

Nói về thứ hậu Mãgandiyä thì bà luôn gườm gườm, đăm 
đăm tìm mưu kế trả thù. 

Sau khi theo dõi, bả biết vào mỗi buổi chiều, hoàng hậu 
và cung nữ đều tụ họp tại phòng hội. Bà mừng quá vì biết 
răng “ việc lớn sẽ thành”! 

Hôm ấy, lợi dụng khi đức vua đi tuần du các thị trấn 
ngoại thành, bà mật bàn với ông chú quốc trượng của mình 
là Cula Mãgandi phương kế hãm hại hoàng hậu Sãmävafi và 
mây trăm cung nữ tu theo ông Cù Đàm! Theo với kế này, 
ông quốc trượng được phép mở kho vải, cùng một số thân 
tín tay chân, dùng vải ấy nhúng dầu rồi quẫn quanh các cây 
cột gỗ tại biệt cung của hoàng hậu. Tính toán kỹ càng, đúng 
vào thời điểm mọi người đang nghe pháp là họ ra tay, sau 
đó, họ còn âm thầm vả nhẹ nhàng khóa kín tất thảy mọi cánh 
cửa đề không ai có thê thoát ra lỗi nào. 

Thực hiện hoàn hảo kế hoạch từ đầu đến đuôi, rồi họ cho 
người ở sân xa, bắn vào bên trong vài chục mũi tên lửa là 
biệt cung bốc cháy rần rật. Và sự việc diễn tiễn đúng như thế 
thật. 

Than ôi! Lúc mọi người biết ra thì đã muộn quá rồi. Lửa 
bên ngoài nỗ lốp bốp đã lần sang mái biệt cung, khói tỏa 
ngùn ngụt, mịt mù, đã gây ra cảm giác khó thở. Cánh cửa 
này, cánh cửa kia đều bị những cây sắt khóa chặt. Sức lực 
nữ nhi thì biết làm gì, có thể dùng cánh tay liễu yếu đảo tơ 
đập vỡ những tắm gỗ lim dày cứng hay sao? Họ đã trơ mắt, 
bất lực, mệt lả; đã có vài tiếng khóc tỉ ti, nức nở được kìm 


394 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


NGỌN LỬA HẠN THÙ 


nén những vẫn thoát ra ngoải băng những âm thanh ư ử, 
hích hích... 

Hoàng hậu Samaävati trầm tĩnh nhất, bảo mọi người đừng 
có hỗn loạn, hãy cùng ngôi xuống bên nhau rồi bà ban lời 
giáo giới như sau: 

- Chị em chúng ta đã từng phiêu bạt, lang thang trong 
vòng luân hồi tử sinh thông khô từ muôn xưa đến nay, chăng 
biết đâu bến, đâu bờ. Duyên may, chúng ta gặp được đức 
Thế Tôn và giáo pháp thoát khổ, chúng ta đã có ngọn đèn 
soi sáng để lên đường trong đêm tối. Vậy chăng có gì đáng 
để sợ hãi cả. Ngọn lửa hung bạo nây có thể thiêu rụi thân 
xác chúng ta nhưng nó không thể đốt cháy trí tuệ của chúng 
ta, ý chí và nghị lực kiên cường một lòng với giáo pháp của 
chúng ta. Vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta hãy công phu tu tập 
tinh tiễn ngay từ giờ phút này. 

Mọi người thảy đều nghe lời, không gian đã trở nên yên 
lặng. Hoàng hậu Sãmävaf nói tiếp: 

- Cô KhuJjuttara lưng gù, là bạn lành của chúng ta, là 
thầy của chúng ta, đi mua hoa chưa về; nếu có cô ây thì cô 
ây cũng sẽ nói như sau: Trong hoàn cảnh cái chết kề bên 
lưng như thế này, thì tùy theo tâm tánh và sở thích của mỗi 
người để lựa chọn đề mục thích hợp cho mình. Có thể tĩnh 
tại niệm hơi thở vào ra. Có thể quán sự khổ, khổ thân, khô 
của sự chết. Có thể quán ngay để mục lửa. Có thể quán vô 
thường, vô ngã của ngũ uân, thập nhị duyên khởi... Chúng ta 
cứ thực hành như thế để có được sự lợi lạc tối thượng. Và 
khi ấy thì cái sống, cái chết của cái thân này có ý nghĩa gì 
đâu! 

Sau đó, dường như một phép lạ đã xảy ra. Bên ngoài lửa 
cháy ngất trời, trông đánh, chiêng đánh, thanh la, não bạt 
đánh, tiếng người hô hoán, rầm rập chạy đi cứu lửa thì trong 
căn phòng khói phủ mịt mù, hoàng hậu SãmãvatT và mấy 
trăm cung nga thể nữ yên lặng tọa thiền, người định, người 
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quán an nhiên, tĩnh mặc. Cuối cùng, khi xác thân họ bị thiêu 
cháy thì số ít đạt tam quả, một phần được nhị quả, số còn lại 
đều đạt đệ nhất quả chảy vào dòng sinh an), 

Hôm sau, chư tăng! vườn rừng Ghositaärama, và nói 
chung cả Kosambï đang xôn xao bàn tán hung tin ấy. Có 
người đau lòng bị thương. Có người hoài nghi nhân quả. Có 
người không biết kiếp trước họ làm việc ác gì mà kiếp này 
bị trả quả kinh khiếp như vậy. Có người lại khởi tâm muốn 
biết cảnh giới lai sanh của họ ra sao, do việc thiện vừa mới 
làm thì nghiệp dữ tức khắc đến kéo lôi đi? Lại còn chuyện 
cô thị nữ lưng gù, tại sao lại được thoát chết, rồi còn do nhân 
quả như thế nào mà lại có khả năng thông suốt giáo pháp để 
giảng nói lưu loát, rành rẽ như vậy? 

Đức Phật hướng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha 
tâm thông, sanh tử thông nên thấy, nghe, biết tất cả mọi sự 
nhưng vân lặng lẽ chưa nói gì vì ngài biết rõ là cái nghiệp 
riêng kia, cái nghiệp chung kia nó vẫn còn tiếp diễn. 


®Ở đây có một câu hỏi được đặt ra, là tại sao, hoàng hậu SamavatI sử dụng 
năng lực tâm từ đề vô hiệu hóa mũi tên của đức vua, vậy tại sao khi lửa thiêu 
cháy cung điện, hoảng hậu lại không sử dụng năng lực của tâm từ? chỉ có một 
câu trả lời là, khi nghiệp dữ đến thì năng lực thần thông cũng bắt lực, lại càng 
bất lực hơn khi đấy còn là năng lực của cộng nghiệp?! 
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Đức vua đang ngự du tuần tra ngoại vi kinh thành, khi 
nghe phi mã báo hung tin, ông tức tốc trở về thì chứng kiến 
một thảm cảnh kinh hoàng. Ông đứng lặng nhìn biệt cung 
của chánh hậu với những tòa lâu đài ngang dọc, bây giờ chỉ 
còn là đám tro tàn âm Ì khói. 

Lòng đức vua nặng tru, ảo não, thương bị đủ cả khi nghĩ 
đến â ân đức, tâm lòng độ lượng của hoảng hậu; nhưng ông cô 
trần tĩnh, cỗ giữ nét mặt điềm nhiên không phản xét gì, 
không hạch hỏi ai, không nói một tiếng nào, lặng lẽ đi Mỹ 
tâm cung. Đức vua đuổi tất cả tả hữu ra ngoài, tự mình tắm 
rửa, thay xiêm đổi áo rồi ngôi lặng như hóa đá, như thiền 
định. 

Rồi những con người, những sự việc diễn tiến đi qua 
tâm trí của đức vua như một cuôn phim quay chậm. Ông 
nhớ lại từ hồi nhập cung, hoảng hậu Sãmaävati suốt mười 
năm nâng khăn sửa túi, bà lúc nào cũng nho nhã, nhu thuận, 
dịu hiển, kín đáo và thanh cao như một đóa cúc trăng. Cũng 
chính nhờ bà, lây lan những đức tính tốt của bà mà ông đã 
trở nên khá hơn, tự chủ gơn, trầm tĩnh hơn. Ngay chính 
những sự nóng giận, kế cả săn thú giết vật, kế cả chửi rủa, 
đánh đập, la mắng người vô cớ ta cũng đã giảm được năm 
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sáu phần! Còn nữa, bà chưa hê yêu cầu điều gøÌ, nguyện ước 
điều gì, xin ban cái gì cho cá nhân mình cả. Đối với cha mẹ, 
thân bằng, quyến thuộc bả cũng xử sự chừng mực, tình lý 
cân phân và cũng chưa hề xin cho người bả con nào một 
chức quan nhỏ. Năm ngoái, khi có thai, bà chỉ xin được đi 
nghe pháp từ đức Thế Tôn và cũng cầu nguyện cho hải nhi 
sau này trở thành một hoàng tử tốt, sáng suốt và lương thiện. 
Sau khi gặp đức Phật trở về, bà dường như có nhiều niềm 
vui nội tâm hơn. Rồi bà cũng giáo dục cho cung nga thể nữ 
những đức tính hay đẹp như thế. Đứa trẻ ra đời, bà hết lòng 
chăm sóc, sau trao lại cho bốn bà nhũ mẫu cùng mười cung 
nữ săn sóc ở gần cung điện của đức vua. Sáng nào bà cũng 
sang thăm, nâng nu, trìu mến, và ông cũng tiện đường dễ 
dàng ghé chơi, hôn hít cậu âu hoàng xinh đẹp như con nhà 
trời. Vậy, hoàng hậu Sãmãävatï không thể thả con rắn độc, bà 
không có mục đích để làm việc tày đình ấy. Chuyện con gà 
sông cũng thật đáng ngờ. Ai mang tám con gà sống đến? Và 
tại sao lại được phủ kín, chỉ hé cho ta xem cái màu lông đen 
của gà thôi? Đăng trong ấy được che giấu cái gì? Ô, tại sao 
ta lại hồ đồ tin người như vậy chứ? Cái bàn tay ông chú â ấy 
hơi run run! Cái ông được mệnh danh là quốc trượng ấy thế 
là đáng ngờ. Thật ra, quốc trượng phải là thân sinh bậc 
chánh cung kìa! Nhưng do hồi ấy ta mê mân sắc đẹp của 
Mãgandiyä nên đã chìu theo ý của nàng ấy. Rồi lại còn một 
biệt phủ cho ông ta nữa chứ. Tiếp đến, lồng gà được trao cho 
ai? Tên cận thần bồi yến? Ai tâu là món ngự thiện nên để 
cho cung nữ chánh hậu làm? Tên cận thần hầu rượu! Vậy là 
tên quôc trượng, tên bồi yến, tên hầu rượu có vấn đề gì đó 
ám muỘI rôi. 

Còn con người thực của thứ hậu thì sao? Cô ta nhập 
cung là vì thâm thù sa-môn Gotama do cha mẹ chọn sa-môn 
Gotama làm giai tế nhưng ông ta không dám sờ đụng bằng 
chân. Cô được ta yêu thương lả cô ta sẽ có kế sách báo cừu. 
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Vậy là cô ta yêu mối thủ của cô ta hơn là yêu ta. Chuyện 
chợt trở nên sáng tỏ khi nửa tháng trước đây cô ta tung hết 
tiền ra thuê bọn đầu trộm đuôi cướp phỉ báng, nhục mạ sa- 
môn Gotama và tăng chúng. Vậy là đã rõ tâm địa của thứ 
hậu. Từ từ ta sẽ đưa cô ta vào bẫy. Việc cần làm hiện nay là 
âm thầm điều tra chuyện tám con gà sống trước đã. Cái này 
thì dễ, vì chỉ cần lôi tên cận thần bồi yến là biết ngay! 

Tối ây, đức vua cho kêu tên cận thần vào Cung sau, và 
với sắc mặt lạnh như tiền, ông nói: 

- Có hai con đường, ngươi có thể chọn một. Một là trẫm 
tạm mượn chiếc đầu của ngươi, hai là ngươi hãy kể TỐ SỰ 
thật cái gì giấu kín khó hiểu bên trong lồng gà hôm tiểu yên? 

Nghe cách hỏi của đức vua, tên cận thân biết là không 
thê giâu giếm ngài được nữa nên đã tình thật khai hết. Đức 
vua bàng hoảng. Xảo kế mà như vậy vừa sâu xa khó lường 
vừa thâm độc còn hơn nọc độc của răn. Ôi! Thương xót thay 
chánh hậu của ta, bị hàm oan mà không hề than oán một lời! 
Lại còn rải tâm từ cho ta và cả cho con tiện tỳ kia nữa chớ! 

- Chuyện tám con gà sống, tám con gà chết, vậy là trầm 
đã rõ mọi chi tiết của kịch bản. Thế chuyện con rắn độc, 
ngươi có thây biết manh mối gì không? 

Tên cận thần bồi yên tâu thật lòng: 

- Bà thứ hậu mua chuộc hạ thần và cả viên hầu rượu cho 
bệ hạ, luôn theo sát bệ hạ. Chuyện con răn độc thì hạ thần 
không biết. Nhưng sau khi nghe nội cung bàn về con răn nhỏ 
hạ thần biết ngay là chính thứ hậu đã lén bỏ vào ống tiêu của 
bệ hạ. 

- SaO ngươi biết? 

- Chiều hôm ấy, thấy quốc trượng hấp tấp đi vào cung 
rồi trao cho thứ hậu một cái hộp nhỏ, nói thoảng răng: “Đề ý 
đó! Nó độc lắm đó!” Khi quôc trượng về, thứ hậu nhìn cửa 
trước, nhìn cửa sau, lúc ấy bệ hạ đang ngự chơi bên phòng 
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của âu hoảng rồi lẻn vào phòng của bệ hạ. Và chắc chăn nó 
đã được lén bỏ vào bên trong ống tiêu của bệ hạ. 

Đức vua gật đầu: 

- Đúng vậy rồi! Chớ chắng lẽ nào hoảng hậu lại để rắn 
trong chăn của mình? 

Trầm ngâm hồi lâu, đức vua cần thận nói nhỏ với tên 
cận thần: 

- Bây giờ trầm phạt ngươi nhịn đói một ngày, ngoan 
ngoãn ở yên đây, đừng có kêu ca, la oán gì. Chiều mai trẫm 
sẽ mở khóa thả ngươi ra đối chứng. 

Sáng hôm sau, lúc lâm triều, đức vua cho hội họp hết 
quân thần và cả đại diện hai cung, năm viện; với khuôn mặt 
bình thản, an nhiên như không có gì xảy ra. Quân thân người 
này, người kia mở lời chia buôn, khuyên giải đức vua đừng 
quá sầu não mà họa hại đến sức khỏe, ảnh hưởng đến muôn 
dân, bá tánh. 

Đức vua chợt cất giọng cười ha hả: 

- Các khanh lầm rồi! Trằm không buôn mà trẫm còn vui 
nữa đấy! Các khanh biết tại sao không? 

Đức vua tự hỏi rồi tự trả lời: 

- Cứ mỗi lần nghĩ đến con rắn độc tại cung của hoảng 
hậu là trẫm còn rởn cả tóc gáy. Biết bao nhiêu ngày trẫm ăn 
không ngon, ngủ không yên, luôn luôn phập phông lo sợ, 
không biết còn có mưu kê nảo rình rập nữa hay chăng? Còn 
con răn độc thứ hai, thứ ba nữa hay chăng? 

Nghỉ hơi một lát cho cả triều thần hiểu trọn vẹn ý nghĩa 
rồi đức vua tiếp: 

- Nay thi toàn bộ cái cung: lầu ấy bị thiêu rụi rồi, những 
con người với những kế độc ây cũng rủ nhau ra đi cả Trôi; 
cho nên từ nay trầm sẽ gối cao năm ngủ, không còn lo sợ gì 
nữa. 

Một viên lão thần chợt tâu: 
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- Tâu đại vương! Một bậc mẫu nghi thiên hạ và năm 
trăm cung nữ bị thiêu cháy không phải là việc nhỏ. Mấy tòa 
cung lâu ngang dọc nguy nga tráng lệ bị đốt ra tro không 
phải là việc nhỏ. Theo hạ thần, là chúng ta phải lập một ban 
điều tra để tìm cho ra thủ phạm cùng những người đông lõa, 
có tội danh, tội chứng, sau đó xử phạt tội hình đàng hoàng 
mới có thể nghiêm được phép nước! 

Đức vua gật đầu: 

- Lão khanh nói đúng. Nhưng lão chỉ biết một mà không 
biết hai. Vậy trẫm sẽ hỏi khanh nhé? 

- Tâu vâng! 

- Nếu có người đặt đề lên bàn cân, một bên là trẫm, một 
bên là hoàng hậu và năm trăm cung nữ thì bên nào nặng 
hơn? 

- Bệ hạ nặng hơn! 

- Một bên là mười ngàn đồng tiền vàng để kiến tạo lại 
biệt cung, một bên là trằm thì bên nào nặng hơn! 

- Cũng bệ hạ nặng hơn! 

Đức vua cười ha hả: 

- Trẫm nặng hơn, vậy là đã rõ! Vì an toàn tánh mạng cho 
trầm, vì muốn cất đi gánh nặng sợ hãi ngày đêm của trẫm 
nên ai đó đã ra tay làm việc này. Chắc người Ấy là một 
người có tâm hôn cao thượng, yêu thương trầm hết mực nên 
đã bảo vệ tánh mạng cho trầm đây! 

Đức vua còn lặp lại: 

- Tánh mạng của trầm là đệ nhất! Hộ trì tánh mạng cho 
trầm tức là hộ trì quốc độ vậy. Trẫm vô cùng cảm ơn vị ân 
nhân đó. 

Thứ hậu Mãgandiyä nghe đến đây, không còn chịu nổi 
nữa, muốn xưng danh để lập công liền: 

- Tâu bệ hạ! Người làm việc âm thầm vô danh ấy là 
thiếp! Phi thiếp ra, ai có khả năng làm được việc ấy? Chính 
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thiếp đã thảo kế hoạch rồi nhờ quốc trượng phụ giúp một 
tay, bây giờ bệ hạ mới hoàn toàn được an toàn như vậy đó! 

Đức vua giả vờ ngạc nhiên: 

- Ô, thế sao? Chính thật là nàng sao? Trước quân thân, 
hai cung năm viện, trằm tuyên dương công trạng đệ nhất cho 
nàng đó! 

Thứ hậu xiết bao vui sướng. 

Giọng đức vua còn vang vang cả triều nội: 

- Vậy là ngoại trừ thứ hậu ra, trên đời này chắng CÒn ai 
yêu thương trẫm một cách thật lòng, một cách sâu sắc và 
chung thủy như thê. Để tri ân thứ hậu, trầm còn muôn ban 
tước lộc cho quốc trượng cùng tất thảy bả con quyền thuộc 
của nàng, kế cả những người âm thâm góp tay, øóp sức nữa. 
Vậy thì chiều nay, ngay trước sân rồng, cuộc ban thưởng 
trọng hậu sẽ diễn ra ở đó, tất thảy mọi người hôm nay đều 
phải có mặt để chia niềm vui chung với trầm. 

Thế rồi, buổi chiều, ngay tại sân rồng, khi thứ hậu 
Mãgandiya, quốc trượng Cũla Magandi củng thân bằng 
quyến thuộc, một số tay chân bộ hạ tê tựu đông đủ, đức vua 
ra lệnh cho quân cận vệ bắt trói cả thảy. Viên cận thần hầu 
rượu và bôi yến cũng bị bắt trói dẫn ra tại chỗ. 

Ciọng đức vua Udena uy nghiêm, dõng dạc: 

- Đốt rụi biệt cung, thiêu chết hoàng hậu và năm trăm 
cung nữ, thủ phạm chính là con nha đầu này cùng với ông 
chú của nó, tay chân bộ hạ của nó, đã do chính từ miệng nó 
nói ra. Thân bằng quyên thuộc ba họ của nó cũng phải bị vạ 
lây. Đúng như viên lão thần đã nói, phải trừng trị để cho 
nghiêm phép nước. Chư quan thấy trẫm làm như vậy có 
đúng không, có sai lệch chỗ nào không? 

Quân thần hô to: 

- Bệ hạ anh minh, sáng. suốt! 

- Chuyện tám con gà sông, tám con gả chết thì thủ phạm 
có bốn người: Con tiện tỳ điêu trá này, ông chú ác độc này 
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cùng hai tên hầu yến và hầu rượu, ta đã điều tra kỹ càng và 
tuyên bố công khai, minh bạch với mọi người trước ánh 
sáng mặt trời. 

Quân thần hô to: 

- Bệ hạ anh minh, sáng suốt. 

- Chuyện con răn độc thì thủ phạm chỉ có hai, không nói 
thì ai cũng biết rồi. Một tên đưa rắn độc và một tên lén bỏ 
vào ống tiêu “điều tượng” của trẫm để giá họa cho hoàng 
hậu đức hạnh! 

- Bệ hạ anh minh, sáng suốt. 

- Chuyện đốt cung lầu giết hại hoảng hậu và năm trăm 
cung nữ thì tất thảy bọn chúng đều có góp tay, góp sức tham 
gia, đồng lõa. 

Quân thần xôn xao bàn tán không biết đức vua điều tra 
như thế nào mà chỉ chưa được nửa ngày ông đã biết rõ tất 
cả. 

- Trẫm tuyên bố: Toàn bộ gia sản của hai tên đầu sỏ sẽ 
bị tịch thu. Vàng bạc lẫy được trẫm sẽ cúng dường sửa sang 
ba đại lâm viên để nhờ đức Phật và chư tăng tụng kinh, hồi 
hướng siêu độ cho hoàng hậu và năm trăm cung nữ. Trẫm 
xử lý như vậy có được không? 

- Bệ hạ anh minh, sáng suốt! 

- Trẫm tuyên bố: Con tiện tỳ cái tội quá nặng tương 
đương địa ngục a-tỳ, trẫm sẽ cho lóc từng tấm thịt, bỏ vào 
chảo chiên, bắt nó ăn. Khi nào nó ăn không nỗi, quăng nó 
vào chảo rồi chiên giòn! Cái tên được mệnh danh là quốc 
trượng này cũng chiên vàng luôn như thế. Tên hầu rượu thì 
cho năm ngựa phân thây. Tên hầu yến do thành thật khai 
báo, thú tội nên được tha chết, đuôi về quê quán. Bà con 
quyến thuộc cũng bị tịch thu gia sản, toàn bộ bị chém đầu 
rồi cho chôn cất tử tế. 
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Bản án của đức vua tuyên bố không ai dám góp thêm 
một lời nào. Và ngay chính tội nhân cũng không dám phản 
biện dù chỉ trong ý ngh. 

A1 cũng khâm phục đức vua đã dàn dựng một kịch bản 
đây mưu trí để cho thủ phạm độc ác tự đưa đầu đưa cô của 
mình vào tròng. 
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Nghiệp Nhân Từ Quá Khứ 


Tại giảng đường vườn rừng Ghositärama, biết là chư 
tăng¡ đang bị nhiều mối nghi ở trong lòng, đức Phật liên vén 
mở bức màn quá khứ đã bị che lấp liên hệ đến những sự việc 
xảy ra tại hoàng cung đức vua Udena. 

- Này chư tỳ-khưu! Một thuở rất xa xưa, dưới triều đại 
đức vua Brahmadatta, vào thời không xuất hiện một vị 
Chánh Đăng Các nào, có tám vị Độc Giác trú cư tại núi non 
thuộc kinh thành Baranasl, và các ngài thường vào thành 
phó để trì bình khất thực. Lâu lâu, đức vua lại triệu thỉnh họ 
vào cung, lệnh cho hoàng hậu, thứ hậu, thứ phi, cung nga 
thể nữ thay phiên nhau đặt bát cũng dường và nghe một vài 
pháp thoại. Cả tám vị đều được đức vua tôn kính, trọng 
vọng: là chỗ nương tựa tính thần của đức vua, họ được ngài 
coi như là linh hồn của quốc độ vậy. 

Hôm ấy, sau khi đi bát xong, có bảy vị quăng bát qua hư 
không để lên núi Himalaya. Chỉ còn một vị đến bờ sông 
Ganga thọ thực, sau đó vào một lùm cây rậm thọ hưởng lạc 
về thiền, lạc về quả. 
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Đức vua trị vì Bãraqasĩ hôm ấy nhã hứng cùng chư hậu, 
chư phi, cung nga thê nữ du lãm ở ngoại thành, bày cuộc vui 
săn băn, sau đó họ nghỉ ngơi tại hành cung ven bờ sông. 

Như những cánh chim được xô lồng, có một bà phi dẫn 
năm trăm cung nữ đi dạo chơi ven sông, sau đó tha hồ nhởn 
nhơ ngụp lặn, bơi lội, đùa giỡn thỏa thích trong dòng sóng 
nước. 

Lúc họ lên bờ thì trời trở lạnh. Ai cũng run lây bẩy. Bà 
phi sáng ý chạy đến lùm cây, gom lá khô, rác khô, cành khô 
rồi đốt lửa sưởi ấm. Vô tình, ngọn lửa lớn cháy lan đến lùm 
cây có vị Độc Giác đang trú định.Do cây cháy nên lộ ra hình 
tướng vị Độc Giác quen thuộc, và có lẽ vì ngài đang an trú 
diệt thọ tưởng định nên chăng hè hay biết chuyện gì xảy ra 
xung quanh. 

- Chết rồi! Bà phi chợt la lên - Đây là bậc thầy của đức 
vua. Nếu ông ta tiết lộ chuyện này chắc chị em ta không 
thoát khỏi tội chém đầu! Thôi, một liều ba bảy cũng liều, 
chúng ta hãy phi tang, hãy chất thêm rác khô, củi khô đốt 
cháy ông ta luôn đi. Sau khi chỉ còn tro tàn thì trời không 
biết, đất chăng hay! 

Thế là năm trăm cung nữ làm theo lời bà phi. Mỗi người 
chỉ cần gom lượm một bó nhẹ, cả năm trăm người như thế 
thì đã thành một ngọn núi nhỏ vây quanh vị Độc Giác Phật. 
Khi thấy lửa đã bốc cháy rần rật họ mới bỏ đi, yên trí với 
việc làm kín đáo của mình. Tuy nhiên, đức Độc Giác Phật 
sau bảy ngày trú định diệt thọ tưởng đã không thể bị chết 
cháy, y bát và vật dụng bên mình đều được bảo toản do năng 
lực tối thượng của định này; ngài xả thiền, đi trì bình khất 
thực rồi như cánh chim ưng, nhẹ nhàng bay về Tuyết Sơn. 

Kế đến ngang đây, đức Phật kết luận: 

- Đốt lửa lần đầu do vô tâm, vô ý, không có tư tác giết 
nên không có tội nhân không có tội quả. Đốt lửa lần hai là 
có cô ý, có chủ tâm, có tư tác (cetanä) nên có tội nhân có tội 
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báo. Bà phi thuở xưa, hiện nay là hoàng hậu Samavat, là kẻ 
chủ mưu trong việc thiêu cháy Phật Độc Giác; năm trăm 
cung nữ thuở xưa là kẻ tòng phạm, chính là năm trăm cung 
nữ hiện nay. Chủ mưu hoặc tòng phạm tạo tác một nghiệp ác 
chung, bây giờ bị trả quả cộng nghiệp là lẽ đương nhiên vậy. 
Hoàng hậu Samavati và năm trăm cung nữ bị trả quả thiêu 
đốt cả hăng trăm, hăng ngàn kiếp rồi, và cái quả báo hiện tại 
chỉ là cái nghiệp dư sót mà thôi vậy". Lạnh lùng thay là 
nghiệp. Công băng thay là nghiệp. Mà phân minh thay cũng 
là nghiệp vậy! 

Sau khi biết rõ sự thật, cả pháp đường ai cũng rùng 
mình, lặng người. 

Đức Phật còn giảng thêm rằng: 

- Hoàng hậu SamavatI và năm trăm cung nữ bên cạnh sự 
chết nhưng nhờ không phóng dật, chuyên cần chú niệm nên 
đã đặt chân được ở cõi bất tử. 

Do vậy, bậc thiện trí kiên cố nhiếp tâm, hoan hỷ trong 
pháp sẽ nếm thưởng hương vị cảnh giới an lạc của thánh 
nhơn. Người chuyên niệm, tinh tân vững vàng, cởi bỏ, vượt 
thoát mọi trói buộc, sẽ thành tựu Niết-bàn tôi thượng. 

Rồi ngài đọc liên tiếp ba câu kệ: 

“- Con đường phóng dật: Nguy nan! 

Con đường tỉnh thức: Vĩnh quang đời đời 

Buông lung là kẻ chết rồi 

Pháp mâu bất tử đợi người cần chuyên!” 

“- Trí nhân thấy rõ cơ duyên 


? Câu chuyện SãmävatfI được bao gồm quanh câu chuyện của vua Udena. Đề 
biết them chi tiết xem trong chú giải Dhammapada. ¡. I87-91, 205-225; câu 
chuyện có xuất hiện một vài chi tiết trong chú giải Anguttara Nikaya. ¡. 232- 
4,236ff., và cũng được đề cập tóm tắt trong chú giải Udena. 382f., loại bỏ chỉ 
tiết nguyên nhân cái chết của hoànng hậu SãmavatT được giải thích khá dài 
trong Udana (Ud.vii.I0) xử lý vụ việc. Cf. Divyavadana, ed . Cowell anf Neill 
(Cambridge). 575 f. theo Thanh Tịnh Đạo (tr. 380, ước muốn của 
Mãgandiyä là giết hoàng hậu Sãmävati đề lên làm chánh hậu. 
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Nhiếp tâm kiên định lên thuyền sang sông 

An vul, hoan hỷ tự lòng 

Dự vào cảnh giới thanh trong thánh mâu!” 

“- Trí nhân tinh tấn thiền hành 

Kiên trì nỗ lực duyên sanh Niết-bàn 

Ma vương khó buộc, khó ràng 

Tự do tối thượng thênh thang bến bờ!”9) 

Đại đức Ananda chợt phát biểu: 

- Bạch đức Thế Tôn! Người phóng dật, giải đãi dầu còn 
sông nhưng xem như đã chết rồi! Người chú niệm, tinh cần, 
dẫu chết rồi nhưng vẫn bắt tử! Ý nghĩa ấy chúng đệ tử lãnh 
hội rồi! Ôi! Cái vòng nhân quả báo ứng này, ngoài sự kiện 
nổi bật, gây nhân thiêu cháy nên bị trả quả thiêu cháy, nó 
còn hé lộ cho ta thấy rõ hai hiện tượng nhân quả phân minh 
nữa: Một, bà phi thuở xưa do đặt bát cúng dường nên hiện 
nay do phước bảo trợ sinh làm hoàng hậu với danh phận, địa 
vị, SĂC đẹp được bảo toàn. Hai, lại do nhân được nghe pháp 
thuở xưa nên kiếp nảy bà là người đầu tiên nghe pháp rồi 
sau đó sống trong pháp. Năm trăm cung nữ theo hầu đều 
được giải thích tương tợ thể. Không biết kiến giải của đệ tử 
như vậy có trùng khít với sự thật nhân duyên, nhân quả 
nhiều đời không? 

Đức Phật gật đầu: 

- Nó như vậy đấy! Tuy nhiên, trong cái riêng có cái 
chung và trong cái chung vẫn có cái riêng nên không phải 
lúc nào họ cũng gặp gỡ nhau, chung sông với nhau như chủ 
và tớ. Vẫn có hăng trăm, hằng ngàn kiếp họ thất lạc nhau 
trong luân hồi, tương tợ một trận bão, một cơn lốc cuốn đi 


° Pháp cú 2l, 22, 23: Appamado amatapadam pamãdo maccuno padam. 
Appamattä na miyantI ye pamatta yathã mata. 

Etam visesato ñatvä appamadamhi pandita. Appmade pamodanti ariyanam 
gocare rata. Te Jhayino satatka niccam da|haparakkama. Phusanti dhrra 
nibbanam yogakkhemam anuttaram. 
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qua một cánh rừng, nó bứt tung những ngọn lá bay tản mắc 
mây phương trời vô định vậy. Hiện tại, họ gặp nhau lại do 
phúc duyên đã chín vàng, nên khi ra đi, một số đắc Bất Lai, 
nhiều hơn là đắc Nhất Lai, số còn lại đều được vào Thất Lai 
cả. 

Cả giảng đường như đồng thanh tán thán: Sãdhu, lành 
thay! 

Đại đức Ananda chợt hỏi: 

- Còn Cô thị nữ lưng gù? Nhân duyên quá khứ của cô 
gái đa văn này như thế nào mà lạ lùng vậy, thưa đức Đạo 
Sư? 

- Ứ! Cô ta không ở trong số năm trăm cung nữ thuở 
trước nên được thoát chết. Cô ta chỉ cùng chung cộng 
nghiệp bồ thí, cúng dường cho tám vị Độc Giác Phật, nhưng 
riêng cô ta thì nghe pháp nhiều hơn, chăm chú tư tác nhiều 
hơn. Có điều đặc biệt nữa, là có lần, khi họ dâng bát vật thực 
còn nóng sốt đến tám vị Độc Giác Phật, các ngài vừa đưa tay 
ra thì phát giác là bát còn nóng. Cô gái này, tiền thân thị nữ 
Khujjuttarä, mau mắn, lanh trí lây từ hai cổ tay ra tám chiếc 
vòng ngọc dâng cho quý ngài rồi nói rằng: “Đệ tử kính dâng 
luôn tám vòng ngọc này để quý ngài ngăn bát trên tay cho 
đỡ nóng!” Do phước báu của cái nhần này nên bao giờ cô ta 
cũng vượt trội trong chúng về thông hiểu giáo pháp, trí 
thông minh cũng như sắc tướng! 

Ở đâu đó có tiếng cười nhẹ rồi có tiếng hỏi: 

- Còn cái lưng gù là tại sao, bạch đức Thế Tôn? 

Đức Phật cũng mỉm cười: 

- À, cái cô ấy thiệt là quá quất, thiệt là tĩnh nghịch! Số là 
trong tảm vị Độc Giác â ây có một vị có cái lưng hơi gùi Hôm 
ây, giữa mây trăm chị em rỗi việc, cái cô này lây một tâm 
chăn giả làm y, một cái bát vàng giả làm bát khất thực, rồi 
cô gủ lưng xuông, ôm cái bất đi tới đi lui, nói rằng: “Ngài 
Độc Giác của chúng ta đi tới như vậy, đi lui như vây, khi 
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đứng thì cái lưng trông như cái vòng cung như vây”. Nói thế 
xong cô ta cười ngặt nghẽo. Do nhân ấy, cô ta bị trả quả gùủ 
lưng như vậy đó! 

Đại đức Ananda thay mặt đại chúng hỏi tiếp: 

- Vậy vì cái nhân gì mà cô ta phải làm thị nữ (đầy tớ, 
người hầu) bạch đức Thế Tôn? 

- Đây là nghiệp riêng của cô ta. Chỉ mới đây thôi, vào 
thời đức Phật Kassapa, cô ây là một tiểu thư con một bậc 
trưởng giả kinh thành BarãnasI. Cả đại gia đình đều là đệ tử 
thuần thành của đức Phật Kassapa. Ngôi trang viên nảy là 
giếng nước giữa ngã tư đường cho chư tăngi ni đến và đi. 
Họ đặt bát cúng dường thường xuyên cho chư tăng! ni của 
giáo hội. Chiều hôm ấy, khi cô đang ngôi kẻ lông mày thì có 
một vị thánh ni đến nhà viếng thăm có việc với gia đình 
trưởng giả. Do quá quen biết nên vị thánh ni ngồi xuông một 
bên. Vì bận trang điểm bằng cả hai tay, cô ta nói: 

“- Sư cô cho phép đệ tử được đảnh lễ sư cô bằng lời nói. 
Tiện thể, nhờ sư cô lấy giúp cái hộp phấn màu nằm phía bên 
tay trái của sư cô đó!” 

VỊ thánh ni suy nghĩ: 

“- Nếu ta không lấy cái hộp trang điểm theo lời yêu cầu 
của cô gái thì nghịch ý cô ta, có thể đưa đến sự phiền giận. 
Mà phiên giận theo tính khí ưng gì được nấy đã thành nề của 
cô ta, đôi khi tạo oan trái đến một người đã vô lậu giải thoát 
như ta thì cô ta sẽ bị quả báo rất nặng, có thể đọa địa ngục. 
Còn ví bằng, ta thuận lẫy để trao cho cô ta, như vậy là cô ta 
đã sai bảo một vị thánh lậu tận; thế là sau này cô ta sẽ mang 
lây những kiếp tôi đòi, hầu hạ người khác. Thôi ta đành đề 
cho cô ta mang thân phận thấp thỏi còn hơn là nghiệp báo 
oan trái đọa địa ngục!” 

Do cân phân hai tội nặng và nhẹ như vậy nên vị thánh mi 
lây hộp trang điểm cho cô gái. Và bởi nhân xưa như thế nên 
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đã nhiều kiếp rồi, cô Khujjuttarä phải mang thân phận thấp 
hèn, làm nô lệ cho người. 

Thế là nhân và quả, người và vật của toàn bộ câu chuyện 
xảy ra tại hoàng cung đức vua Udena đã được đức Phật vén 
mở tử trong mù sương của quá khứ, ai nây đều nghe biết rõ 
ràng, chăng còn nghi ngờ, thắc mắc gì nữa. Tất thảy phàm 
Tăng đều kinh hãi khi chứng kiến sự diễn tiến lạnh lùng 
nhưng phân minh của nhân quả nghiệp báo. 

Sau khi hoảng hậu SãmävafT qua đời, do cái chết của bà 
rất bi thương, thê thảm; có hai người bạn đều có tên là 
Sãmä, rất đau buồn, từ bỏ tất cả để xuất gia, sau trở thành 
hai vị trưởng lão n1. 

Hoàng hậu Samaävafi được công nhận là một trong 
những người nữ đệ tử tại gia xuất sắc nhất của đức Phật, và 
được ngài công bố là người có tâm từ bi rộng lớn hàng đầu 
(aggam mettävihãriyam)°, vì năng lực của bà có thể bảo vệ 
khỏi mũi tên được băn bởi vua Udena, và chuyện này cũng 
thường được tham khảo đến trong các chú giải””. 

Riêng Khujjuttarä, sau khi mất đi người chủ hiền đức, cô 
đã dành tất cả thời gian còn lại trong đời cho Phật sự băng 
cách nghe pháp và thuyết pháp cho mọi người. Đức Phật đã 
xác nhận cô ta là một người lỗi lạc giữa hàng nữ tại gia vì sự 
nghe nhiều học rộng của cô (bahussutãnam)f” và có cả tài 
thuyết pháp trong hàng cận sự nữ nữa. 

Cả hoàng hậu SãmavatT và cô pháp sư thị nữ lưng gủ 
đều là những nhân cách lỗi lạc trong hàng cận sự nữ, còn rọi 
sáng dịu dàng cho đến ngày hôm nay. 


f2 Anguttara Nikãya. ¡. 26; cf. ¡v. 348. 

Vị dụ trong chú giải Buddhavamsa. 24; chú giải Itivuttaka. 23; chú giải 
Patisambhidamagøa. 498; chú giải Anguttara Nikaya.1. 791. 

°® Angguttara Nikaya. ¡. 26.; chú giải đhammapada. ¡. 208ff; chú giải 
Anguttara Nikaya .1226,237; chú giải Hivuttaka. 23f; chú giải 
Patiambhidamagsa. 49Sf. 
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Giọt Nước Căn 
Trong Gáo Vệ Sinh 


Sau mùa an cư thứ chín, mọi sinh hoạt, tu tập trong tất 
thảy những lâm viên, tu viện, tịnh xá của giáo hội đức Bổn 
Sư đã đi vào nền nếp. Đại lược là ở đâu, Tăng chúng cũng 
có những vị pháp sư, giảng sư, kinh sư để giảng nói hoặc 
tuyên đọc lại những bài kinh mà đức Phật hoặc đại đức 
Sãriputta thuyết giảng. Họ sống đoàn kết với nhau, nương 
tựa nhau, tương kính nhau, đối xử với nhau đúng theo những 
ĐIỚI điều mà đức Phật đã ban hành đại Cương rồi sau đó, 
được chư vị trưởng lão khai triển thêm nhất là trưởng lão 
Sariputta và Dpali. Cuộc hội thảo năm ngoái tại lâm viên 
Ghositärama này, dường như đây đủ chư vị trưởng lão như 
Sariputta, Upali, Vappa, AssajJI, Gayakassapa, Nadikassapa, 
Yasa, Kãludayi, Ananda, Devadatta, Bhagu, Anuruddha, 
Kimbila, Bhaddiya, Nandiya... đã phân ra mười nhóm giới 
điều, sau đó phô biến rộng rãi cho bảy học chúng tu tập“. 
Từ đó về sau, mặc dầu giới luật chưa toàn vẹn, cụ túc nhưng 
những cách thức như hảnh tăng sự, các lễ sám hối đầu và 
giữa tháng nơi nào cũng chấp trì nghiêm túc giống nhau. 


@) Ty-khưu, tỳ-khưu-mI, sa-di, sa-di-ni, sikkhamanl, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. 
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Suốt hơn tháng, đức Phật, có thị giả Sunakkhatta tháp 
tùng rời vườn rừng Ghositarama bộ hành sang giáo giới chư 
tăngi tại lâm viên Pãvãrikambavana, rồi sang vườn rừng 
Kukkutarama. Đức Phật còn đề thời gian, thỉnh thoảng sang 
khu rừng trầm hương giáo giới cho Ni chúng ở đây, khoảng 
chừng năm mươi vỊ. 

Hôm kia, đại đức Änanda đến gặp đức Phật và tường 
trình lại chuyện không hay vừa xảy ra tại vườn rừng 
Ghositärama. Một chuyện tranh chấp không đáng có. Việc 
ây thật ra, ban đầu thì nhỏ thôi nhưng sau lại sinh ra lớn 
chuyện. 

Một vị pháp sư, chuyên giảng kinh, có bên mình mấy 
trăm tỳ-khưu theo học, bữa ây đi vệ sinh; khi xong việc, rửa 
ráy xong đâu đó, ông ta bước ra ngoài mà quên úp cái gáo 
xuống, nên bên trong còn ít nước đọng. VỊ luật sư, chuyên 
trì luật và giảng luật, cũng có bên mình mẫy trăm tỳ-khưu 
theo học, đi cầu tiếp theo, thấy cái gáo đọng nước, biết răng 
ông bạn của mình, vị pháp sư kia không rành luật, không 
thông luật. 

Lúc gặp nhau, vị luật sư thân mật nói chuyện với bạn 
mình: 

- Hiền giả đi cầu mà đã không úp cái gáo lại! 

- Ô, thê hả! Ừ, tôi đã quên! Chưa già mà đã vô ý, vô tứ 
như vậy đó! 

- Không sao, quên là vô tâm, mà vô tâm thì không có 
tội! Còn nếu có tình thì phạm dukkata (tác ác) đấy! Lần sau 
hiền giả đừng có quên như vậy nữa! 

- Thưa vâng! Xin cảm ơn hiền giả đã quan tâm, ái từ 
nhắc nhở! 

Chuyện chỉ có vậy. Rõ cả hai vị đều là bậc thiện trí thức. 
Trong một buổi dạy luật, vị luật sư đem chuyện ây kề lại cho 
học trò nghe, chỉ cô ý đưa ra một ví dụ cụ thể đề làm bài học 
cho học chúng mà thôi. Tuy nhiên, do đa phần chư tỳ-khưu 
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học luật, phàm tính còn nhiễu, thường lắm chuyện, hay ưa 
đâm thọc, thích nói xấu người. Nên khi đi khất thực hoặc 
gặp nhau tại nơi này nơi kia, được dịp chứng tỏ mình học 
luật, chê bai người học kinh. Ví dụ: 

- Các ông học kinh thì biết gì về luật nào? 

- Thây của các ông - ngài pháp sư - đi cầu mà không úp 
gáo lại, “phạm giới dukkata” đây! 

Câu kia đáng lẽ là phải nói đầy đủ nguyên văn như vị 
luật sư: “Không sao, vô tâm là không có tội. Còn nếu cô tình 
thì phạm dukkata đấy!” Nhưng câu lặp lại của chúng đệ tử 
đã bị khúc xạ với ý đồ không được tốt. 

Các vị tỳ-khưu học trò của vị pháp sư buôn lòng vì bị 
chỉ trích, đem việc ây thuật lại với thầy của mình đề mong 
biết hư thực của câu chuyện. Vị pháp sư kể lại câu chuyện 
đúng sự thực như thế nào cho chúng đệ tử nghe, sau đó than 
phiền rằng: 

- Cái vị luật sư này thật là đa sự. Đã xác định vô tâm là 
không có tội rồi, mà tại sao bây giờ lại vọng ngôn, vọng ngữ 
sinh chuyện ra thế? 

Như được dịp trả đũa, những ty-khưu học trò còn phảm 
của vị pháp sư, gặp đệ tử của vị luật sư, nói rằng: 

- Thầy chúng tôi, vô tâm nên không có tội. Còn thầy của 
các ông, ngài luật sư, lại vọng ngôn, vọng ngữ thì phạm tội 
øì nào? 

Chuyện đến tai vị luật sư, nghe mình bị kết tội “vọng 
ngữ” thì sân hận nổi lên, không còn làm chủ mình được nữa, 
la toáng lên: 

- Giới là áo giáp, giới là viên minh châu, giới là nền tảng 
của mọi đức hạnh. Nơi nào có giới thì nơi ây có trí. Nơi nảo 
có trí thì nơi ấy có giới. Mấy cái ông pháp sư không biết gì 
về giới thì học pháp, học kinh mà làm cái quái gì? 

Nếu câu chuyện đến chỗ nảy thì cũng dễ giải quyết. Chỉ 
cần hai vị pháp sư và luật sư gặp nhau, triệu tập một cuộc 
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họp, đây đủ cả hai bên, kể thực lại câu chuyện cùng đoạn 
đàm thoại của hai vị lúc ấy. Rồi khuyên mọi người đừng có 
hiểu lầm, cô chấp gây ra xích mích, tranh cãi nhau không tốt 
cho môi trường tu học, đánh mất sự hòa khí, đoàn kết giữa 
huynh đệ trong giáo hội của đức Tôn Sư. 

Tuy nhiên, điều kỳ vọng ấy không xảy ra, vì sau đó thì 
cái bản ngã pháp sư, bản ngã luật sư đã được dịp củng cố, 
huân trưởng, đồng thời hai nhóm đệ tử hai bên đã trở thành 
hai lực lượng hộ trì cho hai bản ngã nêu trên. Ông nảo cũng 
chạm tự ái, ông nào cũng bị sân hận làm mờ mắt, ông nào 
cũng bảo mình đúng hơn, phải lẽ hơn, bên kia mới sai quấy, 
mới đáng tỘiI. 

Thế rồi, bỗng dưng tu viện Ghositãrama phân thành hai 
nhóm để cãi vã, tranh luận nhau, ai cũng biện hộ, bảo vệ cho 
thầy của mình. Cuộc cãi vã, tranh luận mà ai cũng giành 
phân đúng về mình, rõ ràng là đã bước sang giai đoạn đấu 
tranh với binh khí miệng lưỡi như dầu sôi, như lửa cháy rồi. 

Đức Phật hay chuyện, bộ hành sang vườn rừng 
Ghosïtarama, họp đại chúng cả hai phe, ngài hỏi tự sự đầu 
đuôi rồi tìm cách hòa giải, bằng lời giáo giới như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Giáo hội của Như Lai và đệ tử của 
Như Lai là thiện bạn hữu, thiện thân tình, đoàn kết, hòa hợp 
như nước với sữa. Nơi nào có đoàn kết, hòa hợp, thương yêu 
nhau thì nơi ây sẽ tôn tại, an lạc và hưng thịnh. Nơi nào chia 
rẽ, bất hòa, sâu ó, cãi vã, ghét ganh nhau thì nơi ây sẽ phân 
ly, đau khổ và suy vong! 

Này các thầy tỳ-khưu! Chuyện xảy ra quả thật rất đơn 
giản. Sắp đến kỳ sám hối cuối tháng rồi. Câu chuyện trung 
thực đâu tiên giữa hai vị pháp sư và luật sư phải được kê lại. 
Sau đó, các thầy hãy ngôi lại với nhau, hai nhóm phân rời 
cho đều ra, một người ngôi xen kẽ (asannatarikaya) một 
người bên này và bên kia rồi tình thật sám hối với nhau, 
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sadhu lành thay với nhau, sau đó tất thảy phải bỏ qua, tâm 
của ai cũng sẽ trăng bạch như vỏ ốc! 

Như Lai nói ít, các ông hiểu nhiễu! Hãy tự tác, tự ý, tự 
nguyện, tự giác mà xử sự ồn thỏa, yên ấm với nhau đi, đấy 
là phần việc của các ông! 
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Chuyện Đàn Chim Cun Cút 


Đức Phật vừa rời chân đi được một thời gian thì tu viện 
Ghositarama, tình trạng miệng lưỡi bình khí trở lại như cũ. 
Cả hai phe vẫn không ai chịu nhường nhịn ai. Ngày bố-tát 
cuối tháng họ cũng không ngồi lại với nhau, xen kẽ nhau 
trong tinh thần thương yêu, hòa hợp. 

Sự việc diễn tiễn như vậy nó bắt đầu lây lan sang thiện 
nam tín nữ. Nếu chư tăng phân thành hai phe thì cận sự nam 
nữ cũng phân thành hai phe, một bên đặt bát, cúng dường hộ 
độ cho nhóm pháp sư, một bên đặt bát, cúng dường, hộ độ 
cho nhóm luật sư. 

Chưa thôi, tất cả địa thiên, thọ thần, dạ-xoa, phi nhân 
sống trong phạm vi không gian và địa giới GhosTtãrãma 
cũng phân chia thành hai phe, tuy họ không tranh cãi nhau 
như loài người nhưng đã có tâm chia biệt. Rồi một có số chư 
thiên các cõi tâm chưa được thanh tịnh cũng chia ra làm hai 
phe rồi họ chỉ ủng hộ, hoan hỷ với phe của mình. 

Thấy sự việc càng ngày càng trầm trọng, đức Phật cùng 
thị giả Nãgita trở lại lâm viên để tìm cách giảng hòa lần thứ 
hai. 
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Tại pháp đường, cả hai hội chúng đang tách ra hai nhóm 
mà ai cũng với khuôn mặt nặng nẻ tỏa ra một uất khí do tâm 
hận tâm sân còn lưu gIữ. 

Lần này, đức Phật kề lại một câu chuyện xưa: 

- Thuở xưa, có một kiếp nọ Như Lai sinh làm con chim 
cun cút chúa, sông đoanh vây xung quanh hàng ngàn con 
chim cun cút tại một khu rừng sâu xanh tươi, trù phú. 

Lúc bấy giờ tại làng sơn cước kế cận có một tay Sợ sẵn 
khôn ngoan, trí xảo. Hằng ngày vào rừng, y thấy hằng ngàn 
hăng ngàn chim cun cút mập to như quả dừa, khởi tâm tham, 
tìm kế săn bắt. Tên thợ săn quan sát, thấy cun cút thường cất 
tiếng gọi nhau sau đó mới tụ họp lại. Y bèn khổ công bắt 
đầu bắt chước tiếng kêu â ấy rồi tập luyện hăng ngày. Khi đã 
thành thạo rồi, y sắm một tấm lưới lớn rồi núp trốn, giả tiếng 
chim cun cút. Bầy chim cun cút nghe bạn gọi, tức thời sau 
đó một đàn lớn đáp xuống. Tên thợ săn nhanh chóng đứng 
dậy, tung lưới ra, úp chụp được cả trắm con, tóm tất cả 
chúng thành một môi, bỏ vào giỏ, mang về nhà. Y mang 
xuống chợ bán và nuôi sống gia đình một cách nhàn nhã. 

Hôm Kia, cun cút chúa thây đàn chim cun cút hao hụt 
dân, khởi sự điều tra nguyên nhân thì biết rõ sự việc. Cun 
cút chúa họp cả đàn lại, nói chuyện như sau: 

- Gã thợ săn kia giết hại bà con ta nhiều quá. Ta có 
phương kế thoát khỏi thảm nạn ấy, vậy các ngươi hãy đinh 
ninh ghi nhớ lời ta. Từ nay trở đi, khi một nhóm nào bị gã 
thợ săn xảo quyệt quăng lưới phủ trùm thì đừng có sợ hãi. 
Khi không sợ hãi, có được sự bình tĩnh, hãy quan sát từng 
mắt lưới. Lúc thấy mắt lưới rồi, hãy chui đầu vào mắt lưới 
ây, cùng nhau hô một, hai, ba một tiếng rồi tức khắc đồng 
loạt, nhất loại, đồng đều, không sau, không trước cùng nhắc 
bồng cái lưới lên, bay lên cao rồi hạ xuống trên một lùm 
cây. Xong, các ngươi sẽ thoát lọt ở bên dưới. Nhớ làm theo 
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lời ta dặn, đồng tâm, đồng sức thì mưu sâu, kế độc của gã 
thợ săn sẽ vô tác dụng. Và chúng ta sẽ được an toàn! 

Có một con chim cun cút nhỏ cất tiếng ngây thơ hỏi: 

- Thân tôi như trái cau thế này, làm sao mà đủ sức nhắc 
lưới? 

- Không sao! Từng giọt nước, từng giọt nước khi kết 
hợp lại với nhau trở thành một dòng thác, các bạn không 
thây sao? 

- Thấy rồi! 

- Từng màng nhện li ti tơ mành, kết hợp lại, nó có khả 
năng bắt được cả những con ong to, không thấy sao? 

- Thấy rồi! 

- Cái thân chim cun cút bằng quả cau, bằng trái dừa, kết 
hợp lại một trăm con, hai trăm con, sức mạnh băng cả con 
voi con đây các bạn! 

- Phải rôi! 

Tìn vào sự thông minh, khôn ngoan của cun cút chúa, 
bọn chúng làm như vậy và thành công. Khi thấy tắm lưới 
được bây chim đồng lòng nhấc lên rồi quăng bỏ trên đầu 
một bụi gaI1; tên thợ săn bút óc, bứt ta1; chỉ có việc gỡ lưới ra 
không đã đến lúc mặt trời lặn. Sau đó, chỉ việc hậm hực 
mang giỏ không mà về nhà. 

Suốt một tuân lễ như vậy, tên thợ săn thất bại, bữa nào 
cũng tôi mịt mới thất thêu lê chân về. 

Người vợ tức giận nói: 

- Ngày nào ông cũng hai bàn tay không mà trở về! Hay 
là ông đã trao chim đề nuôi dưỡng một bà, một cô nào rồi? 

Tên thợ săn sừng sộ: 

- Này bà, đừng có nói móc, xỉa xói bậy bạ như thế! Hãy 
nuốt lưỡi đi cho tôi nhờ. Những con chim cút bây giờ chúng 
đã trở thành ma, thành quỷ chớ không còn là giống chim 
nữa. Chúng đã đồng lòng nhắc lưới lên một loạt. Rồi với sức 
mạnh của con chim đại bàng, chúng vút lên cao, bỏ xuống 
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một lùm cây gai rồi chúng thoát ở bên dưới. Khô thân tôi, 
chỉ việc tháo gỡ lưới ra thôi cũng đã tôi mịt trời. 

Người vợ hiểu cớ sự, thương chồng, dọn cơm nước cho 
chồng, nói lời an ủi: 

- Dù sao chúng cũng chỉ là chim thôi, đâu thể khôn 
ngoan băng giống người. Tôi biết ông sẽ có mưu kế khác, 
trừng trị nó mà! 

Tên thợ săn ăn xong, mỉm cười: 

- Ta sẽ tóm chúng, nhất định rồi, nhưng bây giờ thì chưa 
được bà mày ạ! 

- Tại sao? 

- Hiện tại, chúng hòa hợp và đoàn kết quá! Trăm con mà 
tâm đồng như một con. Hai trăm cái đầu mà chúng kết dính 
với nhau như chỉ một cái đầu. Phải đợi đến lúc nào chúng 
cãi cọ, tranh chấp, sâu ó, chửi măng nhau, lúc ây mọi kết 
hợp sức mạnh đều rệu rã, phân ly, tan tác... Đấy là lúc ta tũm 
tất cả bọn chúng! 

Hào hứng quá, tên thợ săn nói lên một câu kệ: 

- Khi chúng sống hòa hợp 

Đồng lòng nhắc lưới đi 

Nếu bắt hòa, tranh cãi 

Túm chúng có khó gì! 

Hôm kia, một con chim cun cút đậu xuống chỗ ăn, vô ý 
bước lên đầu một con chim khác. 

- Đứa nào vô lễ bước trên đầu ta? 

- Xin lỗi, tôi hơi vô ý! 

Con chim kia hằm hăm nói: 

- Bộ ông tưởng răng chỉ có một mình ông là nhấc nổi 
lưới lên chăng? 

Một chỗ khác. Khi một con cun cút làm rơi một rác khô 
lên mình con chim kia, sau đó chúng đã gây ra một cuộc căn 
mồ rụng lông, xơ cánh... 
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Rồi ba vụ, bốn vụ, năm vụ xảy ra chỗ này chỗ kia tương 
tợ như vậy nữa. 

Thấy có sự xô xát, đụng độ nhau không đáng có, chim 
cun cút chúa tìm cách giảng hòa, khuyên giải rồi tóm tắt 
bằng bài kệ: 

- Nếu thương yêu, hòa hợp 

Sẽ tăng thịnh, an vui 

Bằng giận nhau, xô xát 

BỊ họa hại tức thì! 

Tuy nhiên, lũ chim lại ngoan có, cứng đầu không chịu 
nghe. To nhỏ, cặn kẽ giảng giải nhiều lần mả chúng cũng cứ 
trơ trơ, vẫn cãi nhau om sòm, vẫn cắn mô nhau rụng lông, 
tươm máu, chim cun cút chúa tự nghĩ: “Khi bọn chúng tranh 
cãi, phá vỡ sự đoàn kết thì nơi này không còn an toàn nữa. 
Cái lưới trên đầu chúng làm sao còn nhấc lên nổi? Gã thợ 
săn xảo quyệt sẽ nắm ngay cơ hội ấy để tóm tất cả chúng. Cả 
đoàn sẽ bị hoại diệt, tử vongl Thôi thì ta đành phải tự cứu 
mình vậy!” Nghĩ thế xong, chim cút chúa với một đàn nhỏ 
biết nghe lời bèn vội vàng thiên di sang phương khác. 

Tên thợ săn rình núp nơi nảy nơi kia, biết chuyện bất 
hòa giữa đàn chìm nên đã kịp thời quăng lưới. 

Ngay lúc tính mạng nguy hiểm như thế mà chúng còn 
tranh cãi: 

- Ngươi giỏi thì tự mình nhắc lưới đi! 

- Nghe nói, ngươi không cần ta mài! 

Đại loại như thế. Và do lũ chim không chịu đồng lòng 
với nhau nữa nên tên thợ săn đã dễ dàng từng lúc từng lúc 
tóm thâu chúng! Thế là đàn chim cút bất hòa đã tự mình hủy 
diệt chính mình! 

Sau khi kế lại chuyện túc sanh, như một tâm ương sáng 
rỡ như vậy, đức Phật còn cất giọng từ hòa nói tiếp: 

- Này các thây tỳ-khưu! Nơi nào có khẩu chiến, xô xát, 
bất hòa, tương tranh thì nơi ấy đưa đến ly tán, họa hại, hủy 
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diệt! Nơi nào thương yêu, đoàn kết, vô tranh, hòa hợp thì nơi 
ây có được sự an vui, hưng thịnh và thanh bình! Đây là định 
luật tương đối trên thế gian này! Chim cút là vật thiểu trí 
nhưng chúa của chúng tỏ ra là bậc thiện trí, đã thấy rõ đâu 
nhân đâu quả, đã hết lòng khuyên bảo, răn dạy vẫn vô ích 
mà thôi! 

Chăng lẽ nào các thây, một tỳ-khưu, một sa-môn trong 
giáo hội của Như Lai, học pháp và luật của Như Lai lại chỉ 
như bọn chim cút cứng đâu, tự giết hại chính mình mà 
không tự biết hay sao? 

Mỗi người hãy tự chiêm nghiệm, tự quán sát để giác ngộ 
bài học. 

Sau pháp thoại, đại đức Ananda tự nghĩ:“Bài học thật là 
thấm thía. Đẳng sau câu chuyện còn nôi bật một sự thật: Nếu 
hai nhóm tỳ-khưu không tìm cách sống hòa hợp, đoản kết 
với nhau thì cũng giống như lũ chim cút cứng đầu, vô trí kia 
mà thôi!” 

Rồi đại đức chợt cảm thấy buôn khi đức Thế Tôn đã lao 
tâm, khổ tứ, đã mỏi hơi, mỏi miệng đối với chư tăng 
Ghositãrama, nhưng mà những lời giáo giới chí tình ấy thì 
lại như nước đồ đầu vịt! 
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Không Hận Thù” 
Mới Dập Tắt Được Hận Thù 


Một tháng sau nữa trôi qua, đức Phật đã trở lại 
Ghositärama lần thứ ba thì nơi đây hiện tượng bất hòa chia 
rẽ đã đến mức trầm trọng. Hội chúng luật đang bàn tính tụng 
tuyên ngôn để trục xuất vị pháp sư về việc vi phạm giới mà 
không chịu sám hối. Hội chúng kinh pháp cũng đâu có thua 
øì, kiên quyết bảo vệ thầy của mình và họ cũng dự định tụng 
tuyên ngôn trục xuất vị luật sư vi phạm giới vọng ngữ! 

Đến lúc này thì tình hình cận sự nam nữ hai hàng đã 
phân ra hai nhóm; những con đường, những ngôi nhà, những 
phân vật thực cũng được phân đôi như thế. Ông triệu phú 
Ghosaka rất buôn lòng vì chuyện xảy ra trong lâm viên của 
mình, tìm gặp hai nhà triệu phú bạn là Kukkuta và Pävarika 
tìm cách phân giải. Nhưng phân giải với nhau thì có ích gì. 
Họ đích thân đi đến nhà từng nhóm thiện tín nói lời hơn 
thiệt, cũng hoài công. Bên ủng hộ luật nói, ngài luật sư của 
chúng tôi sống một đời giới hạnh trong sạch thế mà bị vu 
oan giá họa cái tội vọng ngữ thì ai mà chịu được? Bên ủng 


? Đôi nơi dùng chữ từ bi. Từ (mettã) cầu mong mọi người cùng hạnh phúc, 
an vuI; bI (karun3) khởi tâm thương xót (bi mân) đên những người bât hạnh 
quanh mình - nên muôn an ủI, sẻ chia... 
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hộ kinh nói, ngài pháp sư của chúng tôi là bậc trí tuệ, hiền 
hòa, nho nhã, bụng chứa cả rừng kinh pháp thê mà bị nhóm 
kia muốn tụng tuyên ngôn trục xuất “cái tội không có tội” là 
thế nào? Vừa vừa thôi chứ! 

Ba nhà triệu phú lại đến trình bạch với đức Thế Tôn sự 
việc đến hồi họa hại, khó cứu vãn. 

Tại giảng đường hôm ấy, đức Phật ngồi yên lặng quán 
sát hai hội chúng và ngài biết rõ là từ tranh cãi, bất hòa bây 
ø1ờ tâm của họ đã bước sang ranh giới của bực tức, oán ghét, 
sân hận. Đức Phật cảm nhận rõ lửa từ tâm sân của họ bốc 
lên đã làm ô nhiễm không khí, môi trường xung quanh; 
chúng lan ra cả ngoài rừng cây, ảnh hưởng đến cả địa tiên, 
thọ thân, dạ-xoa, phi nhơn nữa. Một sỐ đông chư thiên ở các 
cõi trời dục giới cũng xôn xao, bàn tán, tranh luận xem ra 
cũng chưa ngã ngũ bên nào đúng hơn bên nào. VỊ thích giới 
luật thì bảo vệ giới luật. VỊ thích kinh pháp thì bảo vệ kinh 
pháp. 

Thấy đức Thế Tôn im lặng quá lâu không nói gì. Một vị 
tỳ-khưu thuộc nhóm luật cất tiếng: 

- Bạch đức Đạo Sư! Hay là đức Đạo Sư cứ giữ yên lặng 
như vậy. Đức Đạo Sư cứ an trú với tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Còn việc tranh chấp gây xáo trộn ở nơi đây thì hãy để 
cho chúng đệ tử tự giải quyết lây! 

Một vị tỳ-khưu thuộc nhóm kinh phụ họa: 

- Đúng vậy! Bạch đức Thế Tôn! Ngài hãy cứ an hưởng 
lạc về thiên, lạc về quả! Hy vọng chuyện xảy ra ở đây không 
ảnh hưởng gì đến niềm bình an siêu thoát của ngài! 

Bây giờ đức Chánh Đẳng Giác mới cất tiếng rống uy 
mãnh của sư vương: 

- Thôi vừa rồi! Thôi đủ rồi! Các thầy tưởng rằng tâm của 
Như Lai bị ảnh hưởng vì điều này, bị chi phối bởi điều kia 
chăng? Các thây tưởng răng Như Lai nên an trú vào tâm tuệ 
giải thoát là cái phúc lạc riêng tư của Như Lai chăng? Chỉ có 
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người bụi cát nhiều ở trong mắt nên nhìn thấy đâu cũng là 
bụi cát. Chỉ có người ích kỷ, nhỏ mọn nên nhìn thây đâu 
cũng ích kỷ, nhỏ mọn! Chỉ có người ở trong ông ghẻ nhìn 
lên bầu trời thì thấy bâu trời cũng chỉ ngang bằng cái ông 
chè! Chính các thầy không tự thấy là tự mình đang tự đảo hỗ 
chôn mình? Các thầy đã không tự biết từ khâu tương tranh, 
khẩu bất hòa, khẩu luận chiến thì nó đưa đến ý bất hòa, ý 
tương tranh, ý luận chiến? Từ ý bất hòa, ý tương tranh, ý 
luận chiến sẽ đưa đến kiến rối ren, kiến hoang vu, kiến điên 
đảo, kiến rừng rậm, kiến sa mạc? Rồi từ khẩu, từ ý, từ kiến 
phân ranh, đối lập, chia biệt, xô xát chúng sẽ dẫn đến thân 
bất hòa, giới bất hòa rồi vật dụng phát sanh cũng chia năm 
xẻ bảy, kẻ có người không, kẻ ít người nhiễu. Thế là toàn bộ 
lục hòa là đời sông tốt đẹp duy trì phạm hạnh, duy trì thương 
yêu, hiểu biết, duy trì giáo hội sẽ đưa đến phân ranh, tan rã 
rồi hủy diệt hay sao? 

Đề cho hội chúng thâm thâu ý và lời ấy, đức Phật tiếp 
giọng hòa hoãn, ôn nhu: 

- Những chuyện phức tạp trong đời sông ước lệ, thế 
phàm, tương đối chúng ta cũng có thể có những giải pháp 
ước lệ, thế phàm, tương đối. Từ đó, cái gì, pháp nào cũng có 
cách đối trị cả. Chuyện khâu tranh, tương tranh, bất hòa chia 
rẽ ở đây thật ra có thể giải quyết dễ dàng. Cho chí những 
mối hận thù rỉ máu, xé tim mà bậc hiền trí xưa cũng dùng 
nước từ bi mà rưới tắt được. 

Thấy hội chúng lăng nghe, đức Phật lại kế chuyện xưa, 
ØlỌng trầm âm, sâu, vang xa tạo một âm lượng len lỏi nhẹ 
nhàng vào tâm và trí của từng người: 

- Nây các thây tỳ-khưu! Một thuở lâu xưa, đức vua 
Brahmadatta trị vì kinh thành Baranas1, nước Kasi là một vị 
đế vương hùng cường, giàu mạnh. Ông ta có nhiều tài sản, 
của cải; có một đội binh vĩ đại, lắm xe ngựa, nhiều voi 
chiến. Ông ta cai quản một quốc độ mênh mông rộng lớn 
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với những kho châu báu, kho vải vóc, kho khí giới, kho lúa, 
vựa lúa lúc nào cũng đầy ắp. 

Xa về phương bắc, giáp ranh lãnh thô Kãsi là nước 
Kosala có đức vua DTphiti cai quản một đất nước nghẻo nàn, 
Ít tài sản, Ít của cải, Ít lúa gạo, Ít xe cộ, binh lực kém, quốc 
khó chăng có gì quý báu. 

Lòng tham của Brahamadatta không dừng lại, ông ta 
dòm ngó nước láng giềng rồi đem binh khởi chiến. Khi quân 
biên phòng phi ngựa trạm về cấp tốc thông tin: 

- Vua Brahmadatta nước KasI, mang ba loại quân binh? 
hùng hậu, rầm rộ như lửa cháy, như bão táp sắp tân công 
Kosala, xin bệ hạ hãy khẩn tính! Đây là báo cáo cấp nguy! 
Nguy lắm rồi! 

Đức vua DIehIti lặng người, suy nghĩ: 

“- Nước ấy, quân ấy là con kình ngư rộng miệng, là con 
sư tử khát máu! Ôi! Nước ta, quân ta nhỏ bé, yêu đuối thì 
làm sao chống đỡ nổi dù chỉ thời gian một trống canh?! 
Thôi, chi bằng ta trồn quách! Quan quân bá tánh sẽ vô sự, vì 
những ông vua hiển hách, ngạo mạn này thường thích kẻ thù 
quỳ dưới chân xin tha tội chết mà thôi!” 

Thế rồi, đức vua DTghiti cùng hoàng hậu cải trang thành 
người dân nghèo khổ, trốn ra khỏi cung, len lỏi tránh quân 
binh rôi đi mãi, đi mãi. 

Đức vua Brahamadatta chiếm được kinh thành, chiếm 
được nước không tốn một mũi tên, hòn đạn nhưng quân lính 
lùng sục mãi không tìm thấy tăm bóng đức vua và hoàng 
hậu đâu. Tức giận quá, ông hét lên: 

- Quân láo xược! Kho đụn, của nả trống không! Quân 
binh, ngựa xe èo uột! Còn cái ông vua vô dụng, vô năng 
cũng trốn biệt đâu rồi? Ta biết trút giận vào ai bây giờ?! 


t? Tượng binh, ky (mã) binh, bộ binh (thuở ấy chưa có thủy binh) 
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Trong lúc đức vua Bramadatta chiến thắng vẻ vang cái 
kinh đô nghèo nàn, trồng không thì đức vua DIghrti và 
hoàng hậu lại đảo tâu vê phương nam, vượt sông Ganga đến 
kinh đô Bãranasi, tìm ân trú trong nhà người tiện dân làm đồ 
gốm. Với lời hay đẹp, dịu dàng, ái ngữ, đức vua đã thuyết 
phục được người thợ gốm cho nương nhờ. Rồi ông ta hoan 
hỷ sẵn lòng thu xếp cho hai vợ chồng một căn nhà đất tuềnh 
toàng, nhưng cũng tạm thời đủ che mưa đỡ năng. 

Đức vua Dĩghrti vốn bản chất thuần hậu, dịu dàng nhưng 
tâm cơ linh biến đã biết cách thích nghi với hoản cảnh, 
chắng chút phiền hà. Nhưng hoàng hậu lại khác, bà hiện 
đang có thaI, bà lại đang căm tức, buôn phiên, lúc nào cũng 
muốn báo cừu, rửa hận. Đức vua Dighti khuyên lơn hoàng 
hậu mãi: “Bực tức, căm giận, buôn phiền thường ảnh hưởng 
không tốt đến thai nhi đấy! Hãy nghĩ đến giọt máu trong 
bụng nàng mà nuốt hận vào lòng đi!” 

Nhờ có mang theo phòng thân một số ngọc ngà, châu 
báu, họ sử dụng rất chừng mục để nuôi sống bản thân và cả 
cho con cái trong tương lai. Đứa con trong bụng hoàng hậu 
càng ngày cảng lớn. Hôm ấy, sắp đến ngày giờ sinh, hoàng 
hậu nói với đức vua: 

- Thiếp có một thèm muốn. Nếu thèm muốn này không 
được thỏa mãn thì đứa con trong bụng không thể sanh ra 
đâu, và ngay thiếp cũng không bảo toàn được tính mạng! 

Ngạc nhiên, đức vua cất giọng dịu dàng: 

- Thèm muốn gì thế? Vì đứa con của ta, vì sinh mệnh 
của nàng, ta sẽ cô hết sức mình! 

Hoàng hậu nhỏ giọng, thô lộ: 

- Vào lúc mặt trời mọc, ba hoặc bốn hôm nữa, khi nào 
thiếp đứng trên lầu cao nhìn xuống, thấy ba loại quân binh 
hùng dũng, oal phong với binh khí được vũ trang, dàn trận 
trên một đám đất bằng phăng, rồi họ hét lên một tiếng xung 
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mây, đồng cúi xuống uống một bụm nước rửa đao kiếm, chỉ 
khi ây, tối đến, đứa con mới được sinh ral 

Đức vua la lên nho nhỏ: 

- Thượng đề Rãmä ơi! Trời đất ơi! Chúng ta đang mang 
thân phận lần trốn, chôn danh, giấu tính thì lẫy đâu ra ba loại 
quân binh hùng dũng, oal phong? Lại còn bày ra vũ trang, 
dàn trận, uống nước rửa đao kiếm nữa chớ! 

Hoàng hậu khóc nức nở: 

- Nếu không được thế thì thiếp chết mắt! 

Đức vua Dighfti nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ, suy 
nghĩ... Trong vùng ký ức mù sương, bỗng hiện ra bóng dáng 
một người. Đấy là người bạn cũ của vua, bạn rất thân, là một 
bà-la-môn hiền thiện, có trí và có cả đức đại độ, bao dung 
nữa; ông ta hiện là vị trọng thân, giữ chức tế tự của đức vua 
Brahamadatta, là linh hồn của quốc độ Kãsi. Mừng quá, như 
chết đuối vớ được phao, đức vua DTghti khôn ngoan lần dò 
thăm hỏi tìm đến được nơi ở của viên quan bà-la-môn tẾ tự. 

Khỏi nói chuyện ngạc nhiên, tâm lý buôn vui, thương 
nhớ phức tạp, đức vua đi thăng vào vẫn đề, kể lại toàn bộ 
câu chuyện lẫn mong muốn kỳ lạ của hoàng hậu cho bạn 
mình nghe, không giấu một chi tiết nào! 

Trầm ngâm một lát, vị bà-la-môn nói: 

- Đức vua và hoàng hậu còn sống là tôi mừng. Lại càng 
mừng hơn khi nghe ngài sắp có tin vui nữa. Đức vua nước 
tôi bản chất hung đữ, độc ác lại có lòng tham không đáy, 
nhưng có điều là ông ta còn biết sợ thần linh, tôi nói gì thì 
ông ta nghe nấy. Bệ hạ yên trí, báo tin vui cho hoàng hậu, là 
chuyện này tôi giúp được! 

Xiết bao mừng rỡ, đức vua ôm chằm bạn mình, cảm 
động đến chảy nước mắt: 

- Bạn đã sinh ra tôi lần thứ hai đây, bạn biết không! 

- Đừng nói thế! Hôm qua tôi nằm mộng một điềm triệu, 
dường như là linh ứng với việc này: Mặt trời nuốt mặt trăng 
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làm cho tất cả tối đen. Lát sau, từ trong chỗ tối đen đó lại 
hiện ra một mặt trăng khác, sáng vẳng vặc... Vậy đứa con 
của đức vua chính là cái mặt trăng ngời ngời này đây, tốt 
lắm! 

Nghỉ hơi một lát, vị bà-la-môn bẫm mấy đốt ngón tay, 
ngẫm ngợi, tính toán rồi nói: 

- Ba hôm nữa, mặt trời sẽ đi vào chánh cung, hoàng đạo. 
Khoảng trưa đứng bóng sẽ có ba loại quân binh dàn trận tại 
vùng đồng cỏ phía nam kinh thành, và họ sẽ làm y như yêu 
cầu của hoàng hậu. Sớm â ây, hai người sẽ chậm rãi bộ hành 
về hướng Nam, từ từ leo lên những bậc cấp của lâu thành; từ 
độ cao ấy nhìn xuống sẽ thấy rõ tất cả. 

Bây giờ, tôi sẽ vào cung gặp đức vua và chuyện ấy sẽ 
được thực hiện đúng ngày, đứng giờ, đúng địa điểm, không 
sai trật vậy. 

Quả thế, vị quan bả-la-môn tế tự vào triều gặp đức vua 
Brãhmadatta, tâu với ý rằng: 

- Ba loại quân binh của bệ hạ trước đây đã trổ uy thần 
võ, đánh bại cả những đội quân hùng mạnh nhất của châu 
Diêm-phù-đề. Nó như sư tử chúa giương vuốt. Nó như con 
đại bàng xoải cánh. Nhưng mấy năm nay, tự mãn phát sanh, 
kiêu binh phát sanh, hống hách phát sanh, xa hoa hưởng thụ 
phát sanh, biếng nhác phát sanh! Sức nó bây giờ như con 
chim cụt cánh, như con rán bị bẻ nọc. Hãy chân chỉnh lại. 
Hãy tập tành lại, đại vương! Xa về phía đông, có một quốc 
độ rất hùng mạnh, đề quôc Magadha, là đại cường địch, với 
binh lực sung mãn, đang dòm ngó quốc độ Kãsi của chúng 
ta đó! 

Đức vua Brãhmadatta sợ hãi, người nỗi gai Ốc: 

- Vậy phải làm sao, hở thân linh của trẫm? 

Vị bà-la-môn tế tự bèn chỉ bày cho đức vua cách thực 
hiện y như mưu kế của mình. Đức vua chuẩn tấu. 
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Sau khi nhìn thấy ba loại quân binh như vậy, như vậy... 
hoàng hậu rất thỏa nguyện, tối ấy, bà hạ sanh một hoàng tử 
với dung nghi khác phàm. Đứa trẻ được đặt tên là Dighavu. 

Trẻ lớn lên trong túp lều rách nát nhưng được đức vua 
và hoàng hậu dạy dỗ rất chu đáo. Nó rất thông minh, sáng 
dạ, học một biết hai ba. Qua tuôi thiếu niên thì đức vua đã 
trang bị cho Dighãvu một kiến thức sâu rộng, quảng bác như 
là một bả-la-môn xuất chúng, đồng thời các môn học nghệ, 
binh thư, văn võ, trị nước, an dân đều được nghiên cứu thấu 
đáo. Dĩghãvu còn một khả năng bẩm sinh là ca, hát và múa. 
Đặc biệt là giọng ca thiên phú, trầm bổng du dương của 
Dighävu làm cho tượng đá, gạch ngói cũng phải rung động. 

Đề cho Dighävu được tiễn xa hơn và cũng để bảo vệ an 
toàn cho trẻ, đức vua còn nhờ vị quan tế tự giới thiệu những 
bà-la-môn thông thái rồi gởi trẻ tới đấy, khá xa thành phó đê 
ăn học với thù lao khá hậu hi. 

Thời gian trôi qua. Hôm kia, đức vua đi ra phố chợ mua 
một số hàng nhu dụng thì rủi thay, có một người quen nhận 
diện được. Y là thợ cạo, thợ hớt tóc một thời cho đức vua 
Dighäati nước Kosala, thường hay được phép vào cung làm 
phận sự của mình mỗi tháng bốn kỳ nên khuôn mặt, tai, mắt 
mũi, miệng của đức vua, y đều quen thuộc. Thấy đức vua, y 
mừng rơn trong lòng, phen này ất sẽ có được phần thưởng 
xứng đáng. Đề một ngày theo dõi, y biết rõ nơi ăn chốn ở 
của đức vua và phát giác thêm cả hoàng hậu nữa. 

Thế rồi, tên thợ cạo đút lót quân canh vào gặp vua, tâu 
trình mọi điều tai nghe, mắt thấy. 

Đáng thương thay đức vua và hoàng hậu sau gân hai 
mươi năm ấn trốn đã bị quân lính tới bắt, trói tay dẫn đến 
triều đình đức vua Brahmadatta. 

Ông vua hung bạo cười ha hả: 

- Trốn đâu hả? Trốn đâu khỏi tay ta? Ta đang còn giận 
căm gan đấy! 
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Rồi nhìn đức vua nước bại trận đang nằm khoeo dưới 
chân mình, ông ta quát như sắm nỗ: 

- Quân bây đâu? Hãy cạo trọc đầu chúng! Hãy lấy dây 
thừng to cột cả hai đứa lại. Với trông đánh inh ỏi, với kèn 
thối um tai, kéo lôi chúng đi khắp các ngả đường trong 
thành phố, qua công thành phía đông, phía bắc, phía tây rội 
phía nam. Và tại đây, chặt mỗi đứa thành bốn khúc rồi 
quăng cho chim ưng, kên kên, cho diều quạ, cho chó sói, 
chồn cáo nó xơi, nó đớp! 

Lại nhắc đến thanh niên DIghãvu, đã lâu chợt cảm thấy 
thương cha nhớ mẹ nên xin phép thầy về thăm nhà. Vừa vào 
thành phố, trên một con đường, nghe trống đánh, ken thôi 
chàng lần bước tới. Lúc ấy, tại ngã tư đường, đám lính đang 
dừng chân lại, đang dùng loa tuyên cáo tội trạng của đức vua 
và hoàng hậu nước Kosala. Dighäavu lặng người, tóc dựng 
ngược trên đầu khi thây rõ đấy là cha mẹ mình. Tuy nhiên, 
chàng có đủ sự khôn ngoan để giả vờ như khách lạ, nếu 
không thì nguy hiểm cho tảnh mạng của mình. 

Thấy con trai đã đến gần bên. Đức vua và hoàng hậu 
mắt rưng lệ, thảm thiết nhìn con. Ngay giây khắc ấy, sợ 
không còn thời gian nào nữa, đức vua nói to, trống không 
giữa trời đất: 

“- Này Dighavu con ơi! Hãy ghi nhớ lời này. Một cái là 
đừng kéo sợi dây ấy dài xa thêm nữa. Một cái là đừng làm 
cho cái gì giùn lại hoặc gãy vụn, đứt khúc. Hận thù sẽ không 
làm lắng địu được hận thù, chỉ có không hận thù mới dập tắt 
được hận thù vậy”. 

Đức vua lặp lại ba lần và thanh niên DIighãvu không bỏ 
sót một chữ, một lời trăn trối kín đáo của vua cha. Nhưng 
đám lĩnh thì họ cười tộ: 

- Ông già điên! Ở đây có ai là con trai DIghãvu của ông 
hả? 

- Cứ nói nhảm miết! Chút nữa bị chém bốn khúc rồi đó! 
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- Ta không điên đâu, ta không nói nhảm đâu - Đức vua 
nói tiếp - lúc nảy ta tỉnh táo hơn lúc nào hết. Người thông 
minh mới biết được ý nghĩa, còn ngu dốt như bọn bây thì 
hiểu được cái gì! 

Dân chúng do thấy hình ảnh đức vua và hoàng hậu thảm 
thương quá nên họ lánh dân đi, chăng ai hưởng ứng cái trò 
lêu láo của quân lính cả. Có một số người thì nhăn trán bởi 
câu nói bí hiểm, có ân số của đức vua! 

Thanh niên Dighãävu âm thầm theo dõi cho đến lúc cha 
mẹ bị thảm hình tại công thành Nam. Đợi đêm xuống, ð1ả VỜ 
như một tên du tử, chàng mang rượu và thức nhắm đến mời 
mây người lính gác. Khi thây bọn lính đã say, năm ngủ ngảy 
như sắm tồi, chàng gom củi, cây, lá, rác xung quanh chất 
thành đồng rôi đi lượm thi thể của cha mẹ chỗ này, chỗ kia, 
đốt lửa hỏa thiêu. 

Thanh niên Dighavu gục khóc lặng lẽ. Đợi đám lửa tản, 
bình minh đã rạng, chàng chấp tay đi quanh đám tro ba vòng 
rồi từ giã. Mắy ngày hôm sau, chàng trốn vào rừng sâu khóc 
lóc thảm thiết. Khi nỗi niềm sầu thương đã nguôi ngoai, biết 
làm sao trả thù mối hận thiên thu này, chàng nghĩ: 

“- Phải tìm cách tiếp cận với tên vua ác đức. Ta sẽ xin 
một chân luyện voi hay luyện ngựa rồi trô giọng ca thiên 
phú của ta, chắc có lúc nào đó cũng lọt được vào tai ông ta!” 

Như đã sẵn sàng, thanh niên DIghãvu trở lại nhà thầy 
dạy, lén trỗn vào bên trong, để lại mây chữ ký hiệu, với lời 
lẽ hiểu biết, khiêm tốn báo chuyện ra đi không từ biệt là có 
lý do riêng. Thật ra, bản thân chàng cũng không muốn người 
khác liên lụy, sự họ bị chuốc họa. 

Hôm ấy, đi ngang qua trại nuôi voi cạnh hoàng cung, 
thanh niên DIighãvu vào gặp thầy huấn luyện voi, lễ độ thưa 
rằng: 

- Thây ơi! Cha mẹ cháu cho cháu một số tiền bảo hãy đi 
học nghề cho giỏi. Đi ngang đây, cháu thây những con voi 
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to, oai hùng, đĩnh đạc quá nên cháu khởi tâm muốn học 
nghê. Xin thầy hãy vui lòng dạy dỗ cho cháu. 

Nói xong, DIghãvu thành tâm trao cho ông già huấn 
luyện voI một bọc tiền, không nhiều lắm, nhưng cũng không 
ít lắm! 

Liếc thấy một thanh niên khôi ngô, tuẫn tú, ăn nói lễ độ, 
nho nhã; lại còn cả lễ lạt hậu hĩ nữa, ông già chấp thuận 
ngay: 

- Này chàng trai trẻ đáng mến! Được rồi, cứ ở đây mà 
học với ta, ta trao hết, không giấu giếm gì đâu! 

Thể rồi, tại đây, thanh niên DIghavu học nghệ rất chăm 
chỉ, siêng năng. Sớm sớm, chàng đã thức dậy rồi, lau chùi 
chuông trại, dọn dẹp cất đặt từng đống thức ăn vương vãi đó 
đây. Chàng làm không ngơi tay. Những hôm sau nữa, chàng 
vui vẻ ca hát với rộn rã tiếng cười. Sau đó nữa, cứ mỗi cuôi 
canh đêm, chàng thức dậy sớm, lấy một cây đàn, thế rồi là 
một điệu ca giọng hát trỗi lên văng trong làn sương sớm. 

Giọng ca thiên phú, du dương như khúc nhạc trời cùng 
với lời ca thánh thót, mê ly của Dighavu như đi xuyên qua 
không gian, lọt vào giâc ngủ muộn của đức vua 
Brahmadatta. Ông chợt ngôi nhỏm dậy, nghiêng tai lắng 
nghe, và nó đã hút hồn, đã ru hồn của ông thật sự rôi. 

Sáng ngày, đức vua gọi một tên cận vệ: 

- Này, sớm nay ngươi có nghe không? Có một khúc 
nhạc trời, có một giọng ca mê ly, phát sanh đâu đó ở hướng 
trại nuôi voi. Ngươi hãy tức thời đi điều tra và nghiên cứu 
hư thực chuyện ây và báo cho ta ngay! 

Một lát sau, đức vua nhận được lời tâu trình: 

- Đó là một chàng trai thanh niên trăng trẻo, khôi ngô, 
vui tươi, dễ mến. Tiếng đàn ấy là của y, lời ca tiếng hát ấy 
cũng là của y, tâu đại vương! 

- Hãy bảo lão huấn luyện voi, trao chàng trai trẻ có 
giọng ca ấy cho ta. 
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Lát sau, thanh niên Dighãvu được dẫn đến triều kiến. 
Vua nói: 

- Ngươi hãy ở đây, hầu hạ phục dịch ta, và khi nào ta 
cân, hãy tấu nhạc và hát ca cho ta nghe. 

- Tâu vâng, đội ơn bệ hạ. 

Thế rồi, với bẩm chất thông minh, trí sáng, tháo vát, 
chăm chuyên, cần mẫn, vui tươi, thanh niên Dighävu trở 
thành người tin cậy và quý mến nhất của đức vua. Tại sao 
vậy? Vì chàng lúc nào cũng thức dậy sớm và đi ngủ sau. 
Chàng sẵn sàng làm tất thảy mọi việc trong tầm tay, trong 
tầm mắt mà không cân ai sai bảo. Chàng luôn luôn có ngôn 
ngữ tao nhã, lịch thiệp, dịu dàng với đức vua. Nồi bật hơn 
tất cả là khuôn mặt và nụ cười của chàng sao mà rạng rỡ, dễ 
mến đến thế. Khi chàng cầm cây đàn, một vài nốt nhạc vừa 
khảy lên thì đất trời như ngưng lặng. Và khi mà tiếng ca du 
dương của chàng cất lên, hát lên thì nó đường như đưa hồn 
đức vua vào thế giới âm thanh vi diệu nào đó của thân tiên. 

- Này chàng trai trẻ! Ngươi đã làm cho mát mẻ, hoan hỷ 
cái lỗ tai của ta, thư thái cả cái đầu óc của ta nữa. Kể từ nay, 
ta bô nhiệm ngươi chức vụ cận thần thân tín ở bên cạnh. 

Từ khi được chính thức nhận nhiệm vụ quan trọng này, 
đức vua còn xiết bao thích thú khi khám phá những tài năng 
lạ lùng khác của chàng. Từ việc đọc sách, ngâm thơ đến việc 
cỡi ngựa, múa gươm không có gì mà chàng không biết. Thật 
ra, chàng còn cô ý che giâu cái tài của mình đi, chỉ làm như 
chỉ biết chút chút vậy thôi, hoa hòe, hoa sói bên ngoài vậy 
thôi để đức vua ác độc khỏi sinh nghi. 

Đức vua Brahmadatta trao cho chàng một thanh bảo đao 
rồi cười ha hả: 

- Ngươi cái gì cũng biết, nhưng không có cái gì là thực 
biết! Tốt! Ta đi đâu ngươi đi đấy! Hãy bảo vệ ta bằng nụ 
cười, bằng tiếng nhạc lời ca và bằng cả thanh gươm này nữa 
nhé! 
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Hôm kia, đức vua Brahmadatta cùng với tùy tùng vào 
rừng sâu săn bắn. Khi ham rượt đuôi một con hươu sao, vua 
tôi đi lạc vào một khu rừng già rậm rịt. Vừa đói, vừa mệt, 
đức vua bảo thanh niên Dighãävu ngôi xếp bằng xuống và 
ông ta gối đầu trên bắp về của chàng rồi chìm vào giấc ngủ 
say. 

Thanh niên DIghavu suy nghĩ: “Tên vua khát máu bạo 
tàn này đã tước đoạt binh lực, xe cộ, ngựa vol, châu báu, kho 
lãm, đất đai, lãnh thổ của cha ta. Điều này ta không trách 
được, vì kẻ mạnh thắng kẻ yếu là định luật muôn đời. Cái tội 
lớn nhất của ông ta là nhục hình cha mẹ ta, không buông tha 
cha mẹ ta, dẫu sau gần hai mươi năm hai người đã ấn trốn 
trong hoàn cảnh và trong thân phận thấp hèn, hạ liệt nhất. 
Cái thảm cảnh ấy ám ảnh ta từng đêm và từng ngày. Bao 
nhiêu tháng ngày ân nhục, nay là thời ta phải báo thù!” 

Thanh niên Dighãvu với sát khí đăng đăng rút mạnh 
thanh bảo đao ra. Rồi thanh bảo đao của chàng chợt run run 
rồi năm vên, bất động. Tại sao vậy? Tại vì lúc ây, lời vua 
cha trăn trỗi chợt vọng môn một bên tai chàng: “Này 
Dighavu con ơi! Hãy ghi nhớ lời này. Một cái là đừng kéo 
sợi dây ấy dải xa thêm nữa. Một cái là đừng làm cho cái gì 
giùn lại hoặc gãy vụn, đứt khúc. Hận thù sẽ không làm lắng 
địu được hận thù, chỉ có không hận thù mới dập tắt được hận 
thù vậy”. 

Ôi! Câu nói này của cha ta, ta đã thuộc nằm lòng, vả ta 
cũng đã từng suy nghĩ tất thảy mọi ý nghĩa bên sau của nó 
nữa. Cha ta muốn tha thứ cho ông vua độc ác, hung sát này. 
Ta không thể làm sái cái điều mà cha ta đã trăn trối dặn dò! 

Dighãvu vừa tra bảo đao vào vỏ thì đức vua hốt hoảng 
thức dậy, láo liên nhìn xuôi ngược, thở hồn hền. 

- Bệ hạ có chuyện gì? 

- Ta vừa nằm mộng thấy đứa con trai của đức vua 
DIiphãti định giết ta bằng một thanh bảo đao! 
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- Bệ hạ yên trí! Thanh niên DIghavu mỉm cười, trần an - 
Có hạ thần ngồi đây, với thanh bảo đao này, bệ hạ sẽ được 
an toàn! Hãy ngủ đi, bệ hạ! 

Đưa mắt nhìn chàng trai trẻ với tia mắt thiện cảm, tin 
cậy, đức vua lại chìm vào giấc ngủ một. 

Lần thứ hai, tâm Dighava lại chợt như sóng sôi, như lửa 
cháy, mối hận kia lại bốc lên đến mờ cả mắt; giỗng như tự 
phát, thanh đao lại được rút ra. Và cũng như lần đầu, cái câu 
“hận thủ không dập tắt được hận thù” vọng lên, lại làm cho 
chàng không thể ra tay được. 

Đức vua có vẻ như kinh hoàng lắm, thức giấc rồi hớt hãi 
nói: 

- Con trai của đức vua, cơn giận của y chợt như mặt trời 
đỏ, lại rút đao giết ta lần nữa! 

Dighävu lại an ủi, đức vua nằm ngủ trở lại. 

Lần thứ ba, vừa chớm nghĩ cái thân của cha mẹ bị cắt 
làm bốn khúc, máu nóng chàng lại sôi lên, thanh đao lại 
được rút ra. Rồi lời cha lại cất lên trong đâu: ““... chỉ không 
hận thù mới dập tắt được hận thù”. Chàng lại một lần nữa, 
Im sững. 

Đức vua lại thức giấc, lông tóc dựng ngược, dáo dác, 
hoảng hốt: 

- Y đã sắp cắt cái đầu ta bởi một thanh đao! 

Thanh niên DIghãvu lần thứ ba này, không cất đao nữa. 
Tay trái chàng mân mê cái cần cô của đức vua, tay phải với 
thanh đao, gật đầu, bình tĩnh nói: 

- Phải rồi! Cái cần cô của bệ hạ đây, thanh bảo đao kia 
cũng ở đây, và chàng thanh niên trong giấc mộng, con trai 
của đức vua Dĩghati chính là hạ thần đây. Đây là lần thứ ba, 
hạ thần đã định cắt cái đầu của bệ hạ, nhưng do tuân theo lời 
của vua cha dặn dò, trăn trôi nên hạ thần đã tha chết cho bệ 
hạ. Cầu mong cái cần cô của bệ hạ nguyên vẹn và mạng 
sống của bệ hạ được bảo toàn. Hạ thần đi đây! 


436 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


KHÔNG HẠN THÙ MỚI DẬP TẮT ĐƯỢC HẬN THÙ 


Nói xong, chàng nhè nhẹ đặt cái đầu của đức vua xuống 
cỏ rồi đứng dậy. 

Bảng hoàng, đức vua níu tâm áo ngoài của thanh niên, 
đôi mắt ngời sáng với một vẻ chân tình hiếm có: 

- Khoan đã, hãy cho ta hỏi vài lời. 

Giọng chàng lạnh lùng: 

- Có øì hãy nói ngay! 

- Ngươi ban mạng sông cho ta thật à? 

- Hạ thần là gì mà lại dám ban cho bệ hạ mạng sông? 
Chính cha ta, đức vua DIghãti hiển nhân đã ban mạng sống 
cho bệ hạ đó chứ! 

Đức vua bây giờ mới lấy lại bình tĩnh, cất tiếng hỏi: 

- Này chàng trai! Câu chuyện ấy ra sao? Đức vua quá cỗ 
đã trăn trối lại điều gì mà uy lực của nó có thể đây bảo đao 
vào cái vỏ của nó? 

- Tâu, ngay chính khi cha hạ thần sắp bị bệ hạ chặt làm 
bốn khúc, đã nói ba lần với hạ thần nguyên văn như sau, hạ 
thần lặp lại không bỏ sót một chữ: “Này DIghãvu con ơi! 
Hãy ghi nhớ lời này. Một cái là đừng kéo sợi dây ấy dài xa 
thêm nữa. Một cái là đừng làm cho cái gì giùn lại hoặc gãy 
vụn, đứt khúc. Hận thù sẽ không làm lắng dịu được hận thù, 
chỉ có không hận thù mới dập tắt được hận thù vậy”. 

Đức vua lâm nhâm lại rồi hỏi: 

- Cái câu: “Một cái là đừng kéo sợi dây ấy dài xa thêm 
nữa”, có nghĩa là gì? 

- Đây là cha hạ thần dặn dò là đừng nên kéo dài xa mãi 
cái sợi dây hận thù ấy nữa. Tại sao vậy? Tại vì hạ thần báo 
thù bệ hạ, rồi con cháu của bệ hạ lại tìm cách báo thù cho bệ 
hạ. Rồi cứ thế, con cháu của hạ thân lại báo thù con cháu bệ 
hạ... Và cứ thể, cứ thể, cái sợi dây oan trái kia cứ kéo dài ra 
mãi. Vậy biết lúc nào mới châm dứt! 

Đức vua có vẻ khâm phục: 
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- Hay quát! Chỉ có bậc thông thái mới hiểu được ấn ý ấy. 
Rồi còn câu: “Một cái là đừng làm cho cái gì giùn lại hoặc 
gãy vụn, đứt khúc”, có nghĩa là gì? 

- Tâu bệ hạ! Thế gian này sở dĩ được tồn tại, thịnh 
vượng, tốt đẹp, an lành, hạnh phúc là nhờ vào những chất 
keo của các giá trỊ tính thần, ây là đạo đức, hiền thiện, ây là 
hiểu biết và nhân đức; ây là cảm thông, chia sẻ, tha thứ, đùm 
bọc, thương yêu nhau. Cha của hạ thần khuyên hạ thần là 
đừng nên làm cho các yếu tố nêu trên bị đứt khúc, gãy vụn, 
vì như thế là thế gian sẽ bị tàn hại, diệt vong! 

Đức vua Brahamadatta chợt quỳ xuống dưới chân thanh 
niên như thân cây đồ: 

- Ôi! Cao quý thay là những lời này! Ôi! Tâm đức của 
đức vua quá cố như mặt trăng vằng vặc giữa đỉnh trời! Và 
ngươi cũng vậy, hỡi chàng trai trẻ! Ngươi đã dạy cho ta một 
con đường hiền thiện trong kiếp làm người, và đó cũng là 
chính sách để trị quốc, an dân nữa! Một lần nữa, ta tri ân đức 
vua quá cô đã ban cho ta mạng sống! 

Khẽ nâng đức vua dậy, chàng nói: 

- Thế bệ hạ có ban cho thân mạng sống không? 

- Nhất định như thể rồi! Và còn hơn thế nữa! 

Khi đã trở lại được hoàng cung, lúc lâm triều, đức vua 
nhìn quân thân rồi nói: 

- Nây các quan! Nếu các quan nhìn thấy con trai của đức 
vua DIghãti nước Kosala, bắt được chàng thanh niên ấy thì 
các ông xử lý như thế nảo nào? 

Rất nhiều ý kiến được tâu lên: 

- Chặt hai tay, hai chân. 

- Treo cô ngoài công lâu thành cho bách tính thấy thế để 
làm gương. 

- Chặt bốn khúc quăng vất cho chó nó ăn như cha mẹ 
của y vậy! 
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Đức vua trầm tĩnh cho không khí lắng dịu rỗi đưa tay chỉ 
vào chàng thanh niên khôi ngô, tuẫn mỹ đang mang bảo đao 
theo hầu, đứng vòng tay bên sau ông ta: 

- Đây này! Đây chính là chàng trai trẻ Dighavu, con trai 
của đức vua Dighãti nước Kosala đã bị diệt vong. Bây giờ 
các ngươi muôn làm gì nào? Ai đụng đến chàng ta là đụng 
đến ta đấy! 

Cả triều đình lặng ngắt không ai biết chuyện øì. 

Đức vua bèn chậm rãi, gãy gọn lần lượt kế lại tất thảy 
mọi chỉ tiết, không bỏ sót cả hoản cảnh sống trước đây của 
cha mẹ chàng nữa. Đặc biệt, đức vua nhân mạnh câu“Hận 
thù không thể dập tắt được hận thù, chỉ có không hận thù 
mới dập tắt được hận thù” của đức vua quá cố. Rồi tuyên bố: 

- Bởi vì thanh niên Dĩghãvu này có một tâm hôn cao 
thượng, đã ban cho ta mạng sống nên ta sẽ trả lại binh lực, 
xe cộ, ngựa voi, châu báu, kho lẫm, đất đai, lãnh thổ và cả 
quyên lực cai trị vương quốc Kosala cho y. Ngoài ra, ta sẽ 
chọn chàng trai này làm phò mã, sau nảy, nếu ta mất đi, ta sẽ 
di chúc tặng Ti cho y cả đất nước Kãsi hùng cường và 
giàu đẹp này nữa” 

Kế xong đïiySh xưa, đức Phật đưa tầm mắt bao quát 
nhìn toàn thể hội chúng, nói rằng: 

- Này các thầy tỳy-khưu! Ngay chính những người cầm 
đao, cảm kiếm mà vẫn có lòng bao dung, độ lượng sẵn sàng 
tha chết cho kẻ thù. Và chính ông vua khát máu, bạo tàn kia 
cũng phải xúc cảm, hồi đầu hướng thiện, gục xuống như 
thân cây đồ để sám hối lỗi lầm của mình! Còn các thầy là 
øì? Là những sa-môn học hạnh giải thoát, tu tập tứ vô lượng 
tâm mà không thể làm dịu nguội con tim, làm tắt đi cơn lửa 
nóng, ngôi lại bên nhau để hòa giải, đoàn kết, thương yêu 
nhau được hay sao? Tất cả những đầu tranh, khẩu tranh, luận 
tranh chỉ đưa đến đau khô và phiền muộn. Mỗi người hãy 
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biết tự chế, nhường nhịn nhau thì những bất như ý, bất hòa, 
chia rẽ sẽ tự động lắng yên, đúng như kệ ngôn sau đây. 

Rồi đức Phật đọc: 

“- Luận tranh chắng có ích gì 

Tranh cường, hiếu thắng lắm khi phiền hả 

Ai người suy gầm sâu xa 


Nói năng tự chế, bất hòa lắng yên”0) 


? Pháp cú 6, nguyên văn:“Pare ca na vijãnanti - mayamettha yamãmase. Ye 
ca tattha v1JanantI - tato sammantI medhag3”. 
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An Lạc 
Của Hạnh Độc Cư 


Vào buổi sáng hôm sau, đức Thế Tôn mang y câm bát, 
không chào ai, rồi đi thăng vào thành Kosambi đề khát thực. 

Hơn ai hết, ngài hiểu răng, hai nhóm chư tăngi ngoan có, 
cứng đâu này đã không còn cách gì khuyên răn, giáo hóa 
được nữa. Cả ba lần hòa giải thảy đều vô ích. Lần cuối vừa 
rồi, chúng im lặng, nhưng là sự im lặng của rừng cây gai với 
những mắt, những gai nhọn, những dây quấn chăng chịt 
buộc dính không có cách gì tháo gỡ được. Ta ra đi như thế 
này là bài học cuối cùng cho chúng. Ta dạy không được thì 
pháp sẽ dạy. Pháp sẽ dạy cho chúng những bài học đớn đau 
cả thân lẫn tâm, may ra chúng mới giác ngộ bài học “khổ 
đế” được. 

Vào khoảng cuối xuân, trời mát mẻ, đức Phật cứ một 
mình thong dong đi mãi. Ngày thì có bát khất thực, đêm thì 
có cội cây. Hôm kia, đức Thế Tôn nhắm hướng đông bắc cất 
bước rồi ghé vào làng Bãlakalonakãraka - nơi đây dân chúng 
sông bằng nghề làm muối. Lúc đức Thế Tôn tìm một lùm 
cây để thọ thực thì gặp tỳ-khưu Bhagu đang sống độc cư 
thiền định ở đây. 

Độ ngọ xong, đức Phật hỏi: 
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- Ông sống một mình thì có cảm giác ra sao? Có chiêm 
nghiệm được sự lợi lạc nào chăng? 

Đại đức Bhagu đáp: 

- Chiêm nghiệm được sự thanh bình và an ồn, bạch đức 
Tôn Sư! 

- Thanh bình và an ôn như thế nào, hở Bhagu? 

- Thưa, mắt đệ tử chỉ nhìn thấy màu xanh và sự tịch 
lặng, an ồn của ngôi rừng. Tai đệ tử chỉ nghe tiếng gió, tiếng 
chim, tiếng nước chảy, tiếng lá rơi hoặc tiếng của muông, 
thú... Âm thanh của thế giới tự nhiên và thiên nhiên này luôn 
thanh bình và vô sự. Cả ngũ quan của đệ tử đều như thế. 
Tâm ý nó cũng tương ưng như thế. Nơi đây lại còn xa vắng 
chỗ loài người, nghĩa là xa văng chỗ ồn ào, huyên náo, xa 
lửa tham, lửa sân. Xa chuyện khẩu tranh, tương tranh, lợi 
tranh, thô lỗ, ác khẩu, ÿ ngữ và trăm vạn nhố nhương, phiền 
tạp khác. Bạch đức Thế Tôn! Sống độc cư ở đây, chắng vào 
sâu các định mà tâm hồn đệ tử luôn như trú tại thanh tịnh cư 
thiên! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Quả là vậy! Quả là vậy, này con trai! Lúc nào về các 
thành phó, thị trấn, ông hãy giảng thuyết những điều lợi lạc 
vi diệu như vậy về hạnh độc cư (Ekacarikavatta) này cho 
một nhóm, hai nhóm, ba nhóm... ty-khưu nghe! 

- Thưa vâng! 

- Vậy thì hạnh độc cư có chừng bao nhiêu điều lợi lạc, 
này con trai! 

- Thưa, có chừng mười điều lợi lạc sau đây: Mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân - tự nhiên được hộ phòng, bảo vệ, thu thúc 
một cách thanh bình, thoải mái, chứ không cần phải cố gắng 
ngăn chặn, kềm giữ quá kịch liệt, quá sức, quá mệt mỏi! 

- Đúng vậy! Đây là năm điều lợi lạc hy hữu rồi! 

- Thứ sáu là tâm ý cũng sẽ thư xả, nhẹ nhàng mà đi vào 
hỷ, vào an và vào cả tịnh chỉ! 
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- Đúng vậy, khá lắm, này con trai! Thuở Như Lai còn là 
một tiểu nhi năm tuổi hôm lễ hạ điền, đã để tâm trong sáng 
và hồn nhiên nên dễ dàng đi vào định sơ thiền. Vậy khi năm 
giác quan được thanh binh, an ồn thì tâm ý của ông nó có 
giông như tâm ý trẻ thơ không, này con trai? 

- Gần như vậy mà hóa ra không phải vậy, bạch đức Thế 
Tôn. 

- Cũng đúng nữa! Và Như Lai rõ biết là ông muốn nói gì 
rồi. Chúng ta tiếp tục, lợi lạc thứ bảy là gì nào? 

- Thưa, là rừng có sẵn năng lượng tứ vô lượng tâm. Vậy 
khi tâm văng lặng tham sân, khí huyết điều hòa, hít thở vào 
ra an nhiên tĩnh tại, thanh bình, siêu thoát, dẫu không miên 
mật tu tập thiền tứ vô lượng tâm nhưng nếu ta hướng tâm từ 
thì có từ, hướng tâm bi thì có bi, hướng tâm hỷ thì có hỷ, 
hướng tâm xả thì có xả. Đấy là thêm bốn lợi ích nữa là thành 
mười, thưa Tôn Sư! 

- Phải! Đức Phật gật đầu - đây là mười điều lợi lạc của 
hạnh độc cư mả do ông tự chiêm nghiệm bằng sự thực 
chứng cụ thể, hiện tiền mà nói ra, chứ không phải do Như 
Lai hoặc hai vị trưởng tử giảng thuyết. Nó đúng vậy đấy, 
này con trail Và nêu ông có được trí phân tích biện tài, ông 
còn đưa ra thêm một chục, hai chục, ba chục, bốn chục... cái 
lợi lạc của hạnh độc cư nữa đấy, này con trail 

- Xin đức Thế Tôn chỉ dạy thêm. 

- Không cần thiết. Một, hai điều mà đôi khi lại là quá dư 
đủ, nhưng ba bốn chục điều, học thuộc lòng như con vẹt đôi 
khi cũng còn thiếu rất nhiều đấy! Chính ông phải tự chiêm 
nghiệm, thấm sát thêm nữa vì hạnh phúc cho chư thiên và 
loài người, này con trai! 

Nói thế xong, đức Phật đứng lên, từ giã, rời ngôi làng 
của dân làm muỗi, trả lại sự thanh bình và an ồn cho vị ấn sĩ 
độc cư rồi cất bước nhẹ nhàng như đám mây trời thong dong 
VÔ SỰ. 
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Như Nước Với Sữa 


Trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen xám, âm u 
báo triệu những cơn mưa đầu mùa nhưng tiết trời lại khá oi 
bức, đức Phật vẫn sống đời ta-bà vô trú, chưa có dự định 
dừng chân lại ở nơi đâu. Ngài cứ đi, cứ lang thang vô định 
xứ. 

Hôm nọ, thấy một khu vườn rừng cây cao bóng cả, trong 
lành và xanh mát, đức Phật hướng chân bước vào. 

Một người làm vườn chợt chận lại: 

- Thưa ngài sa-môn! Cảm phiền ngài hãy dừng chân lại 
chol 

Đức Phật biết rõ lý do, nhưng ngài mỉm cười, cất tiếng 
hỏi: 

- Tại sao? 

- Thưa, vì trong ngôi vườn tĩnh lặng này có ba vị sa-môn 
ân sĩ mày thanh mắt sáng, trước đây đêu là con cái của 
những gia đình quý tộc danh giá nay họ xuất gia rồi, đang ở 
nơi đây với đời sông tĩnh cư, giới hạnh trắng bạch như vỏ 
ốc! Như là những bậc thánh. Vậy xin ngài sa-môn hãy hoan 
hý rời chân đi nơi khác, đừng phiên nhiễu đến họ. 

Đức Phật mỉm cười, gật đầu: 

- Đúng là vậy! 
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Đại đức Anuruddha đang tĩnh cư gần đấy, nghe tiếng 
người làm vườn và giọng phạm âm của đức Thế Tôn, bước 
ra nói: 

- Này bác làm vườn! Vị ấy chính là đức Đạo Sư của 
chúng tôi đó! 

Ông ta kính sợ, vội vàng sụp lạy, nói lắp bắp: 

- Hèn gì! Tôi đã ngờ ngợ! Đức Thế Tôn còn sáng rỡ hơn 
cả mặt trời, mặt trăng nữa. Tôi đã nghe danh đức Thế Tôn 
lâu rồi. 

Lần vào bên trong, tuy lối đi đường đất nhỏ hẹp uốn 
quanh co nhưng nơi nào cũng xanh sạch, mát mẻ. Vài cảnh 
cây khô, những chiếc lá vàng cũng nằm an hưởng sự thanh 
bình. Những tiếng chim hót êm tai. Mây chú bướm sặc sỡ 
chập chờòn, bay lượn vui mắt. 

Đến một chòi lá, chắc dùng nơi để hội họp hay độ thực 
thì từ hai phía khác nhau, sau những lùm cây rậm, tỳ-khưu 
Nandiya và tỳ-khưu Kimbila bước đến nghinh đón đức Tôn 
Sư. Một vị đón nhận y bát. Một vị sắp đặt chỗ ngồi. Một vị 
mang nước rửa chân, ghế kê chân và tâm chà chân. Đức Thế 
Tôn rửa chân rồi ngồi trên chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Cả ba 
vị đại đức đến đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

- Các ông sống ở đây như thế nào? Sức khỏe có tốt 
không? Trì bình khất thực hằng ngày có dễ dàng không? 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại đức Anuruddha nói - chúng đệ 
tử nhờ tâm bình, khí hòa, máu huyết lưu thông nên chẳng có 
bệnh tật ốm đau gì cả. Còn việc nuôi mạng ở đây thì chăng 
có gì đáng phải phàn nàn. 

- Thế các vị sống với nhau tâm tánh có xung khắc với 
nhau không? Có thân thiện, khiêm nhu với nhau không? Có 
hòa hợp với nhau như nước với sữa không? Có thường nhìn 
nhau băng ánh mắt chan hòa từ ái không? 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại đức Anuruddha nói - Quả thật 
chúng đệ tử đã sống với nhau cũng được như thế! 
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- Sự thân thiện ấy là như thể nào, hở Anuruddha? 

- Thưa! Chúng đệ tử sống thân thiện với nhau qua thân 
hành, qua khẩu hành và qua ý hành. 

- Cụ thể thân hành là thế nào hở Anuruddha? 

- Thưa, khi có công việc gì băng tay hay bằng sức lực thì 
cứ làm, hoan hỷ làm không cần thiết phải cho vị khác biết. 
Còn khi cùng làm chung nhau thì hoặc là ai làm việc nấy, 
mỗi người một tay, đôi khi có việc phải phụ giúp nhiều tay. 
Mà ai cũng từ hòa, mát mẻ. Đấy được gọi là thân thiện hành. 

- Còn khâu thiện hành? 

- Thưa! Là luôn luôn nói lời từ ái, tao nhã, êm dịu lỗ tai, 
hoan hỷ lỗ tai; ngoài ra, nội dung của khâu thiện hành còn 
chú ý đến việc lợi ích cho giới, lợi ích cho định, lợi ích cho 
tuệ, lợi ích cho bản thân, lợi ích cho tất thảy chúng sanh 
nữa! 

- Ứ! Vậy là đúng đăn! Thế ý thiện hành là sao hở 
Anuruddha? 

- Thưa, ngoài không hận, không sân, ngoài tứ vô lượng 
tâm ra, chúng đệ tử, khi cần, ai ai dường như cũng quăng vất 
cái tâm của mình đi, rồi lắng nghe, quan sát xem thử tâm của 
bạn mình muốn øl, nghĩ gì, sở thích gì để đáp ứng khuynh 
hướng â Ấy, yêu cầu ấy một cách an nhiên, tự nhiên không có 
cô găng lắm. Nhờ vậy, ngay chính một vài “tập khí” còn rơi 
đọng lại của người này, người kia cũng dễ dàng được thông 
cảm, cứ để cho chúng tự lướt đi, trôi đi như giọt nước trên lá 
sen, chắng dính vào đầu cả! Nói hơi cường điệu một chút, 
nhưng sự thật là vậy, chúng đệ tử ba người mà sống với 
nhau như chỉ “đồng một tâm”! 

- Đông một tâm?! Quý hóa quá! Như Lai hiểu! 

Đức Phật lại mim cười, quay sang hai vị kia: 

- Anuruddha là vậy! Còn hai ông, Nandiya và Kimbila 
thì sao ha? 

Nandiya đáp: 
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- Chúng đệ tử cũng vậy! Từ khẩu thiện hành, thân thiện 
hành, ý thiện hành đi đến sống với nhau như đồng một tâm, 
hòa hợp với nhau như nước với sữa, bạch đức Thế Tôn! 

- Như Lai nắm bắt tất thảy những khái niệm ngôn ngữ, 
cả lời và nghĩa ây, nhưng cái thể hiện đời sống cụ thể của 
chư vị trong sinh hoạt hăng ngày là như thế nào, hở 
Kimbila? Tức là cái biểu hiện ra bên ngoài của “đông một 
tâm ấy” cái như “nước với sữa” ấy? 

- Thưa, Kimbila đáp - Cụ thê lả như thế này. VỊ nào 
trong chúng đệ tử khất thực từ làng trở về trước, vị ấy sắp 
xếp chỗ ngôi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà 
chân, rửa sạch chậu đựng đồ thừa, chuẩn bị nước rửa và 
nước uống. Vị ấy có thê tùy nghi độ thực trước hoặc đợi bạn 
về cũng không sao. 

Vị về thứ hai, thứ ba cũng vậy. Sau khi dùng xong, ai 
đứng lên sau cùng thì người ấy quăng bỏ những vật thực 
thừa, dọn đẹp, cất đặt lại toàn bộ rồi quét sạch từ trong ra 
ngoài. 

Ngoài ra, một vị nào đó thấy lu nước uống, lu nước rửa 
chân, lu nước nhà vệ sinh bị cạn nước thì tự động đi múc 
nước đồ cho đây vào. Một vị nào đó thấy một thân cây đồ, 
một chân ghế bị gãy, một đám đất cáo chồn vương vãi... thì 
vị ấy tự động biết mình phải làm gì. Dường như chúng đệ tử 
ai ai cũng thấy được chỗ này chỗ kia phát sanh việc này, 
phát sanh việc khác như đồng một cái thây vậy. 

Có một số việc nặng, đôi khi không thể tự làm một 
mình, phải cần hai hoặc ba người thì chỉ cần đưa tay làm dấu 
hiệu chứ không cần phải nói ra, và ai cũng hiểu là khi ấy cần 
phải có người phụ lực. 

Do vậy, ở đâu cũng yên lặng, ở đâu cũng chẳng có một 
lời tiếng nào. Như thê, cả lâm viên này đều lây lan, ảnh 
hưởng năng lực tĩnh lặng của tâm thiền đó, bạch đức Tôn 
Sư! 
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Đức Phật nhè nhẹ gật đầu. 

Đại đức Nandiyä tiệp lời: 

- Cứ môi năm ngày một kỳ, một đêm, chúng đệ tử gặp 
nhau ở đây, tại cái chòi lá này để thảo luận về giáo pháp, 
cùng nhau ôn tập, ôn tụng hoặc nhắc lại cho nhau nghe 
những kinh và pháp mà đức Thế Tôn, hai vị trưởng tử, 
thuyết giảng hoặc khai triển nơi này và nơi khác. Việc này 
rất lợi ích cho sự tu tập cũng như lợi lạc khi cần phải giảng 
nói đến cận sự hai hàng. 

Cũng trong đêm nảy, những kinh nghiệm thiền chứng. lộ 
trình giải thoát tâm... vị này và vị kia cũng đem ra bàn thảo, 
trao đôi để bố khuyết cho nhau, san sẻ cho nhau, hướng dẫn 
cho nhau. Không một bàn tay nào được năm lại. Không một 
pháp nào bị che giấu. 

- Ngoài ra, đại đức Kimbila nói tiếp - Cứ mỗi tháng hai 
kỳ, chúng đệ tử gặp nhau ở đây để sám hối; sau khi sám hối 
chúng đệ tử thay nhau tụng đọc những học giới cho đến 
thuộc lòng để hy vọng sau này dạy bảo lại cho những vị tỳ- 
khưu hậu lai! 

Đại đức Anuruddha như kết luận: 

- Chúng đệ tử không nói đến nỗ lực, tinh tấn. Chúng đệ 
tử không nói đến chánh niệm, tỉnh giác. Chúng đệ tử không 
nói đến định hoặc minh sát. Mà khi cùng sống với nhau 
trong mọi sinh hoạt, giao tiếp với ngoại giới cùng những 
tương quan duyên khởi, phải nói là chúng đệ tử sống với 
toàn bộ bát chánh đạo, toàn bộ giáo pháp trong lòng mình, 
trong từng lúc, từng khi, trong mọi oai nghị đi đứng năm 
ngồi, trong từng môi hơi thở, trong từng môi sát-na! Do vậy, 
khi nói giới định tuệ thì có ngay giới định tuệ, khi cân đồng 
một tâm tức khắc có ngay đồng một tâm, khi muốn như 
nước với sữa thì liền hòa hợp với nhau như nước với sữa, 
bạch đức Thế Tôn! 
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- Hay lắm! Đức Phật thốt lên - Buổi pháp thoại hôm nay, 
các ông cần phải giảng nói rộng rãi cho các nhóm học 
chúng, hội chúng tu học! Nếu chư tỳ-khưu trong giáo hội 
của Như Lai, cụ thể là hai nhóm hội chúng kinh và luật tại 
lâm viên Ghositärama mà sống được chỉ một phần mười sáu 
như các ông thì đừng nói chia rẽ, tương khắc, bất hòa, khẩu 
chiến, khẩu tranh... không thể tồn tại mà một ánh mắt khó 
chịu, một lời nói không hoan hỷ lỗ tai nhau cũng không thể 
xảy rail 

Cuỗi cùng, tuyệt vời, tuyệt hảo nhất là các ông đã ở bờ 
kia mà không thèm nói tới bờ kia. Các ông thường trực sống 
trong chân đế mà chỉ sống và nói với tục đề. Các ông đã 
uống được giọt nước giáo pháp tận đầu nguồn của Như Lai, 
cho nên khu lâm viên này luôn được tưới tầm sự trong lành, 
bình an và mát mẻ. Một vài trạng thái giải thoát có được, các 
ông cũng không dính mắc, không chấp thủ! Tốt lắm! Quý 
lắm! Như Lai khen ngợi đó! 
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